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1. PHẨM TỰA 


[Š49b13]|Kính lạy Năng Nhân Đệ Ti hắt Tiên', 


Diễn thuyết Pháp” Thánh Hiền võ thượng. 
1 hế Tôn nay độ chúng quần sinh 
Vốn đã từ lâu trôi sinh tử. 


Tôn trưởng Ca-diếp và Thánh chúng, 
Hiên triết A-nan văn quảng bác, 
Củng dường xá-lợi Phật Niễt-bàn, 
Từ nước Câu-d đến Ma-kiệt. 


Ca-diếp tư duy hành bốn đẳng, 

Thương xót chúng sanh đọa năm đường; 
Chánh giác dẫn đường nay cách xa, 
Nhớ lời dạy khéo, lòng thương khóc. 


Ca-diếp nghĩ suy: Gốc Chánh pháp, 
Làm sao lưu bố mãi thể gian? 

Lời dạy tối tôn từ kim khẩu, 

Ghi giữ trong lòng không để mắt. 
Ai có sức này, tập các pháp, 

Nói rõ nhân duyên, gốc từ đâu? 
Người trí hiện nay trong chúng này, 





' Năng Nhân Đệ Thất Tiên §É{.Zð+z{lI, Phật Thích-ca Mâu-ni (Päli: 
Sakka-muni) được gọi là vị Tiên thứ bảy (¿s/-sa/zna). Vị thứ nhất là Phật 
Ti-fbà-thi (PälI: Vipassin). Xem Trường, No I(1); Päli, D.14. Mahãpadana. 

° Hán: quỹ iÿJ\; dịch nghĩa khác của pháp; Pãli dhamưna. 





3 Câu-di ##JZB; xem rương No 1(2): Câu-thi, hay Câu-thi-na-kiệtfJ Ƒ" 7 


. PI.: Kusinagara, nơi Phật nhập Niết-bàn. 
* Hán: tứ đẳng JZ£, hay tứ đẳng tâm, tức bốn vô lượng tâm (Pãli:ca/fasso 
apDamañfnayo). 
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Tăng nhất A-hàm 
A-nan hiển thiện, nghe vô lượng. 


Liên gióng kiển chùy họp bốn chúng; 
T)-kheo tám vạn bôn nghìn người, 
Thầy đều La-hán tâm giải thoát La-hán, 
Giải thoát trói buộc, làm phước điển. 
Ca-diếp bởi vì thương thế gian, 

Báo ân quá khứ, nhớ Tôn đúc. 

Thế Tôn phú pháp, trao A-nan, 
Nguyện pháp lưu bố mãi ở đời. 

Làm sao thuận tự, không mắt mối, 
Kết tập Pháp bảo ba tăng-kỳ; 

Để sau bốn chúng được nghe pháp, 
Nghe rồi liễn được lìa các khổ. 


A-nan từ chối: “Sức không kham. 
“Các pháp thậm thâm ngắn ấy thứ, 
“Hả dám phân biệt lời Như Lai? 
“Phẩm đức Phật pháp, vô lượng trí. 
“Tồn giả Ca-diếp nay kham nhiệm, 
“Đáng Thế Hùng đem pháp phú cho; 
“Nay vì mọi người, Đại Ca- diễp, 
“Từng được Như Lai chia nửa tòa.`” 


Ca- diếp đáp rằng: “Tuy có vậy; 
'Nhưng tuổi già yếu, đã quên nhiễu. 
“Sự nghiệp trí tuệ, Ông giữ hết, 
“Hãy khiển gốc pháp còn mãi đời. 
“Nay tôi có ba mắt thanh tịnh, 
“Cửng có thể biết tâm trí người; 
“Biết rõ tất cả hàng chúng sanh, 





” Phật nhường cho Đại Ca-diếp nửa chỗ ngồi: xem 74p 41 (tr. 302a2). 
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Phẩm tựa 


T3 


'Không ai hơn Tôn giả A-nan. 


Từ Phạm Thiên xuống đến Đề Thích, 
Hộ thế Tứ vương cùng chư Thiên; 
Di-lặc Đâu-suất cũng đến họp. 
Hàng ức Bồ-tát không kề hế.. 


Di-lặc, Phạm, Thích cùng Tứ vương, 

Thảy đêu chấp tay mà bạch hỏi: 

“Tất cả các pháp, Phật ấn chứng: 

“A4-nan là pháp khí của Ta. 

“Nếu ai không muốn pháp tôn tại, 

“Người ấy xuyên tạc lời Như Lai. 

Nguyện hưu pháp yếu, vì chúng sanh, 
“Vượt qua nguy ách, thoái các nạn. 
“Thích Tôn ra đời, sống rất ngắn. 
“Tuy nhục thể mát, Pháp thân còn. 

“Đề mong pháp yếu không đoạn tuyệt, 

“A-nan, chớ chối từ thuyết pháp!” 


Tối tôn Ca-diếp cùng Thánh chúng, 
Di-lặc, Phạm, Thích cùng Tứ vương; 
Cần thỉnh A-nan mở lời cho, 

Khiến lời Như Lai không diệt tận. 


A-nan nhân từ, hòa bốn đẳng, 

Ý chuyển vi tế sư tử hồng; 

Liếc nhìn bốn chúng, ngó hư không, 
Khóc thương rưng lệ không ngăn được. 
Nhan sắc chợt bừng ánh sáng chói, 
Tỏa khắp chúng sanh như hừng đông. 
Di-lặc, Phạm, Thích nhìn ánh sáng, 
Chắp tay chờ nghe Pháp vô thượng. 


Bốn bộ chúng lặng lẽ, tâm chuyên nhất, 


Tăng nhất A-hàm 


Muốn được nghe pháp, ý không loạn. 
Tôn trưởng Ca-diêp cùng Thánh chúng, 
Nhìn thăng tôn nhan, mắt không chớp. 


Rôi A-nan nói kinh vô lượng, 
Những gì đầy đủ, thành một tụ: 
“Nay tôi sẽ chia làm ba phẩn, 

“Tóm thâu mười kinh thành một kệ. 

“Phân một Khế kinh, phân hai Luật, 

“Phần ba lại là A-t)-đàm. 

“Chu: Phật" quá khứ đều phân ba, 
'Khế kinh, Luật, Pháp, làm ba tạng. 
“Khế kinh nay hãy phân bốn đoạn; 
“Trước hết Tăng nhất, hai là Trung, 

“Ba gọi là Trường, nhiều chuối ñgoC; 
“Sau cùng phần bốn gọi Tạp kinh. ” 


[550a01]7ôn giả 4-nan lại suy nghĩ: 
“Pháp thân Như Lai không diệt mắt, 
“Còn mãi thế gian không đoạn tuyệt. 
“Trời Người được nghe, thành đạo quả. 
Hoặc có Một pháp mà nghĩa sâu; 
'Khó trì, khó tụng, không thể nhớ, 
“Nay tôi kết tập nghĩa Mội pháp; 
“Một, Một, nối nhau, không mất mối. 
“Cũng có Hai pháp, tập thành Hai; 
“Ba pháp thành Ba, như xâu chuỗi. 
“Bồn pháp thành Bồn, Năm cũng vậy. 
“Năm pháp tiếp đến Sáu, Bảy pháp, 
“Nghĩa Tám pháp rộng cho đến Chín. 

















° Nguyên Hán: Tam-phật —##, phiên âm Skt. Päli: Szddha, Phật chánh 
giác. Cũng có thê hiểu là ba Phật quá khứ: Câu-lưu-tôn, Câu-na-hàm Mâu- 
n1, Ca-diệp. 
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Phẩm tựa 


“Mười pháp, từ mười đến Mười mỘi. 
“Pháp bảo như vậy trọn không mắt; 
“Hằng ở thế gian, tốn tại lâu. ” 


Ở giữa đại chúng tập pháp này, 
A-nan tức thì thăng pháp tọa. 

Di-lặc tán thán: “Khéo thuyết thay! 
“Hãy nên phối hợp nghĩa các Pháp. 
“Lại có các pháp nên phân bộ; 

“Lời dạy Thể Tôn, môi mỗi khác. 
“Bô-tát phát ý hướng Đại thừa, 

“Như Lai nói riêng cho pháp này: 
“Có người Thế Tôn dạy sáu độ: 

“Bồ thị, trì giới, nhân, tỉnh tấn, 

“Sức thiên, trí tuệ như trăng non; 
“Vượt qua vô cực thấy các pháp. 

“Có ai dũng mãnh thí đầu mắt; 

“Thân thể máu thịt không thương tiếc; 
“Thê thiếp, quốc thành, cùng nam nữ; 
“Đó là đàn độ" không nên bỏ. 

“Giới độ vô cực như kim CHưƠng, 
“Không huỷ, không phạm không lọt mất; 
“Giữ tâm hộ giới như bình tách. 

“Đó gọi giới độ không nên bỏ. 

“Hoặc có người đến chặt tay chân, 
“Không khởi sân hận, sức nhân mạnh; 
“Như biển dung chứa không tăng giảm, 
“Đó là nhân độ không nên bỏ. 
“Những ai tạo tác hành thiện ác, 

“Cả thân, khẩu, ý không chán đủ; 
“Các hành hại người, không đến đạo, 





“ Đàn độ fl 


pãramiiA). 





F#, tức đàn ba-la-mật, hay bố thí ba-la-mật (Skt. PI.: Zãnz- 


Tăng nhất A-hàm 


“Đó gọi tắn độ không nên bỏ. 
“Những ai thiên tọa đếm hơi thở, 
“Tâm ý kiên có, không loạn niệm; 
“Ví có động đất, thân không nghiêng 
“Đó gọi thiên độ, không nên bỏ. 
Dùng sức trí tuệ, đếm bụi trấn, 
“Trải triệu số kiếp không kể xiết; 
“Số nghiệp sách ghi ý không loạn 
“Đỏ gọi trí độ, không nên bỏ 
“Các pháp thậm thâm, luận Lý Không, 
“Khó sáng, khó tỏ, không thể quán, 
“Tương lai đời sau lòng hồ nghỉ, 
“Đức Bồ-tát này không nên bỏ. ” 


A-nan tự trình bày ÿ nghĩ: 
“Người ngu không tin hạnh Bô-tát 
“Trừ các La-hán tín giải thoát 
[550b01] “Mới có tín tâm không do dự 
“Bồn chúng đệ tử, phát đạo ÿ,Š 
“Cùng tất cả mọi loài chúng sanh; 
“Có lòng tin vững không hô nghỉ. ” 
Dịĩ-lặc tán thản: “K: 


héo thuyết thay! 
“Phát tâm Đại thừa, ý quảng đại. ” 


Hoặc có các pháp, đoạn kết sử; 
“Hoặc có các pháp, thành quả đạo. ` 


A-nan nói rằng: “Đây thế nào? 

“Tôi thấy Như Lai tuyên pháp này. 
“Có người không nghe Như Lai thuyết 
“Pháp này, hả chẳng có hô nghỉ? 
“Nếu tôi nói nghĩa này không đúng, 





Ÿ Phát đạo ý: phát bồ-đề tâm. 
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Phẩm tựa 


“Như vậy hư dối đời tương lai. 

“Nay các kinh xưng: Tôi nghe như vây, 
“Phật trú thành nào, quốc thổ nào? 
“Lần đâu nói pháp: Ba-la-nai. 

“Độ ba Ca-diếp: Ma-kiệt-đà. 

“Cáu-tát, Ca-thi, giữa Thích tộc, 
“Chiêm-ba, Câu-lưu, T)-xảá-ly, 

“Cung Trời, cung Rồng, A-ti-la, 
“Cung Kiên-đạp-hòa, thành Câu-thi; 
“Giả sử không rõ nơi nói kinh, 

“Thì nói nguyên gốc tại Xá-vệ. 

“Việc ấy, một thời tôi đã nghe, 

“Phát tại Xá-vệ cùng đệ tử; 

“Tĩnh xá Kỳ-hoàn, tu thiện nghiệp, 
“Vườn Cấp Cô Độc Trưởng giả cúng. 
“Khi Phát ở đây, bảo T)-kheo: 

“Nên chuyên tâm tu tập một pháp, 

“Tư duy một pháp, không buông lung, 
“Sao gọi một pháp? Là niệm Phật, 
“Niệm Pháp, niệm Tăng cùng niệm giới, 
“Niệm thí, niệm Thiên, trừ loạn tưởng. 
“An-ban hơi thở, và niệm thán, 

“Niệm chết trừ loạn, tổng mười niệm. 
“Đó pháp mười niệm, có thêm mười, 
%T, ïếp theo, lại nói Tôn đệ tử: 

“Trước độ Cáu-lân” con trưởng Phật, 
“Người nhỏ cuối cùng là Tu-bạt.'° 
“Dùng phương tiện này hiểu một pháp. 
“Hai từ hai pháp, ba từ ba. 

“Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, 





? Câu-lân ‡fJÄ: Kiều-trần-như. Päli: Kondañña. 
'° Tu-bạt Zi‡R. PI.: Subhadaparibbãjaka, ngoại đạo xuất gia Subhada. Vịiđệ 
tử cuôi cùng. Xem Trường, No 1(2). 


Tăng nhất A-hàm 
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“Mười một:, không pháp nào không 1ð. 
“Từ một tăng một đến các pháp, 
“Nghĩa nhiêu, huệ rộng không thể tận. 
“Mỗi một Khế kinh nghĩa cũng sâu, 
“Cho nên gọi là Tăng nhất hàm. 
“Nay tìm một pháp khó rõ ràng, 
“Khó trì, khó hiểu, không thể tỏ. 
“1)-kheo tự nói nghiệp công đức, 
“Nay phải tôn xưng là đệ nhất; 
“Giống như thợ gốm làm đồ dùng, 
“Theo ý mà làm không nghỉ ngại. 
“A-hàm Tăng nhất pháp cũng vậy, 
“Ba thừa giáo hóa không sai khác. 
[550c01] “V¡ điệu Phật kinh rất thâm sâu, 
“Hay trừ kiết sử như giòng chảy. 
“Tuy nhiên, Tăng nhất ở trên hết, 
“Làm sạch ba nhãn trừ ba cấu. 
“Người nào chuyên tâm trì Tăng nhái, 
“Là người tổng trì tạng Như Lai. 
“Cho dù thân này còn kết sử, 
“Đời sau liền được trí tài cao. 
“Nếu ai chép viết thành kinh quyển, 
“Hoa lọng, lụa là đem cúng dâng; 
“Phước này vô lượng không kể xiế.. 
“Vì Pháp bảo này, rất khó gặp. ” 


Khi nói lời này, trời đất động, 
Trời mưa hoa thơm ngập đến gồi. 
Trên không chư Thiên khen: “Lành thay! 
“Tôn giả nói lời đều thuận nghĩa. 
'Khế kinh tạng một, Luật tạng hai, 
“Kinh A-t)-đàm là tạng ba. 
“Phương đẳng, Đại thừa nghĩa thâm thúy, 
“Cùng các khế kinh là Tạp tạng. 


Phẩm tựa 


“Ôn định lời Phật quyết không đổi. 
“Nhân duyên đầu cuối đều tùy thuận. ” 
Di-lặc, chư Thiên cũng khen tối: 

Kinh điển Thích-ca tôn tại mãi. 

Di-lặc đứng lên tay cẩm hoa, 

Vui mừng đem rải lên -nan: 

“Kinh này chân thật Như Lai nói. 
“Cầu mong A-nan quả đạo thành. ” 


Bấy giờ Tôn giả A-nan, cùng Phạm thiên dẫn các trời Phạm-ca- 
di đều đến hội họp. Trời Hóa tự tại dẫn đoàn tùy tùng đều đến 
tụ hội. Trời Tha hóa tự tại dẫn đoàn tùy tùng đều đến tụ hội. 
Trời Đâu-suất Thiên vương dẫn chúng chư thiên đến tụ hội. 
Trời Diễm thiên dẫn đoản tủy tùng đến đến tụ hội. Thích Đề- 
hoàn Nhân dẫn chúng chư thiên Tam thập tam đều đến tụ hội. 
Đề-đầu-lại-tra Thiên vương dẫn chúng Càn-thát-bà'' đều đến tụ 
hội. Tỳ-lưu-lặc-xoa Thiên vương dẫn các Yếm quý đều đến tụ 
hội. Tỳ-Sa-môn Thiên vương dẫn chúng Duyệt-xoa, La-sát đều 
đến tụ hội. 

Bấy giờ, Di-lặc Đại sĩ nói với các Bồ-tát: 

“Các Khanh hãy khuyến khích các tộc tánh nam, tộc tánh nữ 
trong hiền kiếp phúng tụng, thọ trì Tôn pháp Tăng nhất; quảng 
diễn, phố biến, khiến mọi người phụng hành.” 

Sau khi nói những lời này, chư Thiên, loài Người, Càn-thát-bà, 
A-tu-la, Ca-lưu-la, Ma-hầu-lặc, Chân-đà-la, v.v..., đều bạch 
rằng: 





'! Đàn-đạp-hòa; Päli: gazdhabba (Skt. gandharva), thần âm nhạc của Đề 
Thích; thường quen với phiên âm càn thát-bà hơn. 


lãi 


Tăng nhất A-hàm 


“Hết thảy chúng tôi đều ủng hộ người thiện nam, thiện nữ mà 
phúng tụng, thọ trì Tôn pháp Tăng nhất ấy, quảng diễn, phố 
biến, trọn không bao giờ để dứt tuyệt.” 


Lúc ấy, Tôn giả A-nan [551a1] bảo Ưu-đa-la'?: 


“Nay tôi đem Tăng nhất A-hàm này phó chúc cho ông. Hãy 
khéo phúng tụng, đọc thuộc, chớ để sai sót. Vì sao? Vì nếu ai 
khinh mạn Tôn Kinh này sẽ đọa lạc xuống hàng phàm phu. Vì 
sao? Này Ưu-đa-la, Tăng nhất A-hàm này xuất giáo nghĩa của 
ba mươi bảy phẩm đạo, và các pháp cũng từ đây mà phát 
sinh.” 

Bấy giờ, Đại Ca-diếp hỏi A-nan: 

“Thế nào, A-nan, Tăng nhất A-hàm này xuất giáo nghĩa của ba 
mươi bảy phẩm đạo, và các pháp cũng từ đây mà phát sinh?” 
A-nan bạch: 

“Thật vậy, Thật vậy, Tôn giả Ca-diếp! Tăng nhất A-hàm này 
xuất giáo nghĩa của ba mươi bảy phẩm đạo, và các pháp cũng 
từ đây mà phát sinh; điều này hãy gác lại. Chỉ một bài kệ trong 
Tăng nhất A-hàm cũng xuất sinh ba mươi bảy phẩm và các 
pháp.” 

Ca-diếp hỏi: 

“Trong bài kệ nào mà xuất sinh ba mươi bảy phẩm và các 
pháp?” 


Bây giờ, Tôn giả A-nan liên nói kệ này: 





'? Ưu-đa-la ##Z##. xem phẩm 4. Đệ tử. Có thể đồng nhất với Päli: Uttara, 
đệ tử và thị giả của ngài Xá-lợi-phất. 

'3 Tam thập thất đạo phẩm: 37 phần bồ-đề, giác phần. Päli: boZJipakkhiyä 
dhammd. 
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Chớ làm các điểu ác. 

Vâng làm các điểu. 

Tự thanh tịnh tâm ÿ. 

Là lời Chư Phật dạy. 
“Sở dĩ như vậy là vì, chớ làm các điều ác, đó là sốc rễ của các 
pháp, từ đó xuất sinh tất cả các pháp thiện. Do sinh pháp thiện, 
nên tâm ý thanh tịnh. Cho nên, bạch Ca-diếp, thân, khẩu, ý 
hành của chư Phật Thế Tôn thường tu thanh tịnh.” 


Ca-diếp hỏi: 
“Thế nào, A-nan, chỉ có Tăng nhất A-hàm mới xuất sinh ba 


mươi bảy phẩm và các pháp, hay là bốn A-hàm khác cũng xuất 
sinh?” 


A-nan đáp: 


“Hãy gác lại điều đó, bạch Ca-diếp. Nghĩa của bốn A-hàm, 
trong bài kệ đã tóm thâu đầy đủ giáo nghĩa của chư Phật, và 
giáo nghĩa của Thanh văn, Bích-chi-phật. Sở dĩ như vậy là vì, 
chớ làm các điều ác, đó là sự cấm chỉ đầy đủ giới, là hành 
thanh bạch. Vâng làm các điều thiện, đó là tâm ý thanh tịnh. Tự 
thanh tịnh tâm ý, là trừ tà điên đảo. Đó là lời chư Phật dạy, trừ 
khử tưởng mê lầm. 

“Thế nào, bạch Ca-diếp, giới thanh tịnh, há ý không thanh tịnh 
sao? Ý thanh tịnh thì không điên đảo. Vì không điên đảo nên 
tưởng mê hoặc bị diệt, và các quả do ba mươi bảy phẩm đạo 
mà được thành tựu. Đạo quả đã thành tựu, há đó chắng phải là 
các pháp sao?” 


Ca-diếp hỏi: 
“Thế nào, A-nan, sao đem Tăng nhất này mà trao cho Ưu-đa-la, 
chứ không trao cho Tỳ-kheo khác, và tất cả ác pháp khác nữa?” 
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A-nan đáp: 


“Tăng nhất A-hàm chính là các pháp, các pháp chính là [551b1] 
Tăng nhất A-hàm, chỉ là một, không có hai.” 


Ca-diếp hỏi: 
“Vì những nguyên nhân nào mà đem Tăng nhất A-hàm này 
trao cho Ưu-đa-la, chứ không trao cho Tỳ-kheo khác?” 


A-nan đáp: 


“Bạch Ca-diếp, nên biết, chín mươi mốt kiếp trước, Tỳ-bà-thi' 
Như Lai, Chí chơn, Đắng chánh giác xuất hiện ở thế gian, lúc 
ấy Tỳ-kheo Ưu-đa-la này có tên là Y-câu Ưu-đa-la.'° Bấy giờ, 
đức Phật kia đem pháp Tăng nhất trao cho người này, khiến 
phúng tụng, đọc thuộc. Từ đó cho đến ba mươi mốt kiếp về sau, 
tiếp theo lại có đức Phật tên là Thức-cật'" Như Lai, Chí chơn, 
Đăng chánh giác ra đời. Lúc đó Tỳ-kheo Ưu-đa-la này tên là 
Mục-già Ưu-đa-la,'” được Như Lai Thức-cật lại đem pháp này 
trao cho, khiến phúng tụng, đọc thuộc. Rồi trong ba mươi mốt 
kiếp ấy, Tỳ-xá-bả' Như Lai, Chí chơn, Đắng chánh giác lại 
xuất hiện ở thế gian. Lúc đó Tỳ-kheo Ưu-đa-la này tên là Long 
Ưu-đa-la,'” lại được trao cho pháp này, khiến phúng tụng, đọc 
thuộc. 








'* Tỳ-bà-thi F8šƑ', xem Trường No 1(1). PH.: Vipassin. 
!ŠY-câu Ưu-đa-la g If'⁄ÿE. 
'* Thức-cật zÈš¡?; xem Trường No 1(1): Thi-khí Ƒ' 3š. PI.: S/⁄&jin. 
! Mục-già Ưu-đa-la E|{JJI#'4§. 
'3 Tỳ-xá-bà HH 2? 3#. No 2: Tỳ-xá-phù Ht 2? Ÿ. No 4: Tùy-diệp Bế #E. PI.. 
Vessabhi. Xem Trường No 1(1). 

'” Long Ưu-đa-la ÄE‡#Z#. 
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“Bạch Ca-diếp, nên biết, trong Hiền kiếp này có Câu-lưu-tôn” 
Như Lai, Chí chơn Đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian. Lúc 
đó Tỳ-kheo Ưu-đa la này tên là Điện Lôi Uu-đa-la,”' lại được 
trao cho pháp này, khiến phúng tụng, đọc thuộc. Trong hiền 
kiếp này, tiếp theo, lại có Phật, hiệu là Câu-na-hàm”? Như Lai, 
Chí chơn, Đăng chánh giác xuất hiện ở thế gian. Lúc đó Tỳ- 
kheo Ưu-đa-la này tên là Thiên Ưu-đa-la.”' Ngài lại đem pháp 
này chúc lụy cho người này, khiến phúng tụng, tập đọc. Trong 
hiền kiếp này, tiếp theo, lại có Phật, hiệu là Ca-diếp Như Lai, 
Chí chơn, Đăng chánh giác xuất hiện ở thế gian. Lúc đó Tỳ- 
kheo Ưu-đa-la này tên là Phạm Ưu-đa-la, lại được trao cho 
pháp này, khiến phúng tụng, đọc thuộc. 


“Bạch Ca-diếp, nên biết, nay Thích-ca Văn Như Lai, Chí chơn, 
Đăng chánh giác xuất hiện ở thế gian. Tỳ-kheo này nay tên là 
Ưu-đa-la. Phật Thích-ca Văn tuy đã vào Bát-niết-bàn, nhưng 
Tỳ-kheo A-nan vẫn còn ở thế gian. Thế Tôn đã đem pháp phó 
chúc hết cho tôi. Nay tôi lại đem pháp này trao lại cho Ưu-đa- 
la. Vì sao? Hãy xem đồ dùng, xét kỹ nguyên gốc, rồi sau mới 
trao pháp. Vì sao vậy? Vì vào thời quá khứ, ở trong Hiền kiếp 
này, đức Câu-lưu-tôn Như Lai, Chí chơn, Đăng chánh giác, 
Minh hạnh túc”, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều 
ngự trượng phu”, Thiên nhân sư, hiệu Phật Thế Tôn”, xuất 





”° Câu-lâu-tôn hay ‡ñJ ‡# ƒ§. No 2: Câu-lưu-tôn {R.fif£. No 4: Câu-lâu-tần 
†hJŠZ8. PI.: Kakusandha. Xem Trường No 1(1). 

?! Điện Lôi Ưu-đa-la 8ä. 
? Câu-na-hàm ÏÍJ ỞJl 2ï. No 2: Câu-na-hàm Mâu-ni {H7 #)#. No 4: 
Câu-na-hàm Mâu-ni ‡ïJJl§2ì #`Jứ. PI. Konãgamana. Xem Trường No 1(1). 
”' Thiên Ưu-đa-la #4. 
' Nguyên trong bản: Minh Hành thành viHJ|ƒTgÈ 
® Nguyên trong bản: Đaoh pháp ngự ì*Z£ffl. 

”° Nguyên trong bản: Chúng hựu #*ïffi. 
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hiện ở thế gian. Lúc đó có vua tên Ma-ha Đề-bà”” [551e1] dùng 
pháp trị giáo hóa chưa từng bị sai lệch; tuổi thọ rất dài, đoan 
chánh vô song, ít có trong đời. Trong tám vạn bốn nghìn năm, 
thân làm đồng tử, tự mình vui chơi. Trong tám vạn bốn nghìn 
năm, thân làm Thái tử mà trị hóa bằng pháp. Trong tám vạn 
bốn nghìn năm, lại trị hóa thiên hạ bằng vương pháp. 


“Bạch Ca-diếp, nên biết, bấy giờ Thế Tôn trú trong vườn cam 
lê.” Như pháp thường từ xưa, sau khi ăn xong, Ngài kinh hành 
ở sân trước, tôi làm thị giả. Lúc đó, Thế Tôn cười, miệng phát 
ra ánh sáng năm sắc. Tôi thấy vậy, liền quỳ trước Thế Tôn, 
bạch: “Phật không cười vô cớ. Con xin được nghe gốc gác 
ngọn ngành, Như Lai Chí chơn Đăng chánh giác không cười vô 
cớ.` Bấy giờ, bạch Ca-diếp, Phật bảo tôi: “Vào thời quá khứ, ở 
trong Hiền kiếp này, có Như Lai danh hiệu Câu-lưu-tôn, Chí 
chơn, Đăng chánh giác xuất hiện ở thế gian, cũng tại chỗ này 
thuyết pháp rộng rãi cho các đệ tử. Kế đến, cũng ở trong Hiền 
kiếp này, lại có Như Lai Câu-na-hàm, Chí chơn, Đẳng chánh 
giác xuất hiện ở thế gian. Bấy giờ đức Phật kia cũng tại chỗ 
này thuyết pháp rộng rãi. Tiếp đến, cũng trong Hiền kiếp này, 
Như Lai Ca-diếp, Chí chơn, Đắng chánh giác xuất hiện ở thế 
gian. Như Lai Ca-diếp cũng tại chỗ này thuyết pháp rộng rãi. 


“Bạch Ca-diếp, lúc ấy tôi quỳ trước đức Phật, bạch rằng: “Con 
nguyện sau này đức Thích-ca Văn Phật cũng tại chỗ này thuyết 
pháp đầy đủ cho các đệ tử. Chỗ này đã là tòa kim cương của 
bốn đức Như Lai, hằng không gián đoạn.” 





”Ma-ha-đề-bà J#šnj‡3#. Xem Trung No 26(67): Đại thiên nại lâm. Päli: 
Makkhadeva. 
” Cam lê viên †[Zãl. Đây chỉ khu vườn xoài tại Di-tát-la (Pãli: Mithilã). 
Xem Trung No 26(67): Đại thiên nại lâm kZÃZ‡##. Päli: Makkhädeva- 
ambavana. 
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“Bạch Ca-diếp, lúc ấy Thích-ca Văn Phật ngay tại chỗ ngồi ẫy 
bảo tôi: “Này A-nan, thủa xưa, tại chỗ này, trong hiền kiếp, có 
vị vua sinh ra ở đời tên là Ma-ha Đề-bà, (...) cho đến, trong 
tám vạn bốn nghìn năm dùng vương pháp giáo hóa, lấy đức mà 
huấn thị. trải qua nhiều năm. Một hôm vua bảo Kiếp-tỉ” rằng: 
“Nếu khi nào thấy đầu ta có tóc bạc, hãy báo cho ta.` Bấy giờ, 
người kia nghe giáo lệnh của vua, và phải trải qua nhiều năm 
mới thấy trên đầu vua có tóc bạc xuất hiện, liền quỳ trước vua 
tâu: “Tâu Đại vương, nên biết, trên đầu đã xuất hiện tóc bạc.) 
Lúc ấy, vua bảo người kia: “Lấy nhíp vàng, nhồ tóc bạc của ta, 
rồi đặt vào tay ta.” Người kia vâng lệnh của vua, liền cầm nhíp 
vàng nhỗ tóc bạc. Bấy giờ, Đại vương thấy tóc bạc rồi, liền nói 
bài kệ này: 

[552a1]” 


Hôm nay trên đẫu ta 

Đã sinh tóc suy hao. 

Thiên sứ đã đến rồi. 

Nên xuất gia kịp lúc. 
“Hiện tại ta đã hưởng phước nhân gian rồi, phải tự nô lực để có 
đức lên trời. Ta hãy cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y; với lòng tin 
kiên cố xuất gia học đạo, lìa bỏ các khô. 


“Bấy giờ, vua Ma-ha Đề-bà bảo thái tử thứ nhất tên là Trường 
Thọ: “Nay con biết không, đầu ta đã sinh tóc bạc! Ý ta muốn 
cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, với lòng tin kiên cố xuất gia học 
đạo, lìa bỏ các khổ. Con hãy nối ngôi ta, dùng pháp mà trị giáo 
hóa, chớ làm trái lại lời ta dạy mà làm việc phàm phu. Sở dĩ 





” Kiếp-ti Ji. Có lẽ là người hớt tóc (ãp¡⁄2?). 
3° Từ đây trở xuống cho đến bài kệ tiếp theo, xem phần chép thêm của để 
bản, cuôi quyên l1, đoạn cuôi Phâm Tựa này. 
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như vậy, là vì nếu có người nào trái lại lời ta, người đó làm 
việc phàm phu. Kẻ phàm phu thì ở mãi trong ba đường, tám 


tì 


nạn. 


“Bấy giờ, vua Ma-ha Đề-bà đem ngôi vua trao cho thái tử rồi, 
lại đem của báu ban cho Kiếp-ti, rồi đi đến chỗ kia cạo bỏ râu 
tóc, mặc ba pháp y, với lòng tin kiên cố xuất gia học đạo, lìa bỏ 
các khổ; khéo tu phạm hạnh trong tám vạn bốn nghìn năm, 
thực hành bốn đẳng tâm'' là từ, bi, hỷ, xả”; thân hoại mạng 
chung sinh lên Phạm thiên. 


“Bấy giờ, vua Trường thọ nhớ những lời vua cha dạy, chưa bao 
giờ tạm quên, dùng pháp mà trị hóa, không để sai lệch; không 
đầy tuần lễ liền được làm Chuyên luân Thánh vương, bảy báu 
đầy đủ. Bảy báu đó là: xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, 
ngọc nữ báu, điển tạng báu, điển binh báu. Đó gọi là bảy báu. 
Lại có một nghìn người con trí tuệ dõng mãnh, thống lãnh bốn 
phương, hay trừ các khổ. Bấy giờ, vua Trường Thọ, bằng 
vương pháp như trên, làm bải kệ: 

Kính pháp, vâng lời Tôn, 

Không quên báo ân xưa. 

Lại hay trọng ba nghiệp, 

Điêu kẻ trí quý trọng. 


“Tôi, sau khi quán sát nghĩa này, đem Tăng nhất A-hàm này 
trao cho Tỳ-kheo Ưu-đa-la. Vì sao? Vì tất cả các pháp đều có 
nguyên do.” 


Bấy giờ, Tôn giả A-nan bảo Ưu-đa-la: 








3' Tứ đẳng tâm J1Z$.!›, tức tứ vô lương tâm. 
3 Nguyên Hán: hộ 7#, một cách hiểu khác từ Skt. upeksã (Pal. upekk3). 
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“Thầy trước đây khi làm Chuyển luân Thánh vương không 
quên lời dạy vua cha. Nay tôi lại đem pháp này phó chúc, 
mong Thầy không để sai sót chánh giáo, chớ tạo hạnh phàm 
phu. Nay Thầy nên biết, nếu có ai trái mất thiện giáo của Như 
Lai, thì sẽ đọa vào trong hàng phảm phu. Vì sao? Vì lúc bấy 
giờ vua Ma-ha Đề-bà không đến được địa vị giải thoát cứu 
cánh, chưa giải thoát đến [552b1] nơi an ôn. Tuy được phước 
hưởng Phạm thiên, nhưng vẫn còn chưa đến được cứu cánh 
thiện nghiệp của Như Lai; đến đây mới gọi là nơi cứu cánh an 
ồn, khoái lạc cùng cực, được trời người cung kính, tất được 
Niết-bàn. Vì vậy cho nên, này Ưu-đa-la, hãy phụng trì pháp 
này, phúng tụng, đọc, niệm chớ để cho thiếu sót.” 
Rồi thì, A-nan liền nói kệ: 

Hãy chuyên niệm nơi pháp. 

Như Lai từ đáy sinh. 

Pháp hiện, thành chánh giác, 

Đạo Bích-chi, La-hản. 


Pháp hay trừ các khổ, 

Cũng hay thành quả chắc. 
Niệm pháp, tâm không rời; 
Hưởng báo nay, đời sau. 
Nếu người muốn thành Phật, 
Giống như Thích-ca Văn, 
Thọ trì pháp ba tạng, 

Câu củ không loạn sai. 


Ba tạng tuy khó trì, 

Nghĩa lý không thể cùng. 
Hãy tụng bốn A-hàm, 

Cắt đứt đường nhân thiên. 


A-hàm tuy khó tụng, 
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Nghĩa kinh không thể tận. 
Chớ để mất giới luật, 

Đây là bắu Nhự Lai. 

Cẩm luật cũng khó trì, 
A-hàm cũng như vậy. 

Giỏi trì A-t)-đàm, 

Hàng phục thuật ngoại đạo. 
Tuyên dương A-t)-đàm, 
Nghĩa ấy cũng khó trì. 
Hãy tụng ba A-hàm, 
Không mắt câu cú kinh. 
Khế kinh, A-t)-đàm, 

Giới luật, truyền khắp đời; 
Trời người được phụng hành, 
Liên sinh nơi an Ôn. 

Ví không pháp Khế kinh, 
Cũng lại không giới luật; 
Như mù vào trong tối, 

Bao giờ mới thấy sáng? 

Vì vậy phó chúc Thây, 
Cùng với bón bộ chúng; 
Hãy trì, chớ khinh mạn, 
Trước Phật Thích-ca Văn. 


Khi Tôn giả A-nan nói những lời này, trời đất sáu lần rung 
động. Chư Thiên tôn thần ở giữa hư không, tay cầm hoa trời rải 
lên người Tôn giả A-nan cùng chúng bốn bộ. Tất cả Trời, Rồng, 
Quy, Thần, Càn-đạp-hòa, A-tu-la, Ca-lưu-la, Khẩn-na-la, Ma- 
hầu-la-già v.v... đều hoan hý [552c1] và tán thán: 

“Lành thay, lành thay, Tôn giả A-nan. Những lời nói mà 
khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng cuối, không có điều nào là 
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không khéo léo. Hãy cung kính Pháp, thật đúng như lời. Chư 
thiên và người đời không ai không do Pháp mà thành tựu. Nếu 
a1 làm ác sẽ đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.” 


Lúc bấy giờ, Tôn giả A-nan, ở giữa bốn bộ chúng, cất tiếng 
rồng của sư tử, khuyên tất cả mọi người phụng hành pháp này. 


Bấy giờ, ngay tại chỗ, ba vạn Trời Người được mắt pháp thanh 
tịnh. 


Bấy giờ, bốn bộ chúng, chư Thiên, Người đời, nghe Tôn giả 
thuyết xong, hoan hỷ phụng hành. 


Đoạn chép phụ cuối quyền 1 trong để bản, gồm 299 chữ (Hán). 
So sánh đoạn văn [55Š2al] ở trên. 


Hôm nay trên đầu ta 

Đã sinh tóc suy hao. 

Thiên sứ đã đến rồi. 

Nên xuất gia kịp lúc. 
“Hiện tại ta đã hưởng phước nhân gian rồi, phải tự nô lực để có 
đức lên trời. Ta hãy cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y; với lòng tin 
kiên cố xuất gia học đạo, lìa bỏ các khô. 


“Bấy giờ, vua Trường Thọ bảo thái tử thứ nhất tên là 7Jiện 
Quán: *Nay, con biết không! Đầu ta đã sinh tóc bạc. Ý ta muốn 
cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, với lòng tin kiên cố xuất gia học 
đạo, lìa bỏ các khổ. Con hãy nối ngôi ta, dùng pháp mà trị giáo 
hóa, chớ làm trái lại lời ta dạy mà làm việc phàm phu. Sở dĩ 
như vậy, là vì nếu có người nào trái lại lời ta, người đó làm 
việc phàm phu. Kẻ phàm phu thì ở mãi trong ba đường, tám 


H 


nạn. 
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“Bấy giờ, vua Ma-ha Đề-bà đem ngôi vua trao cho thái tử rồi, 
lại đem của báu ban cho Kiếp-ti, rồi tại nơi khác cạo bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y, với lòng tin kiên cố xuất gia học đạo, lìa bỏ các 
khổ; khéo tu phạm hạnh trong tám vạn bốn nghìn năm, thực 
hành bốn đăng tâm là từ, bị, hỷ, xả; thân hoại mạng chung sinh 
lên Phạm thiên. 


“Bấy giờ, vua 7hiện Quán nhớ những lời vua cha dạy, chưa 
bao giờ tạm quên, dùng pháp mà trị hóa, không để sai lệch. 
Bạch Ca-diếp, ngài biết không, Ma-ha-đề-bà bấy giờ há là ai 
khác chăng? Chớ có quan sát như vậy. Vua bấy giờ là đức 
Thích-ca Văn nay vậy. Trường Thọ vương khi đó bây giờ là 
thân A-nan vậy. Thiện Quán khi ấy, nay là Tỳ-kheo Ưu-đa-la 
vậy, hằng thọ vương pháp chưa từng bỏ quen, cũng không đẻ 
bị cắt đứt. Bấy giờ, vua Thiện Quán lại tuân hành sắc chỉ của 
vua cha, bằng pháp mà trị hóa, không làm đứt vương giáo. Sở 
dĩ như vậy, vì khó có thể làm trái giáo huấn của vua cha. 


Bây giờ Tôn giả A-nan bèn nói kệ: /rở lại văn bản trên. 
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MỘT PHÁP 
2. PHẨM THẬP NIỆM' 


KINH SỐ I1 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Các ngươi sẽ 
thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt được quả Sa- 
môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Đó là niệm 
Phật.ˆ Hãy khéo tu hành. Hãy quảng bá. Các ngươi sẽ thành tựu 
thần thông, dloại bỏ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự 
thân đạt đến Niết-bàn. Cho nên, các Tyỳ-kheo, hãy tu hành một 
pháp, hãy quảng bá một pháp. Vì vậy, này các Ty-kheo, hãy 
học điều này.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 2 


Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 





' Päli tương đương, A. 1.16 Ekadhammna. CẼ. Quang tán Bát-nhã 7, T§n222, 
tr.195a12 
? PÄll: buddhãnussat. 
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“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Các ngươi sẽ 
thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt được quả Sa- 
môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Đó là niệm 
Pháp." Hãy khéo tu hành. Hãy quảng bá. Các ngươi sẽ thành 
tựu thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, 
tự thân đạt đến Niết-bàn. Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tu hành 
một pháp, hãy quảng bá một pháp. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, 
hãy học điều này.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 3 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Các ngươi sẽ 
thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt được quả Sa- 
môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Đó là niệm 
Chúng. Hãy khéo tu hành. Hãy quảng bá. Các ngươi sẽ thành 
tựu thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt được quả [SS3al] 
Sa-môn, tự thân đạt đến Niết-bản. Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy 
tu hành một pháp, hãy quảng bá một pháp. Vì vậy, này các Tỳ- 
kheo, hãy học điều này.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 





3 P8li: đhammãnussaii. 
* P8li: Sanghãnussaii. 
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KINH SỐ 4 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Các ngươi sẽ 
thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt được quả Sa- 
môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Đó là niệm 
Giới.” Hãy khéo tu hành. Hãy quảng bá. Các ngươi sẽ thành tựu 
thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự 
thân đạt đến Niết-bàn. Cho nên, các Ty-kheo, hãy tu hành một 
pháp, hãy quảng bá một pháp. Vì vậy, này các Ty-kheo, hãy 
học điều này.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 5 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Các ngươi sẽ 
thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt được quả Sa- 
môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Đó là niệm 
Thí." Hãy khéo tu hành. Hãy quảng bá. Các ngươi sẽ thành tựu 
thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự 
thân đạt đến Niết-bàn. Cho nên, các Ty-kheo, hãy tu hành một 





Ÿ PRli: slãnussai. 
® Päli: cãgãnussafi. 
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pháp, hãy quảng bá một pháp. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy 
học điều này.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 6 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Các ngươi sẽ 
thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt được quả Sa- 
môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Đó là niệm 
Thiên.” Hãy khéo tu hành. Hãy quảng bá. Các ngươi sẽ thành 
tựu thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, 
tự thân đạt đến Niết-bàn. Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tu hành 
một pháp, hãy quảng bá một pháp. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, 
hãy học điều này.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 7 

Tôi nghe như vẫy: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy tu hành một pháp. Hãy [553b1] quảng bá một pháp. Các 
ngươi sẽ thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt được 





7 P8li: đevãnussafi. 
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quả Sa-môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Đó là 
niệm hưu tức." Hãy khéo tu hành. Hãy quảng bá. Các ngươi sẽ 
thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt được quả Sa- 
môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tu 
hành một pháp, hãy quảng bá một pháp. Vì vậy, này các Tỳ- 
kheo, hãy học điều này.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 8 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Các ngươi sẽ 
thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt được quả Sa- 
môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Đó là niệm 
an-ban.” Hãy khéo tu hành. Hãy quảng bá. Các ngươi sẽ thành 
tựu thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, 
tự thân đạt đến Niết-bàn. Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tu hành 
một pháp, hãy quảng bá một pháp. Vì vậy, này các Ty-kheo, 
hãy học điều này.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

KINH SỐ 9 

Tôi nghe như vây: 





Š PÄli: asamãnssaí¡, niệm tịch tĩnh (của Niết-bàn). 
? Pãli: anãapãnasaii, niệm hơi thở ra vào. 
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“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Các ngươi sẽ 
thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt được quả Sa- 
môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Đó là niệm 
thân vô thường. '° Hãy khéo tu hành. Hãy quảng bá. Các ngươi 
sẽ thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt được quả 
Sa-môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. Cho nên, các Tyỳ-kheo, hãy 
tu hành một pháp, hãy quảng bá một pháp. Vì vậy, này các Tỳ- 
kheo, hãy học điều này.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 10 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Các ngươi sẽ 
thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt được quả Sa- 
môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Đó là niệm 
sự chết.!' Hãy khéo tu hành. Hãy quảng bá. Các ngươi sẽ thành 
tựu thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, 
tự thân đạt đến Niết-bàn. Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tu hành 
một pháp, hãy quảng bá một pháp. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, 
hãy học điều này.” 


Bấy [553c1] giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 





'! PRli: kãyagafãsaii, niệm thân hành. 
!! Đại: maranassaii. 
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Kệ tóm tắt 
Niệm Phật, Pháp, Thánh chúng, 
Niệm giới, thí và thiên, 
Niệm hưu tức, an-ban, 
Niệm thân, chết cuối cùng. '” 





'* Bản Hán, hết quyên 1. 
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3. PHẨM QUẢNG DIỄN 


KINH SỐ 1 

[554a07] Tôi nghe như vầy: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành 
một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều 
thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần 
thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết-bản. 
Một pháp ấy là gì? Đó là niệm Phật.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Thế nảo là tu hành niệm Phật, liền có danh dự, thành tựu quả 
báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, 
liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự 
đến Niết-bàn?” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 

“Gốc rễ của Pháp do Thế Tôn nói.' Nguyện xin Thế Tôn vì các 
Tỳ-kheo nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo sau khi nghe từ Như 
Lai rồi sẽ thọ trì.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy lắng nghe, lắng nghe, và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân biệt 
rộng rãi cho các ngươi.” 


Các Tỳ-kheo bạch rằng: 











' Nguyên Hán: š#}#Z& › /[IZ£fffif2. Cùng ý ngưĩa, nhưntg các đoan sau, 
Hán dịch khác: †t##ZZã#‡*⁄& › ñIZKffBR - 2ý. Xem Phẩm 9, kinh I. 
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“Kính vâng, bạch Thế Tôn.” 
Sau khi các Tỳ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: 


“T-kheo chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân, buộc niệm ở 
trước, chuyên tinh niệm Phật, không có niệm tưởng nào khác. 
Quán hình của Như Lai, mắt không hề rời. trong khi mắt không 
rời, niệm tưởng công đức Như Lai. 


“Thể của Như Lai được thành tựu từ kim cương, đầy đủ mười 
lực, bốn vô sở úy, dõng mãnh giữa đại chúng. Gương mặt của 
Như Lai đoan chánh vô song, nhìn không chán mắt. Giới đức 
thành tựu giống như kim cương không thê phá hoại, trong sạch 
không tỳ vết cũng như lưu ly. Tam-muội của Như Lai chưa 
từng sút giảm, đã tĩnh chỉ, vĩnh viễn tịch tĩnh, không có niệm 
khác. Các thứ tình kiêu mạn, ngang bướng đã vắng im, ý tham 
dục, tưởng sân hận, tâm ngu hoặc, mạn kết) do dự, tất đều tận 
trừ. Huệ thân của Như Lai, trí không bờ đáy, không bị chướng 
ngại. [5S4b01| Thân Như Lai, được thành tựu từ giải thoát, các 
cõi! đã hết, không còn sinh phần để nói “Ta sẽ đọa nơi sinh tử.) 
Thân Như Lai được vượt qua thành trì của tri kiến, biết căn cơ 
người khác đáng được độ hay không đáng được độ, chết đây 
sinh kia, xoay vần qua lại trong ngăn mé sinh tử, có người giải 
thoát, người không giải thoát; Như Lai thảy đều biết tất cả. 

“Đó là tu hành niệm Phật, liền có danh dự, thành tựu quả báo 
lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền 
được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến 











ˆ Đề bản: đãm phạ JẾ|fƒi. Nên đọc là đạm bạc {#|ƒi. 
3 Để bản: võng kết Ẩf#fi. TNM: mạn kết. Päli: ãna-saññojana. 

“Nguyên Hán: chư thú dĩ tận š4ÊH[!Ÿš, chỉ các cõi thọ sinh, tức tái sinh. 
PalI: gafi. Nhưng định ngữ thường gặp: &/g/đíi, sanh đĩ tận, sự tái sinh đã 
dứt hêt. Có lẽ bản hán địc là khim„a-gaii. 
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Niết-bàn. Cho nên, này các Tỳ-kheo, luôn phải tư duy không 
rời niệm Phật, liền sẽ được những thứ công đức thiện này. Như 
vậy, các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành 
một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều 
thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần 
thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết-bản. 
Những gì là một pháp? Là niệm Pháp.” 

Phật bảo các T-kheo: 

“Thế nào là tu hành niệm Pháp, liền có danh dự, thành tựu quả 
báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, 
liền được thần thông, trừ các loạn tưởng được quả Sa-môn, tự 
đến Niết-bàn?” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 

“Gốc rễ của Pháp do Thế Tôn nói. Nguyện xin Thế Tôn vì các 
Ty-kheo nói diệu nghĩa này. Các Ty-kheo sau khi nghe từ Như 
Lai rồi sẽ thọ trì.” Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy lắng nghe, lắng nghe, và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân biệt 
rộng rãi cho các ngươi.” 


Các Tỳ-kheo bạch rằng: 
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“Kính vâng, Bạch Thế Tôn.” 
Sau khi các Tỳ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: 


'“T-kheo chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân, buộc niệm ở 
trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tinh niệm Pháp, trừ 
các dục ái, không còn trần lao, tâm khát ái vĩnh viễn không nỗi 
lên nữa. 


“Phàm Chánh pháp là ở nơi dục mà đạt đên vô dục, lìa các kêt 
phược và các bệnh của triên cái. Pháp này giông như mùi các 
loại hương, không có tỳ vêt của niệm loạn tưởng 


“Đó gọi là Tỳ-kheo tu hành niệm Pháp, liền có [554c01] danh 
dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, 
đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được 
quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Cho nên, này các Tỳ-kheo, luôn 
phải tư duy không rời niệm Pháp, liền sẽ được những thứ công 
đức thiện này. Như vậy, các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 3 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành 
một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều 
thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần 
thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết-bản. 
Một pháp ấy là gì? Là niệm Tăng.” 
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Phật bảo các T-kheo: 


“Thế nào là tu hành niệm Tăng, liền có danh dự, thành tựu quả 
báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, 
liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự 
đến Niết-bàn?” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn răng: 


“Gốc rễ của Pháp do Thế Tôn nói. Nguyện xin Thế Tôn vì các 
Ty-kheo nói diệu nghĩa này. Các T-kheo sau khi nghe từ Như 
Lai rồi sẽ thọ trì.” 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Hãy lắng nghe, lắng nghe, và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân biệt 
rộng rãi cho các ngươi.” 


Các Tỳ-kheo bạch rằng: 
“Kính vâng, Bạch Thế Tôn.” 
Sau khi các Tỳ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: 


“T-kheo chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân, buộc niệm ở 
trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tính niệm Tăng. 
Thánh chúng của Như Lai thành tựu từ nghiệp lành, chất trực, 
thuận nghĩa, không có nghiệp tà, trên dưới hòa mục, pháp pháp 
thành tựu." Thánh chúng của Như Lai thành tựu giới, thành tựu 
tam-muội, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu tri 
kiến giải thoát. Thánh chúng ấy gồm có bốn đôi, tám hạng. Đó 
là Thánh chúng của Như Lai, xứng đáng được tùy thuận cung 
kính, thừa sự, lễ bái. Sở dĩ vậy là vì đó là ruộng phước của thế 
gian. Ở trong Chúng này đều cùng là pháp khí, cũng vì tự độ 











” Pháp pháp thành tựu ÿš‡*JjÈ#}, nên hiểu là pháp tùy pháp hành (Päli: 
dhammanudhanmưna-pafipanna), thực hành theo thuận thứ của pháp. 
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lại độ người khác đến đạo ba thừa. Nghiệp như vậy gọi là 
Thánh chúng. 


“Đó là nói, này các Tỳ-kheo, nếu ai niệm Tăng, liền có danh dự, 
thành tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, 
đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, 
[555a01] được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Cho nên, này các 
Tỳ-kheo, luôn phải tư duy không rời niệm Tăng, liền sẽ được 
những thứ công đức thiện này. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy 
học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 4 

Tôi nghe như vẫy: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành 
một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều 
thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần 
thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết-bản. 
Những gì là một pháp? Là niệm Giới.” 

Phật bảo các T-kheo: 

“Thế nảo là tu hành niệm Giới, liền có danh dự, thành tựu quả 
báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, 
liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự 
đến Niết-bàn?” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 
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“Gốc rễ của Pháp do Thế Tôn nói. Nguyện xin Thế Tôn vì các 
Ty-kheo nói diệu nghĩa này. Các Ty-kheo sau khi nghe từ Như 
Lai rồi sẽ thọ trì.” 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Hãy lắng nghe, lắng nghe, và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân biệt 
rộng rãi cho các ngươi.” 


Các Tỳ-kheo bạch rằng: 
“Kính vâng, Bạch Thế Tôn.” 
Sau khi các Tỳ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: 


“T-kheo chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân, buộc niệm ở 
trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tính niệm Giới. 
Giới có nghĩa là dừng các điều ác. Giới khiến thành tựu đạo, 
khiến người hoan hỷ. Giới là anh lạc đeo thân, hiện những vẻ 
đẹp. 


“Phàm cắm giới, giống như bình cát tường," mọi sở nguyện 
liền đạt được. Mọi pháp đạo phâm đều do giới mà thành tựu. 


“Như vậy, Tỳ-kheo thực hành cắm giới sẽ thành tựu quả báo 
lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền 
được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến 
Niết-bàn. Cho nên, này các Tỳ-kheo, luôn phải tư duy không 
rời niệm Giới, liền sẽ được những thứ công đức thiện này. Như 
vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 














° Cát tường bình‡##9ðï, tức đức bình #8XÑ; Đại ứí độ 13 (154a07): “Trời 
có mọt cái binh gọi là đức bình, từ trong đó sản xuất những vật cần yếu. Ai 
có bình này, muôn gì đều được.” Skt. mangalapätra/ mangalapirna- 
kumbha. Không tìm thấy Pãli tương đương. 
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Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 5 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. [555b01] Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành 
một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều 
thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần 
thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. 
Những gì là một pháp? Là nệm Thi.” 

Phật bảo các T-kheo: 

“Thế nảo là tu hành niệm Thí, liền có danh dự, thành tựu quả 
báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, 
liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự 
đến Niết-bàn?” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 

“Gốc rễ của Pháp do Thế Tôn nói. Nguyện xin Thế Tôn vì các 
Tỳ-kheo nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo, nghe từ Như Lai rồi 
sẽ thọ trì.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy lắng nghe, lắng nghe, và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân biệt 
rộng rãi cho các ngươi.” 

Các Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Kính vâng, Bạch Thế Tôn.” 
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Sau khi các Tỳ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: 


'*“T-kheo chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân, buộc niệm ở 
trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tính niệm Thí. 
Những gì tôi bố thí hôm nay, là tối thượng trong các sự thí, 
vĩnh viễn không có tâm hối hận, không mong đền đáp để mong 
được thiện lợi. Nếu người nào mắng tôi, tôi quyết không măng 
trả. Dù người hại tôi, dùng tay đánh, dao gậy đập, gạch đá ném, 
tôi cũng sẽ khởi lòng từ, không nổi sân hận. Những gì tôi bồ thí, 
ý muốn cho sẽ không dứt tuyệt. 


“Đó gọi là, này Tỳ-kheo, đại thí, sẽ thành tựu quả báo lớn, các 
điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần 
thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, luôn phải tư duy không rời niệm 
Thí, liền sẽ được những thứ công đức thiện này. Như vậy, này 
các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 6 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành 
một pháp rồi, thì liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các 
điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần 
thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết-bản. 
Những gì [Š55e01| là một pháp? Là nệm Thiên.” 


Phật bảo các T-kheo: 
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“Thế nào là tu hành niệm Thiên, liền có danh dự, thành tựu quả 
báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, 
liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự 
đến Niết-bàn?” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 

“Gốc rễ của Pháp do Thế Tôn nói. Nguyện xin Thế Tôn vì các 
Tỳ-kheo nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo sau khi nghe từ Như 
Lai rồi sẽ thọ trì.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy lắng nghe, lắng nghe, và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân biệt 
rộng rãi cho các ngươi.” 

Các Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Kính vâng, Bạch Thế Tôn.” 

Sau khi các Tỳ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: 

“T-kheo chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân, buộc niệm ở 
trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tinh niệm Thiên. 
“Thân, miệng, ý trong sạch, không tạo hành vi ô uế; thực hành 
giới thành tựu thân. Thân phóng ánh sáng tỏa khắp mọi nơi, 
thành tựu thân trời kia. Quả báo lành thành tựu thân trời kia. 
Các hành đầy đủ mới thành thân trời. 

“Như vậy, các Tỳ-kheo, đó gọi là niệm Thiên, liền được thành 
tựu đầy đủ quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lò, 
đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được 
quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Cho nên, này các Tỳ-kheo, luôn 
phải tư duy không rời niệm Thiên, liền sẽ được những thứ công 
đức thiện này. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điêu này.” 


39 


Tăng nhất A-hàm 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 7 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành 
một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều 
thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần 
thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. 
Những gì là một pháp? Là niệm hưu tức.” 

Phật bảo các T-kheo: 

“Thế nào là tu hành niệm hưu tức, liền có danh dự, thành tựu 
quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô 
vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, 
tự đến Niết-bàn?” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 

“Gốc rễ của Pháp do Thế Tôn nói. Nguyện xin Thế Tôn vì các 
Tyỳ-kheo [S56a01| nói diệu nghĩa này. Các Ty-kheo sau khi 
nghe từ Như Lai rồi sẽ thọ trì.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy lắng nghe, lắng nghe, và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân biệt 
rộng rãi cho các ngươi.” 

Các Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Kính vâng, Bạch Thế Tôn.” 
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Sau khi các Tỳ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: 


“T-kheo chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân, buộc niệm ở 
trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tinh niệm tịch tĩnh”. 
Tịch tĩnh là tâm ý tưởng lắng đọng, chí tánh an nhàn, mà không 
nóng nảy; tâm hằng chuyên nhất, thích nơi vắng vẻ, thường tìm 
phương tiện nhập định tam-muội, thường niệm tưởng không 
ham tranh thắng, dành chỗ trước trên. 


“Như vậy, này các Tỳ-kheo, đó gọi là niệm tịch tĩnh, liền được 
thành tựu đầy đủ quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị 
cam lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng 
được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Cho nên, này các Tỳ-kheo, 
luôn phải tư duy không rời niệm tịch tĩnh, liền sẽ được những 
thứ công đức thiện này. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học 
điều này.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


Sau khi các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 8 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành 
một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều 
thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần 




















“Nguyên Hán: hưu tức {KEI. PÄli: asamãnussafi. 
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thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết-bản. 
Những gì là một pháp? Là niệm an-ban.”” 


Phật bảo các Tỳ-kheo: 


“Thế nào là tu hành niệm an-ban, liền có danh dự, thành tựu 
quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô 
vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng được quả Sa-môn, 
tự đến Niết-bàn?” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 


“Gốc rễ của Pháp do Thế Tôn nói. Nguyện xin Thế Tôn vì các 
Ty-kheo mà nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo sau khi nghe từ 
Như Lai rồi sẽ thọ trì.” Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Hãy lắng nghe, lắng nghe, và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân biệt 
rộng rãi cho các ngươi.” 


Các Tỳ-kheo bạch rằng: 
“Kính vâng, Bạch Thế Tôn.” 
Sau khi các Tỳ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: 


““T-kheo chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân kiết già, buộc 
niệm ở trước, không có [5S6b01] tư tưởng nào khác, chuyên 
tinh niệm an-ban. Nói an-ban, tức là khi hơi thở dải, hãy quán 
biết hơi thở ta hiện đang dài; nếu hơi thở lại ngắn, hãy quán 
biết hơi thở ta hiện đang ngắn; nếu hơi thở rất lạnh, hãy quán 
biết hơi thở ta hiện đang lạnh; nếu hơi thở lại nóng, hãy quán 
biết hơi thở ta hiện đang nóng. Quán khắp thân thể từ đầu đến 
chân, tất cả đều nên quán biết. Nếu hơi thở lại có dải ngắn, 
cũng hãy quán hơi thở có dài ngắn. Dụng tâm đặt nơi toàn 





Š An-ban niệm 5#, niệm hơi thỏ ra vào. 


42 


Phẩm đệ tử 


thân,” biết hơi thở dài ngắn, tất cả đều biết rõ, cho đến khi hơi 
thở ra vào được phân biệt rõ ràng. Nếu tâm đặt nơi thân, biết 
hơi thở dài ngắn, cũng lại biết rõ, đếm hơi thở dài ngắn cũng 
phân biệt rõ ràng. 

“Như vậy, các Ty-kheo, đó gọi là nệm an-ban, liền được thành 
tựu đầy đủ quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, 
đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được 
quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Cho nên, này các Tỳ-kheo, luôn 
phải tư duy không rời niệm an, ban, liền sẽ được những thứ 
công đức thiện này. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều 
này.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 9 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành 
một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều 
thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần 
thông, trừ các loạn tưởng được quả Sa-môn, tự đến Niết-bản. 
Những gì là một pháp? Là niệm thân.” 

Phật bảo các T-kheo: 























” Dụng tâm trì thân H].L›f?#; chính xác nên hiểu: cảm giác toàn thần khi 
thở vô... khi thở ra. PälI: sabbakayapatisamvedi passasissamifi sikkhati. 
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“Thế nào là tu hành niệm thân, liền có danh dự, thành tựu quả 
báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, 
liền được thần thông, trừ các loạn tưởng được quả Sa-môn, tự 
đến Niết-bàn?” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn răng: 


“Gốc rễ của Pháp do Thế Tôn nói. Nguyện xin Thế Tôn vì các 
Tỳ-kheo mà nói diệu nghĩa này. Các Tyỳ-kheo sau khi nghe từ 
Như Lai rồi sẽ thọ trì.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy lắng nghe, lắng nghe, và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân biệt 
rộng rãi cho các ngươi.” 

Các Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Kính vâng, Bạch Thế Tôn.” 

Sau khi các Tỳ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: 

“T-kheo chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân, buộc niệm ở 
trước, không có tư tưởng nào khác, [5S6c01| chuyên tinh niệm 
thân. Niệm thân là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, 
mật, gan, phổi, tim, lá lách, thận, ruột già, ruột non, bạch chức '°, 
bảng quang, phân, tiểu, dạ dày'', thương đãng, ” dịch vị,'” nước 
mắt, đờm dãi, mủ, máu, mỡ, nước miếng, đầu lâu, não.'° Cái 





'" Bạch chức Í*ll (?) Khang hy: “Thịt khô (Ji phủ) đài 1 thước 2 tắc gọi là 
chức.” Có lẽ đây nên đọc là bạch mô li. Nhưng cũng không biết chỉ thứ 




















ø1. 

'! Hán: bách diệp fï 3š, nguyên chỉ dạ dày của bò đê. 

'* Thương đãng ỲÊŸ'Z (2) 

! Nguyễn: tì bào Jf#?, bong bóng hay bọt nơi lá lách (?). 

'* Đại thể, gồm 36 vật trong thân, cf. 7p 43, T2n99, tr. 311a2§; Đại Bái- 
nhã 53, T5n220, tr. 298b26. Cf. Päli, M.iii. 90. 
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nào là thân? Đó là đại chủng đất? Đó là đại chủng nước? Đó là 
đại chủng lửa? Đó là đại chủng gió? Được tạo ra bởi giống của 
cha, giống của mẹ chăng? Nó từ đâu đến? Do ai tạo ra? Mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, tâm, chết ở đây sẽ sinh về nơi nào? 

“Như vậy, các Ty-kheo, đó gọi là niệm thân, liền được thành 
tựu đầy đủ quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lô, 
đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được 
quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Cho nên, này các Tỳ-kheo, luôn 
phải tư duy không rời niệm thân, liền sẽ được những thứ công 
đức thiện này. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 10 

Tôi nghe như vây: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành 
một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều 
thiện đủ cả, được vị cam lỗ, đến chỗ vô vi, liền được thần 
thông, trừ các loạn tưởng được quả Sa-môn, tự đên Niêt-bàn. 
Những gì là một pháp? Là niệm sự chết.” 

Phật bảo các T-kheo: 

“Thế nào là tu hành niệm sự chết, thì liền có danh dự, thành tựu 
quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô 
vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng được quả Sa-môn, 
tự đến Niết-bàn?” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn răng: 
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“Góc rễ của Pháp do Thế Tôn nói. Nguyện xin Thế Tôn vì các 
Ty-kheo mà nói diệu nghĩa này. Các Ty-kheo sau khi nghe từ 
Như Lai rồi sẽ thọ trì.” 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Hãy lắng nghe, lắng nghe, và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân biệt 
rộng rãi cho các ngươi.” 


Các Tỳ-kheo bạch rằng: 
“Kính vâng, Bạch Thế Tôn.” 
Sau khi các Tỳ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: 


“Tỳ-kheo chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân, buộc niệm ở 
trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tinh niệm sự chết. 
Chết là mất ở đây, sinh bên kia; qua lại các đường, sinh mạng 
trôi đi không dừng, các căn tan hoại, như khúc gỗ mục nát; 
mạng căn đoạn tuyệt, giòng họ [5SŠ7a01] chia lìa, không hình 
không tiếng, cũng không tướng mạo. 


“Như vậy, này các Tỳ-kheo, đó gọi là niệm sự chết, liền được 
thành tựu đầy đủ quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị 
cam lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng 
được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Cho nên, này các Tỳ-kheo, 
luôn phải tư duy không rời niệm sự chết, liền sẽ được những 
thứ công đức thiện này. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học 
điều này.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


Kệ tóm tắt 


Phật, Pháp, cùng Thánh chúng, 
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Cuối cùng là niệm chết; 
Dù cùng trên đồng tên, 
Nhưng nghĩa chủng môi khác. ` 





'* Bản Hán, hết quyên 2. 
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KINH SỐ 1 
[557a17] Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ty-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, người có lòng 
nhân rộng rãi, hiểu biết rộng, hay khéo khuyến hóa, nuôi dưỡng 
Thánh chúng không mất oai nghi, đó là Tỳ-kheo A-nhã-câu- 
lân.” Nhận pháp vị đầu tiên, tư duy về tứ để cũng là Tỳ-kheo A- 
nhã-câu-lân. 


“Hay khéo khuyên bảo, hướng dẫn tạo phước và độ mọi người, 
chính là Tỳ-kheo Ưu-đà-di.` 

“Trong hàng chóng thành tựu thần thông, nửa chừng không 
thối chuyền, đó chính là Tỳ-kheo Ma-ha-nam.! 

“Thường bay giữa hư không, chân không đạp đất, chính là Tỳ- 
kheo Thiện Trửu.” 

“Gặp dịp thì giáo hóa, ý không cầu vinh, đó chính là Tỳ-kheo 
Bà-phá." 





' Tham chiếu Päli, A. 1. 14. Etadaggavaggo. 

 A-nhã Câu-lân [*JZ?‡fJ3ff. Pãli: Aññãkondañña (A-nhã Kiều-trằn-như), 
3 Ưu-đà-di #7. Pãli: Udãy!. 

* Ma-ha-nam J#ij ”. Pali: Mahãnãma. 

* Thiện Trửu (Chầu) ‡§ÏjjƑ. Pali: Subãhu. 

° Bà-phá #[Jÿ. Pãli: Vappa. 








I 
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“Sống vui trên trời, không ở trong loài người, chính là Tỳ-kheo 
Ngưu Tích.” “Hằng quán tưởng bất tịnh ghê tởm, đó chính là 
Tỳ-kheo Thiện Thắng. 


“Nuôi dưỡng Thánh chúng, tứ sự cúng dường, chính là Tỳ- 
kheo Ưu-lưu-tỳ Ca-diếp." 
“Tâm ý lặng lẽ, hàng phục các kết, chính là Tỳ-kheo Giang Ca- 
diếp. '" 
“Quán rõ các pháp, không bị đắm trước, chính là Tỳ-kheo 
Tượng Ca-diếp.'' 
[557b01| 
Kệ tóm tắt 

Cáu-lân, Đàả-di, Nam, 

Thiện Trứu, Bà thứ năm; : 

Ngưu Tích cùng Thiện Thăng, 

Ba anh em Ca-diêp. 


KINH SỐ 2 

Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, có oai nghỉ 
đoan chánh, bước đi khoan thai, chính là Tỳ-kheo Mã Sư. ” 

Trí tuệ không cùng, giải tỏa các nghi, chính là Tỳ-kheo Xá-lợi- 
phất.? 





“ Ngưu Tích “Ƒ-j. Pãli: Gavampati (Kiều-phạm-bà-đề). 

Š Thiện Thắng ‡#§†ƒ#. Pãli: Uttara. 

” Ưu-lưu-ti-Ca-diếp {#§Z E#šl#:. (Ưu-lâu-tần-loa-Ca-diếp). Pãli: Uruvela- 
Kassapa. 

'° Giang Ca-diếp †L3J:#E.. Pãli: Nadĩ-Kassapa (Na-đề Ca-diếp). 

'! Tượng Ca-dếip 3E. Pãli: Gayã-Kassapa (Già-da Ca-diếp). 

'* Mã Sư ƑŠlï[i. PAli: Assajit. 
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Tăng nhất A-hàm 

Thần túc nhẹ bay đến tận mười phương, chính là Tỳ-kheo Đại 
Mục-kiên-liên. '' 

Dõng mãnh tính tấn, cam chịu khổ hạnh, chính là Ty-kheo Nhị 
Thập Ức Nhĩ. '° 

Thực hành mười hai đầu-đà khó hành, chính là Tyỳ-kheo Đại 
Ca-diếp.'" 

Đệ nhất thiên nhãn, thấy tận cõi mười phương, chính là Tỳ- 
kheo A-na-luật.'” 

Ngồi thiền nhập định, tâm không tán loạn, chính là Tỳ-kheo 
Ly-viết.! 

Thường khuyên mọi người làm gương bố thí, thiết lập trai 
giảng, '” chính là Tỳ-kheo Đả-la-bà-ma-la.ˆ° 


Tạo lập phòng ốc, nhà cửa cho Tăng mười phương, chính là 
Tỳ-kheo Tiểu Đà-la-bà-ma-la”!. 


Giòng họ tôn quý xuất gia học đạo, chính là Tỳ-kheo La-tra-bà- 
la.” 








! Xá-lợi-phất 2#l|Zÿ. Pãli: Sãriputta. 

'* Đại Mục-kiền-liên Z E|‡#šãf. Pãli: Mahã-Moggallãna. 

& Nhị Thập Ức Nhĩ — FÍifFH.. Pali: Sonakolivisa. 

'° Đại Ca-diếp ZKšU#E. Pãli: Mahã-Kassapa. 

'” A-na-luật [n[Z#j⁄‡t. Pãli: Aniruddha. 

'*1y-viết BfỆE1. Pãli: Revata. 

'? So sánh Päli: senasanapanapakanarm, người phân phối chỗ nằm cho 
Tăng. Xem 7 phán 1 (T22n1428, tr. 587a25tt). 

?° Đà-la-bà-ma-la ÿE£ÿ##J###. Pali: Dabba-Mallaputta. 

?! Tiểu Đà-la-bà-ma-la 2|`ƒE#§%ZƑƒ#£## . Xem cht. 20 trên. 

? La-tra-bà-la š#IfZ##£. Pali: Ratthapala. Nhưng A.I. 24 nói, quý tộc xuất 
gia (uccãkulikãnzmm) là Bhaddhiya Kaligodhäyaputta. Còn Ratthapala là đệ 
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Phẩm đệ tử 


Khéo phân biệt nghĩa, phô diễn đạo giáo, chính là Tỳ-kheo Đại 
Ca-chiên-diên.”` 
Kệ tóm tắt: 

Mã Su, Xá-lgi-phát, 

Câu-luật,” Nhĩ, Ca-diêp; 

A-na-luật, Ly Viết, 

Ma-la, Tra, Chiên-diên. 


KINH SÓ 3 


Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta xứng đáng nhận 
thẻ,?° không trái phép cấm, chính là Tỳ-kheo Quân-đầu-bà- 


mạc.” 


Hàng phục ngoại đạo, thực hành chánh pháp, chính là Tỳ-kheo 
Tân-đầu-lô.”” 

Chăm sóc bệnh tật, cung cấp thuốc thang, chính là Tỳ-kheo 
Sám.”* Tứ sự cúng dường, y phục đồ ăn thức uống, cũng là Tỳ- 
kheo Sắm*. 





nhất trong những Tỳ-kheo xuất gia bởi tín tâm kiên định 
(saddhapabbajitanam yadidam ralthapalo). 

?3 Đại Ca-chiên-diên K3JjfiZŒ. Pãli: Mahã-Kaccãna. 

”“ Câu-luật, hiệu của Đại Mục-kiền-liên, gopj theo sinh quán; Päli: 
Kolitagama. 

® Hán: thọ trù “Z## (Pali: sa/aka), đây chỉ thẻ chia phần ăn cho các tỳ-kheo. 
”“ Quân-đầu-bà-mạc fĐð#‡ÿf. Päli: Kunddhãhana. AA. ¡. 146 giải thích: 
Kundadhãna là người nhận thẻ số I trong buổi cúng dường của Mahãä- 
Subhaddä, con gái trưởng của Ông Cấp Cô Độc, trong ngày cưới chồng. 
Xem Phẩm 30, kinh số 3. 

?' Tân-đầu-lô #ïð#[. Pali: Pindola-Bhãradväja. A.i. 24: đệ nhất sư tử hồng 


(sihanadiknam). 
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Tăng nhất A-hàm 

Hay làm kệ tụng, tán thán đức của Như Lai, chính là Ty-kheo 
Bằng-kỳ-xá.”” Lời lẽ biện luận rõ ràng trôi chảy, cũng là Tỳ- 
kheo Bằng-kỳ-xá. 


Được bốn biện tài, trả lời khi bị vấn nạn, chính là Tỳ-kheo Ma- 
ha Câu-hy-la."” 


Sống nơi vắng vẻ thanh tịnh, không thích gần gũi con người, 
chính là Tỳ-kheo Kiên Lao."' 


Khất thực nhẫn nại, không tránh nóng lạnh, chính là Tỳ-kheo 
Nan-đề.” 


Tĩnh tọa một nơi, chuyên tâm niệm đạo, chính là Tỳ-kheo Kim- 
tỳ-la.'” 


Ngôi một lần ăn một bữa,`* không di chuyển chỗ, chính là Tỳ- 
kheo Thĩ-la.” 


Giữ gìn ba y, không rời khi ăn khi nghỉ, chính là Tỳ-kheo Phù- 
gL” 


Kệ tóm tắt: [557c01| 


Quân-đáu, Tán-đáu-lô, 





” Sâm ï#ủ; để bản: Thức ä#. Có lẽ Pãli: Khema, được nói đến trong S.iii. 
126. 

” Bằng-kỳ-xá ll§#%. Pãli: Vahgisa. 

3° Ma-ha Câu-hy-la J#znj†ñJ##§#ƒ;. Maha-Kotthika. 

3! Kiên Lao E#ZE. 
3 Nan-đề #f£Ƒš. Pãli: Nandiya. 

* Kim-tỳ-la 2E8##. Pali: Kimbila. 

** Chỉ hành đầu đà nhất tọa thực. Päli: ekZsanika. 
* Thi-la ÿ§E. 
*° Phù-di 3#. 
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Phẩm đệ tử 


Thức, Bằng, Câu-hy-la; 
Kiên Lao, cùng Nan-đê, 
Kim-t), Thĩ-la, Di. 


KINH SỐ 4 

Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, tọa thiền dưới 
ggóc cây, ý không di chuyển, chính là Tỳ-kheo Hồ nghỉ Ly- 
viết.” 

Khổ thân ngồi giữa trời, không tránh nắng mưa, chính là Tỳ- 
kheo Bà-ta.'” 

Vui một mình nơi vắng vẻ, chuyên tâm tư duy, chính là Tỳ- 
kheo Đà-tố.'” 

Khoác y năm mảnh“°", không mặc đồ tốt đẹp, chính là Tỳ-kheo 
Ni-bà."' 

Thường thích nơi gò mả, không ở nơi gần người, chính là Tỳ- 
kheo Ưu-đa-la."” 

Thường ngồi nệm cỏ, ban ngày làm phước độ người, chính là 
Tỳ-kheo Lô-hê-ninh.”” 

Không nói chuyện với người, nhìn xuống đất mà đi, chính là 
Tỳ-kheo Ưu-kiềm-ma-ni-giang.** 





”” Hồ nghi Ly-viết 1JÉÿƒf. Pali: Kankha-Revata. 

3# Bà-ta »ãIŠ, 

3° Đà-tô JE38. 

!° Ngũ nạp y 7#7#ÑZ€: y năm mảnh; cơ bản chỉ y năm điều, tức năm mảnh 
ghép lại; nhưng cũng chỉ chung tất cả loại M cắt rọc; hoặc gọi tắt là nạp ÿy. 
'Ni-bà J8. 
' Ưu-đa-la f#ZZ##. PAli: Uttara? 
? Lô-hê-ninh J#ff7. 
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Tăng nhất A-hàm 
Ngôi dậy, bước đi thường ở trong tam-muội, chính là Tỳ-kheo 
San-đê."” 


Thích du hành nước xa, dạy dỗ mọi người, chính là Tỳ-kheo 
Đàm-ma-lưu-chI. 


Ưa họp Thánh chúng, bàn luận pháp vị, chính là Tỳ-kheo Ca-lệ. 


Kệ tóm tắt: 


Hồ-nghi, Bà-ta, Ly, 
Đà-tô, Bà, Uu-äa; 
Lô-hê, Uu-ca-ma, 
Tức, Đàm-mma-lưu, Lệ. 


KINH SÓ 5 

Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta có thọ mạng lâu 
dài, quyết không chết yếu, chính là Tỳ-kheo Bà-câu-la.*° 
Thường thích chỗ nhàn cư, không thích ở giữa đám đông, cũng 
chính là Tỳ-kheo Bà-câu-la. 

Hay nói pháp rộng rãi, phân biệt nghĩa lý, chính là Tỳ-kheo 
Mãn Nguyện Tử.”” 

Vâng giữ giới luật, không điều trái phạm, chính là Tỳ-kheo 
Ưu-ba-ly.' 








*“ Ưu-kiềm-ma-ni-giang ‡#£Ñ#Jg}T.. 
* San-đề I[ff; bản Tống: Na-đề #ÿ. Trong kệ tóm tắt, gọi là Tức Eï, 
cho thấy Pãli: Santi. Nhưng chưa tìm thấy đâu trong tư liệu nào Päli. 

*“ Bà-câu-la 3#Ÿ¡J##. Pali: Bakkula. 

? Mãn Nguyện Tử ÿj#l-ƒ-. Pãli: Punna Mantãniputta. 
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Phẩm đệ tử 


Được tín giải thoát, ý không do dự, chính là Ty-kheo Bả-ca- 
lư.” 

Thân thể to lớn, đẹp đẽ khác hắn thế gian, chính là Tỳ-kheo 
Nan-đà.”" Các căn tịch tĩnh, tâm không biến dịch, cũng chính là 
Tỳ-kheo Nan-đà. 

Biện tài nhạy bén, giải thông nghi trệ cho người, chính là Tỳ- 
kheo Bả-đà."' 

[5S8a01| Hay nói rộng nghĩa lý, không có trái nghịch, chính là 
Tỳ-kheo Tư-nI."” 

Thích mặc áo tốt, hành vốn thanh tịnh, chính là Ty-kheo Thiên 
Tu-bồ-đề.° 

Thường thích dạy dỗ những kẻ hậu học, chính là Tỳ-kheo Nan- 
đà-ca."° 


Khéo dạy cắm giới cho Tỳ-kheo-ni, chính là Tỳ-kheo Tu-ma- 


na.” 


Kệ tóm tắt: 


Bà-cáu, Mãn, Ba-ly, 
Bàả-ca-lơi, Nan-đà, 




















*3 Ưu-ba-ly ‡#)#ff. Pali: Upãli. 

* Bà-ca-lợi 3#II§I. Pãli: Vakkali. 
”° Nan-đà #f£ƒÉ. Pãli: Nanda. 

”! Bà-đà 3#ƑE. 
*? Tư-ni jfƒ8. 
* Thiên Tu-bồ-đè KZï#‡8. 

** Nan-đà-ca #fỆƒE3JII. Päli: Nandaka. A.i. 25: Đệ nhất giáo thọ Tỳ-kheo-ni 
(bhikkunovadakanamm) là Nandaka. 

*` Tu-ma-na Zi#£I). 
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Tăng nhất A-hàm 


Đà, Ni, Tu-bô-đề, 
Nan-đà, Tu-ma-na. 


KINH SÓ 6 

Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta có công đức tràn 
đầy, nhu yếu không thiếu, chính là Tỳ-kheo Thi-bả-la."° 

Đầy đủ các hành pháp đạo phẩm, chính là Tỳ-kheo Ưu-ba-tiên 
Ca-lan-đà Tử.”” 

Mọi điều nói ra đều vui hòa, không làm thương tốn ý người, 
chính là Tỳ-kheo Bà-đà-tiên. 

Tu tập an-ban, tư duy bất tịnh ghê tởm, chính là Tỳ-kheo Ma- 
ha Ca-diên-na.”” 

Chấp ngã vô thường, tâm không có tưởng, chính là Tỳ-kheo 
Ưu-đầu-bàn."? 

Hay luận bàn về mọi thứ, làm vui tâm thức, chính là Ty-kheo 
Câu-ma-la Ca-diếp.°! 


Mặc áo xấu tệ, mà không gì hồ thẹn, chính là Tỳ-kheo Diện 
Vương.”? 











*° Thi-bà-la Ƒ'%##£. PAli, A.1. 24: Sfvala, lợi dưỡng đệ nhất (/Zbhinan). 

”“ Ưu-ba-tiên Ca-lan-đà Tử {#}⁄ Z: ÈU ÏE ƒ-. Có lẽ Päli, Upasena 
Vahgantaputta, em trai ngài Xá-lợi-phất, hành giả đầu-đà. A.i. 24 nói, 
Upasena này là đệ nhât trong các Ty kheo oai nghiêm 
(samanmtapasadikanam). 

"* Bà-đà-tiên 3⁄ƒZ. 
*” Ma-ha Ca-diên-na J#š'[3JII⁄ŒƑjJ. 

5° Ưu-đầu-bàn {&i58. 

°! Câu-ma-la Ca-diếp ‡#JJ#ÿ#£3JIIf:. A.¡. 24: Đệ nhất có lời nói làm đẹp lòng 
người (ciffakathikanain) là Kumarakassapa. 
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Phẩm đệ tử 
Không hủy phạm cắm giới, đọc tụng không lười, chính là Tỳ- 
kheo La- vân.” 
Dùng sức thần túc, hay tự ân mình, chính là Tỳ-kheo Bàn-đặc”'. 


Hay thay hình đôi dạng, tạo mọi thứ biến hóa, chính là Tỳ-kheo 
Châu-lợi Bàn-đặc. 


Kệ tóm tắt: 
Thi-bà, Uu-ba-tiên, 
Bà-đà, Ca-diên-na, : 
Uu-đâu, Vương, Ca-diêp, 
La-hâu-la, hai Bàn-đặc. 


KINH SÓ 7 
Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta thuộc hào tộc 
phú quý, thiên tánh nhu hòa, chính là Tỳ-kheo Thích Vương.” 


Khất thực không chán đủ, giáo hóa không cùng, chính là Tỳ- 
kheo Bà-đề-bà-la. 


























°" Diện Vương [lj E. Tham chiếu, A.i25: Thọ trì y phục thô xấu 
(Iukhacivaradharanam) la Mogharä]ätI. 

%3 A.¡. 24: Rãhula, đệ nhất siêng học (sikkhãkãmãnam). 

*“ Đề bản: Ban-thố ##Z. TNM: Bàn-đặc ###ÿ. Tham chiếu, A.i. 24: Mahã- 
Panthaka, thiện xảo hồi chuyên các tưởng (saññãvivajfakusalanaim). 

'* Châu-lợi Bàn-thố (đặc) JE]#ljflt¡,. Pãli: Cũla-Panthaka, A.i.24: đệ nhất 
biến hóa ý thành thân (manomayain kãyamn abhinimmiantãnar). 

'° Thích Vương ÿ§~Ƒ. Có lẽ chỉ Pãli Bhaddhiya Kãligodhãputta, nguyên là 
ông hoảng họ Thích. 

“' Bà-đề-bà-la J#£3š##., 
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Tăng nhất A-hàm 


Khí lực cường thạnh, không gì sợ khó, cũng là Tỳ-kheo Bà-đè- 
bà-la. 

Âm thanh trong suốt vang đến Phạm thiên, chính là Tỳ-kheo 
La-bà-na-bà- đề. °Ẻ 

Thân thể thơm tinh khiết tỏa ra bốn phía, chính là Tỳ-kheo 
Ương-ca-xà.” 

Ty-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, biết thời, rõ vật, 
chỗ đến không nghi, điều được nhớ không quên, nghe nhiều xa 
rộng, khả năng phụng sự bậc trên, chính là Tỳ-kheo A-nan. “° 
Phục sức trang nghiêm, nhìn bóng bước ởi, chính là Ty-kheo 
Ca-trì-lợi. "' 

Các vua kính hầu, quần thần cung kính, chính là Tỳ-kheo 
Nguyệt Quang. ” 

Trời Người phụng sự, [5S8b01| thường đến chầu hầu, chính là 
Tỳ-kheo Thâu-đề.”° 

Đã bỏ hình người, tướng mạo giống trời, cũng là Tỳ-kheo 
Thâu-đẻ. 

Bậc Thầy hướng dẫn chư Thiên, chỉ trao chánh pháp, chính là 
Tỳ-kheo Thiên. 














°3 La-bà-na-bà-đề š#Z7Jö3š‡. Tham chiếu, A.i.23: đệ nhất có âm thanh 
địu dàng (mañ/ussarđn) là Lakundka Bhaddiya. 

'” Ương-ca-xà 3#]. 
7° A-nan [[Šf. 
' Ca-trì-lợi WI#Ƒ“I. 
2 Nguyệt Quang Ƒ]3. Päli: Jotika (Jotiya). 
 Thâu-đề lậi†ñt. 

”* Thiên Z. 
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Phẩm đệ tử 


Tự nhớ mọi việc vô sô kiêp đời trước, chính là Tỳ-kheo Quả 
Y5 


Kệ tóm tắt: 
Thích Vương, Bà-đê-ba, 
La-bà, Uơng-ca-xà; 
A-nan, Ca, Nguyệt Quang, 
Thâu-đê, Thiên, Bà-hê. '° 


KINH SỐ 8 

“T-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta có thể tánh lợi 
căn, trí tuệ sâu xa, chính là Tỳ-kheo Ương-quật-ma. ”” 

Thường hàng tà nghiệp của phục ma, ngoại đạo, chính là Tỳ- 
kheo Tăng-ca-ma. ” 

Nhập thủy tam-muội không lấy làm khó, chính là Tỳ-kheo 
Chất-đa Xá-lợi-phất. 

Những hiểu biết rộng rãi, là được mọi người kính nhớ, cũng là 
Tỳ-kheo Chất-đa Xá-lợi-phất. 




















5 Quả Y ##Z€. Có lẽ Pali: Bãhiya-Dãrucriya, người lấy vỏ cây làm áo. 
Nhưng, Ai. 24 nói ngài là đệ nhất thần thông nhanh chóng. 
(khippabhinnanam), trong khi đó, đệ nhât nhớ nhiêu đời trước 
(pubbenivasam anussaranfanam) là Sobhita. 

“° Bà-hê, phiên âm Bãhiya %#ff, tức Quả Y ở trên. 

'” Ương-quật-ma ##†hilJ#f. PAli: Angulimäla. 

'* Tăng-ca-ma {#3JIIJf#. Pãli: Sangãmaii. 

” Chấtđa Xá-lợiphất #ï 4 # HH 23B. Caita (Hatthrohaputta = 
Hatthisariputta). 
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Tăng nhất A-hàm 

Nhập hỏa tam-muội chiếu khắp mười phương, chính là Tỳ- 
kheo Thiện Lai." 

Hay hàng phục rồng khiến phụng sự tam bảo, chính là Tỳ-kheo 
Na-la-đà."' 

Hàng phục quỷ thần cải ác tu thiện, chính là Tỳ-kheo Quý-đà.°? 
Hàng phục Càn-đạp-hòa khiến cần thực hành hạnh lành, chính 
là Tỳ-kheo Tỳ-lô-giá.” 

Thường vui với định Không, phân biệt nghĩa Không, chính là 
Tỳ-kheo Tu-bằ-đề." 

Chí ở nơi không vắng, nghiệp đức vi diệu, cũng là Tỳ-kheo Tu- 
bồ-đề."° 

Thực hành định vô tưởng, trừ bỏ các niệm, chính là Tỳ-kheo 
Kỳ-lợi-ma-nan."° 


Nhập định vô nguyện, ý không tán loạn, chính là Tỳ-kheo 
Diệm Thạnh." 








3° Thiện Lai ‡#Z. Pãli, A.i. 25: đệ nhất thiện xảo với hỏa giới tam-muội là 
Sagata ((đjodhatukusalanam yadidan sãga/o). Bản Hán đọc là Sugäta. Tỳ- 
kheo này hàng phục được con độc long bằng hỏa quang tam muội. Xem 7 
phần, tr. 671c. Vin. iv. 108. 

*' Có thể đồng nhất với Trưởng lão Nãrada của Pãli, được kể trong các sớ 
giải của Petavatthu (Ngạ quỷ sự) và Vimävatthu (Thiên cung sự). 

* Có thể đồng nhất vơi Trưởng lão Bhũta của Päli, người mà tất cả các anh 
chị đều bị một con quỷ dạ-xoa ăn thịt. 

* Tỳ-lô-giá E#Rf3E. 
** Tu-bồ-đề #i7ZH. Pali: Subhiti. 

3 Ai. 24: đệ nhất lâm trụ (a-lan-nhã hạnh hay vô tránh hạnh), và đệ nhất 
ứng cúng, là Tu-bồ-đề (araiavihärinäm, dakkhineyyarn, Subhiii). 

35 Kỳ-lợi-ma-nan 7##l|###ft. Đồng nhất với Girimänanda của Päli. 

Š” Diệm Thạnh ##3ƑÿŠ. 
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Phẩm đệ tử 


Kệ tóm tắt: 
Uơng-quật, Tăng-ca-ma, 
Chát-äa, Bà,Ì*` Na-la, 
Duyệt-xoa,Ì° Phù-lô-giá,"" 
Thiện nghiệp” Ma-nan, Diệm.” 


KINH SỐ 9 

Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, nhập từ tam- 
muội, tâm không phẫn nộ, chính là Tỳ-kheo Phạm-ma-đạt.` 
Nhập bị tam-muội, thành tựu bốn nghiệp, chính là Tỳ-kheo Tu- 
thâm.” 

Được đức của thiện hành”, không có các thứ tưởng, chính là 
Tỳ-kheo Sa-di-đà.”” 

Thường giữ gìn tâm, ý không xả ly, chính là Tỳ-kheo Dược-ba- 


'h ThấI 


Hành diệm thạnh tam-muội, trọn không giải đãi, chính là Tỳ- 
kheo Đàm-di. ” 








*Š Đề bản: bà ðš. TNM: thiện $# (lai), tức Thiện Lai nói trên. 

*° Âm khác của dạ-xoa (Päli: Yakkha, Skt. Yaksa), liên hệ đến Quý-đà, xem 
cht. 82 trên. 
?° Phù-lô-giá †#jff}#, tức Tỳ-lô-giá nói trên. 

?! Thiện Nghiệp ‡#šÉ, tức Tu-bồ-đề nói trên. 

?? Đề bản: cập Ma-nan J###ƒ, thiếu Diệm Thạnh , 

?3 Có thể đồng nhất với Trưởng lão Brahmadatta của Päli. 

?* Päli. Susĩma, nguyên là xuất gia ngoại đạo, được đề cập nhiều chỗ trong 
Tương ưng bộ. Xem 74p, các kinh 346, 373, 1220. 

?3 Đề bản: hỷ hành TƒƒT. TNM: thiện hành ‡§ƒT. 

?° Sa-di-đà %⁄2TfRE. 

?” Dược-ba-ca Jễÿ#}JII. 
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Tăng nhất A-hàm 

Ngôn ngữ thô lỗ, không kể bậc tôn quý, chính là Tỳ-kheo Tỉ- 
lợi-đà-bà-giá. ” 

Nhập kim quang tam-muội, cũng là Tỳ-kheo Tỉ-lợi-đà-bà-giá. 


Nhập kim cương tam-muội, không thể bị phá hoại, [558c01] 
chính là Tỳ-kheo Vô Uý.'"" 








Những gì nói ra dứt khoát rõ ràng, trong lòng không khiếp 
nhược, chính là Tỳ-kheo Tu-nê-đa. '"' 

Thường thích nơi tịch tĩnh, ý không trú nơi loạn động, chính là 
Tỳ-kheo Đà-ma. '°” 

Nghĩa thì không ai thắng, không hề bị khuất phục, chính là Tỳ- 
kheo Tu-la-đà. ” 


Kệ tóm tắt: 


Phạm-đạt, Tu-thâm-ma, 
Sa-di, Dược, Đàm-di, 

Tỳ °“-lợi-đà, Vô Uÿ, 
Tu-nê-đà, Tu-la. 





°3 Đàm-di #8. 

? Ti-lợi-đà-bà-giá FEI|ÿE X⁄»É. 
!9 Vô Uý 4£. 

!%! Tu-nê-đa #ÄEZ. 

!2 Đà-ma ƑÉJ#. 

'3 Tu-la-đà Z1Z£JE. 

!°* Tỳ Eš, trên kia chép là tỷ ƑE.. 
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Phẩm đệ tử 


KINH SỐ 10 

Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, hiểu rõ tinh tú, 
biết trước cát hung, chính là Tỳ-kheo Na-già-ba-la. '°° 

Thường vui tam-muội, thiền duyệt làm thức ăn, chính là Tỳ- 
kheo Bả-tư-tra. “ 

Thường lẫy hỷ làm thức ăn, chính là Tỳ-kheo Tu-dạ-xa. '” 
Thường hành nhẫn nhục, vật đối đến tâm không khởi, chính là 
Tỳ-kheo Mãn Nguyện Thạnh Minh. '” 

Tu tập nhật quang tam-muội, chính là Tỳ-kheo Di-hè. '"° 

Rõ phép toán thuật, không có sai lầm, chính là Ty-kheo NrI- 
câu-lưu. `” 

Trí tuệ bình đắng phân biệt, thường không quên mắt, chính là 
Tỳ-kheo Lộc-đầu."! 

Đắc điện lôi tam-muội, lòng không sợ hãi, chính là Tyỳ-kheo 


Địa 112 


Quán rõ gôc rê của thân, chính là Tỳ-kheo Đâu-na. ''” 























'3 Na-già-ba-la ŸJfJl)/i#£. Có thể đồng nhất Na-già-ba-la trong 7zp, kinh 
1232, một thời làm thị giả Phậtban đêm giả làm quỷ Ma-cưu-la để nhát 
Phật. 

' Bà-tư-tra ÖZ#JJtf. Có thể đồng nhất với Bà-tất-traJ#2Z§!Wf, Trưởng kinh 
5, Trung kinh 154; PAlI: Vasettha, D. 27. Aggañña. 

! Tu-dạ-xa #1⁄#Zš. 

'"3 Mãn Nguyện Thạnh Minh 1#ZšHJI. 

!°° Di-hè 188“. 
!!9 Ni-câu-lưu JE#fJÑfi. 
''' Lộc-đầu BE. 

!!2 Địa HH, 
! Đầu-na BEJJ. Pãli: Dona? 
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Tăng nhất A-hàm 


Thủ chứng được lậu tận thông tối hậu, chính là Tỷỳ-kheo Tu- 
bạt.!! 


Kệ tóm tắt: 
Na-ca,`Š Tra, Xá Na,'"9 
Di-hê, Ni-câu-lưu; 
Lộc-đâu, Địa, Đâu-na, 
Tu-bạt ở sau cùng. 


Một trăm vị Hiền thánh này cần được quảng diễn (ở nơi khác). 





!!3 Pãli: Subhadda, được hóa độ cuối cùng trước khi Phật nhập niết-bàn. 

'!Š Na-caJf, tức Na-già-ba-la. 

'!° Xá na2#l, trong này có thể gồm hai tên, nhưng không thấy liện hệ tên 
đã nêu trên. 
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5. PHẢM TỲ-KHEO-NI 


KINH SỐ 1 

Tỳ-kheo-ni đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, xuất gia học 
đạo lâu, được quốc vương cung kính, chính là Tỳ-kheo-ni Đại 
Ái Đạo Kiều-đàm-di.? 

Trí tuệ thông minh, chính là Tỳ-kheo-ni Sắm-ma'. 

Thần túc đệ nhất, cảm đến các thần, chính là Tỳ-kheo-ni Ưu- 
bát Hoa Sắc'. 

Thực hành pháp đầu đà với mười một điều hạn ngại, chính là 
Tỳ-kheo-ni Cơ-lê-xá Cù-đàm-di.` 

Thiên nhãn đệ nhất, [559a01] nhìn khắp không trở ngại, chính 
là Tỳ-kheo-ni Xa-câu-lê.” 

Tọa thiền nhập định, ý không phân tán, chính là Tỳ-kheo-ni 
Xa-ma.” 

Phân biệt nghĩa thú, diễn rộng đạo giáo, chính là T-kheo-ni 
Ba-đầu-lan-xà-na. 





LC£ A. 1. 14. 5. 
2 Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di 2#) ft. Pali: Mahäpajãpatï Gotaml. 
3 Để bản: Thức-ma ï#J#. TNM: Sắm-ma. Päli: Khemä #ÑJƑ#. 
* Uu-bát Hoa Sắc {ffñ£##. Päli: Uppalavannä (Liên Hoa Sắc). 
` Cơ-lê-xá Cù-đàm-di É#1!ƒEEfj. Pali: Kisä-Gotami, đệ nhất thọ trì y 
chà xấu (lñkhacivaradharãanarm). 
° Xa-câu-lê #†fJ#l. Pali: Sakulä. 
” Xa-ma #f#, A.i.25: đệ nhất tọa thiền là Nandã. 
Š Ba-đầu-lan-xà-na ỳ#ðfifïfÿ. 
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Tăng nhất A-hàm 

Vâng giữ luật giáo không hề trái phạm, chính là Tỳ-kheo-ni 
Ba-la-giá-na.” 

Đạt tín giải thoát, không thối lui trở lại, chính là Ty-kheo-m 
Ca-chiên-diên. '° 


Đạt bốn biện tải, trong lòng khiếp sợ, chính là Ty-kheo-m Tối 
Thắng.'! 


Kệ tóm tắt: 


Đại Ái cùng Sắm-ma*, 
Uu-bát, Co-đàm-di; 
Cáu-lợi, Xa, Lan-xà, 
Ba-la,'° Ca-chiên, Thắng. 


KINH SỐ 2 

Ty-kheo-mi đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, tự biết mọi 
việc vô số kiếp đời trước, chính là Tỳ-kheo-ni Bạt-đà Ca-tỳ-ly'°. 
Nhan sắc xinh đẹp, được mọi người yêu kính, chính là Tỳ- 
kheo-ni Hê-ma-xà. ° 

Hàng phục ngoại đạo để lập chánh giáo, chính là Tỳ-kheo-ni 
Thâu-na.'? 





° Ba-la-giá-na 3» #3š#§. Ba-la-giá-na Päli: đệ nhất trì luật, Patãcãra. 

'° Ca-chiên-diên #3”. Xem Phẩm 23 kinh 1. A.i. 25: đệ nhất tín giải 
thoát (sưddhadhi-muftanam) là Sihgälakamätä. 

'! Tối Thắng ##"§. Pali: Uttarã? 

!ˆ Đề bản chép là ba-1a. 

'` Bạt-đà Ca-ty-ly ‡‡ fÈ‡» # 8È. Pali: Bhaddã Kapilãni. 

'* Hê-ma-xà ñš/ÿ Bì. 
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Phẩm Tỳ-kheo-ni 


Phân biệt nghĩa thú, nói rộng từng bộ, chính là Tỳ-kheo-ni 
Đàm-ma-đề-na.'° 

Minh mặc áo thô, không lấy làm hỗ, chính là Tỳ-kheo-ni Ưu- 
đa-la.” 

Các căn tịch tĩnh, thường thuận nhất tâm, chính là Ty-kheo-m 
Quang Minh. '* 

Y phục tề chỉnh, đúng theo pháp giáo, chính là Tỳ-kheo-ni 
Thiên Đầu. ' 

Luận biện nhiều đề tài, không nghi ngờ do dự, chính là Tỳ- 
kheo-ni Đàn-đa.”" 

Khả năng sáng tác kệ, khen ngợi đức của Như Lai, chính là Tỳ- 
kheo-ni Thiên Dữ.”' 

Nghe nhiều biết rộng, ân huệ tiếp đãi người dưới, chính là Tỳ- 
kheo-ni Cù-ty.” 


Kệ tóm tắt: 
Bạt-đà, Xà, Tháu-na, 
Đàm-ma-na, Uu-đu, 
Quang Minh, Thiên, Đàn-ẩna, 
Thiên Dữ cùng Đàm-fỹ. 





'Š Thâu-na #ậƒ. Päli: Son, đệ nhất tinh cần. 

'* Đàm-ma-đề-na J#†£jJ, Pali: Dhammadinnä (Pháp Dữ). 
'” Ưu-đa-la £#4§#. Päli: Uttarä. Xem cht. 10 trên. 

'3 Quang Minh 3“Bïi. 
'? Thiền Đầu f7. 
” Đàn-đa flZ. 

?! Thiên Dữ X. 
” Cù-ty EU. 
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Tăng nhất A-hàm 


KINH SÓ 3 

Tỳ-kheo-ni đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, thường ở nơi 
văng vẻ, không sống giữa nhân gian, chính là Tỳ-kheo-ni Vô 
uy” 

Khổ thân khất thực, không lựa sang hèn, chính là Tỳ-kheo-ni 
Tỳ-xá-khư.” 

Tại một chỗ chỉ ngồi một lần, quyết không xê dịch, chính là 
Tỳ-kheo-ni Bạt-đà-bà-la.ˆ” 

ĐI khắp cầu xin, rộng độ mọi người, chính là Tỳ-kheo-mi Ma- 
nộ-ha-lợi.”° 

Chóng thành đạo quả, trung gian không bị vướng mắc, chính là 
Tỳ-kheo-ni Đà-ma.ˆ” 

Thọ trì ba y, quyết không lìa bỏ, chính là Tỳ-kheo-ni Tu-đả- 


ma. 


Thường ngồi [559b01] dưới gốc cây, ý không dời đổi, chính là 
Tỳ-kheo-ni Lệ-tu-na.“” 

Thường ở nơi đất trống, không cần nghĩ đến ngăn che, chính là 
Tỳ-kheo-ni Xà-đà." 





























3 Vô Úy #5. 
”'Tỳ-xákhư Fl⁄2{#. Pãli: Visakhã. 
” Bạt-đà-bà-la ‡RjE#ÿ. 
*“ Ma-nộ-ha-lợi Jj#Z<In[lj. 
”' Đà-ma ƑEJ#. 

” Tu-đà-ma 2£. 
? Lậ-tu-na [“E*Z#]Z#. TNM: Lệ-na [ *Z#]#ÿ. Từ điển không thấy từ 
này, -E*7ÿ, không rõ đọc #i¿ếp hay lệ. 
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Phẩm Tỳ-kheo-ni 
Thích nơi vắng vẻ, không sống giữa nhân gian, chính là Tỳ- 
kheo-ni Ưu-ca-la.' 
Ngồi mãi nệm cỏ, không cần trang sức, chính là Tỳ-kheo-ni 
Ly-na.'” 
Khoác y năm mảnh, tuần tự khất thực, chính là Tỳ-kheo-ni A- 
nô-ba-ma. `” 


Kệ tóm tắt: 


Vô Ủy, và`Š T)-xá, 
Bà-đà,'° Ma-nộ-kha,` 
Đàn, Tu-đàn, Lệ-na,`Ÿ 
Uu-ca, Ly, A-nô. 


KINH SÓ 4 


Tỳ-kheo-ni đệ nhất trong hàng Thanh văn của, thích nơi gò mả 
văng, chính là Tỳ-kheo-ni Ưu-ca-ma.”? 





3° Xà-đà 4JE. 
3! Ưu-ca-la £#3ÿ#. 
`” Ly-na jfE. 

3 Đề bản: phân-việt 2};ðš, TNM: phân-vệ, Päli: pi„ZapZ/a, hành khất thực. 
` A-nô-ba-ma [n[4ÿJ£: 

3 Để bản: đa Z2, chữ cập /# chép nhằm. 

*° Bà-đà: tức Bạt-đà-bà-la nêu trên. 

3” Đề bản chép nhằm là A-nô-ba. TNM: Ma-nộ-kha. 

3 Lệ-na tức Lệ-tu-na ở trên. Đề bản chép nhằm là Xa-đa #. TNM: lệ-xa 
[#*Z l8. 

3 Ưu-ca-ma {#3I£ . 
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Tăng nhất A-hàm 


Thường xuyên an trú tâm từ, thương tưởng chúng sanh, chính 
là Tỳ-kheo-ni Thanh Minh." 

Buôn khóc chúng sanh không đến được với đạo, chính là Tỳ- 
kheo-ni Tố-ma.!! 

Hoan hỷ vì đắc đạo, nguyện phô cập cho tất cả, chính là Tỳ- 
kheo-ni Ma-đà-lợi.?? 

Thủ hộ các hành, ý không lìa xa, chính là Tỳ-kheo-ni Ca-la- 
già.” 

Giữ không chấp hư," biết rõ không có gì tồn tại, chính là Tỳ- 
kheo-ni Đề-bà-tu.*° 

Tâm vui với vô tưởng,“ trừ bỏ các chấp, chính là Tỳ-kheo-ni 
Nhật Quang. “7 

Tu tập vô nguyện,” tâm thường giúp khắp, chính là Tỳ-kheo-ni 
Mạt-na-bà. 

Không nghi các pháp, độ người không hạn, chính là Tỳ-kheo-ni 
{ 49 


Ty-ma-đạt. 


Thường nói nghĩa rộng, phân biệt pháp sâu, chính là Tỳ-kheo- 
ni Phố Chiếu." 





!° Thanh Minh ÿ#HI. 

*! Tố-ma S§ƒ#. Päli: Somä Therï. Nhưng Pãli không đề cập sự kiện này. 
* Ma-đà-lợi J£JÙI|. 

* Ca-la-già 3##'JJII. 

* Đây chỉ Không giải thoát (PÄli: suñña-vimokkha). 

° Đề-bà-tu #42. 

?° Đây chỉ Vô tướng giải thoát (Päli: animifta-vimokkha). 

? Nhật Quang H32. 

** Đây chỉ Vô nguyện giải thoát (PälI: a?2paihita-vimokkha) 

k Tỳ-ma-đạt E#Eš£ . 




















70 


Phẩm Tỳ-kheo-ni 


Kệ tóm tắt: 


Uu-ca, Minh, Tô-ma, 
Ma-đà, Ca, Đề bà, 
Nhật Quang, Mia-na-bà, 
T)-ma-đạt, Phổ Chiếu. 


KINH SỐ 5 


Tỳ-kheo-ni đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, tâm hằng 
nhẫn nhục như đất bao dung, chính là Tỳ-kheo-ni Đàm-ma-đề'. 


Hay dạy bảo mọi người, khiến lập hội bố thí, chính là Tỳ-kheo- 
1 Tu-da-m=m. “” 


Phân bố chỗ ngồi chỗ nằm, cũng là Tỳ-kheo-ni Tu-dạ-ma. 

Tâm đã vĩnh viễn lắng đọng, không còn khởi loạn tưởng, chính 
là Tỳ-kheo-ni Nhân-đà-xà. ` 

Quán rõ các pháp mà không bao giờ chán, chính là Tỳ-kheo-ni 
Long.” 

Ý chí kiên cường, đũng mãnh, không bị nhiễm đắm, chính là 
Tỳ-kheo-ni Câu-na-la.°° 

Nhập thủy tam-muội, thấm nhuần khắp tất cả, chính là Tỳ- 
kheo-ni Bà-tu."” 





”° Phổ Chiếu ‡#ƒfT, 

"! Để bản Đàm-ma-đè ‡#JƑ#Ƒ#,. TNM: Đàm-ma-ma-đề ‡#P#JrfƑ, 
" Tu-dạ-ma Z1{4J#.. 

*3 Nhân-đà-xà [XIfElj. 

** Long ŠẼ. 

*” Câu-na-la ‡#JJJl§E . 


7I 


Tăng nhất A-hàm 

Nhập diệm quang tam-muội, tất chiếu khắp cả [SS50c| mọi loài, 
chính là Tỳ-kheo-ni Hàng-đề.” 

Quán bắt tịnh ghê tởm, phân biệt duyên khởi, chính là Tỳ- 
kheo-ni Giá-ba-la.`° 

Nuôi dạy mọi người, cung cấp mọi thiếu thốn, chính là Tỳ- 
kheo-ni Thủ-ca."” 


Tỳ-kheo-ni đệ nhất cuối cùng trong hàng Thanh văn của Ta, 
chính là Tỳ-kheo-ni Bạt-đà Quân-đà-la”° nước Câu-di. 


Kê. tóm tắt: 
Đàm-ma, Tu-dạ-ma, 
Nhán-đề, Long, Câu-na; 
Bà-tu, Hàng, Giáả-ba, 
Thủu-ca, Bạt-đàa-1a. 


Năm mươi Tỳ-kheo-ni này, cân được nói rộng như trên. 





*° Bà-tu »Zï. 

* Hàng-đề J#†‡. 

** Giá-ba-la 3#) #£ . 
"? Thủ-ca “Y3. 

'' Bạt-đà Quân-đà-la ‡ÿÀJEfffÈã#f#. Pali (A.i. 25): Bhaddã Kundalakesä 
(người Rãjagaha), đệ nhất thần thông nhanh nhẹn (k/i»pãbhiãñãnam). 
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6. PHẢM THANH TÍN SĨ! 


KINH SÓ 1 


Ưu-bà-tắc đệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, người đầu tiên nghe 
pháp được mà chứng thành Hiền thánh, chính là thương khách 
Tam Quả.” 


Trí tuệ đệ nhất, chính là Gia chủ Chất-đa.` 

Thần đức đệ nhất, chính là Kiền-đề A-lam. 1 

Hàng phục ngoại đạo, chính là Gia chủ Quật-đa." 
Thường nói pháp sâu, chính là Gia chủ Ưu-ba-quật.° 
Thường tọa thiền tư duy, chính là Ha-Xỉ A-la-bà.” 
Hàng phục bọn maŸ, chính là Gia chủ Dũng Kiện.° 
Phước đức sung mãn, chính là Gia chủ Xà-lợi. " 
Chủ đại đàn thí, chính là Gia chủ Tu-đạt.'' 





' Về các ưu-bà-tắc đệ nhất. Tham chiếu Pãli A.1. 14. 6 (R. ¡. 26). 

“ Tam Quả= 1, Päli, hai thương khách Tapussa-Bhallika, hình như bản 
Hán đọc là Ta(ya?)pussa-Phalika. 

°Chất-đa #{Z. Päli: Citta-gahapati. Nhưng A.i. 26 nói là đệ nhất thuyết 
pháp. (dhammakathikanam). 

* Kiền-đề A-lam #ÿ£Jn[RZ. 

° Quật-đa j2. 
° Uu-ba-quật {Š)#i. 
“Ha-Xi A-la-bà IHỊ lớ [H[ ế 4. Pali: Hatthaka (Hatthi theo bản Han) 
Älavaka; A.i. 26: đệ nhất hành bến nhiếp sự để đoàn kết đại chúng. 

Š Đề bản: ma cung #7. TNM: ma hoạn . 

? Dũng Kiện 5#. 
'' Xà-ợi ESI“I. 
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Tăng nhất A-hàm 


Thành tựu môn tộc, chính là Gia chủ Mẫn-dật”. 


Kệ tóm tắt: 
Tam Quả, Chát, Kiên-để, 
Quái, Ba cùng La-bà, 
Dũng, Đô-lợi, Tu-đạt, 
Mân-thô gọi là mười. 
KINH SỐ 2 


Ưu-bà-tắc đệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, ưa hỏi nghĩa thú, 
chính là Bà-la-môn Sanh Lậu''. 


Lợi căn thông minh, chính là Phạm-ma-du. ° 

Tín sứ của chư Phật, chính là Ngự Mã Ma-nạp. '” 

Xét thân vô ngã, chính là Bà-la-môn Hỷ Văn Cầm. 
Bàn luận không ai hơn, chính là Bà-la-môn Tỳ-cừu.'” 
Hay sáng tác kệ tụng, chính là Gia chủ Ưu-bà-ly'Š. 
Nói năng nhanh lẹ, cũng là Gia chủ Ưu-bà-ly. 











'! Tu-đạt #$£. Pãli: Sudatta, tên thật của Cấp Cô Độc. 

!* Đề bản: mẫn- thó 3$#. TNM: mẫn dật. 

' Sanh Lậu Z/Ejj. Sanh Lậu ZEj, bản Minh chép là Sanh Mãn. Có lẽ là 
Bà-lamôn Sanh Văn được thấy trong 7ø, kinh 737, 739, 757. PalI: 
Jãnussom. Bản Hán đọc là Jãnãsava. 

'*Phạm-ma-du ####‡ẩ. Päli: Brahmäyu, cf M.iii.133. 

'Š Ngự Mã Ma-nạp ff|RŠJ##4fj. 

'* Hỷ Văn Càml“. 

!” Tỳ-cừu Ezẽ. 

'* Ưu-bà-ly ###ft, Pali: Upäli-gahapati.Cf.M.i. 371. 
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Phẩm thanh tín sĩ 
Thích bố thí của báu tốt, không có lòng tiếc, chính là Gia chủ 
Thủ-dđề. ? 
Kiến lập gốc thiện, chính là Ưu-ca Tỳ-xá-ly.”" 
[560a01] Hay nói pháp vi diệu, chính là Ưu-bà-tắc Tối Thượng 
Vô Úy.?! 
Những điều nói ra không sợ, khéo xem xét căn cơ mọi người, 
chính là đại tướng lãnh Đầu-ma” thành Ty-xá-ly. 
Kệ tóm tắt: 


Sanh Lậu, Phạm-ma-du, 
Ngự-mã cùng Văn Cẩm, 
T)-cừu, Uu-ba-ly, 
Thù-đề, Uu, Uý, Ma. 


KINH SÓ 3 


Ưu-bà-tắc đệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, vui ban ân huệ, 
chính là vua Bình-sa.” 


Sở thí ít ỏi, chính là vua Quang Minh.”! 
Kiến lập gốc lành, chính là vua Ba-tư-nặc.”° 


Được tín tâm thiện vô căn””, khởi lòng hoan hỷ, chính là vua A- 
xà-thế.”” 





'” Thù-đề ZRf. 

”“ Ưu-ca Tỳ-xá-ly {#JƑBZ#lfF. Pali: Ugga-Vesälika, đệ nhất bố thí vật 
thích ý ý DPSRERIRERRNED: 

?!' Vô Úy #tE. 
? Đầu-ma B8jJ#£, 
” Tỳ-sa vương ðỳ-E. Pali: Bimbisãra. 
” Quang Minh 3£ 

® Ba-tư-nặc #Ƒ#lƒf. Pãli: Pasenadi. 
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Tăng nhất A-hàm 

Chí tâm hướng về Phật, ý không biến dịch, chính là vua Ưu- 
điền.” 

Thừa sự chánh pháp, chính là Vương tử Nguyệt Quang.” 


Cung phụng Thánh chúng, ý luôn bình đăng, chính là vương tử 
Tạo Kỳ-hoàn'”. 

Thường thích giúp người, hơn là tự vì mình, chính là vương tử 
Sư Tử.” 

Khéo phụng kính người, không phân cao thấp, chính là vương 
tử Vô Úy””. 

Tướng mạo đoan chánh, đẹp đẽ hơn người, chính là vương tử 
Kê-đầu." 


Kệ tóm tắt: 


Bình-sa vương, Quang Minh, 
Ba-tư-nặc, Xà vương, 
Nguyệt, Kỳ-hoàn, Uu-điễn, 
Sư Tử, Ủy, Kê-đầu. 





”“ A-xà-thế [HJ[Sj{H:. Do giết cha, đã đoạn thiện căn, nhưng về sau tin Phật 
nên nói là thiện vô căn. Xem, 7zương 4-hỉzn 17, Tln!, tr. 109b26. C£. Pali, 
D.i. 49. 

? Päli: Ajãtasatta. 

” Uu-điền £##. Pali: Udena. 

” Nguyệt Quang H3. 

3° Tạo Kỳ-hoàn Vương tử š#ïƒJ§†Ei. Päli: Jeta. 

3! Sự Tử Hi. 

* Vô Úy #‡‡, Päli: Abhaya-kumara. 

* Kê-đầu ữE. 
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Phẩm thanh tín sĩ 


KINH SÓ 4 


Ưu-bà-tắc đệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, thường hành tâm từ, 
chính là Gia chủ Bắt-ni.°! 


Tâm thường bi niệm tất cả các loài, chính là Thích chủng Ma- 
ha-nạp``. 


Thường hành tâm hoan hý, chính là Thích chủng Bạt-đà."” 


Thường giữ tâm không mất thiện hành, chính là Ưu-bà-tắc Tỳ- 
xà-tiên.?” 


Khả năng hành nhẫn nhục, chính là Đại tướng Sư Tử. 
Luận biện nhiều đề tài, chính là Ưu-bả-tắc Tỳ-xá-ngự.`? 
Im lặng như Hiền thánh, chính là Ưu-bà-tắc Nan-đề-bả-la. 


Siêng tu hạnh lành không dừng nghỉ, chính là Ưu-bả-tắc Ưu- 
đa-la. 


Các căn tịch tĩnh, chính là Ưu-bà-tắc Thiên-ma.“° 


Người chứng quả cuối cùng trong hàng đệ tử của Ta, chính là 
Câu-di-na Ma-la."' 








*° Bắtni ®JE 
3 Ma-ha-nạp (Ma-ha-nam) Thích chủng J#ï'[4MƑ# 
Sakka, 

`” Bạt-đà ÿÿE. 
3“Ty-xà-tiên E#BMjZE. 
** Sư Tử Đại tướng fl-ƒ-KÏế'. Pali: Siha-senapati. 

*” Tỳ-xá-ngự E8fØfil. Pali: Visäkha, cf. M.i.299. 

!° Thiên-ma zKƑ#, 

*' Câu-di-na Ma-la †lJZSEJƑ###, có lẽ chỉ một người Mạt-la ở Cau-thi-na. 
Pali: Kusinagara-Malla. 


PalI: Mahanama- 


HữmN 
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Tăng nhất A-hàm 


Kệ tóm tắt: 


Bát-ni, Ma-ha-nạp, 
Bạt-đà, Uu-ấa-la, 
Sư Tử, Tỳ-xả, Ly, 
Uu-äa, Thiên, Ma-la. 


Bồn mươi Ưu-bà-tắc này, đêu nên nói rộng như trên. 
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7. PHÁM THANH TÍN NỮ' 


KINH SÓ 1 


Ưu-bà-di đệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, người đầu tiên thọ 
trì đạo mà chứng quả, chính là Ưu-bà-di” [560b01] Nan-đà 
Nan-đà-bà-la.` 


Trí tuệ đệ nhất, chính là Ưu-bà-di Cửu-thọ-đa-la.! 
Thường thích tọa thiền, chính là Ưu-bà-di Tu-tỳ-da-nữ.° 
Huệ căn tỏ rõ, chính là Ưu-bà-di Tỳ-phù.° 

Kham năng nói pháp, chính là Ưu-bảà-di Ương-kiệt-xà.” 


Khéo diễn nghĩa kinh, chính là Ưu-bà-di Bạt-đà-sa-la Tu-diệm- 
ma. Ÿ 


Hàng phục ngoại đạo, chính là Ưu-bà-di Bảà-tu-đà.” 
Âm vang trong suốt, chính là Ưu-bà-di Vô Ưu.!" 





' Về các Ưu-bà-di đệ nhất. A. 1. 14. 7. 
*“ Nguyên trong bản: Uu-bà-tư f#È#ƑïT. 
° Nan-đà Nan-đà-bà-la ÄffJ#ffJE£J*ÿ##. Không rõ tiểu sử. Päli, A.i. 25: Nữ 
quy y đầu tiên là Sujatã Seniyadhita. 

Ỷ Cửu-thọ-đa-la Z4 SŠ # §#Ê. Päl: Khujjutarä, đa văn đệ nhất 
(bahussutanam). 

” Tu-tỳ-da-nữ 4 






























































ZiEBHJj. A.i.26: đệ nhất tọa thiền, Uttarä Nandamätä. Hán có 
thể đồng nhất với Suppiyãä của Päli, cf. Vin. 1. 216, Xem 7⁄ phẩn 42, 
T22n1428, tr. 868c7. 

ˆ Tỳ-phủ EÉY?. 

7 Ương-kiệt-xà### Bãi. 

* Bạt-đà-sa-la Tu-diệm-ma ÿjÈ⁄2‡##Zi/J&. 
” Bà-tu-đà 3⁄{#jÉ.. 

'° Vô Ưu 1t. 





















































Kí. 


Tăng nhất A-hàm 


Hay luận giải nhiều đề tài, chính là Ưu-bà-di Bà-la-đà. ' 
Dõng mãnh tinh tắn, chính là Ưu-bà-di Tu-đầu.'? 


Kệ tóm tắt: 


Nan-đà-đà, Cưu-thọ, 
Tu-t), Ương-kiệt-xà; 
Tu-diệm cùng Vô Uu, 
Bà-la-đà, Tu-đâu. 


KINH SÓ 2 


Ưu-bà-di đệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, cũng dường Như Lai, 
chính là Phu nhân Ma-lợi. ' 


Thừa sự chánh pháp, chính là Phu nhân Tu-lại-bà. ˆ 
Cúng dường Thánh chúng, chính là Phu nhân Xả-di. '° 


Chiêm ngưỡng Hiền sĩ quá khứ tương lai, chính là Phu nhân 
Nguyệt Quang. '” 


Đàn việt đệ nhất, chính là Phu nhân Lôi Điện. 


Luôn hành từ tam-muội, chính là Ưu-bà-di Ma-ha Quang `. 











'' Bà-la-đàJ*#£ƑE . 
'* Tu-đầu Zi. 
! Ma-lợi J#§l|, Päli: Mallikã. 



























































'* Tu-lại-bà Z0. 
!Š Xả-di ‡2 1g. 











'° Nguyệt Quang R3. 

!'Lôi Điện ##ff. A.i. 26: đệ nhất bố thí, Visãkhã. 

'3 Đề bản: Ma-ha Quang J#šï[3. TNM: Ma ha tiên. Päli, A.i. 26: đệ nhất 
hành từ vô lượng, SãmävafI. (meffaviharinarn). 
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Phẩm thanh tín nữ 


Hành bi tâm, hằng thương xót, chính là Ưu-bà-d¡i Tỳ-đề. '° 
Tâm hỷ không dứt tuyệt, chính là Ưu-bà-di Bạt-đề. ?° 
Hành nghiệp thủ hộ, chính là Ưu-bà-di Nan-đà Mẫu.” 
Được tín giải thoát, chính là Ưu-bà-di Chiếu Diệu.”? 


Kệ tóm tắt: 


Ma-lợi, Tu-lại-bà, 

Xả-di, Quang Nguyệt, Lôi; 
Đại Quang, T)-để, Đà, 
Nan-đà cùng Chiếu Diệu. 


KINH SỐ 3 


Ưu-bà-di đệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, thường hành nhẫn 
nhục, chính là Ưu-bà-di Vô Ưu.” 


Hành Không tam-muội, chính là Ưu-bà-di Tỳ-thù-tiên.”” 
Hành Vô tưởng tam-muội, chính là Ưu-bà-di Ưu-na-đà.” 
Hành Vô nguyện tam-muội, chính là Ưu-bà-di Vô Cấu.”” 
Thích dạy dỗ người, chính là Ưu-bà-di Phu nhân Thi-lợi.”” 





'Tỳ-đề E†E. 

” Bạt-đề ‡‡t. 

?' Nan-đà Mẫu ##f#ƑF}. Päli: (Uttarã) Nandmãtãä. 
Chiếu Diệu ffff, 
3 Vô Ưu 4E. 
” Tỳ-thù-tiên E#ff7b. 
* Ưu-na-đà #JE. 
” Vô Câu #1. 
”' Thi-lợi Ƒ“§l. 
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Tăng nhất A-hàm 


Khéo hay trì giới, chính là Ưu-bà-di Ương-kiệt-ma.”” 

Dung mạo đoan chánh, chính là Ưu-bà-di Lôi Diệm.” 

Các căn tịch tĩnh, chính là Ưu-bả-di Tối Thắng.°° 

Nghe nhiều, biết rộng, chính là Ưu-bả-di Nê-la."' 

Thường sáng tác kệ tụng, chính là Ưu-bà-di Tu-ma-ca-đề Tu- 
đạt Nữ.” 

Không chỗ khiếp nhược, cũng là Ưu-bà-di Tu-đạt Nữ. 


Ưu-bà-di thủ chứng cuối cùng trong hàng Thanh văn của Ta, 
[560c01] chính là Ưu-bà-di Lam.” 


Kệ tóm tắt: 


Vô Uu, T)-thù-tiên, 

Uu-na, Vô Cấu, Thi, 
Ương-kiệt, Lôi Diệm, Thắng, 
Né, Tu, Lam-ma Nữ. 


Ba mươi Ưu-bả-di này, nói rộng như trên. 





” Ương-kiệt-ma ‡###jJ#, 
” Lôi Diệm £E/. 

3° Tối Thắng Zl2. 

3! Nê-la 8#. 
3 Tu-ma-ca-đề Tu-đạt Nữ {##3I‡t⁄ZšE 7x. 
3 Tu-đạt Nữ 28x. 

* Lam RỆ, 
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§. PHẨM A-TU-LA 


KINH SỐ 1 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thọ thân hình to lớn không ai hơn vua A-tu-la. Tỳ-kheo, nên 
biết, thân hình A-tu-la lớn cao tám vạn bốn nghìn do tuần. 
Miệng rộng nghìn do tuần. Tỳ-kheo nên biết, có lúc vua A-tu- 
la muốn xúc phạm đến mặt trời, liền hóa thân cao gấp bội đến 
mười sáu vạn tắm nghìn do tuần, đến trước mặt trời, mặt trăng. 
Vua mặt trời, mặt trăng thấy vậy, trong lòng sợ hãi cho nơi ở 
của mình không an ninh. Vì sao vậy? Vì thân hình A-tu-la rất 
đáng sợ. Vua mặt trời, mặt trăng kia vì trong lòng sợ hãi, nên 
ánh sáng không còn nữa. Nhưng A-tu-la không dám đến trước 
bắt mặt trời mặt trăng. Vì sao? Vì oai đức mặt trời, mặt trăng 
có thần lực lớn, thọ mạng rất dài, nhan sắc đoan chánh, hưởng 
lạc vô cùng. Muốn biết thọ mạng dải ngắn, đó là tuổi thọ trụ 
một kiếp. Lại nữa, do phước báo của chúng sinh cõi này, nên 
vua mặt trời, mặt trăng không bị xúc phạm bởi sự thấy của A- 
tu-la. Bấy giờ, A-tu-la trong lòng ưu sầu liền biến mắt. 


“Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ác ma Ba-tuần luôn ở sau các 
ngươi, tìm cầu phương tiện làm bại hoại thiện căn. Ba-tuần liền 
hóa ra sắc, thanh, hương, vị, xúc, và pháp mịn màng, láng 
mướt, cực kỳ vi diệu lạ lùng, muốn làm mê loạn ý các Tỳ-kheo. 
Ba-tuần tự nghĩ: “Ta sẽ rình cơ hội nơi mắt Tỳ-kheo, và cũng 
rình cơ hội nơi tai, mũi, lưỡi, thân, và ý.” 
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“Lúc ấy, Tỳ-kheo tuy thấy pháp sáu tình cực kỳ vi diệu, nhưng 
tâm không nhiễm đắm. Bấy giờ, ác ma Ba-tuần trong lòng ưu 
sầu liền rút lui. Vì sao vậy? Vì những ảnh hưởng oai lực của 
Như Lai, A-la-hán' mà như vậy. Vì sao? Vì các Tỳ-kheo không 
gần sắc, thanh, hương, vị, xúc, và pháp mịn màng, láng mướt. 


“Bấy giờ, Tỳ-kheo thường xuyên [561a01] học như vầy: Thật 
là khó khăn khi nhận đồ hiến cúng của người. Nếu không thê 
tiêu hóa được thì sẽ rơi vào năm đường: không thể đến được 
đạo chánh chơn vô thượng. Cho nên cần phải chuyên tâm, để 
đạt được cái chưa đạt được, vượt qua cái chưa được vượt qua, 
chưa chứng đắc khiến cho chứng. Cho nên, này các Tỳ-kheo, 
chưa được tín thí không khởi tưởng niệm, đã có tín thí thì hãy 
làm cho tiêu hóa, không khởi nhiễm đắm. Như vậy, này các 
Tỳ-kheo, hãy học như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 2? 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có một con người” xuất hiện ở thế gian, đem nhiều lợi ích cho 
người, an ôn chúng sanh, thương đời ngu tối, muốn khiến Trời 
Người có được phước hựu. Một con người đó là ai? Đó là đức 





' Trong nguyên bản: đa-tát-a-kiệt a-la-ha 4j£j-j#j J“j#f£m[. 
” Tham chiếu Päli, A.1. 13.1 (Ekapuggalavaggo, R.i. 22). 
3 Päli: ekapuggalo. 
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Như Lai, A-la-hán, Chánh đẳng giác. Đó gọi là có một con 
người xuất hiện ở thế gian đem nhiều lợi ích cho người, an Ổn 
chúng sanh, thương đời ngu tối, muốn khiến Trời Người có 
được phước hựu. 


“Cho nên, này các Tỳ-kheo, nên khởi lòng cung kính đối với 
Như Lai. Vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 3° 
Tôi nghe như vẫy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có một con người” mà xuất hiện ở thế gian, liền có một người 
nhập đạo ở tại thế gian, và cũng đồng thời xuất hiện hai chân 
đế, ba giải thoát môn, pháp chân thật bốn đế, năm căn; sáu tà 
kiến diệt; bảy giác chị, tám đạo phẩm Hiền thánh, chín cõi cư 
trú của chúng sanh, mười lực của Như Lai, mười một từ tâm 
giải thoát. 

“Một con người ấy là ai? Đó là đức Như Lai, A-la-hán, Chánh 
đăng giác*. Đó gọi là có một con người xuất hiện ở thế gian, 
liền có một người nhập đạo ở tại thế gian, và cũng xuất hiện ở 
thế gian có hai chân đế, ba giải thoát môn, pháp chân thật bốn 
đề, năm căn; sáu tà kiến diệt; bảy giác chị, tám đạo phẩm Hiền 





? Trong nguyên bản: đa-tát-a-kiệt a-la-ha tam-da-tam-phật ÿ#J#jðj - Jñj## 
IỊ - “=8 +. 

ˆ Tham chiếu Päli, A. 1. 13. 6. (R.i. 22). 

° Pãli: xuất hiện sáu vô thượng (channatn anuftariyänan pãtubhãyo hofi). 
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thánh, chín cói cư trú của chúng sanh, mười lực của Như Lai, 
mười một từ tâm giải thoát. 

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, nên khởi lòng cung kính đối với 
Như Lai. Vì vậy, này các Ty-kheo, hãy học điêu này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 4" 
[561b01] Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có một con người mà xuất hiện ở thế gian, liền có ánh sáng trí 
tuệ xuất hiện ở thế gian. Một con người ấy là ai? Đó là đức 
Như Lai, A-la-hán, Chánh đẳng giác*. Đó gọi là một người 
xuất hiện ở thế gian, liền có ánh sáng trí tuệ xuât hiện ở thê 
1an. 

“Cho nên các Tỳ-kheo, hãy có tín tâm hướng đến Phật, chớ có 
nghiêng tà. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 5 


Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 





7 Tham chiếu Pãli, như trên. 
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“Có một con người mà xuất hiện ở thế gian, thì vô minh tối 
tăm liền tự tiêu diệt. Bấy giờ, những kẻ phàm ngu bị kết sử trói 
buộc bởi vô minh sở kiến này, nên không biết như thật về con 
đường sinh tử, luân hồi qua lại từ đời nảy qua đời sau, từ kiếp 
nảy qua kiếp nọ, không cởi trói được. Nếu lúc đó có Như Lai, 
A-la-hán, Chánh đắng Chánh giác xuất hiện ở thế gian, thì vô 
minh tối tăm liền tự tiêu diệt. 

“Cho nên các Tỳ-kheo, nên nhớ thừa sự chư Phật. Vì vậy, này 
các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 6 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có một con người mả xuất hiện ở thế gian, liền có ba mươi 
bảy phẩm xuất hiện ở thế gian. Những gì là ba mươi bảy phẩm 
đạo? Đó là bốn niệm xứ”, bốn chánh đoạn,) bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy giác chi, tám Thánh đạo,'' liền xuất hiện ở 
thế gian. 


Một con người ấy là ai? Đó là đức Như Lai, A-la-hán, Chánh 
đăng giác*. 








Š Nguyên Hán: bốn ý chỉ Ptš IE. 
° Nguyên Hán: bốn ý đoạn JZflffi, tức bốn chánh cần. 
'° Nguyên Hán: bát chơn hành/\ fƒT. 
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“Cho nên các Tyỳ-kheo, thường nên thừa sự Phật. Vì vậy, này 
các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 7" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có một con người mà mất hẳn ở thế gian, thì nhiều người sẽ 
ôm lòng sầu lo; khắp Trời Người mất cả bóng che. Một con 
người ấy là ai? Đó là đức Như Lai, A-la-hán, [561e01] Chánh 
đăng giác*. Đó gọi là có một con người mà mất hắn ở thế gian, 
nhân loại phần nhiều ôm lòng sầu lo; khắp Trời Người mất cả 
bóng che. Vì sao vậy? Vì nếu đức Như Lai diệt tận ở đời, thì ba 
mươi bảy phẩm cũng lại diệt tận. 


“Cho nên các Tỳ-kheo, thường nên cung kính đối với Phật. Vì 
vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 8 


Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 





HA 113.4, 
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“Có một con người mà xuất hiện ở thế gian, thì bấy giờ Trời 
Người liền được thấm nhuần ánh sáng, liền có tín tâm nơi giới, 
văn, thí, tuệ. Giống như ánh trăng tròn mùa thu vằng vặc chiếu 
khắp mọi nơi, thì ở đây cũng vậy. Nếu Như Lai, A-la-hán, 
Chánh đẳng Chánh giác, xuất hiện thế gian, thì Trời Người liền 
được thấm nhuần ánh sáng, liền có lòng tin đối với giới, văn, 
thí, tuệ, như trăng tròn chiếu khắp tất cả. 

“Cho nên các Tỳ-kheo, nên khởi lòng cung kính đối với Như 
Lai. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 9 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có một con người mà xuất hiện ở thế gian, thì bấy giờ tất cả 
Trời Người đều đông đúc, chúng sanh ba đường ác liền tự giảm 
thiểu. Giống như đất nước lúc có Thánh vương cai trị giáo hóa, 
thì nhân dân trong thành này đông mạnh, nước láng giêng SỨC 
yếu hơn, Ở đây cũng vậy. Nếu lúc Như Lai, xuất hiện thế gian, 
thì ba đường ác liền tự giảm thiểu. 


“Cho nên các Tỳ-kheo, nên khởi lòng tin đối với Phật. Vì vậy, 
này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 
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KINH SỐ 10” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có một con người xuất hiện ở thế gian mà không có một ai 
bắt kịp, không thể bắt chước, đi một mình, không bạn lữ, 
không ai sánh ngang; chư thiên cùng loài người không ai có thê 
sánh kịp; nơi tín, giới, văn, thí, tuệ cũng không ai sánh kịp. 


“Một con người ấy là ai? Đó là đức Như Lai, A-la-hán, Chánh 
đăng giác". 

“Đó gọi là một con người xuất hiện ở thế gian mà không có 
một ai bắt kịp, không thể [562a01] bắt chước, đi một mình, 
không bạn lữ, không ai sánh ngang; chư thiên cùng loài người 
không ai có thể sánh kịp; người mà tín, giới, văn, thí, tuệ thảy 
đều đầy đủ. 

“Cho nên các Tỳ-kheo, nên khởi lòng tin cung kính đối với 
Phật. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


Kệ tóm tắt: 


Tu-luân, ích, một đường, 
Ảnh sáng cùng tối tăm; 
Đạo phẩm, mắt hẳn, tin, 
Đông đúc, không ai bằng. ' 





!2 Pãli, A.1. 16. 5. 
'* Bản Hán, hết quyên 3. 
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KINH SỐ 1 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Giống như người mẹ có một người con duy nhất, trong lòng 
chí tín, hằng nghĩ như vây: “Phải dạy dỗ làm sao cho nó trở 
thành người?” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, chúng con không hiểu nghĩa này. Thế Tôn là 
gốc các pháp, những điều Như Lai trần thuật, không ai là 
không vâng lãnh.' Cúi xin Thế Tôn, vì các Tỳ-kheo mà nói 
nghĩa sâu này. Nghe rồi, chúng con phụng hành.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Hãy lắng nghe, lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ, Ta sẽ phân biệt 
nghĩa này cho các ngươi.” 


Các Ty-kheo thưa: 
“Kính vâng, Bạch Thế Tôn.” 
Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: 


“Giống như Ưu-bà-di kia, trong lòng chí tín, dạy dỗ con như 
vầy: “Nay con nếu sống tại gia phải như gia chủ Chất-đa? và 





' Xem Phẩm 3, kinh 1, cht. 1. 
” Chất-đa trưởng giả ï-R. Päli: Citta-gahapati; tham chiếu A. II. 12. 3. 
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như đồng tử Tượng. ` Sở dĩ như vậy, vì đây là khuôn phép, đây 
là mẫu mực. Những đệ tử (tại gia) của Thế Tôn mà đã được 
chứng ngộ, đó là gia chủ Chất-đa và đồng tử Tượng. Còn nếu 
con trẻ muốn cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo, 
thì phải như Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên.' Sở dĩ như 
vậy, vì đây là khuôn phép, đây là mẫu mực. Nghĩa là Tỳ-kheo 
Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên thích học Chánh pháp, không tạo 
nghiệp tà [562b01| để dấy lên phi pháp. Nếu con có sinh tư 
tưởng nhiễm đắm này, con sẽ rơi vào trong ba đường ác.” 


“Do đó, các ngươi nên chuyên tâm khéo suy niệm: Hãy đạt 
được cái chưa đạt được. Hãy thu hoạch cái chưa thu hoạch. 
Hãy chứng cái chưa chứng. Sở dĩ như vậy, này các Ty-kheo, vì 
sức nặng của tín thí thật khó có thể tiêu được, khiến cho con 
người không đến được đạo. Cho nên, này các Tỳ-kheo, chớ 
sinh ý tưởng nhiễm đắm. Nó đã sinh rồi thì hãy diệt. Như vậy, 
này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 2° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 





3 Tham chiếu, A. ii. 12. 3 (R ¡. 89): Hatthaka người Ä]avĩ (Thủ trưởng giả, 
bản Hán đọc là Hatthika): Đệ nhất trong những vị hành bốn nhiếp sự. 

* Tham chiếu Päli, A. II. 12.1 (R ¡. 88) 

” Hán: thử thị kỳ hạn, thử thị kỳ lượng J;#FE › HH: Päli. ibid., 
esã tuÌã efan pamanan. 

°A.,L. 13. 1. 
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“Có Ưu-bà-di chí tín, có một người con gái duy nhất, phải dạy 
dỗ làm sao cho nó thành tựu?” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, chúng con không hiểu nghĩa này. Thế Tôn là 
gốc các pháp, những điều Như Lai trần thuật, không ai là 
không vâng lãnh. Cúi xin Thế Tôn, vì các Tỳ-kheo mà nói 
nghĩa sâu này. Nghe rồi, chúng con phụng hành.” 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Hãy lắng nghe, lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ, Ta sẽ phân biệt 
nghĩa này cho các ngươi.” 


Các Ty-kheo thưa: 
“Kính vâng, Bạch Thế Tôn.” 
Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: 


“Giống như Ưu-bà-di chí tín kia dạy dỗ con gái như vây: “Nay 
con nếu sống tại gia phải như Ưu-bà-di Câu-thù-đa-la và mẹ 
Nan-đà.” Sở dĩ như vậy, vì đây là khuôn phép, đây là mẫu mực. 
Các đệ tử (tại gia) của Thế Tôn mà đã được chứng ngộ, đó 
chính là Ưu-bà-di Câu-thù-đa-la và mẹ Nan-đảà. Còn nếu ý con 
gái muốn cạo bỏ râu tóc,` mặc ba pháp y, xuất gia học đạo, thì 
phải như Tỳ-kheo-ni Sắm*-ma, Tỳ-kheo-ni Ưu-bát Hoa Sắc. 
Sở dĩ như vậy, vì đây là khuôn phép, đây là mẫu mực. Nghĩa là 
Tỳ-kheo-ni Sắm*-ma, Tỳ-kheo-ni Ưu-bát Hoa Sắc thích học 
chánh pháp, không tạo nghiệp tà để dấy lên phi pháp. Nếu con 





7 Tham chiếu Päli, ibid.: Ưu-bà-di Khujjuttarä, và Nandãmãtã người 
'Ve]ukanfa. 

Š Nguyên Hán: tu phát Í§ #4 ! 

° Päli, ibid.: Kkhemä và Uppalavannã 
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có sinh tư tưởng nhiễm đắm này, con sẽ rơi vào trong ba đường 
ác.” 

Do đó, các ngươi nên chuyên tâm khéo suy niệm: Hãy đạt được 
cái chưa đạt được. Hãy thu hoạch cái chưa thu hoạch. Hãy 
chứng cái chưa chứng. Sở dĩ như vậy, này các Tỳ-kheo, vì sức 
nặng của tín thí thật khó có thể tiêu được, khiến cho con người 
không đến được đạo. Cho nên, này các Ty-kheo, chớ sinh ý 
tưởng nhiễm đắm. Đã sinh rồi thì hãy diệt. Như vậy, này các 
Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, [ŠS62c01| hoan 
hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 3 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ta không thấy một pháp nào nhanh nhạy hơn tâm, không thể 
thí dụ được. Giống như vượn khi, tâm không chuyên định, 
buông cái này, chụp lấy kia. Tâm cũng như vậy, tưởng trước và 
tưởng sau bất đồng, không có phương tiện nào để có thể mô tả 
được sự nhanh nhạy của tâm. 

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, người phàảm phu không thể quán 
sát tâm ý. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy luôn luôn hàng phục 
tâm ý khiến hướng theo đường thiện. Các ngươi hãy học điều 
này.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 
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KINH SỐ 4 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ta không thấy một pháp nào nhanh nhạy hơn tâm, không thể 
thí dụ được. Giống như vượn khi, tâm không chuyên định, 
buông cái này, chụp lấy kia. Tâm cũng như vậy, tưởng trước và 
tưởng sau bất đồng, không có phương tiện nào để có thể mô tả 
được sự nhanh nhạy của tâm. 


“Cho nên, này các Tỳ-kheo, người phảm phu không thể quán 
sát tâm ý. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy luôn luôn hàng phục 
tâm ý khiến hướng theo đường thiện. Các ngươi hãy học điều 
này.” 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 5 
Tôi nghe như vây: 
Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Ta hằng quán sát thấy những điều niệm tưởng trong tâm của 
một người. Người này như trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay, 
đọa vào trong địa ngục. Sở dĩ như vậy, là do tâm ác. Tâm mà 
sinh bệnh, nó rơi rớt xuống địa ngục.” 
Bấy giờ, Thế Tôn, liền nói kệ: 

Giống như có một người, 

Tâm ôm tưởng sân hận; 
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Nay bảo các T)-kheo, 

Diễn rộng nghĩa thú này. 

Nay chính lúc thích hợp: 

Nêu có người mạng chung, 

Giả sử vào địa ngục, 

Do tâm hành ô uễ. 
“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy hàng phục tâm, chớ để sinh 
các hành ô uế. Như vậy, các ngươi hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 6 
[562c10] Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ta thường quán sát thấy những điều niệm tưởng trong tâm 
một người. Người này như trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay 
mà sinh lên trời. Sở dĩ như vậy, do tâm thiện. Đã sinh tâm thiện, 
liền sinh lên trời.” 
Bấy giờ, Thế Tôn, liền nói kệ: 

Nếu lại có một người, 

Mà sinh tâm thiện điệu; 

Nay bảo các T)-kheo, 

Diễn rộng nghĩa thú này. 

Nay là lúc thích hợp: 

Nếu có người mạng chung, 

Liên được sinh lên trời; 

Là do tâm hành thiện. 
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“Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy phát tâm ý trong sạch, chớ đề sinh 
các hành ô uế. Như vậy, các ngươi hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 7 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ta ở trong chúng này không thấy một pháp nào tối thắng, tối 
diệu, nó huyền hoặc người đời khiến không đi đến nơi vĩnh 
viễn tịch tĩnh, mà trói buộc vào lao ngục không giải thoát được; 
đó là, người nam thấy sắc của người nữ,'° liền khởi tưởng đắm 
trước, tâm ý hết mực yêu thương, khiến không đi đến nơi vĩnh 
viễn tịch tĩnh, mà trói buộc vào lao ngục không giải thoát được, 
ý không lìa bỏ, xoay vần qua lại đời này đời sau, luân chuyên 
năm đường, trải qua bao kiếp.” 
Bấy giờ, Thế Tôn, liền nói kệ: 

Tiếng Phạm thiên êm dịu, 

Như Lai nói, khó thấy. 

Nếu có lúc nào thấy, 

Hãy buộc niệm trước mắt. 

Cũng chớ cùng người nữ, 

Qua lại chuyện trò nhau. 


Hằng giảng lưới bắt người, 
Không đến vô vỉ được. 





'U C£ A. I1. 1(R. ¡. 2): nãham ekaripain samanupassämi yai evam 
purisassa citam pariyadaya tithati yathayidam iithiruparm, Ta không thấy 
có một loại sắc nào năm giữ chặt tâm người nam như là sắc của người nữ. 
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“Cho nên, nảy các Tỳ-kheo, hãy trừ các sắc, chớ khởi ý tưởng 
đăm trước. Như vậy, này các Tỳ-kheo, các ngươi hãy học điều 
này.” 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 8 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ta ở trong chúng này không thấy một pháp nào tối thắng, tối 
diệu, nó huyền hoặc người đời khiến không đi đến nơi vĩnh 
viên tịch tĩnh, mà trói buộc vào [563b| lao ngục không giải 
thoát được; đó là, người nữ thây sắc của người nam, liên khởi 
tưởng đăm trước, tâm ý hêt mực yêu thương, khiên không đi 
đến nơi vĩnh viễn tịch tĩnh, mà trói buộc vào lao ngục không 
giải thoát được, ý không lìa bỏ, xoay vân qua lại đời này đời 
sau, luân chuyên năm đường, trải qua bao kiêp.” 
Bấy giờ, Thế Tôn, liền nói kệ: 

Nếu sinh tưởng điên đảo, 

Khởi niệm, tâm ân ải. 

Này trừ tâm mê đăm, 

Liên không câu uÊ này. 
“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy trừ các sắc, chớ khởi ý tưởng 
đăm trước. Như vậy, này các Tỳ-kheo, các ngươi hãy học điêu 
này.” 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 
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KINH SÓ 9 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ta ở trong chúng này không thấy một pháp nào, mà không có 
tưởng dục nó khiến khởi dục tưởng; tưởng dục đã khởi khiến 
tăng trưởng; không có tưởng sân nhuề nó khiến khởi sân nhuế, 
sân nhuế đã khởi nó khiến tăng trưởng; không có tưởng thùy 
miên nó khiến khởi thùy miên, thùy miên đã khởi khiến tăng 
trưởng; không có tưởng trạo cử,'' nó khiến khởi trạo cử; trạo cử 
đã khởi khiến tăng trưởng; không có tưởng nghỉ, nó khiến khởi 
tưởng nghỉ; tưởng nghi đã khởi, khiến tăng trưởng; đó là tưởng 
về tịnh tướng. '? Vậy nên, hãy quán ác bắt tịnh tưởng ghê tởm.'` 
Nếu có loạn tưởng, thì không có tưởng dục liền khởi dục tưởng: 
tưởng dục đã khởi liền tăng trưởng; không có tưởng sân nhuế 
liền khởi sân nhuế, sân nhuế đã khởi liền tăng trưởng: không có 
tưởng thùy miên liền khởi thùy miên, thủy miên đã khởi liền 
tăng trưởng; không có tưởng trạo cử, liền khởi trạo cử; trạo cử 
đã khởi liền tăng trưởng; không có tưởng nghi, liền khởi tưởng 
nghi; tưởng nghi đã khởi, liền tăng trưởng. 

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, chớ khởi loạn tưởng. Hãy thường 
chuyên ý. Như vậy, này các Tỳ-kheo, các ngươi hãy học điều 
này.” 





' Nguyên Hán: điệu hý ñïj bà. 
'? Bản Hán thiếu câu này, cần thêm vào cho đủ ý, theo văn mạch. C£. A. I. 

2. I(R.1. tr. 3): nãham afññam ckadhammampi samanupassami yena 

anuppanno vã kãmacchando uppdjjadi... yathayidam subhanimittam, Ta 

không thấy co một pháp nào mà tham dục (triền cái) chưa sinh liền khiến 
nh ... đó là tịnh tướng. 

'3 Hán: ác lộ bất tịnh. Päli: asubhanimiffam. 
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Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 10 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn bảo các T-kheo: 


“Ta ở trong chúng này không thấy một pháp nào, mà tưởng dục 
chưa sinh thì nó khiến tưởng dục không sinh; tưởng dục đã 
sinh thì khiến cho diệt; tưởng sân nhuế chưa sinh thì nó khiến 
không sinh, tưởng sân nhuế đã sinh thì khiến cho diệt; tưởng 
thùy miên chưa sinh thì nó khiến không sinh; tưởng thùy miên 
đã sinh tưởng thì khiến diệt; tưởng trạo cử chưa sinh thì nó 
khiến không sinh, tưởng trạo cử đã sinh thì khiến diệt; tưởng 
nghi chưa sinh thì nó khiến không sinh, tưởng nghỉ đã sinh thì 
khiến diệt; đó là bất tịnh tướng.'* Vậy hãy nên quán bất tịnh 
ghê tởm. Đã quán bất tịnh ghê tởm, tưởng dục chưa sinh liền 
không sinh; đã sinh thì sẽ bị diệt; sân nhuế chưa sinh thì không 
sinh, sân nhuế đã sinh thì sẽ bị diệt:... cho đến tưởng nghi chưa 
sinh thì không sinh, [563c01] tưởng nghi đã sinh thì sẽ bị diệt. ° 
“Cho nên, này các Tỳ-kheo, thường phải chuyên tâm, quán bất 
tịnh tưởng. Như vậy, này các Tỳ-kheo, các ngươi hãy học điều 
này.” 





'* Bản Hán thiếu câu này, cần thêm vào cho đủ ý, theo văn mạch. 

'* CF. Päli, A. Libid.: quán bất ịnh (asubhanimiftam) để trừ dục tham (triền 
cái); tu từ tâm giải thoát (meff4 cefovimuiiÌ) để trừ sân; tu tỉnh cần giới 
(arambhadhatu) để trừ hôn trầm thụy miên; tu tâm tịch tĩnh (ceíaso 
viữpasarmno) đê trừ trạo cử; tu như lý tác ý (yonisomanasikaro) để trừ nghỉ. 
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Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 

Hai điều đó, hai tâm, 

Một đọa, một sinh thiên; 

Nam, nữ tưởng thọ lạc; 

Hai dục tưởng sau cùng. 
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10. PHẨM HỘ TÂM 


KINH SỐ 1 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Khi đã tu 
hành một pháp, quảng bá một pháp rồi, liền được thần thông, 
các hành tịch tĩnh, được quả Sa-môn, đến Niết-bàn giới. Một 
pháp đó là gì? Đó là hành không phóng dật. Thế nảo là hành 
không phóng dật? Là phòng hộ tâm. Thế nào là phòng hộ tâm? 
Ở đây, Tỳ-kheo thường thủ hộ tâm khỏi pháp hữu lậu. Khi Tỳ- 
kheo thủ hộ tâm khỏi pháp hữu lậu, vị ấy liền ở nơi pháp hữu 
lậu mà được an vui, cũng có tín lạc, an trụ không di dịch, hằng 
chuyên tâm ý, luôn tự lực cố gắng. Như vậy, này Tỳ-kheo, vị 
kia hành không phóng dật, hằng tự cần thận, nếu dục lậu chưa 
sinh thì khiến không sinh; dục lậu đã sinh, thì có thể khiến nó 
diệt. Hữu lậu chưa sinh thì khiến không sinh, hữu lậu đã sinh, 
thì có thể khiến nó diệt. Vô minh lậu chưa sinh thì khiến không 
sinh; vô minh lậu đã sinh, thì có thể khiến nó diệt. Tỳ-kheo ở 
đó hành không phóng dật, ở một nơi văng vẻ, thường tự giác trị, 
an trú, liền được giải thoát khỏi tâm dục lậu; liền được giải 
thoát khỏi tâm hữu lậu, vô minh lậu. Khi đã được giải thoát, 
liền được giải thoát trí, biết rằng, sinh tử đã hết, phạm hạnh đã 
lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa.” 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 


Không mạn `, dâu cam lô. 





' Đề bản: kiêu {§. TNM: mạn. 
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Phóng dật, con đường chết; 
Không mạn, thì không chót, 
Ai mạn, tức là chêt.? 


[564a01| “Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy niệm tu hành hạnh 
không phóng dật. Như vậy, này các Tỳ-kheo, các ngươi hãy 
học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 2 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn bảo các T-kheo: 


“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Khi đã tu 
hành một pháp, quảng bá một pháp rồi, liền được thần thông, 
các hành tịch tĩnh, được quả Sa-môn, đến Niết-bản giới. Một 
pháp đó là gì? Đó là hành không phóng dật nơi các thiện pháp. 
Thế nào là hành không phóng dật? Không gây nhiễu tất cả 
chúng sanh, không gây hại tất cả chúng sanh, không não hại tất 
cả chúng sanh. Đó là hành không phóng dật. Kia sao gọi là 
thiện pháp? Đó là tám đạo phẩm Hiền thánh: chánh kiến,` 





° Tham chiếu, Dhp. 21: Appamado amatapadarn pamãdo maccuno padain, 
appamatIãä na miyamnii ye pamafttä yathä maía, “Không phóng dật, con 
đường dẫn đến bất tử. Phóng dật, con đường dẫn đến cõi chết. Những ai 
không phóng đật thì không chết. Những ai phóng dật, chúng như đã chết.” 

3 Đăng kiến #§ BÍ; phổ thông nói là chánh kiến. Xem đoan sau, Kinh 1 phẩm 
12. 

















104 


Phẩm hộ tâm 
chánh tỉnh tấn, chánh ngữ, chánh nghiệp,” chánh mạng, chánh 
tư duy," chánh niệm, chánh định. Đó gọi là thiện pháp.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 
Thí tất cả chúng sanh, 
Không băng người thí pháp. 


Thí chúng sanh tuy phước, 
Pháp thí một người hon. 


“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tu hành thiện pháp. Như vậy, 
này các Tỳ-kheo, các ngươi hãy học điều nảy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 3 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn bảo các T-kheo: 


“Các ngươi quán đản-việt thí chủ như thế nào?” 
Lúc ấy, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 


“Thế Tôn là chủ” các pháp." Nguyện xin Thế Tôn nói nghĩa này 
cho các Tỳ-kheo. Sau khi nghe, chúng con sẽ thọ trì.” 


Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 








? Đăng phương tiện #£ J7. Phố thông: chánh tỉnh tấn. Thứ tự có đảo lộn. 
” Đăng hành ##ƒT. Phố thông: chánh nghiệp. . 

° Đăng trị #‡}#. Phổ thông: chánh tư duy. Thứ tự có đảo lộn 

7 Để bản: vương =E. TNM: chủ 3. 
Ÿ Xem Phẩm 3, kinh 1, cht. 1. 
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“Hãy lắng nghe, lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ, Ta sẽ phân biệt 
nghĩa này cho các ngươi.” 


Các Ty-kheo bạch: 
“Kính vâng, bạch Thế Tôn.” 
Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: 


“Đàn-việt thí chủ đối với các ngươi cung kính như là con hiểu 
thuận mẹ cha, nuôi dưỡng, hầu hạ, khiến cho năm uẫn được 
tăng ích, để ở nơi cõi Diêm-phù-lợi mà hiện các thứ nghĩa.” 
Quán đàn-việt thí chủ là người hay thành tựu'” giới, văn, tam- 
muội, trí tuệ; làm nhiều lợi ích cho các Ty kheo, ở trong Tam 
bảo không có điều gì quái ngại. 
“Thí chủ là người hay cho các ngươi áo chăn, ầm thực, khăn 
trải giường chõng, thuốc thang cho bệnh tật. Cho nên, này các 
Tỳ-kheo, hãy có [564b01] tâm từ đối với đàn-việt. Ân nhỏ 
thường không quên, huống chi ân lớn. Hằng đem tâm từ mà nói 
cho đản-việt kia về hành vi thanh tịnh của thân, khẩu, ý, không 
thê tính đếm, không thể hạn lượng. Hãy với thân hành từ, khâu 
hành từ, ý hành từ, khiến cho vật sở thí của đàn-việt kia trọn 
không bị phế bỏ, được quả lớn, thành tựu phước hựu lớn, có 
danh xưng lớn, truyền khắp thế gian, pháp vị cam lồ. Như vậy, 
này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Thí, để thành của lón, 


Sở nguyện cũng thành tựu. 
Vua cùng các đạo tặc, 





? Dịch sát. Ý nghĩa: đạt được các mục đích trong cõi Diêm-phù. 
'° Nguyên Hán: năng thành nhân §ÉjJ,A., văn cú đảo trang, cần đảo ngượic 
chủ từ lại. 
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Không thể đoạt vật này. 


Thí, để được VƯƠNG VỊ, 
Nối tiếp ngôi chuyển luân; 
Thành bảy báu đầy đủ, 
Đạt được nhờ bồ thí. 


Bồ thí, thành thân trời, 

Đầu đội mũ đa bảo; 

Cùng kỹ nữ dạo chơi, 

Báo này nhờ bố thí. 

Thí, được Thiên-đề Thích, 
Vua trời oai lực thạnh; 
Nghìn mắt thân trang nghiêm, 
Báo này nhờ bố thí. 

Bồ thi thành Phật đạo, 

Đủ ba mươi hai tướng; 
Chuyển pháp luân vô thượng, 
Báo này cũng nhờ thí. 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 


KINH SÓ 4 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Đàn-việt thí chủ thừa sự, cúng dường các bậc Hiền thánh tinh 
tấn trì giới như thế nào?” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 
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“Thế Tôn là chủ* các pháp. Xin nguyện Thế Tôn nói nghĩa này 
cho các Tỳ-kheo. Nghe rồi, chúng con sẽ thọ trì.” 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Hãy lắng nghe, lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ, Ta phân biệt 
nghĩa này cho các ngươi.” 


Các Ty-kheo bạch: 
“Kính vâng, bạch Thế Tôn.” 


Các Tỳ-kheo vang nghe những lời Phật dạy như vậy. Thế Tôn 
bảo: 

“Đàn-việt thí chủ mà thừa sự, cúng dường các bậc đa văn, tinh 
tấn trì giới, cũng giống như người lạc lối được chỉ đường, 
người thiếu thốn lương thực được cung cấp thức ăn, người sợ 
hãi được khiến không ưu phiền, người kinh sợ được chỉ bảo 
không kinh sợ, người không nơi nương tựa được che chở, 
[564c01] người mù đợc có mắt, y vương cho người bệnh; 
giống như nông phu ở quê làm ruộng, trừ khử cỏ dại để có thể 
phát triển cây lúa. Tỳ-kheo hãy thường nên trừ khử bệnh của 
năm thủ uân,'' cầu mong vào thành Niết-bàn, chỗ không có sợ 
hãi. Như vậy, này các Ty-kheo, đàn-việt thí chủ thừa sự cúng 
dường các bậc đa văn tinh tấn trì giới là như vậy.” 

Lúc bấy giờ, gia chủ Cấp Cô Độc' đang ở trong chúng. Gia 
chủ Cấp Cô Độc bạch Thế Tôn: 

“Thật vậy, bạch Thế Tôn. Thật vậy, bạch Như Lai. Tất cả thí 
chủ đến với người nhận, giống như bình cát tường. '' Người 





' Nguyên Hán: ngũ thạnh ấm 7#. 

'“ Hán phiên âm: A-na-bân-trì J“J#J/jl‡ƒ (Pãli: Anäthapimdika): phiên âm 
của Cấp Cô Độc. 

' Xem Phẩm 3, kinh 5, ch. 6. 
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nhận bố thí như vua Bình-sa. Khuyên người hành bố thí như 
cha mẹ thân; người nhận thí là phước lành đời sau. Tất cả mọi 
thí chủ đến với người nhận giống như cư sĩ.” 

Thế Tôn bảo: 

“Thật vậy, Gia chủ. Như những gì ông đã nói.” 

Gia chủ Cấp Cô Độc bạch Thế Tôn: 

“Từ nay về sau, cửa nhà con không đóng kín, cũng không cự 
tuyệt Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bả-di, cùng những 
người đi đường thiếu lương thực.” 

Bấy giờ, gia chủ Cấp Cô Độc bạch Thế Tôn: 

“Nguyện xin Thế Tôn cùng chúng Tỳ-kheo nhận lời thỉnh của 
đệ tử.” 

Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh của gia chủ. Gia chủ thấy Thế 
Tôn im lặng nhận lời, liền lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng, rồi trở 
về chỗ ở. Đến nhà rồi, ngay trong đêm đó ông bảy biện thịnh 
soạn đủ các loại đồ ăn, thức uống ngon ngọt, trải tọa cụ rộng 
rãi xong, tự đến báo giờ: 

“Thức ăn đã dọn xong. Cúi xin Thế Tôn kịp thời quang lâm 
chiếu cô.” 

Bấy giờ, Thế Tôn dẫn chúng Tỳ-kheo, khóac y ôm bát đến nhà 
gia chủ tại thành Xá-vệ. Đến nơi, mọi người ngồi vào chỗ của 
mình, và các Tỳ-kheo Tăng cũng theo thứ tự mà ngồi. 

Gia chủ thấy Phật và chúng Tỳ-kheo ngồi đã an định rồi, tự tay 
đi dâng các thứ đồ ăn thức uống. Sau khi ăn xong, thu dọn bát, 
ông đến ngồi chỗ thấp trước Như Lai, để nghe pháp. Gia chủ 
bấy giờ bạch Thế Tôn: 
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“Lành thay, Như Lai cho phép các Tỳ-kheo tùy theo những vật 
cần như ba y, bình bát, ống đựng kim, ni-sư-đàn, giải buộc y'', 
bình nước rửa, '° cùng tất cả những vật khác của Sa-môn, được 
phép nhận hết tại nhà đệ tử.” 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu các người cần y áo, bình bát, ni-sư-đàn, bình nước rửa 
cùng tất cả những vật tạp của Sa-môn, thì cho phép đến đó 
nhận, chớ có nghi nan mà khởi tưởng tâm đắm trước.” 

Bấy giờ, Thế Tôn nói pháp vi diệu cho gia chủ Cấp Cô Độc. 
[565a01] Nói pháp vi diệu xong, Phật rời chỗ ngồi đứng dậy ra 
về. 

Lúc bấy giò, Cấp Cô Độc nơi bốn cửa thành lại bố thí rộng rãi. 
Lần thứ năm ở trong chợ, lần thứ sáu ở tại nhà. Ai cần đồ ăn thì 
cho đồ ăn, cần thức uống thì cho thức uống, cần xe cộ, kỹ nhạc, 
hương xông, anh lạc, đều cho tất cả. 


Thế Tôn nghe Gia chủ Cấp Cô Độc bố thí rộng rãi trong bốn 
cửa thành, và nơi chợ lớn; bố thí cho kẻ nghèo thiếu. Nơi nhà 
lại bố thí vô lượng. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Trong hàng đệ tử của Ta, Ưu-bà-tắc ưa thích bố thí bậc nhất 
đó là Gia chủ Tu-đạt.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 5 
Tôi nghe như vây: 





'* Đề bản: y đái 2#. TNM: y thường, áo xiêm, chỉ nội y. 
'* Pháp táo quán ÿš)#fữ. 
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Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, gia chủ Cấp Cô Độc đi đến chỗ Thế 
Tôn, đầu mặt lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Thế Tôn 
bảo: 

“Thế nào Gia chủ, quý gia chủ thường bố thí cho những người 
nghèo thiếu phải không?” 


Gia chủ thưa: 


“Thật vậy, bạch Thế Tôn. Con thường bố thí cho những người 
nghèo thiếu. Nơi bốn cửa thành thì bố thí rộng rãi. Tại nhà thì 
cung cấp những gì cần dùng. Bạch Thế Tôn, có lúc con tự nghĩ 
muốn bố thí cho các loài cầm thú như chim chóc, heo, chó. 
Con cũng không nghĩ là đây nên cho, đây không nên cho; cũng 
lại không nghĩ là đây nên cho nhiều, đây nên cho ít. Con 
thường tự nghĩ tất cả chúng sanh đều do ăn uống mà sinh mạng 
tồn tại; có ăn thì sống, không ăn thì chết.” 


Thế Tôn bảo: 


“Lành thay, lành thay, Gia chủ. Ông đã bằng tâm Bồ-tát, 
chuyên tinh nhất ý mà huệ thí rộng rãi. Thật vậy, chúng sanh 
nhờ ăn uống mà được cứu sống, không ăn uống thì liền chết. 
Này Gia chủ, Ông sẽ được quả lớn, được tiếng tăm nhiều; được 
quả báo lớn mà tiếng đồn thấu mười phương; được pháp vị 
cam lồ. Vì sao vậy? Vì hàng Bồ-tát thường đem tâm bình đẳng 
để bố thí, lúc nào cũng một lòng mà nhớ nghĩ đến các loài 
chúng sanh, nhờ ăn uống mà tồn tại, có ăn uống tức được cứu 
sống, không ăn uống tức chết. Này Gia chủ, đó là tâm Bồ-tát ở 
tại chỗ yên ôn mà bố thí rộng rãi.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Nên bồ thí khắp cả, 
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Quyết không lòng hồi tiếc; 
At sẽ gặp bạn lành, 
Được giúp đến bở kia. 


[565b01] “Cho nên Gia chủ, hãy dùng tâm bình đẳng mà bố thí 
rộng rãi. Như vậy, Gia chủ hãy học điều này.” 


Gia chủ sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 6 
Tôi nghe như vẫy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Như Ta ngày nay biết rõ căn nguyên chỗ đến của chúng sanh, 
cũng biết quả báo của việc bố thí một nắm cơm dư cuối cùng, 
mình đã không ăn mà đem bồ thí cho người khác. Lúc ấy, tuy 
không khởi tâm ghen ghét dù bằng lông tóc, nhưng vì chúng 
sanh này không biết quả báo của việc bố thí. Còn như Ta thì 
biết rõ điều đó. Quả báo của bố thí, báo bình đẳng, tâm không 
đổi khác. Cho nên, chúng sanh vì không thể bố thí bình đăng 
mà tự thân đọa lạc, hằng bị tâm keo kiệt, ganh tỊ trói buộc tâm 
ý” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Chúng sanh không tự giác, 

Lời dạy của Như Lai: 

Thường nên bồ thí khắp, 

Chuyên hướng chỗ chơn nhân, 

Chỉ tảnh đã thanh tịnh, 

Được phước nhiều gấp bội; 

Cùng cộng phần phước đó, 

Sau được quả báo lớn. 
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Nay lành thay bố thí, 

Tám hướng ruộng phước rộng; 
Chết Ở cối người này, 

At sinh lên trên trời. 

Cho đến xứ lành kia, 

Khoải lạc tự vui sướng; 
Cát tường rất hoan vui, 

Tất cả không thiếu thốn. 
Do nghiệp trời oai đức, 
Ngọc nữ theo chung quanh; 
Báo bồ thí bình đăng, 

Nên được phước đức này. 


Các Tỳ-kheo Sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 7 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Các ngươi chớ sợ phước báo. Vì sao vậy? Vì đây là sự báo 
ứng của việc thọ lạc rất đáng yêu kính. Sở dĩ gọi là phước vì có 
báo lớn này. Các ngươi nên sợ vô phước. Vì sao vậy? Vì đây là 
nguồn gốc của khỏ, sầu lo, khô não, không thể kể hết, không có 
yêu thích. Đây gọi là vô phước. Này Tỳ-kheo, Ta tự nhớ xưa 
kia bảy năm hành từ tâm. Lại trải qua bảy kiếp Ta không đến 
cõi này. Lại trong bảy kiếp [565e01] Ta sinh về trời Quang âm, 


bảy kiếp sinh vào chốn Không Phạm thiên' làm Đại Phạm 





'* Không Phạm thiên xứ Z 3È #, hay Không Phạm thiên cung, thiên cung 
trống không của Phạm thiên. Xem, Trường 14, Tlnl, tr. 90b10. C£ 
BrahmaJalasutta, D.1. 16: suñam brahưmavimanan. 
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thiên không ai sánh bằng, thống lĩnh trăm nghìn thế giới. Ba 
mươi sáu lần Ta làm thân Thiên đề Thích, vô số đời làm vua 
Chuyên luân. 


“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tạo phước chớ mệt mỏi. Vì sao 
vậy? Vì đây gọi là sự báo ứng của thọ lạc rât đáng yêu kính, đó 
gọi là phước. Các ngươi nên sợ vô phước. Vì sao vậy? Vì là 
ngôn gôc của khô, sâu lo, khổ não, không thể kể hết, đó gọi là 
vô phước.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Vui thay, phước bảo, 

Sở nguyện tựu thành; 

Chóng đền điệt tận, 

Đến chồ vô vị. 

Ví dù số ức, 

Thiên ma Ba-tuần 

Cũng không thê quáy 

Người tạo nghiệp phước. 

Kia thường tự cẩu, 

Đạo của Hiên thánh; 

Liên trừ hệt khó, 

Sau cùng không lo. 
“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tạo phước chớ chán nản. Như 
vậy, này các Tyỳ-kheo, hãy học điêu này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 8 
Tôi nghe như vây: 
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Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu có người thuận theo một pháp, không lìa một pháp, thì 
Thiên ma Ba-tuần không thê có được cơ hội, cũng không thê 
đến để quấy nhiễu người. Những gì là một pháp? Là công đức 
phước nghiệp. Vì sao vậy? Vì Ta nhớ xưa kia, dưới cây bồ-đè, 
cùng các Bồ-tát hội họp về một chỗ. Ác ma Ba-tuần đem hàng 
nghìn vạn ức binh chúng, đủ các loại tướng mạo, hình người 
đầu thú, không thể kế hết: Trời, Rồng, Quỷ thần, A-tu-la, Ca- 
lưu-la, Ma-hưu-lặc v.v... đều đến tụ hội.” 


Lúc ây Ma Ba-tuân nói với Ta răng: 
“Sa-môn, mau gọp mình sát đât.” 


Phật dùng sức lớn phước đức hàng phục ma oán, mọi trần cầu 
đều tiêu, không uề nhiễm, liền thành đạo vô thượng chánh chơn. 
“Các Tỳ-kheo nên quán sát nghĩa này. Tỳ-kheo đầy đủ công 
đức, ác ma Ba-tuần không thê có được cơ hội để phá hoại công 
đức kia.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Có phước khoái lạc, 

Vô phước thì khó; 

Đời này, đời sau, 

Tạo phước thọ lạc. 
“Cho nên các Tỳ-kheo, tạo phước chớ mệt mỏi.” 
Các Ty-kheo sau khi nghe những gì [566a01] Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 
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KINH SÓ 9 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“T-kheo tu hành một pháp thì không thê làm bại hoại các nẻo 
dữ. Một pháp thì hướng đến các nẻo lành. Một pháp thì hướng 
đến Niết-bàn. Thế nào là tu hành một pháp thì không thể làm 
bại hoại các nẻo dữ? Là tâm không chí tín. Đó gọi là tu một 
pháp này thì không thể làm hoại các nẻo ác. 

“Thế nào là tu hành một pháp thì hướng đến các nẻo thiện? Là 
tâm hành chí tín. Đó gọi là tu một pháp thì hướng đến các nẻo 
lành. 

“Thế nào là tu hành một pháp thì hướng đến Niết-bàn? Là 
thường chuyên tâm niệm. Đó gọi là tu hành pháp này được đến 
Niết-bàn. 

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy chuyên tính tâm ý niệm tưởng 
đến các gốc lành. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều 


này. 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 10 


Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu có một người mà xuất hiện ở thế gian, thì chúng sanh ở 
đây liên tăng ích tuôi thọ, nhan sắc tươi nhuận, khí lực sung 
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mãn, khoái lạc vô cùng, âm thanh hòa nhã. Một người ẫy là a1? 
Là Như Lai Chí chơn, Đẳng chánh giác. Đây gọi là một người 
mà xuất hiện ở thế gian, khiến chúng sanh ở đây liền tăng ích 
tuổi thọ, nhan sắc tươi nhuận, khí lực sung mãn, khoái lạc vô 
cùng, âm thinh hòa nhã.” 

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy thường chuyên tinh nhất tâm 
niệm Phật. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều nảy.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 

Kệ tóm tắt: 


Không mạn, hai niệm, đàn, 
Hai thí, keo `ˆ không chán; 
Thí phước, ma Ba-tuân, 
Nẻo ác, và một người. '` 








!” Đề bản: kiên E⁄. TNM: khan ]Öt. 
'3 Bản Hán, hết quyên 4. 
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KINH SỐ 1 
[566b06] Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Hãy diệt một pháp, Ta sẽ xác chứng các ngươi thành A-na- 
hàm. Một pháp gì? Tham dục. Này các Tỳ-kheo, hãy diệt tham 
dục, Ta sẽ các chứng các ngươi đắc A-na-hàm.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Bị nhiễm bởi tham dâm, 

Chúng sanh rơi đường đữ; 

Siêng tu bỏ tham dục, 

Liên thành 4-na-hàm. 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 2 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Hãy diệt một pháp, Ta sẽ xác chứng các ngươi thành A-na- 
hàm. Một pháp gì? Sân nhuế. Này, các Tỳ-kheo, hãy diệt sân 
nhuê, Ta sẽ ác chứng các ngươi đắc A-na-hàm.” 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 


Bị nhiêm bởi sản nhuế, 
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Chúng sanh rơi đường dữ; 
Siêng tu bỏ sân nhuê, 
Liên thành A-na-hàm. 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 3 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 


“Hãy diệt một pháp, xa lìa một pháp, Ta sẽ xác chứng các 
ngươi thành A-na-hàm. Một pháp gì? Ngu si. Cho nên, này các 
Tỳ-kheo, hãy diệt ngu si, Ta sẽ xác chứng các ngươi đắc A-na- 
hàm.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Bị nhiễm bởi ngu sỉ, 

Chúng sanh rơi đường đữ; 

Siêng tu bỏ ngu sỉ, 

Liên thành 4-na-hàm. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 4 
[566e01]Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
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“Hãy diệt một pháp, xa lìa một pháp, Ta sẽ xác chứng các 
ngươi thành A-na-hàm. Một pháp gì? Xan tham. Cho nên, này 
các Tỳ-kheo, hãy diệt xan tham, Ta sẽ xác chứng các ngươi đắc 
A-na-hàm.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Bị nhiễm bởi xan tham, 

Chúng sanh rơi đường đữ; 

Siêng tu bỏ xan tham, 

Liên thành A-na-hàm. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 5 

Tôi nghe như vẫy: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta ở trong chúng này, ban đầu không thấy một pháp không 
thể hàng phục, khó có được thời cơ thích nghi, chịu các báo 
khổ, như là tâm. Này các Tỳ-kheo, tâm này không thể hàng 
phục, khó có được thời cơ thích nghi, chịu các báo khổ. Cho 
nên, này các Tyỳ-kheo, hãy phân biệt tâm, hãy tư duy tâm; hãy 
khéo niệm tưởng các gốc rễ thiện. Như vậy, này các Tỳ-kheo, 
hãy học điều này.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 6 


Tôi nghe như vầy: 
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Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ta ở trong chúng nảy, ban đầu không thấy một pháp dễ hàng 
phục, dễ có được thời cơ thích nghi, nhận các báo thiện, như là 
tâm. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy phân biệt tâm, hãy tư duy 
tâm; hãy khéo niệm tưởng các gốc rễ thiện. Như vậy, này các 
Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 7 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ở trong chúng này, nếu có một người nào nghĩ điều gì, Ta tất 
biết rõ. Sau đó người này ở trong chúng không vì sự ăn uống 
mà nói lời hư dối. Nhưng vào một lúc khác, Ta xem thấy người 
này sinh tâm đắm nhiễm, niệm tưởng tài vật, nên ở trong đại 
chúng nói hư dối. Vì sao vậy? Này các Tỳ-kheo, sự đắm nhiễm 
tài vật thật là khó bỏ, khiến người rơi vào trong ba đường dữ, 
không đến được chỗ vô vi. Cho nên, này các Tỳ-kheo, đã sinh 
tâm này rồi, thì hãy [567a01] xả ly. Giả sử chưa sinh, chớ để 
khởi tâm nhiễm đắm tài vật. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy 
học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 
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KINH SÓ 8 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ở trong chúng này, có người tự nghĩ, thà bị đoạn mạng chứ 
không nói dối ở trong chúng. Nhưng vào một lúc khác, Ta xem 
thấy người này sinh tâm đắm nhiễm niệm tưởng tài vật, nên ở 
trong đại chúng nói lời hư dối. Sở dĩ như vậy, này các Tỳ-kheo, 
sự đắm nhiễm vào tài vật thật là khó bỏ, khiến người rơi vào 
trong ba đường dữ, không đến được chỗ vô vi. Cho nên, này 
các Tỳ-kheo, đã sinh tâm này rồi, thì hãy xả ly. Giả sử chưa 
sinh, chớ để khởi tâm nhiễm đắm tài vật. Như vậy, này các Tỳ- 
kheo, hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 9 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại tại Ca-lan-đà trong Trúc viên, tại 
thành La-duyệt-kỳ, cùng với năm trăm vị đại Tỳ-kheo. Bấy giờ, 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thế nào, các Tỳ-kheo, có ai thấy pháp Đề-bả-đạt-đâu' thanh 
bạch không? Nhưng Đề-bà-đạt-đâu lại tạo ác sâu nặng, sẽ trải 
qua một kiếp chịu tội, không thê chữa trị. Ở trong pháp của Ta 
thì không thấy một mảy may điều lành nào để có thê ghi ra. Vì 
vậy cho nên, nay Ta nói nguyên thủ các tội của Đề-bà-đạt-đâu 








' Đề-bà-đạt-đâu ÿ##š£fI, thường biết là Đề-bà-đạt-đa. Pãli: Devadatta. 
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là không thể chữa trị được. Giống như có người rơi vào hồ 
phân sâu, thân thể chìm ngập, không có chỗ nào là sạch. Có 
người muốn đến cứu mạng nó đặt lên chỗ sạch, nhìn quanh hố 
phân và thân người kia, có chỗ nào sạch để dùng tay kéo vớt 
lên; nhưng nhìn kỹ không một chỗ nào sạch để mà nắm, nên bỏ 
mà đi. 

“Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, Ta xem nơi kẻ ngu si Đề-bà-đạt- 
đâu không thấy mảy may pháp thiện nào đáng ghi nhận, và sẽ 
trải qua một kiếp chịu tội, không thể chữa trị. Sở dĩ như vậy, vì 
Đề-bà-đạt-đâu chỉ có ngu s1, chuyên đắm lợi dưỡng: sau khi tạo 
tội ngũ nghịch, thân hoại mạng chung sẽ sinh vào đường dữ. 
“Như vậy, này các Tỳ-kheo, sâu nặng về lợi dưỡng khiến người 
không đến được nơi an ồn. Cho nên, này các Tỳ-kheo, [567b01] 
đã sinh tâm lợi dưỡng thì hãy lìa bỏ. Nếu nó chưa sinh thì chớ 
để khởi tâm đắm nhiễm. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học 
điều này.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 10 

Tôi nghe như vây: 

Một thời đức Phật trú tại tại Ca-lan-đà trong Trúc viên, thành 
La-duyệt-kỳ, cùng với năm trăm vị đại Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, có một Tỳ-kheo nghe Như Lai đã có thọ ký về Điều- 
đạt,` là sẽ chịu tội một kiếp không thể chữa trị. Lúc ấy, Tỳ- 





ˆ Để bản nhảy chữ thiện có trong TNM. 
3 Điều-đạt ở‡Ÿ, trên kia nói là Đề-bà-đạt-đâu. Xem cht. 1 trên. 
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kheo kia đên chỗ Tôn giả A-nan, sau khi thăm hỏi xong, ngôi 
qua một bên. 


Tỳ-kheo kia hỏi A-nan răng: 


“Thế nào, Tôn giả A-nan, Như Lai đã quán sát tận cùng căn 
nguyên của Đề-bả-đạt-đâu rồi, sau đó mới thọ ký là sẽ chịu tội 
một kiếp không thể chữa liệu chăng? Có nguyên do để có thể 
được thọ ký chăng?” 


Lúc ây, A-nan bảo: 


“Những gì Như Lai nói ra không bao giờ hư dối. Những gì 
được hành bởi thân, khâu của Ngài không có đổi khác. Như Lai 
đã chắc thật thọ ký Đề-bà-đạt-đâu sẽ chịu tội sâu nặng trải qua 
một kiếp không thê chữa trị.” 


Bấy giờ, Tôn giả A-nan rời chỗ ngồi đứng dậy, đến chỗ Thế 
Tôn, cúi đâu lễ sát chân, rôi đứng qua một bên, bạch Thê Tôn: 


“Có một Tỳ-kheo đi đến chỗ con nói: “Thế nảo, Tôn giả A-nan, 
Như Lai đã quán sát tận cùng căn nguyên của Đề-bà-đạt-đâu 
rồi, sau đó mới thọ ký là sẽ chịu tội một kiếp không thể chữa 
liệu chăng? Có nguyên do để có thê được thọ ký chăng?? Nói 
xong những lời này rồi tự bỏ đi.” 

Thế Tôn bảo: 

“T-kheo kia chắc là người xuất gia tu học trễ muộn, hay mới 
đi đến trong pháp của Ta chưa bao lâu chăng? Những gì Như 
Lai đã nói ra không bao giờ hư dối, sao lại ở trong đó mà khởi 
lên do dự?” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo A-nan: 

“Ngươi hãy đến đó, bảo Tỳ-kheo kia rằng: “Như Lai cho gọi 


Lễ k¿ 


ông. 
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A-nan đáp : 
“Kính vâng, bạch Thế Tôn.” 
Sau khi vâng lời Thế Tôn dạy, A-nan liền đến chỗ Tỳ-kheo kia; 
đến rồi bảo Tỳ-kheo kia rằng: 
“Như Lai cho gọi thầy.” 
Ty-kheo kia đáp: 
“Xm vâng, Tôn giả.” 
Bấy giờ, Tỳ-kheo kia sửa lại y phục, cùng A-nan đến chỗ Thế 
Tôn. Đến rồi, lễ sát chân Thế Tôn, rồi ngồi qua một bên. 
Thế Tôn bảo Tỳ-kheo kia: 
“Này kẻ ngu kia, sao ngươi không tin những gì Như Lai đã nói 
ra? Những gì Như Lai dạy là không hư vọng. Nay ngươi muốn 
tìm hư vọng nơi Như Lai?” 
Lúc ấy Tỳ-kheo kia [567e01] bạch Thế Tôn: 
'“Ty-kheo Đề-bà-đạt-đâu có thần lực lớn, có oai thế lớn, vì sao 
Thế Tôn lại thọ ký ông ấy chịu sâu tội nặng một kiếp?” 
Phật bảo Tỳ-kheo: 
“Hãy giữ gìn lời nói của ngươi, chớ để phải lâu dài chịu khổ vô 
lượng.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 
Trụ thiên, thần thông tục," 
Rốt lại, không giải thoát; 


Không tạo đường diết tận, 
Lại trở vào địa ngục. 





? Đề-bà-đạt-đa đắc tứ thiền và có thần thông, thuộc loại thế tục. 
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“Giá sử nếu Ta thấy Đề-bà-đạt-đâu tự thân có chút ít pháp 
thiện nào, Ta không bao giờ thọ ký Đề-bà-đạt-đâu kia phải chịu 
tội một kiếp không thể chữa trị. Cho nên, nảy kẻ ngu kia, vì Ta 
không thấy Đề-bà-đạt-đâu có một chút pháp thiện nào cho nên 
mới thọ ký Đề-bà-đạt-đâu kia chịu tội một kiếp không thể chữa 
trị. Sở dĩ như vậy, vì Đề-bà-đạt-đâu ngu si tham đắm nơi lợi 
dưỡng, khởi tâm nhiễm trước, tạo ác ngũ nghịch, thân hoại 
mạng chung sẽ đọa vào trong địa ngục. Vì sao vậy? Vì tâm lợi 
dưỡng nặng thì sẽ làm bại hoại gốc rễ thiện của con người, 
khiến con người không đến được nơi an ôn. 


“Cho nên, này các Tỳ-kheo, nếu có tâm lợi dưỡng khởi lên thì 
hãy tìm cách diệt, nếu không có tâm thì chớ khởi tưởng đắm 
vào. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, lễ 
sát chân Thế Tôn, bạch Thế Tôn: 

“Nay con tự hối lỗi, nguyện xin Thế Tôn rủ lòng tha thứ, vì 
ngu si nên con đã tạo hành bất thiện. Những gì Như Lai đã nói 
ra không có hai lời, nhưng vì con ngu s1 nên khởi tưởng do dự. 
Nguyện xin Thế Tôn nhận sự hối lỗi của con, sửa đổi cái đã 
qua, tu tập cái sẽ đến.” 

Tác bạch cho đến ba lần như vậy. 

Thế Tôn bảo: 

“Lành thay, Tỳ-kheo. Đã biết hối những điều mình đã nghĩ. Ta 
tha thứ cho những bất cập của ngươi. Chớ đối với Như Lai mà 
khởi tưởng do dự. Nay Ta nhận sự hối lỗi của ngươi. Sau này 
chớ gây nữa.” 
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Cho đến ba? lần như vậy. 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 
Dù CÓ tạo tội HẶNG, 
Hỏi lôi, không tải phạm; 
Người này hợp giới cẩm, 
Nhô căn nguyên lội này. 
Bấy giờ, Tỳ-kheo kia cùng bốn bộ chúng nghe những gì Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


Kệ tóm tắt: 
Bốn loại A-na-hàm, 
Hai tâm, và hai thực, 
Bàả-đạt hai khế kinh, 
Người trí nên giác tri. 





* Để bản chép dư chữ zứ J1. 
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KINH SÓ 1' 
Tôi Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ.? Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có con đường chỉ một lỗi vảo,` làm thanh tịnh các hành của 
chúng sanh, trừ bỏ sầu ưu, không còn mọi bức não, được trí tuệ 
lớn, thành tựu sự chứng đắc Niết-bàn. Đó là hãy diệt trừ năm 
triền cái, tư duy bốn niệm xứ'. 


“Thế nào là một lối vào? Tâm chuyên nhất, đó là một lối vào. 
Thế nào là đạo? Tám phẩm đạo Hiền thánh: 1. chánh kiến, 2. 
chánh tư duy," 3. chánh nghiệp, 4. chánh mạng, 5. chánh tính 
tấn, ó. chánh ngữ,” 7. chánh niệm, 8. chánh định. Đó gọi là đạo. 
Đó gọi là con đường chỉ một lối vào. 

“Thế nào là hãy diệt trừ năm triền cái? Tham dục cái, sân nhuế 
cái, trạo cử' cái, thùy miên cái, nghi cái. Đó gọi là năm triỀn cái 
phải diệt. 

“Thế nào là tư duy bốn niệm xứ? Ở đây, này Tỳ-kheo, quán 
thân nơi nội thân” trừ bỏ niệm ác, không có sầu ưu; quán thân 





' Tham chiếu, Pãli, M. 10 1⁄4hãsatipafthana (R ¡. 55 ff) 

” Pali: Phật trú tại thôn Kammäãsadhamma, xứ Kưru. 

Hán: nhất nhập đạo. Päli: ekãyano maggo, con đường có một lối đi duy 
nhất. 

* Tứ ý chỉ: bốn chỗ y chỉ của ý. Thường nói là bốn niệm xứ, hay bốn niệm 
trụ. PälI: caffãro satipafthana. 

” Xem kinh 3, phẩm 10. 

° Thứ tự có đảo lộn. 

7 Điệu hý, thường nói là trạo cử: cử động bồn chồn, bức rức không yên. 
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nơi ngoại thân, trừ bỏ ác niệm, không có sầu ưu; quán thân nơi 
nội ngoại thân, '° thân trừ bỏ ác niệm, không có sầu ưu. Quán 
thọ nơi nội thọ'', quán thọ nơi ngoại thọ, quán thọ nơi nội ngoại 
thọ mà tự an trú”. Quán nội tâm, quán ngoại tâm, quán nội 
ngoại tâm tâm mà tự an trú. Quán nội pháp, quán ngoại pháp, 
quán nội ngoại pháp mà tự an trú. 


“Thế nào là Tỳ-kheo quán thân nơi nội thân mà tự an trú*? Ở 
đây, Tỳ-kheo quán thân này tùy theo tánh hành của nó: từ đầu 
đến chân, từ chân đến đầu; quán trong thân này tất cả đều bất 
tịnh, không có gì đáng tham. 


“Lại quán thân này có các thứ lông, tóc, móng, răng, da, thịt, 
gân, xương, tủy, não, mỡ cao”, ruột, bao tử, tim, gan, tỳ, thận; 
thảy đều quán biết hết. Phân, tiểu, sanh tạng, thục tạng, nước 
mắt, đờm dãi, huyết mạch, mỡ'', mật; đều nên quán biết, không 
có gì đáng tham đắm. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy quán 
thân mà tự an trú, trừ bỏ niệm ác, không có sầu ưu. 

“Lại nữa Tỳ-kheo lại quán thân này có đại chủng đất chăng? 
Có đại chủng nước, lửa, gió chăng? Tỳ-kheo quán sát thân này 
như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân này, phân biệt các giới; thân này 
có bốn đại chủng. Giống như người khéo mồ bò, hoặc học trò 








Š Hán: nội tự quán thân [NEI#H. Päll: 0hikkhu kãye ãyãnupassĩ vaharii, 
Tỳ-kheo an trú (sống) với sự quán thân trên (trong, nơi) thân. 
? Hán: ngoại tự quán thân ZkƑ| jj#ÿ. 
'° Hán: nội ngoại quán thânZH8t. 
' Nguyên Hán: quán thống thống. Päli: vedanasu vedananupassĩ,, quán thọ 
trên (nơi) các thọ. 
'* Hán: tự ngu lạc  3###. Päli: v/»arzri, (vị ấy) an trú. 
'* Hán: chi cao Ä# Ï', phân biệt với phương J#, cũng là mỡ, kế sau. 
'* Hán: phương Ö#, phân biệt với chỉ cao ñš Ä' kể trên; đều chỉ mỡ. 
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người mỗ bò, xẻ con bò từng phần để tự xem xét: đây là chân, 
đây là tim, đây là đốt xương, đây là đầu. Cũng vậy, Tỳ-kheo 
kia phân biệt giới này mà tự quán sát: thân này có các đại 
chủng đất, nước, lửa, gió. Tỳ-kheo quán sát [568b01] thân như 
vậy mà tự an trú. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân này có các lỗ rỉ chảy không sạch. 
Giống như người kia quán sát vườn trúc hay quán sát bụi lau. 
Cũng vậy Tỳ-kheo quán thân này có các lỗ chảy ra các thứ bất 
tịnh. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo quán tử thi,'° hoặc chết đã một ngày, hoặc 
hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, sáu 
ngày, bảy ngày; thân thể sình trướng, hôi thối không sạch. Tỳ- 
kheo lại tự quán thân mình cùng với thân kia không khác, ° 
thân ta không thoát khỏi hoạn nảy. 


“Hoặc Tỳ-kheo quán tử thi bị quạ, se sẻ, kên kên ăn nuốt, hoặc 
bị hồ lang, chó sói, các loài trùng thú trông thấy ăn thịt. Tỳ- 
kheo lại tự quán thân mình cùng kia không khác, thân ta không 
tránh khỏi hoạn này. Đó là Tỳ-kheo tự quán thân mà an trú. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo quán tử thi hoặc bị ăn một nửa, rơi vãi trên 
đất, hôi thối không sạch. Tỳ-kheo lại tự quán thân mình cùng 
kia không khác, thân ta không tránh khỏi pháp này. 

“Lại nữa, quán tử thi đã hết thịt, chỉ còn có xương bê bết máu. 
Ty-kheo lại đem thân mình quán sát như thân kia cũng không 
khác. Tỳ-kheo quán thân này như vậy. 





'Š Nói về quán thân nơi ngọai thân. 
'“ Quán nội ngoại thân. 
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“Lại nữa, Tỳ-kheo quán tử thị, gân ràng rịt như bó củi. Tỳ-kheo 
lại quán thân mình cùng kia không khác. Tỳ-kheo quán thân 
này như vậy. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo quán tử thi, từng đốt xương phân tán rơi vãi 
khắp nơi. Hoặc xương tay, xương chân mỗi thứ một nơi, hoặc 
xương đùi, xương hông, hoặc xương cùng, hoặc xương tay, 
hoặc xương vai, hoặc xương sườn, hoặc xương sống, hoặc 
xương cô, hoặc đầu lâu. Lại nữa, thân này cùng kia không khác. 
Ta không thoát khỏi pháp này. Thân ta cũng sẽ bại hoại. Như 
vậy Tỳ-kheo quán thân này mà tự an trú. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo quán tử thi màu trắng, màu ngọc trắng '. Tỳ- 
kheo lại tự quán thân cùng kia không khác, ta không lìa khỏi 
pháp này. Đó là Ty-kheo tự quán thân. 


“Lại nữa, nếu Tỳ-kheo thấy tử thi, tưởng xương xanh bằm, 
không có gì đáng tham đắm, hoặc củng màu tro đất không thể 
phân biệt. Như vậy, Tỳ-kheo tự quán thân, trừ bỏ niệm ác, 
không có sầu lo. Thân này vô thường, là pháp phân tán. Như 
vậy Tỳ-kheo quán nội tự thân, quán ngoại thân, quán nội ngoại 
thân, phân rã, không có gì. 


“Thế nảo là Tỳ-kheo quán thọ nơi nội thọ? Ở đây, Tỳ-kheo khi 
có cảm thọ lạc, tức thì tự giác tri rằng ta có cảm thọ lạc. Khi có 
cảm thọ khổ, tức thì tự giác tri rằng ta có cảm thọ khổ. Khi có 
cảm thọ không lạc không khổ, [568e01] tự giác tri rằng ta có 
cảm thọ không lạc không khổ. Nếu khi được cảm thọ lạc bởi 
vật dục'°, liền tự giác tri ta được cảm thọ lạc bởi vật dục*. Nếu 
khi được cảm thọ khô bởi vật dục*, liền tự giác tri ta được cảm 





'” Hán: bạch kha # #T, trắng như mã não. 
'3 Hán: thực lạc thống ##ZÄ, cảm thọ lạc thuộc vật chất, nhục thê. Päli: 
sãmisam vã sukham vedanam. 
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thọ khổ bởi vật dục*. Nếu khi được cảm thọ không lạc không 
khổ bởi vật dục*, liền tự giác tri ta được cảm thọ không lạc 
không khổ bởi vật dục*. Nếu khi được cảm thọ lạc phi vật 
dục'°, liền tự giác tri ta được cảm thọ lạc phi vật dục. Nếu được 
cảm thọ khổ phi vật dục, liền tự giác tri ta được cảm thọ khổ 
phi vật dục. Nếu khi được cảm thọ không lạc không khô phi vật 
dục, liền tự giác tri ta được cảm thọ không lạc không khổ phi 
vật dục. Ty-kheo bên tự quán nội thọ như vậy. 


“Lại nữa, nếu Ty-kheo lúc được cảm thọ lạc, lúc ẫây không có 
cảm thọ khô, bấy giờ tự giác tri ta đang cảm thọ lạc. Nếu lúc 
được cảm thọ khổ, lúc ấy không có cảm thọ lạc, bấy giờ tự giác 
tri ta đang cảm thọ khổ. Nếu khi được cảm thọ không lạc 
không khổ, lúc đó không có lạc, không có khổ, thì tự giác tri ta 
đang cảm thọ không lạc không khô. 


“VỊ đó quán pháp tập khởi” mà tự an trú*, cũng quán pháp diệt 
tận,”' lại quán pháp tập diệt”. Hoặc lại có thọ hiện ở trước mà 
có thể biết, có thê thấy; vị ấy tư duy nguồn gốc của nó, không 
nương tựa vào đâu mà tự an trú, không khởi niệm tưởng về thế 





'' Hán: bất thực lạc thống 7% ##ZÄ. cảm thọ lạc không thuộc vật chất, phi 
nhục thê. Päli: nirãmisam vedanaim. 

” Đề bản: tập (tu tập) pháp 3# š*; không có chữ quán ÿ#. Theo văn mạch 
dưới, nên hiểu là quán pháp tập khởi nơi các thọ, tức quán tập khởi hay 
nguyên nhân sinh khởi của các thọ. PälI: sazmudaya-dhamnanupassi vã 
vedanäsu vỉ harafi, (Tỳ-kheo ấy) an trú (sống), quán sát pháp tập khởi nơi 
các thọ. 

”' Hán: quán tận pháp ÿ# #‡X. Päli: vayadhammanupassi vã vedanäsu 
viharaii, vị ây an trú, quán sát pháp bại hoại nơi các thọ. 

” Hán: quán tập tận chi pháp Ä#. # & * 3. PRli: samudayavaya- 
dhammanupassi vã vedanäsu viharaii, vị ấy an trú, quán sắt pháp khởi diệt 
nơi các thọ. 
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gian”. Ở trong đó cũng không kinh sợ. Do không kinh sợ mà 
đạt đến Niết-bàn, như thật biết rằng: “Sinh” đã dứt, phạm hạnh 
đã vững, việc phải làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau 
nữa.' Tỳ-kheo tự quán nội thọ như vậy, trừ bỏ loạn niệm không 
có sầu lo. Tự quán ngoại thọ”, quán nội ngoại thọ, trừ bỏ loạn 
niệm không có sầu lo. Như vậy Tỳ-kheo nội ngoại quán thọ. 


“Thế nào là quán tâm nơi tâm”° mà tự an trú*? Ở đây, Tỳ-kheo 
có tâm ái dục, liền tự giác tri có tâm ái dục; không có tâm ái 
dục cũng tự giác tri không có tâm ái dục. Có tâm sân nhué, liền 
tự giác tri có tâm sân nhuế; không có tâm sân nhuế, cũng tự 
giác tri không có tâm sân nhuế. Nếu có tâm ngu si, liền tự giác 
tri có tâm ngu si; không có tâm ngu sĩ, liền tự giác tri ta không 
không có tâm ngu sSI. Nếu có tâm ái niệm, liền tự giác tri có tâm 
ái nệm; không có tâm ái niệm, cũng tự giác tri không có tâm ái 
niệm. Có tâm thọ nhập”, thì tự giác tri có tâm thọ nhập; không 
tâm thọ nhập, thì tự giác tri không tâm thọ nhập. Nếu có tâm 
loạn”, thì tự giác tri có tâm loạn; không có tâm loạn niệm, cũng 
tự giác tri không [569a01] có tâm loạn niệm. Có tâm tán lạc,” 





3 Päli: yãvadeva ñãnamattäya pafissatimattäya anissito ca viharati na ca 
kiãci loke upädayati, cho đến như vậy, vị ấy an trú (sống) không nương tựa 
cái gì, không chấp thủ bất cứ cái gì trên đời, chỉ hướng đến huệ, chỉ hướng 
đến niệm. 

”! Đề bản: sinh tử +; có thê chép dư chữ tử 2. 

” Ý nghĩa: quán thọ nơi người khác. 

*“° Hán: quán tâm tâm pháp. Päli: ce ciZnupassi, quán tâm nơi tâm. 

” Hán: thọ nhập tâm #& +, chỉ tâm được thâu rút lại (Päli: sukJiffaim vã 
ciftam); đối lại với tâm loạn và tâm tán lạc kế sau (PäÌI: vik7tam vã 
cittarn). 

” Để bản: loạn niệm tâm ắL&*>; tiếp theo dưới: loạn tâm ấULA+‡. TNM: 
loạn tâm ÑU^3. 

” Hán: tán lạc tâm i## ##*>, “tâm rơi vãi,” đồng nghĩa với tâm loạn kê trên. 
PãälI: (vikkhifftam cittam). 
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liền tự giác tri có tâm tán lạc; không có tâm tán lạc, liền tự giác 
tri không có tâm tán lạc. Có tâm phổ biến, liền tự giác tri có 
tâm phố biến; không có tâm phổ biến, cũng tự giác tri không có 
tâm phô biến. Có tâm lớn, liền tự giác tri có tâm lớn; không có 
tâm lớn cũng tự giác tri không có tâm lớn. Có tâm vô lượng, 
liền tự giác tri có tâm vô lượng; không có tâm vô lượng, cũng 
tự giác tri không có tâm vô lượng. Có tâm tam-muội, liền giác 
tri có tâm tam-muội”; không có tâm tam-muội, cũng giác tri 
không có tâm tam-muội. Tâm chưa giải thoát, liền tự giác tri 
tâm chưa giải thoát; tâm đã giải thoát, cũng tự giác tri tâm đã 
giải thoát. 

“Như vậy, Tỳ-kheo tu niệm xứ với sự quán sát tướng của tâm'; 
quán tập pháp, quán diệt pháp, cùng quán pháp tập diệt”; tư 
duy quán pháp mà tự an trú. Những gì mà” có thê biết, có thể 
thấy, có thê tư duy, không thể tư duy, không nương tựa cái gì, 
không khởi lên niệm tưởng thê gian.” Đã không khởi tưởng 
liền không sợ hãi. Đã không sợ hãi liền được vô dư. Đã được 
vô dư liền được Niết-bàn, như thật biết rằng: “Sinh* đã dứt. 
phạm hạnh đã vững, việc phải làm đã làm xong, không còn thọ 
thân đời sau nữa. 


“Như vậy, Tỳ-kheo tu tập niệm xứ, tự quán tự nội tâm, trừ bỏ 
loạn tưởng, không có sầu lo; tu tập niễm, tự quán ngoại tâm, 





3° Hán: tam-muội tâm Z#È*š. Päli: samahifưm ciffarn, tâm định, tập trung. 
*' Đề bản: tâm tướng quán ý chỉ ^+348### 3È. Y theo đoạn dưới thêm một 
chữ tâm: tâm tâm tương quán ý chỉ »š ^š‡8##Šš AE. 

3 Theo ngữ cảnh, ở đây hình như thiếu một đoạn nói trong quán về các thọ 
ở trên, và quán pháp ở sau: “(những cái đó, các thọ hay các trạng thái của 
tâm) mà đang hiện tại trước mắt, có thê biết...” 

* Văn mạch, như đoạn trên về quán thọ. Văn dịch ở đây có chỗ thêm bớt. 
Xem cht. 23 trên. 
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quán nội ngoại tâm, trừ bỏ loạn niệm, không có sâu lo. Như 
vậy, Ty-kheo tu tập niệm xứ quán tướng của tâm nơi tâm”. 


“Thế nào là Tỳ-kheo tu niệm xứ, quán tướng của pháp nơi pháp? 
Ở đây, Tỳ-kheo tu niệm giác chi,`° y quán, y vô dục, y diệt tận, 
trừ bỏ các pháp ác.' Tu trạch pháp giác chi," tu tỉnh tấn giác 
chi, tu hỷ giác chỉ”, tu khinh an giác chỉ”, tu định giác chỉ”, tu 
xả giác chị,” y quán, y vô dục, y diệt tận, trừ bỏ các pháp ác. 
Như vậy, Tỳ-kheo tu niệm xứ, quán tướng của pháp nơi pháp. 
“Lại nữa, Tỳ-kheo đã giải thoát khỏi ái dục”', trừ pháp ác bất 
thiện, có tầm, có tứ,” có hỷ và lạc do viễn ly sinh”, chứng nhập 
và an trú sơ thiền. Như vậy, Tỳ-kheo tu niệm xứ, quán tướng 
của pháp nơi pháp. 





* Niệm giác ý 4##Š, hay niệm giác chi (Päli: sa/isamnbojjhanga). Tham 
chiếu Päli: pưna caparam, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammãnupassr 
viharati sattasu bojjhangesu, “Lại nữa, Tỳ-kheo sông quán pháp trong các 
pháp trong bảy giác chị.” 

*` Xem Tì rung, kinh 10: Lậu tận: y ly, y vô dục, y ư diệt tận, thú chí xuất yếu 
†k 8# 1k & 2 {1k 2X y\ Ãä #3 # té. PI thành cú: viekanissitam 
virãganissitam nirodhanissitain vossaggaparinamim, y viễn ly, y ly dục, y 
diệt tận, hướng đến xả ly 


36 Xe. 


Pháp giác ý 3# ñ &, hay trạch pháp giác chỉ. PAH: 
dhammavicayasambojjhanga. 

3“ Nguyên trong bản: niệm giác ý 4#; đây phải kế là hỷ giác chi, không 
đồng nhất với niệm đã kê trên. Päli: p7isambojjhanga. 

33 Ÿ giác ý #3 #' &, hay khinh an giác chỉ. Pãli: passaddhisambojjhanga. 

*' Tam-muội giác ý =t## ä:. 

*° Hộ giác ý #‡ #: Š, tức xả giác chỉ. Pãli: „oekkhãsambojjhanga. 

*! Hán: ư ái dục giải thoát 3*`2#@+##W?, chỉ trạng thái ly dục, không còn 
ham muốn nơi ngũ dục, của người nhập sơ thiền. 

' Hữu giác hữu quán #3 3#, tức có tâm, có tứ. Päli: saviakkam 
SaVicäram. 

* Hữu ÿ niệm lạc 7ï 3Ÿ, tức có hỷ và lạc phát sinh do sự viễn ly (Päli: 
vivekqjam pittisukham). 
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“Lại nữa, Tỳ-kheo xả tầm và tứ, nội tâm tịch tĩnh", chuyên 
nhất ý'°, không tầm, không tứ, có hỷ lạc do định sinh", chứng 
nhập và an trú nhị thiền. Như vậy, Tỳ-kheo tu niệm xứ, quán 
tướng của pháp nơi pháp. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo ly hỷ, an trú xả,” hằng tự giác tri,'* [69b01] 
thân có tri giác lạc, điều mà các hiền thánh nói là xả, niệm, an 
trú lạc”, chứng nhập và an trú tam thiền. Như vậy, Tỳ-kheo tu 
niệm xứ, quán tướng của pháp nơi pháp. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo xả tâm lạc khổ, ưu và hỷ từ trước đã trừ, 
không lạc không khổ, xả, niệm thanh tịnh," an trú nơi tứ thiền. 
Như vậy, Tỳ-kheo tu niệm xứ, quán tướng của pháp nơi pháp. 

“Vị ấy, hành pháp tập, hành pháp diệt tận, cùng hành pháp tập 
diệt mà tự an trú, liền được niệm xứ nơi pháp mà hiện ra 
trước,'' có thể biết, có thể thấy, trừ bỏ loạn tưởng, không 





'“ Xem Huyền Trang, Pháp uần 5 (tr. 482b3, 484a18): nội đăng tịnh PSẼ#;# 
trạng thái trừng tịnh và quân bình nội tâm. (PäÌlI: 2//haffat sampasadanarn). 
* Huyền Trang, ibid. (tr. 482b03, 484a20): tâm nhất thú tính ^>—##+}‡, tâm 
tập trung trên một điểm. (Päli: ce/aso ekodibhävain). 

*“ Hán: niệm ỷ hỷ an :#3-#'. Cf. Huyền Trang, ibid. (tr. 482b03): định 
sinh hỷ lạc # # Š##Š, có hỷ lạc phát sinh do định. Päli: samãdhjjam 
piisukham. 

* Hán: xả ư niệm, tu ư hộ ‡&#*⁄+ . 1#2*#. Cf. Huyền Trang, ibid. (tr. 
482b04): ly hỷ, trụ xả äÊ-#4E‡‡. Pali: pifiyä ca viãgã upekkako ca viharat. 
*3 C£. Huyền Trang, ibid. (tr. 482b05): chánh niệm chánh tri #⁄â #-#z. Päli: 
upekkhako satimä sukhavihãrï, (vị ấy) an trụ lạc với chánh niệm và xả. 

* Hán: hộ niệm thanh tinh 3Ýâ:?Ä#, hai chữ thanh tịnh ?ï:#, nghi dư. Vì 
nó chỉ trạng thái thiền thứ tư, được nói sau đó.CE. PãlL: yam íam ariya 
ãcikkhanti upekkhako satima sukhaviharï, điêu mà các Thánh nói là vị ây an 
trú lạc cùng với xả, niệm. 

”° Hán: hộ niệm thanh tịnh #‡ÿ?Ä;#. PAli: uuekkhãä safi parisuddham 
catutthaj]hanam, thiền thứ tư thanh tịnh với xả và niệm. 

”! Xem cht. 32 trên. 
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nương tựa cái gì, không khởi tưởng thế gian. Đã không khởi 
tưởng liền không sợ hãi. Đã không sợ hãi thì như thật biết rằng, 
“Sinh* đã dứt. phạm hạnh đã vững, việc phải làm đã làm xong, 
không còn thọ thân nữa. ° 


“Này các Tỳ-kheo, y chỉ trên con đường một lỗi vào mà chúng 
sanh được thanh tịnh, xa lìa sầu ưu, lại không có tưởng ưu” hỷ, 
đạt được trí tuệ, chứng ngộ Niết-bàn”'. Đó là diệt năm triền cái, 
tu bốn niệm xứ.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 2 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Ta ở trong đây không thấy một pháp nào đưa đến hoại diệt 
nhanh như ganh ghét, đó ky đối với đồng phạm hạnh. Cho nên, 
các Tỳ-kheo nên tu hành từ nhẫn, thân hành từ, khẩu hành từ, ý 
hành từ. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 

KINH SÓ 3 

Tôi nghe như vây: 





*” Để bản: phục hỷ 4#-#. TNM: ưu hỷ &%-Š#. 
*3 Hán: Niết-bàn chứng. Päli: n„ibbãnassa sacchikiriyä. 
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Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có một người mà khi xuất hiện ở thế gian, thì tối tôn, tối 
thượng trên cả chư thiên, loài người, Ma, cùng Ma thiên, Sa- 
môn, Bà-la-môn, tối tôn không ai sánh bằng; đó là ruộng phước, 
bậc nhất đáng thừa sự, đáng tôn kính. Thế một người ấy là ai? 
Là Như Lai, bậc A-la-hán Chánh đăng Chánh giác. Đó gọi là 
một người mà khi xuất hiện ở thế gian, thì tối tôn, tối thượng, 
vượt qua chư thiên, loài người, A-tu-la, Ma cùng Ma thiên, Sa- 
môn, Bà-la-môn không ai sánh băng; đó là ruộng phước bậc 
nhất, đáng thừa sự, đáng tôn kính. Cho nên, này các Tỳ-kheo, 
nên thường cúng dường Như Lai. Như vậy, này các Tỳ-kheo, 
hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 4 

Tôi nghe như vẫy: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-VỆ. 

[569c01] Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ai chăm sóc bệnh nhân, là người ấy đã chăm sóc Ta. Ai khán 
hộ bệnh nhân, là người ẫy đã khán hộ Ta. Vì sao vậy? Ta nay 
muốn đích thân khán hộ người tật bệnh. 

“Này các Tỳ-kheo, Ta không thấy một người nào mà bồ thí cho 
vị ấy thì sự bố thí này không gì vượt qua, tối thương trên cả sự 
bố thí cho chư thiên, thế gian, sa-môn, bả-la-môn. Hành thí này 
mới đích thật là thí, được quả báo lớn, được công đức lón, 
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tiếng đồn vang khắp, được pháp vị cam lồ. Nghĩa là bố thí đến 
Như Lai Chí chơn, Đẳng chánh giác. Nên biết, đó là bố thí tối 
thượng trong sự bồ thí, không có gì vượt qua. Hành thí này mới 
đích thật là thí, được quả báo lớn, được công đức lớn. Nay Ta 
vì nhân duyên này mà nói ra như vậy: Chăm sóc bệnh nhân, 
tức là đã chăm sóc Ta không khác. Các ngươi lâu dải được 
phước lợi lớn. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 5 
Tôi nghe như vẫy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ai tán thán a-lan-nhã” tức là đã tán thán Ta. Vì sao vậy? Vì 
hiện tại lúc nào Ta cũng tự tán thán hạnh a-lan-nhã. Ai bài 
báng a-lan-nhã tức là đã bài báng Ta. 


“Ai tán thán khất thực” tức là đã tán thán Ta. Vì sao vậy? Vì 
lúc nào Ta cũng tán thán người hay khất thực. Ai hủy báng 
khất thực tức là đã hủy báng Ta. 

“Ai tán thán người ngồi một mình"° tức là đã tán thán Ta. Vì 
sao vậy? Vì Ta thường tán thán người hay ngồi một mình. Ai 
hủy báng người ngồi một mình tức là đã hủy báng Ta. 





* A-luyện-nhã FT#È3; Päli: arzZZa, núi rừng nhàn tĩnh. Đay chỉ Tỳ kheo 
a-lan-nhã (Päli: ZraØãaka: lâm trụ giả), một trong 12 hạnh đầu-đà (Päli: 13), 
suốt đời chỉ sống trong rừng. 

* Khất thực #$%, đây chỉ tỳ kheo đàu-đà, sốt đời chỉ khất thực, không ăn 
tại nhà tín thí mời. Päl1: ?i„Äapafika. 
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“Ai tán thán người một nhà một lần ăn” tức là đã tán thán Ta. 
Vì sao vậy? Vì Ta thường tán thán người một lần ngồi một lần 
ăn. Ai hủy báng người một lần ngồi một lần ăn tức là đã hủy 
báng Ta. 

“Ai tán thán người ngôi dưới gốc cây,” tức là đã tán thán thân 
Ta không khác. Vì sao vậy? Vì Ta thường tán thán người ngồi 
dưới bóng cây. Ai hủy báng người ngồi dưới bóng cây, tức là 
đã hủy báng Ta. 

“Ai tán thán người ngồi ngoài trời” tức là đã tán thán Ta. Vì 
sao vậy? Vì Ta thường tán thán người ngồi ngoài trời. Ai hủy 
nhục người ngồi ngoài trời, tức là đã hủy nhục Ta. 


“Ai tán thán người ở nơi trống vắng," tức là đã [ 570a01] tán 
thán Ta. Vì sao vậy? Vì Ta thường tán thán người ở nơi trống 
văng. Ai hủy nhục người ở nơi trốngvăng, tức là đã hủy nhục 
J8; 

“Ai tán thán người khoác y năm mảnh,”' tức là đã tán thán Ta. 
Vì sao vậy? Vì Ta thường tán thán người khoác y năm mảnh. 
AI hủy nhục người khoác y năm mảnh tức là đã hủy nhục Ta. 





*° Độc tọa 38 4*. Chưa rõ hành thế nào. Có lẽ Pãli: ekZsanika: nhất tọa, một 
lần ngồi, nghĩa là chỉ ăn trong một lần ngồi (Visuddhimagga: ekZsane 
bhojanam ekãsna!). 

"7 Nhất tọa nhất thực —4*—. Có thể Hán nhằm lẫn. Đây chỉ tỳ kheo khất 
thực theo thứ tự từng nhà, nghĩa là chỉ nhận thức ăn khất thực từ một nhà 
duy nhất cho một ngày. Päli: sapadaänacärika. 

** Tọa thọ hạ ##† F, suốt đời sống dưới gốc cây. . Päli: rukkhamiilika 

*? Lộ tọa # 3*, suốt đời sồng giữ trời trống. Pãli: abbhokãsika. 

'° Không nhàn xứ ?% B]Jjš, từ Hán thường dùng dịch từ a-lan-nhã (Päli: 
ãraññaka), đã nói trên kia. 

°' Ngũ nạp y ##ã&, đây chỉ tỳ kheo trì y phấn tảo, suốt đời chỉ lượm vải 
từ đồng rác làm y. Päli: pa„sukiilika. 
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“AI tán thán người trì ba y” tức là đã tán thán Ta. Vì sao vậy? 
Vì lúc nào Ta cũng tán thán người trì ba y. Ai hủy nhục người 
trì ba y tức là đã hủy nhục Ta. 

“Ai tán thán người ngồi nơi gò mả” tức là đã tán thán Ta. Vì 
sao vậy? Vì Ta thường tán thán người ngồi nơi gò mả. Ai hủy 
nhục người ngồi nơi gò mả tức là đã hủy nhục Ta. 


“AI tán thán người ăn một bát”' tức là đã tán thán Ta. Vì sao 
vậy? Vì Ta thường tán thán người ăn một bát. Ai hủy nhục 
người ăn một lần tức là đã hủy nhục Ta. 

“AI tán thán người ăn đúng giữa ngày,” tức là đã tán thán thân 
Ta. Vì sao vậy? Vì Ta thường tán thán người ăn đúng giữa 
ngày. AI hủy nhục người ăn đúng giữa ngày, tức là đã hủy nhục 
MỊ: 5 


“Ai tán thán hạnh đầu đà°° tức là đã tán thán Ta. Vì sao vậy? Vì 
Ta thường tán thán các hạnh đầu đà. Ai hủy nhục hạnh đầu đà, 
tức là đã hủy nhục Ta.” 





5 Trì tam ý ‡‡.=&. PRli: /ecfvarika. 

°' Trũng gian tọa. tỳ kheo suốt đời chỉ sộng tại các bãi tha ma. Päli: 
Sosanika. 

'“ Nhất thực —%, trùng với nhất tọa nhất thực nói trên. Có sự nhằm lẫn 
trong bản Hán. Có lẽ tương đương PäÌI: (ek4)paffapindika, ăn chỉ lượng một 
bát, tức tiết chế sự ăn (tiết lượng thực). Bản Hán dọc là ekzbha/rz (nhất 
thực) thay vì ekapaffa (nhất bát). 

"3 Chánh trung thực; điều này có thê trùng với ăn ngày một bữa duy nhất. 
Có lẽ Pali: khalupacchabhaltia, không ăn thêm cái gì sau khi ăn xong. 
Được hiểu là tỳ kheo khi có dấu hiệu ăn xong, dù chưa no, vẫn không ăn 
thêm nếu ai mang thêm đồ ă ăn. Tỳ kheo nào cân ăn thêm, phải làm páp dư 
thựchay tàn thực; Tứ phần, ba-dật-đề 33; Ngũ phân, 35; Tăng-kỳ, 33; Thập 
tụng, 34; P3AlI, pãcitfiftya 35. 

°° Đàu-đà hành VHỮE †T. Päli: dhufanga. 

°“ Đoạn trên, 12 đầu-đà hành, theo các kinh luận Đại thừa. ##w bộ )-nại- 
da, Giải thoát đạo luận, và Luật tạng PälI, liệt kê 13 hành. Liệt kê theo PälI, 
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“Nay Ta dạy các Tỳ-kheo nên như sở hành của đại Ca-diếp,°° 
không để có điều rơi rớt mất. Vì sao vậy? Vì Tỳ-kheo Ca-diếp 
có các hạnh này. Cho nên sở học của các Tỳ-kheo thường nên 
như Ca-diếp. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Các Tyỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 6 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại tại Ca-lan-đà trong Trúc viên, tại 
thành La-duyệt, cùng với năm trăm vị đại Tỳ-kheo. 


Bấy giờ, Tôn giả Đại Ca-diếp sống ở A-lan-nhã, đến giờ khất 
thực thì không phân biệt giàu nghèo; tại một chỗ ngồi một lần 
không bao giờ di dịch;"° ngồi dưới gốc cây, hay ngoài trời, hoặc 
nƠI trồng văng; khoác y năm mảnh, hoặc trì ba y, hoặc ở gò mả, 
hoặc ăn một bữa, hoặc ăn đúng ngọ, hoặc hành đầu đà dù tuôi 
cao già cả. 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Ca-diếp sau khi ăn xong, liền đến dưới 
gốc cây mà thiền định. Thiền định xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, 





Vin. v. 131, 193: 1. arañøñika, lâm trụ, chỉ sống trong rừng. 2. 2indapatika, 
thường hành khất thực. 3. pzsukilika, phân tảo y. 4. rukkhamilika, chỉ 
ngôi dưới gốc cây. 5. sosãnika, chỉ nghỉ tại các bài tha ma. 6. abbhokãsika, 
chỉ ngồi giữa trời trống. 7. /ecñarika, chỉ thọ trì ba ỳ. 8. sapadaänacarika, 
khất thực tuần tự. 9. øsz/#z, thường ngồi không nằm. 10. 
yathäsanthatika, tùy ngọa cụ, không chọn lựa. 11. ekZsazika, nhất tọa thực, 
ăn một bữa, nếu đứng dây, không ngồi ăn trở lại. 12. k#alupacchäbhattika, 
sau khi đã ăn, không ăn thêm (dù chưa quá trưa). 13. pz//apindika, nhất bát 
thực. 

'* Xem 7ạp (Việt), 41. Tương ưng Đại Ca-diếp. 

'' Nhất xứ nhất tọa—Jš——2J2..., có lẽ nhất tọa (thực), nhưng Hán dịch diễn 
giải thêm đễ lạc mất nghĩa chính. Xem kinh số 5 trên. 
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sửa y [570b01] phục, đến chỗ Thế Tôn. Lúc ấy, Thế Tôn từ xa 
nhìn thấy Ca-diếp lại. Thế Tôn bảo rằng: 


“Thiện lai, Ca-diếp.” 


Ca-diếp đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một 
bên. 


Thế Tôn bảo: 

“Ca-diếp. Nay Thấy tuổi đã cao giả cả, chí kém, suy nhược. 
Nay Thầy nên bỏ khất thực, cho đến các hạnh đầu đà; cũng nên 
nhận lời mời của các gia chủ, và nhận xiêm y.” 

Ca-diếp thưa: 


“Hôm nay, con không dám theo lời dạy của Như Lai. Vì sao 
vậy? Vì nếu Như Lai không thành tựu đạo vô thượng chánh 
chơn, thì con sẽ thành Bích-chi Phật. Nhưng Bích-chi Phật kia 
thảy đều hành a-lan-nhã, đến giờ khát thực thì không phân biệt 
giàu nghẻo; tại một nơi ngồi một lần* không bao giờ di dịch; 
ngồi dưới gốc cây, hay ngoài trời trống, hoặc nơi trống vắng; 
khoác y năm mảnh, hoặc trì ba y, hoặc ở gò mả, hoặc ăn một 
bữa, hoặc ăn đúng ngọ, hoặc hành đầu đà. Thật hôm nay, con 
không dám bỏ thói quen gốc cũ, mà học hạnh khác.” 


Thế Tôn bảo: 


“Lành thay, lành thay, Ca-diếp! Đã làm nhiều lợi ích và độ 
người vô lượng: rộng đến tất cả trời người được độ. Vì sao vậy? 
Vì này Ca-diếp, nếu hành đầu đà này còn ở thế gian, thì pháp 
của Ta cũng sẽ tồn tại lâu ở thế gian. Nếu pháp mà tôn tại ở đời 
thì thiên đạo sẽ tăng, ba đường dữ liền giảm, cũng thành tựu 
Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, và đạo ba thừa đều còn ở 
đời. 
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“Này các Tỳ-kheo, phải học như những gì Ca-diếp đã tu tập. 
Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Sau khi các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 7 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Lợi dưỡng rất nặng, làm cho con người không đến được đạo 
Vô thượng Chánh chơn. Vì sao vậy? Này các Tỳ-kheo, vì Đề- 
bả-đạt-đâu ngu si kia nhận lấy năm trăm chõ thức ăn cúng 
dường của Vương tử Bả-la-lưu-chi” kia. Nếu ông ta không 
cúng dường, thì Đề-bà-đạt-đâu ngu si không bao giờ làm việc 
ác này. Vì Vương tử Bả-la-lưu-chi ngày nảo cũng đem năm 
trăm chõ thức ăn đến cúng dường, nên Đề-bà-đạt-đâu mới khởi 
lên ác ngũ nghịch, thân hoại mạng chung sẽ sinh vaò trong địa 
ngục Ma-ha A-tỳ. Vì phương tiện này, nên biết, lợi dưỡng là 
rất nặng sẽ làm cho con người không đến được đạo Vô thượng 
Chánh chơn. Nếu tâm chưa sinh lợi dưỡng thì chớ để nó sinh, 
đã sinh thì hãy diệt nó. Như vậy, này các Tỳ-kheo, [570c01] 
hãy học điều này.” 





'° Bà-la-lưu-chi 3š # # &, Skt. Vãraluci (2), Hán dịch: Chiết Chỉ ÿr, Vô 
Chỉ fttƒl; tên hiệu của A-xà-thế (Päli: Ajãtasattu), theo truyền thuyết 
phương Bắc. Xem Pháp hoa Văn cú 4 (T34n1718, tr. 25c21). Päli không 
thấy nói đến tên hiệu này. Xem 74p (Việt), kinh 968: A-xà-thế con bà Tì- 
đề-hi, vua nước Ma-kiệt-đà. hằng ngày cùng đoàn thị tùng với năm trăm cổ 
xe đến chỗ Đề-bà-đạt-đa; hằng ngày đem năm trăm chõ đồ ăn cúng dường 
Đề-bà-đạt-đa. 
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Các Ty-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 8 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại núi Kỳ-xà-quật, thành Vương-xá, 
cùng với năm trăm vị đại Tỳ-kheo. 


Bấy giờ, Đề-bà-đạt-đâu loạn phá Tăng, đả thương chân Như 
Lai, xúi A-xà-thế sát hại phụ vương, lại giết Tyỳ-kheo-m A-la- 
hán. Ở trong chúng, ông lại nói như vầy: “Chỗ nào có ác? Ác 
sinh ra từ đâu? Ai làm ác này, phải chịu báo đó. Ta cũng không 
làm ác này, mà chịu báo đó.” 


Bấy giờ, có các Tỳ-kheo vào thành La-duyệt khất thực mà nghe 
những lời này: “Kẻ ngu Đề-bà-đạt-đâu, ở trong đại chúng tuyên 
bố rằng: “Chỗ nào có ác? Ác sinh ra từ đâu? Ai làm ác này, 
phải chịu báo đó. Ta cũng không làm ác này, mà chịu báo đó.”” 
Sau khi các Tỳ-kheo ăn xong, cầm lấy y bát, vắt ni-sư-đàn lên 
vai phải, liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui 
qua một bên. Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

“Kẻ ngu Đề-bả-đạt-đâu ở trong đại chúng tuyên bố rằng: “Tại 
sao làm ác không có tai ương, làm phước không có báo? 
Không có ai nhận báo thiện ác cả. `” 

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có ác thì có tội. Thiện hành, ác hành đều có báo ứng cả. Nếu 
kẻ ngu Đề-bà-đạt-đâu kia biết có báo thiện ác, thì sẽ sầu lo khô 
héo không vui, sẽ ói ra máu sôi. Vì kẻ ngu Đề-bà-đạt-đâu kia 
không biết có báo thiện ác, cho nên ở trong đại chúng mới 
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tuyên bố là không có báo thiện ác; làm ác không tai ương, làm 
phước không có phước.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Người ngu xét tự rõ, 

Làm ác không có bảo. 

Nay Ta biết rõ trước, 

Báo ứng của thiện ác. 
“Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy lìa xa ác, làm phước chớ mệt mỏi. 
Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điêu này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 9 

Tôi nghe như vây: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nhận lợi dưỡng người rất nặng, không dễ; nó khiến con người 
không đến được nơi vô vi. Vì sao vậy? Vì báo lợi dưỡng cắt 
vào da người. Đã cắt da rồi cắt thịt. Đã cắt [571a01] thịt rồi cắt 
xương. Đã cắt xương liền thấu tủy. 

“Cho nên các Tỳ-kheo, nhờ phương tiện này mà biết lợi dưỡng 
rất là nặng. Nếu tâm lợi dưỡng chưa sinh thì chớ để nó sinh, đã 
sinh thì tìm cách diệt nó. Như vậy, này các Tyỳ-kheo, hãy học 
điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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KINH SỐ 10 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nhận lợi dưỡng người thật là không dễ; nó khiến con người 
không đến được nơi vô vi. Vì sao vậy? Vì nếu Tỳ-kheo Sư-lợi- 
la” kia không tham lợi dưỡng, thì sẽ không tạo ra việc sát sinh 
vô lượng như vậy, để thân hoại màng chung sinh vảo trong địa 
ngục.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Nhận nhiều lợi dưỡng người, 

Phả hạnh thanh bạch người. 

Cho nên phải giữ tâm, 

Chớ tham đăm vào vị. 

Sư-lợi nhờ đắc định, 

Cho đến cung Thiên đề, 

Liên sút giảm thân thông, 

Rơi vào lò sát sinh. 
“Cho nên các Tỳ-kheo, nhờ vào phương tiện nảy mà biết việc 
nhận lợi dưỡng người thật là không dễ. Tâm lợi dưỡng chưa 
sinh, chế ngự nó đừng cho sinh. Tâm này đã sinh tìm cách diệt. 
Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. ” 





”' Để bản: Sư-lợi-la É§#| 8#. NTM: Lợi-sư-la. Không biết đọc thế nào là 
đúng. - . 
'? Bản Hán, hết quyền 5. 
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KINH SÓ 1 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nhận lợi dưỡng người thật là không dễ. Nó làm con người 
không đến được nơi vô vi. Vì sao vậy? Nếu [57Ib01] Tỳ-kheo 
Tu-la-đà' không tham lợi dưỡng, thì không bao giờ ở trong 
pháp của Ta mà bỏ ba pháp y làm người cư gia. Tỳ-kheo Tu-la- 
đà vốn tu hạnh a-lan-nhã, đến giờ thì khất thực, tại một nơi 
ngồi một lần, hoặc ăn đúng ngọ, ngồi dưới bóng cây, ngoài 
trời, thích nơi trống vắng, khoác y năm mảnh, hoặc trì ba y, 
hoặc thích nơi gò mả, cần thân khổ hạnh, hành hạnh đầu đà này. 
Rồi khi ấy, Tỳ-kheo Tu-la-đà thường nhận sự cúng dường thức 


ăn trăm vị cung câp hắng ngày của Quôc vương Bô-hô'.” 


Bấy giờ, Tỳ-kheo kia nhiễm ý nơi thức ăn này, dần dần bỏ 
hạnh a-lan-nhã, như đến giờ thì khất thực, tại một nơi ngồi một 
lần, hoặc ăn đúng ngọ, ngồi dưới gốc cây, ngoài trời, thích nơi 
trống văng, khoác y năm mảnh, hoặc trì ba y, hoặc thích nơi gò 
mả, cần thân khổ hạnh. Đã bỏ hết hạnh này rồi, bỏ ba y, trở về 





' Tu-la-đà 1# #Š Fề. Pali: Surädha (2); nhưng chắc khong phải Trưởng lão A- 
la-hán Suradha được nói trong S. 111. 80. 

” Đáo thời khất thực, chỉ thường hành khát thực. Päli: pi„đapZfika. kinh 5 
phẩm 12. 

* Hán: Nhất xứ nhất tọa —Jf—-^l, tức nhất tọa thực, ngày chỉ ăn một lần 
ngồi; một trong các hạnh đầu đà. Päli: ekãsanika. Xem kinh 5 phẩm 12. 

° Bằ-hô đã"ƒ. 
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làm bạch y, ông giết bò, sát sinh không thể kể hết; khi thân 
hoại mạng chung, sinh vào địa ngục. 


“Cho nên, này các Tỳ-kheo, nhờ phương tiện này mà biết lợi 
dưỡng thật là nặng, làm cho con người không đến được đạo Vô 
thượng Chánh chơn. Nếu lợi dưỡng chưa sinh, hãy chế ngự chớ 
để nó sinh; đã sinh rồi tìm cách khiến diệt. Như vậy, này các 
Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 2 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Hãy diệt một pháp. Ta xác chứng các ngươi thành quả thần 
thông, các lậu diệt tận. Một pháp gì? Nếm vị dục. Cho nên, này 
các Tỳ-kheo, hãy diệt vị ngọt của dục này. Ta xác chứng các 
ngươi thành quả thần thông, các lậu diệt tận.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Chúng sanh đắm vị này, 

Chết đọa vào đường ác. 

Nay nên bỏ dục này, 

Liên thành A-la-hán. 
“Cho nên, nảy các Tỳ-kheo, thường nên bỏ tưởng đắm vị này. 
Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 
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KINH SỐ 3 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. 


Bấy giờ, trong thành Xá-vệ có một gia chủ vừa mất một người 
con trai [571e01] mà ông rất yêu mến, thương nhớ, chưa từng 
lia xa. Ông thấy con chết, liền phát cuồng điên; đi lang thang 
qua lại khắp nơi. Gặp ai, ông cũng hỏi: “Có gặp con tôi 
không?” 

Rồi thì, người kia đi lần đến tinh xá Kỳ-hoàn. Đi đến chỗ Thế 
Tôn, đứng qua một bên, người kia bạch Thế Tôn răng: 


“Sa-môn Cù-đàm, thấy con tôi không?” 

Thế Tôn hỏi gia chủ: 

““Tại sao mặt mũi ông không vui, các căn thác loạn vậy?” 
Gia chủ thưa rằng: 


“Cù-đàm, không vậy sao được? Vì sao vậy? Hiện tại tôi chỉ có 
một đứa con trai, vì vô thường mà nó đã bỏ tôi. Tôi rất yêu 
mến, thương nhớ nó, chưa từng rời khỏi mắt. Vì thương mến 
đứa con kia nên khiến tôi phát cuồng. Nay tôi hỏi Sa-môn, thấy 
con tôi không?” 


Thế Tôn bảo: 


“Thật vậy, gia chủ, như những gì ông đã hỏi. Sinh, già, bệnh, 
chết là pháp thường của thế gian. Ân ái biệt ly là khô, oán ghét 





Ÿ Nội dung liên hệ, xem 77z⁄g kinh 216: Ái sinh. Cf. M. ii. 106. 


151 


Tăng nhất A-hàm 


gặp nhau là khổ. Người con vì vô thường mả bỏ ông, há không 
nhớ nghĩ được sao?”” 


Lúc đó, người kia nghe những gì Thế Tôn nói mà không để vào 
lòng, liên bỏ đi. Trên đường gặp người, ông lại nói như vây: 
“Sa-môn Cù-đàm nói rằng: “Ân ái mà phân ly là khổ. Thảy đều 
do ái lạc.' Những gì mà Sa-môn đã nói, xét thật ra có đúng 
không?” 

Người trên đường đáp: 

“Ân ái biệt ly, có gì là khoái lạc?” 

Lúc đó, cách thành Xá-vệ không xa, có nhiều người đang cùng 
nhau chơi bạc. Người kia tự nghĩ: “Những người đàn ông này, 
thông minh trí tuệ, không việc gì không biết. Bây giờ ta đem 
nghĩa này hỏi những người kia.” Nghĩ xong ông liền đến chỗ 
chơi cờ bạc, hỏi mọi người rằng: 

“Sa-môn Cù-đảm nói với tôi rằng: “Ân ái biệt ly khổ, oán ghét 
gặp nhau khô. Thảy đèu do ái lạc.* Nay theo ý mọi người thì 
thế nào?” 


Lúc đó những người chơi bạc đáp người nảy rằng: 





° Cf 7zung kinh 216: Khi ái sanh thì cũng phát sanh những sầu bi, khóc 
than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não. M §7 (R. ii. 106): pij„aj/ãikã 
sokaparidevadukkhadomanassupäyäsä, sầu bì khỗổ ưu não phát sanh từ 
luyễn ái. 

“Nguyên Hán: ân ái phân biệt tiện thị khoái lạc lZ#2}JJJ › f##8#Z, có 
thể có sự nhằm lẫn trong bản dịch Hán, khiến lời Phật thành ngây ngô, nếu 
không phải do thuật lại bởi một người mất trí. Đây dựa theo bản Pãli thêm 
vào cho rõ nghĩa. Xem cht. 6 trên. 
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“Ân ái biệt ly khổ sao lại do ái lạc? Nói do ái lạc, nghĩa này 
không đúng.”” 


Lúc đó, người kia liền tự nghĩ: “Xét lời Như Lai thì không bao 
giờ hư vọng. Ân ái mà biệt ly sẽ có khoái lạc chăng? Nghĩa này 
không đúng.” 

Rồi người kia vào thành Xá-vệ; đến bên ngoài cửa cung nói lên: 
“Sa-môn Cù-đàm dạy như vây: “Ân ái biệt ly khổ*, oán ghét 
gặp nhau khô. Thảy đều do ái lạc.”* 

Bấy giờ, cả thành Xá-vệ và trong cung đều rao truyền lời này; 
khắp mọi nơi không đâu là không truyền tới. Ngay lúc đó, Đại 
vương Ba-tư-nặc cùng Ma-lợi Phu nhân ở trên lầu cao đang vui 
đùa với nhau. Khi ấy, Vua Ba-tư-nặc [572a01] nói với Ma-lợi 
Phu nhân rằng: 

“Chắc là Sa-môn Cù-đàm có nói những lời này chăng: “Ân ái 
biệt ly, oán ghét gặp nhau, thảy đều do ái lạc.”?” 

Phu nhân đáp: 


“Tôi không được nghe những lời dạy này từ nơi Như Lai. 
Nhưng nếu Như Lai có dạy những lời này, thì điều này cũng 
không phải là hư dối.” 

Vua Ba-tư-nặc bảo rằng: 


“Giống như thầy dạy đệ tử: “Nên làm điều này, nên bỏ điều 
này.” Thì đệ tử thưa rằng: “Xin vâng, Đại sư.” Nay Ma-lợi, bà 
cũng lại như vậy. Sa-môn Cù-đàm kia tuy có như vậy, nhưng 





Š Xem 7zng kinh 216: : Phật nói ái sinh là khổ. Những con bạc này nói: ái 
sinh thì sung sướng. PälI: øiy4jãtikã hỉ ãnandasomanassa: ân án sinh thì có 
hỷ lạc (M.1H. 107). 
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bả ưng theo nên bảo rằng: Thật vậy không khác, không có hư 
vọng. Bà hãy đi nhanh đi, không cần đứng trước mặt ta nữa.” 


Bấy giờ, Ma-lợi Phu nhân bảo Bà-la-môn Trúc Bác' rằng: 


“Bây giờ, ông đến tỉnh xá Kỳ-hoàn, đến chỗ Như Lai, nhân 
danh ta, qùy gối sát chân Như Lai, lại đem nghĩa này bạch đầy 
đủ lên Thế Tôn rằng: “Người trong thành Xá-vệ, và trong cung 
đang bàn luận về những lời mà Sa-môn Cù-đàm đã nói: Ân ái 
biệt ly, oán ghét gặp nhau, đây thảy là do ái lạc. Không rõ Thế 
Tôn có dạy điều này không?? Nếu Thế Tôn có dạy điều gì, thì 
ông hãy khéo ghi nhận trở về nói lại cho ta.” 


Bà-la-môn Trúc Bác vâng theo lời dạy của phu nhân, tìm đến 
tỉnh xá Kỳ-hoàn, đến chỗ Thế Tôn, chào hỏi nhau. Sau khi 
chảo hỏi nhau xong, ngồi lui qua một bên, bả-la-môn'' kia bạch 
Thể tôn: 


“Ma-lợi phu nhân xin lễ sát chân Thế Tôn, thăm hỏi Như Lai đi 
đứng có nhẹ nhàng, thoải mái, khí lực có mạnh khoẻ không? 
Giáo hóa kẻ mê mờ ngu muội có mệt lắm không? Lại thưa như 
vày: “Khắp nơi trong thành Xá-vệ này rao truyền về những lời 
dạy của Sa-môn Cù-đàm như vầy: Ân ái biệt ly, oán ghét gặp 
nhau, đó thảy là do ái lạc.” Không rõ Thế Tôn có dạy những lời 
nảy không?” 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo Bả-la-môn Trúc-bác rằng: 





” Cả Trung và Päli đều không có chỉ tiết xua đuôi này. Có thể bản Hán này 
diễn dịch thêm tình tiết. 

'° Trúc Bác #†JŸ; T26: Na-lợi-ương-già 3#) #2; Pali: Nã|ijahgha. 

' Nguyên trong bản: phạm chí ‡Èzk. Thông thường, từ bà-la-môn, phiên 
âm từ øzahmazna, chỉ giai cấp; từ phạm chí, phiên âm từ pzribba/ika, chỉ 
ngoại đạo xuất gia. Bản Hán này không phân biệt hai từ khác nhau, mà 
dùng lẫn nộn. 
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“Ở trong thành Xá-vệ này, có một gia chủ mất một người con 
trai. Ông ta nhớ người con này đến độ cuồng điên mất tánh, 
chạy lang thang khắp nơi, gặp người liền hỏi: ' Ai thấy con tôi?” 
Như vậy, thì này Bà-la-môn, ân ái biệt ly khổ, oán ghét gặp 
nhau khổ. Đó thảy đều không có gì là hoan lạc. 


“Ngày xưa trong thành Xá-vệ này, lại có một người vì vô 
thường mất mà mẹ già, cũng lại cuồng điên không biết đông 
tây là gì. Lại có một người vì vô thường mà mất cha già, cũng 
lại vì vô thường anh em, chị em đều mất cả. Người ẫy nhận 
thấy sự biến đổi của vô thường này nên phát cuồng điên, mắt 
tánh, không còn biết đông tây là gì. 


“Này Bà-la-môn, ngày xưa trong thành Xá-vệ này có một 
người mới rước về một người vợ xinh đẹp vô song. [572b01] 
Sau đó một thời gian không lâu, người kia tự nhiên nghèo túng. 
Lúc ấy cha mẹ của người vợ thấy người nảy nghèo, liền nảy 
sinh ý nghĩ này: “Ta hãy đoạt con gái lại gả cho người khác. ` 
“Người kia, sau đó rình nghe được chuyện cha mẹ nhà vợ 
muốn đoạt lại vợ mình để gả cho người khác. Một hôm, nó dắt 
dao bén trong áo, đến nhà vợ. Trong lúc đó, vợ ông ta đang dệt 
ở ngoài vách. Nó bước đên chỗ cha mẹ vợ và hỏi: Hiện tại vợ 
con đang ở đâu? 

“Mẹ vợ đáp: Vợ con đang dệt dưới bóng mát ngoài vách. 
“Người kia liền đến chỗ vợ, hỏi vợ rằng: Rằng cha mẹ nàng 
muôn đoạt nàng đề gả cho người khác phải không? 

“Vợ đáp: Không sal, có lời này. Nhưng tôi không thích nghe 
lời này vậy. 
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“Bấy giờ, người kia liền rút dao bén đâm chết vợ, rồi lấy dao 
bén tự đâm vào bụng mình và nói lời này: “Cả hai ta cùng chọn 
lây cái chết.” 

“Này Bà-la-môn, hãy bằng phương tiện này để biết, ân ái biệt 
ly, oán ghét gặp nhau khô. Đó là điều sầu ưu, thật không thể 
nào nói được.” 


Bấy giờ, Bà-la-môn Trúc Bác bạch Thế Tôn: 


“Thật vậy, bạch Thế Tôn. Có những điều bức não này thật khổ, 
không vui. Vì sao vậy? Xưa con có một đứa con cũng vì vô 
thường mà nó bỏ con, ngày đêm thương nhớ canh cánh bên 
lòng. Vì nhớ con nên tâm ý cuồng điên, rong ruồi khắp nơi, gặp 
người liền hỏi: “Ai thấy con tôi?” Nay những gì Sa-môn Cù- 
đàm đã nói thật đúng như vậy. Vì việc nước bận rộn đa đoan, 
con muốn trở về chỗ mình.” 


Thế Tôn bảo: 
“Nay thật đúng lúc.” 


Bà-la-môn Trúc Bác từ chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu quanh Phật 
ba vòng, rồi ra đi. Về chỗ Ma-lợi phu nhân, ông đem nhân 
duyên nảy tâu lại đầy đủ cho phu phân. Lúc ấy, Ma-lợi phu 
nhân lại đến chỗ vua Ba-tư-nặc, tâu đại Vương răng: 

“Hôm nay tôi có điều muốn hỏi, nguyện xin Đại vương nghe 
qua rồi trả lời cho từng việc: 

“Thế nào Đại vương, có tưởng đến Vương tử Lưu-ly'? không?” 


Vua trả lỜi: 





'? Lưu-ly Vương tử ##ä #-Ÿ. T26: Tỳ-lưu-la Đại tướng ‡‡ 9 ?Š 3Š X 3Ý. 
Pali: Vididabha-senapatI. 
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“Rất nhớ, thương yêu canh cánh bên lòng.” 

Phu nhân hỏi: 

“Nếu Vương tử có biến đổi gì, Đại Vương có lo không?” 

Vua lại trả lời: 

“Thật vậy, Phu nhân. Như những gì Bà nói.” 

Phu nhân hỏi: 

“Đại vương nên biết, ân ái biệt ly đều dẫn đến sầu khổ. Thể nào, 
tâu Đại vương, có tưởng đên Vương tử Y-la' không?” 

Vua trả lời: 

“Ta rất yêu quí.” 

Phu nhân hỏi: 

“Đại vương. Nếu Vương tử có biến đổi gì, Đại vương có sầu 
ưu không?” 

[572c01]Vua trả lời: 

“Rất là sầu ưu.” 

Phu nhân bảo: 

“Nên bằng phương tiện này để biết ân ái biệt ly không mang lại 


hoan lạc. Thế nào, Đại vương có tưởng đến Bà Tát-la-đà Sát- 
lợi ° không?” 





! Theo sử liệu Päli, Pasenadi có hai con trai, một là Vidũdabha sau này 
cướp ngôi, và một nữa là Brahmadatta, xuất gia, thành A-la-hán. Hình như 
còn một người nữa là vương tử Kỳ-đả (Jetakumära), chủ của khu vườn Kỳ- 
hoàn, sau bị Vidũdabha giết. Không rõ Y-la ƒ# #Š đồng nhất với ai. Hoặc giả 
đây là con gái vua, tên là VaJirä, tức vương nữ mà bản Hán đọc thành 
vương tử? 
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Vua trả lời: 

“Thật là yêu quí thương nhớ.” 

Phu nhân nói: 

“Thế nào, tâu Đại vương, giả sử nếu Tát-la phu phân có biến 
đổi gì, Đại vương có sầu lo không?” 

Vua trả lời: 

“Ta có sầu lo.” 

Phu nhân nói: 

“Đại vương nên biết, ân ái biệt ly, điều này là khổ.” 

Phu nhân nói: 

“Vua nhớ thiếp không?” 

Vua nói: 

“Yêu nhớ khanh.” 

Phu nhân nói: 

“Giả sử thân thiếp có biến đổi gì, Đại vương có sầu ưu không?” 
Vua nói: 

“Giả sử thân khanh có mất đi, thì ta rất sầu ưu.” 


“Đại vương, nên bằng phương tiện này để biết ân ái biệt ly, oán 
ghét gặp nhau, không có gì hoan lạc.” 


Phu nhân nói: 





'*# Tát-la-đà sát-lợi chủng ïš #Ÿ "È#]#|4#. T26: Vũ Nhật Cái # H 3. Päli: 
'Vãsabha-khattia, một phu nhân khác của Panesadi, gôc họ Thích. 
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“Thế nào, Đại vương có tưởng đến dân chúng Ca-thi và Câu- 
tát-la không?” 
Vua nói: 
“Ta rất yêu nhớ Nhân dân Ca-thi và Câu-tát-la.” 
Phu nhân nói: 
“Giả sử Nhân dân Ca-thi và Câu-tát-la có biến đổi gì, Đại 
vương có sâu ưu không?” 
Vua nói: 
“Nếu Nhân dân Ca-thi và Câu-tát-la có biến đổi gì, thì mạng ta 
cũng không còn; huông chi nói đên sâu ưu. Vì sao vậy? Vì ta 
nhờ vào sức Nhân dân nước Ca-thi và Câu-tát-la nên được tồn 
tại Băng phương tiện này mà biệt mạng cũng không còn, 
huống chỉ là không sinh sầu ưu.” 
Phu nhân nói: 
“Do đây để biết, ân ái biệt ly đều có khổ này, mà không có 
hoan lạc.” 


Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc, quỳ gối phải sát đất, chắp tay hướng 
về Thế Tôn, nói như vầy: 


“Thật là kỳ lạ. Thật là kỳ lạ. Thế Tôn kia đã nói pháp này. 
Mong sao Sa-môn Củ-đàm kia đến đây, tôi sẽ cùng bàn luận.” 


Vua lại bảo phu phân: 


“Từ nay về sau ta sẽ xem trọng khanh hơn thường ngày, cho 
phép phục sức không khác ta.” 


Bấy giò, Thế Tôn nghe Ma-lợi phu phân lập ra luận cứ này cho 
Đại vương, liền bảo các Tỳ-kheo: 


159 


Tăng nhất A-hàm 


“Ma-lợi Phu nhân thật rất là thông minh. Giả sử nếu Vua Ba- 
tư-nặc hỏi Ta những lời này, thì Ta cũng dùng nghĩa này để nói 
cho Vua kia, như những gì Phu nhân đã nói cho Vua, không có 
khác.” 


Phật lại bảo các Ty-kheo: 


“Trong hàng Thanh văn của Ta, Ưu-bà-di chứng chí tín kiên cố 
bậc nhất, chính là Ma-lợi Phu nhân.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 45 

Tôi nghe như vẫy: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Nai trong rừng Quỷ, ° núi Thi- 
mục-ma-la,'“ nước Bạt-kỳ. '" 

Bấy giờ, gia chủ, ông của Na-ưu-la,'' đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh 
lễ sát chân, ngồi lui qua một bên. Giây lát ông rời khỏi chỗ 
ngồi, bạch Thế Tôn rằng: 

“Tuổi con ngày đã suy yếu, lại mang tật bệnh, có nhiều điều ưu 
não. Nguyện xin Thế Tôn tùy thời dạy dỗ khiến cho chúng 
sanh được lâu dài an ốn.” 





'* Tham chiếu, Päli, S. 22. 1. Nakula (R ii. 1); Hán, Tạp 5 T99 (107, tr. 
33a6). 

'* Quỷ lâm Lộc viên ##3k/ÈB]. T99: Lộc dã thâm lâm /È,#Ÿ?#3X*. Päli: 
Bhesakalävane migadäya. 

! Thi mục-ma-la Ƒƒ 3k # 3#. T99: Thiếtthủ-bà-la ‡št # 3# ##. Päli: 
Susumãragira 

'3 Bạt-kỳ 38 2Á; T99: Bà-kỳ 3#‡X‹. Päli: Bhagga. 

'” Na-ưu-la Công 3É # š# 2. T99: Na-câu-la 5Ê34J##. Pãli: Nakulapitä. 
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo Gia chủ rằng: 


“Như những gì ông đã nói, thân có nhiều lo sợ, đau đớn, nào 
đáng để cậy nương. Nó chỉ có lớp da mỏng bao phủ lên. 
Trưởng giả nên biết, ai ÿ tựa vào thân này, để có thê thấy được 
cái vui trong chốc lát, đó là tâm niệm của kẻ ngu, chứ không 
phải là điều quí của người trí. Cho nên, này Trưởng giả, dù 
thân” có bệnh, nhưng không để tâm bệnh. Như vậy, này 
Trưởng giả, hãy học điều này.” 


Trưởng giả sau khi nghe Phật nói những điều này, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, làm lễ sát chân Thế Tôn, rồi ra về. 

Bấy giờ, Trưởng giả lại tự nghĩ: “Nay ta có thể đến chỗ Tôn giả 
Xá-lợi-phất đề hỏi nghĩa này.” 

Lúc đó, Xá-lợi-phất đang ngồi dưới gốc cây cách đó không xa. 
Ông của Na-ưu-la đến chỗ Xá-lợi-phất, đảnh lễ sát chân, rồi 
ngồi sang một bên. 

Bấy giờ, Xá-lợi-phất hỏi trưởng giả: 

“Hôm nay, Trưởng giả nhan sắc tươi vui, các căn tịch tĩnh, ắt 
có lý do. Này Trưởng giả, chắc ông đã nghe pháp từ Phật phải 
không?” 

Lúc đó, trưởng giả bạch Xá-lợi-phất rằng: 

“Thế nào, Tôn giả Xá-lợi-phất, làm sao mặt mày không tươi 
vui được? Vì sao vậy? Vì con đã được Thế Tôn đem pháp cam 
lồ tưới rót vào lòng.” 


Trưởng giả thưa tiếp: 





?° Đề bản: tâm ;Ì¿. Nên sửa lại là thân. 


1ó1 


Tăng nhất A-hàm 


“Bạch Tôn giả Xá-lợi-phất, con đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, rồi ngồi sang một bên. Lúc ấy con bạch Thế Tôn rằng: 
“Tuổi con đã lớn, Suy yếu, thường mang tật bệnh, khổ đau 
nhiều điều không thể kể xiết. Nguyện xin Thế Tôn phân biệt 
thân này khiến tất cả chúng sanh đều được sự an ồn này.” Lúc 
ấy, Thế Tôn liền bảo con rằng: “Thật vậy, Trưởng giả! Thân 
này nhiều sợ hãi, khổ đau, chỉ có lớp da mỏng bao phủ. Trưởng 
giả nên biết, ai ỷ tựa vào thân này để có thể thấy được cái vui 
trong chốc lát, không biết lâu dài phải chịu vô lượng khổ. Cho 
nên, này Trưởng giả, ở đây dù thân có hoạn, nhưng không để 
tâm tai hoạn. Như vậy, này Trưởng giả, hãy học điều này.” Thế 
Tôn đem pháp cam lồ này [573b01] tưới rót vào lòng con.” 


Xá-lợi-phất nói: 
“Thế nào, Trưởng giả, sao không hỏi thêm Như Lai nghĩa này? 


Thế nào là thân có hoạn, tâm không hoạn? Thế nảo là thân có 
bệnh, tâm không bệnh? “ 


Trưởng giả bạch Xá-lợi-phất rằng: 


“Đúng là con đã không đem việc này hỏi thêm Thế Tôn, thân 
có hoạn, tâm có hoạn; thân có hoạn, tâm không hoạn. Tôn giả 
Xá-lợi-phất, chắc ngài biết việc này, mong phân biệt đầy đủ.” 


Xá-lợi-phất nói: 


“Hãy lắng nghe, lắng nghe và suy nghĩ kỹ! Tôi sẽ vì ông mà 
diễn rộng nghĩa này.” 


Đáp: 
“Xm vâng.” 


Xá-lợi-phất bảo Trưởng giả: 
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“Này Gia chủ, người phàm phu không gặp Thánh Nhân, không 
lãnh thọ Thánh giáo, không theo lời giáo huấn, cũng không gặp 
thiện tri thức, không theo hầu thiện tri thức; nên chúng chấp 
sắc là ngã, sắc là của ngã, ngã là của sắc; trong sắc có ngã, 
trong ngã có sắc; sắc kia, sắc ta cùng hòa họp một chỗ. Sắc kia 
sắc ta vì đã tập họp một chỗ, bấy giờ sắc bị bại hoại, di chuyển 
không dừng, ở đó lại sinh khởi sầu lo, khổ não. Đối với thọ*, 
tưởng, hành, thức đều nhận thấy ngã có ... thức, trong thức có 
ngã, trong ngã có thức; thức kia, thức ta hòa họp một chỗ. Thức 
kia, thức ta vì đã hòa họp một chỗ, nên khi thức bị bại hoại, di 
chuyển không dừng, ở đó lại sinh khởi sầu lo, khổ não. Như 
vậy, này Trưởng giả, thân cũng có hoạn, tâm cũng có hoạn.” 
Trưởng giả hỏi Xá-lợi-phất: 

“Thế nào là thân có hoạn, tâm không hoạn?” 

Xá-lợi-phất nói: 

“Trưởng giả, ở đây đệ tử Hiền thánh thừa sự Thánh hiền, tu 
hành cắm pháp, cùng theo hầu thiện tri thức, gần gũi thiện tri 
thức. Vị ấy không quán thấy ngã có sắc, không thấy trong sắc 
có ngã, trong ngã có sắc, không thấy sắc là của ngã, ngã là của 
sắc; mà sắc kia di chuyển không dừng. Khi sắc kia chuyên dịch, 
vị ấy không sinh ra sầu lo khổ não đối với tai hoạn của sắc. 
Cũng lại không thấy thọ*, tưởng, hành, thức; không thấy trong 
thức có ngã, trong ngã có thức; cũng không thấy thức là của 
ngã, cũng không thấy ngã là của thức. Thức kia, thức ta hội họp 
một chỗ; mà khi thức bị bại hoại, ở đây không sinh khởi sầu lo, 
khổ não. Như vậy, này Trưởng giả, thân có hoạn mà tâm không 
hoạn. 
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“Như vậy, này Trưởng giả, nên tu tập điều này, quên thân, trừ 
tâm, cũng không nhiễm đắm. Này Trưởng giả, hãy học điều 
đó.” 

Ông của Na-Ưu-la sau khi nghe những gì Xá-lợi-phất nói, hoan 
hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 5" 
[573e01] Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn thuyết pháp cho hàng vạn người 
đang vây quanh trước sau. Lúc ấy, có Bà-la-môn bên sông” vai 
gánh một gánh nặng đi đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi, ông đặt 
gánh, đứng im lặng một bên Thế Tôn. Khi ấy, bà-la-môn này 
suy nghĩ như vầy: “Hôm nay Sa-môn Cù-đàm thuyết pháp cho 
hàng vạn nghìn người vây quanh trước sau. Hiện tại ta thanh 
tịnh không khác gì Sa-môn Cù-đảm. Vì sao vậy? Vì Sa-môn 
Cù-đảm ăn lúa gạo cùng các ặI thức ăn tốt, hiện tại ta chỉ ăn 
trải cây để tự nuôi mạng sống.” 


Bấy giờ, Thế Tôn đã biết những ý nghĩ trong tâm bả-la-môn, 
nên bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu có chúng sanh nào mả tâm bị nhuộm dính với hai mươi 
mốt kết, thì nên quán sát rằng người đó chắc chăn sẽ đọa 
đường đữ, không sinh về cõi lành. Những gì là hai mươi mốt 
kết? Sân tâm kết, nhuế hại tâm kết, thùy miên tâm kết, trạo cử” 





°' Thâm chiếu, Päli: M. 7 Vatthũpama (R. ¡. 36); Hán: 77g kinh 93; 
T99(1185), T100(99). 

” Giang Trắc T'[llJ. Có lẽ từ mô tả chứ không phải tên riêng. Cuối kinh, tên 
ông được gọi là Tôn-đà-la-đề-lợi. T26: Thủy Tịnh Zk}#. 
” Điệu hý. 
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tâm kết, nghi tâm kết, nộ tâm kết, ky tâm kết, não tâm kết, tật 
tâm kết, tắng tâm kết, vô tàm tâm kết, vô quý tâm kết, huyễn 
tâm kết, g1an tâm kết, ngụy tâm kết, tránh tâm kết, kiêu tâm kết, 
mạn tâm kết, đố tâm kết, tăng thượng mạn tâm kết, tham tâm 
kết.” Này các Tỳ-kheo, nếu người nảo mà tâm bị nhuộm dính 
với hai mươi mốt kết, thì nên quán sát rằng người đó chắc chắn 
sẽ đọa đường dữ, không sinh về cõi lành. 


“Giống như tắm gia trắng mới, để lâu ngày nên mục nát, có 
nhiều bụi bặm. Dù có muốn nhuộm thành màu xanh, vàng, đỏ, 
đen, rốt cuộc cũng không thành được. Vì sao? Vì có bụi bặm. 
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, nếu người mả tâm bị nhuộm dính 
với hai mươi mốt kết, thì nên quán sát rằng người đó chắc chắn 
sẽ đọa đường dữ, không sinh về cõi lành. 

“Giả sử lại có người mà tâm không bị nhuộm bởi hai mươi mốt 
kết này, thì nên biết, người này chắc sẽ sinh lên cõi trời, không 
đọa vào trong địa ngục. Giống như tắm giạ mới, trắng sạch, tùy 
theo ý muốn thành gì, màu xanh, vảng, đỏ, đen, thì chắc sẽ 
thành những màu này, không hề hư hại. Vì sao vậy? Vì sự tỉnh 
sạch của nó. Ở đây, cũng như vậy, người nào mà tâm không bị 
nhuộm bởi hai mươi mốt kết này, thì nên biết, người đó chắc 
chắn sinh lên cõi trời, không đọa vào đường ác. 

“Nếu đệ tử Hiền Thánh kia khởi sân tâm kết; quán sát biết rồi, 
liên dứt trừ chúng. Hoặc khởi nhuế hại tâm kết, [574a01] khởi 





? Trung kinh 93: 21 tâm uế. So sanh Pãli, M. 7: a5jjÿj/havisamalobbo (tham 
lam và bất chánh tham), wyãpđdo (sân), kodJho (phẫn nộ), „anãho (oán 
hận), ma&&o (phú tàng hay ngụy thiện), a/4so (não hay ác ý, ác cảm), ¡ssứ 
(tật đó), macchariyam (xan hay bỏn sén), mãyã (cuống hay huyển hoặc), 
satheyyam (siêm hay gian trá), /zPø (ngoan cô hay ngạo mạn), 
sãrambho (cấp tháo hay dễ kích động), mãno (mạn), a/mãno (quá mạn), 
mado (kiêu hay say sưa), pamado (phóng túng hay buông lung). Bản danh 
sách đầy đủ và giải thích chỉ tiết, xem Pháp uần 9 (tr.494c). 
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thùy miên tâm kết, khởi trạo cử tâm kết, khởi nghi tâm kết, 
khởi nộ tâm kết, khởi ky tâm kết, khởi não tâm kết, khởi tật 
tâm kết, khởi tắng tâm kết, khởi vô tàm tâm kết, khởi vô quý 
tâm kết, khởi huyễn tâm kết, khởi gian tâm kết, khởi ngụy tâm 
kết, khởi tránh tâm kết, khởi kiêu tâm kết, khởi mạn tâm kết, 
khởi đồ tâm kết, khởi tăng thượng mạn tâm kiết, khởi tham tâm 
kiết; quán biết rồi liền có thể đứt trừ chúng. 

“Nếu đệ tử Hiền Thánh kia không sân, không nhuế, không có 
ngu sỉ, tâm ý hòa vui, đem tâm từ trải khắp một phương mà tự 
an trú*; hai phương, ba phương, bốn phương cũng như vậy; 
bốn góc, trên dưới, ở trong tất cả cũng như tất cả thế gian, với 
tâm không oán, không hận, vô lượng, vô hạn, không thể tính 
biết, mả tự an trú, đem tâm từ này rải khắp tràn đầy, ở trong đó 
được hoan hỷ rồi, tâm ý liền chính. 


“Lại đem tâm bi trải khắp một phương mà tự an trú*; hai 
phương, ba phương, bốn phương cũng như vậy; bốn góc, trên 
dưới, ở trong tất cả cũng như tất cả thế gian, với tâm không oán, 
không hận, vô lượng, vô hạn, không thể tính biết, mà tự an trú, 
đem tâm bi này trang trải đầy khắp, ở trong đó được hoan hỷ 
rồi, thì tâm ý liền chính. 

“Lại đem tâm hỷ trải khắp một phương mà tự an trú*; hai 
phương, ba phương, bốn phương cũng như vậy; bốn góc, trên 
dưới, ở trong tất cả cũng như tất cả thế gian, với tâm không oán, 
không hận, vô lượng, vô hạn, không thể tính biết, mà tự an trú, 
đem tâm hỷ này rải khắp tràn đầy, ở trong đó được hoan hỷ rồi, 
tâm ý liền chính. 

“Lại đem tâm xả*trải khắp một phương mà tự an trú*; hai 
phương, ba phương, bốn phương cũng như vậy; bốn góc, trên 
dưới, ở trong tất cả cũng như tất cả thế gian, với tâm không oán, 
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không hận, vô lượng, vô hạn, không thể tính biết, mà tự an trú, 
đem tâm xar* này trang trải đầy khắp, ở trong đó được hoan hỷ 
rồi, thì tâm ý liền chính. 

“Bấy giờ, người ấy thành tựu tín căn nơi Như Lai, gốc rễ 
không di dời,” dựng ngọn cờ cao hiển mà Chư thiên, Long 
thần, A-tu-la, Sa-môn, Bả-la-môn, hay người đời, đều không 
thê làm cho lay động; ở trong đó mà sinh tâm hoan hỷ, chân 
chánh tin tưởng rằng đây là bậc Chí chơn, Đăng chánh giác, 
Minh hạnh túc*, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều 
ngự trượng phu*, Thiên Nhân sư, Phật Thế Tôn*. Người ấy ở 
trong đó được hoan hỷ rồi, tâm ý liền chính. 


“Người ấy [574c01] cũng lại thành tựu tín tâm không thể di 
động đối với Pháp của Như Lai;” pháp ấy thật là thanh tịnh, 
được mọi người người yêu kính, được bậc trí như thật quán sát. 
Người ấy liền ở trong đó mà sinh tâm hoan hỷ. 


“Người ấy lại thành tựu tín tâm đối với Thanh Chúng. Thánh 
chúng của Như Lai rất là thanh tịnh, tánh hạnh thuần hòa, 
thành tựu pháp tùy pháp”, thành tựu mọi giới, thành tựu tam- 
muội, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải 
thoát kiến tuệ. Thánh chúng ấy gồm có bốn đôi tám bậc. Đó là 
Thánh chúng của Như Lai, đáng yêu đáng qui, thật đáng thừa 
sự. Người ấy ở trong đó mà được hoan hỷ, tâm ý liền chính. 





® Đây nói về Phật bất hoại tịnh, tức tín tâm bất động đối với Phật (Päli: 
buddhe aveccappasadena samannagaio). 

“° Thành tựu pháp bất hoại tịnh, tín tâm bất động đối với Pháp của Phật. 
(PälI: dhamưne aveccappasadena samannagai0). 

? Pháp pháp thành tựu ÿŠšÿšJš7Ÿ; tức pháp tùy pháp hành, hành pháp theo 
thuận tự của pháp. PälI: đhamznãnudhammapafipanna. 
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w ẫy lại bằng tâm tam-muội này,” thanh tịnh không ô uế, các 
kết dứt sạch, cũng không còn cáu bân, tánh hạnh nhu nhuyễn, 
chứng đắc thần thông, liền tự biết mọi việc trong vô lượng đời 
trước. Từ nơi nào đến, không đâu là không biết; hoặc là một 
đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, 
ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một 
nghìn đời, trăm nghìn đời; kiếp thành, kiếp bại, kiếp không 
thành bại, kiếp thành bại, không thành bại; vô số kiếp thành bại, 
vô số kiếp không thành bại; ta đã từng ở nơi kia hiệu gì, tên gì, 
họ gì, sống như vậy, ăn như vậy, chịu khổ vui như vậy, thọ 
mạng có ngăn dài; chết từ chỗ kia sinh chỗ nọ, chết từ chỗ kia 
sinh chỗ này. Tự biết mọi việc trong vô lượng đời trước. 


“Vị ấy lại bằng tâm tam-muội này, thanh tịnh không vết nhơ, 
biết mọi suy nghĩ trong tâm của chúng sanh. Vị ấy lại dùng 
thiên nhăn quán sát các loài chúng sanh, kẻ này sinh, kẻ kia 
chết, sắc đẹp, sắc xấu, đường lành, đường dữ; hoặc tốt, hoặc 
xấu tùy hành vi chúng sanh đã tạo đưa đến quả báo; thảy đều 
biết tất cả. Hoặc có chúng sanh thân hành ác, khẩu hành ác, 
tâm hành ác, phỉ báng Thánh hiền, tạo ra hành tà kiến, thân 
hoại mạng chung sinh trong địa ngục, ba đường dữ. Hoặc lại có 
chúng sanh thân hành thiện, khẩu hành thiện, tâm hành thiện, 
không phi báng Thánh hiền, chánh kiến, không có tà kiến, thân 
hoại mạng chung sinh về cõi lành trên trời. Đó gọi là thiên 
nhãn thanh tịnh quán sát các loài chúng sanh, kẻ này sinh, kẻ 
kia chết, sắc đẹp, sắc xấu, đường lành, đường dữ; hoặc tốt, 
hoặc xấu tủy hành vi chúng sanh đã tạo đưa đến quả báo; thảy 
đều biết tất cả. 





” Với tâm định tĩnh. 
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“Vị ẫy lại bằng tâm tam-muội này, thanh tịnh không vết nhơ, 
không có kết sử, tâm tánh nhu nhuyến, chứng đắc thần thông. 
Lại với lậu tận thông mà tự an trú*. VỊ ẫy quán biết như thật 
đây là khổ. Lại quán tập khởi khổ. [574e01] Lại quán diệt tận 
khổ. Lại quán xuất yếu của khổ. Vị ấy quán biết như thật rồi, 
tâm giải thoát dục lậu; tâm giải thoát hữu lậu, vô minh lậu. Đã 
được giải thoát rồi, liền được trí giải thoát, biết rằng “Sinh* đã 
hết, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không 
còn tái sinh đời sau nữa.” 

“Như vậy, Tỳ-kheo, đệ tử Hiền thánh tâm được giải thoát, dù 
có ăn lúa gạo tốt nhất, các loại thức ăn ngon lành nhiều như 
Tu-di, thì rốt cuộc cũng không có tội. Vì sao vậy? Vì không 
dục, ái diệt tận, không sân, hết nhuế, không ngu si, ngu sỉ đã 
diệt tận. Đó gọi là Tỳ-kheo trong Tỳ-kheo, bên trong đã tắm 
rửa sạch sẽ rồi.” 


Bấy giờ, Bà-la-môn bên sông bạch Thế Tôn: 


“Thưa Sa-môn Cù-đàm, Ngài nên đên bên sông Tôn-đà-la” 
tăm rửa.” 


Thế Tôn bảo: 
“Bà-la-môn, thế nào gọi là nước sông Tôn-đà-la?” 
Bà-la-môn thưa: 


“Nước sông Tôn-đà-la, đó là vực sâu của phước, là ánh sáng 
của đời. Nêu có Nhân vật nảo tăm nước sông này, thì tât cả các 
ác đêu được trừ hêt.” 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 





” Tôn-đà-la giang Ø§PÄÑf}I.. Trung kinh 93: sông Đa thủy4Z/KỳJ. Päli: 
bãhukã nadï, có lẽ từ chung, chỉ nhiều sông chứ khong phải một sông. 
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Thân này vô số kiếp, 
Đã từng tắm sông này; 
Cùng các vũng hô nhỏ, 
Không đáu không trải qua. 
Người ngu thường thích chúng, 
Hạnh tôi không thanh tịnh. 
Trong thân đây tội cũ, 
Sông kia sao rửa được. 
Người tịnh luôn vui sướng. 
Vui sướng vì giới tịnh. 
Người sạch tạo hạnh sạch, 
Nguyện kia chắc quả thành. 
Cẩn thận, chớ lấy cấp; 
Hành từ, không sát sinh; 
Thành thật, không nói dối, 
Tâm bình không tăng giảm. 
Nay ngươi tắm ở đây, 
Chắc được nơi an ồn; 
Sông kia đưa đến đâu? 
Như mù đi vào tối. 

Bấy giờ, Bà-la-môn bạch Thế Tôn: 


“Bạch Cù-đàm, thôi, thật quá đủ! Giống như người lưng còng 
được thắng, người tối thấy được sáng, người lạc lối được chỉ 
đường, nhà tối được thắp đèn, người không mắt được cho mắt. 
Cũng vậy, Sa-môn Cù-đảm đã dùng vô số phương tiện nói diệu 
pháp này. Xin cho phép con hành đạo.” 

Lúc ấy, Bà-la-môn bên sông liền được hành đạo, lãnh thọ giới 
cụ túc, vì mục đích mà thiện gia nam tử xuất gia [Š75a01] học 
đạo, tu phạm hạnh vô thượng, cho đến như thật biết rằng, 
“Sanh* đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm 
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xong, không còn tái sinh đời sau nữa.` Tôn giả Tôn-đả-la-đê- 
lợi” đặc A-la-hắn.” 


Sau khi tôn giả Tôn-đà-la Đế-lợi nghe những gì Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 6" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại núi Kỳ-xà-quật, tại thành La-duyệt 
cùng với năm trăm vị đại T-kheo. 


Bấy giờ, ngày đã tàn, đêm đang đến, Thích Đề-hoàn Nhân đi 
đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Bấy 
giờ, Thích Đề-hoàn Nhân liền dùng kệ tụng hỏi nghĩa Như Lai: 


Thường thuyết thường tuyên bố, 
Qua dòng, thành vô lậu; 

Qua vực sâu sinh tử. 

Nay hỏi nghĩa Cù-đàm. 


Con quản chúng sanh này, 
Nghiệp phước đức đã tạo,” 
Tạo hành bao nhiễu thư, 
Thí ai, phước tối tôn? 

Thế Tôn, trên Linh-thứn, 
Nguyện xin diễn nghĩa này. 
Biết ý hướng Đề Thích, 
Cũng nói cho người thí. 





*° Tôn-đà-la-đề-lợi #&E#f#ïñifƒI|. Pali: Sundarikabhãradväja. 

3! Pali, S.11.2.6 Yajamäna (R ¡.233). 

*” Hán: phước hựu nghiệp Cf  Päli: yajamãnänam manussänarm, 
puññapekkhäna pãninam, loài người ưa tế đàn, chúng sinh mong phước 
đức. 
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Bấy giờ Thế Tôn dùng kệ đáp: 
Bồn đường không tạo phước, 
Bồn quả thành đây đu; 


Hữu học, hàng kiến đạo, 
Chân thật tin pháp này. 


Không dục cũng không sản, 
Nơgu diệt, thành vô lậu; 
Qua hết tắt cả vực: 

Thí kia thành quả lớn. 


Những loại chúng sanh này, 
Nghiệp phước đức đã tạo, 
Tạo hành bao nhiễu thư, 
Thí Tăng phước được nhiễu. 
Chung này độ vô lượng, 
Như biển cho trân bảo; 
Thánh chúng cũng như vậy, 
Nói pháp tuệ quang mình. 
Cù-đàm chỗ thiện kia, 
Người thường thí chúng Tăng; 
Được phước không thể kế, 
Là điểu Tối thắng nói. 


Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân sau khi nghe những gì Phật dạy 
rồi, làm lễ sát chân Phật, liền lui đi. 

Thích Đề-hoản Nhân sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 





* Bốn đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và a-tu-la. Nhưng S. 11. 2. 6: 
Caffãro ca pafipanna, caftäro ca phale fhi¿a, những vị đang hướng bôn đạo, 
và những vị an trú trong bôn quả. 
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KINH SÓ 7 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại núi Kỳ-xà-quật, tại thành La-duyệt 
[575b01] cùng với năm trăm vị đại Tỳ-kheo. 


Bấy giờ Tôn giả Tu-bồ-đề cũng ở sườn núi Kỳ-xà-quật, thành 
'Vương-xá, làm riêng một chòi tranh đê tự thiên tư. 


Bấy giờ Tôn giả Tu-bồ-đề thân bị bệnh khổ rất là trầm trọng, 
liền tự nghĩ: “Khổ đau này của ta từ đâu sinh, từ đâu mắt, và sẽ 
đi về đâu?” Rồi Tôn giả Tu-bồ-đề liền trải tọa cụ nơi đất trống, 
chánh thân chánh ý, chuyên tinh nhất tâm, ngồi kiết giả, tư duy 
về các xứ", để trấn áp cơn đau. 


Khi ấy, Thích Đề-hoàn Nhân biết ý nghĩ của Tôn giả Tu-bồ-đề, 
liền ra lệnh Ba-giá-tuần'? bằng bài kệ rằng: 

Thiện Nghiêp'", thoát trói buộc, 

Ở nơi núi Linh Thứu; 

Nay bị bệnh rất HẶNG, 

Quản Không, các căn định. 

Hãy nhanh ải thăm bệnh, 

Chăm sóc bậc Thượng tôn 

Sẽ thu hoạch phước lớn. 

Trồng phước không đâu hơn. 


Ba-giá-tuần thưa rằng: 


Ị?”? 


“Xm vâng, Tôn giả 





* Nhập ^., hay xứ. Päli: Zya/ana. 

* Ba-giá-tuần »X‡È ấJ; Päli: Pañcasikha, Ngũ Kế Càn-thát-bà, vị thần âm 
nhạc của Thiên đề Thích. 

'“ Thiện Nghiệp -ÝŠ, chỉ ngài Tu-bồ-đề. 
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Rồi Thích Đề-hoàn Nhân dẫn năm trăm chư thiên cùng Ba-giá- 
tuần, trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, biến mất 
từ trời Tam thập tam, hiện đến núi Linh thứu, cách Tôn giả Tu- 
bồ-đề không xa, lại dùng kệ này bảo Ba-giá-tuần rằng: 

Nay ngươi biết Thiện Nghiệp, 

Đang vui thiên, tam-muội. 

Hãy dùng âm du dương, 

Khiên ngài xuất thiên tọa. 


Ba-giá-tuần thưa rằng: 
“Xin vâng!” 


Ba-giá-tuần vâng theo lời Thích Đề-hoản Nhân, chỉnh dây đàn 
lưu ly, đến trước Tu-bồ-đề, dùng kệ nảy tán thán Tu-bồ-đề rằng: 
Kết sử đã diệt tận; 
Các niệm không thác loạn; 
Mọi trần cầu đều sạch: 
Nguyện mau tỉnh giấc thiên! 


Tam tịch, vượt sông Hữu; 
Hàng ma, vượt kết sử; 
Công đức như biển cả ” 
Nguyện mau rời khỏi định! 


Mắt tịnh như hoa sen; 

Uề trược không còn dính; 
Chỗ tựa cho bơ vơ: 

Xín rời Không tam-muội! 
Vượt bốn dòng”, vô vi; 

Khéo tỏ không già, bệnh; 
[575c01] V? thoát nạn hữu vi: 





3“ Tứ lưu, chỉ bốn bộc lưu: dục, hữu, kiến và vô minh. Päli, ca/ãro oghã: 
kãmogho, bhavogho, dif†thogho, avijjogho. 
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Nguyện Tôn rời giác định. 

Năm trăm trời ở trên, 

Thích Chủ, tự thân đến; 

Muôn hâu Tôn nhan Thánh, 

Bác giải Không, xin dậy! 
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, rồi khen 
Ba-giá-tuần răng: 


“Lành thay, Ba-giá-tuần! Nay tiếng ông cùng tiếng đàn giao 
hòa với nhau không khác. Nhưng vì tiếng đàn không rời tiếng 
ca, tiếng ca không lìa tiếng đàn, cả hai cùng hòa hiệp nên mới 
thành tiếng hay.” 


Khi ấy, Thích Đề-hoàn Nhân mới đi đến chỗ Tôn giả Tu-bồ-đề, 
đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Thích đề-hoản Nhân 
bạch Tu-bồ-đề rằng: 


“Thế nào, bạch Thiện Nghiệp, bệnh mà ngài đang mang có 
thêm bớt gì chăng? Nay thân bệnh này từ đâu sinh? Từ thân 
sinh chăng? Từ ý sinh chăng?” 


Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bảo Thích Đề-hoàn Nhân rằng: 


“Lành thay, Câu-dực! Pháp pháp tự sinh, pháp pháp tự diệt, 
pháp pháp động nhau, pháp pháp tự dừng. Này Câu-dực, giống 
như có thuốc độc, lại có thuốc giải độc. Thiên đế Thích, ở đây 
cũng vậy, pháp pháp loạn nhau, pháp pháp tự dừng. Pháp có 
thể sinh pháp, pháp đen dùng pháp trăng để trị, pháp trăng 
dùng pháp đen để trị. Này Thiên đề Thích, bệnh tham dục dùng 
bất tịnh để trị. Bệnh sân nhuế dùng tâm từ để trị. Bệnh ngu si 
dùng trí tuệ để trị. Như vậy, Thích Đề-hoàn Nhân, tất cả mọi sở 
hữu đều qui về không, không ngã, không Nhân, không thọ, 
không mạng, không sĩ, không phu, không hình, không tượng, 
không nam, không nữ. Này Thích Đề-hoàn Nhân, giống như 
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gió thì hại đến cây cối, cành, lá, gãy đồ. Mưa đá thì hại đến 
mầm non, hoa quả. Hoa quả VỪa Ta tốt, mà không nước, sẽ bị 
héo. Nhờ lúc trời mưa xuống, sinh mầm non sống trở lại. Cũng 
vậy, Thiên đề Thích, pháp pháp loạn nhau, pháp pháp tự định. 
Những bệnh hoạn, đau nhức, khổ não của tôi trước đây, nay đã 
trừ hết, không còn bệnh khô nữa.” 


Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân bạch Tu-bô-đề: 
“Tôi cũng có sầu lo, khổ não. Nay nghe pháp này, không còn 


sầu lo nữa. Nay tôi muốn trở về trời lại, vì bận việc đa đoan, 
việc mình cũng có và cả các việc trời, tất cả đều nhiều.” 


Tôn giả Tu-bồ-đề nói: 
“Bây giờ là lúc thích hợp.” 
Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ sát chân Tu-bồ-đề, nhiễu quanh ba vòng rồi đi. 
Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề liền nói kệ này: 
[Š75c| Năng Nhán nói lời này, 
Căn bôn đêu đầy đu; 
Người trí được an Ôn, 
Nghe pháp dứt các bệnh. 
Thích Đề-hoàn Nhân sau khi nghe những gì Tôn giả Tu-bồ-đề 
nói, hoan hỷ phụng hành. 
Kệ tóm tắt: 
Điều Đạt, và hai kinh, 
Da, và Lợi-su-la; 


Trục Bác, Tôn-đà-lợi, : 
Thiện Nghiệp, Thích Đê-hoàn.` 





** Bản Hán, hết quyền 6. 
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14. PHẨM NGŨ GIỚI 


KINH SỐ 1 
[576a14] Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nảo đã tu, tu 
nhiều, mà thành hạnh địa ngục, thành hạnh súc sanh, thành 
hạnh ngạ quỷ, nếu sinh vào cõi người mà thọ mạng ngắn ngủi: 
đó là sát sinh. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu có người nào có ý thích sát sinh, liền bị 
đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh; nếu sinh vào cõi người thì 
thọ mạng ngắn ngủi. Vì sao vậy? Vì họ đã dứt sinh mạng kẻ 
khác. Cho nên, này các Ty-kheo, hãy học chớ sát sinh. 


“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Ty-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 2 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
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“Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nào đã tu hành, tu 
hành nhiều, mà hưởng phước cõi người, hưởng phước cõi trời, 
chứng đắc Niết-bàn: đó là không sát sinh.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu có người nào không hành sát sinh, cũng không nghĩ đến 
sát sanh, thọ mạng sẽ dài lâu. Vì sao vậy? Vì không bức hại. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy học chớ sát sinh. 

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 

[576b01] Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 3 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nảo đã tu, tu 
nhiều, mà thành hạnh địa ngục, thành hạnh súc sanh, thành 
hạnh ngạ quỷ; nếu sinh vào cõi người rất là nghẻo túng, áo 
không đủ che thân, ăn không đầy miệng: đó là trộm cướp. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu có người nào có ý thích trộm cướp, lẫy 
tài vật của người khác, liền bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sinh; nếu sinh vào cõi người rất là nghèo túng. Vì sao vậy? Vì 
đã dứt sinh nghiệp người khác. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy 
học xa lìa lấy của không được cho. 


“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 
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Các Ty-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 4 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nào đã tu hành, tu 
hành nhiều, mà hưởng phước cõi người, hưởng phước cõi trời, 
chứng đắc Niết-bàn: đó là bó thí rộng rãi.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu có người nào hành bồ thí rộng rãi, trong đời hiện tại được 
sắc đẹp, được sức khỏe, được đây đủ tât cả; cõi trời, cõi người, 
hưởng phước vô lượng. 


“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy hành bố thí, chớ có lòng keo 
lẫn. 


“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 5 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-VvỆ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
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“Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nảo đã tu, tu 
nhiều, mà thành hạnh địa ngục, thành hạnh súc sanh, thành 
hạnh ngạ quỷ; nếu sinh vào cõi người, sống tại gia gian dâm 
không có tịnh hạnh, bị người chê bai, và thường bị phỉ báng. 
Một pháp gì? Đó là tà dâm.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 


“Nêu có người nào dâm dật vô độ, thích xâm phạm vợ người, 
liên bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh; nêu sinh vảo cõi 
người thì khuê môn dâm loạn. 


“Cho nên, này các Ty-kheo, hãy thường chánh ý, chớ khởi ý 
tưởng dâm. Cần thận chớ xâm phạm vợ người. 


“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 6 
[576e01]Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nào đã tu hành, tu 
hành nhiều, mà hưởng phước cõi người, hưởng phước cõi trời, 
chứng đắc Niết-bản: đó là không tà dâm vợ người.” 


Phật bảo các Tỳ-kheo: 
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“Nếu có người nào trinh khiết, không tà dâm, thân thể hương 
khiết, cũng không có tưởng tà vạy, sẽ hưởng được phước cõi 
người, CỐI trời. 

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, chớ hành tả dâm, khởi ý dâm loạn. 
“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 7 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nảo đã tu, tu 
nhiều, mà thành hạnh địa ngục, thành hạnh súc sanh, thành 
hạnh ngạ quỷ; nếu sinh vào cõi người, thì hơi miệng hôi hám, 
làm người chán ghét: đó là nói dối vậy. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu có người nảo nói dối, nói thêu dệt, gây 
tranh cãi phải quấy, thì liền bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sinh. Vì sao vậy? Vì sự nói dối ấy. 

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, phải chí thành không được nói dối. 
“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 
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KINH SÓ 8 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nào đã tu hành, tu 
hành nhiều , mà hưởng phước cõi người, hưởng phước cõi trời, 
chứng đắc Niết-bàn. Một pháp gì? Đó là không nói dối. 


“Này các Tỳ-kheo, người nào không nói dối, thì hơi miệng 
thơm tho, tiếng tốt đồn xa. 


“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy thực hành không nói dối. 
“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 9 

Tôi nghe như vây: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nảo đã tu, tu 
nhiều, mà chịu tội địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ; nếu sinh vào 
cõi người thì cuồng si, ngu muội, không biết chân ngụy: đó là 
uống rượu. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu có người nảo tâm ham uống rượu, thì 
sẽ sinh vào nơi [Š77a01] không có trí tuệ, thường chịu ngu sI. 
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“Cho nên, này các Tỳ-kheo, cân thận chớ uống TƯỢU. 
“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 10 

Tôi nghe như vây: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nào hơn pháp này, 
nếu đã tu hành, tu hành nhiều, mà hưởng phước cõi người, 
hưởng phước cõi trời, chứng đắc Niết-bàn. Một pháp gì? Đó là 
không uống rượu. 


“Này các Tỳ-kheo, nếu có người nào không uống rượu, sinh ra 
liền thông minh, không có ngu muội, biết rộng kinh sách, ý 
không lầm lẫn. 

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều nảy.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Kệ tóm tắt: 
Thứ năm, kinh địa ngục, 
Đây gọi hành bát thiện; 
Năm là trời cùng người, 
Hãy biết theo thứ tự. 


183 


HAI PHÁP 
15. PHẨM HỮU VÔ 


KINH SỐ 1 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-VvỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nên biết, có hai kiến này. Thế nào là hai? Đó là hữu kiến, vô 
kiến.' Các Sa-môn, Bà-la-môn nào đã tập, đã đọc tụng ở nơi 
hai kiến chấp này, mà trọn không hề theo pháp đó, không như 
thật biết; thì nên biết đó không phải là Sa-môn, Bà-la-môn. Với 
Sa-môn thì phạm pháp Sa-môn, với Bà-la-môn thì phạm pháp 
Bà-la-môn. Các Sa-môn, Bà-la-môn này không bao giờ tự thân 
tác chứng mà tự an trú.” 


“Các Sa-môn, Bảà-la-môn nào đã tập, đã đọc tụng ở nơi hai kiến 
chấp này, mà đáng xả thì biêt xả, như thật biết, thì đó là Sa- 
môn trì hạnh Sa-môn; là Bà-la-môn biết hạnh Sa-môn, tự thân 
tác chứng mà tự an trú, và biết như thật rằng, “Sinh tử đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, không còn tái sinh đời sau nữa.” 





' Tham chiếu Päli, A. II. 9. 5 (R ¡. 83): bhavadifthi ca vibhavadiffhi ca, hữu 
kiến và phi hữu kiến. 

° Hán: thân tác chứng nhi tự du hý # †£‡# ø ú 3#, tức là, tự thân chứng 
ngộ (chứng tri) và an trú (trong pháp đó). Ở trên kia, Hán dịch: nhi tự ngu 
lạc ứa  4###; xem ch. 12 kinh 1, phẩm 12. Päli: kãyena sacchikaraniyä, 
c£ A.1. 182. 
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“Cho nên, này các Tỳ-kheo, đối với hai kiến này không nên tập 
hành, không nên đọc tụng, nên lìa bỏ tất cả. Như vậy, này các 
Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 2 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, [577b01] rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có hai kiến này. Thế nảo là hai kiến? Đó là hữu kiến, vô kiến. 
Thế nào là hữu kiến? Thấy dục có thật; thấy sắc có thật; thấy 
vô sắc có thật. Thế nào là thấy dục có thật? Đó là năm dục. 
Năm dục là những gì? Sắc được thấy bởi mắt, rất khả ái, rất 
khả niệm mà người đời tôn thờ chưa từng lìa bỏ. Thanh được 
nghe bởi tai, hương được ngữi bởi mũi, vị được nếm bởi lưỡi, 
mượt láng được xúc chạm bởi thân, pháp được nhận biết bởi ý. 
Đó là hữu kiến. 

“Thế nào là vô kiến? Thấy có thường, thấy vô thường; thấy có 
đoạn diệt, thấy không đoạn diệt; thấy có biên, thấy không biên; 
thấy có thân, thấy không thân; thấy có mạng, thấy không mạng; 
thấy thân khác, thấy mạng khác. Sáu mươi hai kiến này gọi là 
vô kiến, và cũng chắng phải là chân kiến. Đó gọi là vô kiến. 
“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy xả bỏ hai kiến này. Như vậy, 
này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 





3 Hán: dục hữu kiến, sắc hữu kiến &Z# R,. & # R,. &ớ,# Ñ.. 
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Phẩm hữu vô 


Các Ty-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 3° 
Tôi nghe như vẫy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có hai thí này. Những gì là hai? Pháp thí, tài thí. Trên hết 
trong bồ thí, không gì hơn pháp thí. 


“Cho nên, này các Tỳ-kheo, thường nên học pháp thí. Như vậy, 
này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 4° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có hai nghiệp này. Thế nào là hai nghiệp? Có pháp nghiệp, có 
tài nghiệp.” Trên hết trong nghiệp, không gì hơn pháp nghiệp. 





* Tham chiếu Päli. A. II. 13. 1 (R ¡. 91). 

” Tham chiếu Päli, như trên. 

° Pháp nghiệp ỳk3£, tài nghiệp H{šÉ. Päli, ibid. : Zmisayägo ca 
dhammayägo, hiễn tế tài vật, và hiến tế pháp. 
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Tăng nhất A-hàm 
“Cho nên, này các Tỳ-kheo, nên học pháp nghiệp, không học 
tài nghiệp. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ #' 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có hai ân này. Thế nào là hai? Pháp ân, tài ân.* Trên hết trong 
ân, không gì hơn pháp ân. 


“Cho nên, này các Tỳ-kheo, nên tu hành pháp ân. Như vậy, này 
các [577e01] Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 6 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 





7 Tham chiếu Päli, như trên. 
Š Pháp ân}*ï, tài ân H4JRÄ. Päli: Zmisacägo ca dhammacägo ca, thì ân (huệ 
thí) bằng tài vật và thi ân bằng pháp. 
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Phẩm hữu vô 


“Người ngu có hai tướng để nhận diện mạo. Những gì là hai? Ở 
đây, với người ngu những việc không thê làm xong mả vẫn làm, 
những việc làm sắp xong thì chán bỏ." Này các Tỳ-kheo, đó gọi 
là người ngu có hai thứ tướng mạo. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, người trí có hai tướng để nhận diện mạo. 
Những gì là hai? Ở đây, với người trí những việc không thể 
làm xong được thì không làm, những việc làm sắp xong, cũng 
không chán bỏ. 

“Cho nên, này các Tỷ-kheo, hãy gạt bỏ hai tướng của người 
ngu; hãy nương hai tướng của người trí mà tu hành. Như vậy, 
nảy các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 7 

Tôi nghe như vây: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có hai pháp này, mà bên trong tự tư duy, và chuyên tinh nhất 
ý lễ kính Như Lai. Thế nào là hai pháp? Một là trí tuệ, hai là 
diệt tận. Ty-kheo, đó gọi là bên trong tự tư duy, và chuyên tinh 
nhất ý lễ kính Như Lai. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học 
điều này.” 





° Tham chiếu Päli, A. ii. 10.1 (R ¡. 84).: yo ca anagafamn bhãram vahafi, yo 
ca ãgafam bhãra1m na vahafi, gánh nặng chưa đên thì mang, gánh nặng đã 
đên lại không mang. 
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Các Ty-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 8 

Tôi nghe như vây: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có hai pháp này, bên trong tự tư duy, và chuyên tinh nhất ý 
kính lễ pháp bảo, hay kính lễ thần miếu Như Lai. '° Thế nào là 
hai pháp? Có lực, có vô úy. Tỳ-kheo, đó gọi là có hai pháp này, 
bên trong tự tư duy, và chuyên tính nhất ý lễ kính pháp bảo, 
hay thần miếu Như Lai. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học 
điều này.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 9 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 





'° Như Lai thần miếu 3##ˆ‡3†/. Skt. Caitya (Päli: cetiya), thường âm là 
chi-đề, chế-đề, chế-đa. dịch là miếu hay linh miếu. Luật 7ðă»g-k} 33 (tr. 
498b20): “Có xá-lợi, gọi là tháp. Không có xá-lợi, gọi là chi-đề 3+3£. 
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Phẩm hữu vô 


“Có hai pháp này, bên trong tự tư duy, và chuyên tinh nhất ý 
kính lễ chùa Như Lai. ' Thế nào là hai pháp? Như Lai không 
đồng đẳng với người thế gian. Như Lai có đại từ, đại bị, 
[578a01] thương tưởng mười phương. Tỳ-kheo, đó gọi là có 
hai pháp này, bên trong tự tư duy, và chuyên tinh một ý lễ kính 
chủa Như Lai. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 10 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có hai nhân, hai duyên khởi lên chánh kiến. Những gì là hai? 
Nhận pháp giáo hóa, bên trong tư duy chỉ quán. ” Tỳ-kheo, đó 
gọi là có hai nhân, hai duyên này khởi lên chánh kiến. Như vậy, 
này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Kệ tóm tắt: 
Hai kiến, và hai thí 
Kẻ ngu có hai tướng, 
Lê pháp, miễu Nhự Lai, 





! Như Lai tự #[IZ£SƑ. 
'? Tham chiếu Päli, A. II. 15. 10 (R ¡. 95): samatho và vipassanä. 
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Tăng nhất A-hàm 


Chánh kiến, kinh sau cùng. 
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16. PHẨM HỎA DIỆT 


KINH SÓ 1' 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. 


Bấy giờ, Tôn giả Nan-đà ở trong vườn Tượng hoa, tại thành 
Vương xá. Lúc ấy, Tôn giả Nan-đà ở nơi vắng vẻ, tự nghĩ: 
“Như Lai xuất hiện ở đời, thật là khó gặp; ức kiếp mới xuất 
hiện, thật không thể gặp. Một thời thật lâu dài, Như Lai mới 
xuất hiện. Giống như hoa Ưu-đàm-bát thỉnh thoảng mới xuất 
hiện. Cũng vậy, Như Lai xuất hiện ở đời, thật là khó gặp; ức 
kiếp mới xuất hiện, nên thật là khó gặp. Trường hợp này cũng 
khó gặp: Tất cả các hành đều tĩnh chỉ, ái diệt tận không còn, 
cũng không nhiễm ô, diệt tận, Niết-bàn.” 

Bấy giớ có một thiên tử Ma Hành,) biết những ý nghĩ trong tâm 
Tôn giả Nan-đà, liền đến cô gái Thích Tôn-đà-lợi'; bay trên hư 
không, dùng kệ tán thán rằng: 





' Tham chiếu, Thera 279. 

” Tượng hoa viên # 3B]. Khppng thấy tên Päli tương đương về khu vườn 
này trong thành Vương xá. 

3 Ma Hành /ŠÍ7& Ÿ-. Cf There 179: A⁄arapakkha; Sớ giải: do phàm phu u 
tối, không từ duy chân chánh, phiên não ma tăng trưởng, do đó thiên ma 
thừa cơ xâm nhập. 

* Tôn-đà-lợi #fờ#|. Skt. = PAli: Sundarï. Truyền thuyết phương Bắc nói 
cô là người vợ hụt của Nan-đà. Truyền thuyết PaII gọi cô này là 
JanapadakalyanT Nandã. Về sau cô cũng theo Di mâu Pajapati xuất gia và 
cuối cùng thành A-la-hán. Các truyền thuyết cũng có thể lẫn lộn cô với 
SudarT-Nandã, em gái của Trửong lão Nandã, con gái vua Sudodhana với bà 
GotamI. 
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Tăng nhất A-hàm 


Nay cô hãy vui mừng, 

Trang điểm, tắu ngũ nhạc. 

Nan-đà bỏ pháp phục, 

Sẽ đến cùng hưởng Vui. 
Cô gái họ Thích Tôn-đà-lợi, sau khi nghe những lời này của 
ông trời, vui mừng phần khởi, không thể tự chế được, liền tự 
trang sức, sửa sang dọn dẹp nhà cửa, trải tọa cụ tốt, trỗi kỹ 
nhạc như lúc Nan-đà còn ở nhà không khác. 


Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc tập họp tại giảng đường Phô hội, nghe 
đồn Tỳ-kheo Nan-đà trả lại pháp phục sống đời gia nghiệp. Vì 
sao vậy? Vì có vị trời ở không trung mách bảo cho [578b01] 
vợ ông biết. Vua Ba-tư-nặc sau khi nghe những lời này xong, 
trong lòng ưu sâu, liền đóng xe bạch tượng, đi đến khu vườn 
kia. Đến nơi rồi, vua đi vào trong ao Hoa tượng. Từ xa, vua 
thấy Tôn giả Nan-đà, liền đến trước chỗ Nan-đà, đảnh lễ sát 
chân, ngồi lui qua một bên. 


Bấy giờ, Tôn giả Nan-đà hỏi vua Ba-tư-nặc: 

“Đại vương, vì sao đến đây mà mặt mày đôi sắc? Lại có việc gì 
đến chỗ tôi vậy?” 

Vua Ba-tư-nặc đáp: 

“Tôn giả nên biết, nơi _giảng đường Phổ hội, tôi nghe Tôn giả 
xả bỏ pháp phục trở về làm bạch y. Nghe xong những lời này, 
nên tôi đến đây. Không biết Tôn giả chỉ dạy thế nào?” 


Lúc đó Tôn giả mỉm cười, rồi từ từ bảo vua: 

“Không thấy, không nghe, cớ gì Đại vương nói những lời này? 
Đại vương, há không nghe từ Như Lai rằng tôi đã trừ các kết, 
sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cân làm đã làm 
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Phẩm hỏa diệt 


xong, không còn tái sinh nữa, đã biết như thật, nay thành A-la- 
hán, tâm được giải thoát sao?” 


Vua Ba-tư-nặc nói: 


“Tôi chưa nghe từ Như Lai nói Tỳ-kheo Nan-đà sinh tử đã dút, 
đắc A-la-hán, tâm được giải thoát. Vì sao vậy? Vì có vị trời đến 
báo cho cô gái họ Thích Tôn-đà-lợi như vậy. Phu nhân Tôn-đà- 
lợi sau khi nghe những lời này rồi, liền trỗi kỹ nhạc, sửa sang 
phục sức, trải các tọa cụ. Tôi nghe những lời này rồi liền đến 
chỗ Tôn giả.” 

Nan-đà bảo: 


“Vua không biết, không nghe, sao Đại vương lại nói những lời 
này? Các Sa-môn, Bả-la-môn, không ai là không vui thú với 
cái vui do tịch tĩnh, cái vui Thiện thệ, cái vuI của Sa-môn, cái 
vui Niết-bàn, mà không tự quán sát cái dâm này như hầm lửa, 
lại phải đi đến đó! Việc này không đúng. Dâm dục như bộ 
xương, như miếng thịt, như đống đá, như mật bôi trên dao, chỉ 
mắc phải tham cái lợi nhỏ, không lo cái tai hoạn về sau. Cũng 
như trái xum xuê làm cho cành gãy; cũng như đồ vay mượn 
không bao lâu rồi sẽ phải bồi hoàn; cũng như rừng kiếm, cũng 
như thuốc độc hại, cũng như lá độc, như hoa quả độc. Đã quán 
sát dâm dục này cũng lại như vậy, mà ý còn nhiễm trước; việc 
này không xảy ra. Từ dục như hầm lửa cho đến quả độc, không 
quán sát những điều này mà muốn vượt qua được dục lưu, hữu 
lưu, kiến lưu, vô minh lưu” mà muốn được nhập vào vô dư 
Niết-bàn giới mà Bát-niết-bàn, thì việc này không xảy ra. Đại 
vương, [578c01] nên biết, những Sa-môn, Bà-la-môn nào đã 
quán sát đây là cái vui của tịch tĩnh, vui Thiện thệ, vui Sa-môn, 
vui Niết-bàn, thì điều ấy tất xảy ra. Những vị ấy do quán sát 





Ÿ Bốn bộc lưu. 
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Tăng nhất A-hàm 


như vậy, hiểu rõ dâm dục như hầm lửa, giống như bộ xương, 
đống thị, mật bôi đao bén, trái xum xuê làm cành gãy, vật 
mượn không lâu phải trả; cũng như rừng kiếm, như thuốc độc 
hại; đã quán sát, đã biết rõ, trường hợp ấy có xảy ra; tức là, đã 
hiểu rõ, biết chỗ nổi dậy của lửa dâm, thì liền có thể vượt qua 
được dục lưu, hữu lưu, kiến lưu, vô minh lưu, điều này tất xảy 
ra. Các vị ẫy đã vượt qua dục lưu, hữu lưu, kiến lưu, vô minh 
lưu, việc này tât như vậy. 
“Vậy thế nào Đại vương, lấy gì để thấy, gì để biết mà nói như 
vậy? Này Đại vương, nay tôi đã thành A-la-hán, sinh tử đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn 
tái sinh đời sau nữa, tâm được giải thoát.” 
Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc lòng tràn đầy vui vẻ, tâm thiện phát 
sinh, bạch Tôn giả Nan-đả rằng: 
“Nay tôi không còn chút mảy may hồ nghỉ nào nữa, mới biết 
Tôn giả thành A-la-hán. Nay xin cáo từ, vì việc nước đa đoan.” 
Nan-đà đáp: 
“Nên biết đúng thời.” 
Vua Ba-tư-nặc liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, rồi 
cáo luI ra vê. 
Vua Ba-tư-nặc đi chưa bao lâu, Ma thiên kia đến chỗ Tôn giả 
Nan-đà, đứng giữa hư không, lại dùng kệ này nói với Nan-đà 
rằng: 

Phu nhân, mặt như trăng; 

Thân đeo vàng, chuôỗi ngọc; 


Nhớ dung nhan dáng kia, 
Ngũ nhạc hăng vui hưởng. 


Gảy đàn, đánh trồng ca, 
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Âm vang thật uyễn chuyển, 

Khiên trừ các sáu lo. 

Vui gì trong rừng này? 
Bấy giờ, Tôn giả Nan-đà liền tự nghĩ: “Đây là trời Ma Hành.” 
Biết vậy rồi, lại dùng kệ đáp: 

Xưa ta có tâm ấy, 

Dám dật không biết chắn; 

Bị dục trói vào trong, Ị 

Không biết già, bệnh, chết. 

Ta qua vực ái dục, - 

Không 6, không nhiêm trước; 

Tươi thăm kia rồi khó; 

Nay vui pháp chân như. 

Ta đã trừ các kết, 

Dám, nộ, sỉ đều sạch; 

Không sông pháp áy nữa. 

Người ngu nên biết rõ. 
[579a01 Sau khi trời Ma Hành nghe những lời này, trong lòng 
ưu sâu, liền biến mất. 
Lúc ấy, các Tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Thế 
Tôn. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Tỳ-kheo đoan chánh đẹp đẽ không ai hơn Tỳ-kheo Nan-đà. 
Có các căn trầm lặng cũng chính là Tỳ-kheo Nan-đà. Không có 
dục tâm cũng là Tỳ-kheo Nan-đà. Không có sân nhuế cũng là 
Ty-kheo Nan-đà. Không có ngu si cũng là Tỳ-kheo Nan-đà. 
Thành A-la-hán cũng là Tỳ-kheo Nan-đà. Vì sao vậy? Vì Tỳ- 
kheo Nan-đả đẹp traI, các căn tịch tĩnh.” 


Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 
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“Trong hàng Thanh văn của Ta, đệ nhất” đoan chánh đẹp đẽ, đó 
chính là Tỳ-kheo Nan-đà; các căn tịch tĩnh cũng là Tỳ-kheo 
Nan-đà.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 2 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có hai Niết-bàn giới này.” Những gì là hai? Hữu dư Niết-bàn 
giới, vô dư Niết-bàn giới. Kia sao gọi là hữu dư Niết-bàn giới? 
Ở đây, Tỳ-kheo đã diệt năm hạ phần kết, rồi bát-niết-bàn ở 
kia, không còn trở lại thế gian này nữa. Đó gọi là hữu dư Niết- 
bàn giới.” Kia, sao gọi là vô dư Niết-bàn giới? Cũng vậy, Tỳ- 
kheo đã diệt tận hữu lậu, thành vô lậu, tâm giải thoát, '° tuệ giải 
thoát,'' tự thân tác chứng mà tự an trú, biết như thật rằng, “Sinh 
tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần là đã làm xong, 





° Đề bản: đệ tử %-ƒˆ. TNM: đệ nhất 2—. 

7 Tham chiếu Päli. Itiv. 44: đveme... nibbãnadhãtuyo.... sa-upädisesä ca 
nibbãnadhãtu, anupadisesã ca nibbãngadhatu. 

* Thánh A-na-hàm nhập niết-bàn tại một trong năm cõi trời Tịnh cư. 

° Päli, ibid., nói khác: A-la-hán lậu tận (arahan hofi khinmãsavo), nhưng các 
căn còn tồn tại (//hanteva pañcidriyani), vị ấy còn có cảm thọ lạc và khổ 
(sukhadukkham paffamvedeti). 

'° Nguyên Hán: ý giải thoát &##Mý.. Päli: cefovimuiii. 

' Nguyên hán: trí tuệ giải thoát #% ‡š ## ý, PRli: pañfñãvimurii. 
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không còn tái sinh đời sau nữa." Đó gọi là vô dư Niết-bàn 
giới. '? Đây là hai Niết-bàn giới. 

“Cho nên, nảy các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện để đến vô 
dư Niết-bàn giới. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều 


này. 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 3 

Tôi nghe như vây: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói thí dụ về quạ, cũng sẽ nói thí dụ về heo. Hãy 
suy nghĩ kỹ, Ta sẽ nói cho các ngươi nghe.” 

Bạch: 

“Kính vâng, Thế Tôn!” 

Sau khi các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, Thế Tôn bảo: 

“Kia, sao gọi là người ví như quạ? Ở đây có người sống nơi 
vắng vẻ, thường tập hành dâm dục, có hành vi xấu ác; sau đó 
hồ thẹn, tự hói lỗi, [579b01] đem những việc đã làm trình bày 
cho người. Vì sao vậy? Hoặc bị những vị đồng phạm hạnh thấy 
mà chê trách rằng, “Người này tập hành dâm dục, có hành vi 





'* Pãli, ibid., A-la-hán lậu tận, ... tất cả cảm thọ không còn hoan hý, trở 
thành nguội lạnh (sưb5bavedayitani anabhinanditäni siti bhavissamti ). 
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xấu ác. Nó sau khi làm hành vi xấu ác, tự biết hỗ thẹn, hối lỗi 
VỚI n8ƯỜi.” 

“Giống như con quạ kia thường xuyên bị khổ vì đói, bèn ăn đồ 
bất tịnh, sau đó quẹt mỏ, sợ có các loài chim khác thấy nói rằng 
quạ này ăn đồ bất tịnh. Ở đây cũng như vậy, có một người ở 
nơi vắng vẻ, tập hành dâm dục, làm các hành vi bất thiện. Sau 
đó hồ thẹn, tự hối lỗi, đem những việc đã làm trình bày cho 
người. Vì sao vậy? Hoặc bị những vị đồng phạm hạnh thấy mà 
chê trách rằng, “Người này tập hành dâm dục, có hành vi xấu 
ác. Đó gọi là người giống như quạ. 


“Kia, sao gọi là người như heo? Hoặc có một người sống nơi 
vắng vẻ, lâu dài tập hành dâm dục, có hành vi xấu ác, cũng 
không hồ thẹn, lại không hối lỗi. Đối với người thì tự khen 
mình, cống cao, tự đắc, nói rằng “Tôi có được ngũ dục tự vui 
chơi, còn những người kia không có được ngũ dục." Nó tạo ác 
mà không biết hỗ thẹn. Người này dụ như heo, thường ăn đồ 
bắt tịnh, nằm chỗ bắt tịnh, chạy theo chân các con heo khác. Ở 
đây cũng vậy, có một người lâu dải tập hành dâm dục, có hành 
vi xâu ác, cũng không hỗ thẹn, lại không hối lỗi. Đối với người 
thì tự khen mình, cống cao, tự đắc, nói rằng “Tôi có được ngũ 
dục tự vui chơi, còn những người kia không có được ngũ dục.) 
Đó gọi là người như heo. 


“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy trừ bỏ, hãy tránh xa. Như vậy, 
này các Tỳ-kheo, hãy học điều này." 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 4 


Tôi nghe như vầy: 
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Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói về có người giống lừa, có người giống bò. Hãy 
lăng nghe, lăng nghe và suy nghĩ kỹ.” 

Các Ty-kheo thưa: 

“Kính vâng, Thế Tôn.” 

Sau khi các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, Thế Tôn bảo: 


“Kia, sao gọi là người giống lừa? Có người cạo bỏ râu tóc, mặc 
ba pháp y, vì lòng tin kiên có, xuất gia học đạo. Bấy giờ người 
ấy các căn không định, khi mắt thấy sắc thì theo đó khởi lên 
sắc tưởng, dong ruồi vạn mối, lúc bấy giờ mắt không thanh tịnh, 
sinh ra các loạn tưởng, không thê ngăn giữ các ác khắp nơi đến, 
và cũng không thê phòng hộ được [579e01] nhãn căn. Tai nghe 
tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân biết trơn nhuyễn, ý biết 
pháp, theo đó khởi lên bệnh thức, dong ruồi vạn mối, lúc bấy 
giờ ý căn không thanh tịnh, sinh ra các loạn tưởng, không thể 
ngăn giữ các ác khắp nơi đến, cũng lại không thể giữ được ý 
căn, không có oai nghi lễ tiết, bước lên, dừng lại, co duỗi, cúi 
ngước; khoác y, ôm bát, đều trái cắm giới, bị đồng phạm hạnh 
bắt gặp chê trách răng: “Ôi, người ngu này giống như Sa-môn!? 
Nó liền bị hạch tội: “Nếu là Sa-môn, đáng ra không nên như 
vậy.” Nó lại nói như vầy: “Tôi cũng là Tỳ-kheo! Tôi cũng là 
Tỳ-kheo!” Giống như con lừa vào trong bầy bò mà tự xưng là: 
“Tôi cũng là bò! Tôi cũng là bò!” Nhưng hai lỗ tai của nó xem 
ra lại không giống bò, sừng cũng không giống, đuôi cũng 
không giống, âm thanh đều khác. 
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“Bấy giờ, bầy bò hoặc dùng sừng húc, hoặc dùng chân đá, hoặc 
dùng miệng cắn. Nay Tỳ-kheo này cũng lại như vậy, các căn 
bất định; khi mắt thấy sắc, theo đó khởi lên sắc tưởng, đuôi 
theo vạn mối, bấy giờ nhãn căn không thanh tịnh, sinh ra các 
loạn tưởng, không thể ngăn giữ các ác khắp nơi đến, lại cũng 
không: thể giữ được nhãn căn. Tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, 
lưỡi nếm vị, thân rõ trơn nhuyễn, ý biết pháp, theo đó khởi lên 
bệnh thức, đuôi theo vạn mối, bấy giờ ý căn không thanh tịnh, 
sinh ra các loạn tưởng, không thể chế ngự các ác khắp nơi đến, 
lại cũng không thể giữ được ý căn, không có oai nghỉ lễ tiết, 
bước lên, dừng lại, co duỗi, cúi ngước, khoác y, ôm bát, đều 
trái cắm giới," liền bị đồng phạm hạnh bắt gặp quở trách chỉ 
trích rằng: “Ôi, người ngu này giống như Sa-môn!? Nó bị chỉ 
trích, hạch tội: “Nếu là Sa-môn đáng ra không nên như vậy. ! 
Nhưng nó tự nói: “Tôi là Sa-môn!? Giống như con lừa vào 
trong bầy trâu. Đó gọi là người giống lừa. 


“Kia, sao gọi là giống bò? Có một người cạo bỏ râu tóc, mặc ba 
pháp y, vì lòng tin kiên cố xuất gia học đạo. Bấy giờ người kia 
các căn tịch định, ăn uống biết tiết chế, kinh hành cả ngày chưa 
từng lia bỏ, ý nghĩ đến pháp ba mươi bảy đạo phẩm. Khi mắt 
thấy sắc, người ấy không khởi sắc tưởng, niệm cũng không 
dong ruồi. Bấy giờ nhãn căn thanh tịnh, sinh ra các tưởng thiện, 
cũng có thể chế ngự không còn các thứ ác nữa, thường phòng 
hộ nhãn căn. Tai đối tiếng, mũi đối mùi, lưỡi đối vị, thân đối 
trơn nhuyễn, ý đối [580a01] pháp, không khởi lên bệnh thức, 
bấy giờ ý căn thanh tịnh. Người kia liền đến chỗ các vị đồng 
phạm hạnh. Các vị đồng phạm hạnh từ xa trông thấy đến, ai 
cũng đều kêu lên: “Thiện lai, đồng học!” Tùy thời cúng dường 





'* Hán: chấp trì cám giới #⁄fƒZ##7j#, đoạn văn bị nhảy sót. Y theo văn mạch 
trên, sửa lại. 
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không để thiếu. Giống như bò tốt vào trong đàn bò, mà tự xưng: 
“Hiện tại ta là bò.” Vì lông, đuôi, tai, sừng, âm thanh của nó tất 
cả đều đúng là bò. Những con bò khác thấy đều đến liếm mình 
nó. Ở đây, cũng như vậy, người ấy cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp 
y. vì lòng tin kiên có xuất gia học đạo. Bấy giờ, các căn người 
ẫy tịch định, ăn uống biết tiết chế, kinh hành cả ngày chưa từng 
lia bỏ, ý nghĩ đến pháp ba mươi bảy đạo phẩm. Khi mắt thấy 
sắc, không khởi sắc tưởng, niệm cũng không dong ruồi. Bấy 
giờ nhãn căn được thanh tịnh, sinh ra các tưởng thiện, cũng có 
thê chế ngự không còn các thứ ác nữa, thường ủng hộ nhãn căn. 
Tai đối tiếng, mũi đối mùi, lưỡi đối vị, thân đối trơn nhuyễn, ý 
đối pháp, không khởi lên bệnh thức, bấy giờ ý căn được đầy đủ. 
Người này gọi là giống bò. 

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học như bò, chớ giống như 
lừa. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này." 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 5 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xãả-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nay Ta sẽ nói về thiện hành, bất thiện hành. Hãy lắng nghe, 
lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ.” 


Các Tỳ-kheo thưa: 
“Xin vâng, Thế Tôn!” 
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Thế Tôn bảo: 


“Kia, sao gọi là bất thiện? Sao gọi là thiện? Sát sinh là bất thiện, 
không sát sinh là thiện. Không cho mả lấy là bất thiện, cho mới 
lấy là thiện. Dâm dật là bất thiện, không dâm dật là thiện. Nói 
dối là bất thiện, không nói dối là thiện. Nói thêu dệt là bất thiện, 
không nói thêu dệt là thiện. Hai lưỡi là bất thiện, không hai 
lưỡi là thiện. Loạn đấu kia đây là bất thiện, không loạn đấu kia 
đây là thiện. Tham của người là bất thiện, không tham của 
người là thiện. Khởi sân nhuế là bất thiện, không khởi sân nhuế 
là thiện. Tà kiến là bất thiện, chánh kiến là thiện. Như vậy, các 
Tyỳ-kheo, hành những điều ác này sẽ đọa vào trong địa ngục, 
ngạ quý, súc sanh. Nếu người nảo hành thiện sẽ sinh về cõi 
người, cõi trời, cùng các đường thiện trong A-tu-la. 


“Cho nên, này các Ty-kheo, hãy lìa xa ác hành, tu tập thiện 
hành. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy [580b01] học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 6 

Tôi nghe như vây: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta sẽ nói pháp vi diệu cho các ngươi, đầu thiện, giữa thiện, 
cho đến cuối cũng thiện, có nghĩa, có vị, tu các pháp phạm 
hạnh đầy đủ. Đó là hai pháp. Hãy lắng nghe, lắng nghe, và suy 
nghĩ kỹ, Ta sẽ nói đầy đủ cho các ngươi nghe.” 


Các Ty-kheo thưa: 
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“Kính vâng, bạch Thế Tôn!” 
Sau khi các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy xong, Thế Tôn bảo: 


“Kia, sao gọi là hai pháp? Tà kiến, chánh kiến; tà tư duy*, 
chánh tư duy; tà ngữ, chánh ngữ; tà nghiệp, chánh nghiệp; tà 
mạng, chánh mạng: tà tinh tấn*, chánh tinh tấn; tà niệm, chánh 
niệm; tà tam-muội, chánh tam-muội. Này các Tỳ-kheo, đó gọi 
là hai pháp. Nay Ta đã nói hai pháp này cho các ngươi. Những 
điều cần làm, nay Như Lai đã chu toàn xong. Các ngưoi hãy 
khéo nhớ nghĩ, quán sát, phúng tụng chớ có lười mỏi. Hiện tại, 
nếu người nào không hành, sau này hồi không kịp.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 7 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nay, Ta sẽ nói về pháp đuốc sáng, cũng sẽ nói về nhân đưa 
đến nghiệp đạo đuốc sáng. Hãy lắng nghe, lắng nghe, hãy suy 
nghĩ kỹ!” 


Các Ty-kheo thưa: 
“Kính vâng, bạch Thế Tôn!” 
Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Kia, sao gọi là đuốc sáng? Diệt tận tham dâm, sân nhuế, ngu 
s1. Kia, sao gọi là nhân đưa đên nghiệp đạo đuôc sáng? Chánh 
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kiến, chánh tư duy*, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tắn*, chánh niệm, chánh tam-muội. Đó là nhân đưa 
đến nghiệp đạo sáng. Ta cũng nhân đây, đã nói về đuốc sáng, 
cũng đã nói về nhân đưa đến nghiệp đạo đuốc sáng. Những 
việc cần làm, nay Như Lai đã chu toàn. Các ngươi hãy khéo 
nhớ nghĩ, phúng tụng, chớ có lười biếng. Hiện tại nếu không 
hành, sau này hối không kịp.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 8 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có hai lực này. Thế nào là hai lực? Nhẫn lực, tư duy lực.' 
Nếu Ta không có hai lực này, đã không thành Vô thượng, 
Chánh chơn, Đẳng chánh giác. 


“Lại nữa, nếu không có hai lực này, [580c01| Ta đã không hề 
có sáu năm khô hạnh ở xứ Ưu-lưu-tỳ, lại cũng không thể hàng 
phục ma oán, thành đạo Vô thượng Chánh chơn ngồi nơi đạo 
tràng. Vì Ta có nhẫn lực, tư duy lực này, nên mới có thể hàng 
phục chúng ma, thành đạo Vô thượng Chánh chơn ngồi nơi đạo 
tràng. 


“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện tu hai lực 
này: nhẫn lực, tư duy lực, để thành đạo Tu-đảà-hoàn, Tư-đà- 





'“ C£ A. IHL 2 (R. ¡ 52): dvemäani balãni: patisamkhänabalañ ca 
bhãvanaãbalañ ca, có hai lực: tư trạch lực và tu tập lực. 
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hàm, A-na-hàm, A-la-hán, ở vô dư Niết-bàn giới mà Bát-niết- 
bản. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này." 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 9 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xãả-vệ. 


Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật trú tại Bản sinh địa,'° nước Câu- 
thi-na-yết.'° Lúc ấy, Thích, Phạm, Tứ thiên vương cùng năm 
trăm chư thiên và, hai mươi tám đại quỷ thần vương đến chỗ 
Tôn giả A-na-luật. Đến nơi, họ đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua 
một bên, lại dùng kệ này tán thán A-na-luật: 

Quy mạng bậc trên người, 

Đầng mọi người tôn kinh; 

Nay chúng tôi không biết, 

Ngài đang trú thiển nào? 


Khi ấy, có bà-la-môn* tên Xà-bạt-tra'” là đệ tử của Phạm-ma- 
dụ'°, lại đi đến chỗ Tôn giả A-na-luật, đảnh lễ sát chân, ngồi 
qua một bên. Bà-la-môn kia hỏi A-na-luật rằng: 





'* Bản sở sinh xứ &#f #JŠ, tức Lực sĩ Sinh xứ, hay Sinh địa (Päli: 
Upavattana), quê hương của người Mạt-la (Malla), một bộ tộc, chủ nhân của 
Câu-thi-na (Päli: Kusinarä), nơi Phật Niếtbàn. Sinh xứ (địa) hay 
Uapavattana cũng là tên gọi của khu rừng Sala, nơi Phật nhập Niết-bàn. 

'° Câu-thi-na-kiệt f#JƑJöð8 Bi. Pãli: Kusinärã. 

'” Xà-bạt-tra B]4# °6. Xem cht. 18 tiếp theo dưới. 
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“Xưa kia tôi sinh tại vương cung, chưa từng nghe mùi hương tự 
nhiên này. Có người nào đến nơi này? Là trời rồng quỷ thần, 
Nhân, phi Nhân?” 

A-na-luật vowis ông bà-la-môn rằng: 


“Mới đây có Thích, Phạm, Tứ thiên vương cùng năm trăm chư 
thiên, hai mươi tám đại quỷ thần vương vừa đến chỗ tôi, đảnh 
lễ lễ sát chân, đứng qua một bên, lại dùng kệ này tán thán tôi: 
Quy mạng bậc trên người, 
Đảng mọi người tôn kính; 
Nay chúng tôi không biết, 
Ngài đang trú thiên nào? 
Bà-la-môn hỏi: 


“Sao nay tôi không thấy bóng dáng họ? Thích, Phạm, Tứ thiên 
vương đang ở chỗ nào?” 

A-na-luật đáp: 

“Vì ông không có thiên nhãn cho nên không thấy Thích, Phạm, 
Tứ thiên vương cùng năm [S81a01| trăm chư thiên, hai mươi 
tám đại quỷ thần vương.” 

bà-la-môn hỏi: 

“Nếu tôi được thiên nhãn, có thể thấy Thích, Phạm, Tứ thiên 
vương cùng năm trăm chư thiên, hai mươi tám đại quỷ thần 
vương không?” 


A-na-luật đáp: 





'3 Phạm-ma-dụ 3š /# %, xem 7⁄ug kinh lól: Phạm-ma 3š 7Š (Päli: 
Brahmäywu), người ở Di-tát-la (Pãli: Mithila). Ông có đẹ tử là Ưu-đa-la†# # 
#i(Päli: Uttara). Cf PAli, M. ii. 133. Brahmãyu-sutta. 
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“Nếu ông được thiên nhãn, ông có thể thấy Thích, Phạm, Tứ 
thiên vương cùng năm trăm chư thiên, hai mươi tám đại quỷ 
thần vương. Nhưng, này bả-la-môn, thiên nhãn này nào đủ để 
cho là lạ. Có Phạm thiên tên là Thiên Nhãn. Ông ấy thấy nghìn 
thế giới này. Như người có mắt tự xem mũ báu của mình trong 
lòng bản tay. Phạm thiên vương này cũng như vậy, thấy nghìn 
thế giới này không có chướng ngại. Nhưng vị Phạm thiên này 
không tự thấy y phục mặc trên người mình.” 


Bà-la-môn hỏi: 


“Vì sao Phạm thiên Thiên Nhãn không tự thấy đồ phục sức 
mang trên người mình?” 


A-na-luật đáp: 


“Vì vị Thiên kia không có con mắt trí tuệ vô thượng, nên 
không thê tự thấy đồ phục sức mang ở trên người mình.” 


bà-la-môn hỏi: 


“Nếu tôi được con mắt trí tuệ vô thượng, có thấy đồ phục sức 
mang trên thân này hay không?” 


A-na-luật đáp: 


“Nếu ông có thể được con mắt trí tuệ vô thượng, ông có thể 
thấy đồ phục sức mang trên thân mình.” 


Bà-la-môn hỏi: 


“Xin Tôn giả nói pháp cực diệu cho tôi nghe, để tôi đạt được 
mắt trí tuệ vô thượng.” 


A-na-luật bảo: 
“Ông có giới không?” 


Bà-la-môn hỏi: 
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“Thế nào là giới?” 

A-na-luật nói: 

“Không tạo các tội, không phạm phi pháp.” 

bà-la-môn thưa: 

“Nếu giới như vậy, tôi kham vâng giữ giới này.” 

A-na-luật nói: 

“Này bà-la-môn, nay ông hãy giữ giới cắm không một máy 
may khuyết thât, và cũng nên từ bỏ kêt sử kiêu mạn, chớ châp 
ngô, ngã, sinh tưởng đăm nhiễm.” 

Lúc đó, bà-la-môn lại hỏi A-na-luật: 

“Sao là ngô? Sao là ngã? Sao là kết sử kiêu mạn?” 

A-na-luật nói: 


“Ngô là thần thức. Ngã là đầy đủ hình thể.'" Ở trong đó khởi 
thức sinh ngô ngã, đó là kết kiêu mạn. 


“Cho nên, này bả-la-môn, hãy tìm cầu phương tiện loại trừ các 
kêt này. Này bà-la-môn, hãy học điêu này như vậy." 


Bà-la-môn liền rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân A-na- 
luật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. Trên đường chưa đến nhà, 
ông tư duy về nghĩa này, tức thì các trần cấu sạch hết, được con 
mắt pháp thanh tịnh. 

Bấy giờ, có vị trời xưa kia là bạn thân của bà-la-môn này, biết 
trong tâm của bà-la-môn mọi trần cấu đã được dứt sạch, được 
con mắt pháp [581b01] thanh tịnh. Vị trời kia lại đến chỗ Tôn 





'? Có lẽ đây là lối diễn giải thêm của dịch giả chứ không phải trực tiếp dịch 
từ nguyên bản Phạn. 


210 


Phẩm hỏa diệt 


giả A-na-luật, đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên, liền dùng kệ 
nảy tán thán A-na- luật: 

Bà-la-môn chưa đến nhà, 

Giữa đường được dâu đạo; 

Trần cấu, pháp nhãn tịnh, 

Không nghĩ, không do dự. 
Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật dùng kệ báo vị trời kia: 

Ta trước quản tâm kia, 

Trung gian ứng dâu đạo; 

Kia, thời Phật Ca-diêp, 

Từng nghe dạy pháp này. 
Bấy giờ Tôn giả A-na- luật rời khỏi nơi ấy, du hành trong Nhân 
gian, lần hồi đến chỗ Thế Tôn. Đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui 
qua một bên. Thế Tôn dùng pháp ngữ dạy A-na-luật đầy đủ. A- 
na-luật sau khi thọ trì lời Phật dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ sát chân rồi thối lui. 
Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 


“Đệ tử trong hàng Thanh văn của Ta, người được thiên nhãn đệ 
nhất, đó chính là Tỳ-kheo A-na-luật.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

KINH SÓ 10 

Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 
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Bấy giờ, Tôn giả La-hầu-la”', phụng trì giới cắm, không điều 
vi phạm, tội nhỏ còn tránh huống là lớn; nhưng tâm không giải 
thoát khỏi hữu lậu. Bấy giờ các Tỳ-kheo đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, ngồi lui qua một bên. Các Tỳ-kheo bạch Thế 
Tôn: 
“Tỳ-kheo La-hầu-la phụng trì giới cấm, không điều vi phạm; 
nhưng tâm không giải thoát khỏi hữu lậu.” 
Bấy giờ Thế Tôn liễn nói kệ này: 

Pháp giới cấm đây đủ; 

Các căn cũng thành tựu; 


Dân dần sẽ đạt được, 
Sạch hết cả kết sử. 


“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy luôn nhớ nghĩ tu tập chánh 
pháp không có sơ sót. Như vậy, nảy các Tỳ-kheo, hãy học điều 
này." 
Các Ty-kheo sau nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


Kệ tóm tắt: 


Nan-đà, Niết-bàn, qua, 
Lừa, bắt thiện có hai, 
Xúc, và nhân tư duy, 
bà-la-môn và La-hâu-a. 





” Nguyên trong bản: La-vân ## Ÿ. 
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17. PHẨM AN-BAN 


KINH SỐ 1' 
[581b15] Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, đã đến giờ, Thế Tôn đắp y ôm bát, dẫn La-hầu-la” 
vào thành Xá-vệ đề khát thực. Khi ấy Thế Tôn quay qua bên 
phải bảo La-hầu-la: 


“Ngươi nay hãy quán sắc là vô thường.” 

La-hầu-la thưa: 

“Kính vâng, bạch Thế Tôn, sắc là vô thường.” 

Thế Tôn bảo: 

“Này La-hầu-la, thọ*, tưởng, hành, thức đều là vô thường.” 
La-hầu-la thưa: 


“Kính vâng, bạch Thế Tôn, thọ, tưởng, hành, thức đều là vô 
thường.” 


Khi ấy, Tôn giả La-hầu-la lại tự nghĩ: “Ở đây có nhân duyên gì, 
hôm nay mới đi vào thành để khất thực, đang trên đường đi, cớ 
sao Thế Tôn trực tiếp dạy dỗ ta? Bây giờ ta hãy trờ về trú xứ, 
không nên vào thành khát thực.” 





' Tham chiếu Päli, M. 62. Rãhuloväda (R ¡. 421). 
? La-vân §#5. Pali: Rahula. 
3 Phân-vệ Z}f§ï. PAli: pi„dapäia. 
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Khi ấy, Tôn giả La-hầu-la, đang giữa đường liền trở về tinh xá 
Kỳ-hoàn, cầm y bát đến dưới một bóng cây, chánh thân, chánh 
ý, ngồi kiết già, chuyên tỉnh nhất tâm suy niệm sắc vô thường; 
suy niệm thọ*, tưởng, hành, thức vô thường. 


Bấy giờ, Thế Tôn khất thực ở thành Vương-xá xong. Sau khi 
ăn rồi, một mình kinh hành tại tinh xá Kỳ-hoàản, lần hồi đến 
chỗ La-hầu-la. Đến đó rồi, Phật bảo La-hầu-la rằng: 


“Ngươi hãy tu hành pháp an-ban?. Tu hành pháp này, có tâm 
tưởng sầu ưu đều sẽ trừ diệt hết. Nay ngươi lại nên tu hành 
tưởng bất tịnh ghê tởm, nếu có tham dục, thì sẽ trừ diệt hết. 
Này La-hầu-la, nay ngươi phải tu hành từ tâm. Đã hành từ tâm 
rồi, nếu có sân nhuế, thì sẽ trừ diệt hết. Này La-hầu-la, nay 
ngươi phải tu, hành bi tâm. Đã hành bi tâm rồi, nếu có tâm hại, 
thì sẽ trừ diệt hết. Này La-hầu-la, nay ngươi phải tu hành hỷ 
tâm. Đã hành hỷ tâm rồi, nếu có tâm tật đó, thì sẽ trừ diệt hết. 
Này La-hầu-la, nay ngươi phải tu hành tâm xả.` Đã hành tâm 
xả* rồi, nếu có kiêu mạn, thì sẽ trừ diệt hết.” 


Bây giờ, Thê Tôn hướng vê La-hâu-la, liên nói kệ này: 


Chớ luôn khởi tưởng đắm, 
Thường phải y thuận pháp. 
Người hiên trí như vậy, 
Danh đôn vang khắp nơi. 
Cảm đuốc sáng cho người, 
Phá màn vô mình lớn; 
Trời, rồng thảy phụng kinh, 
Tôn thờ bác sư trưởng. 


Lúc ấy Tỳ-kheo La-hầu-la dùng kệ này thưa Thế Tôn răng: 





* An-ban Z2f#. Pãli: ãnãpana, hơi thở ra vào. 
” Nguyên Hán: hộ tâm ï#,Ù,. 
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Con không khởi trởng đắm, 

Hằng tùy thuận theo pháp. 

[582a01] Người hiển trí như vậy 

Kính thờ là sự trưởng. 
Sau khi Thế Tôn dạy bảo xong, trở về tĩnh thất. Lúc ấy, Tôn 
giả La-hầu-la lại tự nghĩ: “Tu hành an-ban như thế nào để trừ 
bỏ sầu ưu, không có các tưởng?” Rồi La-hầu-la từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi rồi, đảnh lễ sát chân, 
ngồi qua một bên. Ngay sau đó, ngồi lui, bạch Thế Tôn răng: 


“Tu hành an-ban như thế nảo để trừ bỏ sầu ưu, không có các 
tưởng, được quả báo lớn, được vị cam lô?” 


Thế Tôn bảo: 


“Lành thay, lành thay, La-hầu-la! Ngươi có thể ở trước Như 
Lai rồng tiếng rồng sư tử hỏi mà hỏi nghĩa này: “Tu hành an- 
ban như thế nào để trừ bỏ sầu ưu, không có các tưởng, được 
quả báo lớn, được vị cam lồ?? Này La-hầu-la, nay ngươi hãy 
lắng nghe, hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ, Ta sẽ phân biệt nói đầy 
đủ cho ngươi. ` 

Thưa: 

“Kính vâng, Thế Tôn!” 

Tôn giả La-hầu-la vâng lời dạy từ Thế Tôn. Thế Tôn bảo: 

“Này La-hầu-la, ở đây Tỳ-kheo ưa thích ở nơi văng vẻ không 
người, chánh thân chánh ý, ngồi kiết già, không có niệm khác, 
buộc ý trên chóp mũi. Thở ra dài, biết hơi thở dài. Thở vào dải, 
cũng biết hơi thở dài. Thở ra ngắn, cũng biết hơi thở ngăn. Thở 
vào ngắn, cũng biết hơi thở ngắn. Hơi thở ra lạnh, cũng biết hơi 
thở lạnh. Hơi thở vào lạnh, cũng biết hơi thở lạnh. Hơi thở ra 
ấm, cũng biết hơi thở ấm. Hơi thở vào ấm, cũng biết hơi thở 
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ấm. Quán toàn thân, hơi thở vào, hơi thở ra; thảy đều biết rõ. 
Có lúc có hơi thở, cũng lại biết là có. Có lúc không có hơi thở, 
cũng lại biết là không. Hoặc hơi thở từ tâm ra,° cũng lại biết từ 
tâm ra; hoặc hơi thở từ tâm vào*, cũng lại biết từ tâm vào. 


“Như vậy, La-hâu-la, ai tu hành an-ban, sẽ không có tưởng sâu 
ưu, não loạn, được quả báo lớn, được vị cam lô.” 


Sau khi nghe Thế Tôn nói pháp vi diệu đầy đủ xong, La-hầu-la 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu quanh ba 
vòng rồi, rồi đi. Đến dưới một bóng cây trong rừng An-đả', 
chánh thân, chánh ý ngồi kiết già, không có một niệm nảo khác, 
buộc tâm trên chóp mũi. Thở ra dài, biết hơi thở dài. Thở vào 
dài, cũng biết hơi thở dài. Thở ra ngắn, cũng biết hơi thở ngắn. 
Thở vào ngắn, cũng biết hơi thở ngắn. Hơi thở ra lạnh, cũng 
biết hơi thở lạnh. Hơi thở vào lạnh, cũng biết hơi thở lạnh. 
[582b01] Hơi thở ra ấm, cũng biết hơi thở âm. Hơi thở vào ấm, 
cũng biết hơi thở ấm. Quán toàn thân, hơi thở vào, hơi thở ra; 
thảy đều biết rõ. Có lúc có hơi thở, cũng lại biết là có. Có lúc 
không có hơi thở, cũng lại biết là không. Hoặc hơi thở từ tâm 
ra, cũng lại biết từ tâm ra; hoặc hơi thở từ tâm vào*, cũng lại 
biết từ tâm vào. 

Bấy giờ, La-hầu-la tư duy như vậy, tâm được giải thoát khỏi 
dục,š không còn các thứ ác, có tầm, có tứ,° có hỷ lạc do viễn ly 





° Tức tùng tâm xuất l.#^¿;, Hán dịch mơ hồ. Tất nhiên đây không có 
nghĩa từ trái tim. Tham chiếu Päli: ciapafisamvedï assasissãmi, với cảm 
giác nhận biết tâm, tôi sẽ thở ra. 

7 An-đà viên %†tÈ lã. Pãli: Andhavana. Cf. M. 147 Cũla-Rãhulovãda-sutta. 

x Đay chỉ ly dục của sơ thiền, trừ ngũ dục của dục giới, không phải ly dục 
vô lậu của A-la-hán. Xem kinh I phẩm 12 trên. 

” Hữu giác hữu quán, về sơ thiền cho đến tứ thiền, định cú, và các cht, liên 
hệ, xem Phẩm 12, kinh I1, từ cht. 42 và tiếp. 
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sinh, '° chứng và an trú'' sơ thiền. Tầm từ đã dứt,” nội tâm tịch 
tĩnh, '' chuyên tinh nhất tâm'*; không tầm, không tứ, có hỷ lạc 
do định sinh, '° chứng nhập và an trú* nhị thiền. Lìa hỷ, an trú 
xả, '° giác tri thân lạc, điều mà các Hiền thánh nói, xả, niệm, an 
trú lạc,'” chứng nhập và an trú an trú* tam thiền. Khô và lạc kia 
đã diệt, ưu hý trước cũng đã diệt, không khổ không lạc; xả, 
niệm thanh tịnh, 'Š chứng nhập và an trú* tứ thiền. 


Với tâm tam-muội” này, thanh tịnh không bụi nhơ, thân thể 
nhu nhuyến,?" La-hầu-la biết mình từ đâu đến, nhớ những việc 
đã làm trước kia, tự biết đời trước, những việc trong vô số kiếp 
trước; cũng biết một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 
mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi 
đời, một trăm đời, nghìn đời, vạn đời, hàng nghìn vạn đời, kiếp 
thành, kiếp bại, vô số kiếp thành, vô số kiếp bại, ức năm không 
thể kế xiết: Ta đã từng sinh nơi kia, tên gì, họ gì, ăn thức ăn 





'° Hán: niệm trì hỷ an 3‡-Š#. Trên kia, kinh 1 phẩm 12, Hán dịch: hữu 
ý niệm lạc #33 4#. 

'' Hán: du ‡#. Nơi khác dịch: tự ngu lạc ; hiểu là an trú. Pãli: wZraii. 

'* Trạng thái không tầm (giác) không tứ (quán) của thiền thứ hai. 

'3 Nên hiểu là nội đẳng tịnh. Xem cht. 42-50 kinh 1 phẩm 12 trên. 

'* Nên hiểu là tâm nhất cảnh tính. Xem cht.42-50 kinh 1 phẩm 12 trên. 

'* Nên hiểu là định sinh hỷ lạc, tức trạng thái hỷ lạc phát sinh bởi định. 

'“ Trên kia, ibid., Hán dịch: xả ư niệm, tu ư hộ ‡‡2#+& . i#2*#. Nên hiểu 
là “ly hỷ, trụ xả.” Vì thiền thứ ba được nói là “ly hỷ diệu lạc địa. Xem 
cht.42-50 kinh I phẩm 12 trên. 

'” Hán: hộ niệm hỷ 3-3. Nên hiểu là an trú lạc với niệm và xả. 

'Š Nên hiểu là xả và niệm thanh tịnh. Xem cht. 42-50 kinh 1 phẩm 12 trên. 

'' Hán: tam-muội tâm Z!š › ^>; chỉ tâm định tĩnh do chứng tứ thiền; y tâm 
này mà chứng tam minh. Lưu ý ngắt chữ không đúng trong đề bản. Päli, 
định cú: so evưm samahite citte parisuddhe... 

” Bản Hán có thê nhằm do gán hình dung từ không đúng với chủ từ. Nên 
hiểu, với tâm định tĩnh, thanh tịnh..., (và) nhu nhuyễn. Päli: so evz 
samahilte citte parisuddhe...mudubhiite... 
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như vậy, hưởng khổ vui như vậy, thọ mạng dài ngắn, chết kia 
sinh đây, chết đây sinh kia. 


Với tâm tam-muội này,* thanh tịnh không tì vết, La-hầu-la 
cũng không còn các kết, cũng biết chỗ khởi của tâm chúng 
sanh. Bằng thiên nhãn thanh tịnh không tì vết, La-hầu-la quán 
biết như thật các loài chúng sinh, người sống, kẻ chết, sắc đẹp, 
sắc xấu, đường lành, đường dữ, hoặc tốt, hoặc xấu, điều đã làm, 
điều đã tạo. Hoặc có chúng sanh thân hành ác, miệng hành ác, 
ý hành ác, phi báng Hiền thánh, thường hành tà kiến, tạo hạnh 
tà kiến, thân hoại mạng chung. sinh vào địa ngục. Hoặc lại có 
chúng sanh thân hành thiện, miệng hành thiện, ý hành thiện, 
không phỉ báng Hiền thánh, thường hành chánh kiến, tạo hạnh 
chánh kiến, thân hoại mạng chung sinh lên trời cõi thiện. Đó 
gọi là thiên nhãn thanh tịnh không tỉ vết, quán biết như thật các 
loài chúng sanh, người sống, kẻ chết, sắc đẹp, sắc xấu, đường 
lành, đường dữ, hoặc tốt, hoặc xấu, điều đã làm, điều đã tạo. 


Rồi lai vận dụng ý, thành tâm vô lậu. La-hầu-la lại quán biết 
như thật đây là khổ; lại quán biết như thật đây là tập khởi của 
khổ, cũng quán biết như thật đây là [58201] sự diệt tận khổ, 
cũng quán biết như thật đây là xuất yếu của khổ. La-hầu-la 
quán biết như thật như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu; 
được giải thoát khỏi hữu lậu, vô minh lậu. Đã được giải thoát, 
nên liền được trí giải thoát, biết rằng, sinh tử đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái 
sinh đời sau. Bấy giờ, Tôn giả La-hầu-la thành A-la-hán. 


Sau khi Tôn giả La-hầu-la thành A-la-hán rồi, liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, sửa lại y phục đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, 
ngồi lui qua một bên, bạch Thế Tôn rằng: 


“Sở câu của con đã đạt được, các lậu đã tận trừ.” 
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Trong những vị đắc A-la-hán, không có ai bằng La-hầu-la. 
Luận về người mả các hữu lậu đã dứt cũng là Tỳ-kheo. La-hầu- 
la. Luận về người trì giới cắm cũng là Tỳ-kheo La-hầu-la. Vì 
sao vậy? Vì chư Như Lai Đăng Chánh giác đời quá khứ cũng 
có Tỳ-kheo La-hầu-la này. Muốn nói con Phật cũng là Tỳ-kheo 
La-hầu-la, đích thân từ Phật sinh, là người thừa tự pháp.” 


Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 


“Trong hàng Thanh văn của Ta, đệ tử bậc nhất trì giới cấm 
chính là Tỳ-kheo La-hầu-la.” 
Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này: 

Pháp cấm giới đây đủ, 

Các căn cũng thành tựu; 

Dân dân sẽ cũng được, 

Sạch tát cả kết sử. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. °' 


KINH SÓ 2? 
Tôi nghe như vẫy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có hai con người xuất hiện ở đời, thật là khó có được. Hai 
người ấy là ai? Như Lai, Chí chơn, Đẳng chánh giác xuất hiện 
ở đời, thật là khó có được, và Chuyên luân Thánh vương xuất 





ˆ' Bản Hán, hết quyên 7. 
? Tham chiếu Päli, A. II. 6. 2 (R.i. 77) 
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hiện ở [583a01] đời thật là khó có được. Hai người này xuất 
hiện ở đời thật là khó có được...” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 3” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có hai con người xuất hiện ở đời, thật là khó có được. Hai 
người ấy là ai? Bích-chi-phật xuất hiện ở đời, thật là khó có 
được, và A-la-hán lậu tận đệ tử của Như Lai, xuất hiện ở đời, 
thật là khó có được. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là hai người này 
xuất hiện ở đời thật là khó có được.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 4 

Tôi nghe như vẫy: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có hai pháp này ở thế gian thật là phiền não. Hai pháp gì? Tạo 
các gốc rễ ác, khởi lên các oán thù; và lại không tạo hạnh lành, 
gốc của các đức. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là hai pháp thật là 
phiền não. 





? Tham chiếu A. II. 6.5. 
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“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy giác tri pháp phiền não này, và 
cũng nên giác tri pháp không phiền não. Các pháp phiền não 
thì hãy đoạn trừ, pháp không phiền não, thì nên tu hành. Như 
vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này." 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 5 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Tà kiến, mà chúng sanh suy niệm, hướng đến, cùng các hành 
khác, tất cả đều không có gì đáng quý, là những điều mà người 
thế gian không đáng ham thích. Vì sao vậy? Vì tà kiến này là 
bất thiện. Giống như những hạt quả đắng, nghĩa là những hạt 
quả đăng, hạt rau đắng, hạt rau đay, hạt tất-địa bản-trì,”' cùng 
các loại hạt đăng khác, mà đem những loại hạt này trồng nơi 
đất tốt, sau đó sẽ sinh ra mầm cũng đắng như xưa. Vì sao vậy? 
Vì những hạt này vốn đã đẳng. Ở đây, tà kiến chúng sanh cũng 
lại như vậy. Những gì được làm bởi thân hành, khẩu hành, ý 
hành, những gì hướng đến, những gì nghĩ đến, cùng các hành 
ác khác, tất cả đều không đáng quý, là những điều mà người 
thế gian không ham thích. Vì sao vậy? Vì tà kiến ác này là bất 
thiện. 

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy [583b01] trừ tà kiến, tập hành 
chánh kiến. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều nảy.” 





® Tất-địa-bàn-trì ##J##‡ƒ. Không rõ loại cây gì. Các hạt giống đằng 
thường được kế trong Päli: nmba, kosätahi, titikãlabu (A. ¡. tr. 32). 
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Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 6 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Chánh kiến, mà chúng sanh nghĩ đến, hướng đến, cùng các 
hành khác, tất cả đều đáng quý kính, là những điều mà người 
thế gian đáng ham thích. Vì sao vậy? Vì tà kiến này là diệu. 
Giống như những quả ngọt, như mía, quả bồ-đào, cùng tất cả 
những quả ngon ngọt khác, có người sửa sang đất tốt đem trồng 
chúng, sau đó sẽ sinh ra con, tất cả đều ngon ngọt, khiến người 
ham thích. Vì sao vậy? Vì những hạt quả này vốn đã ngon ngọt. 
Ở đây chánh kiến chúng sanh cũng lại như vậy. Những gì được 
nghĩ đến, hướng đến, cùng các hành khác, tất cả đều đáng quý 
kính, là những điều mà người thế gian đáng ham thích. Vì sao 
vậy? Vì tà kiến này là diệu. 

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tập hành chánh kiến. Như vậy, 
này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 7 


Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tôn giả A-nan ở nơi vắng vẻ, một mình 
tư duy, nảy sinh ý niệm này: “Có những chúng sanh khơi dậy 
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tưởng ái dục, liền sinh dục ái, rồi tập hành ngày đêm không hề 
nhàm chán.” Bấy giờ vào buổi chiều, Tôn giả A-nan từ chỗ 
ngồi đứng dậy, khoác y, sửa lại y phục, đi đến chỗ Thế Tôn. 
Đến nơi rồi, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên, Tôn giả A-nan 
bạch Thế Tôn răng: 


“Con ở nơi văng vẻ phát sinh ý nghĩ này: 'Có những chúng 
sanh khơi dậy tưởng ái dục, liền sinh dục ái, rồi tập hành ngày 
đêm không hề nhàm chán.” 


Thế Tôn bảo: 


“Thật vậy, A-nan, như những gì ngươi đã nói: “Có những 
chúng sanh khơi dậy tưởng ái dục, liền sinh dục ái, rồi tập hành 
ngày đêm không hề nhàm chán.” Vì sao vậy? Này A-nan, vào 
thời quá khứ xa xưa có Chuyển luân Thánh vương tên là Đảnh 
Sanh,” dùng pháp mà trị hóa, không có gian dối, thành tựu bảy 
báu. Bảy báu là: bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ 
báu, cư sĩ báu, điển binh báu. Đó là bảy báu. Lại có nghìn 
người con dũng mãnh cường tráng, có thê hàng phục các kẻ ác; 
thống lãnh bốn thiên hạ mà không cần đao [583e01] trượng. A- 
nan, nên biết, bấy giờ Thánh vương Đảnh Sanh phát sinh ý 
niệm này: “Nay ta có đất Diêm-phù-đề này, dân chúng đông 
đúc, các loại trân báu nhiều. Ta cũng đã nghe các vị trưởng lão 
kỳ cựu nói, phía Tây có nước Cù-da-nI, nhân dân đông đúc, các 
loại trân bảo rất nhiều. Nay ta hãy đến thống lãnh quốc độ kia. 


“Này A-nan, bấy giờ Thánh vương Đảnh Sanh mới nảy sinh ý 
nghĩ này: “Ta đem bốn bộ binh rời khỏi Diêm-phù, đi qua nước 
Cù-da-ni.` Lúc đó người dân nước kia thấy Thánh vương đến, 
tất cả đều ra trước nghinh đón, quỳ lễ thỏi thăm: “Thiện lai! 





® Đảnh Sanh 1ñ +. Pãli: Mandhãtã. Truyện kế tương tự, xem 77g, kinh 
60: Tứ châu. 
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Đại vương! Nay Nhân dân nước Cù-da-n này đông đúc, 
nguyện xin Thánh vương nên ở đây cai trị giáo hóa Nhân dân, 
khiến theo giáo lệnh như pháp.” 


“Này A-nan, bấy giờ Thánh vương Đảnh Sanh liền thống lãnh 
Nhân dân ở nước Cù-da-ni trải qua hàng trăm nghìn năm. Rồi 
thì, Thánh vương Đảnh sanh tự nghĩ như vầy: “Ta có Diêm- 
phù-đè, Nhân dân đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều, cũng 
có mưa bảy báu ngập đến gối. Nay cũng lại có Cù-da-ni này, 
Nhân dân đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều. Ta cũng từng 
nghe các trưởng lão nói, còn có Phất-vu-đãi, Nhân dân đông 
đúc, các loại trân bảo lại nhiều. Nay ta hãy đến thống lãnh quốc 
độ kia, dùng pháp mà trị hóa.” 


“Này A-nan, bấy giờ, Thánh vương Đảnh Sanh mới nảy sinh ý 
nghĩ này: “Ta đem bốn bộ binh rời khỏi Cù-da-ni, đi qua nước 
Phất-vu-đãi." Lúc đó người dân nước kia thấy Thánh vương 
đến, tất cả đều ra trước nghỉnh đón, quỳ lễ thỏi thăm, khác 
miệng nhưng đồng thinh nói như vây: “Thiện lai! Đại vương! 
Nay Nhân dân nước Phất-vu-đãi này đông đúc, các loại trân 
bảo lại nhiều, nguyện xin Đại vương nên ở đây cai trị giáo hóa 
Nhân dân, khiến theo giáo lệnh như pháp. 


“Này A-nan, bấy giờ Thánh vương Đảnh Sanh liền thống lãnh 
Nhân dân ở nước Phất-vu-đãi trải qua hàng trăm nghìn vạn 
năm. Rồi thì, Thánh vương Đảnh sanh tự nghĩ như vầy: “Ta ở 
Diêm-phù-đè, Nhân dân đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều, 
cũng có mưa bảy báu ngập đến gối. Nay cũng lại có Củ-da-ni 
này, Nhân dân đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều. Nay cũng 
lại có Phất-vu-đãi này Nhân dân đông đúc, các loại trân bảo lại 
nhiều. Ta cũng từng nghe các trưởng lão nói còn có Uất-đơn- 
việt, Nhân dân đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều, việc làm 
tự do, không cần cất giữ, tuổi thọ không bị yếu, tuôi thọ chính 
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là nghìn tuổi. Hết tuổi thọ ở đây [584a02] sẽ sinh lên trời, 
không đọa vào đường khác, mặc áo kiếp-ba-dục,” ăn loại lúa 
gạo tự nhiên. Nay ta hãy đến thống lãnh quốc độ kia, dùng 
pháp mà trị hóa. 


“Này A-nan, bấy giờ, Thánh vương Đảnh sanh mới nảy sinh ý 
nghĩ này: “Ta đem bốn bộ binh rời khỏi Phất-vu-đãi, đi qua 
nước Uất-đơn-việt." Từ xa nhìn thấy đất kia màu xanh rậm Tạp. 
Thấy rồi, liền hỏi quần thần tả hữu rằng: Các ngươi có thấy 
khắp cả đất này một màu xanh rậm rạp chăng?” 

“Đáp rằng: Vâng, chúng tôi thấy. 

“Vua bảo quần thần rằng: Cỏ ở đây mềm mại, mịn như thiên y 
không khác. Chư hiền ở đây thường ngồi nơi này. 

“Đi về phía trước một tí nữa, từ xa nhìn thấy đất này màu vàng 
rực rỡ, vua liền hỏi quần thần rằng: Các ngươi có thấy khắp cả 
đât này màu vàng rực rỡ không? 

“Đáp rằng: Chúng tôi đều thấy vậy. 

“Đại vương nói: Đây gọi là lúa tự nhiên. Chư hiền ở đây 
thường ăn thức ăn này. Hiện tại các khanh cũng sẽ ăn lúa gạo 
này. 

“Bấy giờ, Thánh vương tiến về phía trước một tí nữa, lại thấy 
khắp cả đất kia đều bằng phẳng, từ xa nhìn thấy đài cao nỗi lên 
một cách đặc biệt. Lại bảo quân thần: Các ngươi có nhìn khắp 
đất này đất đai bằng phẳng không? 

“Đáp rằng: Thưa vâng, chúng tôi đều thấy vậy. 

“Đại vương bảo rằng: Đó gọi áo cây kiếp-ba-dục*, các ngươi 
cũng sẽ mặc áo cây này. 





“ Kiếp-ba-dục 33 7. Päli: &zppäsika, được làm bằng bông gòn. 
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“Này A-nan, bấy giờ Nhân dân nước kia thấy Đại vương đến, 
đều tiến lên phía trước nghĩnh đón, quỳ lễ thưa hỏi, nhiều tiếng 
cùng vang lên: “Thiện lai, Thánh vương! Dân chúng nước Uất- 
đơn-việt này đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều, nguyện xin 
Đại vương nên ở đây cai trị giáo hóa Nhân dân khiến theo giáo 
lệnh như pháp. ° 


“Này A-nan, bấy giờ Thánh vương Đảnh Sanh liền thống lãnh 
Nhân dân ở Uất-đơn-việt, trải qua trăm nghìn vạn năm. Rồi thì, 
Thánh vương Đảnh Sanh lại sinh ý nghĩ này: “Nay ta có đất 
Diêm-phù, Nhân dân đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều, 
cũng có mưa bảy báu ngập đến gối. Nay cũng lại có Cù-da-ni, 
Phất-vu-đãi cùng Uất-đơn-việt này, Nhân dân đông đúc, các 
loại trân bảo lại nhiều. Ta cũng từng nghe các trưởng lão nói, 
còn có trời Tam thập tam thiên khoái lạc không đâu bằng, tuổi 
thọ rất lâu, y thực tự nhiên, ngọc nữ vây quanh không thể kế 
xiết. Nay ta nên đến thống lãnh thiên cung kia, dùng pháp mà 
trị hóa.” 

“Này A-nan! Bấy giờ, Thánh vương Đảnh sanh mới nảy sinh ý 
nghĩ này: “Ta đem bồn bộ binh rời khỏi Uất-đơn-việt, [584b02] 
đi lên Tam thập tam thiên. Lúc ấy, Thiên đề Thích từ xa trông 
thấy Thánh vương Đảnh Sanh đến, liền nói như vầy: “Thiện lai, 
Đại vương! Xin đến ngồi đây. 


“Này A-nan, bấy giờ Thánh vương Đảnh Sanh cùng Thích Đề- 
hoàn Nhân ngồi một chỗ. Cả hai cùng ngồi, không thể phân 
biệt được, từ tướng mạo, cử động, cho đến âm vang lời nói, chỉ 
là một không khác. 


“Này A-nan, bấy giờ Thánh vương Đảnh Sanh ở đó trải qua 
hàng nghìn trăm năm, rồi nảy sinh ý niệm này: “Nay ta có đất 
Diêm-phù này, Nhân dân đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều, 
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cũng có mưa bảy báu ngập đến gối, cũng có Cù-da-ni, cũng lại 
có Phất-vu-đãi, cũng lại có Uất-đơn-việt này, Nhân dân đông 
đúc, các loại trân bảo lại nhiều. Nay ta lại đến Tam thập tam 
thiên, bây giờ, ta phải hại Thiên để Thích này, để ở đây một 
mình làm Vua chư thiên. 

“Này A-nan, bấy giờ, Thánh vương Đảnh sanh vừa nảy sinh ý 
niệm này, liền từ trên chỗ ngồi tự đọa xuống đến đất Diêm-phù, 
cùng với bốn bộ binh, tất cả đều rơi xuống. Lúc này, bánh xe 
báu cũng mất, không biết ở đâu? Voi báu, ngựa báu chết cùng 
lúc, châu báu thì tự mất; ngọc nữ báu, cư sĩ báu, điển binh báu, 
chúng đều mạng chung. Bấy giờ, Thánh vương Đảnh Sanh thân 
mắc bệnh nặng, tông tộc, thân quyền, tất cả đều vân tập thăm 
hỏii bệnh vua: Thế nào, Đại vương, giả sử sau khi đại vương 
mệnh chung, có người đến hỏi điều này: “Lúc đại vương Đảnh 
Sanh mệnh chung, có dạy lời nào không?” Nếu có ai hỏi như 
vậy, thì nên trả lời thế nào?” 

“Thánh vương Đảnh Sanh đáp: Nếu giả sử ta mệnh chung; sau 
khi ta mệnh chung nếu có người hỏi thì nên đáp như vây: “Vua 
Đảnh Sanh thống lãnh bốn châu thiên hạ không biết đủ và 
nhàm tởm, lại đến Tam thập tam thiên, ở tại đó trải qua hàng 
trăm nghìn năm, mà ý còn sinh tham, muốn hại Thiên đế, nên 
tự đọa lạc, liền nhận lấy cái chết. 

“Này A-nan, trong lòng ngươi chớ hồ nghỉ: Vua Đảnh Sanh 
bấy giờ là ai vậy? Chớ có quán sát như vậy! Vì sao vậy? Vì 
vua Đảnh Sanh lúc đó chính là thân Ta. Bấy giờ, Ta lãnh bốn 
châu thiên hạ, cùng đến Tam thập tam thiên ở trong ngũ dục 
mà không biết đủ và nhờm tởm. 

“Này A-nan, hãy bằng phương tiện này chứng biết nơi mà tâm 
tham dục hưng khởi hướng đến, niệm tưởng càng tăng gấp bội, 
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ở trong ái dục mà không biết đủ và nhờm tởm. Muốn cầu biết 
đủ và nhờm tởm, thì phải câu từ trong trí tuệ Thánh hiên.” 


Bấy giờ, [584c01] Thế Tôn ở giữa đại chúng, liền nói kệ này: 


Tham, dâm như mưa mùa, 
Với dục không biết đủ; 
Vui ít mà khổ nhiễu, 
Những điều người trí bỏ. 


Giả sử hưởng dục trời, 
Vui hưởng với ngũ nhạc; 
Không bằng đoạn tâm ái, 
Là đệ tử Chánh giác. 


Tham dục dài ức kiếp, 
Phước hết trở lại ngục; 
Hưởng lạc hả bao lâu, 
Liên chịu khổ địa ngục. 


“Cho nên, này A-nan, hãy bằng phương tiện này để biết dục mà 
từ bỏ dục, vĩnh viễn không khởi tưởng” này. Hãy học điều này. 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 


phụng hành. 


KINH SÓ 8 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có bà-la-môn Sanh Lậu” đến chỗ Thế 





” Hán: bất khởi kỳ tưởng 4S 
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” Sanh Lậu ZEä; xem Phẩm 6 kinh 2. 
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Tôn, cùng nhau hỏi thăm, rồi ngồi qua một bên. Bà-la-môn 
Sanh lậu bạch Thế Tôn: 
“Nên xem người ác tri thức như thế nào??? 
Thế Tôn bảo: 
“Nên xem như xem trăng.” 
Bả-la-môn hỏi: 
“Nên xem thiện tri thức như thế nào?” 
Thế Tôn bảo: 
“Nên xem như xem trăng.” 
Bà-la-môn hỏi: 
“Những gì Sa-môn Cù-đàm nói hôm nay chỉ lược nói cốt yếu, 
chứ chưa giải rộng nghĩa, nguyện xin Cù-đàm nói rộng hêt 
nghĩa khiến cho người chưa hiểu được hiểu.” 
Thế Tôn bảo: 
“Này Bà-la-môn, hãy lắng nghe, lắng nghe, và suy nghĩ kỹ, Ta 
sẽ vì ông mà diễn rộng nghĩa này.” 
Bà-la-môn thưa: 
“Xm vâng, thưa Cù-đàm!” 
Bà-la-môn Sanh Lậu vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: 
“Này Bà-la-môn, giống như trăng cuối tháng, ngày đêm xoay 
vần, nó chỉ có giảm chứ không có đây. Vì nó tốn giảm, hoặc có 
khi trăng không hiện nên không có ai thây. Này Bà-la-môn, ở 
đây cũng vậy, như ác tri thức, trải qua ngày đêm, dần dần 





”' Xem Trung 36 (T2n125, tr. 584c12). 
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không có tín, không có giới, không có văn, không có thí, không 
có trí tuệ. Lúc đó ác tri thức kia thân hoại mạng chung, sanh 
vào trong địa ngục. Cho nên, Bà-la-môn, nay Ta nói người ác 
tri thức này giống như mặt trăng cuối tháng. 


“Này Bà-la-môn, giống như mặt trăng đầu tháng, trải qua ngày 
đêm, ánh sáng dần tăng lên, từ từ tròn đầy, [585a01] cho đến 
ngày mười lăm là sung mãn đầy đủ, tất cả chúng sanh không ai 
là không thây. Này Bả-la-môn, cũng vậy, như thiện tri thức, 
trải qua ngày đêm, tăng trưởng tín, giới, văn, thí, trí tuệ. Vì họ 
nhờ tăng trưởng tín, giới, văn, thí, trí tuệ, nên thiện tri thức lúc 
bấy giờ thân hoại mạng chung, sinh lên trời, cõi lành. Cho nên, 
Bà-la-môn, nay Ta nói chỗ hướng đến của người thiện tri thức 
này, giỗng như mặt trăng tròn đầy.” 
Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này: 

Như người có tham dục, 

Sán nhuê, sỉ không hết; 

Với thiện có giảm dân, 

Như trăng thời khuyết. 

Như người không tham dục, 

Sản nhuê, sỉ cũng hết; 

Với thiện có tăng dân, 

Giống nhự trăng tròn đáy. 
“Cho nên, Bà-la-môn, hãy học như trăng đầu tháng.” 
Bấy giờ, Bả-la-môn Sanh Lậu bạch Thế Tôn: 


“Lành thay, Cù-đàm, giống như người gù được thăng, người tối 
được sáng, người mê thấy đường, nơi tối tăm được thắp sáng. 
Ở đây cũng như vậy, Sa-môn Cù-đàm dùng vô số phương tiện 
vì con mà nói pháp. Nay con tự quy y Thế Tôn, Pháp, cùng 
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chúng Tăng. Từ nay cho phép con làm Ưu-bà-tắc, suốt đời 
không sát sanh.” 


Sanh Lậu sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 9 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói về pháp thiện tri thức, cũng sẽ nói về pháp ác 
tri thức. Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ!” 


Các Ty-kheo thưa: 
“Kính vâng, thưa Thế Tôn.” 
Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: 


“Kia, sao gọi là pháp ác tri thức? Này Tỳ-kheo, ở đây người ác 
tri thức tự sinh tâm niệm này: “Ta thuộc dòng hảo tộc xuất gia 
học đạo. Các Tỳ-kheo khác thuộc dòng ti tiện xuất gia.` Ÿ vào 
dòng họ mình mong chê bai người khác. Đó gọi là pháp ác tri 
thức. 


“Lại nữa, người ác tri thức tự sinh tâm niệm này: “la rất siêng 
năng phụng hành chánh pháp. Các Tỳ-kheo khác thì không 
siêng năng trì giới.` Lại dùng nghĩa này chê bai người khác mà 
tự cống cao. Đó gọi là pháp ác tri thức. 

“Lại nữa, người ác tri thức lại tự nghĩ: “Fa thành tựu tam-muội, 
các Tỳ-kheo khác không có tam-muội, tâm [S8§5b01| ý thác 
loạn không nhất định." Người ấy ỷ vào tam-muội này thường 
tự cống cao chê bai người khác. Đó gọi là pháp ác tri thức. 


231 


Tăng nhất A-hàm 


“Lại nữa, người ác tri thức lại tự nghĩ: “Ta trí tuệ bậc nhất. Ở 
đây các Tỳ-kheo khác không có trí tuệ.” Người ây ý vảo trí tuệ 
này mà tự cống cao hủy báng người khác. Đó gọi là pháp ác tri 
thức. 


“Lại nữa, người ác tri thức lại tự nghĩ: “Hiện tại ta thường được 
thức ăn, giường mềm, ngọa cụ, thuốc thang trị bệnh. Ở đây, các 
Ty-kheo khác không được các vật cúng dường này.` Người này 
ý vào vật cúng dường này mà tự cống cao, chê bai người khác. 
Đó gọi là pháp ác tri thức. 

“Này Tỳ-kheo, đó gọi là người ác tri thức, hành tà nghiệp này. 


“Kia, sao gọi là pháp thiện tri thức? Này Ty-kheo, ở đây người 
thiện tri thức không tự nghĩ: “Ta sinh thuộc dòng hào tộc. Ở 
đây các Ty-kheo khác không phải là dòng hào tộc.” Vì thân 
mình cùng người không có khác. Đó gọi là pháp thiện tri thức. 


“Lại nữa, người thiện tri thức không tự nghĩ: “Nay ta trì giới. Ở 
đây các Tỳ-kheo khác không trì giới hạnh,ˆ Vì thân mình cùng 
họ không có thêm bớt. Tuy người ấy nương vảo giới này, 
nhưng không tự cống cao, không chê bai người khác. Đó gọi là 
pháp thiện tri thức. 


“Lại nữa, người thiện tri thứ lại không tự nghĩ: “Ta thành tựu 
tam-muội. Ở đây các Tỳ-kheo khác ý loạn không định.” Vì thân 
mình cùng người không thêm bớt. Người ấy tuy nương vào 
tam-muội này, nhưng không tự cống cao, cũng không chê bai 
người khác. Đó gọi là pháp thiện tri thức. 


“Lại nữa Ty-kheo, người thiện tri thức cũng không tự nghĩ: “Ta 
thành tựu trí tuệ. Ở đây các Tỳ-kheo khác không có trí tuệ. Vì 
thân mình cùng người cũng không thêm bớt. Người ấy tuy 
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nương vào trí tuệ này, nhưng không tự cống cao, cũng không 
chê bai người khác. Này T-kheo đó gọi là pháp thiện tri thức. 


“Lại nữa Ty-kheo, người thiện tri thức không tự nghĩ: “Ta có 
thể được y phục, đồ ăn thức uống, Øø1ường mền, ngọa cụ, thuốc 
thang trị bệnh. Ở đây các Tỳ-kheo khác không thể được được y 
phục, đồ ăn thức uống, giường mền, ngọa cụ, thuốc thang trị 
bệnh. Vì thân mình cùng người cũng không thêm bớt. Người 
ấy tuy nương vào những lợi dưỡng này, nhưng không tự cống 
cao, cũng không chê bai người. Này Tỳ-kheo, đó gọi là pháp 
thiện tri thức.” 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nay Ta phân biệt cho các ngươi pháp ác tri thức, cũng nói cho 
các ngươi pháp thiện tri thức. Cho nên, [585ec01] này các Tỳ- 
kheo, hãy tránh xa pháp ác tri thức, và nhớ hãy cùng tu hành 
pháp thiện tri thức. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều 
này." 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 10 
Tôi nghe như vẫy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Ni-câu-lưu,'° của Thích-sí,°' 
cùng với năm trăm đại Ty-kheo. Bây giờ, có năm trăm người 
quí tộc thuộc dòng họ Thích ở trong nước, có điêu muôn bàn 











3° Ni-câu-lưu viên JEf#J§#Jñl; vườn cây đa, ở ngoài thành Ca-tỳ-la-vệ (PI. 
Kapilavatthu). Pali: Niprdharama. 
3! Thích-sí Ê##, phiên âm: giữa những người họ Thích. Pãli: Sakkesu. 
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luận nên tập họp tại giảng đường Phổ nghĩa.” Lúc ấy, Bả-la- 
môn Thế Điển đến chỗ những người họ Thích kia, nói với họ 
răng: 


“Thê nào các vị, ở đây có Sa-môn, Bà-la-môn cùng người thê 
tục nào có thê cùng luận nghị với tôi không?” 


Bấy giờ, số đông người họ Thích bảo Bà-la-môn Thế Điển rằng: 


“Hôm nay, ở đây có hai người tải cao học rộng, ở tại nước Ca- 
tỳ-la-việt. Hai người này là ai? Một là Ty-kheo Châu-lợi-bản- 
đặc, hai là Cù-đàm họ Thích, Như Lai, Chí chơn, Đẳng chánh 
giác. Người mà trong các đám đông ít được nghe đến, người 
không có trí tuệ, lời nói vụng về, không phân biệt được nên bỏ 
hay nên lấy; đại loại như Châu-lợi-bản-đặc. Còn người mà 
trong cả nước Ca-tỳ-la-việt này không ai biết đến, không ai 
nghe, người không trí tuệ, người quê mùa xấu xí, đại loại như 
Cù-đàm. Bây giờ, ông có thể luận nghị cùng họ. Nếu Bà-la- 
môn có khả năng luận nghị mà thắng được hai người nảy, thì 
năm trăm người chúng tôi liền tùy thời cúng dường mọi thứ 
cần dùng, và cũng sẽ đền ơn một nghìn thỏi vàng ròng.” 


Bấy giờ, Bà-la-môn liền tự nghĩ: “Dòng họ Thích ở Ca-tỳ-la- 
việt này, tất cả đều thông minh, có nhiều kỹ thuật, gian xảo, hư 
ngụy, không có chánh hạnh. Nếu ta cùng hai người kia luận 
nghị mà thắng được, thì đâu có đủ là lạ! Còn nếu người kia 
thắng ta, thì ta liền bị người ngu chiết phục. Nghĩ về hai lẽ này, 
ta không kham cùng họ luận nghị.” Sau khi nghĩ vậy xong, liền 
rút lui ra về. 





3 Phố nghĩa giảng đường. Päli: Santhägärasälã (Sandhãgãra), hội trường 
của họ Thích. c£ M. 1. 91. 

33 Có lẽ đồng nhất với Lokãyatika của Päli, cf. S. ii. 77ffạn sau, kinh 9 phẩm 
44 phiên âm là Lo-ca-diên ÿš ‡ #É. 
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Bấy giờ, đã đến giờ, Châu-lợi-bàn-đặc cầm bát vào thành Ca- 
tỳ-la-việt khất thực. Lúc này, bà-la-môn Thế Điển từ xa trông 
thấy Châu-lợi-bàn-đặc đi đến, liền tự nghĩ: “Bây giờ, ta nên 
đến hỏi nghĩa người kia.” Rồi bả-la-môn Thế Điền đi đến chỗ 
Ty-kheo, nói với Châu-lợi-bàn-đặc rằng: 

“Sa-môn tên gì?” 

Châu-lợi-bàn-đặc nói: 

“Thôi, Bà-la-môn, cần gì hỏi tên? Sở dĩ ông đến đây là muốn 
hỏi nghĩa. Giờ thì nên hỏi [586a01] đi!” 

Bà-la-môn nói: 

“Sa-môn có thể luận nghị cùng tôi không?” 

Châu-lợi-bàn-đặc nói: 

“Nay ta còn có khả năng luận nghị cùng Phạm thiên, huống chỉ 
cùng với người mù không mắt như ông ư?” 

Bà-la-môn nói: 

“Người mù tức không phải là người không mắt? Không mắt 
tức không phải mù? Đây chỉ có một nghĩa há chắng phải là lập 
lại phiền phức sao?” 

Châu-lợi-bàn-đặc, bấy giờ liền bay lên không trung hiện ra 
mười tám cách biến hóa. Lúc này, bà-la-môn liền tự nghĩ: “Sa- 
môn này chỉ có thần túc, chứ không biết luận nghị. Nếu ai giải 
nghĩa này cho ta, ta sẽ tự thân làm đệ tử người ây.” 

Lúc ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất, bằng thiên nhĩ thông, nghe được 
những lời này: “Châu-lợi-bàn-đặc đang luận nghĩa với Bà-la- 
môn Thế Điển.” Tôn giả Xá-lợi-phất liền biến thân thành hình 
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Bàn-đặc, và làm ấn hình Bàn-đặc khiến không cho hiện ra, rồi 
nói với bả-la-môn rằng: 

“Này bà-la-môn nếu ông tự nghĩ rằng: “Sa-môn này chỉ có thần 
túc, chứ không kham luận nghị. Bây giờ, ông nên lắng nghe, 
tôi sẽ nói, sẽ đáp lại nghĩa mà ông vừa hỏi và sẽ dựa vào gốc 
luận cứ này dẫn thêm thí dụ.” 

“Này bà-la-môn, hiện tại ông tên gì?” 

Bà-la-môn đáp: 

““Tôi tên Phạm Thiên.” 

Châu-lợi-bàn-đặc hỏi: 

“Ông là đàn ông phải không?” 

Bà-la-môn nói: 

“Tôi là đàn ông.” 

Lại hỏi: 

“Đó là người phải không?” 

Bà-la-môn đáp: 

“Là người.” 

Châu-lợi-bàn-đặc hỏi: 


“Thế nào, Bà-la-môn, đàn ông cũng là người, người cũng là 
đàn ông, đây cũng là một nghĩa, há chăng phải là lập lại phiền 
phức sao? Nhưng này Bà-la-môn, mù cùng với không mắt, 
nghĩa này không giống nhau.” 


Bà-la-môn nói: 


“Sa-môn, thê nào gọi là mù?” 
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Châu-lợi-bàn-đặc nói: 


“Giống như không thấy đời này, đời sau, người sinh, người diệt, 
sắc tốt, sắc xấu, hoặc đẹp, hoặc xấu, chúng sanh đã tạo các 
hành vi thiện, hành vi ác, mà không biết như thật, vĩnh viễn 
không thấy, nên gọi đó là mù.” 


Bà-la-môn nói: 
“Thế nào là người không mắt?” 
Châu-lợi-bàn-đặc nói: 


“Mắt là mắt của trí tuệ vô thượng. Người kia không có mắt của 
trí tuệ vô thượng này, nên gọi là không mắt.” 

Bà-la-môn nói: 

“Thôi, thôi, Sa-môn, bỏ thứ tạp luận này đi. Nay tôi muốn hỏi 


nghĩa sâu. Thế nào, này Sa-môn, có trường hợp không nương 
vào pháp mà được Niêt-bàn chăng?” 


Châu-lợi đáp: 

“Không cân nương vào năm thủ uân mả được Niêt-bàn.” 

Bà-la-môn nói: 

““Thê nào, Sa-môn, năm thủ uân này là có duyên mà sinh hay là 
5 

không duyên mà sinh?” 


[586b01] Châu-lợi-bàn-đặc đáp: 


“Năm thủ uân này là có duyên mà sinh chứ chăng phải không 
duyên mà sinh.” 


Bà-la-môn hỏi: 


“Duyên của năm thủ uân là gì?” 
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Ty-kheo đáp: 
“Ái là duyên.” 
Bà-la-môn hỏi: 
*Gi là ái?” 
Ty-kheo đáp: 
“Chính là sinh.” 
Bà-la-môn hỏi: 
“Gi gọi là sinh?” 
Ty-kheo đáp: 
“Chính là ái.” 
Bà-la-môn hỏi: 
“Ái có đạo nào?”°* 
Ty-kheo đáp: 


“Chính là tám phẩm đạo Hiền thánh; đó là chánh kiến, chánh 
nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng, chánh tư duy, chánh tinh tắn, 
chánh niệm, chánh định. đó gọi là tám phẩm đạo Hiền thánh.” 


Sau khi Châu-lợi-bàn-đặc rộng nói pháp cho bà-la-môn rồi, và 
bà-la-môn nghe giáo nghĩa mà Tỳ-kheo đã nói như vậy xong, 
các trần cấu sạch hết, được pháp nhãn tịnh, liền tại chỗ trong 
thân khởi lên ngọn gió đao mà qua đời. 


Lúc bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất hiện nguyên hình trở lại, bay 
trên hư không, trở về chỗ ở. Lúc đó Tôn giả Tỳ-kheo Châu-lợi- 





* Bản Hán có thê nhảy sót. Nên hiểu: Có con đường nào dẫn đến diệt tận ái 
không? 
3 Chánh hành TEƒ7; tức chánh tư duy. Trên kia có nơi nói là chánh trị. 
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bản-đặc đến giảng đường Phổ nghĩa, chỗ những người dòng họ 
Thích đang tụ tập, bảo những người họ Thích kia rằng: 


“Mọi người hãy nhanh chóng sửa soạn tô dâu, củi đuộc, đem 
đên trả-ty bả-la-môn Thê Điên.” 


Bấy giờ, dòng họ Thích sửa soạn tô dầu đến trà-tỳ'° Bả-la-môn 
Thế Điển, và khởi công xây tháp ở ngã tư đường. Mọi người 
cùng theo nhau đến chỗ Tôn giả Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc, 
đến rồi đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Rồi những người 
họ Thích hướng về Tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc nói bằng bài kệ 
này, rằng: 

Trà-tÈ* khởi dựng tháp, 

Không trải lời Tôn giả; 

Chúng tôi được lợi lớn, 

Gặp được phước đức này. 


Bấy giờ, Tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc nói kệ này đáp lại dòng họ 
Thích: 


Nay chuyển Tôn pháp luân,” 
Hàng phục các ngoaj đạo; 
Trí tuệ như biển cả, 

Đến đây hàng bà-la-môn. 
Đã làm hành thiện ác, 

Khu, lai và, hiện tại; 

Ức kiếp không quên mái, 
Cho nên phải tạo phước. 


Sau khi Tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc rộng nói pháp cho những 
người dòng họ Thích kia xong. Những người dòng họ Thích 
bạch Châu-lợi-bàn-đặc rằng: 











*° Da-duy HồấÉ trong Hán dịch, ta quen nói là trà-tỳ. (Pãli: j#Zpe?i) 
3” Đây chỉ Xá-lợi-phất. 
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“Nếu Tôn giả cần, y phục, đồ ăn thức uống, chăn giường, ngọa 
cụ, thuôc thang trị bệnh, chúng tôi sẽ cung cấp hết mọi sự. 
Nguyện xin nhận lời thỉnh cầu, chớ từ chối một chút tình.” 


Lúc Ấy, Tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc 1m lặng nhận lời. 


[586c01] Bấy giờ, những người dòng họ Thích sau khi nghe 
những gì Tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ II 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật ở tại Ca-lan-đà trong Trúc viên, thành La- 
duyệt, cùng với năm trăm vị đại Tỳ-kheo. Bấy giờ, con người 
ác Đêề-bà-đạt-đâu đi đến chỗ Vương tử Bà-la-lưu-chi,'Š bảo 
Vương tử rằng: 


“Xưa kia, người dân thọ mạng rất dài, nhưng nay tuổi thọ con 
người không quá một trăm. Vương tử nên biết, mạng người vô 
thường, nếu không lên ngôi, mà giữa chừng mạng chung thì 
không đau lắm sao? Vương tử nay có thể đoạn mạng Phụ 
vương mà thống lãnh người trong nước. Còn tôi sẽ giết Sa-môn 
Cù-đàm để làm Vô thượng Chí chơn, Đắng chánh giác. Làm 
Vua mới, Phật mới ở quốc độ Ma-kiệt, không khoái lắm sao? 
Như mặt trời xuyên qua mây, không chỗ nào là không chiếu. 
Như mặt trăng, mây tan, sáng rõ giữa muôn sao.” 

Bấy giờ, Vương tử Bà-la-lưu-chi liền bắt phụ vương giam vào 
trong lao sắt, lập thêm thần phụ tá, thống lãnh Nhân dân. Lúc 
bấy giờ, có các Tỷỳ-kheo vào thành La-duyệt khất thực, nghe 








** Bà-la-lưu-chi ð*#£#/ 3%, Skt. Vãraluci (2), Hán dịch: Chiết Chỉ ÿƒ‡, Vô 
Chỉ #fƒ. Tên hiệu của A-xà-thế (Pãli: Ajãtấttu), theo truyền thuyết phương 
Bắc. Pãli không thấy nói đến tên hiệu này. 
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Đề-bà-đạt-đâu xúi dục Vương tử bắt Phụ vương giam vào trong 
lao sắt, lập thêm thần phụ tá. Sau khi các Tỳ-kheo khất thực 
xong, trở về nơi ở, thu cất y bát, đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, bạch Thế Tôn: 


“Sáng nay chúng con vào thành khất thực, nghe người ngu Đề- 
ba-đạt-đâu dạy bảo Vương tử, bắt phụ vương giam vào lao 
ngục, lập thêm thần phụ tá. Rồi dạy vương tử rằng: “Ông giết 
phụ vương, ta hại Như Lai. Làm Vua mới, Phật mới ở quốc độ 
Ma-kiệt này, không khoái lắm sao?”” 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu vua cai trị giáo hóa mà không dùng chánh lý, thì bấy giờ 
vương thái tử cũng thi hành phi pháp. Thái tử đã thị hành phi 
pháp, bấy giờ quần thần, trưởng quan lại cũng thi hành phi 
pháp. Quần thần, trưởng quan lại đã thi hành phi pháp, thì 
Nhân dân quốc độ cũng thi hành phi pháp. Nhân dân quốc độ 
đã thi hành phi pháp, bấy giờ binh chúng Nhân mã cũng thi 
hành phi pháp. Binh chúng đã thi hành phi pháp, bấy giờ trời, 
trăng đảo lộn, chuyển vận không đúng giờ. Trời, trăng đã 
không đúng giờ, liền không có năm tháng. Đã không có năm 
tháng, ngày sai tháng lộn, không còn tính quang. Ngày tháng 
đã không có tinh quang, bấy giờ tinh tú hiện quái. Tinh tú đã 
hiện ra biến quái, liền có gió dữ nổi lên. Gió dữ đã nỗi lên, thần 
kỳ giận dữ. Thần kỳ đã giận dữ, bấy giờ mưa gió thất thường, 
[587a01] khi ấy hạt lúa ở dưới đất liền không tăng trưởng. 
Nhân dân, và các loài bò, bay, máy, cựa, nhan sắc biến đối, tuổi 
thọ cực ngắn. 


“Khi nào có vị vua cai trị bằng pháp, bấy giờ quần thần cũng 
thi hành chính pháp. Quần thần đã thi hành chính pháp, vương 
thái tử cũng thi hành chính pháp. Vương thái tử đã thi hành 
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chính pháp, bấy giờ trưởng quan lại cũng thi hành chính pháp. 
Trưởng quan lại đã thi hành chính pháp, quốc độ Nhân dân 
cũng thi hành chính pháp; trời trăng luôn thuận, gió mưa đúng 
thời, tai quái không hiện, thần kỳ hoan hỷ, ngũ cốc đầy dẫy; 
vua tôi hòa mục, nhìn nhau như anh như em không bao giờ 
thêm bớt; loài có hình nhan sắc tươi sáng; thức ăn tự tiêu hóa, 
không có tai hại; tuôi thọ rất dài, được người yêu kính.” 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ này: 

Giống như trâu lội nước, 

Dân đâu mà không ngay, 


Tất cả đều không ngay; 
Là do gốc dẫn đường. 


Chúng sanh cũng như vậy; 
Quân chúng cân người dẫn. 
Dân đường hành phi pháp, 
Hung là người thấp bé. 


Dân chúng đều chịu khổ, 
Do phép vua không chính; 
Vì vua hành phi pháp, 

Tắt cả dân làm theo. 


Giống như trâu lội nước, 
Dân đâu mà đi ngay, 
Đàn theo cũng đêu ngay; 
Là do gốc dẫn đường. 


Chúng sanh cũng như vậy, 
Quân chúng cân người dẫn; 
Dân đường đi đúng pháp, 
Hung chỉ người thấp bé. 


Dân chúng đều hưởng vui, 
Do phép vua dạy chánh; 
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Vì vua hành chánh pháp, 

Tát cả dân làm theo. 
“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy bỏ phi pháp mà hành chánh 
pháp. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 
Các Ty-kheo sau khi Tỳ-kheo nghe những gì đức Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. '° 





3? Bản Hán, hết quyền 8. 
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18. PHẨM TÀM QUÍ 
KINH SỐ 1' 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-VvỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có hai pháp tinh diệu” thủ hộ thế gian. Thế nào là hai pháp? 
Có tàm, có quí.” Này các Tỳ-kheo, nếu không có hai pháp này, 
thế gian sẽ không phân biệt có cha, có mẹ, có anh, có em, vợ 
con, tri thức, tôn trưởng, lớn nhỏ; sẽ cùng với lục súc heo, gà, 
chó, ngựa, đê ... cùng một loại. Vì thế gian có hai pháp này thủ 
hộ, nên thế gian phân biệt có cha mẹ, anh em, vợ con, tôn 
trưởng, lớn nhỏ, và cũng không cùng đông loại với lục súc.” 
“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy học tập có tảm, có quí. Như 
vậy, này các Ty-kheo, hãy học điêu này.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 2 


Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-VỆ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 





' Tương đương Päli, A. II. 1.9 Hirottapa (R ¡. 51 ). 
? Hán: diệu pháp #3. Päli, ibid. : đ#amznã sukkä, hai pháp tỉnh trắng. 
” Hữu tàm hữu quý 2ï 1#}. Päli: h7 ca otfapañca. 
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“Thế gian có hai hạng người vì không biết chán, đủ, mà mạng 
chung. Hai hạng người ấy là gì? Người được tài vật luôn cất 
giấu và người có được tài vật lại thích cho người. Đó gọi là hai 
hạng người không biết chán đủ, mà mạng chung.” 


Bấy giờ, có Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 


“Bạch Thế Tôn, chúng con không hiểu nghĩa tóm lược này. 
Thế nào là được vật luôn cất dấu? Thế nào là được vật thích 
cho người? Nguyện xin Thế Tôn giảng rộng nghĩa này.” 


Thế Tôn bảo: 


“Hãy lăng nghe, lắng nghe, suy nghĩ kỹ! Ta sẽ phân biệt nghĩa 
này cho các ngươi.” 


Thưa: 
“Kính vâng.” 
Bấy giờ Phật bảo các Tỳ-kheo: 


“ũ đây có người thiện gia nam tử học các kỹ thuật, hoặc theo 
nghề làm làm ruộng, hoặc học tập chép sách, hoặc tập kế toán, 
hoặc tập thiên văn, hoặc tập địa lý, hoặc tập bói tướng, hoặc 
học làm sứ giả phương xa, hoặc làm thần tá vua, không tránh 
nóng lạnh, đói rét, cần khổ mà tự mưu sống cho mình. Người 
ấy làm mọi công sức như vậy mà được tài vật, nhưng người kia 
không thể dám ăn tiêu, cũng không cấp cho vợ con, cũng 
không [587e01] cho nô tì, hay những bả con quyền thuộc; tất 
cả đều không cho. Những tài vật có được Ấy, hoặc bị vua tước 
đoạt, hoặc bị giặc trộm, hoặc bị lửa thiêu, nước cuốn, phân tán 
chỗ khác, lợi kia không được hưởng; hoặc ngay trong nhà có 
người phân tán vật này, không cho để yên một chỗ. Này Tỳ- 
kheo, đó gọi là được tài luôn cất giấu. 
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“Kia, sao gọi là được tài vật đem phân cho? Có người thiện gia 
nam tử học các kỹ thuật, hoặc theo nghề làm ruộng, hoặc tập 
nghề chép sách, hoặc tập kế toán, hoặc tập thiên văn, hoặc tập 
địa lý, hoặc tập bói tướng, hoặc học sứ phương xa, hoặc làm 
thần tá vua, không tránh nóng lạnh, đói rét, cần khổ mà tự mưu 
sống cho mình. Người ấy làm mọi công sức như vậy mà được 
tài vật, nhưng người kia đem bố thí cho chúng sanh, phụng 
dưỡng cho cha mẹ, nô tì, vợ con, cũng chu cấp rộng rãi cho Sa- 
môn, Bả-la-môn, tạo ra các thứ công đức, gieo trồng phước cõi 
trời. Này Tỳ-kheo, đó gọi là được tài mà đem bồ thí. 


“Này Tỳ-kheo, đó gọi là hai hạng người không biết chán đủ. 
Như người thứ nhất, có được tài vật mà cất giấu, các ngươi nên 
nghĩ tưởng tránh xa. Người thứ hai, có được mà đem bố thí 
rộng rãi, hãy học nghiệp này. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy 
học điều này.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 3° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xả-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 





* Pãli tương đương, M 3 Dhammadãäyäda (R ¡. 12); Hán: 77g kinh 88. 
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“Hãy là người thừa tự pháp, chớ nên là kẻ thừa tự tài vật." Vì 
sao vậy? Các ngươi đã có được phước báo tốt đẹp," mong cho 
đệ tử của Ta cung kính pháp, không tham lợi dưỡng. Nếu 
người nào tham lợi dưỡng, người đó có lỗi lớn đối Như Lai. Vì 
sao? Vì chúng sanh không phân biệt được pháp, nên hủy báng 
lời dạy Thế Tôn.” Đã hủy báng lời dạy Thế Tôn, sau đó không 
còn đến được đạo Niết-bàn. Ta rất lấy làm xấu hỗ. Vì sao vậy? 
Vì đệ tử của Như Lai tham đắm lợi dưỡng, không thực hành 
nơi pháp, không phân biệt pháp, hủy báng lời dạy Thế Tôn, 
không thuận chánh pháp. Đã hủy báng lời dạy Thế Tôn, sẽ 
không còn đến được đạo Niết-bàn. 


“Này Tỳ-kheo, các ngươi nên nghĩ đến thừa tự pháp, đừng tư 
duy đến thừa tự vật dục, rồi các ngươi được danh thơm vang 
khắp bốn phương. Cung kính pháp, không tham tài vật, Ta sẽ 
không lấy làm xấu hỗ. Vì sao vậy? Vì đệ tử của Như Lai chỉ 
mong thừa tự pháp, không ham nghĩ thừa tự vật dục. 


“Cho nên, các T-kheo, nên nghĩ thừa tự pháp, chớ học thừa tự 
tài vật. Ty-kheo các ngươi, Ta nói nghĩa này, vì nhân [588a01| 
nghĩa gì mà nói duyên này?” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo, bạch Thế Tôn: 

“Nguyện xin Thế Tôn phân biệt chỉ tiết.” 





Ÿ Pháp thí šk3š,, thực thí 3#. Hán dịch không chỉnh. đãyZđa: (người) thừa 
tự, thừa kế; Hán hiểu là đãya: cho, bố thí. Xem nội dung dưới đây sẽ rõ. 
Pali, 1bid.: đhamưmnadäyaädä me, bhikkhave, bhavatha, mã ãmisadäyadãä, này 
các Ty-kheo, hãy là kẻ thừa tự pháp của Ta, chứ đừng là kẻ thừa tự tài vật 
của Ta. 
® PRli: a/hi me tuumnhesu anukampä, Ta hăng thương tưởng đến các ngươi. 

7 Tham chiếu Päli, ibid., bị chỉ trích: Thày trò bị chỉ là những kẻ thừa tự tài 
vật (ãmisadayada swfthuitdlEf viharanfi). 
* Hán: dục thí 43&; được hiểu là bó thí vật dục tức vật chất. 
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Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Xưa kia, có một người thỉnh Ta cúng dường. Rồi bấy giờ Ta 
có thức ăn dư tàn,” có thê vất bỏ. Có hai Tỳ-kheo từ phương xa 
đến, thân thể mệt mỏi, nhan sắc biến đổi. Bấy giờ Ta bảo hai 
Tỷ-kheo kia những lời như vầy: “Có thức ăn dư tàn có thể vất 
bỏ, nếu các ngươi thấy cần thì có thể lấy mà dùng.” 


“Lúc ấy, một Tỳ-kheo tự nghĩ: 'Hôm nay Thế Tôn có thức ăn 
tàn dư thực có thể vất bỏ. Ai thấy cần thì có thể lấy. Nếu chúng 
ta không lấy ăn, thức ăn này sẽ được đem bỏ nơi đất sạch hay 
trút vào trong nước. Vậy, nay chúng ta nên lấy thức ăn này để 
lấp đầy vào chỗ đói thiếu, tăng trưởng khí lực.” 


“Bấy giờ, Tỳ-kheo kia lại học điều này: “Phật cũng đã từng dạy: 
Nên sống thừa tự pháp, chớ nghĩ đến thừa tự vật dục. Vì sao 
vậy? Vì cao nhất trong bố thí không gì hơn thí tài, nhưng thí 
pháp ở trong đó được tôn trọng nhất." Nay ta cam chịu suốt 
ngày không ăn mà vẫn cóthê qua khỏi, không cần nhận phước 
tín thí kia.` Tỳ-kheo kia liền tự quyết ý không lấy vật thí kia, 

thân thể mệt mỏi mà không cần đề ý đến mạng sống. 


“Trong khi ấy, Tỳ-kheo thứ hai lại tự nghĩ: “Thế Tôn có thức 
ăn tàn dư đáng bị vất bỏ. Nếu chúng ta không lấy ăn, sẽ mệt 
mỏi. Nay nên lấy thức ăn này để lấp đầy vào chỗ đói thiếu, 
tăng trưởng khí lực, ngày đêm an ổn. Bấy giờ, Tỳ-kheo kia 
liền lấy ăn, khí lực sung mãn, ngày đêm an ôn.” 


Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 





° Hán: đi dư pháp š8Ê#‡}*⁄; đây chỉ đồ ăn còn dư thừa. Päli, ibid.: 
(indaparo) afirekadhammo, đồ ăn khất thực (thuộc loại, pháp) còn dư tàn. 
'° Câu này có thể là diễn dịch thêm của dịch giả Hán. 
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“Tuy Tỳ-kheo kia đã nhận lấy đồ cúng dường kia, đã trừ bỏ 
được cái thiếu đói, khí lực sung mãn, nhưng không như Tỳ- 
kheo trước là đáng kính, đáng quí, rất đáng được tôn trọng. Tỳ- 
kheo ây lâu đài tiếng khen được đồn xa, ở trong luật mà biết đủ, 
dễ thỏa mãn. Này các Tỳ-kheo, hãy học thừa tự pháp, chớ học 
nghĩ đến thừa tự vật dục. Những điều được Ta nói trước đó là 
do nhân duyên này.” 


Sau khi Thế Tôn nói những lời này xong, rời chỗ ngồi đứng 
dậy ra về. Lúc ấy, các Tỳ-kheo lại tự nghĩ: “Thế Tôn vừa rồi 
chỉ nói tóm lược điều cốt yếu, chứ không nói rộng rãi, rồi từ 
chỗ ngồi đứng dậy, im lặng vào thất. Hiện tại trong chúng này, 
ai có khả năng kham nhận đối với nghĩa sơ lược này mà diễn 
giải rộng nghĩa của chúng?” 


Bấy giờ, số đông các Tỳ-kheo lại nghĩ: “Hiện nay [588b01] 
Tôn giả Xá-lợi-phất được Thế Tôn khen ngợi. Chúng ta hãy 
cùng nhau đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phát.” Rồi các Tỳ-kheo liền 
đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, vái chào nhau xong, ngồi qua một 
bên. Sau khi ngồi qua một bên rồi, các Tỳ-kheo đem những 
điều đã nghe được từ Thế Tôn trình lại hết cho Tôn giả Xá-lợi- 
phât. 


Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

“Thế nào là đệ tử Thế Tôn tham đắm lợi dưỡng không tu hành 
pháp? Thế nào là đệ tử Thế Tôn ham tu hành pháp không tham 
lợi dưỡng?” 

Lúc đó, các Tỳ-kheo thưa Xá-lợi-phắt: 

“Chúng tôi là những người từ xa đến, xin hỏi nghĩa này để tu 
hành. Tôn giả Xá-lợi-phất có khả năng xin diễn rộng nghĩa này 
cho chúng tôi.” 
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Tôn giả Xá-lợi-phất bảo: 


“Hãy lắng nghe, lắng nghe, suy nghĩ kỹ, tôi sẽ diễn rộng nghĩa 
này cho các vị.” 


Các Ty-kheo thưa: 
“Xm vâng.” 
Xá-lợi-phất bảo: 


“Cái học của đệ tử!' Thế Tôn là tịch tĩnh, niệm an tĩnh, nhưng 
đệ tử Thanh văn không học như vậy. ” Thế Tôn tuôn ra giáo 
pháp, những điều phải diệt, mà các Tỳ-kheo đối với các pháp 
đó lười biếng không chịu diệt, lại khởi lên các loạn tưởng; 
những điều đáng làm mà không chịu làm, những điều không 
nên làm, thì lại làm. 


“Bấy giờ, này Chư hiền, Tỳ-kheo trưởng lão có ba trường hợp 
đáng hỗ thẹn. Thế nào là ba? Thế Tôn thường ưa nơi tịch tĩnh ° 
nhưng các Thanh văn không học điều này, nên Tỳ-kheo trưởng 
lão liền có sự hỗ thẹn. Thế Tôn dạy, các ngươi hãy diệt pháp 
nảy, nhưng Tỳ-kheo lại không diệt pháp này, nên Tỳ-kheo 
trưởng lão có sự hỗ thẹn. Ở trong đó khởi lên niệm tưởng loạn, 
ý không chuyên nhứt, ` nên Tỳ-kheo trưởng lão có sự hỗ thẹn. 


“Chư Hiền giả nên biết, Tỳ-kheo trung tọa có ba trường hợp 
đáng hỗ thẹn. Thế nào là ba? Thế Tôn thường ưa nơi tịch tĩnh 





'! Hai chữ đệ /ử này nghi Hán chép dư. Xem cht. 12 tiếp theo. 

“ Tham chiếu Päli: sau pavivifassa viharato sãvakä vivekam 
nãnusikkhanii, “Tôn sư sông viễn ly, nhưng các đệ tử không học theo hành 
viễn ly.” Có sự trùng lặp trong bản Hán: 7znJ văn và đệ tử, cả hai đều dịch 
tư một từ gốc: Skt. ázãwaka (PÄli: sãvaka). 

'3 Tịch tĩnh xứ 3⁄#?,Z Jä. Päli: viveka, viễn ly, đời sống ẩn dật. 

'* Pãli: họ sống sung túc (bzz/i#Z), lười nhác (sZ///kã), dẫn đầu đọa lạc 
(okkame pubbaigam3), quăng bỏ hạnh viễn ly (paviveke nikkhitadhurä). 
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nhưng các Thanh văn không học điều này, nên Tỳ-kheo trung 
tọa có sự hỗ thẹn. Thế Tôn dạy, các ngươi hãy diệt pháp này, 
nhưng Tỳ-kheo lại không diệt pháp này, nên Tỳ-kheo trung tọa 
có sự hỗ thẹn. Ở trong đó khởi lên niệm tưởng loạn, ý không 
chuyên nhứt, nên Tỳ-kheo trung tọa có sự hỗ thẹn. 


“Chư Hiền giả nên biết, Tỳ-kheo niên thiếu liền có ba trường 
hợp đáng hỗ thẹn. Thế nào là ba? Đệ tử!” Thế Tôn thường ưa 
nơi tịch tĩnh nhưng các Thanh văn không học điều này, nên Tỳ- 
kheo niên thiếu có sự hỗ thẹn. Thế Tôn dạy, các ngươi hãy diệt 
pháp này, nhưng Ty-kheo lại không [588c01| diệt pháp này, 
nên Tỳ-kheo niên thiếu có sự hỗ thẹn. Ở trong đó khởi lên niệm 
tưởng loạn, ý không chuyên nhứt, nên Tỳ-kheo niên thiếu có sự 
hỗ thẹn. 

“Này chư Hiền giả, đó gọi là tham đắm tài, không đắm pháp.” 
Các Tỳ-kheo thưa Xá-lợi-phất: 

“Thế nào là Tỳ-kheo tham đắm pháp, không đăm tài?” 
Xá-lợi-phất nói: 

“Này Tỳ-kheo, ở đây Như Lai ưa nơi tịch tĩnh, Thanh văn cũng 
học theo Như Lai mà ưa nơi tịch tĩnh. Thế Tôn dạy, các ngươi 
hãy nên diệt pháp này; các Tỳ-kheo liền diệt pháp này. Không 
lười biếng, không loạn, những điều đáng làm thì tu hành, 
những điều không đáng làm thì không làm. 

“Chư Hiền giả nên biết, Tỳ-kheo trưởng lão có ba trường hợp 
được tiếng khen. Thế nào là ba? Thế Tôn ưa nơi tịch tĩnh, 
Thanh văn cũng thích nơi tịch tĩnh, nên Tỳ-kheo trưởng lão 
được tiếng khen. Thế Tôn dạy, các ngươi hãy diệt pháp này, 





'Š Đệ tử, nghi dư. Xem văn mạch các đoạn trên. 
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bấy giờ Tỳ-kheo liền diệt pháp này, nên Tỳ-kheo trưởng lão 
được tiếng khen. Ở trong đó không khởi lên niệm tưởng loạn, ý 
thường chuyên nhứt, nên Tỳ-kheo trưởng lão được tiếng khen. 


“Chư Hiền giả nên biết, Tỳ-kheo trung tọa có ba trường hợp 
được tiếng khen. Thế nào là ba? Thế Tôn ưa nơi tịch tĩnh, 
Thanh văn cũng thích nơi tịch tĩnh, nên Tỳ-kheo trung tọa được 
tiếng khen. Thế Tôn dạy, các ngươi hãy diệt pháp nảy, bấy giờ 
Tỳ-kheo liền diệt pháp này, nên Tỳ-kheo trung tọa được tiếng 
khen. Ở trong đó không khởi lên niệm tưởng loạn, ý thường 
chuyên nhứt, nên Tỳ-kheo trung tọa được tiếng khen. 


“Chư Hiền giả nên biết, Tỳ-kheo niên thiếu có ba trường hợp 
được tiếng khen. Thế nào là ba? Ở đây, này Tỳ-kheo,Thế Tôn 
ưa nơi tịch tĩnh, Thanh văn cũng thích nơi tịch tĩnh, nên Tỳ- 
kheo niên thiếu được tiếng khen. Thế Tôn dạy, các ngươi hãy 
diệt pháp này, bấy giờ Tỳ-kheo liền diệt pháp này, nên Tỳ-kheo 
niên thiếu được tiếng khen. Ở trong đó không khởi lên niệm 
tưởng loạn, ý thường chuyên nhứt, nên Tỳ-kheo niên thiếu 
được tiếng khen. 


“Chư Hiền giả nên biết, tham là bệnh, ' rất là đại tai hoạn. Sân 
nhuế cũng vậy. Ai diệt được tham dâm, sân nhué, liền được 
trung đạo,” sinh nhãn, sinh trí, các trói buộc được dứt trừ, đến 
được Niết-bàn.'* Xan tham, tật đồ là bệnh, cũng lại rất nặng, bị 
phiền não nấu nung. Kiêu mạn cũng sâu. Huyễn ngụy không 
chơn thật, không tàm, không quí, không thể lìa bỏ dâm dục, bại 
hoại chánh chân; mạn, tăng thượng mạn cũng không bỏ. 





'® Pạli: /obho ca pãpako, tham là ác pháp. 

' Đắc xử trung chỉ đạo f#7& '† + ‡ắ. PAli: a/hi majjhimä pafipadä. 

'3 Pali: cakkhukaranï ñãnakaranr upasamäya abhiññãya sambodhäya 
nibbãnãya samwvaffari, nó tắc thành nhãn, tác thành trí, dẫn đến tịch tĩnh, 
thắng trí, chánh giác, Niết-bàn. 
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[589a01] Nếu hai mạn” này diệt, liền được ở vào trung đạo, 
sinh nhãn, sinh trí, các trói buộc được dứt trừ, đến được Niết- 
bàn.” 

Tỳ-kheo thưa: 

“Tôn giả Xá-lợi-phất, thế nào là ở trung đạo, sinh nhãn, sinh trí, 
các trói buộc được dứt trừ, đến được Niết-bàn?” 

Xá-lợi-phất nói: 

“Chư Hiền giả, nên biết, đó là tám đạo phẩm của Hiền thánh: 
Chánh kiến, chánh tư duy*, chánh ngữ, chánh nghiệp*, chánh 
mạng, chánh tính tấn*, chánh niệm, chánh định*. Đó gọi là ở 
trung đạo, sinh nhãn, sinh trí, các trói buộc được dứt trừ, đến 
được Niêt-bàn.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Tôn giả Xá-lợi-phất nói, 
hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 4 

Tôi nghe như vây: 

Một thời đức Phật ở tại Ca-lan-đà trong Trúc viên, thành La- 
duyệt, cùng với năm trăm vị đại Tỳ-kheo. 

Bấy giờ đã đến giờ Thế Tôn khóac y cầm bát vào thành La- 
duyệt, khât thực tại một ngõ hẻm. Lúc ẫy tại ngõ hẻm kia có vợ 
một người bà-la-môn muốn đãi cơm cho bà-la-môn, bèn ra 
ngoài cửa. Từ xa, trông thấy Thế Tôn, liền đến chỗ Thế Tôn, bà 
hỏi Thế Tôn rằng: 


“Ngài có thấy bả-la-môn nào không?” 





'? Pãli: mada, pamãda, kiêu xa và phóng dật. 
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Bấy giờ Tôn giả Đại Ca-diếp đã có mặt trước nơi đó. Thế Tôn 
liền đưa tay chỉ, bảo rằng: 
“Đó là bà-la-môn .” 


Người phụ nữ bả-la-môn nhìn chăm chăm vào mặt Như Lai, im 
lặng không nói. 
Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này: 

Người không dục, không nhuế, 

Xả ngu, không có sỉ; 

Lậu tận A-la-hán, 

Đó gọi là bà-la-môn. 


Người không dục không nhuế, 

Bỏ ngu, không có sỉ; 

Do bỏ tụ kết sử, 

Đó gọi là bà-la-môn. 

Người không dục, không nhuế, 

Xả ngu, không có sỉ; 

Do đoạn mạn ngô, ngã, 

Đó gọi là bà-la-môn. 

Nếu ai muốn biết pháp, 

Những gì Chánh giác” nói; 

Chí thành tự quy y, 

Tôi tôn không gì hơn. 
Rồi Thế Tôn bảo Tôn già Đại Ca-diếp: 
“Ông có thể đến người phụ nữ bà-la-môn, khiến thân hiện tại 
của bà thoát được tội cũ.” Ca-diếp vâng theo lời Phật, đi đến 
nhà người vợ bà-la-môn, ngôi vào chỗ ngồi. Lúc ấy, vợ Bà-la- 

















?° Tam-phật-(đà) — 1#. Tức Pãli: sazbuddha, Phật chánh giác. 
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môn kia liền bày biện các thứ đồ ăn thức uống ngon bổ đề cúng 
dường Ca-diệp. 


[589b01] Ca-diếp nhận đồ ăn thức uống, vì muốn độ người cho 
nên nói cho bà nghe bài kệ này: 
TẾ tự, Lửa trên hếi, 
Các thư, tụng”' hơn hết; 
Vua tôn quý giữa người, 
Các dòng, biển là nhất. 
Các sao, trăng đứng đâu, 
Chiếu sáng, mặt trời trước; 
Bốn bên, trên và dưới, 
Ở các phương, cảnh vức, 
Trời cùng người thế gian, 
Phật là bậc tối thượng. 
Ai muốn cầu phước kia, 
Nên quy y Tam-phát*. 


Vợ bả-la-môn sau khi nghe những lời dạy, vui mừng hớn hở 
không tự làm chủ được, đến trước Đại Ca-diếp bạch: 


“Nguyện xin bà-la-môn thường xuyên nhận lời mời của tôi đến 
thọ thực tại nhà này.” 


Đại Ca-diếp liền nhận lời mời thọ thực tại nơi đó. Vợ bả-la- 
môn thấy Ca-diếp thọ thực xong, liền lấy một chiếc ghế thấp 
đặt ngồi trước Ca-diếp. Sau đó, Ca-diếp nói pháp vi diệu cho 
bà như luận về bó thí, trì giới, sanh thiên, dục là bất tịnh, đoạn 
tận lậu là trên hết, xuất gia” là thiết yếu. 





”! Tụng, chỉ các thi tụng Vệ-đà. Xem 7ơng, kinh 23: Cứu-la-đàn-đầu. 

” Định cú Päli: anupubbikatha... nekkhmme ãnisamsam pakäderi, diễn nói 
pháp theo thuận thứ... sích lợi của sự xuất ly. PAH: øekkhamma, bản Hân 
hiểu là xuất gia; đây chỉ sự xuất ly hay ly dục, theo thuậ tự pháp đợc nói. 
Xem 77+ (Việt), kinh 38, chị. 3. 
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Khi Tôn giả Đại Ca-diếp đã biết tâm ý của vợ bả-la-môn kia đã 
được khai mở, lòng rất vui mừng, bèn nói cho vợ bả-la-môn 
nghe pháp mà chư Phật thường nó! là khổ, tập, tận, đạo. Vợ bà- 
la-môn liền ngay trên chỗ ngồi mà các trần cấu đều sạch hết, 
được pháp nhãn tịnh. Giống như tắm lụa mới trắng tinh, không 
có bụi dơ, dễ bị nhuộm màu; vợ bà-la-môn cũng như vậy, ngay 
ở trên chỗ ngồi mà được pháp nhãn tịnh. Bà đã đắc pháp, thấy 
pháp, phân biệt pháp kia không còn hồ nghi, đã đắc vô uý, tự 
qui y ba ngôi Phật, Pháp, Thánh chúng, và thọ trì năm giới. 
Bấy giờ, Tôn giá. Đại Ca- diếp vì vợ bà-la-môn thuyết pháp vi 
diệu lại lần nữa, rồi rời chỗ ngồi đứng dậy mà ra về. 


Sau khi Ca-diếp đi chưa bao lâu, người chồng trở về đến nhà. 
Ông Bà-la-môn thấy nhan sắc vợ rất vui tươi, không còn như 
người thường. Bà-la-môn liền hỏi vợ mình. Người vợ đem 
nhân duyên này thuật lại đầy đủ cho chồng. Sau khi Bà-la-môn 
nghe những lời này xong, liền dẫn vợ mình cùng đến tỉnh xá, 
đến chỗ Thế Tôn. Bà-la-môn cùng Thế Tôn chào hỏi rồi ngồi 
qua một bên. [589e01] Vợ Bà-la-môn đảnh lễ sát chân Thế Tôn 
rồi, cũng ngồi qua một bên. Bả-la-môn bạch Thế Tôn rằng: 
“Vừa rồi có ông Bà-la-môn đã đến nhà tôi, hiện ở đâu?” 

Khi ấy Tôn giả Đại Ca-diếp hiện đang ngồi kiết già cách Thế 
Tôn không xa, chánh thân, chánh ý, đang tư duy pháp vi diệu. 
Thế Tôn từ xa chỉ Đại Ca-diếp bảo: 

“Đó là Tôn trưởng Bà-la-môn.” 

Bà-la-môn nói: 

“Thế nào Cù-đảm, Sa-môn tức Bà-la-môn chăng? Sa-môn cùng 
Bà-la-môn há không khác chăng?” 

Thế Tôn bảo: 
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“Muốn nói Sa-môn thì chính thân Ta. Vì sao vậy? Ta tức là Bà- 
la-môn. Những giới luật gì mà các Sa-môn phụng trì, Ta đều đã 
đắc. Vậy nay muốn luận về Bà-la-môn, thì cũng chính là thân 
Ta. Vì sao vậy? Ta tức là Bà-la-môn. Các Bà-la-môn quá khứ, 
đã trì những pháp hạnh nào, Ta cũng đã biết hết. 
“Muốn luận về Sa-môn, thì chính là Đại Ca-diếp. Vì sao vậy? 
Những luật gì của các Sa-môn, Tỳ-kheo Ca-diếp đều bao gồm 
cả. Muôn luận vê Bà-la-môn, thì cũng chính là Tỳ-kheo Ca- 
diếp. Vì sao vậy? Những cấm giới gì mà các Bà-la-môn phụng 
trì, Tỳ-kheo Ca-diếp đều biết rõ hết.” 
Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này: 

Ta không nói bà-la-môn, 

Người rành biêt chủ thuật; 

Nói răng sinh Phạm thiên, 

Đây vần chưa lìa tri. 

Không trói, không đường sinh, 

Hay thoát tát cả kết; 

Không còn nói phước trời, 

Tức Sa-môn bà-la-môn. 
Bấy giờ, bả-la-môn bạch Thế Tôn: 
“Nói kết phược, những gì gọi là kết?” 
Thế Tôn bảo: 
“Dục ái là kết. Sân nhuế là kết. Ngu si là kết. Như Lai không 
dục ái này, vĩnh viễn đã diệt tận không còn. Sân nhuế, ngu SI 
cũng lại như vậy. Như Lai không còn kết này.” 
Bà-la-môn thưa: 


“Nguyện xin Thế Tôn thuyết pháp thâm diệu về sự không còn 
các kêt phược này.” 
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Bấy giờ, Thế Tôn lần lượt nói các đề tài vi diệu cho Bà-la-môn 
kia; đó luận về thí, luận về giới, luận về sanh thiên; dục là bât 
tịnh, đoạn tận lậu là trên hết, xuất gia* là thiết yếu. 


Khi Thế Tôn biết tâm ý Bà-la-môn kia đã khai mở, trong lòng 
rất hoan hỷ, bèn nói cho bà-lôn-môn pháp mà chư Phật thời xa 
xưa đã thuyết: Khổ, tập, tận, đạo. Tức thì, [590a01] bả-la-môn 
ngay trên chỗ ngồi mà dứt sạch các trần cấu, đắc pháp nhãn 
tịnh. Giống như tắm lua mớit trắng tinh, không có bụi dơ, dễ 
nhuộm màu; bả-la-môn cũng như vậy, ngay trên chỗ ngồi mà 
đắc pháp nhãn tịnh. Ông đã đắc pháp, thấy pháp, phân biệt 
pháp kia không còn hồ nghi, đã được vô uý rồi, tự quy y tam 
tôn: Phật, Pháp, Thánh chúng, thọ trì ngũ giới, là đệ tử chơn 
thật Như Lai, không còn thối thất nữa. 


Vợ chồng bà-la-môn kia sau khi nghe những gì đức Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời đức Phật ở tại Ca-lan-đà, trong Trúc viên, thành La- 
duyệt, cùng với năm trăm vị đại Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, vua A-xà-thế có con voi tên Na-la-kỳ-lê” rất là hung 
dữ, bạo ngược, dũng mãnh, thường đánh bại kẻ địch bên ngoài. 
Nhờ sức voi này mà khiến không đâu không phục một nước 
Ma-klỆt. 

Rồi một lúc, Đề-bà-đạt-đâu đi đến chỗ vua A-xà-thế, nói như 
vây: 




















* Na-la-kỳ-lê 7Jð£#£ii[ff#1. Pãli: Nãlãgiri (Dhanapäla), cf. Vin.ii. 194f. 
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“Đại vương, nên biết, hiện tại con voi hung dữ này có khả năng 
hàng phục các kẻ thù. Nên dùng rượu mạnh cho voi này uống 
say. Sáng mai Sa-môn Cù-đàm ắt sẽ vào thành khất thực, hãy 
thả voi say này dẫm đạp chết ông ta!” 


Vua A-xà-thế nghe lời xúi của Đề-bà-đạt-đâu, ra lệnh trong 
nước: “Sáng sớm ngày mai sẽ thả voi say, cắm không cho 
người dân đi lại nơi các ngã đường trong thành. ° 


Rôi Đê-bà-đạt-đâu nói với A-xà-thê răng: 


“Nếu Sa-môn Cù-đàm kia có nhất thiết trí biết việc tương lai, 
thì ngày mai ắt sẽ không vào thành khất thực.” 


Vua A-xà-thê nói: 


“Như lời Tôn giả dạy, nếu có nhứt thiết trí thì sáng sớm ngày 
mai ông ấy sẽ không vào thành khát thực.” 


Bấy giờ, nam nữ lớn nhỏ trong thành đều phụng sự Phật, nghe 
vua A-xà-thế sớm mai sẽ thả voi say hại Như Lai. Nghe xong 
mọi người đều trong lòng buôn lo, liền đi đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên, bạch Thế Tôn: 


“Sáng sớm ngày mai xin Thế Tôn chớ vào thành nữa. Vì sao 
vậy? Vua A-xà-thế hôm nay có ra lệnh, bắt mọi người dân 
trong thành, ngày mai chớ đi lại nơi các ngã đường, ta muốn 
thả voi say hại Sa-môn Cù-đàm. Nếu Sa-môn Củ-đàm có nhứt 
thiết trí, thì sáng sớm ngày mai sẽ không vào thành khất thực. 
Nguyện xin Thế Tôn chớ vào thành nữa! Nếu Như Lai mà 
bỗng dưng bị hại thì người thế gian sẽ mất [590b01] con mắt, 
không còn ai cứu giúp.” 


Thế Tôn bảo: 
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“Thôi! Thôi! Các Ưu-bà-tắc chớ ôm lòng sầu não. Vì sao vậy? 
Thân của Như Lai không phải là thân thế tục, nên không bị 
người khác hại được. Không bao giờ có việc này. Các Ưu-bà- 
tắc, nên biết, đất Diêm-phù, Đông Tây rộng bảy nghìn do tuần, 

Nam Bắc dài hai mươi mốt nghìn do tuần. Cù-da-ni ngang rộng 
tám nghìn do tuần như nửa hình mặt trăng. Phất-vu-đãi ngang 
rộng chín nghìn do tuần đất đai vuông vức. Uất-đơn-việt ngang 
rộng mười nghìn do tuần đất dai tròn như mặt trăng đầy. Ví 
như voI say đầy khắp trong bốn thiên hạ này, giống, như lúa mẻ, 
rừng rậm; số như vậy, cũng không thể nào đụng đến mảy may 
sợi lông của Như Lai, huống chi là hại được Như Lai. Không 
bao giờ có việc này. Ngoài bốn thiên hạ ra, dù có cả nghìn 
thiên hạ, nghìn mặt trời, mặt trăng, nghìn núi Tu-di, nghìn nước 
bốn biển, nghìn Diêm-phù-đề, nghìn Cù-da-ni, nghìn Phất-vu- 
đãi, nghìn Uất-đơn-việt, nghìn Tứ thiên vương, nghìn Tam thập 
tam thiên, nghìn Đâu-suất thiên, nghìn Diệm thiên, nghìn Hóa 
tự tại thiên, nghìn Tha háo tự tại thiên, đó gọi là nghìn thế ĐIỚI. 
Cho đến hai nghìn thế giới, đó gọi là trung thiên thế giới. Cho 
đến ba nghìn thế giới, đó gọi là tam thiên đại thiên thế giới. 
Trong đó đầy khắp long vương Y-la-bát còn không thể động 
một sợi lông của Như Lai, huống lại là voi này muốn hại Như 
Lai được sao? không bao giờ có trường hợp đó. Vì sao vậy? 
Thần lực của Như Lai là bất khả tư nghì. Như Lai xuất hiện ở 
đời, vĩnh viễn không thê bị người đả thương được. Các ngươi 
hãy trở về nhà mình. Như Lai tự biết việc gì sẽ xảy ra.” 


Bấy giờ, Thế Tôn đã vì bốn bộ chúng thuyết pháp vi diệu rộng 
rãi. Các Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-tư sau khi nghe chánh pháp rồi, từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Pật, thối lui ra về. 

Sáng sớm hôm đó, Thế Tôn đắp y, ôm bát tính vào thành La- 
duyệt khất thực. Khi ấy thiên vương Đề-đầu-lại-tra dẫn Càn- 
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thát-bà v.v... từ phương Đông đến theo hầu Thế Tôn. Lại có 
Tỳ-lưu-lặc vương dẫn chúng Câu-bàn-trà, từ phương Nam đến 
theo hầu Như Lai. Phương Tây Thiên vương Tỳ-lưu-lặc-xoa 
dẫn các chúng Rồng theo hầu Như Lai. Phương Bắc Thiên 
vương Câu-tỳ-la dẫn chúng quỷ La-sát theo hầu Như Lai. Lại 
có Thích Đề-hoàn Nhân dẫn nghìn vạn chúng các chư thiên 
biến mất từ trời Đâu-suất mà hiện đến chỗ Thế Tôn. Lại có 
Phạm thiên vương [590c0] dẫn nghìn vạn chúng các Phạm 
thiên từ trên Phạm thiên đến chỗ Thế Tôn. Lại có Thích Phạm, 
Tứ thiên vương cùng nhị thập bát thiên, đại quỷ thần vương, 
cùng bảo nhau: “Hôm nay chúng ta phải xem hai thần voi và 
rồng đấu với nhau. Ai là người thắng, kẻ bại?” 


Lúc này bốn bộ chúng thành La-duyệt, từ xa trông thấy Thế 
Tôn cùng các Tỳ-kheo vào thành khất thực, mọi người dân 
trong thành đều cất tiếng kêu la. Vua A-xà-thế lại nghe những 
tiếng này, hỏi tả hữu: 

“Đây là những âm vang gì mà lọt thấu nơi này?” 

Thị thần đáp: 


“Đây là những âm thanh phát xuất từ Nhân dân khi thấy Như 
Lai vào thành khất thực.” 


A-xà-thế nói: 

“Sa-môn Cù-đàm cũng không có Thánh đạo, không biết tâm 
_ 8 

người, rôi sẽ kinh nghiệm việc gì sẽ xảy ra.” 

Vua A-xà-thê liên bảo tượng sư: 


“Ngươi hãy mau đem rượu mạnh cho voi uông, cột kiêm bén 
vào vòi, vả lập tức thả cho nó chạy.” 
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Bấy giờ Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo đến cửa thành, vừa cất chân 
vào cửa, khi ấy trời đất chắn động mạnh, các chư thiên tôn thần 
ở giữa hư không rải xuống các loại hoa. Tức thì, năm trăm Tỳ- 
kheo thấy voi say đến, mọi người đều bỏ chạy, không biết theo 
hướng nào! Lúc đó voi hung dữ kia thấy Như Lai từ xa, nó liền 
chạy đến. Thấy voi say đến, thị giả A-nan sau Thế Tôn lòng 
không an, bạch Thế Tôn: 


“Voi này dữ quá! Coi chừng bị hại! Hãy tránh xa nó !” 
Thế Tôn bảo: 
“A-nan, chớ sợ! Nay Ta sẽ dùng thần lực hàng phục voi này.” 


Như Lai quan sát voi hung bạo với khoảng cách không gần 
cũng không xa, liền hóa ra các sư tử vương ở hai bên, và phía 
sau voi kia là một hầm lửa lớn. Lúc này voi dữ kia thấy hai bên 
là sư tử vương cùng thấy hầm lửa, liền té vãi phân tiểu, không 
biết chạy đi đâu, nó cứ nhằm phía trước hướng Như Lai mà 
chạy đến. 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Ngươi chớ làm hại Rồng. 

Rồng hiện rất khó gặp. 

Do ngươi không hại Rồng, 

Mà được sinh chỗ thiện. 
“Lúc ẫy voi hung bạo nghe Thế Tôn nói kệ này, như bị lửa đốt, 
liền tự gỡ kiếm hướng về Như Lai, quỳ hai gối phủ phục sát đất, 
lấy vòi liếm chân Như Lai. Bấy giơ, Thế Tôn đưa tay phải duỗi 
thăng, sờ vào đầu voi, mà nói kệ: 

Sân nhuế sinh địa ngục, 

Cũng sinh thân rắn rít. 

Cho nên phải trừ sân, 
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Chớ thọ thân này lại. 


[590c25] Lúc đó các vị Thiên thần ở giữa hư không dùng hàng 
trăm nghìn loài hoa tung rãi trên Như Lai. Bấy giờ Thế Tôn nói 
pháp vi diệu cho bốn bộ chúng trời, rồng, quỷ, thần. Hơn sáu 
vạn nam nữ, sau khi thấy Phật hàng phục voi, mọi trần cấu đều 
dứt sạch, đắc pháp nhãn tịnh; và tám vạn Thiên Nhân cũng đắc 
pháp nhãn tịnh. Lúc đó tự trong thân voi say kia gió đao nổi 
dậy, thân hoại mạng chung, sinh về cung Tứ thiên vương. 


Các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, các Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, cùng thiên, 
long, quỷ, thần, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 6 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-Vvệ. 
Bây giờ, Tôn giả Nan-đà khoác thật đẹp với màu sắc làm hoa 


mắt người, mang giày dép da viền vàng, lại tô vẽ hai mắt, tay 
cằm bình bát, đang đi vào thành Xá-vệ. 


Lúc đó, có các Tỳ-kheo từ xa nhìn thấy Tôn giả Nan-đà đắp y 
thật đẹp, vào thành Xá-vệ khất thực. Các Tỳ-kheo liền đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Sau đó ngồi thối 
lui, bạch Thế Tôn: 


“Vừa rồi Tỳ-kheo Nan-đà đắp y thật đẹp, màu chói mắt người, 
vào thành Xá-vệ khất thực.” 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 
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“Ngươi hãy nhanh chóng đến chỗ Tỳ-kheo Nan-đà nói là Như 
Lai cho gọi.” 
Thưa: 
“Kính vâng, Thế Tôn!” 
Tỳ-kheo kia vâng lời Thế Tôn dạy, đảnh lễ sát chân, rồi đi đến 
chỗ Tỳ-kheo Nan-đà, nói với Tỳ-kheo Nan-đà rằng: 
“Thế Tôn cho gọi ngươi.” 
Nan-đà nghe Tỳ-kheo sau khi nói, liền đến chỗ Thế Tôn. Đến 
rồi đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Lúc ấy Thế Tôn bảo 
Nan-đà: 


“Vì cớ gì hôm nay ngươi đắp y thật đẹp này, còn mang giày 
dép da viền vàng, vào thành Xá-vệ khất thực?” 


Tôn giả Nan-đà im lặng không nói. Thế Tôn lại bảo tiếp: 

“Thế nào Nan-đà, ngươi há không do lòng tin kiên có, xuất gia 
học đạo ư?” 

Nan-đà Thưa: 

“Thật vậy, Thế Tôn!” 

Thế Tôn bảo: 


“Ngươi nay là thiện gia nam tử không y luật mà hành! Do lòng 
tin kiên cố xuất gia học đạo, sao lại đắp y thật đẹp, chải chuốt 
dáng vóc để vào thành Xá-vệ khất thực, cùng với những kẻ 
bạch y kia không khác?” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Bao giờ thấy Nan-đà, 


Trì hạnh a-lan-nhã; 
Tám ưa pháp Sa-môn, 
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[591b01]Đểu-đà đưa đến đích. 
li 


“Nan-đà, nay ngươi đừng có tạo hạnh như vậy nữa 


Tôn giả Nan-đà cùng bốn bộ chúng sau khi nghe những gì đức 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 7 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, Tôn giả Nan-đà không kham hành phạm hạnh, muốn 
cởi pháp y sống đời bạch y. Lúc ấy, các Tỳ-kheo đến chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Các Tỳ-kheo bạch 
Thế Tôn: 


“Tỳ-kheo Nan-đà không kham hành phạm hạnh, muốn cởi 
pháp y, sống đời tại gia.” 


Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

“Ngươi hãy đến chỗ Nan-đà nói là Như Lai cho gọi.” 
Thưa: 

“Kính vâng, Thế Tôn.” 


Tỳ-kheo kia vâng lời Thế Tôn dạy, rời chỗ ngồi đứng dậy lễ sát 
chân Thế Tôn, rồi lui đi. Đến chỗ Tỳ-kheo Nan-đà kia, nói: 


“Thế Tôn cho gọi Nan-đà.” 
Đáp: 
“Vâng.” 
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Lúc ấy Tỳ-kheo Nan-đà theo Tỳ-kheo này đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. 
Thế Tôn bảo Nan-đà: 


“Thế nào Nan-đà? Ngươi không thích tu phạm hạnh, muốn cởi 
pháp y, sống đời bạch y ư?” 


Nan-đà thưa: 

“Thật vậy, Thế Tôn!” 

Thế Tôn bảo: 

“Vì sao, Nan-đà?” 

Nan-đà thưa: 

“Dục tâm con hừng hực, không thê tự kiềm được!” 
Thế Tôn bảo: 


“Thế nào Nan-đà? Ngươi không phải là thiện gia nam tử xuất 
gia học đạo ư?” 


Nan-đà thưa: 


“Thật vậy, Thế Tôn! Con là thiện gia nam tử, do lòng tin kiên 
cố xuất gia học đạo.” 


Thế Tôn bảo: 


“Điều đó không thích hợp với ngươi, là thiện gia nam tử đã bỏ 
nhà xuất gia học đạo, tu hạnh thanh tịnh, sao lại bỏ chánh pháp 
mà muốn sống đời ô uế? Nan-đà nên biết, có hai pháp không 
biết chán đủ. Nếu có người nào sống theo hai pháp này. thì 
không bao giờ biết chán đủ. Hai pháp gì? Dâm dục và uống 
rượu, đó gọi là hai pháp không biết chán đủ. Nếu người nào 
sống theo hai pháp này, thì không bao giờ biết chán đủ. Do bởi 
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hành quả này mà không thể đạt đến chỗ vô vi. Cho nên, này 
Nan-đà, hãy ghi nhớ bỏ hai pháp này, sau nhất định sẽ thành 
tựu quả báo vô lậu. Nan-đà, nay ngươi khéo tu phạm hạnh; con 
đường dẫn đến quả đạo, không thê đều không do đây.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

[591c01]Nhà lợp không kín, 

Trời mưa ất dội. 

Người không thực hành, 

Dám, nộ, sỉ dộit. 

Nhà khéo lợp kín, 

Trời mưa không dột. 

Người hay thực hành, 

Không dâm, nộ, sỉ.” 
Thế Tôn lại tự nghĩ: “Thiện gia nam tử này dục ý quá nhiều. 
Nay Ta có thê dùng lửa trị lửa.” 


Rồi Thế Tôn liền dùng thần lực, tay nắm Nan-đà; trong khoảnh 
khắc giống như lực sĩ co duỗi cánh tay, đem Nan-đà lên Hương 
sơn.” Bấy giờ trên núi có một hang đá, lại có một con khỉ cái 
mù loà đang ở nơi đó. Thế Tôn, tay phải năm Nan-đà, bảo rằng: 


“Nan-đà, ngươi có thấy con khi cái mù lòa này không?” 
Thưa: 

“Có thấy, Thế Tôn!” 

Thế Tôn bảo: 





. 7 Dhp. 13, 14. Ya£hä agãram ducchannam, vuffhi samafRivjjhafi; evam 
abhãvitam citam, rãgo samatfivijhati. Yathã agãram suchannam, vujthï na 
samativijhati; evam subhãvitam cittam, rãgo na samativijhati. 

® Hương sơn Zf4ÍJ, tức Hương túy sơn (Pãli, Skt. Gandhamãdana), xem 
Trường, kinh 18: Thế ký. 
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“Đăng nào xinh đẹp? Tôn-đả-lợi cô gái họ Thích xinh đẹp hay 
con khỉ cái mù lòa này xinh đẹp?” 


Nan-đà thưa: 


“Giống như có người đả thương lỗ mũi con chó dữ, lại bôi 
thêm độc vào, con chó kia càng thêm dữ hơn. Ở đây cũng như 
vậy, Thích nữ Tôn-đà-lợi, nếu đen con khỉ cái mù lòa để cùng 
so sánh, thì không thể làm thí dụ được. Giống như đồng lửa lớn 
thiêu đốt sơn đã, còn dùng củi khô bỏ thêm vào thì lửa càng trở 
nên hừng hực. Ở đây cũng vậy, con nhớ cô gái họ Thích kia, 
không rời khỏi tâm được.” 


Bấy giờ Thế Tôn trong khoảnh khắc như co duỗi cánh tay biến 
khỏi núi này, hiện đến Tam thập tam thiên. Khi ấy chư thiên 
trên Tam thập tam thiên đều tụ họp tại giảng đường Thiện pháp. 
Cách giảng đường Thiện pháp không xa, lại có cung điện, năm 
trăm ngọc nữ đang vui đùa với nhau, toản là người nữ không có 
người nam. Nan-đà từ xa trông thấy năm trăm thiên nữ, đang 
ca hát kỹ nhạc vui đùa với nhau; bèn hỏi Thế Tôn: 

“Đây là những đâu, mà có năm trăm thiên nữ ca hát kỹ nhạc 
vui đùa với nhau?” 

Thế Tôn bảo: 

“Nan-đà, ngươi tự đến đó mà hỏi!” 

Tôn giả Nan-đà liền đi đến chỗ năm trăm thiên nữ; thấy cung 
điện nhà cửa kia, trải hàng trăm thứ tọa cụ tốt; toàn là người nữ 
không có người nam. Tôn giả Nan-đà hỏi thiên nữ kia: 

“Các cô, có đúng là thiên nữ đang cùng nhau vui đùa khoái lạc 
phải không?” 


Thiên nữ đáp: 
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“Chúng tôi có năm trăm người, tất cả đều thanh tịnh, không có 
phu chủ. Chúng tôi nghe Thế Tôn có đệ tử tên là Nan-đà, là 
con di mẫu của Phật. Ngài đang ở chỗ Như Lai tu phạm hạnh 
thanh tịnh, sau khi mạng chung [59127] sẽ sinh về cõi này 
làm phu chủ chúng tôi, cùng vui đùa với nhau.” 

Lúc ấy Tôn giả Nan-đà lòng rất vui mừng không thể tự chế, 
liền tự nghĩ: “Hiện tại ta là đệ tử Thế Tôn, lại là con di mẫu. 
Những thiên nữ này đều sẽ làm vợ cho ta.” 

Bấy giờ, Nan-đà thối lui, đi đến chỗ Thế Tôn. Thế Tôn hỏi: 
“Thế nào Nan-đà, Các ngọc nữ kia nói gì?” 

Nan-đà thưa: 

“Các ngọc nữ kia đều nói, Chúng tôi đều không có phu chủ. 
Nghe có đệ tử Thế Tôn khéo tu phạm hạnh, sau khi mạng 
chung sẽ sinh về nơi này.” 

Thế Tôn bảo: 

“Nan-đà, ý ngươi thế nào? Nan-đà, ý ngươi thế nào?” 

Nan-đà thưa: 

“Khi ấy, con tự nghĩ, “Ta là đệ tử Thế Tôn, là con di mẫu của 
Phật. Những thiên nữ này tất cả đều sẽ làm vợ cho ta.”” 

Thế Tôn bảo: 

“Khoái thay, Nan-đà! Khéo tu phạm hạnh, Ta sẽ xác chứng cho 
ngươi, khiến cho năm trăm người nữ này đều sẽ thành những 
người hầu hạ ngươi.” 

Thế Tôn lại bảo: 

“Thế nào Nan-đà? Thích nữ Tôn-đà-lợi xinh đẹp, hay là năm 
trăm thiên nữ xinh đẹp?” 
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Nan-đà thưa: 

“Giống như con khỉ cái mù lòa trên đỉnh núi ở trước Tôn-đà-lợi, 
không tươi sáng cũng không nhan sắc. Ở đây cũng như vậy, 
Tôn-đà-lợi ở trước những thiên nữ kia cũng lại như vậy, không 
có tươi sáng.” 

Thế Tôn bảo: 

“Ngươi khéo tu phạm hạnh, Ta sẽ tác chứng cho ngươi được 
năm trăm thiên nữ này.” 

Bấy giờ Thế Tôn lại nghĩ: “Nay Ta sẽ dùng lửa đề diệt lửa 
Nan-đà.” Trong khoảnh khắc giống như lực sĩ co duỗi cánh tay, 
Thế Tôn tay phải năm cánh tay Nan-đà, dẫn đến trong địa ngục. 
Lúc này chúng sanh địa ngục đang chịu ngân ây khô não. Khi 
ấy trong địa ngục kia có một cái vạc lớn, trồng không có người. 
Thấy vậy, Nân-đà sinh lòng sợ hãi, lông áo đều dựng đứng, đến 
trước Thế Tôn thưa: 

“Ở đây mọi chúng sanh đều chịu khô đau, chỉ có độc nhất cái 
vạc này trống không có người!” 

Thế Tôn bảo: 

“Đây gọi là địa ngục A-tỳ.” 

Bấy giờ, Nan-đà lại càng sợ hãi hơn, lông áo đều dựng đứng 
lên, bạch Thế Tôn: 

“Đây là địa ngục A-tỳ, mà sao có một chỗ trống không có tội 
Nhân?” 

Thế Tôn bảo: 

“Nan-đà, ngươi tự đến đó hỏi.” 


Tôn giả Nan-đà liên đi đên đó và hỏi: 
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“Thế nảo ngục tốt, đây là ngục gì mà trống, không có người?” 
Ngục tốt đáp: 


“Tỳ-kheo nên [592b01] biết, đệ tử của Phật Thích-ca Văn tên 
là Nan-đà, ở chỗ Như Lai tu phạm hạnh thanh tịnh, sau khi 
thân hoại mạng chung sinh về chỗ lành trên trời. Ở đó, ông ta 
sống lâu nghìn tuổi, tự vui đùa khoái lạc, mạng chung ở đó lại 
sinh vào trong địa ngục A-tỳ này. Cái vạc trống này chính là 
nhà của ông ta.” 


Tôn giả Nan-đà nghe xong những lời này, sinh lòng sợ hãi, 
lông áo đều dựng đứng, liền tự nghĩ, “Cái vạc trống này chính 
là dành cho ta chăng?” Rồi trở lại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân bạch Thế Tôn: 
“Xin nhận sự sám hối tội của chính con, vì không lo tu phạm 
hạnh, lại còn xúc nhiễu Như Lai!” 
Bấy giờ Tôn giả Nan-đà, liền nói kệ này: 

Đời người không đủ quý, 

Tuôi trời rồi cũng tàn. 

Địa ngục chua, thông khô. 

Chỉ có vui Niêt-bàn. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả Nan-đà: 
“Lành thay! Lành thay! Như những gì ngươi đã nói. Niết-bản 
rất là khoái lạc. Nan-đà, cho phép ngươi sám hồi. Ngươi kẻ ngu 
sỉ đã tự biết là mình có lỗi đối với Như Lai. Nay Ta nhận sự hối 
lỗi của ngươi, sau này chớ tái phạm.” 
Bấy giờ, Thế Tôn trong khoảnh khắc như co duỗi cánh tay, tay 
năm Nan-đà biến khỏi địa ngục, trở về đến vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà, thành Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo Nan-đà: 
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“Này Nan-đà, nay ngươi hãy tu hành hai pháp. Hai pháp gì? 
Chỉ và quán. Lại phải tu thêm hai pháp. Hai pháp gì? Sinh tử 
không đáng vui, biết Niết-bàn là an lạc. Đó là hai pháp. Lại tu 
thêm hai pháp. Hai pháp gì? Trí và biện.” 


Bấy giờ, Thế Tôn thuyết giảng cho Nan-đà bằng nhiều pháp 
khác nhau. Tôn giả Nan-đà sau khi thọ lãnh những lời dạy của 
Thế Tôn rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Thế Tôn, 
rồi thối lui ra về; đi đến rừng An-đà. Ở đó, Tôn giả ngồi kiết 
giả dưới một gốc cây, chánh thân, chánh ý, buộc niệm trước 
mặt, tư duy những lời dạy này của Như Lai. Bấy giờ Tôn giả 
Nan-đà ở nơi vắng vẻ, lúc nào cũng tư duy về những lời dạy 
của Như Lai không bỏ quên giây phút nào, vì mục đích gì mà 
thiện gia nam tử này, do lòng tin kiên cố, xuất gia học đạo, tu 
phạm hạnh vô thượng, cho đến biết như thật rằng, sinh tử đã 
dút, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không 
còn tái sinh đời sau nữa. Lúc bấy giờ Tôn giả Nan-đả thành A- 
la-hán. Sau khi thành A-la-hán, Tôn giả rời chỗ ngồi đứng dậy, 
sửa lại y phục, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, [592e01] 
ngồi qua một bên. Tôn giả Nan-đà bạch Thế Tôn: 
“Trước đây, Thế Tôn đã hứa chứng nhận năm trăm thiên nữ 
cho đệ tử. Nay con xả hết.” 
Thế Tôn bảo: 
“Nay ngươi đã dứt sinh tử, phạm hạnh đã lập. Ta cũng liền bỏ 
nó luôn.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Nay Ta thấy Nan-đà, 

Tu hành pháp Sa-môn; 

Các ác đều đã diệt, 

Không mắt hạnh đáu-đà. 
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Người đắc A-la-hán, hiện nay chính là Tỳ-kheo Nan-đà, 
không còn dâm, nộ, si cũng là Tỳ-kheo Nan-đà.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 8 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời đức Phật trú tại vườn Ni-câu-lưu, tại Ca-tỳ-la-viỆt, 
Thích-sí-sấu,?” cùng với năm trăm vị Đại Tỳ-kheo. Bấy giờ Đại 
Ái Đạo Kiều-đàm-di” đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, 
bạch Thế Tôn: 
“Ước nguyện Thế Tôn sinh mạng hằng được thủ hộ để giáo 
hóa lâu dài những kẻ ngu tối.” 
Thế Tôn bảo: 
“Cù-đàm-di, không nên nói với Như Lai những lời như vậy. 
Tuổi thọ của Như Lai lâu vô cùng, mạng hằng được thủ hộ.” 
Bấy giờ, Đại Ái Đạo Cù-đàm-di liền nói kệ này: 

Làm sao lễ Tối thẳng, 

Đáng thê gian Tôi tôn, 

Đề đoạn tát cả nghỉ? 

Do vậy nói lời này. 


Bấy giờ, Thế Tôn đáp lại Cù-đàm-di bằng bài kệ này: 





“° Thích-sí-sấu Ê##jJ#, hay Thích-sí ỆÊifl; Päli: Sakkesu: giữa những người 
họ Thích. Xem kinh 10, phẩm 17. 
” Đại Ái Đạo Cù-đàm-di Z#}šƑE STƒÿ. Pãli: Mahãpajãpatĩ Gotami. 
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Tỉnh tấn ý khó khuyết; 
Thường có tâm dũng mãnh; 
Xem Thanh văn bình đẳng: 
Đó là lễ Như Lai. 


Rồi Đại Ái Đạo bạch Thế Tôn: 


“Từ đây về sau con sẽ lễ Thế Tôn. Nay Như Lai dạy xem” tất 
cả chúng sanh với ý không tăng tốn. Trên trời, trong cõi người, 
cùng A-tu-la, Như Lai là tối thượng.” 


Khi ấy Như Lai chấp nhận những gì Đại Ái Đạo đã nói. Bà liền 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, rồi thối lui ra về. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Trong hàng Thanh văn của Ta, đệ tử hiều biết rộng rãi đệ nhất, 
chính là Đại Ái Đạo.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 9 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

[593a01] Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có hai hạng người này ở trong chúng sẽ phát sinh hủy báng 
Như Lai.” Hai hạng người nào? Hạng phi pháp nói là pháp; 
pháp nói là phi pháp. Đó là hai hạng người phỉ báng Như Lai. 





”3 Đề bản: lễ ïi#. TNM: thị ifi. 
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“Lại có hai hạng người không phỉ báng Như Lai. Thế nảo là hai? 
Hạng phi pháp nói là phi pháp; thật pháp nó! là thật pháp. Đó là 
hai hạng người không phỉ báng Như Lai. 

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, phi pháp nên nói là phi pháp; thật 
pháp nên nói là thật pháp. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học 
điều này.” 

Các Ty-kheo sau khi Tỷỳ-kheo nghe những gì đức Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


KINH SÓ 10 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có hai hạng người được phước vô lượng. Thế nào là hai? 
Người khen ngợi điều đáng khen ngợi; người không khen ngợi 
điều không đáng khen ngợi. Đó là hai hạng người được phước 
vô lượng. 


“Lại có hai hạng người chịu tội vô lượng. Thế nào là hai? 
Người mà điều đáng khen ngợi, trở lại phỉ báng; người mà điều 
không đáng khen ngợi, lại khen ngợi. Các Tỳ-kheo chớ học 
điều này.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành."" 





” Lưu ý Hán dịch đảo cú. So ngữ cảnh tiếp theo đề rõ. Cf. A ii. 3. 3 (R ¡. 
60). 
*° Bản Hán, hết quyền 9. 
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19. PHẨM KHUYÊN THỈNH 


KINH SỐ 1' 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật ngồi dưới gốc cây tại đạo tràng, nước Ma- 
kiệt. Bấy giờ Thế Tôn đắc đạo chưa lâu, ltự nghĩ như vây: “Nay 
Ta đạt pháp rất sâu, khó hiểu khó rõ, khó có thê giác tri, không 
thể tư duy; pháp tịch tĩnh vi diệu, được giác tri bởi người trí, 
được phân biệt nghĩa lý, tu tập không chán, đạt được hoan hỷ.` 
Nếu Ta nói pháp vi diệu nảy cho mọi người, họ sẽ không tin 
nhận, cũng không phụng hành; không những uống công vô ích 
mà còn bị tổn giảm nữa. Nay Ta [593b01] nên im lặng, cần gì 
phải nói pháp?” 


Bấy giờ, Phạm Thiên ở trên cõi Phạm thiên, biết những ý nghĩ 
của Như Lai. Trong khoảnh khắc giống như lực sĩ co duỗi cánh 
tay, ông biến mất khỏi Phạm thiên, hiện đến chỗ Thế Tôn, đảnh 
lễ sát chân, rồi đứng qua một bên. Khi ẫy Phạm Thiên bạch 
Thế Tôn: 





' Tham chiếu Päli, S. 6. 1.1. Brahma-ãyãcana (R. ¡. 136) 

” Pãli, ibid.: tại Uruvela, bên bờ sông Nerañjara, dưới gốc cây bồ-đề 
aJapalanigrodha. 

3 Tham chiếu Päli, ibid.: øđdhigafo kho myãyam dhammo gambhiro duddaso 
duranubodho santo pamlo atakkãvacaro  nipuno `. 
ãlayarãma kho panayam pajã đlayaratä ãlayasammudita..... duddasam 
idam thanam yadidam idappaccayatapaficcasamuppado, pháp r mà Ta chứng 
đắc sâu xa, khó thấy, khó giác ngộ, tịch tĩnh, vi diệu, không thể suy lý, thâm 
áo, chỉ bậc trí mới cảm nghiệm được. Chúng sanh này vui thích chấp tàng, 
yêu thích chấp tàng, hoan hỷ chấp tàng ...khó thấy điều này, đó là lý y tánh 
duyên khởi. 
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“Cõi Diêm-phù-đề này chắc sẽ bị tan hoại, ba cõi mất đi con 
mắt, vì Như Lai, Chí chơn, Đăng chánh giác xuất hiện ở thế 
gian đáng ra sẽ diễn Pháp bảo, nhưng nay lại không diễn nói 
pháp vị. Cúi mong Như Lai khắp vì tất cả chúng sanh mà rộng 
nói pháp sâu xa. Lại nữa, căn nguyên của chúng sanh này dễ độ; 
nếu chúng không nghe, vĩnh viễn mất can mắt pháp.' Chúng sẽ 
những người con lưu di của pháp." Giống như hoa sen ưu-bát, 
hoa câu-mâu-đầu, hoa phân-đả-lợi, tuy ra khỏi bùn đất, nhưng 
chưa lên khỏi nước, cũng chưa nở bung ra. Khi ấy, hoa kia sinh 
trưởng dần, nhưng vẫn không ra khỏi mặt nước, chưa ra khỏi 
nước. Có khi, hoa kia đã lên khỏi nước, hoặc khi ấy hoa kia 
không bị thấm nước. Ở đây cũng vậy, các loài chúng sanh được 
thấy bị bức bách bởi sinh, già, bệnh, chết, các căn đã chín mùi, 
nhưng vì không được nghe pháp nên bị diệt vong, há không 
khổ sao? Nay thật đúng thời, nguyện xin Thế Tôn nên vì họ nói 
pháp.” 


Bấy giờ, Thế Tôn biết mọi ý nghĩ trong tâm Phạm Thiên và, vì 
lòng từ mẫn đối tất cả chúng sanh, nên nói kệ này: 


Nay Phạm Thiên khuyến thỉnh 
Nhự Lai mở cửa pháp. 

Người nghe dốc lòng tin, 
Phân biệt pháp yếu sâu. 


Như trên đỉnh núi cao, 
Xem khắp loài chúng sanh. 
Nay Ta có pháp này, 

Mắt pháp hiện lầu cao. 





“ Tham chiếu Päli, ibid.: sami sa#fã apparajakkhajätikä, assavanatä 
dhammassa parihäyari ,“Có những chúng sanh chỉ đính một ít bụi bẩn, nếu 
không được nghe pháp, chúng sẽ thối đọa.” 

° Hán: Pháp chỉ di tử šš* ‡šŠ -Ÿ. Päl, ibid.: bhavissami dhammassa 
aññatãro, chúng sẽ là những người khai ngộ pháp. 
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Bấy giờ Phạm Thiên nghĩ rằng: “Như Lai chắc sẽ vì chúng 
sanh mà nói pháp thâm diệu,” nên trong lòng VUI mừng phần 
khởi không tự chế được, đảnh lễ sát chân rồi liền trở về trời. 


Phạm Thiên sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 2° 
Tôi nghe như vẫy: 


Một thời đức Phật ở tại vườn Nai trong khu Tiên Nhân, tại 
nước Ba-la-nai. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có hai sự này, người học đạo không nên gần gũi. Hai sự ấy là 
gì? Tham đắm pháp dục lạc;° đó là pháp phảm phu hạ tiện. 
Hoặc lại tự hành khổ, với trăm mối khổ não.” Đó là hai việc mà 
người học không nên gần gũi. Như vậy, sau khi xả bỏ hai sự 
này, Ta tự có con đường chí yếu'" thành tựu được Chánh giác, 
sinh nhãn, [59301] sinh trí, ý được tịch tĩnh, đắc các thần 
thông, thành quả Sa-môn, đạt đến Niết-bàn. Thế nảo là con 
đường chí yếu thành tựu được Chánh giác, sinh nhãn, sinh trí, ý 
được tịch tĩnh, đắc các thần thông, thành quả Sa-môn, đạt đến 





° Tham chiếu Päli, S. 56. 2. 1 (R v. 420) 

7 Päli: Isipatana Migadãya. 

Š Hán: dục cập lạc. Päli: &ãmasukhallikanuyo, tham đắm khoái lạc dục 
VỌNE. 

° Hán: hựu thử chư khổ chúng não bách đoan zt,3‡# #: Mã # 34; không rõ 
nghĩa, hay nhằm. Tham chiếu Päli, ibid.: đdưueme, am... kãmesu kãma- 
sukhallikanuyogo ... aftakilamathanuyogo dukkho anariyo anatthasamhio, 
“Có hai cực đoan này...đắm đuối lạc dục trong các dục vọng...và đắm đuói 
tự hành xác, đau khổ, phi Thánh, không liên hệ mục đích (giải thoát). 

'° Hán: chí yếu chỉ đạo #-#>+ ‡š; đây hiểu là con đường giữa, trung đạo. 
Tham chiếu Päli, ibid.: ubho ane amupagamma majjhimäã pafipadä, “tránh 
xa hai cực đoan này, là con đường giữa.” 
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Niết-bàn? Đó là tám phẩm đạo Hiền thánh, là chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định.* Đó gọi là con đường chí yếu, 
khiến Ta thành tựu được Chánh giác, sinh nhãn, sinh trí, ý 
được tịch tĩnh, đắc các thần thông, thành quả Sa-môn, đạt đến 
Niết-bàn. 

“Như vậy, nảy các Tỳ-kheo, hãy học xả bỏ hai sự Ấy, và hệ tập 
đạo chí yếu. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 
Kệ tóm tắt: 


La-hâu-la, Ca-diếp, rồng. 
Hai Nan-(đà), Đại Ái Đạo, 
Phi báng, phi, Phạm thỉnh, 
Hai sự tại sau cùng. `` 


KINH SÓ 3° 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, rồi đứng qua một bên, bạch Thế Tôn: 





` Kệ tóm tắt này gồm 10, nhưng thiếu hệ thống. La-hầu-la (La-vân), trong 
phâm 17. Ca-diệp, và tiệp theo, phâm 18. Hai kinh chót, phâm 19. 

'* Tham chiếu Päli, M. 37 Tanhãsañkhaya (R ¡. 251). Hán, 7¿p (Việt) kinh 
504. 
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“Thế nào là Tỳ-kheo đoạn ái dục, tâm được giải thoát, cho 
đến chỗ cứu cánh an ổn, không có mọi tai hoạn, được trời 
người tôn kính?” 

Bấy giò, Thế Tôn bảo Thích Đề-hoàn Nhân: 


“Này Câu-dực”, ở đây nếu. Tỳ-kheo nào nghe pháp Không ` 
này, tỏ rõ là không có gì, vị ấy liền hiểu rõ được tất cả các pháp. 
Rồi với pháp khô, lạc, hay pháp không khổ không lạc, mà thân 
giác tri được, tức ở ngay nơi thân nảy, vị ấy quán chúng đều vô 
thường, đều trở về không. Khi đã quán biết như thật về sự biến 
dịch của cái không khổ không lạc nảy, vị ấy cũng không tưởng 
khởi. '“ Đã không tưởng khởi nên không sợ hãi.'' Đã không sợ 
hãi nên Bát-niết-bàn, như thật biết rằng, sinh tử đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái 
sinh đời sau nữa. Này Thích Đề-hoàn Nhân, đó gọi là Tỳ-kheo 
đoạn ái dục, đạt được tâm giải thoát, cho đến, chỗ cứu cánh an 
ồn, không có tai hoạn, được trời người tôn kính.” 


Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân đảnh lễ sát chân Thế Tôn, rồi 
nhiễu quanh ba vòng mà lui. 





'* Hán: đoạn ư ái dục tâm đắc giải thoát Ế†2+@& ^¿f‡##M. Pali, ibid.: 
tanhãsankhayavimufío, á1 tận giải thoát (giải thoát do khát ái đã diệt tận). 

' Câu-dực 3#) #. Pãli: Kosiya. 

'* Không pháp ? 3. Có lẽ từ này do dịch giả diễn ý. Đoạn thuật lại sau này 
không có từ này. Päli, ibid.: sabbe dhammnã nãlam abhinivesäyä ii, hết thảy 
các pháp không đáng để tham trước. 

'* Tham chiếu Päli, ibid. : /Zsu vedanäsu aniccämupassĩ.... nỉssagøãnupassĩ 
viharamto na kiñci loke upãdjyafi, quán vô thường nơi các thọ ấy, rồi vị ấy 
an trú quán xả ly, không chấp thủ cái gì ở trên đời. 

'” PRli: anupädiyarm na paritassati, không chấp thủ, nên không sợ hãi. Có lẽ 
bản Hán đọc a⁄padayzm (không khởi, sinh khởi) thay vì anupadiyam 
(không chấp thủ). 
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Trong lúc đó, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên ngồi kết già cách Thế 
Tôn không xa, chánh thân, chánh ý, buộc niệm trước mặt. Khi 
ấy, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nghĩ thầm: “Có phải vừa rồi 
[594a01] Đề Thích do được đạo tích mà hỏi việc, hay là không 
do được đạo tích mà hỏi nghĩa chăng? Nay ta nên thử xem.” 


Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên liền dùng thần túc, trong 
khoảnh khắc như co duỗi cánh tay, lên đến Tam thập tam thiên. 
Thích Đề-hoàn Nhân từ xa trông thấy Đại Mục-kiền-liên đến, 
liền đứng lên tiếp đón, và nói: 

“Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, khéo đến! Đã lâu lắm, Tôn giả 
không đến đây. Mong được cùng Tôn giả luận thuyết nghĩa 
pháp. Mời Tôn giả ngôi nơi này.” 

Bấy giờ, Mục-kiền-liên hỏi Thích Đề-hoản Nhân: 


“Thế Tôn đã nói pháp đoạn ái dục cho ông, tôi muốn nghe nó. 
Nay là lúc thích hợp, hãy nói cho tôi nghe.” 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch rằng: 

“Hiện tại, tôi bận rộn nhiều việc, vừa có việc riêng, lại vừa có 
việc của chư thiên. Những gì tôi nghe được tức thì quên mắt. 
Ngài Mục-liên, xưa kia khi đánh nhau với các A-tu-la, trong 
trận đánh ngày hôm đó, các chư thiên đắc thắng, A-tu-la bị bại. 
Bấy giờ, đích thân tôi tự đi chiến đấu, sau đó thống lãnh chư 
thiên trở về thiên cung, ngôi tại giảng đường Tối thắng. Vì nhờ 
đánh thắng nên gọi là giảng đường Tối thăng. ' Đường cái 
thành hàng, đường sá giao nhau. Mỗi một đầu thềm) có bảy 





'3 Tối thắng giảng đường ‡##§‡3Š #ˆ. Päli: Vejayanta-päsäda, cung điện 
Chiến thắng. 

'” Giai đầu I##ã. Bản Päli: øjzza, vọng tháp. Điện Chiến thắng có 100 
vọng tháp. Mỗi vọng tháp có 700 ngôi lầu (ñ/ãgãra). 
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trăm lâu các, trên môi một lâu các đêu có bảy ngọc nữ, môi 
một ngọc nữ đêu có bảy người hâu. Xin mời Tôn giả Mục-liên 
ngăm xem nơi đó.” 


Rồi Thích Đề-hoàn Nhân cùng Thiên vương Tỳ-Sa-môn, theo 
sau Tôn giả Mục-liên đến nơi giảng đường Tối thắng. Thích 
Đề-hoàn Nhân và Thiên vương Tỳ-Sa-môn bạch Đại Mục- 
kiền-liên: 

“Đây là giảng đường Tối thắng. Mời ngài hãy dạo xem.” 
Mục-liên bảo Thiên vương: 


“Chỗ này rất là vi diệu, đều do tiền thân đã tạo ra phước đức, 
nên được mời đến bảo đường tự nhiên này. Giống như Nhân 
gian có một trường hopự vui nhỏ cũng đã tự chúc mừng tồi. 
Như cung trời cũng không khác. Thảy đều do tiền thân tạo ra 
phước mà được như vây.” 


Lúc ấy, ngọc nữ hai bên Thích Đề-hoản Nhân đều chạy tứ tán. 
Giống như ở dưới nhân gian khi gặp điều cắm ky thì trong lòng 
đều hỗ thẹn. Đám ngọc nữ chỗ Thích Đề-hoàn Nhân cũng như 
vậy, từ xa trong thấy Đại Mục-kiền-liên đến, các cô đều chạy 
tứ tán mất. Khi Ấy, Đại Mục-kiền-liên nghĩ thầm: “Thích Đề- 
hoàn Nhân này tâm ý rất phóng dật. Ta nên làm cho ông ấy sợ 
hãi.” 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên liền dùng ngón chân phải 
[594b01] ấn xuống đất, làm cho cung điện kia bị chấn động sáu 
cách. Khi ấy, Thích Đề-hoàn Nhân cùng Thiên vương Tỳ-Sa- 
môn trong lòng sợ hãi, lông trong cả người dựng đứng, nghĩ 
thầm: “Đại Mục-kiền-liên này có thần túc lớn nên mới có thể 
làm cho cung điện này chấn động sáu cách. Kỳ diệu thay, chưa 
từng có việc này!” 
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Khi Ấy, Đại Mục-kiền-liên nghĩ thầm: “Nay tự thân Đề Thích 
này đã sinh lòng sợ hãi, ta phải hỏi về nghĩa sâu kia.” 


“Thế nào Câu-dực? Kinh “Trừ ái dục”? mà Như Lai đã thuyết, 
nay là lúc thích hợp, xin ông nói lại cho chúng tôi nghe.” 


Thích Đề-hoàn Nhân đáp: 


“Mục-liên, trước đây tôi có đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân 
rồi đứng qua một bên. Lúc ấy tôi liền bạch Thế Tôn: “Thế nào 
là Ty-kheo đoạn ái dục tâm được giải thoát, cho đến, cứu cánh 
đến chỗ vô vi, không có khổ hoạn, được trời người tôn kính?" 
Bấy giờ Thế Tôn liền bảo tôi rằng: “Này Câu-dực, ở đây các 
j sau khi nghe pháp này TÔI, không còn gì gì để đắm 
trước,”' cũng không đắm vào sắc, tỏ rõ hết thảy các pháp đều 
vô sở hữu. Do đã tỏ rõ tất cả các pháp rồi, hoặc khô hoặc lạc, 
hoặc không khổ hoặc không lạc, quán chúng là vô thường, diệt 
hết không còn, cũng không đoạn hoại. Do quán như vậy TÔI, 
không còn gì để đắm trước. Do không khởi lên thế gian tưởng” 
nên không còn sợ hãi. Do không sợ hãi nên Bát-niết-bàn, như 
thật biết rằng, sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần 
làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Này Thích 
Đề-hoàn Nhân, đó gọi là Ty-kheo đoạn ái dục tâm được giải 
thoát, cho đến, chỗ cứu cánh vô vi, không có khổ hoạn, được 
trời người tôn kính.” Sau khi nghe những lời dạy như vậy, tôi 
liền đảnh lễ sát chân Thế Tôn, nhiễu quanh ba vòng, rồi thối lui 
trở về trời.” 





”° Trừ ái dục kinh, tức Päli: /aphakkhaya-sufta, ái tận kinh (M. 37). 

°' Nghĩa là, không còn chấp thủ. Pãli, z›Zdãya. xem chí. 16, l7 trên. 

? Hán: bất khởi thế gian tưởng ®##&##Rl #4. Pili: na kiñc¡ loke upãdiyail, 
không còn chấp thủ bất cứ gì trên thế gian. Xem cht. 16, 17 trên. 
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Khi ấy, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên bền nói pháp sâu xa cho 
Thích Đề-hoàn Nhân và Tỳ-Sa-môn nghe, phân biệt đầy đủ. 
Sau khi đã thuyết pháp đầy đủ, Mục-kiền-liên trong khoảnh 
khắc giống như lực sĩ co duỗi cánh tay biến mắt khỏi Tam thập 
tam thiên, trở về vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, thành Xá- 
vệ, đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên. 
Khi ấy Mục-kiền-liên ngay trên chỗ ngồi bạch Thế Tôn: 


“Trước đây Như Lai nói cho Thích Đề-hoàn Nhân nghe pháp 
trừ dục. Nguyện xin Thế Tôn hãy nói cho con.” 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo Mục-kiền-liên: 


“Ngươi nên biết, Thích Đề-hoàn Nhân đến chỗ Ta, [594c01] 
đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên. Rồi Thích Đề-hoàn Nhân 
đem nghĩa này hỏi Ta: “Thế Tôn, thế nảo là Tỳ-kheo đoạn ái 
dục tâm đắc giải thoát?' Bấy giờ, Ta bảo Thích Đề-hoàn Nhân 
rằng: “Này Câu-dực, Tỳ-kheo tỏ rõ tất cả các pháp là không, 
hoàn toàn không có gì, cũng không có cái gì để chấp trước, Tỳ- 
kheo ấy hiểu rõ hết tất cả các pháp vô sở hữu. Do biết tất cả các 
pháp là vô thường, diệt hết không còn, cũng không đoạn hoại. 
Tỳ-kheo ấy quán như vậy rồi, không có gì để đắm trước. Do 
không khởi thế gian tưởng nên không còn sợ hãi.” Do không 
sợ hãi nên Bát-niết-bàn, biết như thật răng, sinh tử đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn 
tái sinh đời sau nữa. Này Thích Đề-hoàn Nhân, đó gọi là Tỳ- 
kheo đoạn ái dục tâm được giải thoát. Bấy giờ Thích Đề-hoàn 
Nhân từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, rồi thối lui trở về 
trời.” 

Đại Mục-kiền-liên sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 





?' Lưu ý văn các đoạn lặp lại trong Hán dịch không hoàn toàn nhất trí. 
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KINH SỐ 4° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thế gian có hai hạng này, nếu có thấy nghe điện chớp, sấm 
gầm thì cũng không sợ hãi. Hai hạng ấy là ai? Sư tử vua muôn 
thú, và A-la-hán lậu tận.”” Này Tỳ-kheo, đó là gọi là ở thế gian 
nếu có hai hạng này, dù có thấy nghe điện chớp sắm gầm cũng 
không sinh lòng sợ hãi. 


“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy học A-la-hán lậu tận. Như vậy, 
này các Tỳ-kheo, hãy học điều này." 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 5 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, 

nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có hai pháp này khiến người không có trí tuệ. Hai pháp gì? 

Không thích hỏi người hơn mình; chỉ ham ngủ nghỉ, không ý 

siêng năng. Này Tỳ-kheo, có hai pháp này khiến cho người 

không có trí tuệ. 

“Lại có hai pháp khiến cho người thành trí tuệ lớn. Hai pháp gì? 
Thích hỏi nghĩa người khác; không ham ngủ nghỉ, có ý siêng 





* Tham chiếu, Pãli, A. II. 6. Puggalavaggo 6-8. 
3 Pali, A. II. 6. 8 (R. ¡. 77): bhikkhu ca khinäsavo, siho ca migaräjä. 
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năng. Này Tỳ-kheo, có hai pháp này khiến cho người có trí tuệ. 
Các ngươi hãy học lìa xa pháp ác. 

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này." 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 6 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, 
nước Xá-vệ. [595a01] Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có hai pháp này khiến người bần tiện, không có tải sản. Hai 
pháp gì? Khi thấy người khác bố thí thì ngăn cản; tự mình thì 
không chịu bố thí. Này Tỳ-kheo, có hai pháp này khiến cho 
người bần tiện, không có của báu. 

“Tỳ-kheo nên biết, lại có hai pháp khiến người phú quý. Hai 
pháp gì? Khi thấy người cho vật người khác, hoan hỷ trợ giúp; 
và tự mình cũng thích bố thí. Này Tỳ-kheo, có hai pháp này 
khiến cho người phú quý. 


“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học huệ thí, chớ có lòng 
tham.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

KINH SÓ 7 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, 


nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
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“Có hai pháp khiến cho người sinh vào nhà bản tiện. Hai pháp 
gì? Bất hiểu cha mẹ, các bậc sư trưởng; cũng không thừa sự 
người hơn mình. Này Tỳ-kheo, có hai pháp này khiến cho 
người sinh vào nhà bần tiện. 

“T-kheo nên biết, lại có hai pháp, sẽ khiến người sinh vào nhà 
hào tộc. Hai pháp gì? Cung kính cha mẹ, anh em, dòng họ; đem 
những gì có được của nhà mình ra bố thí. Này Tỳ-kheo, có hai 
pháp này, sẽ sinh vào nhà hảo tộc. 


“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này." 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 8 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, có nữ bà-la-môn tên Tu-thâm đến chỗ Tôn giả Đại 
Câu-hy-la. Đến nơi rồi, bà đảnh lễ sát chân, sau đó ngồi qua 
một bên. Khi ấy nữ bả-la-môn kia bạch Câu-hy-la rằng: 


“Uất-đầu-lam-phất,?° A-la-lam”' không được hóa độ ở trong 
pháp sâu này, rồi mạng chung. Thế Tôn thọ ký cho hai người 
này rằng: “ Một người sinh vào Vô sở hữu xứ,” một người sinh 
vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ.” Hai người này sau khi thọ 





“° Ưu-đạp-lam-phất 4##ã š£ 3›. Pali: Uddaka-Rãmaputta. 

?7 La-lặc-ca-lam #Š ‡»‡ #. Pali: ÄJãra-Kãlãma. 

” Bất dụng xứ  "IJÈ, hay Vô sở hữu xứ. Päli: Äkiñcaññãyatana. 

” Hữu tưởng vô tưởng xứ #j38;#38Jš, hay Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Pãli: Nevasañña-nãsaññãäyatana. 
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mạng ở đó hết, lại mạng chung. Một người sẽ làm quốc vương 
nơi biên địa, sát hại nhân dân không thể kế xiết. Một người sẽ 
làm chồn ác có cánh, các loài thú hoặc bay, hoặc chạy nhảy 
đều không thoát được nó. Sau khi chúng mạng chung sẽ sinh 
vào trong địa ngục." Nhưng Thế Tôn lại không thọ ký cho họ 
lúc nào sẽ tận cùng biên tế khô. Cớ sao Thế Tôn không thọ ký 
cho họ tận cùng biên tế khô?” 


Bấy giờ, Tôn giả Câu-hy-la bảo nữ nhân Tu-thâm: 

“Sở dĩ Thế Tôn không [595b01] thọ ký là do vì không có 
người hỏi về nghĩa này, cho nên Thế Tôn không thọ ký họ lúc 
nào sẽ hết biên tế khô.” 

Nữ nhân Tu-thâm thưa: 


“Bây giờ, Như Lai đã vào Niết-bàn, cho nên không hỏi được. 
Nếu Ngài còn tại thế, con sẽ đến hỏi nghĩa này. Vậy, nay Tôn 
giả Câu-hy-la nói cho con biết lúc nào họ sẽ hết biên tế khổ?” 
Bấy giờ, Tôn giả Câu-hy-la liền nói kệ này: 

Các loại quả không động, 

Hướng chúng sanh cũng vậy. 

Người tự giác, giác tha, 

Đây, tôi không biện thuyết. 

Biện Thiên trí giải thoái, 

Nhớ đời trước, thiên nhãn, 

Hay dứt nguồn gốc khô, ˆ 

Đáy, tôi không biện thuyết. 
Lúc đó, nữ nhân Tu-thâm liền nói kệ này: 

Thiện Thệ có trí này, 

Chất trực không tì vớt, 

Đống mãnh, đã chiên thăng, 

Cáu nơi hạnh Đại thừa. 
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Lúc này Tôn giả Câu-hy-la lại nói kệ này: 

Ý này thật khó được, 

Hay được pháp yêu khác; 

Khó mà biện thuyết nồi, 

Đối với sự kỳ điệu. 
Bấy giờ, Tôn giả nói đầy đủ pháp yếu cho nữ nhân Tu-thâm kia, 
khiến phát tâm hoan hỷ. Nữ nhân kia rời chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ sát chân, rồi thối lui ra về. 


Nữ nhân Tu-thâm sau khi nghe những gì Tôn giả Câu-hy-la 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 9° 
Tôi nghe như vẫy: 


Một thời Tôn giả Ma-ha Ca-giá-diên'' hướng dẫn chúng năm 
trăm đại Tỳ-kheo, du hành đến bên cạnh hồ sâu, nước Bà-na.” 
Bấy giờ, Tôn giả Ca-giá-diên đang nỗi tiếng khắp nơi. Có một 
Tôn giả trưởng lão Bả-la-môn Gian-trà' cũng đang du hóa ở 
đây. Bà-la-môn nghe sau khi nghe tin Tôn giả Ca-giá-diên 
hướng dẫn năm trăm Tỳ-kheo đang du hóa bên cạnh hồ này, 
bèn nghĩ: “Tôn giả trưởng lão công đức đầy đủ, nay ta nên đến 
thăm hỏi người này.” 





3° Pali, A H.4.7 (R ¡. 67). 

3! Ca-giá-diên. Pãli, ibid.: Mahãkaccãna. 

3* Bà-na quốc 3# BỊ. Mahäccãna ở tại Madhura, trong rừng Gunda. 
* Gian-trà 3>. Päli: Kandaräyana. 


292 


Phẩm khuyến thỉnh 
Bấy giờ, Thượng Sắc Bà-la-môn'! dẫn theo năm trăm đệ tử đến 
chỗ Tôn giả Ca-giá-diên, cùng chào hỏi, rôi ngôi qua một bên. 
Bà-la-môn hỏi Tôn giả Ca-giá-diên: 
“Như sở hành của Ca-giá-diên, thì đây không phải là pháp luật. 
Tỳ-kheo niên thiếu mà không chịu làm lễ các vị cao đức Bà-la- 
môn chúng tôi!” 
Ca-giá-diên nói: 
“Bà-la-môn nên biết, Như Lai, Chí chơn, Đẳng chánh giác 
chúng tôi nói về hai địa này. Hai địa gì? Một là địa vị già cả; 
hai là địa vị trai tráng."”° 
Bà-la-môn hỏi: 
“Sao gọi là địa vị già cả? Sao gọi là vị trai tráng?” 
Ca-giá-diên nói: 
“Giả sử Bà-la-môn ở vào tuổi tám mươi, hay chín mươi, nhưng 


người kia không đình chỉ dâm dục, tạo các ác hành, Bả-la-môn 
đó tuy gọi là già cả, song hiện đang ở vào địa vị trai trắng.” 


Bà-la-môn hỏi: 

“Sao gọi là tuôi trai tráng ở vào địa vị già cả?” 

Ca-giá-diên nói: 

“Bà-la-môn, nếu có Tỷ-kheo tuy ở vảo tuổi hai mươi, hay ba 
mươi, bốn mươi, năm mươi, nhưng không tập hành dâm dục, 





* Thượng Sắc Bà-lamôn _È ế,3*+j## f3 = Gian-trà bà-la-môn; cùng một 
người, dịch nghĩa của phiên âm trên. Nhưng nghĩa này không phù hợp nghĩa 
với PälI. 

*” Hán: lão địa, tráng địa + 37.3. PAl, ibid., vuddhabhimi ca 
daharabhimi ca. địa vị trưởng đại, và địa vị niên thiếu. 
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cũng không tạo ác hành. Đó gọi là, này Bả-la-môn, tuổi trai 
tráng ở vào địa vị già cả.” 

Bà-la-môn hỏi: 


“Trong đại chúng này có một Tỳ-kheo nào không hành dâm 
dục, không tạo ác hành không?” 

Ca-giá-diên nói: 

“Trong đại chúng của tôi không có một Ty-kheo nảo tập hành 
dục và tạo ác cả.” 

Lúc ây, bà-la-môn từ chỗ ngôi đứng dậy, lê sát chân các Tỳ- 
kheo và nói lời này: 

“Nay, các ông tuôi niên thiêu ở vào vị già cả, còn tôi tuôi già cả 
ở vào vị niên thiêu !” 

Sau đó bả-la-môn kia trở lại chỗ Ca-giá-diên, đảnh lễ sát chân 
rồi tự trình bày: 


“Nay, con xin quy y Tôn giả Ca-giá-diên cùng Ty-kheo Tăng, 
suốt đời không sát sinh.” 

Ca-giá-diên nói: 

“Nay ông chớ quy y tôi, mà ông nên hướng về chỗ tôi đã quy 
) M 

Bà-la-môn hỏi: 

“Tôn giả Ca-giá-diên đã quy y a1?” 

Tôn giả Ca-giá-diên liền quỳ hướng về chỗ Như Lai đã Bát- 
niết-bàn, nói: “Có người con dòng họ Thích xuất gia học đạo. 
Tôi hằng quy y Ngài. Vậy, Người đó tức là Thây tôi.” 


Bà-la-môn thưa: 
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“Sa-môn Cù-đảm nảy hiện đang ở chỗ nào? Nay tôi muốn gặp 
Ngài.” 
Ca-giá-diên nói: 
“Như Lai của tôi đã vào Niết-bàn rồi !” 
Bà-la-môn thưa: 


“Nếu Như Lai còn ở tại thế, thì dù trăm nghìn do tuần con cũng 
đến thăm hỏi Ngài. Như Lai kia tuy đã vào Niết-bàn, nhưng 
nay con một lần nữa quy y, làm lễ Phật, Pháp cùng Thánh 
chúng, suốt đời không tái phạm sát sinh.” 


Thượng Sắc Bả-la-môn sau khi nghe những gì Tôn giả Ca-giá- 
điên dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SÓ 10 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, 
nước Xá-vệ. [596a01] Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có hai hạng người xuất hiện thế gian, rất khó gặp được. Hai 
hạng người ấy là ai? Người hay thuyết pháp xuất hiện ở thế 
gian, thật là khó gặp được; người hay nghe pháp, thọ trì phụng 
hành, thật là khó gặp được. Tỳ-kheo, đó là hai hạng người xuất 
hiện thế gian, thật khó gặp được. 

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy học thuyết pháp. Hãy học 
nghe pháp. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này." 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 
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KINH SỐ 1I 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật du hóa tại nước Ma-kiệt, lần hồi đến thành 
Tỳ-xá-ly. Bấy giờ, Ngài cùng với năm trăm chúng đại Tỳ-kheo 
đang ở trong vườn Am-bà-bà-lợi'° phía bắc thành Tỳ-xá-ly. 


Lúc này, nữ Am-bả-bả-lợi” nghe Thế Tôn cùng năm trăm đại 
Tỳ-kheo đến ở trong vườn, cô liền thắng xe có gắn lông chim” 
ra khỏi thành Tỳ-xá-ly, đến ngã đường hẹp là đến chỗ Thế Tôn, 
cô tự xuống xe, đến chỗ Phật. Bấy giờ, từ xa Thế Tôn trông 
thấy người nữ kia đến, liền bảo các Tỳ-kheo: 

“Tất cả hãy chuyên tỉnh, chớ sinh tả niệm.” 

Lúc ấy, người nữ đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua 
một bên. Rồi Phật nói cho cô nghe pháp cực kỳ vi diệu. Sau khi 
nghe pháp vi diệu, cô bạch Phật rằng: 

“Cúi xin Thế Tôn cùng Tỳ-kheo Tăng nhận lời mời của con.” 
Thế Tôn im lặng nhận lời mời. Cô thấy Thế Tôn đã im lặng 
nhận lời mời rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, 
rồi thối lui ra về. 

Bấy giờ, nam nữ lớn nhỏ trong thành Tỳ-xá-ly nghe tin Thế 
Tôn cùng năm trăm chúng đại Tỳ-kheo đang ở trong vườn Am- 
bả-bà-lợi. Lúc ấy, trong thành có năm trăm)? đồng tử đi các loại 





*° Ám-bà-bà-lợi viên ñÑ 3š3#4| BỊ. Pãli, Ambapäli-vana. Tham chiếu, D. 16 
(R1. 95f0. Hán, 7zờng kinh 2: Du hành. 

3“ Ám-bà-bà-lợi nữ ] 3#3#4]-++. Pali: AmbapälT ganikã. 

3% Hán: vũ bảo chỉ xa 3 SŸ È +. Päli: bhaddãni bhaddãni yãni, những cỗ 
xe lộng lẫy. Có lẽ bản Hán đọc Skt. pz/zã»¡ (lông chim) thay vì bhadrãni 
(đẹp quý). 7ưởng kinh 2, ibid., dịch là nghiêm giá bảo xa TH. 
3? Đề bản: năm trăm ức. TNM: năm trăm. 



































296 


Phẩm khuyến thỉnh 


xe có găn lông chim*; trong đó hoặc có người đi xe trăng thì 
ngựa trắng, áo, dù, lọng, người theo hầu đều cùng trắng; đi xe 
đỏ thì ngựa đỏ, áo, dù, lọng, người theo hầu đều cùng đỏ; đi xe 
xanh thì ngựa xanh, áo, dù, lọng, người theo hầu đều cùng xanh; 
đi xe vàng thì ngựa vàng, áo, dù, lọng, người theo hầu đều 
cùng vàng. Cử chỉ, ăn mặc như vương pháp.” Họ ra khỏi thành, 
đến chỗ Thế Tôn. Chưa đến nơi, giữa đường họ gặp người nữ 
kia đang dong xe đánh bò”! chạy hướng về trong thành. Khi ấy 
các đồng tử hỏi người nữ: 

“Cô gái này, thật đáng xấu hỗ! Sao lại [596b01] đánh bò dong 
xe, chạy hướng về trong thành?” 


Cô đáp: 

“Các Hiền giả nên biết, ngày mai tôi có thỉnh Phật cùng Tỳ- 
kheo Tăng, cho nên mới đánh xe vậy!” 

Các đồng tử nói: 

“Chúng tôi cũng muốn mời Phật cùng Tỳ-kheo Tăng thọ trai. 


Bây giờ cho cô một nghìn lạng vàng ròng, hãy nhường cái hẹn 
cúng dường cơm ngày mai lại cho chúng tôi.” 


Người nữ đáp: 
“Thôi đi, thôi đi, quý công tử! Tôi không chịu đâu!” 


Các đông tử lại nói: 





!° Các kinh đều nói họ là những quý tộc Licchavi (Li-xa). 

?' Đề bản: tấu đả xa ngưu #‡3ï-#2 (muỗi xe và đánh con bò kéo xe). 
TNM: tấu xa đả ngưu . 

#2 Hán dịch có thể nhằm, vì vô lý. Pãli, ibid., và 7ởøg 2 đều nói: xe cô và 
xe các thiếu niên Tỳ-da-ly đụng nhau nên họ gây cô. (Pãli: cakkena cakkam 
yugena yugam pafivaffesi: xe đụng xe, ách đụng ách). 
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“Cho cô hai nghìn lượng, ba nghìn, bốn nghìn, năm nghìn, ... 
cho đến trăm nghìn lượng, chịu hay không chịu, ngày mai 
nhường cúng dường cơm cho Phật cùng Tỳ-kheo Tăng lại cho 
chúng tôi?” 

Người nữ đáp: 

“Tôi không chịu đâu. Vì sao vậy? Vì Thế Tôn thường dạy: “Có 
hai hy vọng mà người đời không thể lìa bỏ. Thế nào là hai? Hy 
vọng tài lợi, hy vọng mạng sống”. Ai có thê bảo đảm cho tôi 
đến ngày mai? Vì tôi đã thỉnh Như Lai trước, nên nay sẽ phải 
chuẩn bị đầy đủ.” 


Các đồng tử vung tay lên nói: 

“Chúng ta bao nhiêu người mà không bằng một cô gái!” 

Nói như vậy rồi họ bỏ cô mà đi. 

Bấy giờ, các đồng tử đi đến chỗ Thế Tôn, đánh lễ, rồi đứng qua 
một bên. Khi Thê Tôn thây các đông tử đên, bảo các Tỳ-kheo: 


“Tỳ-kheo các ngươi, hãy nhìn cử chỉ, phục sức của các đồng tử 
này, giống như khi Thiên đế Thích đi dạo chơi, không có gì sai 
khác.” 
Rồi Thế Tôn nói với các đồng tử: 
“Thế gian có hai việc thật bất khả đắc. Thế nảo là hai? Người 
có đền đáp, và người tạo ân nhỏ luôn không quên, huống chỉ là 
lớn. Này các đông tử đó gọi là có hai việc thật bât khả đặc. 
Đồng tử nên biết hãy nhớ đền đáp, cũng như biết ân nhỏ không 
quên, huống chỉ là lớn.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Tri ân, biết đền đáp, _ 

Luôn nhớ người dạy đô; 
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Người trí được kính hẳu, 
Tiêng khen khấp trời người. 


“Như vậy, các đồng tử, hãy học điều này.” 

Bấy giờ Thế Tôn thuyết pháp vi diệu đầy đủ cho các đồng tử. 
Sau khi nghe xong, họ từ chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ sát chân 
Phật, rồi thối lui ra về. 

Ngay trong đêm hôm đó, cô gái sửa soạn các thứ đồ ăn thức 
uống ngon ngọt, trải các tọa cụ. Sáng sớm đến bạch: 

“Đã đến giờ, nay đã đúng lúc, nguyện xin Thế Tôn hạ có đến tệ 


là Ề0' 


Xa. 


Bấy giờ, Thế Tôn đắp y ôm bát, dẫn các Tỳ-kheo vây quanh 
trước sau đến nhà người nữ trong thành Tỳ-xá-ly. 


Khi cô thấy Thế Tôn đã an toạ, liền tự tay dâng thức ăn lên 
Phật [596c01| cùng Tỳ-kheo Tăng. Cúng dường thức ăn cho 
Phật và Tỳ-kheo Tăng rồi, cô đi lấy nước sạch, sau đó lấy ghế 
chạm vàng nhỏ đặt ngồi trước Thế Tôn. Khi ấy cô bạch Thế 
Tôn: 

“Vườn Am-bả-bả-lợi nảy, con dâng lên Như Lai và Ty-kheo 
Tăng, để cho chúng Tăng quá khứ, hiện tại, tương lai được 
dừng nghỉ nơi đây. Nguyện xin Thế Tôn nhận vườn nảy.” 


Thế Tôn vì người nữ kia, nên nhận vườn này. Thế Tôn bèn nói 
lời chú nguyện này: 

Thí vườn trái, mát mẻ, 

Làm câu đò đưa người; 

Gần đường làm cầu xí, 

Nhân dân được nghỉ ngơi. 

Ngày đêm được an ồn, 

Phước kia không thể kể; 
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Các giới pháp thành tựu, 
Chết chặc sinh lên trời. 


Thế Tôn sau khi nói những lời nảy xong, liền đứng dậy ra về. 
Người nữ bấy giờ nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


Kệ tóm tắt: 


Đoạn ái, cùng sư tử, 

Vô tri, ít của cải; 

Nhà nghèo, nữ Tu-thâm, 
Ca-chiên, thuyết pháp, nữ." 





* Bản Hán, hết quyên 10. 
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20. PHẨM THIỆN TRI THỨC 


KINH SỐ 1 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ đức Thế Tôn dạy chư Tỳ-kheo: 


“Nên gần gũi thiện tri thức, đừng tập theo ác hành, tin vào ác 
nghiệp. Vì sao vậy? Chư Tỳ-kheo, gần gũi thiện tri thức, tín 
được tăng trưởng: văn, thí, trí huệ, hết thảy đều tăng trưởng. 
Nếu các Tỳ-kheo gần gũi thiện tri thức, thì không tập theo các 
ác hành. Vì sao vậy? Nếu gần ác tri thức, sẽ không có tín, 
không có giới, văn, thí, trí tuệ. Cho nên, này các Ty-kheo, hãy 
gần gũi thiện tri thức, đừng gần gũi ác tri thức. Các Tỳ-kheo, 
hãy học điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, [597a01] hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 2 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật ở tại Ca-lan-đà,' trong Trúc viên, thành La- 
duyệt, thuyết pháp cho năm trăm đại Tỳ-kheo vây quanh trước 
sau. 





' Ca-la-đà 3e #Š Fẽ, Ca-lan-đà trong các kinh trước. 
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Bấy giờ, Đề-bả-đạt-đâu” dẫn năm trăm Tỳ-kheo đi ngang qua, 
cách Như Lai không xa. Đức Thế Tôn từ xa thấy Đề-bà-đạt-đa 
tự dẫn môn đồ đi, liền nói kệ nầy: 

Đừng gân ác tri thức, 

Cũng đừng dại theo háu. 

Nên gân thiện tri thức, 

Bác tôi thăng trong người. 

Người vốn không có ác; 

Táp gân ác tri thức, 

Sau tát trông góc ác, 

Ở mãi trong tôi tăm. 
Lúc đó, năm trăm đệ tử Đề-bà-đạt-đa nghe đức Thế Tôn nói kệ 
này, liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua 
một bên. Không lâu, họ rời chỗ ngôi, hướng về đức Thê Tôn 
hồi lỗi: 
“Chúng con ngu muội không hiểu biết gì. Cúi xin đức Thế Tôn 
nhận sự sám hôi chúng con.” 


Thế Tôn nhận sự sám hối của năm trăm vị Ty-kheo kia, rồi 
thuyêt pháp cho họ, khiên được tín căn. 


Bấy giờ năm trăm Tỳ-kheo ở nơi nhàn tịnh, tư duy pháp mầu. 
Vì sao vậy? Vì mục đích mà thiện gia nam tử, với lòng tin kiên 
có, tu phạm hạnh vô thượng. Bấy giờ năm trăm Tỳ-kheo kia 
thành A-la-hán, tự biết như thật rằng, sanh tử đã hết, việc cần 
làm đã xong, phạm hạnh đã lập, không còn tái sinh nữa. Bấy 
giờ, năm trăm người thành A-la-hán. 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 





* Bản gốc Đề-bà-đạt-đâu, 
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KINH SÓ 3 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn thuyết pháp cho vô số chúng vây chung 
quanh. Lúc đó Đàm-ma-lưu-chỉ` một mình tư duy trong tĩnh 
thất, nhập thiền tam-muội, quán thấy tiền thân làm thân cá dài 
bảy trăm do tuần, ở trong biến lớn. Tức thì, ông rời tĩnh thất, 
trong khoảnh khắc như lực sĩ trong khoảng co duỗi cánh tay, 
đến biển lớn, đi kinh hành trên xác chết cũ. Khi Ấy, Đàm-ma- 
lưu-chi nói kệ nầy: 

Sanh tử vô số kiếp, 

Lưu chuyển không thể tính. 

[597b01] Mỗi mỗi cầu được an; 

Liên lỉ chịu khổ não. 

Dù thấy lại thân rồi, 

Ý muốn tạo nhà cửa; 

Tắt cả chỉ tiết hoại, 

Hình thể không nguyên vẹn. 

Tâm đã lìa các hành, 

Ái trước đã diệt tận, 

Không thọ lại thân nây; 

Mãi vui trong niêt-bàn. 
Sau khi Tôn giả Đàm-ma-lưu-chi nói kệ nầy rồi, bèn biến mất 
khỏi chỗ đó, xuất hiện đến chỗ Thế Tôn tại tinh xá Kỳ-hoàn, 
nước Xãả-vệ. 





3 Đàm-ma-lưu-chi #/# # %, đồng nhất với Dhammaruci, trong Apädana 
(R. ii. 429). 
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Thế Tôn thấy Đàm-ma-lưu-chi đến, liền bảo rằng: 

“Lành thay, Đàm-ma-lưu-chi, lâu lắm mới đến chốn này.” 
Đàm-ma-lưu-chi bạch Thế Tôn: 

“Kính vâng, bạch Thế Tôn, lâu lắm con mới đến chốn này.” 
Bấy giờ các Thượng tọa và các Tỳ-kheo đều nghĩ thầm : 


“Đàm-ma-lưu-chi nầy thường ở bên cạnh Thế Tôn, nhưng nay 
Thế Tôn bảo rằng: “Lành thay! Đàm-ma-lưu-chi, lâu lắm mới 
đến chốn này”?” 


Thế Tôn biết được những ý nghĩ trong tâm các Tỳ-kheo, muốn 
dứt nghi ngờ của họ, nên bảo chư Tỳ-kheo: 


“Chẳng phải vì Đàm-ma-lưu-chi lâu lắm đến chốn nầy mà Ta 
nói nghĩa này. Vì sao vậy? Vì vô số kiếp quá khứ xưa kia có 
đức Đính Quang! Như Lai Chí chân, Đăng chánh giác, Minh 
hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự 
trượng phu*, Thiên Nhân sư, Phật Thê Tôn* xuất hiện ở đời, 
giáo hóa tại đại quốc Bát-ma' cùng với mười bốn ngàn tám 
trăm đại Tỳ-kheo. Bấy giờ chúng bốn bộ không thê tính kẻ. 
Quốc vương, đại thần, quan lại, nhân dân, đều đến cúng dường, 
cung cấp những phẩm vật nhu yếu. 


“Bấy giờ có bà-la-môn tên Da-nhã-đạt” sống bên sườn Tuyết 
sơn, xem sắm bí mật, thiên văn, địa lý, tất cả đều rất thông thạo; 
sách sớ, văn tự, cũng đều hiểu biết, đọc tụng một câu năm trăm 
từ; tướng của bậc đại nhân cũng đều biết rõ. Ông thờ các thần 





? Đề bản: Định Quang % 3Ÿ. TNM: Đính Quang #š %.. Päli: Dĩpahkara. 

Ÿ Bát-ma đại quốc %kƑŠ#+ BỊ. 7 phần 3! (T22n1428, tr. 782bl1): Liên hoa 
šÈ {t.. Skt: Padma (Päli: Paduma). 

° Da-nhã-đạt ñ# 3?‡iŸ. 7⁄ phản, ibid. (tr.784a03 ): Tự Thí 363&. Skt. 
'Yajñadatta (Päli: Yaññadatta). 


304 


Phẩm thiện tri thức 


lửa, mặt trời, mặt trăng, tinh tú và dạy năm trăm đệ tử đêm 
ngày không mỏi. bà-la-môn Da-nhã-đạt có đệ tử tên là Vân 
Lôi,' tướng mạo xinh đẹp hiếm có trên đời; mắt" màu xanh biếc. 
Bà-la-môn Văn Lôi thông minh, thấy rộng, thông hiểu mọi thứ, 
thường được Da-nhã-đạt yêu mến không chút rời xa. Bấy giờ, 
những chú thuật mà bà-la-môn làm đều đem ra dạy đủ hết. Lúc 
ấy bà-la-môn Vân Lôi liền suy nghĩ như vây: “Nay ta đã đủ hết 
những gì nên học.” Song lại nghĩ thầm: “Sách vở [597e01] có 
ghi, những bà-la-môn có học, người hành pháp thuật xong, 
phải báo ơn thầy. Nay những gì cần học ta đều biết hết. Nay ta 
phải báo đáp ân thầy. Nhưng mình nghẻo thiếu, trống không, 
không có gì để cúng dường thầy. Ta hãy đi khắp nơi trong 
nước tìm những thứ cần.” 


“Rồi bàả-la-môn Vân-lôi liền đến chỗ thầy, bạch thầy rằng: 
"Những phương pháp kỹ thuật mà bà-la-môn học, nay con đã 
biết rồi. Nhưng trong sách lại ghi, những người học pháp thuật 
rồi phải báo ơn thầy. Song con lại nghèo thiếu, không có vàng 
bạc trân bảo có thể dùng cúng dường. Nay con muốn đi khắp 
nơi trong nước tìm kiếm tài vật dùng cúng dường thầy. 


“Bà-la-môn Da-nhã-đạt liền nghĩ thầm: “Bà-la-môn Vân Lôi 
nầy được ta yêu mến, không rời khỏi tâm, dù ta có chết còn 
không thê xa lia, huống chỉ hôm nay muốn bỏ ta đi. Nay ta phải 
làm sao để giữ ở lại cho được?" 

“Khi đó bà-la-môn Da-nhã-đạt liền bảo Vân-lôi: “Anh bà-la- 
môn, nay vẫn có điều bà-la-môn cần phải học mà anh còn chưa 
biết." Bà-la-môn Vân-lôi liền đến trước bạch thầy: “Cúi mong 
được chỉ dạy, những gì chưa đọc tụng.” 





7 Vân Lôi # Ÿ. Tứ phần, ibid. (tr.784a19): Di-khước 7ã #P. Skt. Megha. 
Š' Để bản: # phát (tóc); TNM: BÉ. nhấn (mắt). 
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“Khi đó bả-la-môn Da-nhã-đạt liền suy nghĩ làm ra bài tụng 
năm trăm từ, bảo Vân Lôi: “Nay có sách nây gọi là tụng năm 
trăm lời, anh nên học thuộc. 


“Vân Lôi bạch: “Mong thầy truyền thọ, con muốn được đọc 
tụng.” 


“T-kheo nên biết, bấy giờ Da-nhã-đạt liền truyền cho đệ tử bài 
tụng năm trăm lời nầy. Qua chưa được mấy ngày, tất đều thông 
SuỐt. 


“Bà-la-môn Da-nhã-đạt bảo năm trăm đệ tử: “Bà-la-môn Vân 
Lôi nầy, kỷ thuật đầy đủ, không việc gì không thông. Ta đặt tên 
ngay là Siêu Thuật.” 


“Bà-la-môn Siêu Thuật nầy rất là tài cao; thiên văn, địa lý 
không gì không xuyên suốt; thư sớ, văn tự cũng đều biết rõ. 
Bà-la-môn Siêu Thuật qua mấy ngày sau, lại thưa với thầy: 
“Pháp kỷ thuật mà bà-la-môn đã học, nay con biết hết rồi. Song 
trong sách ghi lại, những người học pháp thuật rồi phải báo ơn 
thầy. Nhưng con lại nghèo thiếu, không có vàng bạc, trân bảo, 
có thê cúng dường thầy. Nay muốn đi khắp nơi trong nước tìm 
kiếm tài vật để cúng dường thầy. Cúi mong thầy cho phép”. Bả- 
la-môn Da-nhã-đạt bảo: “Anh biết đúng thời.) 


“Bà-la-môn Siêu Thuật đến trước lễ sát chân thầy rồi liền lui 
[598a01] đi. 


“Bấy giờ, cách thị trấn của đại quốc Bát-ma không xa, có nhiều 
bà-la-môn tập hội lại một chỗ, đang thiết đại tế đàn và cũng để 
giảng luận. Lúc đó, có tám vạn bốn ngàn bà-la-môn cùng tụ tập. 
VỊ thượng tọa đệ nhất cũng đọc tụng thư sớ ngoại đạo, không 
gì không tinh tường. Hiểu biết thiên văn địa lý, tỉnh tú biến 
quái tất đều biết rõ. Mỗi người khi sắp giải tán, họ liền lấy năm 
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trăm lượng vàng, một cây gậy vàng, bình nước rửa bằng vàng 
và một ngàn con bò dùng dâng lên vị thượng sư và thượng toạ 
đệ nhất.” 


“Bấy giờ bà-la-môn Siêu Thuật nghe cách nước lớn Bát-ma 
không xa có tám vạn bốn ngàn bà-la-môn đang tụ tập lại một 
chỗ. Họ có thi nghệ thuật. Người thắng được năm trăm lượng 
vàng, một cây gậy vàng, một bình nước rửa bằng vảng và một 
ngàn con bò. 


“Bà-la-môn Siêu Thuật nghĩ thầm: “Nay ta sao phải đi khất cầu 
từng nhà? Chắng băng đến đám đông kia cùng so tài nghệ.” 


“Rồi bà-la-môn Siêu Thuật liền đến chỗ đám đông. Bấy giờ, 
nhiều bả-la-môn từ xa trông thấy bà-la-môn Siêu Thuật, mọi 
người đều hô to: “Lành thay Từ chủ!'° Nay được lợi lớn mới 
khiến Phạm thiên đích thân giáng hạ. 


“Khi ấy tám vạn bốn ngàn bả-la-môn đều đứng dậy cùng 
nghĩnh đón, đồng loạt nói rằng: “Kính Đại Phạm Thần Thiên 
mới đến! 

“Bà-la-môn Siêu Thuật nghĩ thầm: “Các bà-la-môn nầy gọi ta 
là Phạm Thiên, nhưng ta lại chẳng phải Phạm Thiên!” 


“Rồi bả-la-môn Siêu Thuật nói với các vị Bà-la-môn răng: 
“Thôi, thôi, các Hiền giả, chớ gọi tôi là Phạm Thiên. Quí vị 
không nghe sao? Phía Bắc Tuyết sơn có thầy của chúng bà-la- 
môn tên Da-nhã-đạt, thiên văn địa lý không gì không tính 
thông.” 





? Có lẽ mỗi người khi giải tán nhận được những thứ ấy, chứ không phải mỗi 
người dâng cho thượng sư và thượng tọa như Hán dịch. 
'9 Hán: từ chủ 7fñj>z, chủ tổ chức tế đàn này. 
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“Các bả-lamôn nói: “Chúng tôi có nghe, nhưng chưa từng 
Đặp.' 

“Bà-la-môn Siêu Thuật nói: “Tôi chính là đệ tử của vị Ấy, tên là 
Siêu Thuật." 


“Rồi bả-la-môn Siêu Thuật liền quay sang vị thượng tọa đệ 
nhất trong chúng ấy báo rằng: “Nếu ngài biết kỹ thuật xin nói 
cho tôi nghe. 


“Bấy giờ, người đứng đầu trong chúng kia liền quay sang bà- 
la-môn Siêu Thuật tụng ba tạng kỷ thuật'' không hề sai sót. Bà- 
lamôn Siêu Thuật nói với vị thượng tọa kia răng: “Một câu 
năm trăm lời, ông hãy nói đi!” 

“Lúc đó, vị thượng tọa kia nói: “Tôi không hiểu nghĩa này. Cái 
gì là một câu năm trăm lời?” 

“Bà-la-môn Siêu Thuật bảo: “Quí vị, hãy yên lặng nghe nói 
một câu năm trăm lời; nói về tướng [598b01] của bực đại 
Nhân." 


“Tỳ-kheo, nên biết, bấy giờ bà-la-môn Siêu Thuật liền tụng 
thuật ba tạng và, một câu năm trăm lời, về tướng của bực đại 
nhân. Khi ấy, tám vạn bốn ngàn bà-la-môn khen, “Chưa từng 
có, thật là kỳ đặc, từ trước chúng ta chưa nghe một câu năm 
trăm lời về tướng của bực đại nhân. Nay tôn giả nên đứng đầu 
làm thượng toạ đệ nhứt. ` 


“Bấy giờ bà-la-môn Siêu Thuật thay chỗ thượng tọa kia tồi, 
liền ngồi vào chỗ cao nhứt. Lúc đó, thượng tọa của chúng kia 
trong lòng rất tức giận, phát thệ nguyện như vây: “Người nầy 
thay chỗ ngồi của ta, tự thế vào chỗ đó. Những phước mà ta có 





!' Ba tạng kỹ thuật, đây chỉ ba pho Vệ-đà. 
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được nhờ tụng kinh, trì giới, khô hạnh, nay đều đem hết để vào 
lời thê: Những nơi nào người nầy sanh ra, những việc gì người 
này muốn làm, ta luôn luôn phá hỏng công việc của nó.” 


“Lúc đó người chủ cúng thí liền xuất năm trăm lạng vàng và 
một cây gậy vàng, một bình nước rửa băng vàng, một ngàn con 
bò và một cô gái đẹp đem đưa cho thượng tọa đê chú nguyện. 


“Bấy giờ thượng tọa bảo chủ nhân răng: “Nay tôi nhận năm 
trăm lạng vàng, gậy vàng và bình nước rửa bằng vàng nầy đem 
cúng dường thầy tôi. Còn cô gái và một ngàn con bò này trả lại 
cho thí chủ. Vì sao vậy? Vì tôi không tập hành dục, cũng 
không chứa của.” 


“Bà-la-môn Siêu Thuật sau khi nhận gậy và bồn tắm rửa bằng 
vàng rồi liền đi đến nước lớn Bát-ma. Vua nước đó tên là 
Quang Minh. ” Lúc đó, nước này thỉnh Như Lai Định Quang và 
chúng Tỳ-kheo cúng dường y phục âm thực. Bấy giờ, vua nước 
này thông báo trong thành: “Người dân nào có hương hoa, hết 
thảy không được bán. Nếu có ai bán, sẽ bị phạt nặng. Ta tự 
xuất tiền ra mua không cần đem bán.? Lại ra lệnh nhân dân rưới 
nước quét dọn làm cho sạch, không để có đất cát dơ bân, treo 
tràng phan bảo cái lụa là, rưới hương thơm trên đất, xướng ca 
kỹ nhạc không thể tính kể. 


“Bà-la-môn kia thấy vậy, liền hỏi người đi đường rằng: “Nay là 
ngày gì mà rưới nước quét dọn đường sá, dẹp bỏ bất tịnh, treo 
tràng phan bảo cái lụa là, không thể tính kể, chăng lẽ thái tử 
của quốc chủ hay kết hôn chăng?” 


“Người đi đường kia đáp: “Bà-la-môn không biết sao? Hôm 
nay vua nước lớn Bát-ma thỉnh Định Quang Như Lai, Chí chơn, 








LhỈ 











'? Quang minh 3¿HJ. 7⁄ phân, ibid., Thắng Oán vương [#Zÿ¬ 
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Đăng chánh giác, cúng dường. y phục đồ ăn thức uống, nên mới 
sửa sang đường xá bằng phẳng, treo tràng phan bảo cái lụa 
là."Vả lại, trong bí điển của bà-la-môn cũng có lời này: “Như 
Lai xuất thế rất khó gặp được. Rất lâu mới xuất hiện; thật khó 
có thể gặp được. Cũng như hoa ưu-đàm-bát thật rất lâu mới 
xuất hiện. Đây cũng [598e01] như vậy, Như Lai xuất hiện ở 
đời thật không thể gặp được. Lại trong sách bà-la-môn cũng 
nói: “Có hai người ra đời rất khó gặp được. Hai người ấy là ai? 
Như Lai và Chuyên luân Thánh vương. Hai người nầy xuất 
hiện rất khó gặp được.” 


“Bấy giờ người kia lại nghĩ rằng: “Ta sao phải cấp tốc báo ân 
thầy? Nay ta hãy đem năm trăm lạng vàng nầy dâng lên đức 
Định Quang Như Lai." Ông lại nghĩ như vây: “Trong sách có 
ghi, Như Lai không nhận vàng bạc trân bảo, ta có thể đem năm 
trăm lạng vàng này, dùng mua hoa hương rải lên Như Lai.` Lúc 
đó, bà-la-môn liền vào trong thành tìm mua hương hoa. Bấy 
giờ, người đi lại trong thành bảo rằng: “Bà-la-môn không biết 
sao? Quốc vương có ra lệnh, ai bán hương hoa sẽ bị phạt nặng.” 


“Bà-la-môn Siêu Thuật kia liền nghĩ như vầy: “Ta đây phước 
mỏng, tìm hoa không được. Nên biết làm sao?? Ông liền trở ra 
khỏi thành, đứng ở ngoài cổng. Khi ấy có nữ bà-la-môn tên là 
Thiện Vị'' cầm bình đi lấy nước, tay cầm năm cành hoa. Bà-la- 
môn thấy vậy, nói với người nữ kia: “Này cô em, tôi đang cần 
hoa. Cô em bán cho tôi.” 

“Nữ Phạm chí hỏi: “Tôi làm em ông hồi nào? Có biết cha mẹ 
tôi không?*Khi Ấy, Phạm chí Siêu Thuật lại nghĩ rằng cô gái 
nầy tánh hạnh phóng khoáng, có ý đùa giỡn. Liền nói lại rằng: 























'3 Thiện Vị ‡#HE. 7⁄ phần, ïbid., Tô-la-bà-đề #§#E J#†t:. 


310 


Phẩm thiện tri thức 


“Thưa cô, tôi sẽ trả giá phải chăng. Xin cô nhường lại tôi hoa 
nây. ` 

“Nữ bả-la-môn đáp: “Ông há không nghe Đại vương có nghiêm 
câm không được bán hoa sao?* Bà-la-môn nói: “Thưa cô, việc 
nây không khó. Vua không làm gì cô đâu. Nay tôi cân gâp năm 
cành hoa nây. Tôi được hoa nây, cô được giá cao.” 

“Nữ bà-la-môn hỏi: “Ông cần gấp hoa để làm gì?” 

“Bà-la-môn đáp: “Hôm nay tôi thấy có đất lành, nên muốn 
trồng hoa này.” 

“Nữ bà-la-môn nói: “Hoa này đã bị lia khỏi gốc nó, chắc chắn 
không thê sống. Làm sao lại nói, tôi muốn trồng?” 

“Bà-la-môn đáp: “Như hôm nay, tôi thấy ruộng tốt, trồng tro 
nguội còn sông huống chỉ hoa này.) 

“Nữ bả-la-môn hỏi: “Ruộng tốt gì mà trồng tro nguội cũng 
sống?” 

“Bả-la-môn đáp: “Thưa cô, có đức Phật Định Quang Như Lai, 
Chí chân, Đăng chánh giác xuất hiện ở đời.) 

“Nữ bả-la-môn hỏi: “Phật Định Quang Như Lai là hạng người 
nào?” 

“Bà-la-môn liền trả lời cô kia: “Định Quang Như Lai có đức 
như vậy, có [599a01] giới như vậy; làm nên các công đức.” 
“Nữ bà-la-môn nói: “Giả sử vị ấy có công đức; nhưng ông 
muôn câu phước gì?” 

“Bà-la-môn trả lời: “Mong tôi đời sau như đức Định Quang 
Như Lai, Chí chân, Đăng chánh giác; công đức cắm giới cũng 
sẽ như vậy. ` 
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“Nữ bà-la-môn nói: “Nếu ông hứa tôi đời đời làm vợ chồng, tôi 
sẽ cho ông hoa nây. ` 
“Bà-la-môn nói: “Sự tu hành của tôi là ý không dính mắc dục. 


“Nữ bà-la-môn nói: “Như thân tôi hiện tại, không mong làm vợ 
ông. Nhưng đời sau sẽ làm vợ ông.” 


“Bà-la-môn Siêu Thuật nói: “Sở hành của Bồ tát làm không có 
yêu tiếc. Nếu như cô làm vợ tôi, đó là phá hoại tâm tôi. 

“Nữ bà-la-môn nói: “Tôi quyết không phá hoại tâm ý bố thí của 
ông. Ngay dù ông đem thân tôi bố thí cho người khác, tôi quyết 
không phá hoại tâm bố thí.) 


“Khi ấy, ông liền đem năm trăm tiền vàng dùng mua năm cành 
hoa, cùng với người nữ kia lập thề nguyện với nhau, rồi từ biệt 
đi. 

“Bấy giờ, Định Quang Như Lai, Chí chân, Đắng chánh giác, 
đến giờ, khoác y cầm bát cùng với Tỳ-kheo Tăng vây quanh 
trước sau đi vào nước lớn Ba-ma. Phạm chí Siêu Thuật từ xa 
thấy đức Định Quang Như Lai dung mạo đoan chánh, ai thấy 
cũng hoan hỷ; các căn tịch tịnh, bước đi t chỉnh, có ba mươi 
hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, giống như nước lắng trong 
không có cợn nhơ, ánh sáng chiếu khắp không bị ngăn chận, 
cũng như núi báu xuất hiện trên các núi. Thấy rồi, trong lòng 
ông rất hoan hỷ đối với Như Lai. Ông cầm năm cành hoa nầy 
đến chỗ Định Quang Như Lai. Đến nơi rồi, đứng qua một bên. 
“Phạm chí Siêu Thuật bạch Phật Định Quang rằng: “Mong Thế 
Tôn, hãy nhận lấy và thọ ký cho con. Nay nếu Thế Tôn không 
thọ ký, con sẽ dứt mạng căn ngay tại đây, không mong sống 
nữa. 
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“Thế Tôn bảo rằng: “Phạm chí, không thể chỉ với năm cành hoa 
nầy mà được thọ ký Vô thượng Đẳng chánh giác.) 


“Phạm chí bạch: “Mong Thế Tôn thuyết cho con nghe sở hành 
của Bồ tát.) 
“Đức Phật Định Quang bảo: “Sở hành của Bồ tát là không tiếc 
lần.) 
“Bấy giờ bà-la-môn liền nói kệ: 
Không dảm đem cha mẹ 
Mà bồ thí cho người. 
Chư Phật, bậc cao cả, 
Lại càng không dám thí 
Nhựt nguyệt xoay thê gian, 
Hai thứ không thê thí. 
Ngoài ra thí được hết, 
Y quyết, không gì khó. 
“Bấy giờ đức Phật Định Quang dùng kệ này đáp bà-la-môn: 
Sự thí mà ông nói 
Cũng chăng phải lời Phật. 
Nên nhán khổ ức kiêp; 
Thí đâu, thán, tai, mất, 
Vợ con, nước, của bảu, 
Xe, ngựa và tôi tớ; 
Nêu ông kham chịu thí 
Nay Ta thọ ký cho. 
“Bấy giờ Ma-nạp lại nói kệ này: 
Núi lớn hừng như lửa, 
Úc kiếp chịu đội mang. 
Không thê phá đạo tâm; 
Chỉ mong giờ thọ kỷ. 
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“Bấy giờ, Định Quang Như Lai yên lặng không nói. Bà-la-môn 
kia tay cầm năm cành hoa, gối phải chấm đất, rải lên đức Định 
Quang Như Lai và nói như vầy: “Nguyện đem phước lành nầy 
dành đời sau sẽ được như Định Quang Như Lai, Chí chân, 
Đăng chánh giác không có khác.” Rồi ông trải tóc mình lên 
vũng bùn, thầm nguyện: “Nếu Như Lai truyền thọ ký cho tôi thì 
hãy dùng chân dẫm lên tóc tôi mà đi qua. 


“Tỳ-kheo nên biết, bấy giờ, Định Quang Như Lai quán sát 
những suy nghĩ trong tâm bà-la-môn, liền bảo bả-la-môn: 
“Tương lai ông sẽ làm Phật Thích-ca Văn Như Lai, Chí chân, 
Đăng chánh giác. 


“Bấy giờ, bả-la-môn Siêu Thuật có người đồng học tên là 
Đàm-ma-lưu-chi đứng bên cạnh Như Lai, thấy Định Quang 
Như Lai truyền thọ ký cho bà-la-môn Siêu Thuật, lại dùng chân 
đạp lên tóc. Thấy vậy, liền nói như vầy: “Sa-môn đầu trọc này 
sao dám dẫm chân lên tóc của bà-la-môn thanh tịnh này? Đây 
là hành vi của phi nhân. ° 


“Phật bảo các Tỳ-kheo: “Bà-la-môn Da-nhã-đạt lúc đó, há là 
người nào khác chăng? Chớ có nghĩ như vậy. Bởi vì Da-nhã- 
đạt lúc ẫy nay chính là Bạch Tịnh Vương. VỊ thượng tọa của 
tám vạn bốn ngàn bà-la-môn lúc đó, nay là Đề-bà-đạt-đâu. Bà- 
la-môn Siêu Thuật lúc đó, nay chính là Ta. Nữ bả-la-môn bán 
hoa lúc đó, nay chính là Cù-di.' Từ chủ lúc ấy, nay chính là 
bả-la-môn Chấp Trượng.''" Đàm-ma-lưu-chi lúc đó miệng tuôn 
lời thô tục, nay chính là Đàm-ma-lưu-chi hiện nay. Song Đàm- 
ma-lưu-chi trong vô số kiếp lại thường làm súc sanh. Thọ thân 





'* Cù-di # %, (Pali: Gotami). Đây chỉ Da-du-đà-la (Pãli: Yasodhãra). 

! Chấp Trượng Phạm chí ‡tL‡t ‡Š`zk (Päli: Dandapäm). Truyền thuyết 
phương Bắc nói ông là bố của Yasodhãra. Truyền thuyết Pãli, ông người họ 
Thích ở Kapilavatthu, em của Bà May. 
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sau cùng là thân cá dài bảy trăm do-tuần trong đại dương. Từ 
đó mạng chung sanh đến chốn này, theo hầu thiện tri thức, 
thường gần gũi thiện tri thức, tập các pháp lành, các căn thông 
lợi. Vì nhân duyên này, nên [599e01] Ta nói lâu rồi mới đến 
chốn này.” 


Đàm-ma-lưu-chi lại cũng tự trình bày: 
“Thật vậy, bạch Thế Tôn! Lâu rồi con mới đến nơi này.” 


“Cho nên các Tỳ-kheo thường phải tu tập thân, khẩu, ý nghiệp. 
Này các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 4 

Tôi nghe như vây: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ thuyết về sự có người như sư tử, có người như đê. 
Các ngươi hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ.” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Kính vâng, Thế Tôn!” 

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: 

“Người kia vì sao như sư tử? Ở đây, này Tỳ-kheo, hoặc có 
người được cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, giường chiếu, 
ngọa CỤ, thuốc men chữa bệnh. Người đó được rồi liền tự dùng, 
không khởi tâm nhiễm trước, cũng không có dục ý, không khởi 
các tưởng, hoàn toàn không có những niệm này, tự biết pháp 
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xuất yếu. Cho dù không được lợi dưỡng, không khởi loạn niệm, 
không tâm tăng giảm. Như sư tử chúa ăn thịt thú nhỏ. Lúc đó, 
vua loài thú cũng không nghĩ: “Cái này ngon, cái này không 
ngon; không khởi tâm đắm nhiễm, cũng không dục ý, không 
khởi các tưởng. Người nầy cũng lại như vậy. Nếu được cúng 
dường y phục, đồ ăn thức uống, giường chiếu, ngọa cụ, thuốc 
men chữa bệnh. Người đó được rồi liền tự dùng, không khởi ý 
tưởng đắm trước, cho dù không được cũng không có các niệm 
tưởng. 


“Lại có người nhận người cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, 
gường chiếu, ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh, được rồi liền tự 
dùng, lại khởi tâm nhiễm trước, sinh tâm ái dục, không biết đạo 
xuất yếu. Giả sử không được, thì thường sinh niệm tưởng này. 
Nếu người đó được cúng dường, đối với các Ty-kheo, mà tự 
cống cao, hủy báng người khác: “Những y phục, đồ ăn thức 
uống, ølường chiếu, tọa cụ, thuốc trị bệnh mà ta có, các Tyỷ- 
kheo kheo này không thê có được vậy. Cũng như trong đàn dê 
lớn, có một con đê rời đàn, thấy đống phân lớn. Con dê này ăn 
phân no rồi, quay lại trong đàn dê, liền tự cống cao: “Ta có 
được ăn ngon, bầy dê nầy không thê ăn được.” Ở đây cũng như 
vậy, nếu có một người được lợi dưỡng, y phục, giường chiếu, 
ngọa Cụ, thuốc men chữa bệnh, khởi các loạn tưởng, sanh tâm 
nhiễm trước liền đối với các Tỳ-kheo, mả tự cống cao: “Ta có 
được [600a01] cúng dường, các Ty-kheo này không được cúng 
dường.” 


“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy học như sư tử chúa, chớ như 
con dê. Các Tỳ-kheo, hãy học những điều nầy như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 
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KINH SÓ 5 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, đức Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 


“Nếu có chúng sanh biết báo đáp, người nầy đáng kính, ân nhỏ 
còn không quên huống chỉ ân lớn. Cho dù người đó cách chốn 
này ngàn do tuần, trăm ngàn do tuần mà không là xa, cũng như 
gần Ta không khác. Vì sao vậy? Tỳ-kheo nên biết, vì ta thường 
khen ngợi người biết báo đáp. 


“Có những chúng sanh không biết báo đáp, ân lớn còn quên 
huống chi ân nhỏ. Kẻ đó chẳng gần Ta. Ta chẳng gần kẻ đó. 
Giả sử khoác tăng-già-lê hầu hạ bên Ta, kẻ nầy cũng như xa. 
Vì sao vậy? Ta không bao giờ nói về người không báo đáp. 
Cho nên, này các Ty-kheo, hãy nhớ báo đáp, chớ học không 
báo đáp. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học tập điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 6 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, đức Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

“Nếu có người lười biếng, gieo trồng hành vi bất thiện, có sự 
tốn hại trong các sự. Nếu có người siêng năng không lười biếng, 
người nây tối diệu, có tăng ích trong các thiện pháp. Vì sao vậy? 
Bồ-tát Di-lặc trải qua ba mươi kiếp, mới thành Phật Chí chân, 
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Đăng chánh giác. Ta nhờ tâm dõng mãnh, sức tinh tấn, nên 
khiến Di-lặc ở sau. Hằng sa các Như Lai, Ứng cúng, Đăng 
chánh giác, '* thời quá khứ, đều do dõng mãnh mà được thành 
Phật. Do phương tiện này, nên biết, lười biếng là khổ, tạo các 
hành ác, có tốn hại trong các sự. Nếu có tâm dõng mãnh tinh 
tấn mạnh, có tăng ích trong các công đức thiện. Cho nên, này 
các Tỳ-kheo, hãy niệm tinh tấn, chớ có lười biếng. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học tập điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 7 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. [600b01] Bấy giờ, đức Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 


“Ty-kheo a-lan-nhã nên tu hành hai pháp. Hai pháp gì? Đó là 
chỉ và quán. 

“Nếu Ty-kheo a-lan-nhã đắc tịch tĩnh, tịch diệt, tĩnh chỉ, thì 
thành tựu giới luật, không mất oai nghi, không phạm cấm hạnh, 
tạo các công đức. 


“Nếu Tyỳ-kheo a-lan-nhã lại được quán rồi, liền quản và biết 
như thật rằng, đây là khổ; quán biết như thật rằng đây là khổ 
tập, khổ diệt, khổ đạo xuất yếu. Người đó quán như vậy rồi, 
tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu 
lậu, vô minh lậu, bèn được trí giải thoát, biết như thật rằng, 





'* Phiên âm trong để bản: Đa-tát-a-kiệt, A-la-ha, Tam-da-tam-phật # jý FT 
33. F[jl3T. =§ =1. 
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sanh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn 
tái sinh nữa. 

“Chư Như Lai Chí chơn, Chánh đẳng Chánh giác* thời quá 
khứ, nhờ hai pháp này mà được thành tựu. Vì sao vậy? Như khi 
Bồ-tát ngồi dưới bóng thọ vương, trước tiên tư duy pháp chỉ và 
quán này. Nếu Bồ-tát ma-ha-tát đã đắc chỉ rồi, bèn có thể hàng 
phục được các ma oán. Nếu Bồ tát đạt được quán rồi, ngay sau 
đó liền đạt được ba đạt trí,” thành Vô thượng Chí chân, Đẳng 
chánh giác. Cho nên, này các Ty-kheo, Tỳ-kheo a-lan-nhã nên 
tìm phương tiện hành hai pháp này. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 8 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.Bấy giờ, đức Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 


“Tỳ-kheo a-lan-nhã sống ở nơi nhàn tĩnh, không sống trong 
chúng, thì thường phải cung kính, phát tâm hoan hỷ. Nếu Tỳ- 
kheo a-lan-nhã sống ở nơi nhàn tĩnh, mà không có cung kính, 
không phát tâm hoan hỷ, thì dù ở trong chúng cũng bị người 
bản tán rằng: “Vị ấy không biết pháp của a-lan-nhã. Sao gọi là 
Tỳ-kheo a-lan-nhã mà không có tâm cung kính, không phát 
hoan hỷ?? 





'” Tam đạt trí = ‡š Ấ, tức ba minh. 
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“Lại nữa Tỷ-kheo, Tỷ-kheo a-lan-nhã sống ở nơi nhàn tịnh, 
không ở trong chúng, thì thường phải tinh tấn, chớ có lười 
biếng, phải hiểu rõ yếu chỉ các pháp. Nếu Tỳ-kheo a-lan-nhã 
nào ở nơi nhàn tịnh, mà có tâm lười biếng, tạo các hành ác, kẻ 
đó ở trong chúng bị người bàn tán, “Tỳ-kheo a-lan-nhã này lười 
biếng không có tinh tấn.” Cho nên, này Tỳ-kheo, Tỳ-kheo a- 
lan-nhã ở nơi nhàn tịnh, không ở trong chúng, thường phải 
quyết chí phát tâm hoan hỷ, chớ có lười biếng và không có 
cung kính, niệm tưởng hành tinh tấn, ý không thay đổi, 
[600c01] sẽ thành tựu đầy đủ trong các thiện pháp. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học những điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 9 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, đức Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 


“Có hai hạng người, không thể khéo nói thuyết ngữ. Hai hạng 
gì? Thuyết về tín cho người không có tín, việc này thật khó. 
Thuyết về thí cho người tham lam keo kiết, đây cũng thật khó. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo, thuyết về tín cho người không có tín, họ 
liền nối sân nhuế, khởi tâm gây tốn hại. Cũng như chó dữ thêm 
mũi lại bị thương, càng trở nên hung dữ. Các Tỳ-kheo, đây 
cũng như vậy, thuyết về tín cho người không có tín, họ liền nỗi 
sân nhuế, khởi tâm gây tốn hại. 


“Lại Tỳ-kheo, thuyết về thí cho người tham lam keo kiết, họ 
liền sanh sân nhuế, khởi tâm gây tôn hại. Cũng như ung nhọt 
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chưa mùi, lại bị dao cắt, đau không chịu nỗi. Đây cũng như vậy, 
thuyết về thí cho người tham lam keo kiết, họ liền sanh sân 
nhuế, khởi tâm gây tốn hại. Này Tỳ-kheo, đó gọi là có hai hạng 
người này khó thuyết pháp cho họ. 


“Lại nữa Tỳ-kheo, có hai hạng người dễ thuyết pháp cho nghe. 
Sao gọi là hai? Thuyết tín cho người có tín; thuyết thí cho 
người không tham lam keo kiết. Này Tỳ-kheo, nếu thuyết tín 
cho người có tín, họ liền hoan hỷ, ý không hối tiếc. Như người 
mắc bệnh, nói cho thuốc trừ bệnh liền được bình phục. Đây 
cũng như vậy. Thuyết tín cho người có tín, họ liền hoan hý, 
tâm không thay đổi. 


“Nếu lại thuyết thí cho người không tham lam keo kiết, họ liền 
hoan hỷ, tâm không có tiếc. Cũng như có trai, gái xinh đẹp, 
thích tắm rửa mặt mày, tay chân, rồi lại có người mang hoa đẹp 
đến cho để tăng trưởng nhan sắc; lại đem y phục, trang sức tốt 
đẹp tặng những người đó. Họ được vậy rồi, lòng càng hoan hỷ. 
Đây cũng như vậy. Thuyết thí cho người không tham lam keo 
kiết, họ liền được hoan hỷ không có tâm tiếc. 


“Này Tỳ-kheo, đó gọi là có hai hạng người này dễ thuyết pháp 
cho. Cho nên, nảy các Tỳ-kheo, hãy học có tín, hãy học bố thí, 
chớ có xan tham. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học tập điều này như vậy.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 

KINH SÓ 10 


Tôi nghe như vầy: 
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Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. [601a01] Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có hai pháp bố thí cho người phảm phu mà được công đức 
lớn, thành quả báo lớn, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi. Sao ĐỌI 
là hai pháp? Cúng dường cha mẹ. Đó là hai hạng người mà 
cúng dường đến thì được công đức lớn, thành quả báo lớn. 


“Lại nữa, cúng dường một vị Bồ-tát nhất sanh bổ xứ, được 
công đức lớn, được quả báo lớn, được vị cam lộ, đến chỗ vô vi. 
Cho nên, các Tỳ-kheo, thường niệm hiếu thuận cúng dường 
cha mẹ. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học tập điều nầy như vậy .” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 11° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có hai người không thể báo ơn hết được, khuyến giáo làm 
điều thiện. Hai người đó là ai? Đó là cha mẹ. 


“Này các Tỳ-kheo, nếu có người vai trái vác cha, vai phải vác 
mẹ, trải qua ngàn vạn năm, lo áo quần, cơm nước, giường nệm, 
ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh, đại tiện, tiểu tiện ngay ở trên 
vai, vẫn chưa thể báo ơn hết được. Tỳ-kheo nên biết, cha mẹ ân 
trọng, bồng bế, nuôi dưỡng, tùy lúc giữ gìn không lỡ thời tiết, 
xem như mặ trời, mặt trăng. Do phương tiện nầy mà biết ân 





'3 Tham chiếu Päli, A II. 4. 2 (R ¡. 61). 
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này khó báo đáp. Cho nên, này các Tỳ-kheo, phải cúng dường 
cha mẹ, thường phải hiếu thuận, không lỡ thời tiết. '” 

“Các Tỳ-kheo, hãy học tập điều nầy như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 12 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ Tôn giả Bàn-đặc”" bảo người em là Châu-lợi Bàn-đặc"': 
“Nếu ngươi không thể học thuộc giới, hãy trở về làm bạch v.” 
Khi đó, Châu-lợi Bàn-đặc nghe những lời này, liền đi đến tinh 
xá Kỳ-hoàn, đứng ở ngoài cửa mà rơi lệ. Bấy giờ, Thế Tôn 
bằng thiên nhãn thanh tịnh, quán thấy Tỳ-kheo Châu-lợi Bàn- 
đặc nầy đứng ở ngoài cửa, than khóc không xiết. Thế Tôn từ 
trong tịnh thất đi ra giống như kinh hành, đến ngoài cửa tỉnh xá 
Kỳ-hoàn, bảo Châu-lợi Bàn-đặc: 

“T-kheo, vì sao ở đây than khóc.” 

Châu-lợi Bàn-đặc đáp: 





'? Pãli, thêm chỉ tiết: Nếu cha mẹ bắt tín, khuyên cho có tín. Cha mẹ phá 
giới, khuyên trì giới, v.v. Chỉ như vậy mới có thể báo ân. 

” Bàn-đặc #43‡. Pali: (Mahä)Panthaka; cf. A. I 14. 2 (R ¡. 24). 

°! Châu-lợi Bàn-đặc ®&4| #4‡. Päli: Cũla-Panthaka; cf. A. ibid. ; DhA. ¡v. 
180f C£. Hán, /Zu bộ /i-ngi-da 31 (Tiêu Lộ Biên, T23n1442, tr. 794c26); 
Thiện kiến luật 16 (T24n1462, tr. 782c14). 
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“Bạch Thế Tôn, con bị anh xua đuôi, nếu con không học thuộc 
giới được, thì trở về làm bạch [601b01] y, không nên sống ở 
đây. Cho nên, con than khóc.” 


Thế Tôn bảo: 


“Ty-kheo, chớ ôm lòng lo sợ. Ta thành Vô thượng Đăng chánh 
giác, không phải do Bàn-đặc anh của ngươi mà đắc đạo.” 


Bấy giờ, đức Thế Tôn cầm tay dẫn Châu-lợi Bàn-đặc về tịnh 
thất, chỉ chỗ bảo ngồi. Thế Tôn lại dạy cầm chỗi quét: 


“Ngươi đọc thuộc chữ này, nó là chữ gì.” 


Khi Châu-lợi Bàn-đặc học được chữ “quét” lại quên chữ “chổi”. 
Nếu học thuộc được chữ “chối” lại quên chữ “quét”. Tôn giả 
Châu-lợi Bàn-đặc tụng hai chữ “chối quét” này, qua mấy ngày. 
Song cái chối quét nảy là để trừ sạch bụi bẩn. Châu-lợi Bàn- 
đặc lại nghĩ như vầy: “Trừ là gì? Bẵn là gì? Bản là tro, đất, 
ngói, đá. Trừ là làm cho sạch.” 


Lại nghĩ như vầy: “Thế Tôn vì sao đem việc này dạy cho ta. 
Nay ta phải tư duy nghĩa này.” Vì tư duy nghĩa này, lại nghĩ 
như vầy: “Nay trên thân ta cũng có bụi bần. Ta tự ví dụ. Sao là 
trừ? Sao là bân?” Ông lại nghĩ thầm: “Dính kết là bân. Trí huệ 
là trừ. Nay ta có thể dùng chỗi trí huệ quét dính kết này.” 


Rồi Tôn giả Châu-lợi Bàn-đặc tư duy năm thủ uấn là thành, là 
hoại. Cái gọi là sắc nầy, sắc tập, sắc diệt; cái gọi là thọ”, tưởng, 
hành, thức này là thành, là bại. Sau khi tư duy năm thủ uấẫn này, 
tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát hữu lậu, 
vô minh lậu. Đã được giải thoát, liền được trí giải thoát, biết 
như thật rằng, sanh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã 





Nguyên bản: Thống, 
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xong, lại không còn tái sinh nữa, biết chúng như thật. Tôn giả 
Châu-lợi Bàn-đặc thành A-la-hán. Sau khi thành A-la-hán, Tôn 
giả từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, rồi ngồi qua một bên, bạch Thế Tôn: 


“Nay con đã có trí, nay đã có huệ. Nay con đã hiệu được chôi 
quét.” 


Thế Tôn bảo: 
“T-kheo, hiểu nó thế nào?” 
Châu-lợi Bàn-đặc đáp: 
“Trừ là huệ. Bắn là dính kết.” 
Thế Tôn nói: 
“Lành thay, Tỳ-kheo, như những lời ngươi nói, trừ là huệ. Bẩn 
là dính kết”. 
Bấy giờ Tôn giả Châu-lợi Bản-đặc hướng về Thế Tôn mà nói 
kệ này: 
Nay đã tụng thuộc đủ 
Như lời Phật đã dạy. 
Trí huệ hay trừ kêt 
Không do hạnh nào khác. 
Đức Thế Tôn bảo: 
“T-kheo, như những lời ngươi nói, chỉ bằng trí huệ chứ không 
đo [601c01] cái khác.” 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 
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KINH SÓ 13 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có hai pháp nầy, không thể mong đợi, cũng không đủ mến 
yêu, bị người đời vứt bỏ. Hai pháp gì? Oán ghét gặp nhau, điều 
này không thê mong đợi, cũng không đủ để mến yêu, bị người 
đời vứt bỏ. Ân ái biệt ly, không thể mong đợi cũng không đủ 
để yêu mến, bị người đời vứt bỏ. Này Tỳ-kheo, đó gọi là có hai 
pháp này bị người đời không ưa, không đáng mong đợi. 


“Ty-kheo, lại có hai pháp không bị người đời bỏ. Hai pháp gì? 
Oán ghét xa lìa, được người đời ưa thích. Ân ái họp một chỗ, 
rất đáng yêu mến, được người đời ưa thích. Này Tỳ-kheo, đó 
gọi là có hai pháp này, được người đời ưa thích. Nay Ta nói 
oán ghét gặp nhau, ân ái xa lìa này; lại nói oán ghét xa lìa, ân ái 
gặp nhau là có nghĩa gì, có duyên gì?” 


Ty-kheo đáp: 


“Thế Tôn là chủ của các pháp. Cúi mong đức Thế Tôn vì 
chúng con mà giảng. Các Ty-kheo nghe xong sẽ cùng phụng 
hành.” 


Thế Tôn bảo: 


“Lắng nghe, suy nghĩ kỹ, Ta sẽ phân biệt nói rõ cho các ngươi. 
Này các Tỳ-kheo, hai pháp nầy do ái nổi lên, do ái sanh ra, do 
ái mà thành, do ái trối dậy, phải học trừ ái này, đừng để sanh ra. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học tập các điều nầy như vậy.” 
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Sau khi các Tỳ-kheo nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành.” 





® Bản Hán, hết quyền I1. 
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BA PHÁP 


21. PHẨM TAM BẢO 


KINH SỐ I1 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Tự quy có ba đức. Những gì là ba? Đó là quy y Phật là đức 
thứ nhất; quy y Pháp là đức thứ hai; [602a01] quy y Tăng là 
đức thứ ba.' 


“Sao gọi là đức quy y Phật? Trong các loại chúng sanh hai 
chân, bốn chân, nhiều chân; hoặc có sắc, không sắc; hoặc có 
tưởng, không tưởng; cho đến trên trời Nê-duy-tiên,? trong đó, 
Như Lai là bậc tối tôn, tối thượng không aI có thể sánh bằng. 
Như từ bò được sữa; từ sữa được lạc; từ lạc được tô, từ tô được 
đề-hồ.` Song ở trong đó đề-hồ lại tối tôn, tối thượng, không gì 
có thể sánh bằng. Đây cũng như vậy, trong các loại những 
chúng sanh hai chân, bốn chân, nhiều chân; hoặc có sắc, không 
sắc; hoặc có tưởng, không tưởng; cho đến trên Nê-duy-tiên 
thiên, trong đó, Như Lai là bậc tối tôn, tối thượng, không ai có 





' Tham chiếu Päli, A IV 34 Aggappasadä (R ii. 34): bốn đức (tịnh tín) tối 
thượng: tịnh tín Phật (buaddhe pasann3), tịnh tín Pháp là Thánh đạo tám chỉ 
(ariye afthangike magge pasann8), tịnh tín Pháp ly dục (vữaãgec dhamme 
pasannđ), tịnh tín Tăng (sanghe pasannđ). 

“Nê-duy-tiên /#,###: phi tưởng phi phi tưởng. Päli: nevasaññinäsaññino, 
c£. A. 1bid. 

” Nhũ L, lạc ñ&, tô 5£, đề hồ ###); 5 vị từ sữa, Päki: khiza: sữa; dadhi: sữa 
đông (lạc), øavanira: bơ sống (sanh tô), szppi: bơ lỏng; szppinapda: bơ 
đặc (đề hồ). 


328 


Phẩm cúng dường 


thê sánh bằng. Những chúng sanh nảo phụng thờ Phật, đó gọi 
là phụng thờ đức thứ nhất. Đã được đức thứ nhất, liền hưởng 
phước trời ngay trong loài người. Đây gọi là đức thứ nhất. 


“Sao gọi là đức tự quy y Pháp? Các pháp hữu lậu, vô lậu, hữu 
vi, vô vi, vô dục, vô nhiễm, diệt tận, Niết-bản; trong các pháp 
đó, pháp Niết-bàn là tối tôn, tối thượng, không pháp nào có thể 
sánh bằng. Như từ bò được sữa; từ sữa được lạc; từ lạc được tô; 
từ tô được đề-hồ. Song trong đó đè-hồ lại là tối tôn, tối thượng, 
không gì có thể sánh bằng. Đây cũng như vậy, các pháp hữu 
lậu, vô lậu, hữu vi, vô vi, vô dục, vô nhiễm, diệt tận, Niết-bàn. 
Song ở trong các pháp đó, pháp Niết-bàn là tối tôn tối thượng, 
không pháp nảo có thể sánh bằng. Chúng sanh nào phụng thờ 
Pháp, đó gọi là phụng thờ đức thứ nhất. Đã được đức thứ nhất, 
liền hưởng phước trời ở ngay trong loài người. Đây gọi là đức 
thứ nhất. 


“Sao gọi là đức tự quy y Thánh chúng? Trong các đại chúng, 
đại tụ tập, trong các loại hữu hình, trong các chúng sanh, trong 
các chúng ấy, Chúng Tăng của Như Lai là tối tôn, tối thượng, 
không chúng nào có thể sánh bằng. Như từ bò được sữa; từ sữa 
được lạc; từ lạc được tô; từ tô được đề-hô. Song trong đó đề-hồ 
lại là tối tôn, tối thượng, không gì có thể sánh bằng. Đây cũng 
như vậy, trong các đại chúng, đại tụ tập, trong các loại hữu 
hình, trong các chúng sanh trong các chúng ấy, Chúng Tăng 
của Như Lai là tối tôn, tối thượng, không chúng nảo có thể 
sánh bằng. Đó gọi là phụng thờ đức thứ nhất. Đã được đức thứ 
nhất, liền hưởng phước trời trong loài người. Đây gọi là đức 
thứ nhất. 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 
[602b01]7 nhất tôn thờ Phật, 
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Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 


hành. 


KINH SÓ 2 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 


nước Xã-vệ. 


Tối tôn không gì hơn. 

Kế lại tôn thờ Pháp 

Vô dục, không dính trước. 

Kinh phụng Chúng Hiển Thánh, 
Là ruộng phước tốt nhất. 
Người đó trí bậc nhất, 

Thọ phước ở trước hết. 


Nếu ở trong trời người, 
Thủ lãnh trong các chúng. 
Ngôi trên chỗ vi diệu; 

Tự nhiên thọ cam lô; 
Thân mặc y bảy báu; 
Được người đời tôn kính. 


Giới thành tựu bậc nhất; 
Các căn không khuyết mắt; 
Cũng được biển trí huệ; 
Dân đến niễt-bàn giới. 

Ai có ba quy nây 

Đến đạo cũng không khó. 


Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 





* Pali, ibid., hưởng năm phước: tuổi thọ (ãy), nhan sắc (vz2), danh tiếng 


(yaso kiffi), an lạc (su&kha), sức lực (bala). 
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“Có ba phước nghiệp này." Sao gọi là ba? Thí là phước nghiệp, 
bình đăng là phước nghiệp, tư duy là phước nghiệp. 


“Sao gọi thí là phước nghiệp? Nếu có một người mở lòng bố 
thí Sa-môn Bà-la-môn, người bần cùng, người cô độc, người 
lang thang; ai cần thức ăn cho thức ăn, cần nước uống cho 
nước uống, quần áo, đồ ăn thức uống, gường chiếu, ngọa cụ, 
thuốc trị bệnh, hương hoa, ngủ nghỉ, tùy theo nhu cầu không gì 
luyến tiếc. Đây gọi là nghiệp phước bố thí. 


“Sao gọi là bình đắng" là phước nghiệp? Nếu có một người 
không sát sanh, không trộm cắp, thường biết tàm quý, không 
nảy tưởng ác. Cũng không trộm cắp, ưa ban thí cho người, 
không có tâm tham lam keo kiết, lời nói hòa nhã không tốn 
thương lòng người. Cũng không gian dâm vợ người, tự tu 
phạm hạnh, tự đủ với sắc mình. Cũng không vọng ngữ, thường 
nghĩ chí thành, không lời dối trá, được người đời tôn kính, 
không có thêm bớt. Cũng không uống rượu, luôn biết tránh xa 
loạn động. 


“Lại rải tâm từ trải khắp một phương, hai phương, ba phương, 
bốn phương cũng như vậy; tám phương trên dưới, trải khắp 
trong đó, vô lượng, vô hạn, không thê cùng, không thể tính kể; 
rải tâm từ này phủ khắp tất cả, mong cho được an ôn. 


“Lại rải tâm bi, hỷ, xả* trải khắp một phương, hai phương, ba 
phương, bốn phương cũng như vậy; tám phương trên dưới, tất 





Š Cf. Trường kinh 9: Chúng tập; 7ập đ¡ 5 (tr. 385c12), ba phước nghiệp sự: 
thí loại phước nghiệp sự 2,*ñ 3ã Š *Ÿ, giới loại phước nghiệp sự 3 3ã?ã Š 
3#, tu loại phước nghiệp sự †#3#3ã š #. Pali: ứmi puññakiriyavatthini— 
dãnamayam puññakiriyavatthu, silamayamn puññakiriyavatthu, 
bhãvanãmayamn pufifñakiriyavaffhu (D 10, R. 11. 218). 

° Bình đẳng phước nghiệp-# #‡& Š. Theo nội dung, nên hiểu là giới (Päli: 
s14). 
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khắp trong đó, vô lượng, vô hạn, [0602e01] không thể tính kẻ; 
rải tâm bi, hý, xả nầy tất khắp trong đó. Đó gọi là bình đẳng là 
phước nghiệp. 


“Sao gọi tư duy là phước nghiệp? Ở đây, Tỳ-kheo tu hành 
niệm giác chi, y vô dục, y viễn ly, y diệt tận, y xuất yếu; tu 
trạch pháp giác chị, tu hỷ* giác chị, tu khinh an giác chị, tu 
định giác chi, tu xả* giác chị; y vô dục, y viễn ly, y diệt tận, y 
xuất yếu. Đó gọi tư duy là phước nghiệp. Như vậy Tỳ-kheo, có 
ba phước nghiệp này.” 
Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng: 

Bồ thí và bình đẳng 

Từ tâm, xả*, tư duy 

Có ba xứ sở ` này. 

Được người trí gán gũi. 

Đời nây thọ báo kia, 

Trên trời cũng như vậy. 

Duyên có ba xứ này 

Sanh thiên ắt không nghi. 


“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm phương tiện cầu ba xứ* 
nầy. Các Tỳ-kheo, hãy học tập điều này như vậy.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 























Tư duy JR†£, ở đây hiểu là tu tập (Pãli: buZvan2). 

Š Nguyên Hán: y vô quán †&#&ï#, nghĩa không rõ. Trên kia dịch là y quán 
†?kt.. Xem Phẩm 12, kinh 2, chí. 35. 

° Xứ sở #Z5f, hay xứ JŠ. Tập dị, ibid.: sự; PAli, ibid. 4//u, căn cứ, cơ sở. 














332 


Phẩm cúng dường 


KINH SÓ 3 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có ba nhân duyên thức đến thọ thai.'"° Những gì là ba? Ở đây, 
Ty-kheo, mẹ có dục ý, cha mẹ hội hợp ở một chỗ và cùng ngủ 
chung, nhưng thức bên ngoài chưa đến kịp lúc thì chăng thành 
thai. Nếu thức muốn đến, nhưng cha mẹ không hội hợp một 
chỗ, chẳng thành thai. Nếu người mẹ không dục, dù cha mẹ hội 
hợp một chỗ, nhưng lúc đó dục ý của cha thạnh mà mẹ thật 
không ân cần, chẳng thành thai. Nếu cha mẹ cùng hợp một chỗ, 
dục ý của mẹ thạnh mà cha thật không ân cần, chăng thành thaI. 
Nếu cha mẹ cùng hợp một chỗ, cha mắc bệnh phong, mẹ mắc 
bệnh lãnh, chăng thành thai. Nếu khi cha mẹ cùng hợp một chỗ, 
mẹ bị bệnh phong, cha bị bệnh lãnh, chăng thành thai. Nếu có 
khi cha mẹ hợp một chỗ, nhưng chỉ riêng thân cha thủy khí 
nhiều, mẹ không có chứng này, chẳng thành thai. Nếu khi cha 
mẹ cùng hợp một chỗ, tướng cha có con, tướng mẹ không con, 
chăng thành thai. Nếu khi cha mẹ [603a01] cùng hợp một chỗ, 
tướng mẹ có con, tướng cha không con, chắng thành thai. Nếu 
khi tướng cha mẹ đều không con, chẳng thành thai. Nếu có khi 
thần thức đến thai, mà cha đi văng, chăng thành thai. Nếu khi 
cha mẹ đáng hợp một chỗ, nhưng mẹ đi xa, không có mặt, 
không có thai. Nếu có lúc cha mẹ đáng hợp một chỗ, nhưng 





'° Tham chiếu Pãli, M 38 Mahã-tanhãsahkhaya (R.i. 266) , do ba sự hòa 
hiệp mà có nhập thai (am sannipatä gabbhassavakkamti hoíi): cha mẹ 
giao hội (mđfãpifaro sanni0a(i1đ), mẹ có kinh nguyệt (mátã ufun hofi), 
hương ấm hiện diện (gandhabbo paccupaffhito hofi). Xem Tì-bà-sa 48 (tr. 
24888c24). 
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người cha gặp bệnh nặng, khi thần thức đến, chẳng thành thai. 
Nếu cha mẹ đáng hợp một chỗ, thần thức có đến, song người 
mẹ mắc bệnh nặng, chăng thành thai. Nếu có lúc cha mẹ nên 
hợp một chỗ, thần thức đến, nhưng cha mẹ đều mắc bệnh, 
chăng thành thai. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo, nếu cha mẹ hợp ở một chỗ, cha mẹ không 
chứng tật gì, thần thức đến, tướng cha mẹ đều có con, đây 
thành thai. Đó gọi là có ba nhân duyên thức đến thọ thai. Cho 
nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm phương tiện đoạn dứt ba nhân 
duyên. 

“Này các Tỳ kheo, hãy học tập điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 4 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thê tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu có chúng sanh muốn khởi từ tâm, có ý chí tín, vâng phục 
phụng sự cha mẹ, anh em, tông tộc, gia thât, bè bạn tri thức, 
nên an lập những người này trên ba xứ khiến không di động.'' 
Những gì là ba? Khiến họ phát tâm hoan hý đối với Như Lai”, 





'' Tham chiếu A II 75 Nivesaka (R. ¡. 222): khuyến khích 
(samadapetabba), xác lập (nivesefabba), an lập (patiffhapetabba) những 
người mình yêu thương (ye anukampeyyafha) trong ba xứ (fisu thãnesu). 

'ˆ Pãli, ibid., 2uddhe aveccappasade, Phật chứng tịnh, tín tâm bất hoại (bất 
động) ở nơi Phật. 
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tâm không di động rằng: “Ngài là Như Lai, Chí chân, Đăng 
chánh giác, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô 
thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên Nhân sư, hiệu Phật Thế 
Tôn.” Lại khiến họ phát tâm hoan hỷ nơi Chánh pháp rằng: 
“Pháp được Như Lai khéo nói, vô ngại, cực kỳ vi diệu, do đây 
mà thành quả; pháp như vậy được học và biết bởi người trí.” 
Cũng khiến họ phát tâm hoan hỷ nơi Thánh chúng này'° rằng: 
“Thánh Chúng của Như Lai tất cả đều hòa hợp, không có lẫn 
lộn, thành tựu pháp, thành tựu giới, thành tựu tam-muội, thành 
tựu trí huệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát kiến huệ. 
Thánh chúng ấy gồm có bốn đôi tám hạng, mười hai Hiền 
Thánh. ° Đây là Thánh Chúng của Như Lai, đáng kính, đáng 
quí. Đây là ruộng phước vô lượng thế gian.” Các Tỳ-kheo nào 
học ba xứ nầy sẽ thành tựu quả báo lớn. 


“Này các Tỳ-kheo, hãy học tập điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, [603b01] hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 5° 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 





'3 Pãli, ibid., đhamme aveccappasaäde, Pháp chứng tịnh, tín tâm bất hoại (bất 
động) nơi Pháp. 

'* Pạli, ibid., saighe aveccappasade, Tăng chứng tịnh, tín tâm bất hoại (bất 
động) nơi Tăng. 

'* Thập nhị Hiền Thánh-È_— #f #, chưa rõ cách tính này. Xem 7g kinh 
127 (Phước điền): 18 bậc Thánh hữu học; c£ Pali, A. II. 4.4. 

'° Pali, S. 6. 10 Kokälika (R. ¡. 149). 
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Bấy giỜ, Tỳ-kheo Cù-ba-li'” đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, rồi ngồi qua một bên. Rồi vị Tỳ-kheo kia bạch Phật: 


“Những việc mà Tỳ-kheo Xá-lợi-phát, Mục-kiền-liên này làm, 
thật là xấu xa, làm các ác hành.” 

Thế Tôn bảo rằng: 

“Chớ nói những lời như vậy. Ông hãy phát tâm hoan hỷ đối với 
Như Lai. Những việc mà Tỳ-kheo Xá-lợi-phất và Mục-kiền- 
liên làm đều là thuần thiện, không có việc nào xấu ác.” 


Khi đó, Tỳ-kheo Cù-ba-li hai ba lần bạch Thế Tôn: 


“Những điều đức Như Lai nói thật không hư vọng. song những 
việc Tỳ-kheo Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên làm đều thật xấu ác, 
không có gốc rễ thiện.” 


Đức Thế Tôn bảo: 


“Này kẻ ngu s1 kia, ngươi há không tin những gì Như Lai đã 
nói sao? Vì vậy mà ngươi nói những việc Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, 
Mục-kiền-liên làm đều rất xấu ác. Nay ông tạo hành vi xấu ác 
này, sau không lâu sẽ nhận quả báo.” 


Bấy giờ, Tỳ-kheo kia ngay trên chỗ ngồi, thân mọc nhọt độc 
lớn bằng hạt cải, chuyển như hạt đậu lớn, dần dần bằng trái a- 
ma-lặc, gần băng hồ đào, rồi bằng nắm tay, máu mủ tuôn ra, 
thân hoại mạng chung, sanh trong địa ngục Hoa sen. 'Ỷ 

Khi Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nghe Cù-ba-li mạng chung, liền 
đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Một lát 
sau, rời khỏi chỗ ngồi, bạch Thế Tôn: 





'” Cù-ba-li # » &. Päli: Kokälika. 
'3 Liên hoa địa ngục š# 3*2,#X. Pãli: Paduma-niraya. 
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“T-kheo Cù-ba-lI bị sinh nơi nào ?” 

Thế Tôn bảo: 

“Người đó mạng chung, sinh trong địa ngục Hoa sen.” 
Mục-liên bạch đức Thế Tôn: 

“Nay con muốn đi đến địa ngục kia giáo hóa người này.” 

Thế Tôn bảo: 

“Mục-liên, không cần đến đó.” 

Mục-liên lập lại bạch Thế Tôn lần nữa: 

“Con muốn đến địa ngục kia giáo hóa người đó.” 

Thế Tôn cũng im lặng không đáp. Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, 
trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, từ Xá-vệ biến 
mất, hiện đến trong địa ngục lớn Hoa sen. Ngay lúc đó, Tỳ- 
kheo Củ-ba-li thân thê bị lửa đốt, lại có hàng trăm con trâu cày 
trên lưỡi ông. 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đang ngồi kiết giả ở giữa 
không trung, búng ngón tay gọi Tỳ-kheo kia. Tỳ-kheo kia liền 
ngửa mặt hỏi: 

“Ông là người nào?” 

Mục-kiền-liên đáp: 


“Cù-ba-li, tôi là đệ tử của đức Phật Thích-ca Văn, tên Mục- 
kiền-liên, họ Câu-lị-đà.” 

Khi Tỳ-kheo thấy [603e01] Mục-liên, liền buông lời hung dữ 
như vây: “Nay ta đọa ác thú này, còn không tránh khỏi ông ở 
trước mặt sao?” Nói như vậy rồi, ngay lúc đó có ngàn con trâu 
cày lên lưỡi ông. Mục-liên thấy vậy càng thêm sầu não, trong 
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lòng nuối tiếc, biến mất ở nơi đó, trở về Xá-vệ, đi đến chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân, rôi đứng qua một bên. Bây giờ, Mục-liên 
đem nhân đem nhân duyên nây bạch đây đủ lên Thê Tôn. 
Thế Tôn bảo: 
“Trước Ta đã nói với ông, không cần đến đó gặp người ác 
nây.” 
Bấy giờ Thế Tôn nói kệ thế nầy: 

Phàm người sinh ra, 

Búa ở trong miệng. 

Sở đĩ chém thân, 

Do lời ác kia. 

Người đứt ta dứt, 

Cả hai đêu thiện. 

Đã tạo hành ác, 

Tát đọa đường ác. 

Đỏ là cực ác, 

Có hết, không hết. 

Ác đổi Nhự Lai, 

Tội nây rát nặng. 

Một vạn ba ngàn 

Sảu mốt ngục Tro; 

Chê Thánh rơi vào, 

Do thân khẩu tạo. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Nên học ba pháp, thành tựu hạnh mình. Thế nảo là ba? Thân 
làm thiện, miệng nói thiện, và ý nghĩ thiện. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học tập những điều này như vậy.” 
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Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 6° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu có Tỳ-kheo nào thành tựu ba pháp, ở trong hiện pháp 
khéo được khoái lạc, dõng mãnh tinh tấn hữu lậu dứt sạch.” 
Thế nào là ba? Ở đây, Tỳ-kheo, các căn tịch tịnh,?' ăn uống biết 
tiết độ, không bỏ kinh hành”. 

“T-kheo, thế nào các căn tịch tịnh? Ở đây, Ty-kheo khi mắt 
thấy sắc, không khởi tưởng đắm, không có thức niệm,” được 
sự thanh tịnh ở nơi nhãn căn; vì để giải thoát khỏi những cái 


r7 
LŠ 


ấy” nên luôn thủ hộ nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngưởi 





'? Pãli, A HI 16 Apannaka (R.¡. 113). 

?° Pạli, ibid., bhikkhu apannakapalipadam patipanno hodi, yoni cassa 
ãraddhã hofti asavãnam khayaäya, tỳ kheo hành đạo vô hý luận, đó là căn 
nguyên dẫn đến diệt tận các lậu. 

?! Pãli, ibid., indriyesu euffadvaro, thủ hộ căn môn. 

Hán: bất thất kinh hành 4*7k#Šƒ7. Päli: jãgariyaim anuyuifo, tình cần tỉnh 
giác. 

3 Päli: na nimiftaggaähï hoti nãnubyafñjanaggahï, không nằm bắt tướng 
chung, không nắm bắt tướng riêng. 

?“ Pali; 1bid, Yafwadhikaranamenam cakkhundriyam asamwvutam 
viharamam abhjjhadomanassa pãpakã akusalãä dhammã anvãssaveyyum 
fasa samvaraya pajljpdjjali, rakkhat cakkhundriyam, cakkhundriye 
samavaram ãpajjai.. Do những nhân tố nào mà tham ưu, và pháp ác, bất 
thiện chảy lọt vào, do nhãn căn không được thủ hộ; để phòng hộ nhân tổ ấy, 
nên thủ hộ nhãn căn. 
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hương, lưỡi biết vị, thân biết mịn láng, ý biết pháp, không khởi 
tưởng đắm, không có thức niệm, được sự thanh tịnh ở nơi nhãn 
căn; vì để giải thoát khỏi những cái ấy nên luôn thủ hộ ý căn. 
Như vậy là Tỳ-kheo có các căn tịch tịnh. 

“Sao gọi là Tỳ-kheo ăn uống biết tiết độ? Ở đây, Tỳ-kheo suy 
xét những đồ ăn thức uống từ đâu mà đến; ăn không vì để mập 
trắng, mà chỉ muốn duy trì [604a01] thân hình, bốn đại được 
nguyên vẹn: “Nay tôi phải trừ cảm thọ cũ,” khiến cảm thọ* 
mới không sanh, để thân đủ sức, được tu hành đạo, khiến cho 
phạm hạnh không dứt.” Cũng như thân nam, nữ nỗi lên nhọt 
độc, phải dùng cao mỡ bôi nhọt. Sở đĩ bôi nhọt là muốn chóng 
khỏi. Đây cũng như vậy, các Tỳ-kheo, ăn uống biết tiết độ. Ở 
đây, Tỳ-kheo suy xét đồ ăn thức uống từ đâu mà đến; ăn không 
vì để mập trắng, mà chỉ muốn duy trì thân hình, bốn đại được 
nguyên vẹn: “Nay tôi phải trừ cảm thọ* cũ, khiến cảm thọ* mới 
không sanh, để thân đủ sức, được tu hành đạo, khiến cho phạm 
hạnh không dứt.*Cũng như xe cộ chở nặng, sở dĩ bôi mỡ trục là 
muốn đem vật nặng đến nơi. Tỳ-kheo cũng lại như vậy, ăn 
uống biết tiết độ, suy xét những đồ ăn thức uống từ đâu đến, ăn 
không vì để mập trắng, mà chỉ muốn duy trì thân hình, bốn đại 
được nguyên vẹn: “Nay tôi phải trừ cảm thọ* cũ, khiến cảm 
thọ* mới không sanh, để thân đủ sức, được tu hành đạo, khiến 
cho phạm hạnh không dứt.” Tỳ-kheo ăn uống biết tiết độ là như 
vậy. 

“Sao gọi là Tỳ-kheo không bỏ kinh hành? Ở đây, Tỳ-kheo, đầu 
hôm cuối hôm luôn nhớ kinh hành không sai thời khóa, thường 
niệm tưởng buộc ý vào trong đạo phẩm. Nếu là ban ngày, hoặc 




















® Hán: có thống i4. Päli: purãnafica vedanain. 
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đi hoặc ngồi, tư duy diệu pháp, trừ khử ấm cái.” Rồi lúc đầu 
hôm, hoặc đi hoặc ngồi, tư duy diệu pháp, trừ khử ấm cái. Rồi 
vào giữa đêm nằm nghiêng bên phải, tư duy buộc ý vào nơi ánh 
sáng. Rồi đến cuối hôm thức dậy, hoặc đi, hoặc tư duy diệu 
pháp, trừ khử ấm cái. Như vậy là Tỳ-kheo không bỏ kinh hành. 


“Nếu có Tỳ-kheo nào mà các căn tịch tịnh, ăn uống biết tiết độ, 
không bỏ kinh hành, thường niệm buộc ý vào trong đạo phẩm, 
Tỳ-kheo này đạt được một trong hai quả”, ở trong hiện pháp 
hoặc chứng chánh trí,” hoặc đắc A-na-hàm. Cũng như người 
đánh xe giỏi, ở trên đường bằng thắng, đánh xe tứ mã không bị 
ngưng trệ, muốn đến nơi nào, chắc chắn được không nghi ngờ. 
Tỳ-kheo nầy cũng lại như vậy, các căn tịch tịnh, ăn uống biết 
tiết độ, không bỏ kinh hành, thường niệm buộc ý ở trong đạo 
phẩm, Tỳ-kheo này liền thành một trong hai quả, ở trong hiện 
pháp hoặc dứt sạch các lậu, hoặc đắc A-na-hàm”.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 





*“ Hán: ấm cái l$ 3%, hay triền cái. PAli: Zvaraniyehi dhammehi citam 
parisodheri, làm thanh tịnh khỏi các pháp phú chướng. 

” Hán: thành nhị quả # —Š; trong hiện tại đạt được hai quả: chánh trí A- 
la-hán, hoặc A-na-hàm. bản Hán sót. Đaon dưới chỉ tiết đủ hơn. 

” Câu này nhảy sót trong bản Hán. Xem cht, ngay trên. 

” Xem các cht. 17 & 28 ngay trên. 
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KINH SỐ 7 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, Thê tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có ba bệnh lớn. Những gì là [604b01] ba? Phong là bệnh lớn; 
đàm là bệnh lớn; lãnh là bệnh lớn. Các Ty-kheo, đó gọi là ba 
bệnh lớn. Lại có ba thứ thuốc hay. Những gì là ba? Nếu bệnh 
phong, tô'" là thuốc hay, và tô dùng làm thức ăn. Nếu bệnh 
đờm, mật làm thuốc hay, và mật dùng làm thức ăn. Nếu bệnh 
lãnh, dầu'' là thuốc hay, và dầu dùng làm thức ăn. Tỳ-kheo, đó 
gọi là ba loại bệnh lớn này, có ba thứ thuốc này. 


“Cũng vậy, Tỳ-kheo cũng có ba loại bệnh lớn. Những gì là ba? 
Đó là tham dục, sân nhuế, ngu si. Tỳ-kheo, đó gọi là có ba loại 
bệnh lớn này. Song, ba loại bệnh lớn nầy, lại có ba thứ thuốc 
hay. Những gì là ba? Nếu lúc tham dục khởi, thường trị bằng 
bất tịnh, và tư duy bất tịnh đạo. Nếu bệnh lớn là sân nhuế, 
thường trị bằng từ tâm, và tư duy từ tâm đạo. Nếu bệnh lớn là 
ngu si, thường trị bằng trí huệ, và duyên khởi đạo. Này Tỳ- 
kheo, đó gọi là ba loại bệnh lớn này, có ba thứ thuốc này. Cho 
nên Tỳ-kheo phải cầu phương tiện tìm ba loại thuốc này. 


“Này các Tỳ-kheo, hãy học tập điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 

















*° Tô f§; gồm sanh tô (Päli: /z##2) và thục tô (Pãli: øavz»7a). Xem cht. 3 
kinh số 3 ở trên. 
*' Du 3>; thường là đầu mè (Päli: /el2). 
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Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 


nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, Thê tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có ba hành vi ác. Những gì là ba? Đó là thân làm ác, miệng 
nói ác, ý nghĩ ác. Tỳ-kheo, đó gọi là có ba hành vi ác này, phải 
tìm cầu phương tiện tu ba hành vi thiện. Những gì là ba? Nếu 
thân làm ác, phải tu hành vi thiện nơi thân. Miệng nói ác, phải 
tu hành vi thiện nơi miệng. Ý nghĩ ác, phải tu hành vi thiện nơi 


ý. 


Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này: 


Giữ thân không hành ác; 
Tu tập thân thiện hành. 
Niệm xả thân ác hành; 

Hãy học thân thiện hành. 
Giữ miệng không hành ác; 
Tu tập miệng hành thiện. 
Niệm xả miệng nói ác 

Hãy học miệng nói thiện. 
Giữ ý không hành ác; 

Tu tập ý nghĩ thiện. 

Niệm xả ý hành ác; 

Hãy học ý nghĩ thiện. 

Lành thay, thân hành thiện! 
Khẩu hành cũng như vậy 
[604c01|Lành thay ý hành thiện! 
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Tát cả cũng như vậy.`” 


Giữ khẩu ý thanh tịnh, 

Thân không hành vì ác. 

Ba nghiếp đạo thanh tịnh, 

Đường vô vì Đại Tiên.`" 
“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy xả bỏ ba hành vi ác, tu ba 
hành vi thiện. 
“Các Tỳ-kheo, hãy học tập điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 9° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy gIỜ, sỐ đông Tỳ-kheo, đến giờ, khoác y, cầm bát, vào 
thành khát thực. Lúc đó, các Tỳ-kheo nghĩ rằng: “Chúng ta vào 
thành khất thực giờ này còn sớm. Giờ nên dẫn nhau đến chỗ 





3“ Cf Pali, Dhp. 361. &ãyena samwaro sãdhu, sãdhu vãcãya samwvaro; 
manasã samwaro sadhu, sãdhu sabbattha samvaro, sabbattha samwuto 
bhikkhu, sabbadukkhã pamuccafi, Lành thay, thân phòng hộ! Lành thay, 
ngữ phòng hộ! Lành thay, ý phòng hộ! Tỳ-kheo tất cả phòng hộ, giải thoát 
tất cả khổ. 

ˆ Tam hành tích; chỉ ba nghiệp đạo (Pãli: kznapatha) 

* Xem, kệ Thất Phật, 7 phần T)-kheo giới bản (T22n1429, tr. 1022c5). 
C£. Pali, Dhp. 281 wãcãnurakkhi manasa susamvufo, kayena ca nãkusalam 
kayiraã ete tayo kammapathe visodhaye, ãradhaye maggam isippaveditam, 
thủ hộ ngôn ngữ, chế ngự ý; thân không hành bắt thiện, ba nghiệp đạo này 
tịnh, đạt đến con đường mà đắng Đại Tiên (Phật) đã chỉ. 

* Pali,M 13 Mahãdukkhakkhandhasuttam (R.i. 83). Hán, Trung 99 (T1n26, 
tr. 584c8). 
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của phạm-chí ngoại đạo'°.” Rồi số đông các Tỳ-kheo đi đến 
chỗ phạm-chí dị học.” Sau khi chào hỏi nhau xong, họ ngồi 
xuống một bên. Lúc đó ngoại đạo phạm-chí hỏi Sa-môn: 


“Đạo sĩ Cù-đảm thường nói về dục luận, '° sắc luận, thọ* luận, 
tưởng luận. Những luận như vậy có gì sai khác? Những gì 
chúng tôi luận cũng là những gì Sa-môn nói. Những gì Sa-môn 
nói cũng là những gì chúng tôi luận. Thuyết pháp giống như tôi 
thuyết pháp. Dạy dỗ giống như tôi dạy dỗ.” 


Các Tỳ-kheo nghe những lời này xong, không nói đúng, cũng 
không nói sai, rời chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi, vừa suy nghĩ, như 
vầy: “Chúng ta nên đem nghĩa này đến hỏi đức Thế Tôn.” 


Các Tỳ-kheo sau khi ăn xong, đi đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân, rồi ngồi qua một bên. Khi đó, các Tỳ-kheo đem nhân 
duyên đầu đuôi câu chuyện đã nghe từ chỗ Phạm-chí, bạch hết 
lên Thế Tôn. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu phạm chí kia hỏi như vậy, các ngươi nên đem nghĩa nầy 
hỏi lại họ: “Dục có vị ngọt gì, lại có tai họa gì phải lìa bỏ dục??? 
Sắc có vị ngọt gì, lại có tai họa gì phải la bỏ sắc? Thọ có vị 
ngọt gì, lại có tai họa gì phải lìa bỏ thọ?” Nếu các ngươi đem 
những lời này đáp lại câu hỏi của họ, các pham chí ấy sẽ lặng 
im không trả lời được. Giả sử có nói, cũng không thể giải thích 








3° Ngoại đạo Phạm chí #k‡ÄWW. Pãli: aññatitthiya-paribbäjaka, ngoại đạo 
xuất gia, phố hành (du sỹ) dị học. 

3” Dị học Phạm chí #4#8##7E:, như ngoại đạo Phạm chí. 

33 Pali, ibid., kãmãnam parinfamn kamanamyụ pariñfñam, thì thiết dục biến 
tri, chủ trương nhận thức đề đoạn trừ các dục. 

3” Pãli, ibid., kãmãnưm assãdo, ko ãdimavo, kim nissaranam? Dục có vị ngọt 
gì? Nguy hiểm gì? Xuất yếu gì? 
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nghĩa sâu xa nầy, mà còn tăng trưởng ngu hoặc, rơi vào ngõ cụt. 
Vì sao vậy? Vì chăng phải cảnh giới của họ. Lại nữa, này Tỳ- 
kheo, Ma cùng Ma thiên, Thích, Phạm, Tứ Thiên vương, Sa- 
môn, Bả-la-môn, người và phi nhân, ai mà có thể hiểu nghĩa 
sâu này, trừ [605a01] Như Lai Đẳng chánh giác và Thánh 
chúng của Như Lai, hay những người thọ giáo của Ta, những 
người nầy thì không luận đến."° 


“Dục có vị ngọt gì? Đó chính là năm dục.°' Những gì là năm? 
Sắc được thấy bởi mắt làm khởi nhãn thức, rất đáng yêu, đáng 
nhớ, được người đời ưa thích. Tiếng được nghe bởi, được ngửi 
bởi mũi, vị được nếm bởi lưỡi, mịn láng được xúc bởi thân, rất 
đáng yêu, đáng nhớ, được người đời ưa thích. Khổ, lạc phát 
sinh từ trong năm dục này, đó gọi là vị của dục. 


“Dục có tai họa gì? Ở đây, một thiện gia nam tử học các kỹ 
thuật đề tự kinh doanh cho mình; hoặc học làm ruộng, hoặc học 
thư sớ, hoặc học làm thuê, hoặc học toán số, hoặc học cân dối, 
hoặc học chạm khắc, hoặc học thông tin qua lại, hoặc học hầu 
hạ vua, thân không lánh năng mưa, mệt nhọc cần khổ, không 
được tự do. Làm những việc khô cay nầy để thu hoạch sản 
nghiệp. Đó là tai họa lớn của dục. Khô não trong đời này do ân 
ái này, đều do tham dục. Nhưng thiện gia nam tử kia lại làm 
việc cực khổ vậy mà không được của cải, trong lòng sầu lo khổ 
não không thể tính kể, tự suy nghĩ rằng, “Ta làm công lao này, 
bảy các phương kế, mà không được tiền của.” Các trường họp 
như vậy, nên nghĩ đến lìa bỏ. Đó là nên lìa bỏ dục. 





!° Hán: thử tức bất luận »È,FP 33; nghĩa không rõ, hoặc Hán đọc nhầm từ 
nguyên bản. Tham chiếu Päli, ibid.: /o vĩ pana suyã, hay những người đã 
nghe từ đây. Hình như Hán đọc là: 7o vã nứa sufvã. 

nh Ngũ dục. PälI: pzñca kãmaguna, năm dục công đức, năm chất liệu của 
dục. 
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“Lại nữa, khi thiện gia nam tử kia, hoặc khi bày phương kế vậy 
mà được tiền của. Do được tiền của nên tìm đủ mọi cách thích 
hợp để luôn tự giữ gìn, sợ vua chiếm đoạt, bị giặc cướp giật, bị 
nước cuốn trôi, bị lửa thiêu đốt. Lại nghĩ như vầy: “Ta muốn 
chôn dấu, nhưng sợ sau quên mất. Ta muốn xuất ra sinh lời lại 
sợ không thể giữ. Hay nhà sanh con xấu, tiêu phá tài sản của 
ta.` Đại loại như vậy, dục là tai hoạn lớn, do bởi gốc dục này 
đưa đến tai biến này. 


Lại nữa, thiện gia nam tử kia thường sanh tâm này, là muốn gìn 
giữ tài sản, sau đó vẫn bị quốc vương chiếm đoạt, bị giặc cướp 
giật, bị nước cuốn trôi, bị lửa thiêu đốt; những thứ chôn dấu 
cũng lại không thể giữ. Ngay khi muốn xuất vốn kiếm lời cũng 
thu không được. Ở nhà sanh con xấu, tiêu phá tài sản. Tiền vạn 
không thu được một. Trong lòng sầu ưu, khổ não, đấm ngực 
kêu la: “Tiền của ta có trước kia nay mất tất cả!” Người ấy trở 
nên ngu hoặc, tâm ý thác loạn. Cho nên, gọi dục là tai hoạn lớn, 
do bởi gốc dục này không đến vô vi được. 


“Lại nữa, do bởi gốc dục nầy, mà con người mặc giáp, cầm dao 
gậy, công phạt lẫn nhau. Chúng đánh nhau, hoặc ở trước bầy 
voi, hoặc [605b02] ở trước bầy ngựa, hoặc ở trước bộ binh, 
hoặc ở trước xa binh; cho ngựa đấu ngựa, cho voi đấu voi, cho 
xe đấu xe, cho bộ binh đấu bộ binh; hoặc chém nhau, bắn nhau, 
hoặc đâm nhau. Đại loại như vậy, dục là tai hoạn lớn, vì dục là 
nguồn gốc đưa đến tai biến này. 


“Lại nữa, do bởi gốc dục nầy, mà con người mặc giáp, cầm gậy, 
hoặc ở cửa thành, hoặc ở trên thành, chém nhau, bắn nhau, 
hoặc dùng dáo đâm, hoặc dùng bánh xe sắt nghiến đầu, hoặc 
tưới sắt nấu chảy, chịu đau đớn như vậy mà chết rất nhiều. 
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“Lại nữa, dục cũng không có thường, tất cả thay nhau biến đổi 
không ngừng. Không hiểu rõ dục nảy biến đổi vô thường, thì 
đây gọi dục là tai hoạn lớn. 


“Sao phải lìa bỏ dục? Nếu ai hay tu hành trừ tham dục;'” đó gọi 
là bỏ dục. 


“Các sa-môn, bả-la-môn mà không như thật biết tai hoạn lớn 
của dục, cũng lại không biết nguyên do xả ly dục; không biết 
sa-môn, oai nghi của sa-môn, không biết bà-la-môn, oai nghỉ 
của bà-la-môn, những người ấy chẳng phải là sa-môn, chắng 
phải bả-la-môn, cũng lại không thê tự thân tác chứng mà tự an 

*, Nghĩa là các sa-môn, bà-la-môn mà xét biết dục là tai 
hoạn lớn, xa lìa dục, như thật không hư dối, biết sa-môn có oai 
nghi của sa-môn, biết bà-la-môn có oai nghi của bà-la-môn, tự 
thân tác chứng mà tự an trú*. Đó là lìa bỏ dục. 


“Sao gọi là vị ngọt của sắc? Khi nó thấy con gái dòng sát-lợi, 
con gái dòng bà-la-môn, con gái dòng trưởng giả, tuôi mười 
bốn, mười lăm, mười sáu, không cao, không thấp, không mập, 
không ốm, không trắng, không đen, xinh đẹp vô song, hiếm có 
ở đời; vừa mới thấy nhan sắc ấy, nó liền khởi tưởng yêu thích. 
Đó gọi là vị của sắc. 

“Sao gọi sắc là tai hoạn lớn? Lại nữa, sau nếu lại thấy người 
con gái kia, tuổi đã tám mươi, chín mươi, cho đến trăm tuôi, 
nhan sắc đổi khác, qua tuôi thiếu, trắng niên, răng rụng, tóc bạc, 
thân thể cáu ghét, da dùn, mặt nhăn, lưng khòm, rên rỉ, thân 
như xe cũ, hình dáng run rấây, chống gậy mà đi. Thế nào, các 





*® Đại, ibid., kiñca kãmãnam nỉssaranam? yo kaãmesu chandaragavinayo 
chandarägappahãnan—, sự xuất yêu (thoát ly) của dục là gì? Chế ngự ham 
muốn, đoạn trừ ham muốn trong các dục vọng. 

*® Hán: tự du hý 13jŠ†, hiểu là tự an trú (sống với). 
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Tỷ-kheo, sắc đẹp được thấy ban đầu, sau lại thấy đổi khác, há 
chăng phải là tai hoạn lớn sao?” 
Các Ty-kheo đáp: 
“Kính vâng, Thế Tôn!” 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Đó gọi sắc là tai hoạn lớn. 


“Lại nữa, ở đây nếu thấy người con gái kia thân mang trọng 
bịnh, nằm trên giường, đại tiểu tiện không thể đứng dậy. 
[605c01] Thế nào, Tỳ-kheo, sắc đẹp được thấy trước kia, nay 
trở nên bệnh này; há chắng phải là tai hoạn lớn sao?” 


Các Ty-kheo đáp: 

“Kính vâng, Thế Tôn!” 

Thế Tôn bảo: 

“Các Tỳ-kheo, đó gọi sắc là tai hoạn lớn. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo, nếu lại thấy người con gái kia, thân hoại 
mạng chung, được đem đến gò mả. Thế nảo, Tỳ-kheo, sắc đẹp 
trước kia đã thấy, nay đã biến đổi; ở trong đó mà tưởng khô lạc; 
há chẳng phải là tai hoạn lớn sao?” 


Các Tỳ-kheo đáp rằng: 
“Kính vâng, Thế Tôn!” 
Thế Tôn bảo: 

“Đó gọi sắc là tai hoạn lớn. 


“Lại nữa, nếu thấy người con gái kia, chết qua một ngày, hai 
ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, cho đến bảy ngày; thân thể 
sình chướng, rữa thối, tan rã, rơi vãi một nơi. Thế nào, Tỳ-kheo, 
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sắc đẹp có trước kia, đến nay thay đổi đến như vậy; há chẳng 
phải là tai hoạn lớn sao?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Kính vâng, Thế Tôn!” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Đó gọi sắc là tai hoạn lớn. 


“Lại nữa, nếu thấy người con gái kia, bị quạ, chim khách, kên 
kên, tranh nhau đến ăn thịt; hoặc bị beo, chó, sói, hỗ, thấy mà 
ăn thịt; hoặc các loài trùng ngọ nguậy rất nhỏ, biết bò, bay, 
động đậy, thấy mà ăn thịt. Thế nào, Tỳ-kheo, sắc đẹp người kia 
vốn có, nay biến đôi đến như vậy; ở trong đó mà khởi tưởng 
khổ lạc, há chẳng phải là tai hoạn lớn sao?” 


Các Ty-kheo đáp: 

“Kính vâng, Thế Tôn!” 
Đức Thế Tôn bảo: 

“Đó gọi sắc là tai hoạn lớn. 


“Lại nữa, nếu thấy thân người con gái kia, thân bị trùng quạ đã 
ăn nửa, ruột, dạ dày, thịt, máu, ô uế bất tịnh. Thế nào, Tỳ-kheo, 
sắc đẹp mà trước kia cô ấy có, nay biến đổi đến như vậy; ở 
trong đó mà khởi tưởng khô lạc, há chăng phải là tai hoạn lớn 
sao?” 


Các Ty-kheo đáp: 
“Kính vâng, Thế Tôn!” 
Đức Thế Tôn bảo: 


“Đó gọi sắc là tai hoạn lớn. 
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“Lại nữa, nếu thấy thân người con gái kia, máu thịt đã hết, chỉ 
còn hài cốt liền nhau. Thế nào, Tỳ-kheo, sắc đẹp người kia 
từng có nay thay đối đến nỗi như vậy; ở trong đó mà khởi ý 
tưởng khổ lạc, há chẳng phải là tai hoạn lớn sao? 


Các Ty-kheo đáp: 

“Kính vâng, Thế Tôn!” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Đó gọi sắc là tai hoạn lớn. 

“Lại nữa, nếu thấy thân người con gái kia, máu thịt đã hết, chỉ 
có gân quấn ràng như bó củi. Thế nào, Tỳ-kheo, sắc đẹp người 
kia từng có nay thay đôi đến nỗi như vậy; ở trong đó mà khởi ý 
tưởng khổ lạc, há chẳng phải là tai hoạn lớn sao? 

Các Ty-kheo đáp: 

“Kính vâng, Thế Tôn!” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Đó gọi sắc là tai hoạn lớn. 

“Lại nữa, nếu thấy thân người con gái kia, hài cốt tan rã mỗi 
nơi, hoặc xương chân một chỗ, hoặc xương tay một chỗ, hoặc 
[606a01] xương đùi một chỗ, hoặc xương hông một chỗ, hoặc 
xương sườn một chỗ, hoặc xương bả vai một chỗ, hoặc xương 
cô một chỗ, hoặc đầu lâu một chỗ. Thế nào, Ty-kheo, sắc đẹp 
người kia từng có nay thay đối đến như vậy; ở trong đó mà 
khởi ý tưởng khô lạc, há chăng phải là tai hoạn lớn sao? 

Các Ty-kheo đáp: 

“Kính vâng, Thế Tôn!” 

Đức Thế Tôn bảo: 
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“Đó gọi sắc là tai hoạn lớn. 


“Lại nữa, nêu thấy thân người con gái kia, xương cốt bạc trắng, 
hoặc giống sắc bồ câu. Thế nảo, Tỳ-kheo, sắc đẹp người kia 
từng có nay thay đôi đến như vậy; ở trong đó mà khởi ý tưởng 
khổ lạc, há chăng phải là tai hoạn lớn sao? 


Các Ty-kheo đáp: 

“Kính vâng, Thế Tôn!” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Đó gọi sắc là tai hoạn lớn. 

“Lại nữa, nếu thấy thân người con gái kia, hài cốt trải qua 
nhiêu năm, hoặc bị mục nát, tan rã, giông như màu đất. Thế 
nảo, Tỳ-kheo, sắc đẹp người kia từng có nay thay đôi đên như 
vậy; ở trong đó mà khởi ý tưởng khô lạc, há chăng phải là tai 
hoạn lớn sao? 

Các Ty-kheo đáp: 

“Kính vâng, Thế Tôn!” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Đó gọi sắc là tai hoạn lớn. 

“Lại nữa, sắc nầy vô thường biến đổi, không được lâu dài, 
không được bên vững”°. Đó gọi sắc là tai hoạn lớn. 

“Sao gọi sắc là xuất yếu""? Nếu hay lìa nơi bỏ sắc, trừ các loạn 
tưởng. Đó là lìa bỏ nơi sắc.“ Những sa-môn, bả-la-môn mà 
đăm trước sắc nơi sắc, không như thật biệt tai hoạn lớn, cũng 





?! Để bản: vô hữu lão âu & + . 
* Xuất yếu ;-#Š; đoạn trên nói là xả ly. Cùng nghĩa. Päli: ø/sssara. 
*° Xem cht. 38 trên. 
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không biết xả ly, đó không phải là sa-môn, bà-la-môn; đối với 
sa-môn mà không biết oai nghi của sa-môn, đối với bà-la-môn 
mà không biết oai nghi của bả-la-môn, không thể tự thân tác 
chứng mà tự an trú". Nghĩa là các sa-môn, bà-lamôn mà 
không đắm trước sắc ở nơi sắc; biết rõ sâu xa đại hoạn, biết xả 
ly, những người ấy ở nơi sa-môn mà biết oai nghỉ của sa-môn, 
ở nơi bả-la-môn biết oai nghỉ của bà-la-môn, tự thân tác chứng 
mà tự an trú*. Đó gọi là lìa bỏ đối sắc. 


“Sao gọi là vị của thọ*? Ở đây, Tỳ-kheo, khi có cảm thọ lạc, 
biết rằng ta có cảm thọ lạc. Khi có cảm thọ khổ, biết rằng ta có 
cảm thọ khổ. Khi có cảm thọ không khổ không lạc, biết rằng ta 
có cảm thọ không khổ không lạc. Khi có cảm thọ lạc vật dục,” 
biết rằng ta có cảm thọ lạc vật dục. Khi có cảm thọ khổ vật 
dục,* biết rằng ta có cảm thọ khổ do ăn. Khi có cảm thọ không 
khổ không lạc do ăn,* biết rằng ta có cảm thọ không khổ không 
lạc do ăn. Khi có [6b01] cảm thọ khô phi vật dục,'3 biết rằng ta 
có cảm thọ khổ phi vật dục *. Khi có cảm thọ lạc phi vật dục,* 
biết rằng ta có cảm thọ lạc không do ăn. Khi có cảm thọ không 
khổ không lạc phi vật dục,* biết rằng ta có cảm thọ không khổ 
không lạc phi vật dục *. 


“Lại nữa, Ty-kheo, khi có cảm thọ lạc, khi ẫy không có cảm 
thọ khổ, cũng lại không có cảm thọ không khổ không lạc; bấy 
giờ ta chỉ có cảm thọ lạc. Khi có cảm thọ khổ, khi ấy không có 
cảm thọ lạc, cũng lại không có cảm thọ không khổ không lạc, 
chỉ có cảm thọ khổ. 











? Hán: thực lạc thống 4#; xem chí. 18, kinh 1 phẩm 12. 
** Hán: bất thực khô thống 4S#7ÿÃ; xem chí. 19, kinh 1 phẩm I2. 
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“Lại nữa, Tỳ-kheo, khi có cảm thọ không khổ không lạc, khi ẫy 
không có cảm thọ lạc và cảm thọ khổ, mà chỉ có cảm thọ 
không khô không lạc. 


“Lại nữa, thọ* là pháp vô thường biến đổi. Vì biết thọ* là pháp 
vô thường biến đổi, cho nên gọi thọ là tai hoạn lớn. 


“Sao gọi thọ là xuất yếu? Nếu hay xả ly thọ nơi thọ, trừ các 
loạn tưởng." Đó gọi là lìa bỏ đối cảm giác. Những sa-môn, bả- 
la-môn nào mà đắm trước thọ nơi thọ, không biết tai hoạn lớn, 
cũng không lìa bỏ, không như thật biết; những người ấy chẳng 
phải sa-môn, bà-la-môn. Ở nơi sa-môn không biết oai nghi của 
sa-môn. Ở nơi bà-la-môn không biết oai nghi của bả-la-môn. 
Không thể tự thân chứng, mà tự an trú*. Những sa-môn, bả-la- 
môn nào mà không đắm trước thọ nơi thọ, biết rõ sâu xa là tai 
hoạn lớn, hay biết xả ly, những người ấy ở nơi sa-môn mà biết 
oai nghi của sa-môn; ở nơi bả-la-môn mà biết oai nghi của bà- 
la-môn, tự thân tác chứng mà tự an trú*. Đó gọi là xả ly thọ. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo, nếu có sa-môn, bà-la-môn nảo không biết 
cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, cảm thọ không khổ không lạc; không 
như thật biết, nhưng lại giảng dạy ngưới khác khiến thực hành. 
Điều này không xảy ra. Nếu có sa-môn, bà-la-môn nảo có thể 
xả ly thọ, như thật biết, lại khuyên dạy người xả ly. Điều này 
có xảy ra. Đó gọi là xả ly nơi thọ. 


“Các Tỳ-kheo, nay Ta đã nói về sự đắm trước dục, vị của dục, 
dục là tai hoạn lớn, lại có thể xả ly; cũng nói về đắm trước sắc, 
vị của sắc, sắc là tai hoạn lớn, có thể xả ly sắc. Đã nói về sự 
đắm trước thọ, vị của thọ, thọ là tai hoạn lớn, có thể xả ly thọ. 





* Pali, ibid., yo vedanäsu chandarägavinayo, chandarägappahänam, chế 
ngự ham muôn, đoạn trừ ham muôn nơi các thọ. 
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“Những gì các Như Lai cần làm, những gì cần thi thiết, nay Ta 
đều đã chu tất. Các người hãy thường suy niệm ở dưới gốc cây, 
trong rừng vắng, thiền tọa tư duy, chớ có giải đãi. Đó là giáo 
sắc của Ta.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 10 
[606e01]Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có ba thứ không chắc thật. Những øì là ba? Thân không chắc 
thật, mạng không chắc thật, tài không chắc thật. Này các Tỳ- 
kheo, đó gọi là ba thứ không chắc thật. 


“Ở đây, Tỳ-kheo, trong ba thứ không chắc thật, hãy phương 
tiện tìm cầu làm thành ba thứ chắc thật. Những gì là ba? Thân 
không chắc thật, tìm cầu nơi cái chắc thật. Mạng không chắc 
thật, tìm cầu nơi cái chắc thật. Tài không chắc thật, tìm cầu nơi 
cái chắc thật. 


“Sao gọi là thân không chắc thật, tìm cầu nơi chắc thật? Nghĩa 
là khiêm nhường, cung kính, lễ bái, tùy lúc thăm hỏi. Đây là 
thân không chắc thật, tìm cầu nơi chắc thật. 


“Sao gọi là mạng không chắc thật, tìm cầu nơi chắc thật? Ở đây, 
thiện nam tử, thiện nữ nhân suốt đời không sát sanh, không 
dùng dao gậy, thường biết tàảm quí, có tâm từ bi, nghĩ khắp tất 
cả chúng sanh; suốt đời không trộm cắp, thường niệm bố thí, 
tâm không ý tưởng keo lẫn; suốt đời không dâm dật, cũng 
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không thông dâm vợ người; suốt đời không vọng ngữ, thường 
nghĩ đến chí thành không khi dối người đời; suốt đời không 
uống rượu, ý không tán loạn, giữ giới cm của Phật. Đó gọi là 
mạng không chắc thật, tìm cầu nơi chắc thật. 


“Sao gọi là tài không chắc thật, tìm cầu nơi chắc thật? Thiện 
nam tử, thiện nữ nhân thường niệm bố thí cho sa-môn, bà-la- 
môn, các hàng nghèo khó. Người cần ăn thì cho ăn, cần nước 
uống cho nước uống, y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, tọa 
cụ, thuốc men chữa bệnh, nhà cửa thành quách, những thứ gì 
cần đều đem cho hết; tài sản không chắc thật, tìm cầu nơi chắc 
thật là như vậy. 


“Này Tỳ-kheo, đó gọi là có ba thứ không chắc thật này, tìm cầu 

nơi ba thứ chắc này.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 
Biết thân không chắc thật; 
Mạng cũng không kiên cố; 
Tài sản, pháp suy mòn; 
Người nên cầu chắc thật. 
Thân người thật khó được; 
Mạng cũng chẳng dài lâu; 
Tài sản cũng húy hoại 
Hoan hỷ niệm bó thí. 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 
Kệ tóm tắt: 

Thứ nhất đức, phước nghiệp, 

Ba nhân, ba an, sợ, 


Ba đêm, bệnh, ác hành, 
Trừ khô, không chắc thật. 
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22. PHẨM BA CÚNG DƯỜNG 


KINH SỐ 1 
[607a01] Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xả-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có ba người, xứng đáng được người đời cúng dường. Ba 
người ấy là ai? Như Lai Chí chơn Đăng chánh giác, xứng đáng 
được người đời cúng dường. Đệ tử của đức Như Lai, A-la-hán 
lậu tận, xứng đáng được người đời cúng dường. Chuyển luân 
Thánh vương, xứng đáng được người đời cúng dường. 


“Có nhân duyên gì mà Như Lai xứng đáng được người đời 
cúng dường? Như Lai điều phục những ai chưa được điều phục, 
hàng phục những ai chưa được hàng phục, độ những ai chưa 
được độ, giải thoát những ai chưa được giải thoát, khiến thành 
Niết-bàn những ai chưa bát-niết-bàn, cứu hộ những ai chưa 
được cứu hộ, làm con mắt cho những ai mù mắt. Như Lai là tối 
tôn đệ nhất, là ruộng phước tối tôn, đáng kính, đáng quý giữa 
Ma, hoặc Ma thiên, trời và người, làm đạo sư hướng dẫn loài 
người biết con đường chánh, thuyết đạo giáo cho những ai 
chưa biết đạo. Do nhân duyên này, Như Lai là xứng đáng được 
người đời cúng dường. 

“Có nhân duyên gì mà đệ tử của Như Lai, A-la-hán lậu tận, 
xứng đáng được người đời cúng dường? Tỳ-kheo nên biết, A- 
la-hán lậu tận đã vượt qua được dòng sanh tử, không còn tái 
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sinh, đã đắc pháp vô thượng; dâm, nộ, si vĩnh viễn diệt tận 
không còn, là ruộng phước của đời. Do nhân duyên này, A-la- 
hán lậu tận xứng đáng được người đời cúng dường. 


“Lại nữa, do nhân duyên gì mà Chuyên luân Thánh vương 
xứng đáng được người đời cúng dường? Các Tỳ-kheo nên biết, 
Chuyền luân Thánh vương dùng pháp để trị hóa, trọn không sát 
sanh, lại dạy dỗ người khiến không sát sanh; tự mình không 
trộm cắp và cũng dạy người khác không trộm cắp; tự mình 
không dâm dật và dạy người khác không dâm dật; tự mình 
không nói vọng ngữ và dạy người khác không vọng ngữ; tự 
mình không nói hai lưỡi đấu loạn kia-đây, lại cũng dạy người 
khác khiến không nói hai lưỡi; tự mình không ganh ghét, sân, 
s1, lại dạy người khác cũng không tập pháp này; tự hành theo 
chánh kiến và dạy người khác không hành theo tà kiến. Do 
nhân duyên này, Chuyển luân Thánh vương xứng đáng được 
người đời cúng dường.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 2 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đả, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ đức Thế Tôn bảo A-nan: 

“Có ba thiện căn không thể cùng [607b01] tận, đưa dần đến 
Niết-bàn giới. Những øì là ba? Gieo trồng công đức ở nơi Như 
Lai, thiện căn này không thể cùng tận. Gieo trồng công đức ở 
nơi Chánh pháp, thiện căn này không thể cùng tận. Gieo trồng 
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công đức ở nơi Thánh chúng, thiện căn nầy không thể củng tận. 
Này A-nan, đó gọi là có ba thiện căn không cùng tận này, đưa 
đến Niết-bàn giới. Cho nên A-nan, hãy tìm cầu phương tiện để 
đạt được phước không thê cùng tận nảy. 


“A-nan, hãy học tập điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 3 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có ba thọ* này. Những øgì là ba? Đó là cảm thọ lạc, cảm thọ 
khổ, cảm thọ không khổ không lạc." 


“Này các Tỳ-kheo, nên biết, cảm thọ lạc kia là sứ giả của ái 
dục. Cảm thọ khổ kia là sứ giả của sân nhuế sai khiến. Cảm thọ 
không khô không lạc kia là sứ giả của si. Cho nên, này Tỳ-kheo, 
hãy học phương tiện tìm cầu diệt các sứ giả này. Vì vậy, các 
ngươi hãy tự nhiệt hành, tự tu hành pháp cần phải tu hành, đắc 
pháp vô tỷ. Các Tỳ-kheo nên biết, sau khi Ta diệt độ, nếu có 
Tỳ-kheo nảo tự niệm nhiệt hành tu hành pháp này, đắc pháp vô 
tỷ, người ấy chính là đệ nhất Thanh văn. 

“Thế nào, Tỳ-kheo, hãy tự nhiệt hành, tự tu hành pháp cần phải 
tu hành, đắc pháp vô tỷ. Ở đây, Tỳ-kheo tự quán thân nơi nội 
thân, tự quán thân nơi ngoại thân, tự quán thân nơi ngoại thân 





*° Hán: tam thống =7, ba thọ hay cảm thọ. C£. D 10 Sangrti (R.iii. 216): 
tisso vedana- sukhaã vedana, dukkhã vedana, adukkhamasukha vedana. 
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mà tự an trú*; quán nội thọ, quán ngoại thọ, quán nội ngoại thọ; 
quán nội tâm, quán ngoại tâm, quán nội ngoại tâm; quán nội 
pháp, quán ngoại pháp, quán nội ngoại pháp tự an trú”. 

“Như vậy Tỳ-kheo, hãy tự nỗ lực tu hành pháp ấy, đắc pháp vô 
tỷ. Những Tỳ-kheo nào thực hành pháp nây, người ấy là đệ tử 
bậc nhất ở trong hàng Thanh văn. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 4 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ đức Thế Tôn bảo Tỳ-kheo: 


“Có ba sự, che khuất thì tốt, hiển lộ thì không tốt.°' Những gì là 
ba? Một là nữ nhân, che khuất thì tốt, hiển lộ thì không tốt. Hai 
là chú thuật bà-la-môn, che khuất thì tốt, hiển lộ thì không tốt. 
Ba là nghiệp của tà kiến, [607e01] che khuất thì tốt, hiển lộ thì 
không tốt. Tỳ-kheo, đó gọi là có ba sự này, che khuất thì tốt, 
hiễn lộ thì không tốt. 





*Ì C£ A II 129 Paticchannasuttam (R ¡. 182): Zimimämi paficchannani 
ãvaharmfi no vivafani, ba sự kiện này được che dâu thì có hiệu quả, chứ 
không phải hiên lộ. 
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“Lại có ba sự mà hiển lộ thì tốt, che khuất thì không tốt.” 
Những øì là ba? Mặt trời, mặt trăng, hiển lộ thì tốt, che khuất 
thì không tốt. Pháp ngữ của Như Lai, hiến lộ thì tốt, che khuất 
thì không tốt. Tỳ-kheo, đó gọi là có ba sự này mà hiển lộ thì tốt, 
che khuất thì không tốt.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Nữ nhân cùng chú thuật, 

Tà kiến hành bát thiện: 

Đây ba pháp ở đời 

Che dâu thì rát tốt. 

Nhật, nguyệt chiếu khắp nơi; 

Lời chánh pháp Như Lai: 

Đây ba pháp ở đời 

Hiện bày là đẹp nhái. 
“Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy hiển bày pháp Như Lai, chớ để che 
khuất. 


“T-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 5 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 





* CF. Päli, ibid., /mimãni vivafãni virocamti, no paficchannami, ba sự kiện 
này được hiên lộ thì chiêu sáng, chứ không phải bị che dâu. 
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“Có ba tướng hữu vi của hữu vi. Những là ba? Biết nó sinh 
khởi; biết nó biến thiên; biết nó diệt tận.” 

“Sao gọi đó là biết nó sinh khởi? Biết nó sanh, nó lớn, thành 
hính năm uân, đạt đến các giới và xứ”. Đó gọi là biết nó sinh 
khởi. 

“Sao gọi là nó diệt tận? Nó chết, mạng đã qua, không tôn tại, 
vô thường, các uân tan hoại, dòng họ chia lìa, mạng căn cắt dứt. 
Đó gọi là biệt diệt tận. 

“Sao gọi là nó biến dịch? Răng rụng, tóc bạc, khí lực hao mòn, 
tuổi cao sức yếu, thân thê rã rời. Đó gọi là biệt pháp biết pháp 
biến dịch'. 

“Tỳ-kheo, đó là ba tướng hữu vi của hữu vi. Nên biết ba tướng 
hữu vi của hữu vi nầy. Hãy khéo phân biệt. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 6 


Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 





”ở Cf£ A II 47 Sankhatalakkhana (R i. 152): /imimãni, sankhatassa 
sankhatalakkhanami katamani tim? uppado paññayati, vayo paññãyqH, 
thitassa aññathattamn paññãyaii. Cf. Dẫn bởi Câu-xá 5 (tr. 27a17); Tỳ-bà-sa 
38 (tr. 198all): 4 #»* 44717 Ï #+. Ää 4†LXL7R*J Ï #e, sinh khởi của 
hữu vi cũng đã được biết; tận và trú dị cũng đã được biết. 

* Hán: trì nhập ‡‡^.. Pãli: đhãíu, ãyatana. 
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Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Người ngu có ba tướng, ba pháp không thể trông cậy." Ba 
pháp gì? Ở đây, điều mà người ngu không nên tư duy mà cứ tư 
duy; điều không nên luận nói mà cứ luận thuyết; điều không 
nên hành mà cứ tu tập. 


“Thế nào là người ngu tư niệm điều không nên tư duy? Ở đây, 
người ngu khởi ba hành của ý, rồi tư duy, ức niệm. Những gì là 
ba? [608a01] Người ngu khởi tâm ganh tị tài sản và nữ sắc nơi 
người khác, tâm nghĩ lời ác làm trỗi dậy tâm ganh ghét, rằng 
“Mong những cái mà người ấy có thuộc về ta." Như vậy người 
ngu tư duy điều không nên tư duy. 


“Thế nào là người ngu luận thuyết điều không nên luận thuyết? 
Ở đây, người ngu gây bốn tội lỗi nơi miệng. Những gì là bốn? 
Người ngu thường thích vọng ngôn, ỷ ngữ, ác khẩu, gây đấu 
loạn giữa người này người kia. Người ngu bốn tội lỗi nơi 
miệng như vậy. 


“Thế là người ngu tạo các hành vi ác? Ở đây, người ngu ({ạo 
hành vi ác bởi thân, thường, nghĩ đến sát sanh, trộm cắp, dâm 
dật. Người ngu có hành vi xấu ác như vậy. 


“Như vậy, Tỳ-kheo, người ngu có ba hành tích nầy, người ngu 
sỉ tập hành ba sự nầy. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo, người trí có ba sự cần được niệm tưởng tu 
hành. Những gì là ba? Ở đây, người trí tư duy điều đáng tư duy; 
luận thuyết điều đáng luận thuyết; hành thiện điều đáng tu hành 
thiện. 





” Cf A IH 3 Cinsutam (Ri. 102): /„imãni bãlassa bãlalakkhanäni 
bãlanimiftani bãlãpadãnãmï, có ba đặc tính ngu, ba dâu hiệu ngu, ba hành 
tích ngu của người ngu. 
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“Thế nảo là người trí tư duy điều đáng tư duy? Ở đây, người trí 
tư duy ba hành vi của ý. Những gì là ba? Người trí không ganh 
ghét, oán giận, si mê; thường hành chánh kiến, thấy tài sản của 
người khác không sanh tưởng niệm. Như vậy, người trí tư duy 
điều đáng tư duy. 


“Thế nảo là người trí luận thuyết điều đáng luận thuyết? Ở đây, 
người trí thành tựu bốn hành vi bởi miệng. Những gì là bốn? 
Người trí không nói dối, cũng không dạy người khác nói dối, 
thấy người nói dối, ý không hoan hỷ. Đó gọi là người trí giữ 
gìn miệng mình. Lại nữa, người trí không nói thêu dệt, ác khâu, 
tranh loạn kia đây, cũng không dạy người khiến nói thêu dệt, ác 
khẩu, gây đấu loạn giữa người này người kia. Như vậy, người 
trí thành tựu bốn hành vi bởi miệng. 


“Thế nảo là người trí thành tựu ba hành vi của thân? Ở đây, 
người trí tư duy thân hành không có điều gì xúc phạm; song 
người trí lại tự mình không sát sanh, cũng không dạy bảo người 
sát sanh, thấy người khác giết hại, tâm không hoan hỷ; tự mình 
không trộm cắp, không dạy bảo người trộm cắp, thấy người 
khác trộm cắp tâm không hoan hý; cũng không dâm dật, thấy 
nữ sắc của kẻ khác tâm không khởi tưởng, cũng không dạy bảo 
người khiến hành dâm dật. Nếu thấy người già thì xem như mẹ, 
người vừa như chị, người nhỏ như em, ý không cao thấp. 
Người trí đã thành tựu ba hành của thân như vậy. 


“Đó gọi là những hành tích của người trí. 


“Như vậy, này Tỳ-kheo, có ba tướng hữu vi này của hữu vi. 
[608b01] Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy thường xả ly ba 
tướng của người ngu. Chớ nên phế bỏ ba điều sở hành của 
người trí. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 
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Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 7 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có ba pháp nầy, vì không được giác tri, không được thấy, 
không được nghe, nên trải qua sinh tử mà chưa từng nhìn ngắm; 
Ta và các ngươi trước đây chưa từng thấy nghe. Những øì là ba? 
Đó là giới Hiền thánh, không thể giác tri, không thấy, không 
nghe, nên trải qua sinh tử mà chưa từng nhìn ngắm; Ta và các 
ngươi trước đây chưa từng thấy nghe. Tam-muội Hiền thánh, 
trí huệ Hiền Thánh, không thể giác tri, không thấy, không nghe. 
Nay, như thân Ta, cùng với các ngươi, thảy đều giác tri cắm 
giới Hiền thánh, tam-muội Hiền thánh, trí huệ Hiền thánh, thảy 
đều thành tựu, nên không còn tái sinh nữa, đã đoạn nguồn gốc 
sanh tử. Như vậy, các Ty-kheo, hãy niệm tưởng tu hành ba 
pháp này. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều nầy như vậy.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 

KINH SỐ 8 


Tôi nghe như vầy: 
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Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có ba pháp rất đáng mến yêu mà người đời tham muốn. Ba 
pháp gì? Trẻ khỏe là pháp đáng mến yêu mà người đời tham 
muốn. Không bệnh là pháp đáng mến yêu mà người đời tham 
muốn. Tuổi thọ bệnh là pháp đáng mến yêu mà người đời tham 
muốn. Tỳ-kheo, đó gọi là có ba pháp đáng mến yêu mà người 
đời tham muốn. 


“Lại nữa Tỳ-kheo, tuy có ba pháp đáng mến yêu mà người đời 
tham đắm này, nhưng lại có ba pháp không đáng mền yêu mà 
người đời không tham muốn. Ba pháp gì? Tỳ-kheo nên biết, 
tuy có trẻ khỏe, nhưng ắt sẽ già, pháp không đáng mến yêu mà 
người đời không tham muốn. Tỳ-kheo nên biết, tuy có không 
bệnh, song tất sẽ bệnh, pháp không đáng mến yêu mà người 
đời không tham muốn. Tỳ-kheo nên biết, tuy có sống lâu, song 
tất sẽ chết, pháp không đáng mến yêu mà người đời không 
tham muốn. Cho nên, này các Tỳ-kheo, tuy có trẻ khỏe, nhưng 
phải tìm cầu cái không 1à, đến Niết-bàn giới. Tuy có không 
bệnh, nhưng phải tìm cầu phương tiện để không có cái bệnh. 
Tuy có sống lâu, nhưng hãy [608e01] tìm cầu phương tiện để 
không bị chết. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 9 
Tôi nghe như vây: 
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Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Giống như mùa Xuân, trời mưa đá lớn. Cũng lại như vậy, nếu 
Như Lai không xuất hiện ở đời, chúng sanh sẽ rơi vào địa ngục. 
Bấy giờ người nữ vào địa ngục nhiều hơn đối người nam. Vì 
sao vậy? Tỳ-kheo nên biết, do ba sự nên các loài chúng sanh 
thân hoại mạng chung rơi vào ba đường dữ. Những gì là ba? 
Đó là tham dục, ngủ nghỉ, trạo cử”°. Bị ba sự này quấn chặt tâm 
ý, thân hoại mạng chung rơi vào ba đường ác. 


“Người nữ cả ngày tập hành ba pháp mà tự an trú*.”“ Ba pháp 
gì? Sáng sớm để cho tâm ganh tị quấn chặt mình. Buỗi trưa lại 
để cho ngủ nghỉ quấn chặt mình. Buổi chiều để cho tâm tham 
dục quấn chặt mình. Do nhân duyên này khiến người nữ kia 
thân hoại mạng chung sanh vào ba đường dữ. Cho nên, này các 
Tỳ-kheo, hãy niệm tưởng tránh xa ba pháp nầy.” 
Bấy giờ, đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: 

Ganh tị, ngủ, trạo cử; 

Tham dục là pháp ác 

Lôi người vào địa ngục, 

Cuối cùng không giải thoát. 

Vì vậy phải lìa bỏ 

Ganh fỊ, ngủ, frọ cử. 

Và cũng xả bỏ dục, 

Đừng tạo hành ác kia. 





*° Điệu hy, hay trạo cử, vọng động 
'”C£ A IH 127 (R.i. 281). 
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“Cho nên, này các Ty-kheo, hãy niệm tránh xa sự ganh tị, 
không có tâm keo kiệt, thường hành huệ thí, không ham ngủ 
nghỉ, thường hành không nhiễm, ”° không đắm tham dục. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 10 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có ba pháp này, tập hành chúng, thân cận chúng, không hề 
biết chán đủ, lại cũng không thê đến chỗ tĩnh chỉ. Những gì là 
ba? Đó là tham dục, mà người nào tập pháp nầy, ban đầu 
không chán đủ. Hoặc lại có người tập uống rượu, ban đầu 
không chán đủ. Hoặc lại có người tập ngủ nghỉ, ban đầu không 
chán đủ. Này Tỳ-kheo, đó gọi là có người tập ba pháp này, ban 
đầu không chán đủ, lại cũng không thể đến nơi diệt tận. Cho 
nên, Tỳ-kheo, thường phải lia bỏ ba pháp nầy, không gần gũi 
nó. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều nầy như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 





"3 TNM: thường hành bắt tịnh quán. 
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Kệ tóm tắt: 
Cứng dường, ba thiện căn, 
Ba thọ, ba khuát lộ, 
Tướng, pháp, ba bát giác, 
Mền yêu, xuân, không đủ.`” 





*? Bản Hán, hết quyền 12. 
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23. PHẨM ĐỊA CHỦ 


KINH SỐ 1 
[609a14] Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. 


Bây giờ vua Ba-tư-nặc bảo các quân thân: 

“Các ngươi hãy mau chỉnh bị xe có gắn lông chim.' Ta muôn 
đên chỗ đức Thê Tôn, lễ bái thăm hỏi.” 

Tả hữu vâng lệnh vua, chỉnh bị xe có găn lông chim* xong, 
liên tâu vua: 


“Đã chỉnh bị xong, nay đã đến lúc.” 


Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc liền lên xe có găn lông chim*, có vài 
nghìn người đi bộ và cỡi ngựa, vây quanh trước sau, ra khỏi 
nước Xá-vệ, đến tinh xá Kỳ-hoàn, đến chỗ đức Thế-tôn. Như 
phép của các vua, cởi bỏ năm món nghi trương, đó là: lọng, mũ, 
kiếm, giày và quạt vàng,” để hết một bên, vua đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. 

Bấy giờ, Thế Tôn thuyết cho pháp thâm diệu cho vua, khích lệ, 
làm cho hoan hỷ. Vua Ba-tư-nặc sau khi nghe thuyết pháp, 
bạch Thế Tôn: 





' Vũ bảo chỉ xa 39 ®Ÿ > #ˆ, xem cht. 38, kinh I1, phẩm 19. 
” Hán: kim phất 3Ÿ, quạt lông cán bằng vàng. 
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“Cúi mong đức Thế Tôn nhận thỉnh cầu ba tháng) của con, 
cùng Tỳ-kheo Tăng không ở nơi khác.” 


Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh cầu của vua Ba-tư-nặc. Khi vua 
Ba-tự-nặc thây đức Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh cầu, liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, rồi lui đi. 


Về đên thành Xá-vệ, vua ra lệnh các quân thân: 


“Ta muốn cúng dường phạn thực cho Phật và Tỳ-kheo Tăng ba 
tháng, cung cấp những vật cần dùng, y phục, đồ ăn thức uống, 
giường nằm, tọa cụ, thuốc men trị bệnh, [609b01] các ngươi 
cũng nên phát tâm hoan hỷ.” 


Quân thân đáp: 
“Xm vâng.” 


Vua Ba-tư-nặc cho xây dựng đại giảng đường ở ngoài cửa cung, 
cực kỳ đẹp đế, treo lụa là, tràng phan, dù lọng, trỗi nhạc hát 
múa, không thể kẻ. Lập các hồ tắm, bày biện nhiều đèn dầu, 
dọn nhiều thức ăn, có đến trăm vị. Rồi vua Ba-tư-nặc liền đến 
bạch: 


“Đã đên giờ, cúi xin đức Thê Tôn quang lâm đên nơi này.” 


Bấy giờ Thế Tôn thấy đã đến giờ, đắp y cầm bát, dẫn các Tỳ- 
kheo Tăng, vây quanh trước sau, vào thành Xá-vệ, đến chỗ 
giảng đường kia. Đến rồi, vào chỗ ngồi mà ngồi, và các Tỳ- 
kheo Tăng theo thứ tự cũng ngồi. 

Khi đó, vua Ba-tư-nặc hướng dẫn các cung nhân, tự tay mang 
thức ăn, và cung cấp những thứ cần dùng, cho đến ba tháng mà 
không có gì thiếu hụt; cung cấp các thứ áo chăn, cơm nước, 
giường chiếu, thuốc trị bịnh. 





3 Tam nguyệt thỉnh “ J| ‡Š, thỉnh cầu ba tháng an cư mùa mưa. 
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Thấy Thế Tôn ăn xong, vua đem các thứ hoa rải lên Thế Tôn 
và Tỳ-kheo Tăng, rồi lấy ghế nhỏ ngôi ở trước Như Lai, bạch 
Thế Tôn: 


“Con đã từng nghe từ Phật, do nhờ nhân duyên bố thí cho súc 
sanh ăn mà được phước gấp trăm; cho người phạm giới ăn 
được phước gấp ngàn; cho người trì giới ăn được phước gấp 
vạn; cho Tiên nhân đoạn dục ăn được phước gấp ức; cho vị Tu- 
đà-hoàn hướng ăn được phước không thê tính kể, huống lại là 
vị thành Tu-đà-hoàn ư? Huống chỉ là vị hướng Tư-đả-hàm, đắc 
quả Tư-đả-hảm, huống chỉ vị hướng A-na-hàm, đắc quả A-na- 
hàm, huống chi vị A-la-hán hướng, đắc A-la-hán quả, huống 
chi vị Bích-chi-phật hướng, đắc Bích-chi-phật quả, huống chỉ 
bậc hướng Như Lai, Chí chân, Đẳng chánh giác, huống chi bậc 
thành Phật và Tỳ-kheo Tăng, công đức phước báu đó không thể 
tính kê. Những việc làm công đức hiện tại của con, hôm nay đã 
xong.” 


Thế Tôn bảo: 

“Đại vương, chớ nói như vậy! Làm phước không nhàm chán, 
sao hôm nay lại nói đã làm xong? Vì sao như vậy? Vì sanh tử 
lâu dài không thê kẻ. 

“Quá khứ lâu xa có vua tên là Địa Chủ, thống lãnh cõi Diêm- 
phù này. Vua đó có vị đại thần tên là Thiện Minh, ngay từ thiếu 
thời đã quanh quần bên vua không hề sợ khó. Sau đó, vua kia 
chia nửa cõi Diêm-phù cho vị đại thần đó trị. Khi đó, tiểu 
vương Thiên Minh tự xây thành quách, dọc mười hai do tuần, 
ngang bảy do tuần, đất đai phì nhiêu, Nhân dân đông đúc. 


“Bấy giờ, thành đó tên là Viễn chiếu. Đệ nhất phu nhân của 
vua Thiện Minh tên là Nhật Nguyệt Quang, không cao, không 
thấp, [609e01] không mập, không gầy, không trắng, không đen, 
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nhan sắc xinh đẹp, hiếm có trên đời, miệng tỏa mùi hương hoa 
ưu-bát, thân thơm hương chiên-đàn. Một thời gian sau, bà 
mang thai. Vị phu nhân đó liền đến tâu vua rằng, “Nay thần 
thiếp có thai.” 

“Vua nghe lời này, vui mừng hớn hở, không thể kiềm được, 
liền sai kẻ hầu cận, bày biện giường chiếu cực kỳ khoái lạc. 
Phu nhân mang thai đủ ngày, sanh một nam nhi. Lúc đương 
sanh, đất cõi Diêm-phù hiện rực sáng màu vàng, tướng mạo 
xinh đẹp, đủ ba mươi hai tướng tốt, thân thể sắc vàng. Đại 
vương Thiện Minh thấy thái tử này, hoan hỳ phấn khởi, mừng 
rỡ khôn lường, liền triệu các thầy đạo sĩ bà-la-môn, tự bồng 
thái tử đến để họ xem tướng, “Nay ta đã sanh thái tử. Các 
khanh hãy xem tướng giúp ta, rồi đặt cho tên.” 


“Khi đó, các thầy tướng vâng lịnh vua. Họ cùng bồng, xem xét 
tướng mạo, rồi cùng nhau tâu vua, “Thánh vương Thái tử đoan 
chánh vô song. Các căn đầy đủ. Có ba mươi hai tướng tốt. Nay 
Vương tử này, sẽ có hai đường hướng: Nếu ở nhà sẽ làm 
Chuyên luân Thánh vương, đầy đủ bảy báu. Bảy báu gồm có: 
bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu, điển 
binh báu. Đó là bảy báu. Vua sẽ có một ngàn người con, dõng 
mãnh cang cường, có thể dẹp quân địch, ở trong bốn biến này, 
không cần đao trượng mà tự nhiên khuất phục. Hoặc Vương tử 
này sẽ xuất gia học đạo, thành Vô thượng Chánh giác, danh 
đức vang xa, khắp cả thế giới. Ngay ngày sinh Vương tử nảy, 
ánh sáng chiếu xa, nay đặt tên Vương tử là Đăng Quang.” Các 
thầy tướng sau khi đặt tên xong, họ rời chỗ ngồi mà đi. 

“Nhà vua suốt ngày bồng thái tử, không hề rời mắt. Rồi vua 
xây cho vương tử nầy ba giảng đường thích hợp với ba mùa 
Thu, Đông và Hạ. Cung nhân thê nữ đầy cả trong cung. Sau đó 
để cho thái tử của ông ở đó vui chơi. 
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“Khi vương thái tử được hai mươi chín tuổi, bằng tín tâm kiên 
có, xuất gia học đạo. Ngày xuất gia, ngay đêm đó thành Phật. 
“Bấy giờ, khắp cõi Diêm-phù-đề đều nghe biết, thái tử của vua 
kia xuất gia học đạo, ngay ngày ấy thành Phật. Sáng sớm phụ 
vương nghe vương thái tử xuất gia học đạo, ngay đêm đó thành 
Phật. Vua liền nghĩ rằng: “Đêm qua ta nghe chư thiên trên 
không thảy đều ca tụng tốt lành. Đây tất là điềm lành, chứ 
không phải là tiếng vang xấu. Nay ta hãy đi [610a01] gặp gỡ. 


“Rồi vua dẫn bốn mươi ức nam nữ vây quanh, đi đến chỗ Như 
Lai Đăng Quang. Đến nơi, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một 
bên. Bốn mươi ức người cũng làm lễ sát chân, rồi ngồi qua một 
bên. Khi đó Như Lai lần lượt thuyết các đề tài vi diệu cho phụ 
vương và bốn mươi ức người. Các đề tài đó là luận về thí, luận 
về giới, luận về sanh thiên, dục là ô uế, là hữu lậu, là hạnh bất 
tịnh, xuất gia là con đường xuất yếu, đạt được quả báo thanh 
tịnh. 

“Bấy giờ, Như Lai quán sát tâm ý của chúng sanh này, tâm 
tánh đã hòa dịu, bẻn như pháp mà chư Phật Như Lai thường 
thuyết, nói về khổ, tập, diệt, đạo; Ngài cũng vì bốn mươi ức 
người mà nói rộng hết nghĩa này. Ngay trên chỗ ngồi, họ sạch 
hết các trần cấu, được pháp nhãn tịnh. Khi đó, bốn mươi ức 
người bạch đức Đăng Quang Như Lai, 'Chúng con muốn cạo 
bỏ râu tóc, xuất gia học đạo. 


“Đại vương nên biết, bấy giờ, hết thảy bốn mươi ức người 
được xuất gia học đạo, ngay trong ngày đó thảy đều thành A- 
la-hán. 
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“Bấy giờ, đức Đăng Quang Như Lai dẫn bốn mươi ức người 
đều là bậc Vô trước,' du hành trong nước này. Nhân dân trong 
nước cúng dường tứ sự, y phục, đồ ăn thức uống, giường năm, 
tọa cụ, thuốc men trị bệnh, không thiếu hụt một thứ gì. 


“Khi đó, Đại vương Địa Chủ nghe Đăng Quang thành vô 
thượng chánh chân, Đắng chánh giác, đang dẫn bốn mươi ức 
người đều là bậc Vô trước, du hành trong nước kia. Vua nghĩ, 
“Nay ta sai tín sứ đến thỉnh Như Lai sang du hóa ở đây. Nếu 
Ngài đến, bỗn nguyện của ta thỏa mãn. Nếu không đến, ta đích 
thân đến lễ lạy, thăm hỏi.” Vua liền sai một vị đại thần, “Ngươi 
đến đó, nhân danh ta đảnh lễ sát chân, thăm hỏi Như Lai, đời 
sống có nhẹ nhàng, đi đứng có mạnh khoẻ không? Hãy thưa: 
Vua Địa Chủ thăm hỏi Như Lai, đời sống có nhẹ nhàng, đi 
đứng có mạnh khỏe không? Cúi xin Thế Tôn chiếu cố chốn 
nầy.” 

“Người đó vâng lệnh vua đi đến đất nước kia. Đến nơi, đảnh lễ 
sát chân Phật, rồi đứng qua một bên, thưa như vầy: “Đại vương 
Địa Chủ lễ sát chân Như Lai. Lễ xong thăm hỏi đời sống có 
nhẹ nhàng, đi đứng có mạnh khỏe không? Cúi xin Thế Tôn 
chiếu cố nước này. 

“Bấy giờ, đức Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh cầu ấy. Rồi Như 
Lai Đăng Quang dẫn đại chúng, lần lượt du hành trong dân 
gian, cùng với bốn mươi ức đại Tỳ-kheo, ở bất kỳ nơi nào cũng 
đều được cung kính, cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, 
giường chiếu, tọa cụ, thuốc men trị bệnh. Như Lai và đại chúng 
đi lần đến nước Địa Chủ. 


“Đại vương Địa Chủ nghe Đăng Quang Như Lai đến nước 
mình, hiện đang ở trong vườn [610b01] Bà-la phía Bắc, dẫn 























* Vô trước #3, dịch nghĩa từ A-la-hán. 
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bốn mươi ức đại Tỳ-kheo. Vua nghĩ, “Nay ta nên đích thân đến 
nghĩnh đón.” 


“Khi đó, đại vương Địa Chủ cũng lại dẫn bốn mươi ức người 
đến chỗ đức Như Lai Đăng Quang. Đến nơi, vua đảnh lễ sát 
chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Bốn mươi ức người lễ sát 
chân Phật, rồi ngồi qua một bên. 


“Bấy giờ, Như Lai Đăng Quang lần lượt trực tiếp nói các đề tài 
vi diệu cho vua cùng với bốn mươi ức người nghe. Ngài nói về 
thí, về giới, về sanh thiên, về dục là ô uế, là hữu lậu, là hạnh 
bất tịnh, xuất gia là con đường xuất yếu, đạt được quả báo 
thanh tịnh. 


“Như Lai quán sát tâm ý của chúng sanh này, tâm tánh đã hòa 
dịu, bèn như pháp mà chư Phật Như Lai thường thuyết, nói về 
khổ, tập, diệt, đạo; Ngài cũng vì bốn mươi ức người mà nói 
rộng hết nghĩa này. Ngay trên chỗ ngồi, họ sạch hết các trần 
cầu, được pháp nhãn tịnh. Khi đó bốn mươi ức người bạch Như 
Lai Đăng Quang rằng, “Chúng con có ý muốn cạo bảo râu tóc, 
xuất g1a học đạo.” 


“Đại vương nên biết, bấy giờ cả thảy bốn mươi ức người đều 
được xuất gia học đạo. Ngay ngày hôm ấy, họ thảy đều đắc đạo, 
thành A-la-hán. Khi đó quốc vương Địa Chủ từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đầu mặt lễ sát chân Phật rồi thối lui ra về. 

“Bấy giờ, Như Lai Đăng Quang dẫn tám mươi vạn ức người 
đều là A-la-hán, du hành trong nước. Nhân dân trong nước 
cúng dường tứ sự, y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, tọa cụ, 
thuốc men chữa bệnh, cung cấp mọi thứ, không gì thiếu hụt. 
“Thời gian sau, quốc vương Địa Chủ lại dẫn các quần thần đến 
chỗ đức Như Lai đó, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. 
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Khi đó, đức Như Lai Đăng Quang vì quốc vương kia thuyết 
pháp vi diệu. Quốc vương Địa Chủ bạch đức Như Lai rằng, 
“Cúi xin đức Thế Tôn cho con được suốt đời cúng dường Ngài 
và Ty-kheo Tăng, cung cấp y phục, đồ ăn thức uống, giường 
nằm, tọa cụ, thuốc mên trị bệnh, sẽ không có gì thiếu hụt.” 


“Như Lai Đăng Quang im lặng nhận lời thỉnh cầu của vua kia. 
Khi vua thấy đức Phật im lặng nhận thỉnh, lại tiếp bạch Thế 
Tôn, “Nay con có điều cầu nguyện từ Thế Tôn. Cúi mong Thế 
Tôn chấp nhận.” Thế Tôn bảo, “Pháp của Như Lai siêu quá 
nguyện này.'' Vua bạch Thế Tôn, “Nguyện cầu của con hôm 
nay rất là tịnh diệu." Thế Tôn bảo, “Những điều nguyện cầu 
tịnh diệu ấy là gì?” Vua bạch Thế Tôn, “Như ý của con, hôm 
nay chúng tăng ăn bằng bát này, ngày mai ăn dùng bát khác; 
hôm nay chúng tăng mặc y phục này, ngày mai mặc y phục 
khác; hôm nay chúng tăng ngồi tòa này, ngày mai ngồi tòa 
khác; hôm nay sai [610c01] người này đến hầu chúng tăng, 
ngày mai thay đối người khác đến hầu chúng tăng. Những điều 
mà con cầu mong chính là như vậy." Như Lai Đăng Quang bảo, 
“Tùy ý nguyện của vua. Nay là lúc thích hợp.” 


Đại vương Địa Chủ vui mừng hớn hở không thể tự chế, từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi thối lui, trở về cung. 


“Về đến nơi, vua bảo các quần thần, “Nay ta phát tâm trọn đời 
cúng dường Như Lai Đăng Quang, Chí chân, Đăng chánh giác 
và chúng Tỳ-kheo, y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, tọa 
cụ, thuốc men chữa bệnh. Ta khuyên các khanh cũng nên giúp 





” Thành ngữ, định cú, trước khi Phật hứa khả điều thỉnh nguyện. Xem 7⁄ 
phần 10 (T22n1428, tr. 629b1); Thập tụng 27, (tr. 195c17). Pãli, Vin. ¡. 292 
afikkantavara kho ... thaeafa, “Các đức Như Lai siêu quá các ước nguyện.” 
Nghĩa là, chỉ hứa khả những thỉnh nguyện như pháp. 
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ta lo việc cúng dường.” Các đại thần đáp, “Như lời Đại vương 
đạy.' 


“Cách thành không bao xa, trong vòng một do tuần, vua cho 
xây dựng giảng đường chạm trổ điêu khắc, năm màu rực rỡ, 
treo màn, tràng phan, dù lọng, trôi nhạc hát múa, rưới hương 
trên đất, sửa sang hồ tắm, bày đủ thứ đèn đuốc, sửa soạn các 
thứ đồ ăn thức uống ngon ngọt, bày biện chỗ ngồi. Rồi đến cho 
biết đã đến giờ, bạch, “Bây giờ, đã đúng giờ, xin Thế Tôn chiếu 
có.” 

“Như Lai biết đã đến giờ, khóac y cầm bát, dẫn các Tỳ-kheo 
trước sau vây quanh, đi đến chỗ giảng đường. Mọi người ngồi 
trên chỗ ngồi dọn sẵn. Khi đại vương Địa Chủ thấy đức Phật và 
các Tỳ-kheo Tăng ngôổi xong, dẫn cung nhân thể nữ và các 
quan đại thần, tự tay rót nước, bưng sớt nhiều đồ ăn thức uống, 
có đến trăm vị. 


“Đại vương nên biết, khi ấy quốc vương Địa Chủ cúng dường 
Như Lai Đăng Quang và tám mươi ức vị A-la-hắn trong vòng 
bảy vạn năm, chưa từng lười bỏ. Khi đức Như Lai đó giáo hóa 
khắp tất cả xong, bèn nhập Niết-bàn ở trong vô dư Niết-bàn 
ĐIỚI. 

“Khi đó, đại vương Địa Chủ dùng hàng trăm thứ hoa thơm 
cúng dường. Rồi ở các ngả tư đường dựng bốn tháp lớn. Mỗi 
tháp được làm bằng bảy báu, vàng, bạc, lưu ly, thủy tính; treo 
lụa, phướn, dù lọng. Tám mươi ức A-la-hán cũng lần lượt nhập 
Niết-bản ở trong vô dư Niết-bàn giới. Bấy giờ đại vương thâu 
lấy xá-lợi của tám mươi ức vị đó, thảy đều xây tháp, treo lụa, 
phướn, dù lọng, cúng dường hoa thơm. 


“Đại vương nên biết, bấy giờ đại vương Địa Chủ lại cúng 
dường tháp Như Lai Đăng Quang và tám mươi ức A-la-hán. 
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Rồi trải qua bảy vạn năm, tùy thời cúng dường, đốt đèn, rải hoa, 
treo lụa, phan, cái. 


“Đại vương nên biết, giáo pháp Như Lai Đăng Quang truyền 
lại bị diệt tận, sau đó vị vua này mới diệt độ. 


“Đại vương Địa Chủ lúc bấy giờ há là ai khác chăng? Đừng 
nghĩ vậy, Vì sao? Đại vương Địa Chủ lúc bấy giờ chính là 
[611a01] thân Ta. Ta lúc bấy giờ, trong bảy vạn năm, đem các 
thứ y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, tọa cụ, thuốc men trị 
bệnh, cúng dường Phật đó, không để giảm thiếu. Sau khi Phật 
nhập Niết-bàn, lại trong bảy vạn năm cúng dường hình tượng 
xá-lợi, thấp hương, đốt đèn, treo lụa, phướn, dù lọng, không 
thứ gì thiết hụt. Vào lúc bấy giờ, Ta đem công đức này cầu 
hưởng phước lành trong sanh tử, không cầu giải thoát. 


“Đại vương nên biết, phước lành có được lúc bấy giờ, nay có 
còn lại gì chăng? Đừng nghĩ vậy! Như hôm nay Ta xem thấy 
sự giảu có kia không còn mảy may nào như lông tóc. Vì sao 
vậy? Sanh tử triền miên không thể kế được, ở trong đó tất đã 
hưởng hết phước, không còn mảy may nảo như sợi tóc. Cho 
nên Đại vương đừng nói như vây, “Phước lành mà ta làm hôm 
nay đã xong.° Đại vương nên nói như vây, “Những gì tôi đã 
làm bằng thân, miệng, ý hôm nay, hết thảy để cầu giải thoát, 
chứ không cầu hưởng phước nghiệp kia ở trong sanh tử. Như 
thế sẽ lâu dài được an ôn vô lượng.” 


Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc trong lòng kinh sợ, toàn thân lông dựng 
đứng, thương khóc lẫn lộn, lấy tay gạt nước mắt, đảnh lễ sát 
chân Thế Tôn, tự trình bày tội trạng: 

“Con như ngu si, như khờ dại, không hiểu biết gì hết. Cúi xin 
Thế Tôn nhận sự hối lỗi của con. Nay con năm vóc gieo sát đất, 
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sửa đối những lỗi lầm đã qua, không tái phạm những lời nầy 
nữa. Cúi mong đức Thê Tôn nhận sự hôi lỗi của con.” 


Ba lần như vậy. 
Đức Thế Tôn bảo: 


“Lành thay, lành thay, Đại vương! Nay ở trước Như Lai sám 
hối sự phi pháp của mình, đổi lỗi qua, tu sửa về sau. Nay Ta 
nhận sự sám hối lỗi của Vua. Chớ có tái phạm nữa.” 


Bấy giờ ở trong đại chúng, có Tỳ-kheo-ni tên là Ca-chiên-diên, 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, bạch đức Thế Tôn: 


“Những gì Thế Tôn dạy hôm nay rất là vi diệu. Lại nữa, Thế 
Tôn bảo vua Ba-tư-nặc răng, “Đại vương nên biết, những hành 
vi gì đã làm bằng thân, khẩu, ý là để cầu giải thoát, chớ đừng 
cầu hưởng phước nghiệp ở trong vòng sanh tử, như vậy sẽ lâu 
dài được an ôn vô lượng.” Sự thật là như vậy. Vì con° nhớ lại 
ba mươi mốt kiếp về trước đã từng dâng cơm cho Như Lai Thi- 
khí”, Chí chân, Đẳng chánh giác xuất hiện ở đời, Minh hạnh 
túc”, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng 
phu, Thiên Nhân sư, hiệu Phật Thế tôn, bấy giờ du hóa ở thế 
giới Dã mã.” 

“Bấy giò, đức Phật đó, đến giờ, đắp y cầm bát vào thành Dã mã 
khất thực. Trong thành có một [611b01] người làm thuê tên là 
Thuần Hắc. Khi người làm thuê kia thấy đức Như Lai cầm bát 
vào thành khất thực, liền nghĩ thầm, “Nay đức Như Lai vào 





° Tự xưng của Tỳ-kheo-ni Ca-chiên-diên. 

7 Để bản: phạn Thức cật 2“ #,‡$. TNM: hữu Thức khí 2 ,‡#. Thường nói 
là Phật Thi-khí. Pãli: Sikhi-buddha. Nhưng ở đây có thể không hoàn toàn 
đồng nhất. 

Š Nguyên Hán: Minh hạnh thành. 

? Dã mã thế giới ##,J5+#+##+. Skt. MarTcika-lokadhãtu; cf. Div. 52.5. 
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thành, ắt cần ăn uống.” Người ấy liền chạy vào nhà lấy thức ăn 
ra cúng cho Như Lai, và phát lời nguyện nảy: “Bằng công đức 
nầy, tôi sẽ khỏi đọa trong ba đường dữ. Mong cho tôi đời sau 
cũng gặp vị như Thánh tôn này, cũng sẽ mong Thánh tôn kia 
thuyết pháp cho tôi, để được giải thoát. 


“Thế Tôn và vua Ba-tư-nặc cũng biết điều này. Người làm thuê 
Thuần Hắc lúc bấy giờ há là ai khác chăng? Chớ có xem vậy! 
Vì sao? Người làm thuê Thuần Hắc lúc bấy giờ, chính là thân 
con. Con lúc đó cúng cơm cho Như Lai Thi-khí*, phát thệ 
nguyện này: “Bằng công đức này, tôi sẽ khỏi đọa trong ba 
đường dữ. Mong cho tôi đời sau cũng gặp vị như Thánh tôn 
này, cũng sẽ mong Thánh tôn kia thuyết pháp cho tôi, để được 
giải thoát.” Con trong ba mươi mốt kiếp không đọa vào ba 
đường đữ, sanh trong trời người, cuối cùng hôm nay nhận thân 
phần này, gặp gỡ Thánh tôn được xuất gia học đạo, tận trừ hữu 
lậu, thành A-la-hán. Như những gì Thế Tôn thuyết rất là vi 
diệu.” 

Rồi cô nói với vua Ba-tư-nặc: 

“Những gì được làm bởi thân, khẩu, ý đều để cầu giải thoát, 
chẳng cầu hưởng phước nghiệp ở trong vòng sanh tử. Nếu khi 
tôi gặp Tỳ-kheo, Tỳ-kheo nỉ, ưu-bả-tắc, ưu-bà-di nào tỏ tâm ý 
hoan hỷ hướng đến Như Lai, tôi liền nghĩ như vây: “Các hiền sĩ 
này dụng ý như không ái kính cung phụng Như Lai. Nếu tôi 
gặp bốn bộ chúng, liền đến bảo: “Này các bạn, cần vật gì? Y 
bát chăng? Ni-sư-đàn chăng? Ông kim chăng? Bình nước rửa 
chăng? Và những thứ đồ dùng khác của sa-môn, tôi sẽ cung 
cấp hết. Tôi đã hứa vậy rồi, khất cầu khắp nơi. Nếu tôi được, 
thì đó là đại hạnh. Nếu không được, tôi đến Uất-đơn-việt, Củ- 
da-ni, Phất-vu-đãi tìm kiếm cầu cho. Vì sao vậy? Vì đều do 
chúng bốn bộ này mà được đạo Niết-bàn.” 


381 


Tăng nhất A-hàm 

Bấy giờ đức Thế Tôn quán sát tâm Tỳ-kheo ni Ca-chiên-diên 
này, liên bảo các Ty-kheo: 

“Các ngươi có thấy ai có tín tâm giải thoát như Tỳ-kheo ni Ca- 
chiên-diên này không?” 

Các Tỳ-kheo thưa: 

“Không thấy, bạch Thế Tôn.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Trong số Thanh văn của ta, người có tín giải thoát đệ nhất 
trong các Tỳ-kheo ni chính là Tỳ-kheo ni Ca-chiên-diên vậy.”'° 


Ty-kheo ni Ca-chiên-diên và vua Ba-tư-nặc sau khi nghe Phật 
thuyết pháp xong, hoan hỷ [611c] phụng hành. 


KINH SỐ 2 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại núi Kỳ-xả-quật, thành La-duyệt, cùng 
với năm trăm vị đại Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, tôn giả Bà-câu-lư'' ở tại một eo núi chắp vá y cũ. Khi 
đó Thích Đề-hoàn Nhân từ xa thấy tôn giả Bà-câu-lưu ở tại một 
eo núi, đang vá y cũ. Thấy vậy, ông nghĩ thầm: “Tôn giả Bà- 
câu-lư này đã thành A-la-hán, các trói buộc đã mở, sống lâu vô 
lượng, hằng tự hàng phục, tư duy vô thường, khổ, không, vô 
ngã, không vướng việc đời, lại cũng không thuyết pháp cho 





'° C£ A. I. 14. 5 (R. ¡. tr. 25): đệ nhất tín giải thoát (saddhadhimuitanam) 
trong các Tỳ-kheo-nl, là Siñgalakamätfä. Truyện tiên của bà liên hệ đên Phật 
Liên Hoa Thượng (Padumuttara). Xem Phâm 5 kinh I1. 

'' Bà-câu-lư 3'3jJ#. Kinh 5 phẩm 4: Bà-câu-la 3#3J #š. Päli: Bakkula 
(Bãkula). 


382 


Phẩm địa chủ 


người khác, tịch lặng tự tu giống như dị học ngoại đạo. Không 
rõ tôn giả này có thê vì người khác thuyết pháp cho người khác 
hay là không kham nỗi? Nay ta nên thử xem.” 


Bấy giờ, Thiên đế Thích biến mất khỏi trời Tam thập tam, hiện 
đến núi Kỳ-xả-quật, đứng ở trước tôn giả Bà-câu-lư. Sau khi 
đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một bên. Thích Đề-hoàn Nhân 
nói kệ nầy: 

Thuyết được người trí khen; 

Vì sao không thuyết pháp? 

Phá kết, được hạnh Thánh 

Sao lại trụ lặng im. 


Tôn giả Bà-câu-lư đáp Thích Đề-hoàn Nhân băng bài kệ này : 
Có Phật, Xá-lgi-phắt 
A-nan, Quáân-đầâu, ˆ Bàn, ` 
Và cùng các Tôn trưởng, 
Khéo hay nói pháp máu. 
Thích Đề-hoàn Nhân bạch tôn giả Bà-câu-lư: 
“Căn của chúng sanh có nhiều loại khác nhau. Song ngài nên 
biết, Thế Tôn cũng nói chủng loại chúng sanh nhiều hơn bụi 
đất, vì sao tôn giả Bà-câu-lư không vì người khác mà thuyết 
pháp?” 
Bà-câu-lư đáp: 
“Chủng loại chúng sanh khó có thê hiểu biết. Thế giới có nhiều 
quốc độ không giống nhau, thảy đều chấp trước ngã sở, phi ngã 





'* Quân-đầu 32 5ã, có lẽ là Sa-di Quân-đầu, thị giả của ngài Xá-lợi-phất; 
xem kinh 9 phâm 26. Päli: Cunda Samanuddesa. 
'* Bàn, có lẽ chỉ Bàn-đặc #š3Ÿ. Xem kinh 6 phẩm 4. Pãli: Mahã-Panthaka. 


383 


Tăng nhất A-hàm 


sở. Nay tôi sau khi quán sát nghĩa này, không thuyết pháp cho 
mỌI người.” 

Thích Đề-hoàn Nhân nói: 

“Xmm ngài nói cho tôi nghe nghĩa của ngã sở, phi ngã sở.” 

Tôn giả Bà-câu-lư nói: 

“Ta, người, thọ mạng, “ hoặc nam, hoặc nữ, con người, ` các 
loại ấy thảy đều y nơi mạng này mà tồn tại. Nhưng, lại nữa, 
này Câu-dực, Thê Tôn cũng nói, “Tỳ-kheo nên biết, nên tự nô 
lực, không khởi tà pháp, cũng nên im lặng như Thánh hiền. Tôi 
sau khi quán [612a01] sát nghĩa này, bèn im lặng.” 


Bấy giờ Thích Đề-hoàn Nhân từ xa hướng về Thế Tôn chắp tay, 
nói kệ nầy: 
Quy mạng đẳng Mười Lực, 
Sáng tròn không mù che. 
Vì khăp cả mọi người. 
Người nây thật kỳ lạ. 
Tôn giả Bà-câu-lư đáp: 
“Tại sao Đề Thích nói như vầy, “Người này thật kỳ lạ?”” 
Thích Đề-hoàn Nhân đáp: 


“Tôi nhớ ngày xưa đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi lễ sát chân Thế 
Tôn rồi hỏi nghĩa này, “Loài trời, người, có tưởng niệm gì?? 
Bấy giờ Thế Tôn bảo tôi, “Thế giới này ngần ấy loại, tất cả đều 
sai khác nhau, nguồn gốc không đồng.” Tôi nghe những lời này 
rồi, liền đáp, “Thật vậy, Thế Tôn, ddúng như những lời Thế 





'* Ngã, nhân, thọ mạng #\^_##: các từ chỉ tự ngã, tương đương Päli: a//Z 
(tự ngã), 2uggaia (nhân cách), 77a (sinh hôn). 
'* Hán: sĩ phu +%. Päli: ør„sa, khái niệm phổ quát về con người. 
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Tôn đã nói. Thế giới ngần ấy loại, mỗi mỗi đều không đồng. 
Có thể chăng, nếu thuyết pháp cho chúng sanh kia, thảy đều 
thọ trì và có người thành quả Thánh! Vì vậy nên tôi nói “Người 
này thật lạ kỳ!” Song những gì tôn giả Bà-câu- lư nói đã nói, 
cũng lại như vậy, “Thế giới ngần ấy loại, mỗi mỗi không 
đông.” 


Rồi Thích Đề-hoàn Nhân nghĩ thầm: “Tôn giả này có khả năng 
thuyết pháp cho người, chứ không phải không thể.” Rồi Thích 
Đề-hoàn Nhân từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 


Thích Đề-hoàn Nhân sau khi nghe những gì tôn giả Bà-câu-lư 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 3" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời đức Phật ở bên bờ hỗ Lôi thanh,'” nước Chiêm-bà. '° 
Bấy giờ, Tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ” sống một nơi vắng, tự tu 
gốc pháp, không bỏ mười hai pháp hạnh đầu-đà, đêm ngày 
kinh hành, không lìa giáo lý ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Hoặc 
ngồi, hoặc đi, thường tu chánh pháp. Đầu đêm, giữa đêm, cuối 
đêm, thường tự cố gắng không bỏ một giây. Song tâm vẫn 
không được giải thoát khỏi dục, các pháp hữu lậu. 





'* Tham chiếu, Pãli, A IV 55 Sona (R. iii. 375). Hán, 77g kinh 123; 7ạp 
(Việt) kinh 256. 

!” Lôi thanh trì. Pãli: Gaggarä-pokkharanT, một ao sen ở Campä. 

'3 Chiêm-ba #ịỳ#ý. Pãli: Campaä. Cf. Päli, ibid. Phạt trú tại Rãjagaha, trên 
Gijjhakũta. Trung 29, Phật tại Xá-vệ. 

'' Nhị Thập Ức Nhĩ —-Ƒ-f#[. Truyện kế chỉ tiết, xem 7⁄ phản 38 
(T22n1428, 843b12 tt), nhân duyên Thủ-lung-na “ƑñẼZ. Pãli: Sona Klivisa. 
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Lúc bấy giờ, chỗ mà Tôn giả Thập Nhị Ức Nhĩ kinh hành, máu 
từ bàn chân bị nát chảy đầy tràn cả lề đường, giống như chỗ mỗ 
bò. Quạ, diều đến ăn máu. Song tâm vẫn không được giải thoát 
khỏi dục, các pháp hữu lậu. Rồi Tôn giả Nhị Thập Ức nghĩ 
thầm: “Trong những người đệ tử khổ hành tỉnh tấn của đức 
Phật Thích-ca, ta là người đứng đầu. Song nay tâm của ta vẫn 
không được giải thoát khỏi các lậu. Vả lại, gia nghiệp ta nhiều 
tiền của. Ta nên xả bỏ pháp phục, trở về làm bạch y, đem tiền 
của bố thí rộng rãi. Chứ làm sa-môn như hiện nay thật khó, 
không dễ.” 


Bấy giờ, Thế Tôn từ xa biết được những gì Nhị Thập Ức Nhĩ 
suy nghĩ, liền [612b01] lướt qua hư không mà đi, đến chỗ Tôn 
giả kinh hành, trải tọa cụ mà ngồi. Khi đó, tôn giả Nhị Thập Ức 
Nhĩ đến trước chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một 
bên. Thế Tôn hỏi tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ: 

“Vừa rồi ngươi vì cớ gì mà nghĩ rằng, “Trong những người đệ 
tử khổ hành tinh tấn của đức Phật Thích-ca, ta là người đứng 
đầu. Song nay tâm của ta vẫn không được giải thoát khỏi các 
lậu. Vả lại, gia nghiệp ta nhiều tiền của. Ta nên xả bỏ pháp 
phục, trở về làm bạch y, đem tiền của bồ thí rộng rãi. Chứ làm 
Sa-môn như hiện nay thật khó, không dễ.”?” 


Nhị Thập Ức Nhĩ đáp: 
“Thật vậy, bạch Thế Tôn.” 
Thế Tôn bảo: 


“Nay Ta hỏi lại ngươi, ngươi tùy đó trả lời Ta. Thế nảo, Nhị 
Thập Ức Nhĩ, trước kia khi còn tại gia ngươi giỏi khảy đàn 
chăng?” 


Nhị Thập Ức Nhĩ đáp: 
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“Thật vậy, bạch Thế Tôn. Trước kia khi còn tại gia con khảy 
đàn rất giỏi.” 
Thế Tôn bảo: 


“Thế nào, Nhị Thập Ức Nhĩ, nếu dây đàn căng quá thì âm 
hưởng không đều. Khi đó tiếng đàn nghe có hay không?” 


Nhị Thập Ức Nhĩ đáp : 
“Thưa không, Thế Tôn.” 
Thế Tôn bảo: 


“Thế nào, Nhị Thập Ức Nhĩ, nếu dây đàn lại chùng, khi đó 
tiếng đàn nghe có hay không?” 


Nhị thập Ức Nhĩ đáp: 

“Thưa không, Thế Tôn.” 

Thế Tôn bảo: 

“Thế nào, Nhị Thập Ức Nhĩ, nếu dây đàn không căng không 
chùng, khi đó âm đàn nghe có hay không?” 

Nhị Thập Ức Nhĩ đáp: 

“Thưa vâng, Thế Tôn. Nếu dây đàn không chùng, không căng, 
lúc ấy âm đàn nghe rất hay.” 

Thế Tôn bảo: 

“Ở đây cũng như vậy. Quá tinh tấn, cũng bằng như trạo cử.” 
Nếu lười biếng, đây sẽ rơi vào tả kiến. Nếu có thê ở giữa, đó là 
hành bực thượng. Như vậy không lâu sẽ thành người vô lậu.” 





” Nguyên Hán: Điệu hí ở3 #%. 
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Thế Tôn sau khi thuyết pháp vi diệu cho Tỳ-kheo Nhị-thập-ức- 
nhĩ xong, trở về bên bờ hồ Lôi âm.”' 


Bấy giờ, Tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ suy nghĩ những gì Thế Tôn 
đã dạy bảo, ở nơi nhàn tịnh, liên tục không ngừng tu hành pháp 
đó, vì mục đích mà thiện gia nam tử xuất gia học đạo, cạo bỏ 
râu tóc, tu phạm hạnh vô thượng, cho đến như thật biết rằng, 
“sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, 
không còn tái sinh nữa.” Tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ đã thành A- 
la-hán. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Đệ tử siêng năng, đệ nhất khổ hành trong hàng Thanh văn của 
Ta chính là Nhị Thập Ức Nhĩ.”? 


Sau khi các Tỳ-kheo nghe những gì Phật thuyết pháp, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 4° 
[612c1] Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, ở trong thành Xá-vệ, trưởng giả Sa-đề”' mắc bệnh, 
mạng chung. Nhưng trưởng giả đó không có con cái, nên mọi 
tài bảo đều nhập hết vào cung. 





”' Lôi âm fŸ-ï, đầu kinh nói Lôi thanh. 

” Xem trên, kinh 2, phẩm 4. Päli, A I 14.2 (R. ¡. 23): Zraddhaviriyanam 
yadidam sono koliviso. 

` Tham chiếu Päli, S. 3. 20 Aputtaka (R. ¡. 91). Hán, 7gp (Việt) 1236. 

”! Đề bản: Bà-đề trưởng giả 3È‡š& 3, phiên âm, nên đọc là sơ. Päli: Setthi- 
gahapati. 7p ibid.: trưởng giả tên Ma-ha-nam /##T 7. 
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Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc người dính đầy bụi bặm, đi đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Thê Tôn 
hỏi vua: 

“Đại vương, vì sao đi đến Ta với thân hình đầy bụi bặm?” 

Vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn: 


“Trong thành Xá-vệ này có trưởng giả tên là Sa-đề, hôm nay 
mạng chung. Ông không có con cái. Con tự thân đến trưng thâu 
tài sản, xử lý nhập cung. Riêng vàng ròng tám vạn cân, huông 
chi những tạp vật khác. Nhưng trưởng giả kia ngày còn sông, 
ăn những đồ ăn rất là tệ dở, không ăn thứ ngon. Những y phục 
ông mặc thì cáu bân, không sạch. Con ngựa kéo xe cho ông 
thật gầy yếu.” 

Thế Tôn bảo: 

“Thật vậy, Đại vương, như vua vừa nói. Phàm người tham lam 
keo kiết được tiền của nầy không dám ăn, không cho cha mẹ, 
vợ con, tớ hầu, nô tỳ. Cũng lại không cho bằng hữu quen biết. 
Cũng không cho sa-môn, bà-la-môn và các tôn trưởng. Nêu 
người có trí có được tài bảo này, thì hay huệ thí, cứu giúp rộng 
rãi, tất cả không chút gì luyến tiếc, cung cấp sa-môn, bà-la-môn 
và các vị cao đức.” 

Khi đó vua Ba-tư-nặc hỏi: 

“Trưởng giả Sa-đề này mạng chung bị sanh vào chốn nào?” 


Thế Tôn bảo: 
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“Trưởng giả Sa-đề này mạng chung sẽ sanh vảo trong đại địa 
ngục Thế khốc.”° Vì sao vậy? Vì người này đoạn mất thiện căn, 
nên thân hoại mạng chung sanh vào trong địa ngục Thế khốc.” 
Vua Ba-tư-nặc hỏi: 

“Trưởng giả Sa-đề đoạn thiện căn sao?” 

Thế Tôn bảo: 

“Thật vậy, Đại vương, như vua đã nói, trưởng giả kia đã đoạn 
mắt thiện căn. Song trưởng giả kia phước cũ đã hết không tạo 
lại cái mới.” 

Vua Ba-tư-nặc hỏi: 

“Trưởng giả kia còn sót lại phước nào không?” 

Thế Tôn bảo: 

“Không, Đại vương, không còn sót mảy may nảo tôn tại. Như 
người nhà nông kia chỉ thu mà không trông, nên sau lại bị khôn 
cùng, dần dà cho đến chết. Vì sao vậy? Vì chỉ tiêu dùng sản 
nghiệp cũ mà không tạo mới. Trưởng giả này cũng như thê, chỉ 
hưởng phước cũ lại không tạo của mới. Đêm nay, trưởng giả 
nảy sẽ vào trong địa ngục Thê khôc.” 

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc, trong lòng lo sợ, lau nước mắt mà thưa: 
“Trưởng giả này [612e] ngày trước đã tạo ra công đức phước 
nghiệp gì mà được sanh vào nhà giàu có, lại đã tạo ra gốc rễ bất 
thiện nảo mà không hưởng được của cải cực giàu này, cũng 
không an trú trong ngũ dục?” 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo vua Ba-tư-nặc: 





® Thế khốc địa ngục 3Š # 3È#Ä; cũng gọi là Đề khốc hay Khiếu hoán "| *%. 
Xem Trường 19 (TInl, tr. I21có6, 123c29). Pãli:Roruva, cÝ. S. 1. 30. 
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“Vào quá khứ xa xưa, thời Phật Ca-diếp, trưởng giả này ở 
trong thành Xá-vệ, là con nhà nông. Sau khi đức Phật nhập diệt, 
có Bích-chi-phật xuất hiện ở đời, đến nhà của trưởng giả này. 
Khi trưởng giả này thấy Bích-chi-phật đứng ở trước cửa, liền 
nghĩ thầm: “Như Tôn giả này xuất hiện ở đời rất khó. Nay ta 
hãy đem đồ ăn thức uống đến bố thí người nảy.) 


“Bấy giờ trưởng giả bố thí cho vị Bích-chi-phật kia. Vị Bích- 
chi-phật này ăn xong, liền bay lên hư không mà đi. 


“Khi trưởng giả đó thấy vị Bích-chi-phật hiện thần túc, liền 
phát thệ nguyện như vây: “Nguyện đem gốc thiện này, khiến 
cho đời đời sanh ở chỗ nào cũng không đoạ vào ba đường dữ, 
thường nhiều của báu.” Sau đó lại có tâm hối tiếc: “Những thức 
ăn vừa rồi đáng lẽ cho nô bộc chứ không cho đạo nhân đầu trọc 
nảy ăn.` Trưởng giả nhà nông lúc đó há là người nào khác 
chăng? Chớ có nghĩ vậy. Trưởng giả nhà nông lúc đó, nay 
chính là trưởng giả Sa-đề này. 


“Khi đó thí xong, phát thệ nguyện này, do công đức nầy, ông 
sinh ra nơi cũng không đọa đường dữ, thường nhiều của, lắm 
báu, sanh nhà phú quý, không thiếu thốn một thứ gì. Nhưng sau 
khi đã bố thí, lại sanh tâm hối, “Đáng lẽ ta cho nô bộc ăn, chứ 
không cho đạo nhân trọc đầu này ăn. 


“Vì do nguyên nhân này, nên ông không hưởng được của cực 
giàu này, cũng không thích sống trong năm dục. Tự mình 
không cúng dường, lại không cho cha mẹ, anh em, vợ con, tớ 
hầu, bạn bẻ quen biết; không bố thí cho sa-môn, bà-la-môn, các 
vị tôn trưởng. Chỉ hưởng nghiệp cũ mà không tạo cái mới. Đại 
vương, cho nên kẻ có trí được của cải này nên ban thí khắp, 
đừng có tiếc nuối, rồi sẽ được của cải vô số. Đại vương, hãy 
học điền này như vậy.” 
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Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn: 
“Từ nay về sau, con sẽ bố thí khắp cho sa-môn, bả-la-môn, 
chúng bôn bộ. Nhưng các dị học ngoại đạo đến cầu thực, con 
không thê cho.” 
Thế Tôn bảo: 
“Đại vương, chớ nghĩ như vậy. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng 
sanh đều do thức ăn mà tồn tại. Nếu không ăn thì sẽ bị chết.” 
Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ như vầy: 

[613a1] Nên niệm bố thí khắp; 

Mãi chàng dứt tâm thí. 

Ai sẽ gặp Hiện thánh, 

Độ nguồn sanh tử này. 
Bấy giờ vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 
“Nay con lại càng rất hoan hỷ hướng về Như Lai. Vì sao vậy? 
Vì tất cả chúng sanh đều do thức ăn mà tồn tại, không ăn thì 
không tổn tại.” 
Khi đó, vua Ba-tư-nặc nói: 
“Từ nay về sau con sẽ bố thí khắp, không có gì hối tiếc.” 
Bấy giờ, sau khi Thế Tôn thuyết pháp vi điệu cho vua Ba-tư- 
nặc xong, vua từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi 
lui về. 
Vua Ba-tư-nặc sau khi nghe những gì Phật nói, hoan hỷ phụng 
hành. 
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KINH SỐ #° 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ tôn giả A-nan ở nơi nhàn tịnh, nghĩ thầm như vầy: 
“Thế gian có hương nảy chăng, hương ngược gió, hương xuôi 
gió, hương vừa ngược vừa xuôi g1ó?””” 

Rồi tôn giả A-nan rời chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ đức Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân, và ngồi qua một bên. Khi ấy tôn giả A- 
nan bạch Thế Tôn rằng: 

“Con ở nơi nhàn tịnh nghĩ thầm: Thế gian có hương này chăng, 
hương ngược gió, hương xuôi gió, hương vừa ngược vừa xuôi 
g1ó?” 

Bấy giờ đức Thế Tôn bảo A-nan: 

“Có diệu hương này, hương vừa ngược gió, hương vừa xuôi 
gió, và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió.” 


A-nan bạch Thế Tôn: 


“Đấy là loại hương nào, hương vừa ngược gió, hương vừa xuôi 
ø1ó, và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió?” 


Thế Tôn bảo: 


“Có loại hương này, mà hơi của nó là hương vừa ngược gió, 
hương vừa xuôi gió, và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió.” 





”° Tham chiếu Päli, A II 79 Gandha (R. ¡. 225). 

” Pãli, ïbid., ba loại hương này: hương của rễ (wiz/agandho), hương của lỗi 
(sãragandho), hương của hoa (pupphagandho), chỉ thơm theo chiều. Có 
hương nào ngược gió cũng thơm, vừa ngược vừa xuôi gió cũng thơm? 
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An-nan bạch Phật: 


“Đó là những hương nào, hương vừa ngược gió, hương vừa 
xuôi gió, và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió?” 


Thế Tôn bảo: 


“Có ba loại hương này, hương vừa ngược gió, hương vừa xuôi 
gió, và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió.” 


A-nan bạch: 
“Ba loại đó là những gì?” 
Thế Tôn bảo: 


“Hương giới, hương văn, hương thí. Này A-nan, có ba loại 
hương này, là hương vừa ngược gió, hương vừa xuôi gió, và 
hương vừa ngược vừa xuôi theo gió. Trong các loại hương 
thơm có được trong thế gian, ba loại hương này là tối thắng, tối 
thượng, không thứ gì sánh bằng, không thứ gì bì kịp. Cũng như 
từ bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có tô, từ tô có đè-hồ, nhưng 
đề-hồ này là tối thăng, tối thượng, không thứ gì sánh bằng, 
[613c01] không thứ gì bì kịp. Ở đây cũng vậy, trong các loại 
hương thơm có được trong thế gian, ba loại hương nảy là tối 
thắng, tối thượng, không thứ gì sánh bằng, không thứ gì bì 
kịp.” 
Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này: 

Mộc mật và chiên-đản; 

Uu-bát và các hương: 


Trong hết thảy hương này, 
Hương giới là tối thăng. 


Thành tựu được giới này, 
Không dục, không bị nhiêm, 
Chánh trí mà giải thoái. 
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Chỗ đi, Ma chẳng biết. 

Hương này tuy tuyệt diệu: 

Là các hương đàn, mật. 

Nhưng hương giới tôi diệu, 

Mười phương đếu nghe biết. 

Chiên-đân tuy có hương, 

U-bát và các hương; 

Ở trong các hương này, 

Hương văn là đệ nhái. 

Chiên-đân tuy có hương, 

U-bát và các hương; 

Ở trong các hương này, 

Hương thí là đệ nhát. 
“Đó gọi là có ba loại hương này, hương vừa ngược gió, hương 
vừa xuôi gió, và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió. Cho nên, 
này A-nan, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu ba hương này. 


“Này A-nan, hãy học điều này như vậy.” 


A-nan sau khi nghe những gì Phật nói, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 6 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại Ca-lan-đà, trong vườn Trúc, thành La- 
duyệt, cùng với năm trăm đại Tỳ-kheo. 

Đến giờ, Thế Tôn khoác y, cầm bát, vào thành La-duyệt khất 
thực. Khi đó, Đề-bà-đạt-đâu cũng vào thành khất thực. Khi Đề- 
bả-đạt-đâu vào ngõ hẻm, Phật cũng đến đó. Nhưng Phật từ xa 
thấy Đề-bà-đạt-đâu tới, liền muốn đi lui lại. A-nan bạch Thế 
Tôn: 
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“Vì sao Thế Tôn muốn tránh đi hẻm này?” 
Thế Tôn bảo: 
“Đề-bả-đạt-đâu đang ở hẻm này, cho nên phải tránh đi.” 
A-nan bạch Phật: 
“Thế Tôn, há sợ Đề-bà-đạt-đâu sao?” 
Thế Tôn bảo: 
“Ta không sợ Đề-bà-đạt-đâu, nhưng người xấu này không nên 
gặp gỠ.” 
A-nan bạch răng: 
“Nhưng, Thế Tôn, có thể khiến Đề-bà-đạt-đâu này đi phương 
khác.” 
Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này: 
Ta trọn không tâm này, 
Khiên kia đi phương khác. 
[613c1] Nơi đó y gây nghiệp 
Tự tại theo ý mình. ” 


A-nan bạch Thế Tôn: 

“Nhưng Đề-bà-đạt-đâu có lỗi đối với Như Lai.” 

Thế Tôn bảo: 

“Không nên gặp người ngu hoặc.” 

Khi đó đức Thế Tôn quay sang A-nan mà nói kệ này: 


Không nên gặp người ngu; 
Đừng a tông người ngu; 

Cũng đừng cùng thảo luận 
Tranh luận chuyện thị phi. 
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Khi đó, A-nan lại dùng kệ hỏi Thế Tôn: 

Người ngu khả năng gì? 

Người ngu có lôi gì? 

Giả sử cùng ngôn luận, 

Kết cuộc thát thô gì? 
Bấy giờ, Thế Tôn lại dùng kệ này đáp: 

Người ngu tự gây nghiệp 

Việc làm đều phi pháp. 

Chánh kiên phản luật thường 

Tà kiến ngày càng thêm. 
“Cho nên, này A-nan, chớ tùng sự với ác tri thức. Vì sao vậy? 
Vì tùng sự với người ngu, sẽ không có tín, không giới, không 
văn, không trí. Tùng sự thiện tri thức càng tăng trưởng công 
đức, giới được thành tựu đầy đủ. 


“Này A-nan, hãy học điều này như vậy.” 
A-nan sau khi nghe những gì Phật nói, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SÓ 7 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại Ca-lan-đà, trong vườn Trúc, thành La- 
duyệt, cùng với năm trăm Tỳ-kheo. 

Bấy giờ vua A-xà-thế thường xuyên cung cấp cho Đề-bà-đạt- 
đâu năm trăm chỗ cơm. Lúc đó, Đề-bà-đạt-đâu danh vang bốn 
phương, giới đức trọn vẹn, danh xưng đầy đủ, mới có thê khiến 
cho vua hăng ngày đến cúng dường. 

Khi các Tỳ-kheo nghe Đề-bà-đạt-đâu đã được lợi dưỡng này, 
họ đến bạch Thế Tôn: 
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“Nhân dân trong nước ca ngợi Đề-bà-đạt-đâu nổi tiếng khắp 
nơi, mới khiên cho vua A-xả-thê thường xuyên đên cúng 
dường.” 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“T-kheo các ngươi chớ ôm lòng ham muốn lợi dưỡng của Đề- 
bả-đạt-đâu này. Vì sao vậy? Vì Đề-bà-đạt-đâu là người ngu gây 
ra ba sự này, các hành vi của thân, miệng, ý, nhưng không hề 
kinh sợ, cũng không sợ hãi. Như Đề-bà-đạt-đa hiện nay là 
người ngu nên tiêu hết các công đức thiện. Như bắt chó dữ mà 
đánh vào mũi nó, càng làm nó hung dữ thêm. Người ngu Đề- 
bả-đạt-đâu cũng như [614a] vậy, nhận lợi dưỡng này liền nỗi 
lên công cao. Cho nên, này các Tỳ-kheo, cũng đừng khởi lên ý 
tưởng đắm trước lợi dưỡng. Tỳ-kheo nào đắm trước lợi dưỡng 
thì không được ba pháp. Ba pháp gì? Đó là không thành tựu 
giới Hiền Thánh, tam-muội Hiền Thánh, trí huệ Hiền Thánh. 
Tỳ-kheo nào không đắm vào lợi dưỡng thì sẽ được ba pháp. Ba 
pháp gì? Đó là thành tựu giới Hiền Thánh, tam-muội Hiền 
Thánh, trí huệ Hiền Thánh. Nếu thành tựu được ba pháp nầy sẽ 
phát thiện tâm, không đắm vào lợi dưỡng. 


“Này các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy”. 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 8 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 
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Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có ba bất thiện căn này. Những gì là ba? Tham bắt thiện căn, 
nhuếề bắt thiện căn, si bất thiện căn.” Tỳ-kheo nào có ba gốc rễ 
bất thiện này sẽ bị đọa vào ba đường dữ. Những gì là ba? Đó là 
địa ngục, ngạ quý, súc sanh. Như vậy, Tỳ-kheo, nếu người nào 
có ba gốc rễ bát thiện này thì sẽ có ba đường dữ. 

“T-kheo nên biết, có thiện căn này. Những gì là ba? Vô tham 
thiện căn, vô nhuế thiện căn, vô si thiện căn. ?”' Tỳ-kheo, đó gọi 
là có thiện căn. Người nào có ba gốc thiện này, liền có hai nẽo 
lành, và Niết-bàn là ba. Những øì là hai nẽo lành? Đó là người 
và trời. Tỳ-kheo, đó gọi là ai có ba thiện này, sẽ sanh vào chỗ 
lành này. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy lia ba gốc rễ bất thiện, 
tu ba gốc rễ thiện. 

“Này các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 8 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xả-vệ. 


Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 





*” Cf Tập dị 3 (T26n1536, tr. 376b12). Päli, A II 69 (R. ¡. 201): /i„mani 
akusalamnlani: lobho akusalamnlam, doso, mmoho akusalamnlam. 

®” Cf Tạp đị 3 (T26n1536, tr. 376c21) Pãli, Ibid. (R.i. 203): Zimimaãni, 
bhikkhave, kusalamnlani: alobho kusalamnlam, adoso kusalamulam, a- 
moho kusalamnlam. 
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“Có ba tụ này. Những gì là ba? Đó là chánh tụ," tả tụ, bất định 
tụ." 


“Sao gọi là chánh tụ*? Có chánh kiến”, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, 
chánh định. Đó gọi là chánh tụ .. 


“Sao gọi là tà tụ? Nghĩa là có tà kiến, tà tư duy, tà ngũ, tà 
nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Đó øọ! là tà tụ. 


“Sao gọi là bất định tụ? Nghĩa là có chăng biết khổ, chăng biết 
tập, chăng biết tận, chẳng biết đạo, chăng biết chánh [614c] tụ, 
chăng biết tà tụ. Đó gọi là bất định tụ. 

“Các Tỳ-kheo nên biết, lại có ba tụ. Những gì là ba? Nghĩa là 
có thiện tụ, chánh tụ, định tụ. 

“Sao gọi là thiện tụ? Chính là ba thiện căn. Những thiện căn 
nào? Vô tham thiện căn, vô nhuế thiện căn, vô si thiện căn. Đó 
gọi là thiện tụ. 

“Sao gọi là chánh tụ? Chính là tám đạo phẩm của Hiền Thánh 
gồm: chánh kiến, chánh trị, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn, chánh định. Đó gọi là chánh tụ. 

“Sao gọi là định tụ? Nghĩa là có biết khổ, biết tập, biết tận, biết 
đạo, biết thiện tụ, biết ác tụ”, biết định tụ. Đó gọi là định tụ. 





3° Nguyên hán: đẳng tụ #Z#. 

3 CE. Trương 8 (TInH, tr. 50b18): Ba tụ: chánh định tụ # #, tà định tụ 
Ä§# #, bất định tụ ®& #®; Tập đị 4 (T26n1536, tr. 3§lal). Cf D 27 
SangTi (R.11. 217): f£ayo rãsi— micchaftaniyafo rãsi, sammaffaniyato rãsi, 
aniydíOo rasỉ. 

3” Đăng kiến #Ÿ Ñ... Trên kia, có chỗ nói là chánh kiến. 

* Để bản: ác thú #&⁄##. 
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“Cho nên, các Tỳ-kheo, ở trong ba tụ này, hãy tránh tả tụ và bất 
định tụ. Hãy phụng hành chánh tụ này. 


“Này các Tỷ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 10 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có ba suy tầm này. Những gì là ba? Suy tầm dục tưởng, sân 
nhuế tưởng, sát hại tưởng.“ Tỳ-kheo đó gọi là ba tưởng. 


“Tỳ-kheo nên biết, nếu người suy tầm dục tưởng, khi mạng 
chung sẽ đọa vào địa ngục. Nếu suy tầm sân nhuế tưởng, khi 
mạng chung sẽ sanh trong loài súc sanh, thuộc vào các loài gà, 
chó; sinh trong các loài rắn, trùng. Nếu suy tầm hại tưởng, khi 
mạng chung sẽ sanh trong loài ngạ quỷ, thân hình bị thiêu đốt, 
đau khổ không thể kể được. Tỳ-kheo, đó gọi là có ba suy tâm 
này, sẽ sinh vào trong địa ngục, nøạ quỷ, súc sanh. 


“Lại có ba suy tầm.'' Những gì là ba? Đó là tầm xuất ly, tầm 
không sát hại, tâm không sân nhuê.'° Nêu người nào có tâm 





*“ Nguyên Hán: quán tưởng ÿ###. Cf. Tập đ¡ 3 (T26n1536, tr. 377a26): Ba 
bắt thiện tầm < Z-Š-Ÿ: dục tầm #:-Ÿ, nhuế tầm &-Ÿ, hại tầm Ÿ-Ÿ. Cf D 
27 SahgTtI (R.II. 215): /ayo akusalavitakkãä— kamavitakko, byapãdavitakko, 
vihimsa-vitaRRo. 

* Nguyên Hán: tưởng 38. 
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xuất ly, khi mạng chung sẽ sanh trong loài người. Nếu người 
nào có tầm không sát hại, khi mạng chung sẽ sanh lên trời một 
cách tự nhiên. Nếu người nào có tầm không sân nhuế, khi 
mạng chung, đoạn trừ năm kết sử, ở nơi kia” nhập bát-niết-bàn. 
Tỳ-kheo đó gọi là ba tầm, hãy thường niệm tu hành. Hãy xa lìa 
ba ác tưởng này. 


“Này các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Ty-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


Kệ tóm tắt: 
Địa chủ, Bàả-câu, Nhĩ, 
Bà-đề, hương thuận nghịch 
[615a1]Ngu, thể, ba bất thiện, 
Ba tụ, quán sau cùng. `` 





*° Cf Tập dị 3 (T26n1536, tr. 377b§): Ba thiện tầm.Z-#-Ÿ; xuất ly tầm th 
äÈ $, vô nhuế tầm #& & 3, vô hại tầm #& ‡ $. Päli, ibid., /ayo 
kusalavitakka— nekkhammavitakko, abyapadavitakko, avihimsã-vitakko. 

3“ Trong năm Tịnh cư thiên. 

** Bản Hán, hết quyền 13. 
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24. PHẨM CAO TRÀNG 


KINH SỐ I' 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các tỳ-kheo: 


“Xưa, Thiên đế Thích bảo với Trời Tam thập tam rằng: “Các 
khanh khi vào trận chiến lớn, nếu ai có tâm kinh hãi lo sợ, thì 
các khanh hãy quay lại nhìn lá cờ rộng lớn của ta. Nếu ai thấy 
lá cờ của ta, liền hết sợ hãi. Nếu khanh nào không nhớ cờ của 
ta, hãy nhớ cờ của Y-sa Thiên vương,” vì ai nhớ cờ kia thì 
những sự sợ hãi đang có liền tự tiêu diệt. Nếu các khanh không 
nhớ cờ của ta và cờ của Y-sa Thiên vương, lúc đó nên nhớ cờ 
của Bà-lưu-na` Thiên vương, vì nhớ cờ đó thì những sự sợ hãi 
đang có sẽ tự tiêu diệt. 


“Nay Ta cũng lại bảo các ngươi: Nếu có tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, 
ưu-bả-tắc, ưu-bà-di nào mà sợ hãi, toàn thân lông dựng đứng, 
bấy giờ nên niệm thân Ta, răng “Đây là Như Lai Chí chân, 
Đăng chánh giác, Minh hành túc*, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô 
thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên Nhân sư, hiệu Phật Thế 





' Päli, S. 11. 3 Dhajaggasuttam (R ¡. 218). 

? Y-sa Thiên vương 4? #. Skt. l§ãna (Y-xá-na thiên), một trong Hộ thế 
Thiên vương của Mật giáo. Päli: Ïsãna, một trong các Thượng đẳng thần của 
các Bà-la-môn. C£ D.1. 244. 

3 Bà-lưu-na 3# Z§. Skt.Varuna (Thủy thiên), một trong 12 chư thiên của 
Mật giáo, chủ quản các bộ quỷ thần. Päli, ibid, đồng, được kể chúng với 
Isãna, Indra, Soma, Pajãpati, Brahmä. 
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tôn xuất hiện ở đời.” Giả sử có sự sợ hãi toàn thân lông dựng 
đứng, sợ hãi ấy liền tự tiêu diệt. Nếu ai không niệm Ta, lúc đó 
nên niệm Pháp, rằng “Pháp của Như Lai rất là vi diệu, được 
người trí học tấp.” Do niệm pháp mà mọi sợ hãi tự tiêu diỆt. 
Nếu không niệm Ta, cũng không niệm Pháp, khi đó nên niệm 
Thánh Chúng, rằng “Thánh Chúng của Như Lai rất là hòa thuận, 
pháp tùy pháp thành tựu," giới thành tựu, tam-muội thành tựu, 
trí huệ thành tựu, giải thoát thành tựu, giải thoát kiến huệ thành 
tựu, gồm có bốn đôi tám bậc. Đó là Thánh chúng Như Lai, 
đáng kính, đáng thờ, là ruộng phước của thế gian.' Đó gọi là 
Thánh chúng Như Lai. Bấy gIỜ, nếu niệm Tăng rồi, mọi sợ hãi 
tự tiêu diỆt. 

“Tỳ-kheo nên biết, Thích Đề-hoàn Nhân còn có dâm, nộ, sỉ. 
Song trời Tam thập tam niệm tưởng chủ mình mà hết sợ hãi, 
huống chỉ Như Lai không còn có tâm dục, nộ, si, nên niệm 
tưởng đến mà có sợ hãi sao? Nếu tỳ-kheo nào có sợ hãi, sợ hãi 
tự tiêu diệt. Cho nên, này các tỳ-kheo, hãy niệm tam tôn: Phật, 
Pháp và Thánh chúng. 

“Này các tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 2 


Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. 





Ỷ Pháp pháp thành tựu š⁄›š*#3⁄3Ÿ, tức thành thành tựu pháp tùy pháp , sự 
hành trì pháp theo tuần tự của pháp. Pãli: đhamnänudhammapdfipanna. 
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Bấy giờ, trong nước Bạt-kỳ có con quỷ tên là Tỳ-sa,` ở nước đó 
rất là hung bạo, giết dân vô số, thường mỗi ngày giết một 
người, hoặc ngày hai người, ba người, bốn người, năm người, 
mười người, hai mươi người, ba mươi người, bốn mươi người, 
năm mươi người. Nước đó bấy giờ đầy dẫy các quỷ thần, La- 
sát. Lúc bấy giờ nhân dân nước Bạt-kỳ tụ hội lại, cùng bàn luận: 


“Chúng ta có thể tránh nước này, sang nước khác, không cần ở 
đây.” 


Bấy giờ, ác quỷ Tỳ-sa biết được ý nghĩ trong lòng những người 
dân kia, liền bảo nhân dân kia: 


“Các ngươi chớ rời nơi này đến nước khác. Vì sao vậy? Cuối 
cùng không thoát tay ta. Mỗi ngày các ngươi mang một người 
tê ta, ta sẽ không quây nhiêu các ngươi.” 


Khi ấy, dân Bạt-kỳ hằng ngày bắt một người tế ác quỷ kia. Khi 
ác quỷ kia ăn thịt người rồi, lấy hài cốt ném vào nơi khác trong 
núi, nên hang suối trong núi kia đầy những xương. 

Bấy giờ, có trưởng giả tên là Thiện Giác sống tại nơi đó, nhiều 
tiền lắm của, tiền chứa ngàn ức; la, lừa, lạc đà không thể tính 
hết; kim ngân, trân bảo, xa cừ, mã não, chơn châu, hỗ phách 
cũng không thể kể. Trưởng giả kia có con trai nhỏ tên là Na- 
ưu-la. Vì chỉ có một con trai, nên rất được yêu quý, thương nhớ 
chưa từng rời mắt. Theo kỳ hạn này, bấy giờ đến lượt đứa trẻ 
Na-ưu-la phải tế quỷ. Bấy giờ, cha mẹ Na-ưu-la tắm rửa đứa 
trẻ này và mặc y phục đẹp, dẫn đến nơi gò mả chỗ quỷ kia. Đến 
đó, rồi khóc lóc, kêu la không thể kế xiết, và nói như vầy: 





”Tỳ-sa /#3; quỷ Tỳ-xá-xà, ăn tinh khí của người. Skt. Piýãca. Thường 
đồng nhất với yakkha (dạ-xoa) trong văn học Päli. 
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“Các thần và địa thần, thảy đều chứng minh cho. Chúng tôi chỉ 
có một đứa con này. Xin các thần sáng suốt hãy chứng minh 
cho. Hai mươi tám vị đại quỷ thần vương xin hãy gia hộ cho, 
khiến đừng bị tai ách. [615e1] Xin đảnh lễ hết thảy Tứ thiên 
vương, xin thủ hộ đứa trẻ nảy khiến được cứu thoát. Cũng xin 
đảnh lễ Thích Đề-hoàn Nhân, xin cứu mạng đứa trẻ này. Cũng 
lại đảnh lễ Phạm Thiên vương, xin cứu thoát mạng này. Cũng 
xin đảnh lễ chư quỷ thần hộ thế, để thoát ách này. Nay con 
cũng xin đảnh lễ các vị A-la-hán lậu tận, đệ tử Như Lai để 
thoát ách này. Cũng lại đảnh lễ các vị Bích-chi-phật vô sư, tự 
giác, để thoát ách này. Nay cũng tự đảnh lễ Như Lai kia, hàng 
phục người chưa hàng phục, độ người chưa được độ, bảo hộ 
người chưa được bảo hộ, cứu thoát người chưa được cứu thoát, 
khiến bát-niết-bàn người chưa được bát-niết-bàn, cứu hộ cho 
người chưa được cứu hộ, làm mắt sáng cho người mù, làm đại 
y vương cho người bịnh. Đối với trời, rồng, quỷ thần, tất cả 
nhân dân, Ma và Ma thiên, Ngài là bực tối tôn thượng, không 
ai có thê sánh bằng, đáng kính đáng quý, làm ruộng phước lành 
cho mọi người, không ai hơn Như Lai. Vậy, xin Như Lai hãy 
giám sát cho. Xin Như Lai hãy rọi đến lòng chí thành này.” 


Cha mẹ Na-ưu-la sau khi đưa đứa trẻ cho quỷ rồi, lui trở về.” 


Bấy giờ, đức Thế Tôn bằng thiên nhãn thanh tịnh, lại bằng 
thiên nhĩ nghe thấu những lời này, cha mẹ của Na-ưu-la khóc 
lóc van xin không thê kể xiết. Khi đó, đức Thế Tôn dùng thần 
túc lực đến chỗ ở của con quỷ dữ trong núi kia. Lúc ác quỷ kia 
đang tụ tập tại chỗ quỷ thần phía bắc Tuyết sơn, Thế Tôn vào 
tại trú xứ của quỷ mà ngồi, ngồi kiết già chánh thân, chánh ý. 

Lúc đó, đứa trẻ Na-ưu-la lần hồi đi đến chỗ trú xứ của quỷ kia. 
Từ xa, đứa trẻ Na-ưu-la nhìn thấy Như Lai trú xứ của ác quỷ, 
ánh sáng rực rỡ, chánh thân chánh ý, buộc niệm ở trước, nhan 
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sắc đoan chánh ít có trên đời, các căn tịch tịnh, có nhiều công 
đức hàng phục các ma. Những công đức như vậy không thể kế 
xiết. Có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp trang nghiêm 
thân Ngài, như núi Tu-di vượt trên các đỉnh núi. Gương mặt 
Ngài như mặt trời, mặt trăng, cũng như ánh sáng của núi vàng 
chiếu xa. Thấy vậy rồi, nó sanh tâm hoan hý, hướng về Như 
Lai mà nghĩ như vây: “Đây ắt không phải ác quỷ Tỳ-sa. Vì sao 
vậy? Vì nay ta thấy người này mà tâm rất hoan hỷ. Nếu người 
chính là ác quỷ thì cứ tùy ý mà ăn.”” 

Lúc đó, đức Thế Tôn bảo: 


“Na-ưu-la, đúng như những lời ngươi nói. Ta nay là Như Lai 
Chí chân, Đắng chánh giác, đến cứu ngươi và, hàng phục ác 
quỷ này.” 

Na-ưu-la nghe những lời này [616a1], vui mừng hớn hở không 
thể tự chế, liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua 
một bên. Khi đó, Thế Tôn nói cho đứa bé nhiều đề tài vi diệu; 
luận về bồ thí, luận về trì giới, luận về sanh thiên, dục là nhơ ác, 
là hữu lậu, là hạnh bắt tịnh, xuất gia là con đườn xuất yếu, trừ 
khử các loạn tưởng. 


Khi đức Thế Tôn đã thấy tâm ý đứa trẻ Na-ưu-la hoan hỷ, tánh 
ý nhu nhuyền. Như Pháp mà chư Phật Thế Tôn thường thuyết, 
là khô, tập, tận, đạo, bấy giờ Thế Tôn cũng vì bé mà thuyết đủ. 
Bé liền ở trên chỗ ngồi sạch hết các trần cấu, được mắt pháp 
trong sạch. Bé đã thấy pháp, đắc pháp, thành tựu các pháp, tiếp 
nhận các pháp không có nghi ngờ, hiểu được lời dạy Như Lai, 
quy y Phật, Pháp, Thánh chúng và, thọ năm giới. 





° Truyện kế gần giống với truyện Hatthaka ÄÃJavaka, Päli, cf. AA. ¡. 212. 
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Khi ấy, ác quỷ Tỳ-sa trở về đến trú xứ mình.” Từ xa, ác quỷ 
trông thấy Thế Tôn đang ngôi đoan chánh tư duy, thân không 
lay động. Thấy vậy, nó nồi sân hận phẫn nộ, nỗi mưa, sắm sét, 
hoặc mưa đao kiếm nhắm đến Như Lai; nhưng khi chưa rơi 
xuống đất liền biến thành hoa sen ưu-bát. Khi đó quỷ kia cảng 
thêm thịnh nộ, làm mưa xuống các núi, sông, vách đá; nhưng 
khi mưa chưa rơi xuống đất liền biến thành vô số đồ ăn thức 
uống. Quỷ kia lại hoá làm con voi lớn, gầm thét nhắm đến chỗ 
Như Lai. Thế Tôn lại hóa làm sư tử chúa. Quỷ kia lại biến làm 
hình sư tử nhắm đến chỗ Như Lai. Thế Tôn biến làm một đám 
lửa lớn. Quỷ kia lại càng thịnh nộ, biến thành rồng lớn có bảy 
đầu. Thế Tôn biến làm kim xí điểu lớn. Khi đó quỷ kia liền 
nghĩ thầm như vây: “Nay những thần mà ta có, hiện đã trổ hết 
rồi. Song không động đến lông áo của Sa-môn này. Nay ta nên 
đến hỏi ông ta nghĩa sâu này.” 

Khi đó quỷ kia hỏi Thế Tôn: 

“Nay ta muốn hỏi nghĩa sâu xa. Nếu không thể trả lời được, ta 
sẽ năm hai chân ông quăng xuống biển nam.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Ác quỷ nên biết, Ta tự quán sát thấy không có trời và người, 
Sa-môn, Bà-la-môn, hoặc người, hoặc phi nhân nào có thể nắm 
hai chân Ta ném xuống biển nam. Nhưng nay ngươi muốn hỏi 
nghĩa thì có thể hỏi.” 

Khi đó, ác quỷ hỏi: 

“Sa-môn, những gì là hành cũ, những gì là hành mới, những gì 
là hành diệt?” 





“Nội dung gần với truyện kể Phật đến trú xứ của quỷ A-lạp #T[ H xi ], cf. 
Tạp, kinh 1340. 
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Thế Tôn bảo: 

“Ác quý nên biết, mắt là hành cũ, do duyên là những gì được 
làm từ trước mà sinh thọ) thành hành. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý; 
đó là các hành cũ, do duyên là những gì được làm từ trước mà 
sinh thọ* [616b1] thành hành. Ác quỷ, đó gọi đây là các hành 
cũ.” 

Quỷ Tỳ-sa hỏi: 

“Sa-môn, những gì là hành mới?” 

Thế Tôn bảo: 

“Những gì được làm trong hiện tại, ba bởi thân, bốn bởi miệng, 
ba bởi ý. Ác quỷ, đó gọi là hành mới.” 

Ác quỷ hỏi: 

“Những gì là hành diệt?” 

Thế Tôn bảo: 

“Ác quỷ nên biết, hành cũ đã diệt tận không còn tái sinh; hành 
mới không được tạo tác; cái chấp thủ này vĩnh viễn không sanh, 
vĩnh viễn diệt tận không còn tàn dư. Đó gọi là hành diệt.” 

Khi đó quỷ kia bạch Thế Tôn: 

“Nay ta rất đói, tại sao cướp thức ăn của ta? Đứa trẻ này là thức 
ăn của ta. Sa-môn, trả đứa trẻ này lại cho ta!” 

Thế Tôn bảo: 

“Xưa kia, khi Ta chưa thành đạo, từng làm Bồ-tát, có chim bồ 
câu bay núp nơi Ta, Ta còn không tiếc thân mạng cứu nguy bồ 





Š Nguyên bản: Thống. 
° Để bản: khẩu L]; chép nhằm. 
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câu kia, huống chi nay Ta đã thành Như Lai, há lại có thể bỏ 
đứa trẻ này cho ngươi ăn thịt! Ác quỷ, nay ngươi có dùng hết 
thần lực của ngươi, Ta quyết không trao đứa trẻ này cho ngươi. 
Thế nào, ác quỷ, thời Phật Ca-diếp ngươi đã từng làm sa-môn 
tu trì phạm hạnh, sau lại phạm giới sanh làm ác quỷ này.” 


Bây giờ, ác quỷ nương vào oai thân của Phật, liên nhớ lại 
những việc đã làm đời trước. Ác quỷ bèn đên chỗ Thê Tôn, 
đảnh lê sát chân, và nói như vây: 

“Nay con là người ngu si không phân biệt chân nguy, mới sanh 
tâm này đôi với Như Lai. Cúi xin Thê Tôn nhận sự sám hôi của 


”% 


con. 
Như vậy ba, bốn lần. '° 
Thế Tôn bảo: 
“Cho phép ngươi hối lỗi, đừng tái phạm nữa.” 
Bấy giờ, Thế Tôn vì quỷ Tỳ-sa thuyết pháp vi diệu khiến sinh 
hoan hỷ. Sau đó, ác quỷ kia tự tay dâng lên Thê Tôn hàng ngàn 
lạng vàng, bạch Thế Tôn: “Nay con đem hang núi này cúng 
dường chiêu-đê Tăng, cúi xin đức Thê Tôn vì con mà thọ nhận 
nó và hàng ngàn lạng vàng này.” 
Nó nói ba lần như vậy. 
Bấy giờ, Thế Tôn liền tiếp nhận hang núi này, rồi nói kệ này: 
Thí vườn trái mát mẻ, 
Làm cấu bắc ngang sông. 
Hoặc giả làm thuyên lớn; 
Cùng các đồ nuôi sông; 
Ngày đêm không lười mỏi, 





'° Nguyên Hán: tam tứ. Lặp lại ba lần thôi, không có bốn. Hán chép dư. 
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Được phước không thể lường. 

Pháp nghĩa, giới thành tựu 

Chết rồi được sanh Thiên. 
Khi đó, quỷ kia bạch Thế Tôn: 
“Không biết Thế Tôn còn có gì chỉ dạy?” 
Thế Tôn bảo: 
“Nay ngươi bỏ hình cũ của ngươi, mặc ba y làm sa-môn, 
[616c1] vào thành Bạt-kỳ, đến bất kỳ nơi chốn nảo, nói lời dạy 
này: “Các hiền nên biết, Như Lai xuất hiện ở đời, hàng phục 
người chưa được hàng phục, độ người chưa được độ, giải thoát 
người chưa được giải thoát, cứu hộ người chưa được cứu hộ, 
người mù làm mắt sáng, ở giữa chư thiên, người đời, thiên long, 
quỷ thần, Ma hoặc Ma thiên, hoặc người, phi nhân, Ngài là bực 
tối tôn thượng, không ai sánh bằng, đáng kính, đáng quý, làm 
ruộng phước lành cho loài người. Hôm nay, Ngài đã độ cậu bé 
Na-ưu-la và hàng phục ác quỷ Tỳ-sa, các hiền có thể đến đó để 
được thọ giáo.” 
Đáp: 
“Kính vâng, Thế Tôn!” 
Bấy giờ, quý Tỳ-sa làm Sa-môn, mặc ba pháp y, vào các đường 
hẻm trong làng, làm theo sự chỉ dạy này: “... Hôm nay, Ngài đã 
độ cậu bé Na-ưu-la và hàng phục ác quỷ Tỳ-sa, các bạn có thể 
đến đó đề được thọ giáo.” 
Vào bấy giờ, nhân dân trong nước Bạc-kỳ sôi động. Lúc đó, 
trưởng giả Thiện Giác nghe những lời này rồi, vui mừng hớn 
hở, không thể tự chế, dẫn tám vạn bốn ngàn người dân đến chỗ 
đức Thế Tôn. Đến nơi, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua một 
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bên. Khi ấy nhân dân trong thành Bạt-kỳ có người làm lễ sát 
chân Phật, hoặc có người đưa cao tay lên chào. 


Khi tám vạn bốn ngàn người đã đến ngồi qua một bên, đức Thế 
Tôn lần lượt nói pháp vi diệu cho họ; luận về bố thí, luận về trì 
giới, luận về sanh thiên, dục là tưởng bắt tịnh, là hữu lậu, là tai 
hoạn lớn. 


Rồi đức Thế Tôn quán sát tâm tám vạn bốn ngản người dân kia, 
ý đã hoan hỷ. Như Pháp mà chư Phật Thế Tôn thường thuyết, 
khổ, tập, tận, đạo, Ngải cũng thuyết pháp này cho tám vạn bốn 
ngàn người dân kia. Mọi người ngay trên chỗ ngồi sạch hết bụi 
trần, được mắt pháp trong sạch, như áo trắng tinh dễ nhuộm ra 
màu. Tám vạn bôn ngàn người dân này cũng vậy, rũ sạch bụi 
trần, được mắt pháp trong sạch, được pháp, thấy pháp, phân 
biệt các pháp, không có nghi ngờ, đạt không chỗ sợ, tự quy y 
tam tôn: Phật, Pháp, Thánh chúng và thọ năm giới. 

Bấy giờ, trưởng giả cha của Na-ưu-la bạch Thế Tôn: 

“Cúi xin đức Thế Tôn nhận lời thỉnh của con.” 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Sau khi trưởng giả đó thấy Thế Tôn đã im lặng nhận lời, liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, lui trở về nhà. Sắp đặt các 
thứ đồ ăn thức uống, ngần ấy hương vị. Sáng sớm tự báo đến 
giờ. 

Khi ẫy đến giỜ, Thế Tôn khoác Y, cầm bát, vào thành Bạt-kỳ, 
đi đến nhà trưởng giả, chỗ trên ngồi dọn sẵn. 


[617a1] Khi trưởng giả thấy Thế Tôn đã ngồi an vị, bèn tự tay 
rót nước, châm sớt vô số đồ ăn thức uống. Sau khi thấy Thế 
Tôn ăn xong, dùng nước rửa, ông lấy một chiếc ghế ngồi trước 
Như Lai, bạch Thế Tôn: 
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“Lành thay, Thế Tôn, nếu chúng bốn bộ cần y phục, đồ ăn thức 
uống, giường nằm, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh, đều đến nhà 
con lấy.” 


Thế Tôn bảo: 
“Được, Trưởng giả. Như lời ông nói.” 


Thế Tôn liền nói pháp vi diệu cho trưởng giả. Thuyết pháp 
xong, Ngài rời chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 


Bấy giờ, trong khoảng như lực sĩ co duỗi cánh tay, Thế Tôn 
biến khỏi Bạt-kỳ trở về lại đến tinh xá Kỳ-hoàn tại Xá-vệ. Bấy 
giờ, Thế Tôn bảo các tỳ-kheo: 


“Nêu chúng bôn bộ cân y phục, đô ăn thức uông, giường năm, 
ngọa cụ, thuôc men trị bệnh, đên nhà trưởng giả cha Na-ưu-la'' 
lấy.” 


Bấy giờ, Thế Tôn lại bảo các tỳ-kheo: 


“Hiện nay, như Ta, đệ tử đứng đầu trong hàng ưu-bả-tắc không 
gì lẫn tiếc đó chính là cha của Na-ưu-la.” 


Các ty-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 3 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Ni-câu-loại ”, giữa những người 
họ Thích”, cùng với năm trăm đại tỳ-kheo. 





'  Na-ưu-la phụ #§‡# #Š 2+; có thể tương đương Pãli: Nakulapitã, đệ nhất 
thâm tín (wissứsakanan) trong các ưu-bà-tắc, nhưng chuyện kê hoàn toàn 
không giống ở đây. Cf. A. 1. 26. AA. 1. 216. 
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Bấy giờ, có hàng ngàn người thuộc hào tộc của họ Thích đến 
chỗ Thế Tôn. Đến nơi, họ đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua 
một bên. 


Bấy giờ những người họ Thích bạch Phật: 


“Nay Ngài nên làm vua cai trị đất nước này, để dòng họ chúng 
ta không bị mục nát, không để ngôi Chuyển luân Thánh vương 
đến Ngài thì đoạn tuyệt. Nếu Thế Tôn không xuất gia, Ngài sẽ 
là Chuyên luân Thánh vương ở trong thiên hạ, thống lãnh bốn 
thiên hạ, có đủ ngàn người con. Dòng họ của chúng ta nỗi danh 
khắp nơi, rằng Chuyên luân Thánh vương xuất hiện trong dòng 
họ Thích. Vì vậy, Thế Tôn, Ngài hãy làm vua cai trị, đừng để 
dòng vua dứt mắt.” 


Thế Tôn bảo: 


“Nay Ta chính là thân vua, gọi là Pháp vương. Vì sao vậy? Nay 
Ta hỏi các ngươi. Thế nảo, các vị họ Thích, nói rằng Chuyển 
luân Thánh vương là có đầy đủ thất bảo, ngàn người con trai 
dõng mãnh. Nay Ta, ở trong ba ngản đại thiên sát-độ, là tối tôn 
thượng, không ai có thể sánh bằng, thành tựu bảo bảy giác chỉ, 
có vô số hàng ngàn người con là các Thanh văn hầu quanh.” 
Bấy giờ đức Thế Tôn liền nói kệ này: 

Ngôi vị kia làm gì? - 

Được rồi, sau lại mắt. 

[617b1] Ngôi này tối tôn thắng, 

Không tận cùng, khởi thủy. 

Chiến thẳng không thể đọai: 

Chiến thăng này tôi thăng. 





2 Ni-câu-lưu /.3) 8. 
' Thích-sí ##3#, xem kinh 10, phâm 17. 
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Phật có võ lượng hành, 
Không dáu; ai thây dâu? ” 
“Cho nên, các vị Thích chủng hãy tìm phương tiện cai trị bằng 
chánh pháp. 
“Các vị Thích chủng phải học những điều này như vậy.” 


Các vị Thích chủng sau khi nghe những gi Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 4“ 
Tôi nghe như vẫy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Khi đó có một tỳ-kheo đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi 
ngồi qua một bên. Bấy giờ tỳ-kheo kia bạch Phật: 


“Có sắc nào mà thường còn, không biến dịch, còn mãi ở thế 
gian, cũng không di động? Có thọ*, tưởng, hành, thức mà 
thường còn, không biến dịch, còn mãi ở thế gian, cũng không 
đi động?” 

Thế Tôn bảo: 

“Này Tỷ-kheo, không có sắc nảo mà thường còn, không biến 
dịch, còn mãi ở thế gian, cũng không di động. Cũng không có 
thọ*, tưởng, hành, thức nào mà thường còn, không biến dịch, 
còn mãi ở thế gian, cũng không di động. 

“T-kheo, nếu có sắc này, thường còn, không biến dịch, còn 
mãi ở thế gian; người phạm hạnh không được phân biệt. '' Hoặc 





'* Päli, S. 22. 97 Nakhãsika (R. iii. 247). 
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thọ, tưởng, hành, thức tồn tại mãi ở thế gian không biến dịch; 
người phạm hạnh không được phân biệt. Cho nên, Ty-kheo, vì 
sắc (không thể phân biệt),' không còn mãi ở thế gian, cho nên 
phạm hạnh mới được phân biệt để diệt tận gốc khổ. Cũng 
không có thọ*, tưởng, hành, thức nào mà còn mãi ở thế lan, 
cho nên phạm hạnh mới được phân biệt để diệt tận gốc khổ.” 
Bấy giờ đức Thế Tôn lấy một ít đất bỏ lên móng tay, rồi nói 
với tỳ-kheo kia: 

“Sao, Tỳ-kheo, có thấy đất trên móng tay này không?” 

Ty-kheo đáp: 

“Dạ vâng, Thế Tôn, con đã thấy.” 

Phật bảo tỳ-kheo: 

“Nếu có sắc chỉ nhiều ngần ấy mà thường hằng tôn tại ở thế 
gian; người phạm hạnh không được phân biệt được diệt tận khô. 


Cho nên, Tỳ-kheo, vì không có sắc ngần ấy mà thường tại nên 
có hành phạm hạnh để diệt tận gốc khổ. 

“Sở dĩ như vậy, Tỳ-kheo nên biết, xưa ta từng làm Đại vương, 
thống lãnh bốn thiên hạ, dùng pháp để trị hóa, thống lãnh nhân 
dân, bảy báu đầy đủ. Bảy báu là bánh xe báu, voi báu, ngựa 
báu, châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu, điển binh báu. 

“Tỳ-kheo nên biết, vào lúc bấy giờ, khi Ta làm [617el] 
Chuyển luân Thánh vương này, thống lãnh bốn thiên hạ, có 





'* Tham chiếu Päli, ibid., nayidam brahmacariyavaso paññãyetha sammaä 
dukkhakkhayäya, đời sống phạm hạnh này không được thiết lập cho mục 
đích chân chánh diệt khô. 

'* Bản Hán có thể chép dư, nên cho vào ngoặc. 
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tám vạn bốn ngàn voi thần, voi tên Bồ-hô.'” Lại có tám vạn bốn 
ngàn xe có gắn lông chim,'” có xe dùng da sư tử phủ, có xe 
dùng da chó sói phủ, thảy đều treo tràng phan, lọng cao. Lại có 
tám vạn bốn ngàn đải cao rộng, giống như chỗ ở của Thiên Đế. 
Lại có tám vạn bốn ngàn giảng đường, giống như Pháp giảng 
đường. '" Lại có tám vạn bốn ngàn ngọc nữ, giống như thiên nữ. 
Lại có tám vạn bốn ngàn tòa rộng lớn, thảy đều được cân bằng 
vàng, bạc, bảy báu. Lại có tắm vạn bốn ngàn y phục, trang sức, 
đều là màu sắc đẹp mềm mại. Lại có tám vạn bốn ngàn đồ 
đựng thức ăn uống, bao nhiêu là hương vị khác nhau. 


“Tỳ-kheo nên biết, bấy giờ ta cỡi một con voi lớn, màu trắng 
tỉnh, miệng đẹp có sáu ngà, được trang sức bằng vàng, bạc, có 
thê bay đi, cũng có thể ân hình hoặc lớn hoặc nhỏ, voi tên Bồ- 
hô.” Ta bấy giờ cỡi một con ngựa thần, lông đuôi màu son đỏ, 
khi đi thân không lắc, thân trang sức vàng bạc, có thê bay đi, 
cũng có thể âm hình, hay có thể biến lớn biến nhỏ. Ngựa tên 
Mao vương.”' Lúc bấy giờ, Ta sống tại một lâu đài trong số tám 
vạn bốn ngàn tòa lâu đài cao rộng. Lâu đài này tên là Tu-ni- 
ma,” hoàn toàn làm bằng vàng. Bấy giờ Ta nghỉ đêm trong một 
giảng đường. Giảng đường tên là Pháp thuyết, hoàn toàn làm 
bằng vàng. Ta đi trên một chiếc xe có găn lông chim.* Xe tên 





''Bồ-hô ‡#*Ý; xem 7g, kinh 61, 138: voi chua Vu-sa-ha†-⁄2#!. Pali: 
posatha-nägaräJa 

'3 Xem cht. 38 kinh 11 phẩm 19. 

'? Pháp giảng đường 3+‡Ä#. Päli: Dhammapäsäda, cung điện Pháp; cf. D. 
1 187. 

” Bồ-hô #*#. Päli, ibid., Uposatha 

?' Mao vương Ý,#. Xem 7g, kinh 61, 13§: Mao mã vương [+#⁄] 
+. PalI, Ibid., Valahaka, Vân mã vương. 

” Tu-ni-ma /8 #,/#. Päli, ibid., Mahaviyihakiftagara, lâu đài Đại trang 
nghiêm. 
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là Tối thắng,” được làm toàn bằng vàng. Ta dẫn một ngọc nữ 
theo bên mình sai khiến cũng giống như chị em. Ta ngồi trên 
một tòa trong số tám vạn bốn ngàn tòa cao rộng, vàng bạc anh 
lạc không thể kế xiết. Ta mặc một bộ y phục mềm dịu giống 
như thiên y. Những thức Ta ăn có vị như cam lô. 


“Vào lúc Ta đang làm Chuyên luân Thánh vương, có tám vạn 
bốn ngàn voi thần, sáng nào cũng kéo tới ngoài cửa thành, gây 
hại rất nhiều, không thê kế xiết. Lúc đó Ta nghĩ thế này: “Tám 
vạn bốn ngản voi thần này, sáng nào cũng đi tới ngoài cửa 
thành gây hại rất nhiều, không thê kể xiết. Nay trong ý ta muốn 
chia làm hai phần. Bốn vạn hai ngàn sáng nào cũng đến nghinh 
giá.” 

“Các tỳ-kheo, bấy giờ Ta nghĩ thế này: “Xưa, Ta đã tạo phước 
gì, mà nay được oai lực này? Cho đến, Ta lại nghĩ: “Do ba 
nguyên nhân khiến ta được phước lành này. Những gì là ba? 
Đó là huệ thí, nhân từ và, tự [618a1] thủ hộ. 


“Tỳ-kheo, hãy quán sát, các hành bấy giờ hoàn toàn bị diệt tận 
không còn tàn dư. Sống an trú trong với dục ý bấy giờ không 
nhàm chán. Nhưng lại nhàm chán giới luật Hiền thánh. 


“Sao, tỳ-kheo, sắc này thường hay vô thường?” 
Ty-kheo đáp: 
“Vô thường, bạch Thế Tôn!” 


“Nêu vô thường, là pháp biên đôi, ngươi có nên sanh tâm này: 
“Cái này là của ta; ta là của cái này””' không?” 





® Tối thắng ã#l§. Pãli, ibid., Vejayantaratha. 

”' Thử thị ngã hứa, ngã thị bĩ sởJltj#fšT - #\Z4ƒff. Pãli, định cú: neíaưn 
mama, nesohamasmi, nameso daffä ïi, “Cái này không phải là của tôi. Tôi 
không phải là cái này. Cái này không phải là tự ngã của tôi.” 








418 


Phẩm cao tràng 


Đáp: 

“Không, bạch Thế Tôn!” 

“Thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường?” 

Ty-kheo đáp: 

“Vô thường, bạch Thế Tôn!” 

“Nếu là vô thường thì là pháp biến đổi, ngươi có nên sanh tâm 
này: “Cái này là của ta; ta là của cái này” không?” 

Đáp: 

“Không, bạch Thế Tôn!” 


“Cho nên, này Tỳ-kheo, những øgì là sắc, hoặc quá khứ, tương 
lai, hiện tại, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa 
hoặc gần; sắc nầy chăng phải của ta, ta không phải của sắc này. 
Như vậy được giác tri” bởi người trí.” Những gì là thọ hoặc 
quá khứ, tương lai, hiện tại, hoặc xa hoặc gần; thọ này cũng 
chẳng phải của ta, ta không phải của thọ này. Như vậy được 
giác tri bởi người trí. 

“Tỳ-kheo, hãy quán như vây: hàng Thanh văn nhàm tởm mắt, 
nhàm tởm sắc, nhàm tởm thức con mắt, cũng nhàm tởm khổ lạc 
phát sanh do duyên thức con mắt; cũng nhàm tởm tai, nhàm 
tởm thanh, nhàm tởm thức của ta1, cũng nhàm tởm khổ lạc phát 
sanh do duyên thức của tal; cũng nhàm tởm mũi, lưỡi, thân, ý 
và pháp, cũng nhàm tởm khổ lạc phát sanh do duyên bởi ý. Đã 
nhàm tởm, được giải thoát. Đã giải thoát, được trí giải thoát, 





® Đề bản: học E#. Theo ngữ cảnh dưới, nên sửa lại là giác ##. 
*° Päli, định cú: evamefam yathäbhitam sammappafñfñäya passaii, vị ấy 
băng chánh trí mà thây như thực như vậy. 
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biết như thực rằng, sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần 
làm đã xong, không còn tái sinh nữa.” 


Bấy giờ, Tỳ-kheo kia được Thế Tôn chỉ dạy như vậy, ở nơi 
văng vẻ, tự tu, tư duy, vì mục đích mà thiện gia nam tử cạo bỏ 
râu tóc, mặc ba pháp y, lìa bỏ gia đình, tu vô thượng phạm 
hạnh, cho đến, như thực biết rằng, sanh tử đã dứt, phạm hạnh 
đã lập, việc cần làm đã xong, không còn tái sinh nữa, biết như 
thật. Tỳ-kheo kia đã thành A-la-hán. 


Tỳ-kheo kia sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 5 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật ở dưới bóng cây đạo tràng, nước Ma-kiỆt, 
lúc mới thành Phật. 

Bấy giờ Thế Tôn nghĩ như vây: “Nay Ta đã được pháp thật sâu 
xa này, khó rõ, khó tường, khó hiểu, khó biết, rất là vi diệu, 
[618b1] được giác tri bởi bực trí. Nay Ta nên thuyết pháp cho 
ai trước nhất, để người đó rõ được pháp của Ta?” 

Rồi Thế Tôn lại nghĩ: “A-la-lam,” với các căn đã thuần thục, 
đáng được độ trước. Vả lại, ông ấy đang trông đợi Ta có Pháp.” 
Vừa nghĩ như vậy, tức thì giữa hư không có vị trời bạch Thế 
Tôn rằng: 


“A-la-lam đã chết bảy ngày rồi.” 





? La-lặc Ca-lam ## ‡‡» ‡. Pali, Alãra Kaãlãma; cf. Mahãvagga, Vin. ¡. 7. 
Hán, 7⁄ phần 32 (T22n1428, tr. 787b06): A-lan Ca-lan FT 3» lộ. 
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Bấy giờ, Thế Tôn lại nghĩ: “Khổ thay, sao người ấy chưa nghe 
được Pháp của Ta mà đã chết rồi! Giả sử người ấy nếu nghe 
được pháp của Ta, tức thì giải thoát.” 


Bấy giờ Thế Tôn lại nghĩ: “Nay Ta nên thuyết pháp cho ai 
trước để người này được giải thoát? Uất-đầu-lam-phất”' đáng 
được độ trước. Hãy thuyết pháp cho ông ấy trước hết. Nghe ta 


thuyết pháp xong sẽ được giải thoát trước nhất.” 
Khi Thế Tôn vừa nghĩ vậy, giữa hư không có vị trời nói răng: 
“Ông ấy đã chết rồi, vào nửa đêm hôm qua.” 


Khi đó Thế Tôn lại nghĩ rằng: “Uất-đầu-lam-phất này, khổ thay, 
sao chưa nghe được pháp của Ta mà đã chết mất rồi! Giả sử 
người ây nêu nghe được pháp của Ta, tức thì giải thoát.” 


Bấy giờ Thế Tôn lại nghĩ: “Ai nghe pháp của ta trước hết, được 
giải thoát?” Thế Tôn lại nghĩ: “Năm tỳ-kheo đã làm nhiều lợi 
ích cho Ta, vẫn theo sau Ta khi Ta mới sanh.” Rồi Thế Tôn lại 
nghĩ: “Năm Tỳ-kheo này hiện ở đâu?” Bèn dùng thiên nhãn 
quán sát, thấy năm tỳ-kheo này đang ở trong vườn Nai, trú xứ 
Tiên nhân, Ba-la-nai. “Nay Ta hãy đến đó thuyết pháp cho năm 
Tỳ-kheo trước nhất. Nghe pháp ta rồi, họ sẽ được giải thoát.” 
Bấy giờ, Thế Tôn trong bảy ngày nhìn chăm chú vào cây đạo 
thọ, mắt không hề nháy. 
Bấy giờ Thế Tôn nói kệ này: 

Chỗ Ta ngôi nay đáy 

Trải qua khô sanh tử. 


Nắm chặt búa trí huệ 
Chặt đứt rê gai nhọn. 


























” Uất-đầu Lam-phát #9#;Zÿ. Pali, ibid., Uddaka-Rãmaputta. 


421 


Tăng nhất A-hàm 


Thiên vương đến nơi đây. 

Cùng các Ma, quyên thuộc. 

Hàng phục băng phương tiện, 

Khiên đội mũ giải thoát. 

Nay ở dưới cây này, 

Ngôi trên tòa kim cương, 

Chứng đặc huệ vô ngại, 

Thành tựu nhát thiết trí. 

Ta ngôi dưới cây này 

Tháy rõ khô sinh tử. 

Đã dứt nguồn gốc tử 

Già bệnh hăn không còn. 
Thế Tôn sau khi nói kệ này, rời chỗ ngồi đứng dậy, đi về 
hướng [618c1] nước Ba-la-nai. 
Lúc đó phạm chí Ưu-tỳ-già” từ xa thấy Thế Tôn, sắc sáng rực 
rỡ che khuất ánh mặt trời mặt trăng. Thấy vậy, ông bạch Thế 
Tôn: 
“Cù-đảm, Sư chủ của ông hiện đang ở đâu? Ông nương theo ai 
xuất gia học đạo? Thường thích thuyết pháp nào để dạy? Ông 
từ đâu lại? Ông muốn đi đến đâu?” 
Thế Tôn nhìn phạm chí kia mà nói kệ này: 

Ta thành A-la-hắn, _ 

Thể gian không ai băng. `" 

Trời cùng người thể gian 

Nay Ta là tôi thượng. 

Ta cũng không thây dạy, 





” Ưu-tỳ-già ÿ#E#fJII. P4li, Upaka, đạo sư lõa hình (ãjïvaka). 
'” Tham chiếu Pli, ibid., sabbäbhibhi sabbavidihamasmi, Ta, con người 
toàn thăng, hiệu biết tât cả. 
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Cũng không ai bì kịp; 
Độc tôn, không ai hơn; 
Mát lạnh, không còn nóng.`` 


Ta đang chuyển pháp luân, 
Đi đến nước Ca-thi. 

Nay đem thuốc cam lô 
Mở mắt người mù kia. 
Đất nước Ba-la-nai, 
Vương thổ nước Ca-thi,`° 
Trủ xứ năm tỳÈ-kheo; 

Ta sẽ thuyết diệu pháp, 
Khiến họ sớm thành đạo, 
Và được lậu tận thông, 
Để trừ nguôn pháp ác. 
Cho nên, Ta tối thắng. 


Khi đó phạm chí kia than, lắc đầu, khoanh tay, búng ngón tay, 
mỉm cười, rồi nhắm theo đường mà đi. 


Khi Thế Tôn đến Ba-la-nại, năm tỳ-kheo từ xa thấy Thế Tôn 
đến. Thấy vậy, họ bảo nhau: “Đó là Sa-môn Cù-đàm, đang từ 
xa đến. Tánh tình đã tán loạn, tâm không chuyên tinh. Chúng ta 
đừng nói chuyện, cũng đừng đón tiếp, cũng đừng mời ngồi.” 
Rồi năm người nói kệ này: 


Người này không đáng kính, 
Đừng gần gũi ân cẩn, 

Cũng đừng có chào mừng 
Và cũng đừng mời ngôi. 





*' Pali, ibid., sibhữfosmi nibbuio, ta đã mát mẻ (thanh lương), nguội lạnh 


3 Ca-thi 3# ƑƑ. PAli: Kãsi, một trong 16 đại quốc, mà Bãrãnasi là thủ đô. 
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Năm tỳ-kheo kia nói kệ rồi, cùng im lặng. Bấy giờ đức Thế 
Tôn đến chỗ năm tỳ-kheo, càng lúc càng gần, năm tỳ-kheo kia 
cũng từ từ đứng dậy nghĩnh tiếp. Người thì trải chỗ ngồi. 
Người thì lấy nước. Thế Tôn liền ngồi trước mặt họ, tư duy 
như vầy: “Những con người ngu si, cuối cùng không thể giữ 
trọn ø1ao ước của mình.” 

Bấy giờ năm tỳ-kheo gọi đức Thế Tôn bằng “bạn.” Thế Tôn 
bảo năm tỳ-kheo: 

“Các ngươi chớ gọi bậc Vô thượng, Chí chân, Đẳng chánh giác 
là bạn[619a1] Vì sao vậy? Nay Ta đã thành Vô thượng, Chí 
chân, Đẳng chánh giác, đã được thiện cam lồ. Các ngươi hãy 
chú tâm nghe pháp ngữ của Ta.” 

Bấy giờ năm tỳ-kheo kia nói với Thế Tôn: 

“Cù-đàm, xưa tu khổ hạnh còn không thể được pháp thượng 
nhân, huồng chi hôm nay ý tình tán loạn mà nói đắc đạo ư?” 
Thế Tôn bảo: 

“Thế nào, năm người, các ngươi đã từng nghe Ta vọng ngữ 
chưa?” 

Năm tỳ-kheo đáp: 

“Chưa, Cù-đàm!” 

Thế Tôn bảo: 

“Như Lai, Đẳng chánh giác, đã có được cam lồ. Các ngươi hãy 
chú tâm nghe ta thuyết pháp.” 

Khi đó đức Thế Tôn lại nghĩ thầm: “Nay Ta có thể hàng phục 
năm người này.” Rồi Thế Tôn bảo các tỳ-kheo: 





* Khanh ƒfl, trong Hán dịch; Zwso, trong Päli. 
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“Này năm tỳ-kheo, các ngươi nên biết, có bốn chân lý này. 
Những gì là bốn? Đó là khổ đế, khổ tập đế, khổ tận đế, khô 
xuất yếu đế. 


“Thế nảo là khổ đế? Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, ưu 
bi não khổ, sầu ưu khổ, không thể kế hết. Oán ghét gặp nhau 
khổ, ân ái chia lìa khổ, không được những điều ham muốn 
cũng lại là khổ. Nói tóm, năm thủ uẫn là khổ. Đó gọi là khổ đề. 


“Thế nào là khổ tập đế? Ái đưa đến tái sanh, tập hành không 
mệt mỏi, ý thường tham đắm." Đó gọi là khổ tập đề. 


“Thế nào là khổ tận đế? Ái kia diệt tận không dư tàn, cũng 
không tái sanh khởi. Đó gọi là khổ tận đế. 


“Thế nào là khổ xuất yếu đế? Đó là tám phẩm đạo của Hiền 
Thánh'°, gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 
“Đó gọi là pháp tứ đế. 

“Lại nữa, này năm Tỳ-kheo, pháp bốn thánh để này, khổ đế 
làm phát sanh mắt, sanh trí, sanh minh, sanh giác, sanh quang, 
sanh huệ. Đó là pháp trước kia chưa từng được nghe. Lại nữa, 
khổ để là chân thật, nhất định không hư dối, không vọng, 
không thể khác; là điều đượcThế Tôn nói. Cho nên gọi là khổ 
đề. 

“Khổ tập đề làm phát sanh mắt, sanh trí, sanh minh, sanh giác, 
sanh quang, sanh huệ; là pháp trước đây chưa từng được nghe. 





*“ Tham chiếu Päli, ibid., /zihã ponobbhavika, nandiragasahagdiä, 
tatratatrabhinandim, seyyathidamn- kamatanha, bhavatanha, vibhavatanha, 
ái đưa đến hữu đương lai, câu hữu với hỷ tham, thích thú sẽ ở đây, ở kia, tức 
là, ái, hữu ái, phi hữu ái. 

3 Nguyên Hán: Đẳng kiến, đẳng trị, đẳng ngữ, đẳng nghiệp, đẳng mạng, 
đăng phương tiện, đắng niệm, đăng định. 
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Lại nữa, khổ tập đề là chân thật, nhất định không hư dối, không 
vọng, không thể khác; là điều được Thế Tôn nói. Cho nên gỌI 
là khổ tập đế. 


“Khổ tận đề làm phát sanh mắt, sanh trí, sanh minh, sanh giác, 
sanh quang, sanh huệ; là pháp trước đây chưa từng được nghe. 
Lại nữa, khổ tận đề là chân thật, nhất định không hư dối, không 
vọng, không thê khác; là điều đượcThế Tôn nói. Cho nên gọi là 
khổ tận đế. 


“Khổ xuất yếu đề làm phát sanh mắt, sanh trí, sanh minh, sanh 
giác, [619b01] sanh quang, sanh huệ; là pháp trước đây chưa 
từng được nghe. Lại nữa, khổ xuất yếu đế là chân thật, nhất 
định không hư dối, không vọng, không thể khác; là điều 
đượcThế Tôn nói. Cho nên gọi là khổ xuất yếu đề. 


“Năm tỳ-kheo nên biết, bốn đế này được ba lần chuyên với 
mười hai hành. Ai không biết như thật, không thành Vô thượng 
Chánh chân, Đắng chánh giác. Ta vì đã phân biệt bốn đề này, 
ba lần chuyển với mười hai hành, biết nó như thật, cho nên 
thành Vô thượng Chí chân, Đẳng chánh giác.” 


Sau khi nghe thuyết pháp này, A-nhã Câu-lân dứt sạch trần cấu, 
được mắt pháp trong sạch. Lúc đó đức Thế Tôn bảo A-nhã 
Câu-lân: 

“Nay Ông đã đến với pháp, đã đắc pháp.” 
Câu-lân đáp: 


“Thưa vâng, Thế Tôn! Con đã đến với pháp, đã đắc pháp.” 





*° Hán dịch không hết ý nguyên lai có tên gọi “A-nhã.” Päli, ibid. Phật nói: 
“Người đã hiểu (aññasi vafa), này Kiều-trần-như ( bo kondanfo)”, do đó 
Trưởng lão Kiều-trằn-như (Kondañña) được gọi là “A-nhã Kiều-trần-như” 

(aññasikondañno: Aññata-Kondañna) 
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Địa thần sau khi nghe nghe những lời như vậy, liền xướng rằng: 


“Nay Như Lai tại nước Ba-la-nai đã chuyên pháp luân mà chư 
Thiên, người đời, Ma và Ma thiên, người cùng phi nhân, đều 
không chuyên được. Hôm nay Như Lai chuyển pháp luân này, 
A-nhã Câu-lân đã được pháp cam lồ.” 


Khi đó, Tứ Thiên vương nghe địa thần xướng, lại chuyển lời 
tiếp xướng rằng: 


“A-nhã Câu-lân đã đắc pháp vị cam lồ.” 


Rồi trời Tam thập tam lại nghe từ Tứ Thiên vương. Diễm 
Thiên nghe từ Trời Tam thập tam, cho đến Đâu-suất thiên, lần 
lượt nghe tiếng, và cho đến Phạm thiên cũng nghe tiếng: “Như 
Lai tại nước Ba-la-nai đã chuyển pháp luân mà chư Thiên, 
người đời, Ma và Ma thiên, người cùng phi nhân, đều không 
chuyển được. Nay Như Lai chuyển pháp luân này.” Bấy giờ 
liền có tên gọi là A-nhã Câu-lân. 

Rồi Thế Tôn bảo năm tỳ-kheo: 


“Các ngươi, hai người ở lại để được chỉ dạy; ba người đi khất 
thực. Ba người khất thực được rồi thì sáu người sẽ cùng ăn. Ba 
người ở lại để được chỉ dạy, hai người đi khất thực. Hai người 
khất thực được rồi thì sáu người cùng ăn.” 

Bấy giờ, bằng sự giáo huấn này mà trở thành pháp vô sanh 
Niết-bàn, cũng thành không sanh, không bệnh, không già, 
không chết. Lúc đó cả thảy năm tỳ-kheo đều thành A-la-hán. 
Bấy giờ, ba ngàn đại thiên sát độ có năm vị A-la-hán, với Phật 
là sáu. 


Rồi Thế Tôn bảo năm tỳ-kheo: 


427 


Tăng nhất A-hàm 


“Tất cả các ngươi cùng nhau đi khất thực trong nhân gian. Cần 
thận đừng đi một mình.` Còn những chúng sanh mà các căn 
thuần thục, những người đáng được độ. Nay Ta sẽ đến thôn 
Ưu-lưu-tì,`* thuyết pháp tại đó.” 


Bấy giờ, đức Thế Tôn đi đến thôn xóm Ưu-lưu-tì. Khi đó bên 
dòng sông Liên-nhã” có Ca-diệp”? [619c1| đang sinh sông tại 
đó. Ông biết thiên văn, địa lý; không gì không thông suốt. Toán 
số cây lá tất cả đều biết rõ. Ông dẫn năm trăm đệ tử thường 
ngày đi giáo hóa. Cách Ca-diếp không xa có thạch thất. Ở trong 
thạch thât, có rông độc đang sông tại đó. 

Thế Tôn đến chỗ Ca-diếp, nói với Ca-diếp: 

“Tôi muốn ngủ nhờ trong thạch thất một đêm. Nếu ông đồng ý, 
tôi sẽ đến ở.” 

Ca-diếp đáp rằng: 

“Tôi không tiếc gì. Nhưng ở đó có một con rồng độc, sợ nó sẽ 
làm tôn hại đến ông.” 

Thế Tôn bảo: 

“Ca-diếp, đừng lo, rồng không hại Ta! Chỉ cần đồng ý, Ta ở đó 
một đêm.” 

Ca-diếp đáp: 


“Nêu ông muôn ở, tùy ý đên ở.” 





2a 


3 Hán: thận mạc độc hành lš i81. Pali, ibid., mã ekena dve agamitha, 
hai người chớ đi theo một hướng. 

** Ưu-lưu-tỳ 1Š # ?#. Pali: Uruvelã. 

3° Liên-nhã ‡Š 32, cũng nói là Ni-liên-thuyền. Pãli: Nerañjarã. 

'° Ưu-lưu-tỳ Ca-diếp †Š 8# #3, hay Uất-ty-la (Ưu-lâu-tần-loa) Ca-diếp. 
Pali: Uruvelakassapa, đạo sĩ bện tóc (Jatila). 
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Bấy giờ, đức Thế Tôn liền vào thạch thất, trải chỗ nằm mà nghỉ, 
kiết giả phu tọa, chánh thân, chánh ý, buộc niệm tại tiền. Lúc 
đó, rồng độc thấy Thế Tôn ngồi; nó liền phun lửa độc. Thế Tôn 
nhập từ tam-muội, xuất từ tam-muội, nhập diệm quang tam- 
NuỘi. 

Bấy giờ lửa của rồng và ánh sáng Phật cùng lúc phát sáng. 
Đêm đó Ca-diếp dậy quan sát tỉnh tú, thấy trong thạch thất có 
ánh sáng và lửa lớn. Thấy vậy, ông bảo các đệ tử: 


“Sa-môn Cù-đàm này dung mạo xinh đẹp, nay bị con rồng này 
hại. Thật đáng thương tiếc. Trước đây, ta cũng đã có lời này, ở 


Ị?? 


đó có rồng ác không thê nghỉ đêm! 
Lúc đó Ca-diếp bảo năm trăm đệ tử: 


“Các người cầm bình nước và mang thang cao đến chữa lửa, để 
Sa-môn kia được thoát khỏi nạn này.” 


Bấy giờ, Ca-diếp dẫn năm trăm đệ tử đến thạch thất để chữa 
lửa này. Người thì cầm nước rưới, người thì bắc thang. Nhưng 
không thể dập tắt được lửa, đều là do oai thần của Như Lai tạo 
nên. 


Bấy giờ, Thế Tôn nhập từ tam-muội dần dần khiến cho con 
rồng kia không còn sân hận nữa. Lúc này tâm rồng ác kia tỏ ra 
sợ sệt, chạy qua chạy lại muốn thoát ra khỏi thạch thất, nhưng 
không ra khỏi thạch thất được. Khi đó con rồng ác kia, hướng 
đến Như Lai, chui vào bát Thế Tôn ở. Khi đó, Thế Tôn dùng 
tay phải xoa mình rồng ác, rồi nói kệ này: 

Rồng" xuất thể khó có. 


Rông với rằng gặp nhau. 
Rông chớ nổi tâm hại. 





*' Đây chỉ Phật. 
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Rông xuất thế, hó có.. 
Quá khứ hằng sa số, 
Chư Phật bát-niêf-bàn, 
Mà ngươi chưa hê gặp 
Đếu do lửa sân hận. 


[620a1| Tám thiện hướng Như Lai, 

Mau bỏ độc sản này. 

Đã trừ độc sân nhuế, 

Liên được sanh lên Trời ˆ" 
Bấy giờ, con rồng dữ kia thè lưỡi liếm tay Như Lai và nhìn kỹ 
mặt Như Lai. Sáng hôm sau, Thế Tôn mang rồng dữ đó đến 
gặp Ca-diếp và nói với Ca-diếp: 
“Đây là con rồng đữ, thật hung bạo. Nay nó đã bị hàng phục.” 
Khi Ca-diếp thấy được rồng đữ, trong lòng hoảng sợ, bạch Thế 
Tôn: 
“Thôi, thôi, Sa-môn! Đừng bước tới, rồng sẽ gây hại!” 
Thế Tôn bảo: 
“Ca-diếp, đừng sợ! Nay Ta đã hàng phục nó rồi, sau này sẽ 
không gây hại nữa. Vì sao vậy? Vì rồng này đã được giáo hóa 
rồi.” 
Bấy giờ, Ca-diếp cùng năm trăm đệ tử khen ngợi: 
“Việc chưa từng có! Thật là kỳ diệu! Sa-môn Cù-đảm này oai 
thần thật lớn, có thê hàng phục con rồng dữ này, khiến không 


nó làm ác. Tuy vậy, vần không băng ta đắc đạo chơn”`.” 





* Bản Hán, hết quyên 14. 
* Đạo chân 3#Ƒï, đây chỉ quả vị A-la-hán, chỉ chung các bậc Thánh, không 
riêng Thánh giả trong Phật giáo. 7 phán 32: :Nhưng ông không băng ta, 
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Bấy giờ Ca-diếp bạch Phật: 

“Đại Sa- -môn, hãy nhận lời thỉnh cầu chín mươi ngày của tôi. 
Những thứ cần dùng như y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, 
tọa cụ, thuốc men trị bệnh, tôi sẽ cung cấp hết thảy.” 

Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh cầu của Ca-diếp. Thế Tôn đem 
rồng thần nảy thả vào trong biển lớn. Rồng dữ kia tùy theo 
mạng sống dài ngắn, sau khi mạng chung sanh lên trời Tứ 
Thiên vương. Sau đó Như Lai trở về nghỉ tại thạch thất. Ca- 
diếp sắp đặt nhiều đồ ăn uống xong, đến bạch Thế Tôn: 

“Đồ ăn thức uống đã chuẩn bị XONø, xin mời đến thọ thực.” 

Thế Tôn bảo: 

“Ca-diếp về trước. Tôi sẽ đi ngay vậy.” 

Sau khi Ca-diếp đi khỏi, Phật liền đến trên cõi Diêm-phù-đề, 
bên dưới cây diêm-phù, nhặt quả diêm-phù"! rồi, trở về trước, 
ngồi trong thạch thất Ca-diếp. 

Khi Ca-diếp về đã thấy Thế Tôn ở trong thạch thất, liền bạch 
Thế Tôn: 

“Sa-môn từ đường nảo đến thạch thất?” 

Phật bảo Ca[620b1]-diếp: 

“Sau khi Ông đi, tôi đến phía trên cõi Diêm-phù- đề, bên dưới 
cây diêm-phù, nhặt quả diêm-phù rồi trở về ngồi BẾP Ca-diếp 


nên biết, quả này rất thơm ngon, hãy cầm lấy mà ăn.” 


Ca-diếp đáp: 





người đắc quả A-la-hán.” Mahävagga, Vin. ¡. 24: na £eva ca kho arahäã 
yatha ahan í¡, “Nhưng ông chưa phải là vị A-la-hán như ta.” 
' Diêm-phù quả RÄ?# , Skt. /au, một loại đào đỏ. 
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“Tôi không cân cái này. Sa-môn tự lây ăn.” 


Bấy giờ Ca-diếp lại nghĩ thầm như vây: “Sa-môn này có thần 
túc siêu việt, có oai lực lớn, mới có thể đến phía trên cõi Diêm- 
phù nhặt trái ngon này. Tuy nhiên, vẫn không bằng ta đắc đạo 
chơn.” 


Sau khi Thế Tôn ăn, xong, trở về chỗ kia nghỉ ngơi. Sáng sớm 
Ca-diêp đên chỗ Thê Tôn, bạch Thê Tôn: 

“Đã đến Ø1Ờ ăn, mời đến thọ thực.” 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Ông hãy đi trước. Tôi sẽ đến sau.” 

Ca-diếp vừa đi khỏi, Phật liền đến phía trên cõi Diêm-phùủ, nhặt 
trái a-ma-lặc”” rôi trở vê trước, ngôi trong thạch thât Ca-diệp. 
Ca-diếp hỏi Thế Tôn: 

“Sa-môn từ đường nào đến chốn này?” 

Phật trả bảo: 

“Sau khi Ông đi, tôi đến trên cối Diêm-phù, nhặt trái này lại, 
nó rât là thơm ngon, nêu cân thì lây ăn!” 

Ca-diếp đáp: 

“Tôi không cần thứ này. Sa-môn tự lây ăn.” 


Khi đó Ca-diếp lại nghĩ thầm: “Sa-môn này rất có thần lực, có 
oai thần lớn. sau khi ta đi, đi lấy quả này về. Tuy nhiên, vẫn 
không bằng ta đắc đạo chơn.” 





* A-ma-lặc quả #J/##‡###. Skt. ãmalika1/ ãmalaka: dự cam tử (tamarindus 
indica); thường dễ nhầm với am-ma-lặc (la), Skt. Zzza, quả xoài. 
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Sau khi Thế Tôn ăn xong liền trở về chỗ kia nghỉ ngơi. Ngày 
hôm sau, Ca-diếp đến chỗ Thế Tôn mà nói rằng: 


“Đã đến Ø1Ờ cơm, xin mời đến thọ thực.” 
Phật bảo Ca-diếp: 
“Ông hãy đi trước. Tôi sẽ đến sau.” 


Sau khi Ca-diếp đi, Thế Tôn đến Bắc Uất-đan-viết lẫy lúa tẻ 
chín tự nhiên,*° rồi trở về trước thạch thất Ca-diếp. 


Ca-diếp hỏi Phật: 
“Sa-môn từ đường nảo đến ngồi đây?” 
Thế Tôn bảo: 


“Sau khi ông đi, tôi đến Uất-đan-viết gặt lẫy lúa chín muộn tự 
nhiên rất là thơm ngon. Ca-diếp cần thì lấy mà ăn.” 


Ca-diếp đáp: 
“Tôi không cần thứ này. Sa-môn tự lây mà ăn.” 


Ca-diếp lại nghĩ thầm: “Sa-môn nảy có thần lực lớn, có oai 
thân lớn. Tuy nhiên vẫn không bằng ta đắc đạo chơn.” 


Sau khi, Thế Tôn ăn xong thì về chỗ kia nghỉ ngơi. Ngày hôm 
sau, Ca-diếp đến chỗ Thế Tôn nói: 


“Đã đến Ø1Ờ cơm, xin mời đến thọ thực.” 
Phật bảo Ca-diếp: 


“Ong hãy đi trước. Tôi sẽ đên sau.” 





?° Tự nhiên canh mễ  #&‡#3È. Pali: aka//hapäkasali, lúa tự chín, không 
cân gieo trông. 
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Sau khi Ca-diệp đi, Thế Tôn đến Củ-da-ni [620e1] nhặt quả a- 
lê-lặc,'” về trước vào thạch thât Ca-diệp. 

Ca-diếp hỏi Phật: 

“Sa-môn từ đường nảo đến ngồi đây?” 

Phật bảo Ca-diếp: 


“Sau khi Ông đi, tôi đến Củ-da-ni nhặt quả này lại rất thơm 
ngon. Ca-diếp cần thì lẫy mà ăn.” 


Ca-diếp đáp rằng: 
“Tôi không cần thứ này. Sa-môn tự lẫy mà ăn.” 


Ca-diếp lại nghĩ thầm: “Sa-môn này có thần lực lớn, có oai 
thần lớn. Tuy nhiên vẫn không bằng ta đắc chơn đạo.” 


Sau khi, Thế Tôn ăn xong thì về chỗ kia nghỉ ngơi. Ngày hôm 
sau, Ca-diếp đến chỗ Thế Tôn bạch: 


“Đã đến Ø1Ờ cơm, xIn mời đến thọ thực!” 
Phật bảo Ca-diếp: 
“Ông hãy đi trước. Tôi sẽ đến sau.” 


Sau khi Ca-diếp đi, Thế Tôn đến Phất-vu-đãi nhặt trái tì-hê- 
lặc° rồi, về trước ngồi trong thạch thất Ca-diếp. 


Ca-diếp hỏi Phật: 
“Sa-môn từ đường nảo đến ngồi đây?” 


Phật bảo Ca-diếp: 





* Ha-lê-lặc quả ”T #* #) 3#. Skt. harữtaki, trái kha tử. Ngũ phần 16: rừng ha- 
lê-lặc 3†#!3»3‡k, ngoài biên cõi Diêm-phù-đề. 

*3 Tỳ-hê-lặc F##f#j. Skt. vibñ7raka, tên khoa học: Tẻminalia Belerica, một 
loại dược thảo, quả xuyên luyện. 
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“Sau khi ông đi, tôi đến Phất-vu-đãi nhặt quả này rất thơm 
ngon. Ca-diếp cần thì lấy mà ăn.” 
Ca-diếp đáp: 
“Tôi không cần thứ này. Sa-môn tự lẫy mà ăn.” 


Ca-diếp lại nghĩ thầm: “Sa-môn này có thần lực lớn, có oai 
thần lớn. Tuy nhiên vẫn không bằng ta đắc đạo chơn.” 


Thế Tôn ăn xong trở về chỗ kia nghỉ ngơi. 

Lúc bấy gời Ca-diếp đang chuẩn bị đại tế đàn. Năm trăm đệ tử 
cằm búa bửa củi. Tay nhấc búa lên nhưng búa không xuống. 
Lúc đó, Ca-diếp nghĩ thầm như vầy: “Đây chắc Sa-môn làm.” 
Khi đó Ca-diếp hỏi Thế Tôn: 

“Nay muốn bửa củi, vì sao búa không hạ xuống được?” 

Thế Tôn bảo: 

“Muốn cho búa hạ xuống được phải không?” 

Đáp: 

“Muốn hạ xuống.” 


Búa liền hạ xuống. Lúc búa kia đã hạ xuống, lại không nhắc 
lên được. Ca-diếp lại bạch Phật: 


“Búa sao không nhắc lên được?” 
Thế Tôn bảo: 

“Muốn cho búa lên chăng?” 
Đáp: 

“Muốn nhắc lên.” 


Búa liên nhâc lên. 
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Bấy giờ, đệ tử của Ca-diếp muốn nhen lửa, nhưng nhen không 
cháy. Ca-diếp lại nghĩ thầm như vày: “Đây chắc Sa-môn Cù- 
đàm gây ra.” 


Ca-diếp bạch Phật: 

“Vì sao nhen lửa không cháy?” 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Muốn lửa cháy phải không?” 

Đáp: 

“Muốn cho cháy.” 

Lửa liền cháy. Sau đó muốn dập tắt, lửa lại không tắct. Ca-diếp 
bạch Phật: 

“Sao lửa dập không tắt?” 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Muốn cho lửa tắt phải không?” 

Đáp: 

“Muốn cho tắt.” 

Lửa liền tắt ngay. Ca-diếp liền nghĩ thầm như vầy: “Sa-môn 
Cù-đàm này [621a1] diện mạo đoan chánh, hiếm có trong đời. 
Ngày mai ta có tế lễ lớn. Quốc vương, nhân dân tất cả đều tụ 
tập. Nếu họ thấy Sa-môn nảy, ta sẽ không còn được cúng 
dường. Sa-môn nảy ngày mai không đến sẽ là đại phúc.” 

Thế Tôn biết những suy nghĩ trong lòng Ca-diếp. Sáng hôm 
sau, Phật đến Uất-đan-viết, lấy lúa chín muôn tự nhiên; đến 
Cù-da-ni lấy sữa; rồi đến ao A-nậu-đạt mà dùng. Trọn ngày ở 
chỗ đó, chiều tối về thạch thất nghỉ ngơi. 
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Sáng hôm sau, Ca-diếp đến chỗ Thế Tôn hỏi: 
“Sa-môn, hôm qua sao không đến?” 
Phật bảo Ca-diếp: 


“Hôm qua ông đã nghĩ như vây: “Sa-môn Cù-đảm nảy diện 
mạo đoan chánh, hiếm có trong đời. Ngày mai ta có tế lễ lớn. 
Nếu quốc vương, nhân dân thấy được Sa-môn này, sẽ cắt đứt 
cúng dường cho ta. Nếu ông ta không đến sẽ là đại phúc.” Tôi 
biết được những suy nghĩ trong lòng của ông, mới đến Uất- 
đan-viết gặt lấy lúa chín muôn tự nhiên, đến Cù-da-ni lấy sữa; 
rồi đến bên ao A-nậu-đạt mà ăn. Trọn ngày ở chỗ đó, chiều tối 
về thạch thất nghỉ ngơi.” 


Khi ấy Ca-diếp lại nghĩ thầm như vầy: “Đại Sa-môn này, có 
thần túc lớn, có thật oai thần. Tuy nhiên, vẫn không bằng ta đắc 
đạo chân.” 


Thế Tôn ăn xong, trở về thạch thất nghỉ ngơi. Ngay đêm đó, Tứ 
Thiên vương đến chỗ Thế Tôn nghe kinh pháp. Tứ Thiên 
vương cũng có ánh sáng, Phật cũng phóng ánh sáng lớn, chiếu 
cả sơn động hoang đã kia tỏa sáng một màu. Đêm hôm đó Ca- 
diếp thấy được ánh sáng. Sáng hôm sau đến chỗ Thế Tôn, bạch 
Thế Tôn: 


“Đêm qua, ánh sáng gì chiếu sáng núi non hoang dã này?” 

Thế Tôn bảo: 

“Đêm qua Tứ Thiên vương đến chỗ tôi nghe Pháp. Đó là ánh 
sáng của Tứ Thiên Vương kia.” 

Lúc đó Ca-diếp lại nghĩ thầm: “Sa-môn này rất có thần lực, 
mới khiến cho Tứ Thiên vương đến nghe kinh pháp. Tuy nhiên, 
thần lực này vẫn không bằng ta đắc đạo chân.” 
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Thế Tôn ăn xong, trở về chỗ kia nghỉ ngơi. Nửa đêm, Thích 
Đề-hoàn Nhân đến chỗ Thế Tôn nghe pháp. Ánh sáng của 
Thiên Đề lại chiếu sáng núi đó. Ca-diếp kia đêm dậy ngắm sao, 
thấy ánh sáng này. Sáng hôm sau, Ca-diếp tới chỗ Thế Tôn, hỏi: 
“Cù-đàm, đêm qua có ánh sáng thật là đặc biệt. Vì sao có ánh 
sáng như vậy?” 

Thế Tôn bảo: 

“Đêm qua, Thiên để [62Ibl] Thích đến đây nghe kinh. Cho 
nên có ánh sáng như vậy.” 

Ca-diếp lại nghĩ thầm: “Sa-môn Cù-đàm này thật có thần lực, 
có oai thần lớn, mới có thể khiến cho Thiên Đề Thích đến nghe 
kinh pháp. Tuy vậy vẫn không bằng ta đắc đạo chân.” 

Thế Tôn ăn xong, trở về chỗ kia nghỉ ngơi. Nửa đêm Phạm 
Thiên vương phóng ánh sáng lớn chiếu xuống núi này, đến chỗ 
Thế Tôn nghe kinh pháp. Đêm đó Ca-diếp thức dậy, thấy ánh 
sáng. Sáng hôm sau đến chỗ Thế Tôn, hỏi: 

“Đêm qua, ánh sáng chiếu sáng hơn ánh sáng của mặt trời mặt 
trăng. Có những nhân duyên gì mà có thứ ánh sáng này?” 

Thế Tôn bảo: 

“Ca-diếp nên biết, đêm qua, Đại Phạm Thiên vương đến chỗ 
Ta nghe kinh pháp.” 

Lúc đó Ca-diếp lại nghĩ thầm như vầy: “Sa-môn Cù-đàm này 
rất có thần lực, mới khiến Tô phụ của ta đến chỗ Sa-môn này 
mà nghe kinh pháp. Tuy nhiên, vẫn không bằng ta đắc đạo 
chân.” 
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Bấy giờ, Thế Tôn được y năm mảnh cũ rách,” muốn giặt dũ, 
nghĩ thâm: “Ta sẽ giặt y này ở chỗ nào?” 


Lúc đó, Thích Đề-hoàn Nhân biết được trong lòng Thế Tôn 
nghĩ gì, liền biến ra một hồ tắm, rồi bạch Thế Tôn: “Xin hãy 
đến đây giặt y. 

Thế Tôn lại nghĩ thầm: “Ta phải đứng chỗ nào để đạp giặt y 
này?” 

Lúc đó, Tứ Thiên vương biết được trong lòng Thế Tôn nghĩ gì, 
liền nhắc một tảng đá vuông lớn đặt mé nước, rồi bạch Thế 
Tôn: “Xin hãy đứng chỗ này mà đạp y.” 


Thế Tôn lại nghĩ: “Ta phơi y này ở chỗ nào?” 


Lúc đó, Thần cây biết được trong lòng Thế Tôn nghĩ gì, liền 
làm oằn nhánh cây xuống, rồi bạch Thế Tôn: “Cúi xin Thế Tôn 
phơi y chỗ này.” 


Sáng hôm sau, Ca-diếp đến chỗ Thế Tôn, bạch Thế Tôn: 


“Chỗ này trước đây không có ao, nay có ao này? Trước không 
có cây, nay có cây này? Trước không có đá, nay có tảng đá này. 
Nguyên nhân gì mà có sự thay đôi này?” 


Thế Tôn bảo: 


“Đây là hôm qua Thiên đề Thích biết tôi muốn giặt y cho nên 
làm hồ tắm này. Tôi lại nghĩ: 'Đứng chỗ nào để đạp giặt y 
này? Tứ Thiên vương biết tôi đang nghĩ gì, liền mang đá này 
đến. Tôi lại nghĩ: “Phơi y này ở chỗ nào?? Thần cây biết tôi 
đang nghĩ gì, liền oăn nhánh cây này vậy.” 





' Pãli, ibid. Thế Tôn lượm được y phấn tảo (samayena bhagavafo 
patnsukilaim uppannam hofti). 
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Lúc đó, Ca-diếp nghĩ như vầy: “Sa-môn Cù-đàm nảy tuy có 
thần lực những vẫn [621c1] không bằng ta đắc đạo chân.” 


Thế Tôn ăn xong, trở về chỗ kia nghỉ ngơi. Nửa đêm, có nhiều 
mây đen nôi lên, rôi đồ mưa lớn. Sông lớn Liên-nhã bị nước lũ 
ngập tràn. 


Lúc đó, Ca-diếp nghĩ thầm: “Nước lũ tràn sông này, Sa-môn 
nhất định sẽ bị nước cuốn trôi. Nay ta ra xem thử.” 


Ca-diếp cùng năm trăm đệ tử đi ra bờ sông. Bấy giờ Thế Tôn 
đang đi trên nước, chân không bị dính nước. Khi đó Ca-diếp từ 
xa thấy Thế Tôn đi trên mặt nước. Ca-diếp thấy vậy, liền nghĩ: 
“Thật là kỳ diệu! Sa-môn Cù-đàm lại có thể đi trên mặt nước. 
Ta cũng có thể đi trên mặt nước, nhưng không thể khiến cho 
chân không dính nước mà thôi. Sa-môn nảy tuy thật có thần lực. 
Nhưng vẫn không bằng ta đắc đạo chân.” 


Khi đó Thế Tôn bảo Ca-diếp: 


“Ông không phải là A-la-hán, cũng không biết đạo A-la-hán. 
Ông còn chưa biết tên A-la-hán, huống chỉ là đắc đạo sao? Ông 
là người mù. Mắt không trông thấy gì hết. Như Lai đã biến hóa 
ngần ấy sự, mả ông vẫn cứ nói “Không bằng ta đắc đạo chân.” 
Ông vừa nói rằng: “Ta có thể đi trên mặt nước. _ Bây giờ là lúc 
thích hợp. Có thể cùng đi trên mặt nước chăng? Ông nay hãy 
bỏ tâm tà kiến, đừng để phải chịu khổ não lâu dài như vậy.” 


Khi Ca-diếp nghe Thế Tôn nói như vậy, liền đến trước, mặt 
đảnh lễ sát chân: “Con xin hối lỗi, biết rõ sai trái xúc phạm 
Như Lai. Cúi xin nhận sự sám hối này.” Như vậy ba lần. 

Thế Tôn bảo: 

“Chấp nhận sự hối lỗi của ông, đã biết tội quấy nhiễu Như 
Lai.” 
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Lúc đó, Ca-diếp bảo năm trăm đệ tử: 

“Các ngươi, mỗi người hãy làm theo những gì mình thích. Ta 
nay tự quy y Sa-môn Cù-đàm.” 

Khi ẫy năm trăm đệ tử bạch Ca-diếp: 

“Chúng con trước đây, lúc hàng phục rồng cũng có ý muốn quy 
Sa-môn Củ-đàm. Nếu thầy tự quy y Cù-đàm thì năm trăm đệ tử 
chúng con thảy đều tự quy y với Cù-đàm.” 

Ca-diếp nói: 

“Nay thật là thích hợp. Nhưng tâm ta lại chấp vào sự ngu sĩ này, 
thấy ngần ấy sự biến hóa mà tâm ý vần còn không tỏ, vẫn tự 
xưng ta được đạo chân chánh.” 


Rồi Ca-diếp cùng với năm trăm đệ tử vây quanh trước sau đi 
đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua một bên, 
bạch Thế Tôn: 

“Cúi xin Thế Tôn cho phép chúng con được làm Sa-môn, tu 
hạnh thanh tịnh.” 

Theo pháp thường của chư Phật, nếu Phật nói “Thiện lai, Tỳ- 
kheo!° Người ấy liền thành Sa-môn. 

Bấy giò, Thế Tôn bảo [622a1] Ca-diếp: 

“Thiện lại, Tỳ-kheol Pháp này vi diệu. Hãy khéo tu phạm 
hạnh.” *° 

Ngay khi ấy, y phục đang mặc của Ca-diếp và năm trăm đệ tử 
thảy đều biến thành cà-sa, tóc trên đầu tự rụng, giống như cạo 





3° Pali, inid., cha bhikkhavo, svãkkhato dhammo, caratha brahmacariyam 
samma dukkhassa anfakiriyaya, “Hãy đên đây, các Tỳ-kheol Pháp đã được 
giảng thuyêt hoàn hảo. Hãy tu hành Phạm hạnh đê chân chánh diệt tận khô.” 
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tóc được bảy ngày. Rồi những dụng cụ học thuật và liên hệ đến 
chú thuật của Ca-diếp đều được ném xuống sông. Sau đó, năm 
trăm đệ tử bạch Thế Tôn: 
“Cúi xin Thế Tôn cho chúng con được làm Sa-môn!” 
Thế Tôn bảo: 
“Thiện lai, Tỳ-kheo !” 
Tức thì, năm trăm đệ tử liền thành Sa-môn, thân mặc cà-sa, tóc 
trên đầu tự rụng. 
Lúc bấy giờ, thuận dòng nước về hạ lưu có phạm-chí”' tên là 
Giang Ca-diếp” sống ở bên sông. Khi Giang Ca-diếp thấy 
những dụng cụ chú thuật bị nước cuốn trôi, bèn nghĩ: “Ôi! Đại 
huynh của ta bị nước nhận chìm rồi!” 
Giang Ca-diếp liền dẫn ba trăm đệ tử theo dòng sông lên 
thượng lưu, tìm thi hài của đại huynh. Từ xa, thấy Thế Tôn 
ngồi dưới gốc cây, thuyết pháp cho Đại Ca-diếp và năm trăm 
đệ tử, trước sau vây quanh. Thấy vậy, ông đến trước Ca-diếp 
mà nói: “Việc này há tốt đẹp sao? Trước kia làm thầy người. 
Nay làm đệ tử. Vì sao đại huynh làm đệ tử của Sa-môn?” 
Ca-diếp đáp: 
“Nơi này tuyệt diệu. Không nơi nào hơn.” 
Lúc đó Ưu-tỳ Ca-diếp” quay sang Giang Ca-diếp mà nói kệ 
này: 

Thây này trời người quỷ; 

Nay ta thờ làm Tháy. 





*' Cũng đạo sỹ bện tóc (/z//4), không phải Bà-la-môn. 
*” Giang Ca-diếp ¿r#»‡Š, hay Na-đề Ca-diếp. Pãli: Nadikassapa. 
*' Ưu-tỳ Ca-diếp, tức Ưu-tỳ-la Ca-diếp. 
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Chư Phật hiện thế gian, 
Gặp được thát là khó. 


Lúc đó Giang Ca-diếp nghe danh hiệu Phật, lòng rất vui mừng 
hớn hở khôn xiết, đến trước bạch Thế Tôn: 


“Xmn cho phép tu đạo !” 
Thế Tôn bảo: 
“Thiện lai, tỳ-kheo! Hãy khéo tu phạm hạnh để diệt tận khổ.” 


Khi đó Giang Ca-diếp cùng ba trăm đệ tử liền thành Sa-môn, 
thân mặc cà-sa, tóc trên đầu tự rụng. Rồi Giang Ca-diếp cùng 
ba trăm đệ tử ném hêt dụng cụ chú thuật xuông nước. 


Bấy giờ thuận theo dòng nước cuối sông, có phạm-chí* tên là 
Già-di Ca-diếp”" sống ở bên sông.°' Từ xa, trông thấy dụng cụ 
chú thuật bị nước cuốn trôi, liền nghĩ: “Ia có hai người anh 
học đạo ở trên đó. Nay dụng cụ chú thuật bị nước cuốn hết. Hai 
đại Ca-diếp chắc bị nước hại.” Nghĩ rồi, liền dẫn hai trăm đệ tử 
theo sông lên thượng lưu, đến chỗ học thuật. Từ xa thấy hai 
anh đang làm sa-môn, liền nói: “Nơi này tốt đẹp chăng? Xưa là 
bực tôn kính của người, [622b1| nay làm đệ tử Sa-môn!” 


Ca-diếp đáp: 
“Nơi này rất tốt đẹp. Không nơi nào hơn.” 


Già-di Ca-diếp suy nghĩ: “Hai anh của ta biết nhiều, học rộng. 
Nơi này chắc là mảnh đât tôt, mới khiên cho hai anh của ta vào 
học đạo. Nay ta cũng nên xin vào học đạo.” 


Già-di Ca-diếp bèn đến trước, bạch Thế Tôn: 





** Già-di Ca-diếp ?ø Ä& 3š. Päli: Gayäkassapa. 
*” Theo tên gọi, nên hiểu là ông này sống trên núi Già-da hay Tượng đầu 
sơn (Gaya). 
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“Cúi xin Thế Tôn cho phép con làm Sa-môn.” 
Thế Tôn bảo: 
“Thiện lai, tỳ-kheo ! Hãy khéo tu phạm hạnh để diệt tận khô.” 


Già-dI Ca-diếp tức thì trở thành Sa-môn, thân mặc cà-sa, tóc 
trên đầu tự rụng giống như cạo đầu được bảy ngày. 


Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ở dưới cây ni-câu-loại bên sông kia, 
sau khi thành Phật chưa bao lâu, đã có một ngàn đệ tử, đều là 
các bậc bậc kỳ túc trưởng lão. 


Lúc đó, Thế Tôn giáo hóa bằng ba sự. "° Thế nảo là ba? Đó là 
thần túc giáo hóa, ngôn giáo giáo hóa,” huấn hối giáo hóa. 
“Sao gọi là thần túc giáo hóa? Bấy giờ Thế Tôn hoặc biến ra 
nhiều hình rồi hợp lại một, hoặc hiện hoặc ân. Đi qua vách đá 
mà không gì chướng ngại. Hoặc ra khỏi mặt đất, hoặc nhập vào 
đất giống như xuống nước mà không bị trở ngại. Hoặc ngồi 
kiết-già đầy khắp giữa hư không như chim bay trên không 
chẳng bị ngăn cản. Cũng như núi lửa lớn, phun khói vô lượng. 
Như mặt trời mặt trăng kia có đại thần lực, có thần lực lớn 
không thê hạn lượng, mà có thê dùng tay với đến. Thân cao cho 
đến Phạm thiên. Thế Tôn hiện thần túc như vậy. 





*° Tam sự giáo hóa = #‡#t; cf. Tứ phẩn 33 (T22n1428, tr. 797a13): thần 
túc giáo hóa 3} # ‡X{L, ức niệm giáo hóa }Š⁄&‡#V, thuyết pháp giáo hóa 
3{.3x⁄41V. Đây chỉ ba thị đạo;. Cf. Tập đ¡ 6 (T26n1536, tr. 389b17), ba thị 
đạo =zz Ÿ: thần biến thị đạo ‡‡## z‡Ý, ký tâm thị đạo 3.^3z£ lÝ, giáo 
giới thị đạo ‡#4‡Xz£ lŸ. Xem Trường A-hàm 16, kinh 24 «Kiên cố» (Đại l1, 
tr. 101c8), có ba thần túc: thần túc thần túc, quán sát tha tâm thần túc, giáo 
giới thân - Ăn, PaIi: mi  pathanyam—-  iddhipatihariyam, 
*“ Ngôn giáo hóa # -3L#LIL, từ này có thể Hán dịch sai. Xem cht. 56 ngay 
trên và tiếp theo dưới. 
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“Sao gọi là ngôn giáo giáo hóa? °* Bấy giờ Thế Tôn dạy các tỳ- 
kheo nên xả điều này, nên giữ điều này; nên gần điều này, nên 
xa điều này; nên nhớ điều này, nên trừ điều này; nên quán điều 
này, nên không quán điều này.” 

“Sao gọi là nên tu điều này, không tu điều này? Hãy tu bảy 
giác chi, diệt ba kết. Sao là nên quán, không nên quán? Hãy 
quán ba kết, và ba thiện của sa-môn, đó là lạc do xuất yếu, lạc 
do không nhuế, lạc do không nộ.”" Sao gọi là không quán? Đó 
là ba khô của sa-môn. Những gì là ba? Dục quán, nhuế quán, 
nộ quán." Sao gọi là niệm, sao gọi là không niệm? Bấy giờ, 
nên niệm khổ đề, nên niệm tập đế, nên niệm tận đế, nên niệm 
đạo để; chớ niệm tà đế, thường kiến,” vô thường kiến; biên 
kiến, vô biên kiến; mạng khác thân khác;” chẳng phải mạng 
chẳng phải thân;”“' Như Lai mạng chung, Như Lai không mạng 





* Ngôn giáo giáo hóa š #t‡X†1t. Huyền Trang, ibid.,: ký tâm thị đạo. Päli, 
ibid., ãdesana-pätihäriya. Có thê Hán dịch hiểu PI. Zdesana (Skt. ãdešana) 
là “thuyết giáo” thay vì “ký thuyết” từ đó có nghĩa “ký tâm” tức nói lên ý 
nghĩ của người khác đang nghĩ. 

*” Đoạn Hán dịch này có thê sai. Đây là đọc được ý người khác đang nghĩ 
như vậy, chứ không phải bảo họ nên làm hay nên nghĩ như vậy. 

'! Đây muốn nói ba thiện tầm (Päli: /zyo k„salavifakk2): xuất ly, vô nhuế, 
vô hại. C£ 7£p đ¡ 3 (T26n1536, tr. 377a26). 

_ Đây muốn nói ba bắt thiện tầm (Päli: tayo a&wsalaviakkä): tham dục, sân 
nhuế, não hại; C£. Táp đ7 3 (T26n1536, tr. 377a26). 

Ý Thường, vô thường, v.v.: từ đây xuống, là 14 vấn đề thuộc trí vấn, hay vô 
ký thuyết; những câu hỏi Phật không trả lời. Hán dịch đưa vào đây, có sự 
gượng ép, không phù hợp. 

' Bi mạng bỉ thân j4 #, nên hiểu mạng (ngã hay linh hồn) và thân là 
dị biệt. 
'“ Phi mạng phi thân 3È 3È.Ÿ, nên hiểu: mạng và thân không phải là một. 
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chung, vừa hữu chung vừa vô chung; cũng chăng hữu chung 
cũng chẳng vô chung.”° Đừng niệm như vậy." 


“Sao gọi là huấn hối giáo [622e1]| hóa? Lại nữa, hãy đi như 
vầy, không nên đi như vầy; nên đến như vậy, không nên đến 
như vậy; nên im lặng như vậy, nên nói năng như vậy; phải thọ 
trì y như vậy, không được thọ trì y như vầy; nên vào thôn như 
vầy, không nên vào thôn như vầy. Đây gọi là huấn hối giáo 
giới.” 

Lúc đức Thế Tôn bằng ba sự này giáo hóa một ngàn tỳ-kheo, 
những tỷ-kheo đó nhận được sự giáo hóa của Phật xong, trở 
thành một ngàn A-la-hán. 


Khi ấy Thế Tôn thấy một ngàn tỳ-kheo đã đắc A-la-hán. Bấy 
giờ cõi Diêm-phù-đề có một ngàn A-la-hán cùng năm tỳ-kheo 
và Phật là sáu, Ngài quay ngồi hướng về Ca-tỳ-la-vệ. 

Lúc đó, Ưu-tỳ Ca-diếp suy nghĩ như vầy: “Vì sao Thế Tôn ngồi 
quay lại hướng về Ca-tỳ-la-vệ?” Rồi Ưu-tỳ Ca-diếp liền đến 
trước, quỳ thắng bạch Thế Tôn: 

“Chăng hiểu tại sao Như Lai ngồi quay hướng về Ca-tỳ-la-vệ?” 
Thế Tôn bảo: 


“Như Lai ở đời cần làm năm việc. Sao gọi là năm? Một là 
chuyền pháp luân; hai là thuyết pháp cho cha; ba là thuyết pháp 





'* Như Lai mạng chung #[I24£fầ#Z#...; Hán dịch không chính xác. Nên hiểu: 
Như Lai sau khi chết tồn tại hay không tồn tại. Xem 7g kinh 221 Tiễn 
dụ (T1n26, tr. 804b4). Pali, M 63 Cũla-Malukyasuttam (R. 1. 1426): hơi 
(athagato param marana Iipi, na hofi tathagafo param marana Tipi, . 

“° Nguyên đoạn này có thể không có trong nguyên văn Phạn, nhưng đo dịch 
giả hiểu nhằm từ Zđeýz»a là thuyết pháp, thay vì đọc ý nghĩ của người khác, 
thành ra là thuyết pháp, cho nên diễn giải thêm như vậy. Xem 7zởøg kinh 
24 (Kiên cô). 
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cho mẹ; bốn là dẫn dắt phàm phu lập hạnh Bồ-tát; năm là thọ 
ký riêng cho Bồ-tát. Này Ca-diếp, đó gọi là Như Lai xuất hiện 
ở đời cần làm năm việc như vậy.” 

Ưu-tỳ Ca-diếp bèn nghĩ: “Như Lai vì nhớ thân tộc xứ sở nên 
quay hướng đó ngồi vậy.” 

Khi đó năm tỳ-kheo lần hồi đi đến bờ sông Ni-liên.”Đến chỗ 
Thể Tôn, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua một bên. 

Lúc đó Tôn giả Ưu-đà-da°° xa thấy Thế Tôn ngồi hướng về Ca- 
tỳ-la-vệ. Thấy vậy liền nghĩ rằng: “Nhất định Thế Tôn muốn 
trở về Ca-tỳ-la-vệ đề thăm thân quyền.” Ưu-đà-da liền tới trước 
quỳ thắng bạch Thế Tôn: 

“Nay con kham nhậm có điều muốn hỏi, xin được giải bày.” 
Thế Tôn bảo: 

“Muốn hỏi gì thì cứ hỏi.” 

Ưu-đà-da bạch Thế Tôn: 

“Xem ý Như Lai muốn trở về Ca-tỳ-la-vệ?” 

“Thật vậy, như lời ông nói. Ưu-đà-da, nên biết, ông hãy tới chỗ 
Bạch Tịnh Vương” trước. Ta sẽ đến sau. Vì sao vậy? Vì phải 
báo cho chủng tộc sát-lợi biết tin trước, rồi sau Như Lai mới tới. 
Ngươi đến bắm với Vua rằng, bảy ngày sau Như Lai sẽ về 
thăm Vua.” 





°“ Ni-liên ZÉ,‡È, tức trên kia âm là Liên-nhã. 

'* Ưu-đà-da f#fÈ#§. Hán dịch có nhảy sót nên truyện kế thiếu mạch lạc. 
Phật bản hành 51 (T3n190, tr. 889c18): Khi hay tin Thái tử thành Phật, vua 
Tịnh Phạn sai Ưu-đà-di #fš Š, con trai của Quốc sư đi thỉnh Phật về thăm 
quê. Pali: Kaludäyï, AA. 1. 302 ff. 

'' Bạch Tịnh Vương # ?# #; đoạn dưới dịch là Chân Tịnh Vương 1š ?# #. 
Quen gọi là Tịnh Phạn Vương. Päli: Suddhodana. 
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UƯu-đà-da đáp: 
“Kính vâng, bạch Thế Tôn.” 


Bấy giờ Ưu-đà-da từ chỗ ngồi đứng dậy sửa lại y phục lễ 
[623a1] sát chân Thế Tôn, rồi biến mất khỏi Thế Tôn, hiện đến 
Ca-tỳ-la-vệ, tới chỗ của Chân Tịnh vương,” đến rồi đứng ở 
phía trước vua. 


Khi Chân Tịnh vương đang ở trên đại điện, ngồi cùng với các 
thê nữ, lúc ấy Ưu-đà-da đang bay ở trên không. Rồi Chân Tịnh 
vương thấy Ưu-đả-da tay mang bình bát, cầm trượng, đang 
đứng trước mặt. Thấy vậy, trong lòng lo sợ mà nói rằng: 


“Đây là người nào? Là người, hay phi nhân; trời, hay quỷ, dạ- 
xoa, la-sát, thiên long, quỷ thần?” 
Lúc đó Chân Tịnh vương hỏi Ưu-đà-đa: 
“Ngươi là người nào?” 
Lại nói với Ưu-đà-da bằng bài kệ này: 
Là trời, hay là quỷ, 
Hay càn-thát-bà chăng? 


Ông nay tên là gì? 
Hiện tại ta muốn biết. 

Lúc bấy giờ Ưu-đà-da lại dùng kệ này đáp vua: 
Tôi cũng chẳng là trời, 
Chăng phải càn-thái-bà. 
Ở nước Ca-f) này, 
Người đât nước Đại vương. 
Xưa phá mười tám ức 
Quán Ba-tuân xâu ác: 





7° Xem cht. 19 trên. 
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Thích-ca Văn, Thây tôi. 
Tôi đệ tử của Ngài. 
Chân Tịnh Vương lại dùng kệ này hỏi Ưu-đà-da: 
Ai phá mười tám ức 
Quán Ba-tuán xáu ác? 
Thích-ca Văn là ai 
Nay Ông lại ca ngợi? 
ƯUu-đà-da lại nói kệ này: 
Lúc Như Lai mới sanh 
Trời đát rung động khắp. 
Thệ nguyện quyết làm xong, 
Nên gọi hiệu Tát-đạt. 
Người thắng mười tám ức 
Quán Ba-tuân xâu ác, 
Người tên Thích-ca Văn. 
Ngày nay thành Phật đạo. 
Người kia con họ Thích, 
Đệ tử thứ Cù-đàm; 
Hôm nay làm Sa-môi, 
Vốn tên Uu-đà-da. 
Chân Tịnh vương nghe những lời này rồi, trong lòng Ivui mừng 
không thể tự kiềm được, hỏi Ưu-đả-da rằng: 
“Thế nào Ưu-đả-da, Thái tử Tất-đạt nay vẫn còn sống sao?” 
Ưu-đà-da đáp: 
'“Thích-ca Văn Phật nay đang hiện tại.” 
Vua hỏi: 
“Nay đã thành Phật rồi sao?” 
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Ưu-đà-da đáp: 

“Nay đã thành [623b1] Phật.” 

Vua lại hỏi: 

“Hôm nay Như Lai đang ở đâu?” 

Ưu-đà-da đáp rằng: 

“Như Lai hiện đang ở dưới cây m-câu-loại tại nước Ma-kiệt.” 
Rồi vua lại hỏi: 

“Những người đệ tử theo hầu là những ai?” 

Ưu-đà-da đáp: 


“Hàng ức chư Thiên cùng một ngàn tỳ-kheo và Tứ Thiên 
Vương thường ở hai bên.” 


Lúc đó vua hỏi: 

“Mặc những loại y phục như nào?” 
Ưu-đà-da đáp: 

“VY Như Lai mặc được gọi là ca-sa.” 

Rồi vua hỏi: 

“Ăn những loại thức ăn nào?” 

Ưu-đà-da đáp: 

“Thân Như Lai dùng pháp làm thức ăn.” 
Vua lại hỏi: 

“Thế nào Ưu-đả-da, có thê gặp Như Lai được không?” 
Ưu-đà-da đáp: 
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“Vua đừng sâu lo, sau bảy ngày Như Lai sẽ vào thành.” 


Bấy giờ Vua rất vui mừng không kiềm chế được, tự tay rót 
nước cúng dường Ưu-đà-da. Rồi Chân Tịnh Vương đánh trống 
lớn, lệnh cho nhân dân cả nước sửa bằng đường lộ, dọn dẹp 
sạch sẽ, rưới dầu thơm trên đất, treo lụa tràng phan, bảo cái, 
trôi các kỷ nhạc không thể tính kể. Lại ra lệnh trong nước 
những người đui, điếc, ngọng, câm đều không được xuất hiện, 
bảy ngày sau Tất-đạt sẽ vào thành. Sau khi Chân Tịnh Vương 
nghe Phật sẽ vào thành, trong bảy ngày cũng không ngủ nghỉ. 


Bấy giờ đã đến ngày thứ bảy, Thế Tôn nghĩ thầm: “Nay Ta nên 
dùng sức thần túc đi đến nước Ca-tỳ-la-vệ.” Rồi Thế Tôn dẫn 
các tỳ-kheo trước sau vây quanh đi đến nước Ca-tỳ-la-vệ. Đến 
nơi, Ngài vào vườn Tát-lư”' ở phía bắc thành. 


Bấy giờ đó vua Chân Tịnh nghe Thế Tôn đã đến Ca-tỳ-la-vệ, ở 
trong vườn Tát-lư phía bắc thành. Vua bèn dẫn những người họ 
Thích đến chỗ Thế Tôn. Lúc đó Thế Tôn nghĩ thầm: “Nếu Vua 
Chân Tịnh tự thân hành đến đây, điều này không thích hợp cho 
Ta. Nay Ta phải đi gặp Vua. Vì sao vậy? Ân cha mẹ rất nặng, 
tình dưỡng dục sâu dày. Rồi Thế Tôn dẫn các tỳ-kheo đến cửa 
thành, bay lên hư không, cách đất bảy nhẫn. Vua Chân Tịnh 
thấy Thế Tôn đoan chánh không gì bằng, hiếm có trên đời, các 
căn tịch tịnh, không có các vọng niệm, thân có ba mươi hai 
tướng, tắm mươi vẻ đẹp tự trang nghiêm, liền phát tâm hoan hỷ, 
tức liền đảnh lễ sát chân mà nói: 

“Tôi Vua dòng sát-]Ị, tên là Chân Tịnh Vương.” 

Thế Tôn bảo: 





7! Tát-lựư viên jš ÿ HỊ. 
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[623c1| “Chúc Đại vương hưởng thọ vô cùng. Đại vương hãy 
dùng chánh pháp cai trị giáo hóa, đừng dùng tà pháp. Đại 
vương nên biết, những ai dùng chánh pháp để cai trị giáo hóa, 
sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên cõi thiện, ở trên 
ti” 

Rồi Thế Tôn từ trên không trung đi vào trong cung vua Chân 
Tịnh. Đến nơi, ngồi lên chỗ dọn sẵn. 


Khi vua thây Thê Tôn ngôi yên ôn, tự tay châm nước, phục vụ 
vô sô đô ăn uông. Khi Thê Tôn ăn xong, đã dùng nước rửa rôi, 
vua lây một cái ghê nhỏ, ngôi nghe pháp. 


Bấy giờ đức Thế Tôn thuận tự thuyết nghĩa vi diệu cho vua 
Chân Tịnh; luận về thí, luận về giới, luận về sanh thiên, dục là 
hạnh bắt tịnh, xuất yếu là an lạc.”? 

Bấy giờ đức Thế Tôn thấy tâm ý vua đã giải khai. Như Pháp 
mà chư Phật thường thuyết; Phật giảng thuyết tường tận cho 
vua nghe, về khô, tập, tận, đạo. Khi đó vua Chân Tịnh liền 
ngay trên chỗ ngồi, sạch hết các trần cầu, được mắt pháp trong 
sạch. 


Thế Tôn sau khi thuyết pháp cho vua nghe xong, từ chỗ ngồi 
đứng dậy mà đi. 


Lúc đó vua Chân Tịnh tập họp toàn bộ dòng họ Thích lại và nói: 


“Các sa-môn”' đều có mặt mày xấu xí. Dòng sát-lị mà dẫn theo 
chúng bả-la-môn như vậy là không thích hợp. Dòng họ Thích 
sát-l phải có chúng sát-]I, vậy thì mới tốt đẹp.” 


Các người họ Thích đáp: 





7? Xuất yếu vi lạc ”; 5# 8 ##; các đoạn trên kia dịch là xưát gia vi yếu. 
 Đay chỉ các tỳ kheo đi theo Phật. 


452 


Phẩm cao tràng 


“Thật vậy, Đại vương! Như Đại vương dạy, dòng sát-lỊ phải có 
chúng sát-lI, như vậy mới tuyệt.” 

Bấy giờ vua bố cáo trong nước, những gia đình có anh em hai 
người thì bắt một người phải hành đạo. Ai không như vậy thì 
sẽ bị xử phạt nặng. Khi trong dòng họ Thích nghe vua ra lịnh, 
“Gia đình có hai người là anh em thì bắt một người phải hành 
đạo, ai không theo mệnh lệnh sẽ xử phạt nặng”, bấy giờ Thích 
Đề-bà-đạt-đâu nói với Thích A-nan rằng: 

“Nay vua Chân Tịnh ra lệnh, ai có hai người anh em, thì phải 
phân một người hành đạo. Nay ngươi nên xuất gia học đạo. Ta 
phải ở nhà giữ gìn gia nghiệp.” 

Lúc đó Thích A-nan vui mừng hớn hở nói: 

“Như lời anh dạy”. 

Lúc đó Thích Nan-đà” nói với Thích A-na-luật rằng: 

“Vua Chân Tịnh ra lệnh rằng ai có hai người anh em, thì phải 
phân một người hành đạo, ai không như vậy thì sẽ bị xử phạt 
nặng. Nay ngươi xuất gia, ta sẽ ở nhà”. 

Thích A-na-luật nghe được những lời như vậy rồi, vui mừng 
hớn hở, không thể kiềm chế, đáp lại: 


“Thật vậy, như lời anh nói.” 


Lúc đó vua Chân Tịnh dẫn Thích Hộc Tịnh, Thích Thúc Tịnh, 
Thích Cam Lộ” đến chỗ Thế Tôn. Vua ngự giá bằng xe tứ mã, 





' Các tài liệu khác đều nói Ma-ha-nam, chứ không phải Nan-đà, là anh em 
với A-na-luật. Xem 7 phán, tr. 590b. 

5 Những người em của Vua Tịnh Phạn (PI. Suddhodana): Hộc Tịnh #†‡¿# 
(PI. Dhotodana), Thúc Tịnh ‡x‡#. (Sukkodana), Cam Lộ +t# (PI. 
Amitodana). 
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xe màu trắng, lọng màu trắng, ngựa kéo xe màu trắng. [624a1] 
VỊ họ Thích thứ hai đi bằng xe màu xanh, lọng màu sanh, ngựa 
kéo xe màu xanh. Vị họ Thích thứ ba đi bằng xe màu vàng, 
lọng màu vàng, ngựa kéo xe màu vàng. VỊ họ Thích thứ tư đi 
bằng xe màu đỏ, lọng màu đỏ, ngựa kéo xe màu đỏ. Cũng có 
những người họ Thích khác đi bằng voi, bằng ngựa, thảy đều 
tập hợp đến. 

Thế Tôn từ xa thấy vua Chân Tịnh dẫn dòng họ Thích đến, bèn 
bảo các tỳ-kheo: 


“Các ông xem chúng họ Thích này, và xem những người theo 
vua Chân Tịnh. Tỳ-kheo nên biết, trời Tam thập tam khi ra dạo 
vườn cảnh cũng như vậy, không có gì khác.” 


Khi đó A-nan đi voi lớn màu trắng, áo màu trắng, lọng màu 
trăng. Thây vậy, Phật bảo các tỳ-kheo: 


“Các ông thấy Thích A-nan này, đi voi trăng, áo trăng chưa?” 
Các tỳ-kheo đáp: 

“Dạ vâng, Thế Tôn, chúng con đã thấy.” 

Phật bảo các tỳ-kheo: 


“Người này sẽ xuất gia học đạo, trở thành đa văn đệ nhất, chịu 
hầu hạ gần gũi Ta. Các ông thấy A-na-luật này không?” 


Các Ty-kheo đáp: 

“Dạ vâng, chúng con thấy.” 

Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Người này sẽ xuất gia học đạo, trở thành thiên nhãn đệ nhất.” 
Khi ấy Vua Chân Tịnh, bốn anh em cả thảy, cùng A-nan-đà, 


đều đi bộ tới trước, cởi bỏ năm loại nghỉ trượng, đến chỗ Thế 
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Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ vua Chân 
Tịnh bạch Thế Tôn: 


“Đêm hôm qua tôi sanh ý niệm như vây: “Chúng sát-lị không 
nên dẫn chúng bả-la-môn, mà dẫn chúng sát-]I, như vậy là thích 
hợp. Tôi liền ra lịnh trong nước, nhà nào có hai người anh em, 
một người phải xuất gia học đạo. Cúi xin Thế Tôn cho phép họ 
xuất gia học đạo.” 


Thế Tôn đáp: 


“Lành thay, Đại vương! Trời người được nhiều lợi ích, được an 
vui. Vì sao vậy? Thiện tri thức này là ruộng phước tôt. Ta cũng 
nhờ thiện tri thức mà thoát được sanh, lão, bịnh, tử này.” 


Khi đó chúng họ Thích được xuất gia.” Rồi Vua Chân Tịnh 
bạch Thế Tôn: 


“Cúi xin Thế Tôn dạy dỗ những vị tân tỳ-kheo này cũng như 
dạy dỗ Ưu-đà-da. Vì sao vậy? Tỷỳ-kheo Ưu-đà-da này rất có 
thần lực. Xin Tỳ-kheo Ưu-đà-da được ở lại trong cung giáo hóa, 
khiến cho các loài chúng sanh được an ồn lâu dài. Vì sao vậy? 
Vì tỳ-kheo này rất có thần lực. Lần đầu tôi gặp tỳ-kheo Ưu-đà- 
da liền phát tâm hoan hỷ, tôi liền khởi nghĩ như vầy: Đệ tử còn 
có thần lực huống chi Như Lai kia lại không có thần lực này?” 


Thế Tôn đáp: 


“Thật vậy, [624b01] Đại vương, như lời đại vương dạy, Tỳ- 
kheo Ưu-đà-da này rất có thần lực, có oai đức lớn.” 


Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ-kheo: 





18 Tứ phân, trrr. 591a: tàm vương tử họ Thích và ngài thợ cạo Ưu-ba-li cùng 
xuất gia một lần: A-na-luật, Bạt-đề, Nan-đề, Kim-tỳ-la, Nan-đà, Bạt-nan-đà, 
A-nan-đà, Đề-bà-đạt-đa. Pãli, Vin. ii. tr. 182: tám vương tử: Bhaddiya, 
Anuruddha, Ananda, Bhagu, Kimila, Devadatta. 
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“Các tỳ-kheo, đệ tử đứng đầu việc hiểu rộng biết nhiều mà 
Quốc vương nghĩ đến chính là Tỳ-kheo A-nhã Câu-lân. Có thể 
khuyến hóa nhân dân chính là Tỳ-kheo Ưu-đà-da. Có trí mau lẹ 
chính là Tỳ-kheo Ma-ha-nam. thường thích phi hành chính là 
Ty-kheo Tu-bả-hưu. ĐI lại trên không chính là Tỳ-kheo Bà-phá. 
Có nhiều đệ tử, là Tỳ-kheo Ưu-tỳ Ca-diếp. Ý đắc quán Không, 
là tỳ-kheo Giang Ca-diếp. Ý đắc chỉ quán chính, Tỳ-kheo 
Tượng Ca-diếp””.” 


Bấy giờ Thế Tôn giảng rộng pháp vi diệu cho vua Chân Tịnh 
nghe. Vua nghe pháp rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân Phật, rồi lui ra về. 


Các tỳ-kheo cùng Vua Chân Tịnh sau khi nghe Phật thuyết 
pháp, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SÓ 6 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ-kheo: 


“Trong mười lăm ngày, có ba pháp trai”. Những gì là ba? Ngày 
mồng tám, ngày mười bốn và, ngày mười lăm.” Tỳ-kheo nên 
biết, hoặc có khi vào ngày trai ngày mồng tám, Tứ thiên vương 
sai các vị phụ thần xem xét thế gian, có những ai làm lành, làm 
ác; những chúng sanh nảo từ hiếu với cha mẹ, sa-môn, bà-la- 
môn, cùng tôn trưởng; những chúng sanh nảo vui thích bố thí, 
tu giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, diễn rộng nghĩa kinh, trì 





Tượng Ca-diếp z3JU#:, tức trên kia dịch âm là Già-di Ca-diếp. 
ˆ` Trai pháp. Päli: ø›osaiha. Tham chiếu, A II 36, 70 (R . 142, 207). 
” Nếu tính thánh 30 ngày, phải kể thêm: ngày 23, 29 và 30. 
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bát quan trai; thảy đều phân biệt đầy đủ. Hay nếu không có 
chúng sanh nào hiếu thuận cha mẹ, Sa-môn, Bảà-la-môn, cùng 
sư trưởng, lúc đó phụ thần bạch Tứ thiên vương, “Hiện tại thế 
gian này không có chúng sanh hiếu thuận với cha mẹ, sa-môn, 
đạo sĩ, hành bốn vô lượng tâm," thương xót chúng sanh.” Tứ 
thiên vương sau khi nghe rồi, trong lòng [624e01] sầu ưu, buồn 
bã, không vui. Bấy giờ, Tứ thiên vương đi đến giảng đường 
Tập thiện pháp”' trên trời Đao-lợi,'” đem nhân duyên này trình 
bày hết cho Đế Thích, “Thiên Đề nên biết, hiện nay thế gian 
này không có chúng sanh nào hiếu thuận với cha mẹ, sa-môn, 
bả-la-môn, cùng tôn trưởng.” Bấy giờ, Đề Thích, trời Tam thập 
tam, nghe những lời này rồi, trong lòng sầu ưu, buồn bã, không 
vui, vì chúng chư Thiên sẽ giảm, chúng A-tu-la sẽ tăng. 


“Hoặc giả, lại có khi chúng sanh thế gian có người hiếu thuận 
cha mẹ, sa-môn, bà-la-môn, cùng tôn trưởng: thọ trì bát quan 
trai, tu đức thanh tịnh, không phạm mảy may vảo giới cấm lớn. 
Bấy giờ sứ giả sẽ vui mừng phẫn khởi, không tự chế được, 
bạch Tứ thiên vương, “Hiện nay, thế gian này, có nhiều chúng 
sanh hiếu thuận với cha mẹ, sa-môn, bả-la-môn, cùng tôn 
trưởng.” Thiên vương nghe rồi rất lấy làm vui mừng, liền đến 
chỗ Thích Đề-hoàn Nhân, đen nhân duyên này bạch Đề Thích, 
“Thiên Đề nên biết, hiện nay thế gian này có nhiều chúng sanh 
hiểu thuận với cha mẹ, sa-môn, bả-la-môn, cùng tôn trưởng.” 
Bấy giỜ, Đề Thích, trời Tam thập tam, thảy đều vui mừng, 
không tự chế được, vì chúng chư Thiên sẽ tăng trưởng, chúng 





*° Bốn đẳng tâm. 

Š! Tập thiện pháp giảng đường #E3⁄)Zj#3Z. Päli, Sudhamma-sabhä, hội 
trường của chư thiên Tam thập tam. 

Š Đao-lợi, dịch âm mà tiếp theo đưới dịch nghĩa là Tam thập tam. 
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A-tu-la sẽ tổn giảm. Mọi đánh khảo địa ngục tự nhiên đình chỉ, 
khổ độc không thi hành. 


“Nếu là ngày mười bốn, ngày trai. Thái tử được sai xuống quan 
sát thiên hạ, dò xét nhân dân thi hành thiện ác; có chúng sanh 
tin Phật, tin Pháp, tin Tỳ-kheo Tăng, hiếu thuận cha mẹ, sa- 
môn, bà-la-môn, cùng tôn trưởng; có ưa thích bồ thí thọ trì bát 
quan trai, đóng bít lục tình, phòng chế ngũ dục hay không? Nếu 
không có chúng sanh nảo tu theo chánh pháp, hiếu thuận cha 
mẹ, sa-môn, bà-la-môn, bấy giờ Thái tử bạch Tứ thiên vương. 
Tứ thiên vương nghe rồi, trong lòng sầu ưu, buồn bã, không 
vui; đi đến chỗ Thích Đề-hoản Nhân, đem nhân duyên này 
bạch đầy đủ Thiên Đế, “Đại vương nên biết, hiện nay thế gian 
này không có chúng sanh nào hiếu thuận cha mẹ, Sa-môn, Bà- 
la-môn, cùng tôn trưởng. Bấy giờ, Thiên Đế, Tam thập tam, 
thảy đều trong lòng sầu ưu, buồn bã, không vui, vì chúng chư 
Thiên sẽ giảm, chúng A-tu-la sẽ tăng. 


“Hoặc giả, lại có khi, có chúng sanh hiếu thuận cha mẹ, sa-môn, 
bả-la-môn, cùng tôn trưởng, thọ trì bát quan trai, bấy giờ, thái 
tử vui mừng phấn khởi, không thể tự kiềm được liền đến bạch 
Tứ thiên vương, “Đại vương nên biết, hiện nay thế gian này có 
nhiều chúng sanh hiếu thuận cha [625a01] mẹ, sa-môn, bà-la- 
môn, cùng các tôn trưởng.” Tứ thiên vương sau khi nghe những 
lời này rất lẫy làm vui mừng, liền đến chỗ Thích Đề-hoàn Nhân, 
đem nhân duyên này bạch đầy đủ cho Thiên Đé, “Thánh vương 
nên biết, hiện nay thế gian này có nhiều chúng sanh hiếu thuận 
cha mẹ, sa-môn, bả-la-môn, cùng các tôn trưởng, thọ trì tam tự 
qui, từ tâm, can gián, thành tín, không dối trá.` Lúc bấy giờ, 
Thiên Đế, Tứ thiên vương cùng Trời Tam thập tam đều mừng 
vui, không thể tự kiềm được, vì chúng chư Thiên sẽ tăng ích, 
chúng A-tu-la sẽ tổn giảm. 
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“Ty-kheo nên biết, ngày mười lăm, thời thuyết giới,*` đích thân 
Tứ thiên vương xuống xem xét khắp thiên hạ, dò xét người dân, 
những chúng sanh nào hiếu thuận cha mẹ, sa-môn, bà-la-môn 
cùng các tôn trưởng, ưa thích bồ thí, trì bát quan trai, trai pháp 
của Như Lai. Nếu không có chúng sanh nảo hiếu thuận với cha 
mẹ, sa-môn, bả-la-môn, cùng tôn trưởng, bấy giờ Tứ thiên 
vương, trong lòng sầu ưu, buồn bã, không vui, đến chỗ Đế 
Thích, đem nhân duyên này bạch đầy đủ với Thiên Đế, “Đại 
vương nên biết, hiện nay trong thế gian này, không có chúng 
sanh nào hiếu thuận với cha mẹ, Sa-môn, Bảà-la-môn, cùng các 
tôn trưởng.” Thích Đề-hoàn Nhân, trời Tam thập tam, thảy đều 
trong lòng sầu ưu, buồn bã, không vui, vì chúng chư Thiên sẽ 
giảm, chúng A-tu-la sẽ tăng trưởng. 


“Hoặc giả, vào lúc ấy nếu có chúng sanh hiếu thuận với cha mẹ, 
sa-môn, bà-la-môn, cùng các tôn trưởng, thọ trì bát quan trai, 
bấy giờ Tứ thiên vương lại vui mừng phấn khởi, không thê tự 
chế được, liền đến chỗ Đế Thích đem nhân duyên này bạch đầy 
đủ với Thiên Đế, “Đại vương nên biết, hiện nay trong thế gian 
này có nhiều chúng sanh hiếu thuận cha mẹ, sa-môn, bà-la-môn, 
cùng các tôn trưởng.” Khi ấy, Thích Đề-hoản Nhân, trời Tam 
thập tam, cùng Tứ thiên vương đều mừng vui, phấn khởi, 
không thê tự kiềm được, vì chúng chư Thiên sẽ tăng ích, chúng 
A-tu-la sẽ tổn giảm.” 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ-kheo: 
“Ngày mười lăm, trì pháp bát quan trai như thế nào?” 


Các tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 





* Ngày bồ-tát, Tăng thuyết giới, tức tụng giới Ba-la-đề-mộc-xoa. 
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“Như Lai là vua các pháp, là ấn của các pháp. Nguyện xin Thế 
Tôn nên vì các tỳ-kheo mà giảng rộng nghĩa này. Các ty-kheo 
nghe xong sẽ phụng hành.” 


Thế Tôn bảo rằng: 


“Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ! Ta sẽ phân biệt 
nói đầy đủ cho các ngươi nghe. 


.? đây, này Tỳ-kheo, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào 
vào ngày mười bốn, mười lăm trong tháng, là ngày trì trai 
thuyết giới, đến [625b01] giữa bốn bộ chúng” mà nói như vẫy, 
“Hôm nay là ngày trai, tôi muốn trì pháp bát quan trai.`° 
Nguyện xin Tôn giả vì con mà thuyết giới.” Bấy giờ chúng bốn 
bộ nên dạy cho người đó pháp bát quan trai. Trước hết nên bảo 
người đó nói như vây, “Này thiện nam tử, hãy tự xưng tên họ. 
Người kia đã xưng tên họ rồi, nên trao cho pháp bát quan trai. 
Bấy giờ, vị giáo thọ nên dạy người trước đó nói như vây: “Nay 
con vâng giữ trai pháp của Như Lai cho đến sáng sớm ngày 
mai, tu giới thanh tịnh, trừ bỏ pháp ác. Nếu thân làm ác, miệng 
thốt ra lời ác, ý sanh niệm ác; thân ba, miệng bốn, ý ba; các 
điều ác đã làm, sẽ làm, hoặc vì tham dục mà tạo, hoặc vì sân 
nhuế mà tạo, hoặc vì ngu si mà tạo, hoặc vì hào tộc mà tạo, 
hoặc vì nhân ác tri thức mà tạo, hoặc thân này, thân sau vô sỐ 
thân, hoặc không hiểu Phật, không hiểu Pháp, hoặc gây đấu 
loạn giữa các Tỳ-kheo Tăng, hoặc sát hại cha mẹ, chư tôn sư 
trưởng: nay con sám hối, không tự che dấu. Nương giới, nương 





** Chúng bốn bộ vw #§ #. thường chỉ gồm tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu-bà-tắc, ưu- 
bà-di. Nhưng ưu-bà-tắc và ưu-bà-di không truyền trai giới tám chi được. 
Hán văn nói theo quán tính. 

3 Bát quan trai pháp /\lš7#‡Z; hay bát chỉ trai, bát chỉ cận trụ. Cf. 7zng 
55, kinh 202 (TIn26, tr. 770b24): Thánh bát chi trai E/\ z7. Päli: 
a{thanga-samannagafa-uposatha. 
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pháp mà thành tựu giới hạnh của mình, thọ trì pháp bát quan 
trai của Như Lai. 


“Những gì là pháp bát quan trai? Thọ trì tâm, như Chơn nhân,”” 
trọn đời không sát,” không có tâm hại, có tâm từ đối với chúng 
sanh; nay con tên là... trì trai cho đến sáng sớm ngày mai 
không sát, không có tâm hại, có tâm từ đối với tất cả chúng 
sanh. 

“*“Như A-la-hán không có tà niệm.°° trọn đời không trộm cấp, 
ham thích bố thí. Nay con tên là... trì trai cho đến sáng sớm 
ngày mai Ì° không trộm cắp, từ nay đến ngày mai. 


““Thọ trì tâm, như Chân nhân trọn đời” không dâm dật,” 
không có tà niệm, thường tu phạm hạnh, thân thể thơm khiết; 
con ” hôm nay trì giới không dâm, cũng không nghĩ đến vợ 
mình, lại cũng không nghĩ tưởng đến người nữ khác, cho đến 
sáng sớm ngày mai, không xúc phạm. 





3 Chơn nhơn :Š.^., đây chỉ A-la-hán. Văn thọ tám chỉ trai, xem Trung 55, 
dẫn trên. 

Š Văn thọ trai giới tám chi, Päli, cf. A II 70 (R.i. 211): yãva/wam arahamo 
panatipatam pahãya (..) ahampajja imañca rattin imañca divasam 
panatipatam pahãya (...), như A-la-hãn trọn đời đoạn trừ sát sanh (...) tôi 
nay cũng một ngày một đêm đoạn trừ sát sanh (...). 

*Š Hán: vô hữu tà niệm + Zï #Ê⁄%, nghi chép dư. 

Š' Bản Hán: tận hình thọ #2, trọn đời. Hán chép nhằm. Theo văn 
chuẩn, nên sửa lại. 

? Bản Hán: ngã kim tận hình thọ #4-; chép dư 2 chữ øägã kim. Theo văn 
chuẩn, nên lược bỏ. 

”' Văn chuẩn Päli: Yãvwajwam arahamo abrahmacarùam  pahäya 


hành phạm hạnh (...). „ 
? Hán không có; nên thêm vào cho đúng quy tắc văn thọ giới. 


461 


Tăng nhất A-hàm 


“Như A-la-hán suốt đời không nói dối, luôn biết thành thật, 
không dối người; con* từ nay đến ngày mai không nói dối. Con 
từ nay trờ về sau” không nói dối nữa. 

“*“Như A-la-hán trọn đời” không uống rượu, tâm ý không loạn, 
thọ trì cấm giới của Phật không điều nào xúc phạm; nay con 
cũng như vậy, từ nay cho đến sáng mai không uống rượu, thọ 
trì giới cắm của Phật không xúc phạm. 


““Như A-la-hán trọn đời không hoại trai pháp,” hằng [625c01] 
ăn đúng thời, ăn ít biết đủ, không đắm trước mùi vị, nay con 
cũng như vậy, nguyện (trọn đời)” không hoại trai pháp, hằng 
ăn đúng thời, ăn ít biết đủ, không đắm trước mùi vị. Từ ngày 
nay đến sáng mai không xúc phạm. 

“*“Như A-la-hán (trọn đời)* hằng không ngồi trên giường cao 
rộng. (Giường cao rộng là giường vàng, bạc, ngà vol, hoặc 
giường sừng tòa của Phật, tòa của Bích-chi-phật, tòa của A-la- 
hán, toà của các tông sư. A-la-hán không ngồi trên tám loại toà 
này);”” con cũng không phạm ngồi vào chỗ ngồi này.” 





? Ý tưởng này không chuẩn xác đối với văn thọ giới tám chi. Đề nghị lược 
bỏ. 

?* Hán không có, theo văn chuẩn nên thêm vào. 

”” Ý nói: không ăn sau ngọ. Văn chuẩn Päli: Yãvwa/wam arahamo 
ekabhatHika ratiparata viratä vikalabhojana (...), Như A-la-hán trọn đời 
chỉ ăn một bữa, không ăn đêm, không ăn phi thời (...) 

”° Hán: tận hình thọ Z#J⁄šŠ; Hán dịch hoàn toàn sai, nên cho vào ngoặc. 
Trai giới tám chi chỉ thọ trì một ngày một đêm. 

? Đoạn này nghỉ là phụ chú giải thích giới điều của người dịch, hay người 
truyền tụng, chứ không phải chính văn thọ giới, nên cho vào ngoặc. Văn 
đoạn này cũng thiếu lời nguyện “một ngày một đêm.” Đề nghị thêm vào. 
Tham chiếu văn thọ Hán, 77g 55, đã dẫn. 

” Dịch ý. Đề bản: ngã diệc thượng tọa bất phạm thử tọa #\7R_k 4# 39. 
2# “Tôi cũng thượng tọa không phạn chỗ ngồi này” (2). Có sai sót trong tả 
bản này, nên các bản khác có sửa lại. TNM: bỏ 2 chữ “ngã diệc #‡7ƑR”. Bản 
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“Như A-la-hán (trọn đời) không đeo hương hoa, trang điểm 
phấn sáp; nay con cũng như vậy, nguyện một ngày một đêm”? 
không đeo hương hoa, phấn sáp tốt đẹp." 


“Nay con tên là ... lìa tám việc này, nguyện trì pháp bát quan 
trai, không đọa vào ba đường dữ; nhờ công đức này mà không 
vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và tám nạn; thường 
được thiện tri thức, không tùng sự ác tri thức; thường được sinh 
vào nhà cha mẹ tốt lành, không sinh vào nơi biên địa không 
Phật pháp, không sinh lên trời Trường thọ, không làm nô tỳ 
cho người, không làm Phạm thiên, không làm thân Đề Thích, 
cũng không làm Chuyển luân Thánh vương; thường sinh trước 
Phật, tự mình thấy Phật, tự mình nghe pháp khiến các căn 
không loạn. Nếu con thề nguyện hướng đến ba thừa tu hành, thì 
mong sẽ chóng thành đạo quả.” 


“T-kheo nên biết, nếu có ưu-bà-tắc, ưu-bà-di nào trì pháp bát 
quan trai này, thiện nam tử, thiên nữ nhân đó sẽ hướng đến ba 
đường, hoặc sinh vào cõi người, hoặc sinh lên trời, hoặc bát- 
niết-bàn.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này. 

Không sát, cũng không trộm, 

Không dâm, không nói dối, 

Tránh rượu, xa hương hoa, 

Người đắm vị phạm trai, 

Ca múa cùng xướng hát, 

Học La-hản, tránh xa. 





Thánh: thượng tọa ngã diệc [-4£ ƒ#Ÿ7Ƒ. Nhưng cũng không làm cho văn 
sang rõ hơn. 

” Nguyên Hán: /ân hình thọ; không đúng văn chuẩn, đề sửa lại như trên. 

!!9 Điều học này còn thiếu phân nữa: không ca, múa, xướng hát, và cố ý đi 
xem nghe. Xem thêm Päli, và 77g 55 đã dân trên. 





463 


Tăng nhất A-hàm 


Nay trì bát quan trai, 
Ngày đêm không quên mắt. 
Không có khổ sinh tử, 
Không kỳ hạn luân hôi; 
Chớ tập cùng ân ái, 

Cũng chớ hội oán tắng. 
Nguyện diệt khổ năm uẩn, 
Các bệnh não sinh tử. 
Niễt-bàn không các hoạn, 
Nay Ta tự quay về. 


“Cho nên, này tỳ-kheo, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nảo, 
muốn trì bát quan trai, lìa các khổ, được chỗ lành; muốn diệt 
tận các lậu [626a01], vào thành Niết-bàn, phải tìm cầu phương 
tiện thành tựu pháp bát quan trai này. Vì sao vậy? Vĩnh vị ở cõi 
người không đủ làm cao quí, mà khoái lạc trên trời thì không 
thể kể xiết. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn cầu 
phước vô thượng, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu pháp bát 
quan trai này. Nay Ta răn dạy lại các ngươi, nếu có thiện nam 
tử, thiện nữ nhân nào thành tựu bát quan trai, mà muốn cầu 
sinh lên cõi trời Tứ thiên vương, cũng sẽ đạt được nguyện này. 
Những gì mà người trì giới kia ước nguyện đều được như 
nguyện. Vì vậy nên Ta nói nghĩa này. Vĩnh vị cõi người không 
đủ làm cao quí. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nảo, trì bát 
quan trai, thân hoại mạng chung sẽ sinh cõi lành, trên trời, hoặc 
sinh Diễm thiên, Đâu-suất thiên, Hóa tự tại thiên, Tha hóa tự 
tại thiên, trọn không hư dối. Vì sao vậy? Những gì mà người trì 
giới kia ước nguyện đều được như nguyện. 


“Các tỳ-kheo, nay Ta nhắc lại cho các ngươi, nêu có thiện nam 
tử, thiện nữ nhân nào trì bát quan trai, cũng thành tựu sở 
nguyện của mình sẽ sinh về các cõi trời Dục giới, sinh về các 
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cõi trời Sắc giới. Vì sao như vậy? Những gì mà người trì giới 
kia ước nguyện đêu được như nguyện. 

“Lại nữa, nêu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào trì bát quan 
trai mà muôn sinh vê các cõi trời Vô sắc, cũng được kêt quả 
như sở nguyện kia . 


“T-kheo nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào trì bát 
quan trai, muôn sinh vào nhà bôn chủng tánh, lại cũng được 
sinh. 


“Lại, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào trì bát quan trai, muốn 
cầu làm thiên tử một phương, thiên tử hai phương, ba phương, 
bốn phương thì cũng được như sở nguyện kia. Muốn cầu làm 
Chuyển luân Thánh vương cũng được như sở nguyện kia. Vì 
sao vậy? Những gì mà người trì giới kia ước nguyện đều được 
như nguyện. 


“Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn cầu thành Thanh 
văn, Duyên giác, Phật thừa, ắt sẽ thành tựu sở nguyện. Nay Ta 
thành Phật là nhờ trì giới kia. Năm giới, mười thiện, không 
nguyện nảo là không được. 

“Các ty-kheo, nếu muốn thành đạo kia, hãy học điều này.” 


Bấy giờ các tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 7!“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, 
nước Xã-vệ. 





'!' Bản Hán, TNM bắt đầu quyên 16. 
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Bấy giớ Thế Tôn bảo các tỳ-kheo: 


“Có ba sự hiện tiền, '? khi ấy thiện nam tử, thiện nữ nhân được 
phước vô lượng. Những gì là ba? Tín hiện tiền, khi ấy thiện 
nam tử, thiện nữ nhân được phước vô lượng. Tài'” hiện tiền, 
khi ấy thiện nam tử, thiện nữ nhân được phước vô lượng. Nếu 
[626b01] trì phạm hạnh hiện tiền, ''! khi ấy thiện nam tử, thiện 
nữ nhân được phước vô lượng. Đó gọi là, này Tỳ-kheo, có ba 
sự hiện tiền thì được phước vô lượng.” 
Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này: 

Tín, tài, phạm khó được, 

Người thọ, người trì giới; 

Biết ba sự này rồi, 

Người trí tùy thời thí. 

Luôn luôn được an ổn, 

Chư thiên thường nâng đỡ; 

Nơi đỏ tự an trú 

Ngũ dục không đủ chán. 


“Cho nên, này các Tỳ-kheo, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, 
hãy tìm cầu phương tiện đề thành tựu ba pháp này. Này các tỳ- 
kheo, hãy học điều này như vậy”. 


Các ty-kheo sau khi nghe nhữ gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 





! A, II. 46 (tr.150): fipnam sammukhibhävä. 

'3 Tài 8. Pali: đeyyadhammưmm, hiện vật bố thí. 

''* Đề bản: trì phạm hạnh $‡‡šÍƒ. TNM: trì phạm hạnh nhân, người trì 
phạm hạnh 3‡3ÈÍ7^.. Pãli: dakkhineyyamm samimukhibhävä, sự hiện diện 
của những vị xứng đáng cúng dường. 
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KINH SỐ 8'° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú tại vườn Cù-sư-la,'"* thành Câu-thâm'”. Bấy 
ø1ờ, ty-kheo Câu-thâm thường ưa tranh tụng, phạm các ác hành. 
Mỗi khi đối diện bản cãi, hoặc có lúc dùng dao gậy gia hại 
nhau. ''3 Bấy giờ, vào lúc sáng sớm, đức Thế Tôn đến chỗ các 
tỳ-kheo kia. Đến nơi đó, Thế Tôn bảo các tỳ-kheo kia: 


“Này các tỳ-kheo, cần thận chớ tranh tụng, chớ nói chuyện thị 
phi, mà nên cùng hòa hợp nhau. Cùng một thầy học, đồng nhất 
như nước với sữa, tại sao lại tranh tụng?” 


Bấy giò tỳ-kheo Câu-thâm bạch Thế Tôn răng: 


“Cúi xin Thế Tôn chớ lo việc này. Chúng con sẽ tự tư duy về lý 
này. Theo như lỗi lầm này, chúng con tự biết tội của nó.” 


Thế Tôn bảo: 


“Thế nào, các ngươi vì dòng họ Vua mà hành đạo, vì sợ hãi mà 
hành đạo, hay vì đời sông thiêu thôn mà hành đạo?” 


Các tỳ-kheo đáp: 
“Không phải vậy, bạch Thế Tôn.” 
Thế Tôn bảo: 





'3 Tham chiếu Päli, M. 48 Kosambiyasuttam (R.i. 320); Hán, 7z, kinh 
72 (T1n26, tr. 532c9) 

'"° Cù-sư-la viên # Ég #š iã|. Pali: Ghositäräma. 

'”' Câu-thâm 3⁄J##; bản khác: Câu-thiểm-di. Päli: Kosambi. 

''3 Xem 7⁄ phẩn 43: vẫn đề Câu-thiểm-di ‡J!š #â‡#‡/š (T22n1428, tr. 
§79b23); Thập tụng 30: trường hợp Câu-xá-di j# #8 3x (T23n1435, tr. 
214a20). Pali, Mahãvagsa, Vin. 1. 337. 
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“Thế nào tỳ-kheo, các ngươi há chắng phải vì muốn lìa sinh tử, 
câu đạo vô vi, nên hành đạo đó sao? Song thân năm uân thật 
không thê bảo toàn.” 

Các tỳ-kheo đáp: 

“Thật vậy, bạch Thế Tôn, như lời dạy của Thế Tôn. Chúng con 


là những thiện gia nam tử xuất gia học đạo là vì lý do cầu đạo 
vô vị, diệt thân năm uản, nên học đạo.” 

Thế Tôn bảo: 

“Các tỳ-kheo, không nên hành đạo mà lại đi đấu tranh, đấm đá 
lẫn nhau, gặp mặt nhau là buông lời thị phi, xấu ác với nhau. 
Các ngươi cần phải thành tựu hạnh này. Cùng đồng một pháp, 
cùng theo một thây, cũng nên thực hành sáu pháp tôn trọng '” 
này, cũng nên thực hành thân, khẩu, ý hành này, cũng nên thực 
hiện việc cúng dường''” các vị phạm hạnh.” 


Các tỳ-kheo [626e01] đáp rằng: 

“Đây là việc của chúng con, không đáng cho Thế Tôn lo lắng 
việc này.” 

Bấy giò, Thế Tôn bảo các tỳ-kheo Câu-thâm: 


'“Thê nào, những người ngu, các ngươi không tin những lời của 
Như Lai sao mà nói Như Lai chớ lo việc này? Các ngươi sẽ tự 
nhận báo ứng về tà kiên này.” 





'° Lục chủng chỉ pháp 2x4 3x. Đề bản chép nhằm trọng # thành chủng 
4#. Nên sửa lại là lục trọng pháp zx 3. Cũng thường nói là pháp lục hòa. 
Pal, MAI. 322: “chayime, bhikkhave, dhamma sãramyä pụakarana 
garukarana sangahaya  avivadaya samaggiya ekibhävaya samwvafiami, 
“Này các Tỳ-kheo, có sáu pháp này, cân ghi nhớ, khiến thành thân yêu, tác 
thành sự tôn kính, đưa đến đoàn kết, không tranh tụng, hòa hợp, nhất trí.” 

!!9 Cũng dường, đây hiểu là tôn kính. 
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Bấy giờ Thế Tôn lại bảo các tỳ-kheo kia rằng: 


“Về quá khứ xa xưa, trong thành Xá-vệ này, có Vua tên là 
Trường Thọ,''' thông minh trí tuệ, không việc gì không biết. 
Tuy thiện nghệ về môn đao kiếm nhưng lại thiếu bảo vật, các 
kho không đầy, tài sản sa sút, binh bốn bộ lại cũng không nhiều, 
thuộc hạ quần thần phò tá lại cũng ít oi. 


“Vào lúc bấy giờ, nước Ba-la-nạai, có vua tên là Phạm-ma- 
đạt,” đũng mãnh kiên cường, không đâu không hàng phục. 
Tiền của bảy báu đều đầy kho. Binh bốn bộ lại cũng không 
thiếu. Quần thần phò tá đầy đủ. Bấy giờ vua Phạm-ma-đạt nghĩ 
thầm: “Vua Trường Thọ này không có quần thần phò tá, lại 
thiếu của cải, không có trân báu. Nay ta có thể đến chinh phạt 
nước này. ˆ 


“Rồi vua Phạm-ma-đạt liền hưng binh đến chinh phạt nước kia. 
Vua Trường Thọ nghe việc hưng binh chính phạt nước mình 
liền thiết lập phương kế: “Nay tuy ta không có của cải bảy báu, 
thuộc hạ quần thần phò tá, binh bốn bộ. Vua kia tuy có nhiều 
binh chúng. Hôm nay theo sức một mình ta cũng đủ để tiêu diệt 
trăm nghìn binh chúng kia. Nhưng sát hại chúng sanh vô số kể, 
không thể vì vinh quang một đời mà tạo tội muôn đời. Nay ta 
có thê ra khỏi thành này, lánh tại nước khác để không xảy ra 
đấu tranh.” 





'!! Trường Thọ vương K## #. 77g kinh 72. Trường Thọ, vua nước Câu- 
sa-la 44) 3* šŠ BỊ #. Pali, Mahävagga, Vin, ¡. 342: Dĩghiti, vua nước Kosala. 
Chuyện cũng được kể trong Jãtaka 428. 

'!“ Phạm-ma-đạt 3È/#iŸ. 7zzung, ibid., Phạm-ma-đạt-đá 3ÈJ# ‡Ÿ*#, vua 
nước Da-xá 3z#t BỊ + (Päli: nước Kãsi). Päli, ibid. Brahmadatta, vua nước 
KãsI, trị vì tại BarãnasI. 
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“Bấy giờ vua Trường Thọ không nói với quần thần, đem Đệ 
nhất phu phân, cùng một người nữa, ra khỏi thành Xá-vệ, vào 
trong núi sâu. Lúc này quân thần phò tá, nhân dân trong thành 
Xá-vệ, vì không thấy vua Trường Thọ, liền sai tín sứ đến chỗ 
vua Phạm-ma-đạt nói như vây: “Cúi xin đại vương đến đất 
nước này. Hiện tại vua Trường Thọ không biết ở đâu.” Bấy giờ 
vua Phạm-ma-đạt đến nước Ca-thi cai trị. Vua Trường Thọ có 
hai phu phân, đều mang thai sắp đến ngày sinh. Khi ấy phu 
phân nằm mộng thấy sinh giữa đô thị. Lại thấy, vào lúc mặt 
trời mới mọc, binh bốn bộ tay cầm đao năm thước đứng vây 
quanh. Chỉ sinh một mình, không người giúp đỡ. Thấy vậy, bà 
giật mình thức giấc, đem nhân duyên này tâu với vua Trường 
Thọ. Vua bảo phu phân răng, “Chúng ta [627a01] nay đang ở 
trong rừng sâu này, vì đâu mà bảo là sinh tại giữa đô thị trong 
thành Xá-vệ? Nay phu phân mà sắp sinh thì phải sinh như 


“Lúc ấy phu phân nói. “Nếu tôi không được sinh như vậy, thì 
chắc tôi phải chết. 

“Khi vua Trường Thọ nghe những lời nảy, ngay trong đêm đó 
đổi y phục, không đem theo người nào, đi vào thành Xá-vệ. 
Vua Trường Thọ có một đại thần tên là Thiện Hoa," vốn rất 
thương mến nhau. Ông này nhân có chút việc ra khỏi thành, 
gặp vua Trường Thọ đang đi vào thành. Đại thần nhìn sững vua, 
liền bỏ đi, than thở rơi lệ, rồi cứ theo đường mả đi. Vua Trường 
Thọ đuôi theo đại thần kia, đến chỗ vắng nói rằng: “Xin cần 
thận chớ nói ra.” 





' Thiện Hoa -š-#. 7zng, ibid., Phạm chí Quốc sư của vua Phạm-ma-đạt- 
đa. PalI, Ibid. Bả-la-môn tư tê (Purohita-brahmana) của vủa Brahmadatta, 
bạn cũ của DIghIii. 
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Đại thần đáp. “Sẽ theo như lời dạy của Đại vương. Không hiểu 
Minh vương có điều chỉ dạy bảo không.” 


“Vua Trường Thọ nói, “Nêu ông nhớ ơn xưa của ta thì nên đên 
trả.” 
“Đại thần đáp, “Đại vương có ra lệnh, thân sẽ lo liệu xong.” 


“Vua Trường Thọ nói, 'Đêm qua, Phu nhân của ta năm mộng 
thấy sinh giữa đô thị, lại có binh bốn bộ vây quanh; sinh ra một 
nam nhi rất là xinh đẹp. Nếu như không sinh theo mộng thì 
trong vòng bảy ngày sẽ chết.” 

“Đại thần đáp, “Thần có thể lo việc này, theo như lời dạy của 


kì 


vua. 

“Nói lời này xong, mỗi người đi mỗi đường. 

“Sau đó, đại thần liền đến chỗ vua Phạm-ma-đạt, tâu như vầy, 
“Trong vòng bảy ngày, ý tôi muốn xem qua quân lính tượng 
binh, mã binh, xa binh, bộ binh của đại vương, để biết là nhiều 
ít.” Vua Phạm-ma-đạt liền ra lệnh cho tả hữu, “Hãy hôi thúc 
binh chúng theo lời Thiện Hoa.” 


“Khi ấy, trong vòng bảy ngày, đại thần Thiện Hoa tụ tập binh 
chúng tại giữa đô thị Xá-vệ. Trong vòng bảy ngày phu phân kia 
đến ở giữa đô thị. Khi đại thần Thiện Hoa từ xa nhìn thấy phu 
phân lại liền nói, 'Hãy đến đây, Hiền nữ. Nay là lúc thích hợp.” 
Phu nhân sau khi thấy binh lính bốn bộ rồi, lòng sinh hoan hỷ, 
sai người hầu cho giăng bức màn lớn. Khi mặt trời vừa lên phu 
phân sinh hạ một nam nhi, đẹp đẽ vô song hiếm có trên đời. 
Khi phu phân ôm đứa bé trở lại trong núi, vua Trường Thọ từ 
xa nhìn thấy phu phân ôm đứa bé đến, liền bảo, “Mong con 
sống lâu dài, thọ mạng vô củng. 


“Phu nhân thưa vua, “Xin vua đặt tên cho.” 
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“Vua liền đặt tên Trường Sanh. '' 


“Khi [627b01] Thái tử Trường Sanh lên tám tuổi, phụ vương 
Trường Thọ có chút việc vào thành Xá-vệ. Bấy giờ có quan 
kiếp-tý''° ngày xưa của vua Trường Thọ thấy vua vào thành, 
liền ngắm kỹ mãi từ đầu đến chân. Thấy rồi, vội đến chỗ vua 
Phạm-ma-đạt thưa rằng, “Đại vương, thật là buông lung. Vua 
Trường Thọ hiện nay đang ở tại thành này. 

“Bấy giờ, nhà vua nỗi giận, sai kẻ tả hữu vội vã tìm bắt vua 
Trường Thọ. Lúc bấy giờ các đại thần tả hữu dẫn kiếp-tỷ này 
theo, tìm kiếm khắp đông tây. Khi kiếp-tỷ từ xa trông thấy vua 
Trường Tho, liền chỉ và bảo đại thần, “Đây là vua Trường 
Thọ.? Họ liền đến bắt, dẫn tới chỗ vua Phạm-ma-đạt. Đến nơi, 
tâu rằng, “Đại vương, người này chính là vua Trường Thọ. 


“Nhân dân trong nước, tất cả đều nghe biết vua Trường Thọ đã 
bị bắt. Bấy giờ phu phân cũng lại nghe vua Trường Thọ đã bị 
Phạm-ma-đạt bắt được, bà nghĩ, “Nay ta còn sống để làm gì? 
Thà cùng chết với Đại vương một lúc.” Phu nhân liền dẫn thái 
tử vào thành Xá-vệ. Phu nhân bảo thái tử rằng, “Nay con hãy 
tìm chỗ sống.) 


“Thái tử Trường Sanh nghe xong, im lặng không nói. Phu nhân 
đi thăng đến chỗ vua Phạm-ma-đạt. Vua từ xa nhìn thấy bà đến 
vui mừng phấn khởi, không tự chế được, liền bảo đại thần đem 
phu phân này cùng vua Trường Thọ đến ngã tư đường phân 
thành bốn đoạn. Các đại thần vâng theo lệnh vua, đem vua 
Trường Thọ và phu phân trói ngược dẫn quanh thành Xá-vệ 
cho muôn dân thấy. Bấy giờ, nhân dân không ai là không đau 





''3 Trường Sanh & +. Päli: Dghãvu. 
'Š Kiếp-tỷ 3w. Päli: #appaka, người hớt tóc. đọc đúng là kiếp-bắc3ÿ 3È. 
Xem kinh 4 phẩm 50. 
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lòng. Lúc đó thái tử Trường Sanh ở trong đám đông thấy cha 
mẹ bị đem đến chợ để giết, vẻ mặt không đôi. 


“Vua Trường Thọ quay lại bảo Trường Sanh răng, “Con đừng 


nhìn dài, cũng đừng chớ nhìn ngắn! '°.° 


“Sau đó nói bài kệ này: 

Oán oán không dừng nghĩ, 

Pháp này có từ xưa. 

Không oán mới thăng oán, 

Pháp này luôn bất hủ. ``" 
“Bấy giờ các đại thần bảo nhau rằng, “Vua Trường Thọ này mê 
loạn quá mức rồi. Thái tử Trường Sanh là người nào mà ở 
trước chúng ta nói kệ này?” Lúc ấy, vua Trường Thọ bảo quần 
thần rằng, “Ta không mê loạn. Ở đây, chỉ có người trí mới hiểu 
lời ta. Chư hiền nên biết, chỉ dùng sức một người như ta đủ để 
có thể phá tan trăm vạn người này. Nhưng ta lại nghĩ như vây: 
Những chúng [2701] sanh bị chết này khó mà tính số. Không 
thê vì một thân ta mà chịu tội nhiều đời. 'Oán oán không dừng 
nghỉ, Pháp này có từ xưa; Không oán mới thắng oán, Pháp này 
luôn bắt hủ.` 
“Rồi quần thần kia đem vua Trường Thọ, và phu phân đến ngã 
tư đường phân làm bốn đoạn rồi, sau bỏ về nhà. Lúc đó thái tử 
Trường Sanh chờ cho đến chiều, gom góp cây cỏ, hỏa táng cha 
mẹ xong rồi đi. 


“Bấy giờ vua Phạm-ma-đạt ở trên lầu cao, từ xa trông thấy một 
đứa bé hỏa táng vua Trường Thọ và phu phân. Thây vậy sai kẻ 





'!° Được hiểu là không nhìn xa cũng không nhìn gần; nghĩa là chớ trông đợi 
báo thù. PälI: mã kho tvam, tata dighävu, dighaụ passa, mã rassa1. 
!!” Pali, Dhp. 5. 
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tả hữu rằng, “Đây ắt là thân quyến của vua Trường Thọ. Các 
ngươi hãy nhanh chóng bắt về đây. 


“Các thần dân liền đến chỗ đó. Chưa đến kịp thì cậu bé đã chạy 
mất rồi. Bấy giờ thái tử Trường Sanh nghĩ thầm: “Vua Phạm- 
ma-đạt này giết cha mẹ ta, lại ở trong nước ta. Nay ta phải báo 
oán cho cha mẹ ta.` Thái tử liền tìm đến chỗ ngươi dạy đàn. 
Đến nơi đó, nói như vầy, “Nay con muốn học đàn.” Thầy dạy 
đàn hỏi, “Con họ gì? Cha mẹ ở đâu?” Cậu bé đáp, “Con không 
còn cha mẹ. Con vốn ở trong thành Xá-vệ này. Cha mẹ đã mất 
sớm.” Thầy dạy đàn bảo, “Con muốn học thì học.? 


“Tỳ-kheo nên biết, bấy giờ thái tử Trường Sanh học đàn, học 
ca, học hát kịch. Thái tử Trường Sanh vốn có tố chất thông 
minh, nên chưa qua mấy ngày mà đã có thể đản, ca, hát kịch. 
Không thứ gì không biết. 

“Sau đó, thái tử Trường Sanh ôm đàn đến chỗ vua Phạm-ma- 
đạt. Khi văng người, ở trong chuồng voI, cậu một mình đàn và 
cất tiếng ca trong veo. Lúc ấy vua Phạm-ma-đạt đang ngồi trên 
lầu cao nghe tiếng đàn ca, liền hỏi kẻ tả hữu rằng, “Người nào 
ở trong chuồng voi, đàn ca vui thú một mình vậy? Kẻ tả hữu 
tâu, “Ở trong thành Xá-vệ này, có một cậu bé thường đàn ca 
vui thú một mình.” Vua bèn bảo quân hầu răng, “Ngươi hãy 
khiến cậu bé này đến chơi tại đây. Ta muốn gặp nó." Người 
được sai kia vâng lời dạy của vua, đến gọi cậu bé này đến chỗ 
vua. 


“Vua Phạm-ma-đạt hỏi cậu bé, “Đêm hôm qua ngươi đàn ở 
trong chuồng voI phải không?” Tâu, “Thật vậy, Đại vương. 


“Phạm-ma-đạt hỏi, “Nay ngươi có thê ở bên cạnh ta, đánh đàn, 
ca, múa. Ta sẽ cung câp quân áo, đô ăn thức uông. 
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“Tỳ-kheo nên biết, bấy giờ, thái tử Trường Sanh ở trước 
[628a01] Phạm-ma-đạt đánh đàn, ca, múa, rất là tuyệt diệu. 
Khi vua Phạm-ma-đạt nghe tiếng đàn này, trong lòng vô cùng 
hoan hý, liền bảo thái tử Trường Sanh, “Hãy giữ kho bảo vật 
của ta.” 


“Thái tử Trường Sanh chấp hành lệnh của vua, chưa từng bị 
thất thoát; hằng tùy thuận ý vua, cười trước nói sau, luôn 
nhường ý vua. Bấy giờ vua Phạm-ma-đạt lại ra lịnh rằng, “Lành 
thay, lành thay! Hiện tại ngươi là người rất thông minh. Nay ta 
cho ngươi vào nội cung, coI sóc mọi thứ, được không?" 


Khi thái tử Trường Sanh ở trong nội cung, đem tiếng đàn dạy 
cho các cung nữ, lại cũng dạy cỡi voi, cỡi ngựa, các kỹ thuật, 
không việc gì không biết. 


“Bấy giờ, ý vua Phạm-ma-đạt muốn xuất du, dạo xem vườn 
rừng, cùng vui thú, liền sai thái tử Trường Sanh nhanh chóng 
sửa soạn xe có găn lông chim. Thái tử Trường Sanh vâng lệnh 
vua, lo chuẩn bị xe có gắn lông chim, trải thảm lên voi, thăng 
yên cương bằng vàng bạc xong, trở lại tâu vua, “Đã sửa soạn xe 
xong, xin vua nên biết đã đến giờ.” 


“Vua Phạm-ma-đạt đi xe có gắn lông chim, sai Trường Sanh 
điều khiển, cùng đem theo binh chúng bốn bộ. Lúc này, thái tử 
Trường Sanh điều khiển xe dẫn đường, luôn luôn cách ly quân 
chúng. 

“Vua Phạm-ma-đạt hỏi thái tử Trường Sanh, “Hiện tại binh lính 
ở đâu?" 

Trường Sanh tâu, “Thần cũng không biết quân lính ở đâu.' 
“Vua bảo, “Hãy dừng lại một chút. Người ta mỏi mệt vô cùng; 
muôn dừng nghỉ một chút.” 
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“Thái tử Trường Sanh liền cho dừng lại để vua nghỉ ngơi trong 
chốc lát khi quân lính chưa đến. 


“Tỳ-kheo nên biết, bấy giờ vua Phạm-ma-đạt gối đầu trên đầu 
gối thái tử Trường Sanh ngủ say. Thái tử Trường sanh thấy vua 
đang ngủ, liền nghĩ: “Vua này là kẻ thù lớn nhất của ta, đã bắt 
giết cha mẹ ta, lại còn ở trên đất nước ta. Nay mà không báo 
oán thì lúc nào sẽ báo? Bây giờ ta phải dứt mạng hắn." Thái tử 
Trường Sanh tay phải rút kiếm, tay trái tóm tóc vua; nhưng lại 
nghĩ thầm: “Lúc cha ta sắp lâm chung đã bảo ta rằng: Trường 
Sanh nên biết, đừng nhìn dài, cũng đừng nhìn ngắn. Còn nói 
bài kệ này: 

Oán oán không dừng nghỉ, 

Pháp này có từ xưa; 

Không oán mới thắng oán, 

Pháp này luôn bất hủ. 


““Nay ta nên bỏ oán này. Rồi tra kiếm vào vỏ. Ba phen như 
vậy, lại tự [628b01] nghĩ: “Vua này là kẻ thù lớn nhất của ta, đã 
bắt giết cha mẹ ta, lại còn ở trên đất nước ta. Nay mà không 
báo oán thì lúc nào sẽ báo? Nay đúng là lúc ta phải dứt mạng 
hắn, mới gọi là báo oán.” Rồi lại nhớ đến: “Trường Sanh, con 
đừng nhìn dài, cũng đừng nhìn ngắn. Phụ vương có những lời 
dạy này: 

Oán oán không dừng nghỉ, 

Pháp này có từ xưa; 

Không oán mới thắng oán, 

Pháp này luôn bất hủ. 


“Nay ta hãy bỏ oán này.” Liền tra kiếm vào vỏ. Trong khi ấy 
vua Phạm-ma-đạt lại mộng thấy con trai vua Trường Thọ là 
thái tử Trường Sanh muốn bắt mình giết, vì vậy nên kinh sợ 
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thức giấc. Thái tử Trường Sanh thưa, “Đại vương! Vì sao nỗi 
kinh sợ đến như vậy?” 


“Phạm-ma-đạt nói, “Lúc ngủ ta mộng thấy con trai vua Trường 
Thọ là thái tử Trường Sanh rút kiếm muốn bắt ta giết. Cho nên 
ta kinh sợ! Bây giờ, thái tử Trường sanh nghĩ thầm: “Hiện tại 
vua này đã biết ta là thái tử Trường sanh. Tay phải vội rút 
kiếm, tay trái tóm tóc mả nói vua rằng, “Hiện tại, tôi chính là 
thái tử Trường Sanh con trai của vua Trường Thọ. Song vua là 
kẻ thù lớn nhất của ta, đã bắt giết cha mẹ ta, lại còn ở trên đất 
nước ta. Nay không báo oán thì đợi lúc nào?” 


“Vua Phạm-ma-đạt liền quay qua Trường Sanh mà nói rằng, 
“Nay mạng của ta ở trong tay ngươi, xin được toàn mạng!” 


“Trường Sanh đáp, “Tôi có thể cho vua sống. Nhưng vua 
không để tôi toàn mạng!” 


“Vua trả lời Trường Sanh, “Xin tha mạng. Ta không bao giờ 
giết ngươi. 


“Bấy giờ Thái tử Trường Sanh cùng vua thể rằng, “Cả hai cùng 
tha mạng cho nhau, không bao giờ hại nhau.” 


“T-kheo nên biết, bấy giờ Thái tử Trường Sanh liền tha mạng 
sống cho vua. Lúc đó vua Phạm-ma-đạt bảo Thái tử Trường 
Sanh rằng, “Xin Thái tử cùng tôi trở lại chuẩn bị xe lông chim 
để trở về nước. 

“Bấy giờ, Thái tử liền chuẩn bị xe lông chim, cả hai cùng ngồi 
trên xe về đến thành Xá-vệ. Vua Phạm-ma-đạt liền tập họp 
quần thần nói rằng, “Nếu các khanh gặp con trai vua Trường 
Thọ, sẽ làm gì?” 
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“Trong đó, hoặc có đại thần tâu rằng, “Sẽ chặt chân tay.” Hoặc 
có vị tâu, “Sẽ phân thân làm ba đoạn.” Hoặc có vị tâu, “Sẽ bắt 
giết đi.” 

“Lúc đó Thái tử Trường Sanh ngồi bên cạnh vua, chánh thân, 
chánh ý suy nghĩ về những lời nói này. Bấy giờ, vua Phạm-ma- 
đạt đích thân tự tay [628e01] nắm lấy tay Thái tử nói với mọi 
người rằng, “Đây là Thái tử Trường Sanh. Con trai vua Trường 
Thọ, chính là người này. Các khanh không được nói lại những 
lời như vậy. Vì sao vậy? Vì Thái tử Trường Sanh đã tha mạng 
sống cho ta. Ta cũng tha mạng sống cho người này.” 


“Quần thần sau khi nghe những lời này, khen là chưa từng có. 
Thái tử con vua nảy thật là kỳ đặc, đối với oán mà có thể không 
báo oán. 

“Lúc đó vua Phạm-ma-đạt hỏi Trường sanh, “Đáng ra ngươi 
bắt ta giết. Nhưng tại sao lại tha không giết? Có nhân duyên gì? 
Nay xi được nghe. 


“Trường Sanh đáp, “Đại vương khéo lăng nghe! Khi phụ 
vương tôi sắp lâm chung, dặn lại rằng: Nay con chớ nhìn dài, 
cũng chớ nhìn ngắn. Lại dặn những lời này: 

Oán oán chẳng dừng nghỉ; 

Từ xưa có pháp này. 

Không oán hay thắng oán; 

Pháp này luôn bất tử. 
“Các đại thần khi nghe những lời này của phụ vương tôi, đều 
bảo với nhau rằng: Vua này mê loạn nên nói lung tung. Vậy 
chớ Trường Sanh là người nào? Vua Trường Thọ đáp: Các 
khanh nên biết, trong đây có người trí sẽ rõ những lời này. Khi 
nhớ lại những lời này của phụ vương, cho nên tôi tha cho vua 
toàn mạng. ` 


478 


Phẩm cao tràng 


“Vua Phạm-ma-đạt sau khi nghe những lời này rồi, lấy làm lạ 
lùng và khen là chưa từng có ai có thê giữ lời dạy dỗ của người 
cha quá cố không để trái phạm. 


“Bấy giờ vua Phạm-ma-đạt nói Thái tử rằng, “Ý nghĩa của 
những lời ông nói hôm nay, ta vẫn chưa hiểu. Nay hãy nói cho 
ta nghĩa của chúng để ta được thông suốt.) 


“Thái tử Trường Sanh đáp, “Đại vương khéo lắng nghe! Tôi sẽ 
nói. Vua Phạm-ma-đạt bắt vua Trường Thọ giết. Nếu có quần 
thần rất thân tín nào của vua Trường Thọ bắt vua giết, thì lại có 
quần thần phò tá của vua Phạm-đạt-ma cũng sẽ bắt quần thần 
phò tá của vua Trường Thọ mà giết. Đó gọi là oan oán không 
bao giờ dứt tuyệt. Muốn đoạn tuyệt oán này chỉ có người 
không báo oán. Vì tôi đã xét nghĩa này nên không giết vua.) 


Vua Phạm-đạt-ma nghe những lời này xong, nghĩ vị vương tử 
này rất là thông minh, mới có thể quảng diễn được nghĩa này, 
nên lòng rất vui mừng hớn hở không tự chế được. 


“Lúc ấy vua Phạm-đạt-ma liền hướng về vương tử sám hối tội 
lỗi của mình là đã bắt giết vua Trường Thọ. Sau đó cỡi lẫy mũ 
mình đội cho Trường Sanh, rồi gả con gái và giao nước Xá-vệ 
cùng nhân dân lại cho Trường Sanh thống lĩnh. Vua trở về cai 
trị Ba-la-nại. [629a01] 


“Tỳ-kheo nên biết, các nhà vua thời thượng cổ đã có pháp 
thường này. Tuy có sự tranh giành đất nước như vậy, nhưng 
vẫn còn nhẫn nhịn nhau chứ không làm tồn hại nhau. Huống 
chi các ngươi là Tỳ-kheo, vì lòng tin kiên cố xuất gia học đạo, 
xả bỏ lòng tham dục, sân nhuế, ngu sI, nay lại tranh khắc nhau, 
không hòa thuận nhau, không ai nhịn nhau, không chịu hồi cải. 
Này các Tỳ-kheo, căn cứ vào nhân duyên này mà biết rằng 
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tranh cãi chăng phải là điều nên làm. Cùng một thầy học, như 
nước với sữa, chớ tranh tụng nhau.” 
Bấy giờ, Thế Tôn, liền nói bài kệ này: 

Không tranh, cũng không cãi, 

Tâm từ thương tát cả. 

Tất cả không ưu hoạn: 

Điểu chư Phát ngợi khen. 
“Cho nên, này các Tỳ-kheo, cần phải tu hạnh nhẫn nhục. Các 
Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Bấy giờ Tỳ-kheo Câu-thâm bạch đức Thế Tôn: 


“Nguyện xin Thế Tôn chớ lo việc này. Chúng con sẽ tự phân 
giải sự việc này. Thế Tôn tuy có dạy những lời nảy. Nhưng sự 
việc không phải vậy.” 


Thể rồi, Thế Tôn liền bỏ đi đến nước Bạt-kỳ. 


Bấy giờ,''* trong nước Bạt-kỳ có ba thiện gia nam tử là A-na- 
luật, Nan-đề, Kim-tỳ-la.''° Các vị thiện gia nam tử này cùng 
giao ước với nhau: “Nếu ai ra đi khất thực, vị còn lại sau phải 
rưới nước, '”° quét đất sạch sẽ, không sót việc gì. Vị đi khất thực 
về sẽ chia phần cho ăn. Đủ chia thì tốt, không đủ tùy ý ăn phần 
mình. Cơm còn dư, đỗ vào đồ đựng, rồi bỏ đó mà đi. Nếu vị 





'!3 Từ đây trở xuống, tương đương Päli, M. 128 Upakkilesasuttam (R.iii. 
1558. 

!!? A-na-luật Enƒ JÊƒ#t (Anuruddha), Nan-đề #f#‡## (Nandiya), Kim-tỳ-la 4 RẺ 
##t (Kimbila), ba vương tử họ Thích. Päli, ibid., ba vị này ở trong vườn Nai 
Pãcivamsa(Migadäya), vương quốc Cetiya. 7g kinh 72, đã dẫn, nói ba vị 
này đang trú tại rừng Ban-ba-man-xà tự 4ÿB[ã4|=Ƒ#*. 

!'° Hán: hậu trụ giả #@ft:#. Nhưng Hán dịch này không rõ, hoặc có nhằm 
lẫn. Các Tỳ-kheo sang sớm phải đi khất thực. 7g kinh 72, và M 128 đều 
nói việc phân công này chỉ sau khi khât thực vê. Ai vê trước, ai về sau, phải 
làm gì. 
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nảo khất thực về sau cùng, đủ ăn thì tốt, không đủ thì lấy cơm 
trong đồ đựng kia rồi bỏ vào bát mình mà ăn nhưng phải tự để 
vào bát mình. Sau đó xách bình nước đặt một nơi. Mỗi ngày 
phải quét sạch nhà cửa, rồi tìm nơi vắng vẻ chánh thân chánh ý 
buộc niệm trước mặt tư duy diệu pháp. Họ tự tuyệt đối im lặng, 
không nói chuyện với nhau.” 


Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật tư duy dục bất tịnh tưởng'” 
niệm, khinh an và hỷ'” mà vào sơ thiền. Lúc đó, Nan-đề và 
Kim-tỳ-la biết trong tâm niệm của A-na-luật, nên cũng tư duy 
dục bất tịnh tưởng, có niệm, khinh an và hỷ* mà vào sơ thiền. 
Nếu tôn giả A-na-luật tư duy nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, bấy 
giờ tôn giả Nan-đề và Kim-tỳ-la cũng tư duy nhị thiền, tam 
thiền, tứ thiền. Nếu Tôn giả [629b01] A-na-luật tư duy không 
xứ, thức xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, tôn giả 
Nan-đề và Kim-tỳ-la cũng lại tư duy không xứ, thức xứ, vô sở 
hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nếu tôn giả A-na-luật tư 
duy diệt tận định, '” bấy giờ tôn giả Nan-đề và Kim-tỳ-la cũng 
lại tư duy diệt tận định. Như các pháp nảy, các hiền giả cũng tư 
duy như vậy. 


Bấy giờ, Thế Tôn đến vườn Sư tử,'”! lúc đó người giữ vườn” 
từ xa trông thấy Thế Tôn đến, liền thưa: 





'“' Dục bắt tịnh tưởng 8⁄#}#4Ö; quán tưởng dục là bất tịnh. Chính xác, đây 
hiểu là tu bắt tịnh tưởng (Päli: zsubJasañ2). Nhưng theo 7zng kinh 72, M 
128, tôn giả này tu quang minh tưởng (o5asa). Có sự liên hệ gì giữa 
asubha (Skt. a§ubha) và obhasa (Skt. avabhasa)? 

!“ Niệm thị hỷ an Â:RƑ#ZZ. 

'? Chỉ tiết này có thể Hán dịch diễn thêm. 

'* Sư tử quốc É£-#-B]. Có lẽ là tên khu vườn chứ không phải tên nước. 
Theo ngữ cảnh dưới, nên hiểu đây là một khu vườn. Có lẽ v/ềz chép nhằm 
là quốc. Xem cht. dưới. Päli: Siha (Skt. Simha)? Không thấy trong danh 
sách các nước đương thời Phật. Hoặc có liên hệ phát âm nào giữa Ả⁄igadäya 
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“Sa-môn chớ vảo trong vườn! Vì sao vậy? Vì trong vườn này 
có ba vị thiện gia nam tử tên là A-na-luật, Nan-đê và, Kim-tỳ- 
la. Hãy cân thận chớ quây nhiêu họ.” 


Lúc đó, tôn giả A-na-luật bằng thiên nhĩ thông'” nghe người 
giữ vườn nói với Thế Tôn như vậy, không để Ngài vào vườn*, 
Tôn giả A-na-luật liền ra bảo người giữ cửa'” rằng: 

“Chớ ngăn! Nay Thế Tôn đến đây, là muốn đến thăm chỗ này.” 
Sau đó tôn giả A-na-luật liền vào báo Kim-tỳ-la: 

“Đi nhanh, Thế Tôn hiện đang ở ngoài cửa vườn.” 

Bấy giờ ba tôn giả liền rời khởi tam-muội, '”* đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một bên. Mỗi vị tự thưa: 

“Lành thay, Thế Tôn đã đến!” 


Tôn giả A-na-luật đón lấy bình bát Thế Tôn. Tôn giả Nan-đề 
trải chỗ ngồi. Tôn giả Kim-ty-la lấy nước cho Thế Tôn rửa 
chân. 


Bấy giờ Thế Tôn bảo tôn giả A-na-luật: 


“Ba ngươi ở đây hòa hợp không có trái ý nhau? Khất thực có 
như ý không?” 


A-na-luật thưa: 





(Skt. Mrgadaya), khu vườn họ đang ở, với Migarđ/a (Skt. Msgarđ74), từ 
khác chỉ Sư tử? 

'* Đề bản: thủ quốc nhơn “ƑBi| ,A.. TNM: thủ viên nhơn “Ƒlj[A.. 

'“* Chỉ tiêt thêm do Hán dịch. 
'*”“ Thủ môn nhơn “ƑƑA.. Có lẽ là người giữ vườn như trên. 

'“* Hán: tùng tam-muội khởi ƒ —=iÊB. Có lẽ nguyên là nói “từ chỗ thiền 
tọa đứng đậy.” Người chép kinh hiểu nhằm chỗ thiền tọa với thiền định 
(tam-muội). Pali thường gặp: øa/isallana vu{£hiío. Hân cũng thường dịch: 
tùng thiền định giác. 
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“Thật vậy, bạch Thế Tôn, khất thực không gì khó nhọc. Vì sao 
vậy? Vì khi con tư duy sơ thiền, bấy giờ Nan-đề, Kim-tỳ-la 
cũng tư duy sơ thiền. Nếu con tư duy nhị thiền, tam thiền, tứ 
thiền, không xứ, thức xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, diệt tận định, lúc đó Nan-đề, Kim-tỳ-la cũng tư duy 
nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không xứ, thức xứ, vô sở hữu xứ, 
phi tưởng phi phi tưởng xứ, diệt tận định. Như vậy, bạch Thế 
Tôn, chúng con tư duy về pháp này.” 

Thế Tôn bảo: 

“Lành thay, lành thay, A-na-luật! Vào lúc ấy các ngươi có đạt 
được pháp thượng nhân không?” 

A-na-luật thưa: 

“Thật vậy, thưa thế tôn, chúng con đạt được pháp thượng 
nhân.” 

Thế Tôn bảo: 

“Pháp thượng nhân là gì?” 

A-na-luật thưa: 

“Có pháp vi diệu này vượt lên trên pháp thượng nhân. Nếu 
chúng con lại rải tâm từ trải đầy khắp một phương; hai phương, 
ba phương, bốn phương cũng lại như vậy; bốn phía, trên dưới 
cũng lại như vậy; trong tất cả, mỗi mỗi đều rải tâm từ trải đầy 
khắp trong đó, vô số, vô hạn, không thê tính hết, mà tự an trú*. 
Lại rải tâm bi, tâm hỉ, tâm hộ (xả) đầy khắp một phương, hai 
phương, ba phương, bốn phương, và bốn phía, trên dưới mà tự 
an trú cũng lại như vậy. Đó gọi là, bạch Thế Tôn, chúng con 
đạt thêm được pháp thượng nhân nữa.” 


Bấy giờ, tôn giả Nan-đề, Kim-tỳ-la nói với A-na-luật: 
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“Có bao giờ chúng tôi đến tôn giả để hỏi nghĩa này đâu, mà 
hôm nay trước Thê Tôn lại tự nói như vậy?” 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

“Các Hiền giả cũng chưa bao giờ đến tôi để hỏi nghĩa này. 
Nhưng chư thiên đã đến chỗ tôi mà nói nghĩa này, cho nên ở 
trước Thế Tôn tôi nói nghĩa này vậy. Lại nữa, lâu nay tôi biết 
tâm ý của các Hiền giả, là các Hiền giả đã đạt được tam-muội 
này, nên ở trước Thê Tôn tôi nói những lời này.” 

Trong lúc thuyết pháp này, đại tướng Trường Thọ đến chỗ Thế 
Tôn, đảnh lê sát chân, ngôi qua một bên. Rôi đại tướng Trường 
Thọ'”' bạch Thế Tôn: 


“Hôm nay có phải Thế Tôn vì các Tỳ-kheo này mà thuyết 
pháp?” 


Lúc ấy Thế Tôn đem nhân duyên này kể lại cho đại tướng 
Trường Thọ. Đại tướng bạch Thế Tôn: 


“Đại quốc Bạt-kỳ sớm được lợi lớn, vì có ba thiện gia nam tử 
A-na-luật, Nan-đề, Kim-tỳ-la này du hóa.” 


Thế Tôn bảo: 


“Đại tướng, thật vậy, như lời ông nói. Đại quốc Bạt-kỳ được 
thiện lợi. Hãy không nói đại quốc Bạt-kỳ, mà đại quốc Ma-kiệt 
cũng được thiện lợi mới có ba vị thiện g1a nam tử này. Nếu mọi 
người dân trong đại quốc Ma-kiệt này mà nhớ đến ba thiện gia 
nam tử này, sẽ được an ổn lâu dài. Đại tướng nên biết, nếu 
huyện ấp, thành quách nào có ba vị thiện gia nam tử này ở 
trong những thành quách đó, mọi người dân sẽ được an ôn lâu 
đài. Nhà nào sinh ra ba vị thiện gia nam tử này cũng được lợi 








'” Trường Thọ Đại tướng Š5# Xff (9). 
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lớn, vì đã sinh ra người được tôn quý nhất này. Cha mẹ năm 
đời thân tộc của họ, nếu nhớ đến ba người này thì cũng được 
lợi lớn. Nếu trời, rồng, quỷ, thần nhớ đến ba thiện gia nam tử 
này, thì cũng được lợi lớn. Nếu có người nào khen ngợi bậc A- 
la-hán thì, cũng nên khen ngợi ba người nảy. Nếu có người nào 
khen ngợi người không tham dục, không ngu s1, không sân 
nhuế thì, cũng nên khen ngợi ba người nảy. Nếu có người nảo 
khen ngợi người có ruộng phước nảy thì, cũng nên khen ngợi 
ba người này. Như Ta ở trong ba A-tăng-kỳ kiếp thực hành cần 
khổ thành vô thượng đạo, khiến ba người này thành tựu nghĩa 
pháp này. Cho nên Đại tướng đối với ba thiện gia nam tử này 
nên khởi lòng hoan hỷ. Đại tướng, hãy học điều này như vậy.” 


Đại tướng sau khi nghe những gì Thế Tôn dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 9 
Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ-kheo: 

“Có ba kết sử trói buộc chúng sanh khiến không thê từ bờ này 
đến bờ kia được. Những gì là ba? Là thân tà, giới đạo, nghi.”'°° 
“Thế nào gọi là kết bởi thân tà? Chấp thân có ngã, nảy sinh 
tưởng về tôi ta, có tưởng về chúng sanh, có mạng, có thọ, có 
nhân, có sĩ phu, có duyên, có trước. Đó gọi là kêt bởi thân tả. 








'*° Thân tà, giới đạo, nghi #Tl, 7£, 5%. Cf. Trung 1 (T1n26, tr. 424b28): 
“Thân kiến +#ÿ BH, giới thủ 7ÈHW, nghi §š, ba kết đoạn tận, đắc Tu-đà-hoàản.” 
T)-bà-sa 46 (T27n1545, tr. 237c5), ba kết: hữu thân kiến ï-#ÿ Bỉ, giới cắm 
thủ 7š⁄Z2HV, nghi §S#. Pali, cf D 33 Sangiti (R.1i. 216): Ømi sanyojanäni— 
sakkäyadifthi, vicikiccha, silabbataparamaso. 
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“Thế nào là kết bởi nghi? Có ngã chăng? Vô ngã chăng? Có 
sinh chăng? Không sinh chăng? Có ngã, nhân, thọ mạng, chăng? 
Không ngã, nhân, thọ mạng chăng? Có phụ mẫu chăng? Không 
phụ mẫu chăng? Có đời này, đời sau chăng? Không đời này, 
đời sau chăng? Có sa-môn, bà-la-môn chăng? Không sa-môn, 
bà-la-môn chăng? Đời có A-la-hán chăng? Đời không A-la-hán 
chăng? Có người chứng đắc chăng? Không người chứng đắc 
chăng? Đó gọi là kết bởi nghi. 

“Thế nảo là kết bởi giới đạo? Ta do giới này mà sinh vảo gia 
đình giòng họ lớn, sinh nhà trưởng giả, sinh nhà bà-la-môn, 
hoặc sinh lên trời, hay trong các thần. Đó gọi là kết của giới 
đạo. 


“Như vậy, nảy Tỳ-kheo, có ba kết nảy trói buộc chúng sanh, 
khiến không thê từ bờ này đến bờ kia. Giống như hai con bò 
cùng một ách tất không rời nhau.''' Chúng sanh này cũng lại 
như vậy, bị ba kết trói chặt không thể từ bờ này đến bờ kia 
được. 

“Thế nảo là bờ này, thế nào là bờ kia? Bờ này chính là thân tà; 
bờ kia chính là thân tà bị diệt. Này Tỳ-kheo, đó gọi là ba kết 
trói buộc chúng sanh, không thê từ bờ này đến bờ kia. Cho nên, 
này các Tỳ-kheo, cần phải tìm cách tiêu diệt ba kết này. Các 
Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 





'3' Định nghĩa từ PI. sưwyojana (=Skt.), do yuga: cách ách, và động từ 
ywñ/aíi: buộc vào ách. 
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KINH SỐ 101? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, 
nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn bảo các tỳ-kheo: 


“Có ba tam-muội này. Những gì là ba? Là Không tam-muội, 
Vô tướng tam-muội, Vô nguyện tam-muội. *° 


“Thế nảo là Không tam-muội? Không là quán tất cả các pháp 
đều là không hư. Đó gọi là không tam-muội. 

“Thế nảo là vô tướng tam-muội? Vô tướng là đối với tất cả các 
pháp tât cả đêu không tưởng niệm gì, cũng không có gì được 
thây. Đó gọi là vô tưởng tam-muỘi. 


'“Thê nào là vô nguyện tam-muội? Vô nguyện là đôi với tât cả 
các pháp cũng không mong câu. Đó gọi là vô nguyện tam-muội. 


“Như vậy, này các Tỳ-kheo, ai không đạt được ba tam-muội 
nảy thì ở lâu nơi sinh tử, không thể tự giác ngộ. Cho nên, này 
các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện đạt được tam-muội này. 
Các Tỳ-kheo, hãy học điều nảy như vậy. 


Các Ty-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 





'32 Tham chiếu Päli, A III 163 (R.¡. 299 ). 

' Không, vô nguyện, vô tưởng ® &#ãä 3#. Päli, A. ibid.: rãgassa, 
abhinnaya tayo dhamma bhãvetabba. suÑffñato samddhi, animiffto samadlhi, 
appatihito samadhi- đề biết rõ tham, hay tu ba pháp: Không tam-muội, Vô 
tướng tam-muộn, Vô nguyện tam-muội. CÝ C„-xá 28 (T29n1558, tr. 
149c13), có ba đẳng trì (=tam-muội): không Z#, vô nguyện ###f, vô tướng 


4REHl. 
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Kệ tóm tắt: 
Tràng, T)-sa, pháp vương, 
Cù-mặc, thán túc hóa; 
Trai giới, hiện tại tiên, 
Trường Thọ, kết, tam-muội. ` 





'3* Bản Hán, hết quyền 1ó. 
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BÓN PHÁP 


25. PHẨM TỨ ĐÉ, 


KINH SỐ 1' 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ-kheo: 


“Nên tu tập pháp bốn đề. Những gì là bốn? Thứ nhất là Khổ đế, 
mà nghĩa không thể tận, nghĩa không thể cùng, thuyết pháp vô 
tận. Thứ hai là Khổ tập để, mà nghĩa không thể tận, nghĩa 
không thể cùng, thuyết pháp vô tận. Thứ ba là Khổ tận đế, mà 
nghĩa không thể tận, nghĩa không thể cùng, thuyết pháp vô tận. 
Thứ tư là Khổ xuất yếu để, mà nghĩa không thể tận, nghĩa 
không thê cùng, thuyết pháp vô tận. 


“Thế nào là Khổ đế? Khổ đề, là khổ bởi sanh, khổ bởi già, khổ 
bởi bệnh, khổ bởi chết, khổ bởi buôn lo phiền não, khổ bởi oán 
ghét gặp nhau, khổ bởi ân ái bị chia la, khổ bởi những gì cầu 
mà không được, nói tóm lại là khổ bởi năm thủ uân?. Đó gọi là 
sự thật về khô. 

“Thế nào là Khô tập đế? Tập đế, là ái tương ưng với dục, tâm 
thường nhiễm đắm. Đó gọi là khổ tập đề. 


“Thế nào là Khổ tận đế? Tận đế, là dục ái bị diệt tận không còn 
tàn dư, không tái sanh khởi. Đó gọi là Khô tận đê. 





' Tham chiếu Päli, S. 56. 21 Vijjã (R. v. 431). 
* Ngũ thạnh ấm _Z #3 f, tức năm thủ uẫn (Päli: pañca-upädänakkhandha). 
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“Thế nảo là Khổ xuất yếu đế? Khổ xuất yếu, là tám phẩm đạo 
Hiền thánh. Nghĩa là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh hành, chánh mạng, chánh tính tấn, chánh niệm, chánh 
tam-muội. Đó gọi là Khổ xuất yếu đề. 


“Đó gọi là, này Tỳ-kheo, có bốn để này là thật hữu, không hư 
dối, là điều mà Thế Tôn nói, cho nên gọi là đề. Trong các loài 
chúng sanh hai chân, bốn chân ở cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc, 
hữu tưởng, vô tưởng, Như Lai là tối thượng, đã thành tựu bốn 
để này, nên gọi là bốn đề. 


“Đó gọi là, này các Tỳ-kheo, có bốn đế mà do không giác tri 
nên sống chết xoay vần mãi trong năm nẻo. Nay Ta do đạt 
được bốn để nảy, từ bờ này đến bờ kia, thành tựu [631b01] 
nghĩa này, đoạn trừ cội gốc sinh tử, như thực biết rằng không 
còn tái sinh nữa.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Nay có pháp bốn đề, 

Nếu không như thật biết, 

Luân hồi trong sinh tử, 

Quyết không được giải thoát. 

Như nay có tứ để, 

Đã giác, đã hiểu rõ, 

Nên đoạn gốc sinh tử, 

Cũng không còn tái sinh. 
“Nếu có chúng bốn bộ nào không được đế này, không giác, 
không tri, sẽ đọa vào năm nẻo. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy 
tìm cầu phương tiện thành tựu bốn đề này. Các Tỳ-kheo, hãy 
học điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 
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KINH SỐ 2 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn bảo các tỳ-kheo: 


“Có bốn pháp này, lợi ích nhiều cho mọi người. Những gì là 
bốn? Pháp thứ nhất là nên gần gũi thiện tri thức. Thứ hai là nên 
nghe pháp. Thứ ba là nên biết pháp. Thứ tư là nên phân minh 
pháp và pháp tướng." Đó gọi là, này Tỳ-kheo có bốn pháp này, 
lợi ích nhiều cho mọi người. 


“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu 
bốn pháp này. Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Ty-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo A-nan: 


“Nếu khi Như Lai xuất hiện ở đời, khi ấy có bốn pháp vị tằng 
hữu” xuất hiện ở đời. Những gì là bốn? Các loài chúng sanh 
này bị nhiều đắm nhiễm. Nếu khi nói pháp không đắm nhiễm, 





3 C£ Tập đị 6ó (T26n1536, tr. 393a11), Pháp uần 2 (T26n1537, tr. 458b26), 
bốn Dự lưu chi 8 z# %: thân cận thiện sỹ 3#.‡f-š-+, thính văn chánh pháp 
#¿ MÌ # šx, như lý tác ý ‡øz#†E &, pháp tùy pháp hành }#lễ 3*;#f. Pali, D 
33 Sang (RA. 227 ): caffãari sotãpaffiyangdni— sapDDurisasainsevo, 
Saddlhamrnassa- vanam, yonisomanasikaro, dhammanudhammappafipdti. 

? Tham chiếu Päli, A IV 127 Adbhũtadhammä (R.ii. 131). 
” Vị tằng hữu pháp. PAli  # 3k: adbhitadhamma. 
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chúng cũng vâng lãnh, niệm tưởng tu hành, tâm không xa lìa. 
Đó là pháp vị tăng hữu thứ nhất xuất hiện ở đời, nếu khi Như 
Lai xuất hiện ở đời, có bốn pháp vị tằng hữu này xuất hiện ở 
đời. 

“Lại nữa, A-nan, chúng sanh này luôn luân chuyên không dừng 
trong năm nẻo. Giả sử Ta muốn nói pháp, chúng cũng vâng 
lãnh, tâm không xa lìa. Nếu khi Như Lai xuất hiện ở đời, có 
pháp vị tằng hữu thứ hai này xuất hiện ở đời. 

“Lại nữa, A-nan, chúng sanh này thường ôm lòng kiêu mạn, 
không rời đầu mối tâm. Giả sử Ta nói pháp, chúng cũng vâng 
lãnh, tâm không xa [631c01| lìa. Này A-nan, chúng sanh này 
thường ôm lòng kiêu mạn, không bỏ chốc lát nào. Giả sử khi 
Ta nói pháp, chúng cũng vâng lãnh. Đó gọi là pháp chưa từng 
có thứ ba xuất hiện ở đời. 

“Lại nữa, A-nan, chúng sanh này bị vô minh che kín. Giả sử 
khi Ta nói pháp minh, chúng cũng vâng lãnh mà không quên 
mất. Lại nữa, này A-nan, nếu khi Ta nói pháp minh, vô minh 
nảy, mà tâm ý chúng nhu hòa luôn thích tu hành; đó gọi là, này 
A-nan, khi Như Lai xuất ở đời, có pháp vị tằng hữu thứ tư này 
xuất hiện ở đời. 

“Nếu lúc Như Lai” đang hiện tại, khi ấy có bốn pháp vị tằng 
hữu này xuất hiện ở đời. Cho nên, này A-nan, hãy phát tâm 
hoan hỷ hướng về Như Lai. A-nan, hãy học điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 





° Trong bản: Đa-tát-a-kiệt . # fš T33. 
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KINH SỐ 4 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nay Ta sẽ nói về gánh nặng, cũng sẽ nói về người mang gánh 
nặng, cũng sẽ nói về nhân duyên của gánh nặng, và cũng sẽ nói 
về sự buông gánh nặng.” Các Tỳ-kheo, hãy lắng nghe, hãy lắng 
nghe, suy nghĩ kỹ. Nay Ta sẽ nói.” 


Các Ty-kheo thưa: 
“Kính vâng, Thế Tôn!” 
Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy như vậy. Thế Tôn bảo: 


“Thế nào là gánh nặng? Đó là năm thủ uấn. Những gì là năm? 
Sắc, thọ*, tưởng, hành, thức ấm. Đó gọi là gánh nặng. 


“Thế nào là người mang gánh? Người mang gánh, đó là thân 
người, tự gì, tên gì, sinh như vậy, thức ăn như vậy, thọ khổ lạc 
như vậy, tuổi thọ ngắn đài như vậy. Đó gọi là người mang gánh. 
“Thế nào là nhân duyên của gánh nặng”? Nhân duyên của gánh 
nặng, đó là nhân duyên bởi ái trước câu hữu với dục, tâm 
không xa lìa.'” Đó gọi là nhân duyên gánh. 





7 Tham chiếu Päli, S.22. 22 Bhãra (R. iii. 25). 
Š Dẫn bởi Cáu-xá 30 (T29n1558, tr. 155a27): trọng đảm #‡Š (Päli: bhãra), 
hà trọng đảm #ƒ #jŸ (Päli: bhaãrahara), xả trọng đảm ‡£ #jŠ (Päli: 
bhãranikkhepana). 

PãlI: bharamdana. 
'° PAH, định cú: yãyam tanhã ponobhavikä nandiếragasahagaftä 
tatratatrabhinandinT seyyathidain—- kamatanha, bhavatanha, vibhavatanha, 
ái đương lai hữu, câu hữu với hỉ tham, mong ước ta sẽ ở đây, ta sẽ ở kia, tức 
là, dục ái, hữu ái, phi hữu ái. 
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“Thế nảo là buông gánh nặng? Ái kia đã khiến bị diệt tận 
không còn tàn dư, đã trừ, đã nhồ ra. Đó gọi là buông gánh nặng. 
“Như vậy, Tỳ-kheo, nay Ta đã nói về gánh nặng, đã nói về 
nhân duyên của gánh nặng, đã nói về người mang gánh nặng, 
đã nói về buông gánh nặng. Những gì Như Lai cần làm, nay Ta 
đã làm xong. Hãy ở dưới cây, chỗ nhàn tịnh, ngồi ngoài trời, 
hằng niệm tọa thiền, chớ có buông lung.” 
Bấy giờ Thế Tôn liền nói bài kệ: 

Hãy niệm bỏ gánh nặng, 

Chớ tạo gánh mới nữa. 

[631c29] Gánh là bệnh thê gian, 

Buông gánh, lạc đệ nhái. 

Ái kết cũng đã trừ, 

Phi pháp hành cũng xả; 

Vĩnh viên xa ly đây, 

Không còn tải sinh nữa. 
“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện buông xả 
gánh nặng. Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 

KINH SÓ 5 

Tôi nghe như vây: 


Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
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“Có bốn loại sinh. Những là bốn? Sinh từ trứng, sinh từ thai, 
sinh từ âm, sinh từ hóa. ` 

“Thế nảo là sinh từ trứng? Sinh ra từ trứng, các loại như gà, 
chim, quạ, bồ câu, khổng tước, rắn, cá, kiến; thảy đều là sinh 
trứng. Đó gọi là sinh trứng. 


“Thế nào là sinh từ thai? Người cùng súc sinh, đến loài vật hai 
chân. Đó gọi là sinh từ thai. 

“Thế nào là sinh từ nhân duyên”? Những con trùng được sinh 
từ trong thịt rữa, trùng trong nhà xí, trùng trong thây chết; thảy 
đều được gọi là sinh từ nhân duyên. 

“Thế nào là sinh từ hóa? Đó là các loại trời, địa ngục, ngạ qui, 
hoặc người, hoặc súc sanh. Đó gọi là sinh từ hóa. 

“Đó gọi là, này Tỳ-kheo, có bốn loại sinh này. Các Tỳ-kheo lìa 
bỏ bốn loại sinh này, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu pháp 
bốn đề. Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 6° 


Tôi nghe như vẫy: 


Một thời Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Mục-kiền-liên ở Ca-lan- 
đa, trong vườn Trúc, thành La-duyệt. 





' C£ M 12 Mahã-Sïhanädasuttam (R.i. 73): cafasso yoniyo: andajä yoni, 
jalabuja yomi, samsedqja yoni, opapatikã yoni. 

'* Nhân duyên sinh E]## #. Tức thấp sinh kể trên. 

'* Tham chiếu Päli, M. 5 Ananganasuttam (R. ¡. 24); Hán, 7g 22 kinh §7 
(T1n26, tr. 5ó6a13). 
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Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 


“Thế gian có bốn hạng người này. Những gì là bốn? Thứ nhất, 
người có kết tiềm phục; bên trong có kết mà không biết như 
thật có. “ Hoặc người có kết tiềm phục; bên trong có kết mà 
biết như thật có. Hay người không có kết sử tiềm phục; bên 
trong không có kết mà không biết như thật là không có. Hoặc 
người không có kết sử tiềm phục; bên trong không kết mà biết 
như thật là không có. 


“Các Hiền giả nên biết, hạng người thứ nhất có kết tiềm phục; 
bên trong có kết mà không biết; trong hai người có kết này, 
người này rất thấp hèn. Người thứ hai có kết tiềm phục; bên 
trong có kết mà biết như thật [632b01] có, người này thật là tối 
ưu. Người thứ ba không có kết tiềm phục; bên trong không có 
kết mà không biết như thật; trong hai người không có kết, 
người này rất là thấp hèn. Người thứ tư không có kết sử tiềm 
phục; bên trong không kết mà biết như thật; trong người không 
có kết, thì người này là thật là đệ nhất. 

«Các Hiền giả, nên biết, thế gian có bốn hạng người này.» 

Bấy giờ Tôn giả Mục-kiền-liên hỏi Xá-lợi-phất: 

«Vi lý do gì người cùng có kết tiềm phục, mà một người thì 
thấp hèn, một người thì tối ưu? Lại vì lý do gì, hai người không 
kết tiềm phục này, một người thì thấp hèn, một người thì tối 
ưu?» 


Xá-lợi-phất đáp: 


«Người có kết tiềm phục, không biết như thật bên trong có kết, 
người kia nghĩ thầm, “ta đang có tưởng tịnh.” Người ấy tư duy 





'“ PAl, ibid, sãnganova (..) ajhaHam angananti yathäbhiam 
nappajanđii, có ô uê, nhưng không như thực biệt răng ta bên trong có ô uê. 
E 8 ở 8 
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có tưởng tịnh. Lúc đang có tưởng tịnh, tâm dục khởi. Khi tâm 
dục khởi, người ấy mạng chung với tâm tham dục, sân nhuế, 
ngu si. Người ấy đã không tìm cầu phương tiện diệt tâm dục 
này, mà mạng chung với tâm sân nhuế, ngu sĩ. 


“Mục-liên nên biết, giống như có người đến chợ mua được đồ 
đồng, bụi bặm bám bản, rất là bất tịnh. Người kia không tùy 
thời chịu lau chùi, không tùy thời rửa sạch, đồ đồng kia cảng 
ngày càng thêm ố bản, rất là bất tịnh. Người thứ nhất này cũng 
như vậy, cáu bần bám theo, bên trong có kết mà không biết như 
thật. Người kia nghĩ thầm: “Ta sẽ tư duy tưởng tịnh.''” Khi tư 
duy tưởng tịnh, tâm dục sinh. Khi tâm dục sinh, không tìm cầu 
phương tiện diệt tâm dục này, người ấy mạng chung với tâm 
tham dục, sân nhuế, ngu sỉ. 


“Người thứ hai kia có kết tiềm phục, mà biết như thật bên trong 
có kết. Người ấy nghĩ: “Nay ta sẽ xả bỏ tưởng tịnh, tư duy 
tưởng bất tịnh.” Người kia xả bỏ tưởng tịnh, tư duy tưởng bất 
tịnh. Khi tư duy tưởng bất tịnh, tâm dục không sinh, tìm cầu 
phương tiện chứng đắc những gì chưa chứng đắc, đạt được 
những gì chưa đạt được, thành tựu những gì chưa thành tựu, 
bèn không còn tham dục, sân nhuế, ngu si. Người ấy mạng 
chung mà không có kết. 


“Giống như có người từ trong chợ mua được đồ đồng dính bám 
bụi bản. Người kia tùy thời lau chùi, tây rửa sạch sẽ. Người này 
cũng như vậy, có kết tiềm phục, mà biết như thật bên trong có 
kết. Người này liền bỏ tưởng tịnh, tư duy tưởng bắt tịnh. Khi tư 
duy tưởng bất tịnh, người ấy tìm cầu phương tiện chứng đắc 
những gì chưa chứng đắc, đạt được những gì chưa đạt được, 
[632b29] tác chứng những gì chưa tác chứng. Người này mạng 





lŠ PẠli: subhanimittatm manasi karissafi, nó sẽ tác M đến dấu hiệu tinh sạch. 
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chung với tâm không dục, không sân nhuế, không ngu si. Này 
Mục-liên, đó gọi là có hai hạng người có kêt tiêm phục này, 
một người hèn hạ, một người tôi ưu.” 


Mục-liên nói: 


“Lại vì lý do gì khiến hai hạng người không có kết tiềm phục 
này, một người hèn hạ, một người lại tối ưu?? 

Xá-lợi-phất nói: 

“Hạng người thứ ba không có kết tiềm phục kia, mà không biết 
như thật bên trong không có kết. Người ấy không tự tư duy 
rằng: “Ta tìm cầu phương tiện chứng đắc những gì chưa chứng 
đắc, đạt được những gì chưa đạt được, tác chứng những gì chưa 
tác chứng.` Người kia mạng cung với tâm bị trói buộc bởi dục, 
sân nhuế, ngu sĩ. 


“Giống như có người đến chợ mua đồ đồng không ' bị đính bụi 
bân, nhưng không tùy thời lau chùi, cũng không tùy thời tây 
rửa. Người thứ ba này cũng như vậy, không có kết tiềm phục, 
mà không biết như thật bên trong không kết, cũng không học 
điều này: “Ta nên tìm cầu phương tiện diệt trừ các kết này. 
Người ấy mạng chung với tâm tham dục, sân nhuế, ngu sĩ. 


“Hạng người thứ tư không câu hữu với kết, mà biết như thật 
bên trong không kết. Người kia tự tư duy tìm cầu phương tiện 
chứng đắc những gì chưa chứng đắc, đạt được những gì chưa 
đạt được, tác chứng những gì chưa tác chứng. Người kia mạng 
chung mà không có kết này. 


“Giống như có người đến chợ mua được đồ đồng tốt, rất là tinh 
sạch, lại thêm tùy thời chăm sóc lau rửa đồ này. Bấy giờ, đồ kia 





'° Đề bản nhảy sót. Tham chiếu Päli, ibid.; Trung 22, dẫn trên. 
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lại càng sạch đẹp. Người thứ tư này lại cũng như vậy, không có 
kết tiềm phục, biết như thật bên trong không kết. Người kia tự 
tư duy tìm cầu phương tiện chứng đắc những gì chưa chứng 
đắc, đạt được những gì chưa đạt được, tác chứng những gì chưa 
tác chứng. Người kia thân hoại mạng chung không có kết sử 
tham dục, sân nhuế, ngu si. Này Mục-liên, đó gọi là có hai 
hạng người này, không có kết tiềm phục, (mà biết nó như thật 
bên trong không kết,) '” nhưng một người thì cao quí, một 
người thì hèn hạ.” 


Bấy giờ, Tôn giả Mục-liên hỏi Xá-lợi-phất: 


“Vì sao gọi là kết *?” 


Xá-lợi-phất nói: 


“Mục-liên, nên biết, pháp ác bất thiện, khởi các tà kiến, đó gọi 
là kết.” 


“Hoặc lại có người nghĩ như vầy, “Mong Như Lai hỏi nghĩa ta 
trước, sau đó mới nói pháp cho các Tỳ-kheo. Chứ Như Lai 
không hỏi nghĩa Tỳ-kheo khác, mà nói pháp cho các Tỳ-kheo.” 
Nhưng lại có lúc Thế Tôn nói với Tỳ-kheo khác mà thuyết 
pháp, chứ không nói với Tỳ-kheo kia. (Người ấy bèn nghĩ)”° 
[633a01] “Như Lai thuyết pháp. Nhưng Như Lai không nói với 
ta mà lại thuyết pháp cho các Tỳ-kheo. Do vậy, hoặc có bất 





'” Câu này nghi để bản chép dư, nên cho vào ngoặc. 

'3 Kết #ñ; đây hiểu là “bân”; Trung 22 nói là uế ÿ8. Pãli nói là zgaa (vết 
bắn). 

'” C£. Trung 22: “Vô lượng pháp ác bắt thiện phát sinh từ dục, đó gọi là uế.” 
PAl: paãpakanam akusalanam icchãvacaranam qdhivacanam yadidam 
aiganan Ti, ác, bất thiện, cảnh giới của dục, là những từ đỗng nghĩa của 
cáu bần. 

” Trong ngoặc, không có trong Hán dịch, nhưng được thêm vào cho rõ 


nghĩa. 
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thiện, hoặc có tham dục. Đã có bất thiện lại có tham dục, cả hai 
đều bắt thiện.” 


“Hoặc lại có lúc Tỳ-kheo nghĩ như vầy: “Mong khi vào thôn 
khất thực ta thường đi phía trước các Tỳ-kheo. Chớ đề Tỳ-kheo 
khác đi phía trước các Tỳ-kheo khi vào thôn khất thực.” Nhưng 
có lúc Tỳ-kheo khác đi phía trước khi vào thôn khất thực, 
không để Tỳ-kheo kia đi phía trước các Tỳ-kheo khi vào thôn 
khất thực. (Tỳ-kheo ấy bèn nghĩ:) “Ta không đi phía trước Tỳ- 
kheo khi vào thôn khất thực.” Đã có bát thiện, lại có tham dục, 
cả hai đều bất thiện. 


“Mục-liên, nên biết, hoặc có lúc Tỳ-kheo nghĩ như vây: “Mong 
ta ngồi phía trước Tỳ-kheo, nhận nước trước, được thức ăn 
trước; chớ để Tỳ-kheo khác ngồi trước Tỳ-kheo, nhận nước 
trước, được thức ăn trước." Nhưng lại có Tỳ-kheo khác ngồi 
phía trước Tỳ-kheo, nhận nước trước, được thức ăn trước, 
không để Tỳ-kheo kia ngồi trước các Tỳ-kheo, nhận nước trước, 
được thức ăn trước. (Tỳ kheo ấy bèn nghĩ:) “Ta không ngồi 
phía trước Ty-kheo; không nhận nước trước, không được thức 
ăn trước.” Đã có bất thiện lại có tham dục, cả hai đều bắt thiện. 


“Hoặc lại có lúc Tỳ-kheo nghĩ như vầy: “Mong khi ăn xong, ta 
nói pháp cho đàn việt. Chớ để Tỳ-kheo khác nói pháp cho đàn 
việt sau khi ăn xong.` Nhưng có lúc Tỳ-kheo khác nói pháp cho 
đàn việt sau khi ăn xong, chứ không để cho Tỳ-kheo kia nói 
pháp cho đàn việt sau khi ăn xong. (Tỳ-kheo ấy bèn nghĩ:) “Ta 
không được thuyết pháp cho đản việt sau khi ăn xong.” Đã có 
bắt thiện lại có tham dục, cả hai đều bất thiện. 





CF. Trung 22, ibid.: “Vị ấy liền sinh ác tâm. Khi tâm sinh ác và tâm sinh 
dục, thảy đều bất thiện.” Cf Plia, ibid., so kupifo hofi appafifo. kopo yo ca 
appaccayo- ubhayametam anganarn, vị ấy phần nộ và bất mãn. Phân nộ và 
bất mãn, cả hai đều ô uế. 


500 


Phẩm tứ đề 


“Hoặc lại có lúc, Tỳ-kheo nghĩ như vầy: “Mong ta đến nói pháp 
cho trưởng giả, bà-la-môn ở trong vườn.” Chớ để cho Tỳ-kheo 
khác đến nói pháp cho trưởng giả, bả-la-môn ở trong vườn. 
Nhưng có lúc Tỳ-kheo khác đến trong vườn nói pháp cho 
trưởng giả, bà-la-môn, không để Tỳ-kheo ấy đến trong vườn 
nói pháp cho trưởng giả, bà-la-môn. (Tỳ kheo ấy bèn nghĩ:) “Ta 
không đến trong vườn nói pháp cho trưởng giả, bà-la-môn.” Đã 
có bất thiện, lại có tham dục, cả hai đều bất thiện. 


“Hoặc có lúc Tỳ-kheo nghĩ như vây: “Nay ta phạm giới. Cầu 
mong các Tỳ-kheo không biết ta phạm giới." Nhưng lại có lúc 
Tỳ-kheo kia phạm giới, mà các Tỳ-kheo biết Tỳ-kheo này 
phạm giới. Đã có bất thiện lại có tham dục, cả hai đều [633b01] 
bắt thiện. 


“Hoặc có lúc Tỳ-kheo nghĩ như vầy: “Nay ta phạm giới. Chớ 
để Tỳ-kheo khác nói rằng ta phạm giới.” Nhưng lại có lúc, Tỳ- 
kheo ấy phạm giới, Tỳ-kheo khác nói Tỳ kheo ấy phạm giới. 
(Tỳ-kheo ấy nghĩ rằng:) “Các Tỳ-kheo khác nói ta phạm giới.) 
Đã có bắt thiện lại có tham dục, cả hai đều bắt thiện. 


“Hoặc lại có lúc Tỳ-kheo kia nghĩ như vầy: “Nay ta phạm giới. 
Mong Tỳ-kheo thanh tịnh nói với ta; không để Tỳ-kheo không 
thanh tịnh nói với ta.'”` Nhưng lại có lúc Tỳ-kheo không thanh 
tịnh nói Tỳ-kheo kia rằng Tỳ-kheo kia phạm giới. Đã có bất 
thiện lại có tham dục, cả hai đều bắt thiện. 





” Viên li], tức trong tăng già lam, hay tăng viện. Päli: ZrZma. 

® Hán dịch có sự nhằm lẫn. Tỳ-kheo không thanh tịnh không được nói tội 
Tỳ-kheo khác. C£. Vin.i. 170. Tham chiếu, Trung 22: “Ta phạm giới, mong 
người hơn ta chỉ tội, chứ không phải người không bằng ta chỉ tội.” Päli: 
sappafipugsealo mam codeyya, no appafipuggalo Ti. 
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“Hoặc có lúc Tỳ-kheo nghĩ như vây: “Nay ta phạm giới, nếu có 
Tỳ-kheo nảo nói với ta, nên ở nơi khuất kín, không ở giữa đại 
chúng.` Nhưng lại có lúc, Tỳ-kheo kia phạm giới, bị nói tội ở 
giữa đại chúng, không ở nơi khuất kín. Đã có bất thiện lại có 
tham dục, cả hai đều bất thiện. 


«Mục-liên, nên biệt, gôc của các pháp này khởi dậy các hành vi 
này, gọi là kêt sử. 


“Mục-liên, lại nên biết, những ai trong chúng bốn bộ mà phạm 
các hành vi, mọi người đều nghe, đều biết phạm, tuy người đó 
có nói rằng tôi hành a-lan-nhã, sống ở nơi nhàn tịnh, và ngay 
dù có khoác y năm mảnh, thường hành khất thực không lựa 
giàu nghèo, đi không thô tháo, qua lại, đi dừng, năm ngồi, động 
tịnh, nói năng, im lặng. Nhưng Tỳ-kheo ấy lại nghĩ như vây: 
dMong Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-tư, các vị phạm 
hạnh luôn đến cung kính cúng dường ta.› Tỳ-kheo ấy tuy có 
nghĩ vậy, song cũng không được chúng bốn bộ tùy thời cung 
kính cúng dường. Vì sao? Vì Tỳ-kheo kia có ác, bất thiện hành 
chưa được trừ, mà mọi người đều thấy, đều nghe, đều niệm, 
đều biết. Giống như người có đồ đồng thật sạch sẽ; lại đựng 
đầy đồ bất tịnh trong bình đồng, rồi dùng đồ khác phủ lên rồi 
mang đi vào quốc giới. Mọi người thấy hỏi người kia rằng: 
‹Anh mang vật gì vậy? Chúng tôi muốn được thấy qua.› Khi ấy 
mọi người vốn đã đói kém, kêu lên rằng: ‹Ò! Đây là đồ ăn thức 
uống ngon.› Rồi họ mở nắp đậy ra, mọi người đều trông thấy 
đồ bất tịnh. Ở đây, Tỳ-kheo cũng lại như vậy. Tuy có hành a- 
lan-nhã, tùy thời khất thực, mặc y năm mảnh, chánh thân chánh 
ý, buộc niệm ở trước. Người ấy tuy có ý nghĩ này: ‹Mong sao 
các vị phạm hạnh tùy thời đến cung kính cúng dường.” Nhưng 
[633c01] các vị phạm hạnh lại không tùy thời cung kính cúng 
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dường. Vì sao? Vì Tỳ-kheo kia có pháp ác, bất thiện, kết sử, 
mà chưa diệt tận. 


«Mục-liên, nên biết, những Tỳ-kheo nào không có pháp ác, bất 
thiện; kết sử đã diệt tận, mà mọi người đều thấy, đều nghe, đều 
niệm, đều biết; vị ấy dù sống bên thành ấp cũng vẫn là người 
trì pháp. Hoặc được người thỉnh mời, hoặc nhận được sự cúng 
dường của các gia chủ. Nhưng Tỳ-kheo ấy không có tưởng 
tham dục này. Khi ấy chúng bốn bộ và các đồng phạm hạnh 
đều đến cúng dường. Vì sao? Vì hành vi của Tỳ-kheo kia thanh 
tịnh, mà mọi người đều thấy, đều nghe, đều niệm, đều biết. 


“Giống như người có bình đồng tốt, đựng đầy đồ ăn thức uống, 
mùi vị rất thơm, lại lẫy nắp đậy lên, rồi mang đi vào quốc giới. 
Mọi người thấy, hỏi bu kia rằng: ‹Đây là vật gì? Chúng tôi 
muốn được xem qua.” Rồi sau đó mở ra xem, thấy đồ ăn thức 
uống, cùng lấy ăn. Ở đây cũng như vậy, Tỳ-kheo được thấy, 
được nghe, được niệm, được biết, tuy đi ở bên thành ấp nhận 
sự cúng dường của gia chủ, nhưng không nghĩ: ‹Mong sao các 
đồng phạm hạnh đến cúng dường.” Tuy vậy, các đồng phạm 
hạnh đều đến cung kính cúng dường. Vì sao? Vì Tỳ-kheo kia 
có ác bất thiện hành đã được tận trừ. Cho nên, Mục-liên do các 
hành này, nên gọi là kết sử.” 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên khen: 


“Lành thay, lành thay, Xá-lợi-phất! Sự việc như vầy. Xưa kia 
tôi trú tại Ca-lan-đà, trong Trúc lâm, thành La-duyệt này; đến 
giờ, tôi khóac y ôm bát vào thành La-duyệt khất thực, đến nhà 
thợ làm xe kia, đứng im lặng ở ngoài cửa. Lúc ấy, người thợ 
kia tay cầm búa đẽo gỗ. Bấy giờ lại có người thợ già, có chút 
việc đến nhà người thợ này. Khi người thợ kia đang sửa bản gỗ 
thì người thợ già này nảy sinh ý nghĩ: ‹Người thợ trẻ đẽo gỗ 
này như ý ta chăng?› Nay ta phải xem qua. Lúc ấy, những chỗ 
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không vừa ý người thợ kia đã được người thợ này đẽo hết. 
Người thợ già kia rất lấy làm hoan hỷ, nghĩ rằng: ‹Hay thay, 
hay thay! Bạn đẽo gỗ thật là vừa ý ta.› Ở đây cũng như vậy, 
các Tỳ-kheo mà tâm không nhu hòa, bỏ hạnh Sa-môn, ôm lòng 
gian ngụy, không theo pháp Sa-môn, tánh hạnh thô tháo, không 
biết tàm quý, mặt trơ chịu nhục mà làm hành vi thấp hèn, 
không có dũng mãnh, hoặc hay quên lãng nhiều, không nhớ 
những gì đã làm, tâm ý không định, hành động [634a01] nhằm 
lẫn, các căn không định; nhưng vị ấy nay được Tôn giả Xá-lợi- 
phất quán sát tánh hạnh mà sửa chữa. 


«Có nhiều vị thiện gia nam tử, do lòng tin kiên cố, xuất gia học 
đạo, rất cung kính giới, không bỏ pháp Sa-môn Hiền thánh, 
không có huyền ngụy, không hành thô tháo, tâm ý nhu hòa, nói 
luôn nở nụ cười, không tổn thương ý người, tâm thường nhất 
định, không có thị phi, các căn không loạn; những vị ấy nghe 
Tôn giả Xá-lợi-phất nói xong, liền tự vâng lãnh, cũng không để 
quên sót. 


“Giống như, hoặc có người nam hay người nữ nào xinh đẹp vô 
Song, tự tắm gội, mặc y phục mới, dùng hương thoa người. Lại 
có người đem hoa ưu-bát đến tặng cho. Người kia được hoa, 
liền đội lên đầu, vui mừng hớn hở không tự chế được. Ở đây 
cũng lại như vậy, nếu có vị thiện gia nam tử nào, do lòng tin 
kiên cố, xuất gia học đạo, đối với giới cung kính, không để mất 
pháp Sa-môn, không có huyễn ngụy, không hành thô tháo, tâm 
ý nhu hòa, nói luôn nở nụ cười, không tôn thương ý người, tâm 
thường nhất định, không có thị phi, các căn không loạn. Người 
ấy nghe Tôn giả Xá-lợi-phất nói những lời này rồi, lòng thật 
vui mừng không tự chế được, mà vâng lãnh lời dạy này. Như 
vậy, Ngài nói giáo pháp này cho các vị thiện gia nam tử.» 
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Các Hiền giả mỗi người sau khi nghe những gì đã được nói, 
hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 7 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


«Có bốn loại trái này. ° Những gì là bốn? Hoặc có trái sống mà 
tựa chín, hoặc có trái chín mà tựa sống, hoặc có trái chín mà 
tựa chín, hoặc có trái sống mà tựa sống. Đó là, này Tỳ-kheo thế 
gian có bốn loại trái này. Cũng lại như vậy, thể gian có bồn 
hạng người này. Thế nào là bốn? Hoặc có người sống mà giống 
chín, hoặc có người chín mà giống sống, hoặc có người chín 
mà giống chín, hoặc có người sống mà giống sống. 


«Thế nào là người sống mà giống chín? Hoặc có người qua lại, 
đi bước không hành thô tháo. Mắt nhìn ngó phải thuận theo 
pháp giáo. Đắp y, mang bát cũng lại theo pháp. Bước đi, nhìn 
xuống đất, không liếc nhìn hai bên. Nhưng lại phạm giới, 
không theo chánh hạnh; thật chẳng phải sa-môn mà giống sa- 
nôm; không hành phạm hạnh mà tự nói hành phạm hạnh; bại 
hoại Chánh pháp; là loại mà rễ đã mục. Người này [634b01] 
gọi là sống mà giống chín.” 





® Cf. A IV 105 Ambasuttam (R.ii. 106): Có bốn loại xoài (zba: am-ma- 
lặc). 

? Päli, ibid. “Hạng người tới lui, cúi ngước, co duỗi, v.v., thảy đều đoan 
chánh, nhưng không như thực biết đây là khổ, đây là tập, v.v. : sống mà có 
màu sắc như trái chín.” 
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«Thế nào là người chín mà giống sống? Hoặc có Tỳ-kheo tánh 
hạnh có vẻ quê mùa, nhìn ngó không ngay, cũng không đi đúng 
theo pháp, hay liếc ngó hai bên. Nhưng lại tinh tấn nghe nhiều, 
tu hành pháp thiện, thường giữ giới luật, không mất oai nghị, 
thấy điều phi pháp tí ti liền ôm lòng sợ hãi. Người này gọi là 
chín mà giống sống. 

«Thế nảo là người sống mà giống sống? Hoặc có Tỳ-kheo 
không giữ giới cắm, không biết lễ tiết bước đi, cũng lại không 
biết ra vào đi lại, cũng lại không biết đắp y, mang bát, các căn 
thác loạn, tâm đắm trước sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 
Người ấy phạm giới cắm, không hành Chánh pháp, không là 
sa-môn mà giống sa- -môn, không hành phạm hạnh mà giống 
phạm hạnh; là người mà rễ đã mục không thể cứu chữa. Người 
này gọi là sống mà giống sống. 


«Thế nào là người chín mà giống chín? Hoặc có Tỳ-kheo giữ 
gìn giới cấm, ra vào, đi bước, không mất thời tiết, nhìn ngó 
không mất oai nghi, lại rất tinh tắn tu hành pháp thiện, mọi oai 
nghi lễ tiết đều thành tựu, thấy điều phi pháp tí t¡ liền ôm lòng 
sợ hãi huống chỉ là to lớn. Người này gọi là chín mà giống chín. 
«Này Tỳ-kheo, đó gọi là thế gian có (bốn) hạng người như bốn 
loại trái này. Hãy học người quả chín. Này các Ty-kheo, hãy 
học điều này như vậy.» 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 

KINH SÓ 8 

Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


«Hôm nay, không trung có gió lốc xoáy. Nếu như có con chim 
nảo lại bay đến đó, như ô thước, hồng hộc, gặp gió nảy thì đầu, 
não, lông cánh, mỗi thứ mỗi nơi. Ở đây, một Tỳ-kheo cũng lại 
như vậy, bỏ giới cắm rồi sống đời bạch y. Khi ấy, sáu vật tùy 
thân như ba y, bình bát, ống đựng kim, v.v.., thuộc mỗi thứ ở 
mỗi nơi, giống như gió lốc xoáy thôi chết chim kia. Cho nên, 
nảy các Tỳ-kheo, hãy tu hành phạm hạnh. Các Tỳ-kheo, hãy 
học điều này như vậy.» 


Sau khi nghe những gì đức Phật dạy, các Tỳ-kheo hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 9 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

«Tỳ-kheo nên biết, có bốn loại chim này. Những gì là bốn? 
Hoặc có chim tiếng hót hay mà hình thì xấu. Hoặc có chim 
hình [634e01] đẹp, mà tiếng hót thì đở. Hoặc có chim tiếng hót 
dở mà hình cũng xấu. Hoặc có chim hình đẹp, tiếng hót cũng 
hay. 

«Thế nào là chim có tiếng hót hay mà hình thì xấu? Đó là chim 
câu-sí-la.”“ Chim này tiếng hay mà hình thì xấu. 

«Thế nào là chim hình đẹp mà tiếng hót dở? Đó là chim 
chí.”'Chim này có hình đẹp mà tiếng hót dở. 





““ Câu-sí-la 3⁄4 ‡I ##. Chưa rõ chim gì. Skt. (Pãli): &okia, chim cuốc. 
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«Thế nào là chim có tiếng hót dở mà hình thì đẹp? Đó là chim 
cú. Chim này có tiếng hót dở hình cũng xấu. 


«Lại có chim gì tiếng hót hay hình cũng đẹp? Đó là chim công. 
Chim này có tiếng hót hay hình cũng đẹp. 


«Tỳ-kheo, đó gọi là có bốn loại chim này, mà mọi người đều 
biệt. Ở đây cũng vậy, thê gian cũng có bôn hạng người như 
chìm, mà mọi người đêu biệt. 


«Những gì là bốn? Ở đây, hoặc có Tỳ-kheo nhan sắc đoan 
chánh, ra vào đi lại, đắp y mang bát, co duỗi, cúi ngước, oai 
nghi thành tựu, nhưng lại không thê đọc tụng được những pháp 
mà khoảng đầu thiện, giữa thiện, cuối thiện; không thể vâng 
lãnh giáo pháp, cũng lại không thể khéo đọc tụng. Đó là người 
này có hình đẹp mà tiếng không hay. 


«Lại có những người nào mà tiếng hay nhưng hình xấu? Hoặc 
có Tỳ-kheo, ra vào, đi lại, co duỗi, cúi ngước, đắp y mang bát, 
mà không thành tựu oai nghỉ; nhưng hằng thích nói rộng. 
Người ấy lại siêng năng trì giới, nghe pháp, có khả năng biết 
những điều học, nghe nhiều những pháp mà khoảng đầu thiện, 
giữa thiện, cuối thiện, nghĩa lý sâu xa, tu phạm hạnh đầy đủ. 
Hơn nữa, đối pháp kia, khéo thọ trì, khéo đọc tụng. Người này 
gọi là có tiếng hay mà hình xấu. 


«Lại có những người nào có tiếng dở mà hình cũng xấu? Hoặc 
có người phạm giới, không siêng năng, không nghe nhiều, 
những gì đã nghe liền quên. Cần phải đầy đủ phạm hạnh ở 
trong pháp này, nhưng người không vâng lãnh. Người này gọi 
là tiếng dở mà hình cũng xấu. 





? Chí điều ## É;; một loại diều hâu, chim dữ. 
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«Lại có những người nào có tiếng hay, hình cũng đẹp? Hoặc có 
Ty-kheo tướng mạo đoan chánh, ra vào, đi lại, đắp y, mang bát, 
không nhìn ngó hai bên; rồi lại siêng năng tu hành thiện pháp, 
giới luật đầy đủ, thấy điều phi pháp nhỏ còn luôn ôm lòng sợ 
hãi huống nữa là lớn, cũng lại nghe nhiều, ghi nhận không quên; 
lại tu hành tốt đẹp những pháp mà khoảng đầu thiện, giữa thiện, 
cuối thiện. Người ấy khéo thọ trì, đọc tụng pháp như vậy. Pháp 
như vậy khéo đọc tụng. Người này gọi là tiếng hay thân cũng 
đẹp. 


«ó6 gọi là thế gian có bốn hạng người này ở đời, mà mọi 
người đều biết. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy học tiếng hay, 
hình cũng đẹp. Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.» 

Sau khi nghe những gì đức Phật dạy, các Tỳ-kheo hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 10 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Câp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đả, 
nước Xã-vệ. 

Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

«Có bốn loại mây.” Những gì là bốn? Hoặc có mây, sắm mà 
không mưa. Hoặc có mây, mưa mà không sâm. Hoặc có mây, 
vừa mưa vừa sâm. Hoặc có mây cũng không mưa cũng không 
sâm. Đó gọi là bôn loại mây. 

«Thế gian có bốn hạng người giống như mây. Những gì là bốn 
hạng người? Hoặc có Tỳ-kheo sâm mà không mưa. Hoặc có 





” C£. A IV 102 Dutiyavalãhakasuttam (R.ii. 103). 
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Tyỳ-kheo mưa mả không sắm. Hoặc có Tỳ-kheo cũng không 
mưa cũng không sắm. Hoặc có Tỳ-kheo cũng mưa cũng sắm. 


«Thế nào là Tỳ-kheo sấm mà không mưa? Hoặc có Tỳ-kheo 
lớn tiếng tập tụng Khế kinh, Kỳ dạ, Thọ quyết, Kệ, Bốn mạt, 
Nhân duyên, Dĩ thuyết, Sanh kinh, Tụng, Phương đẳng, Vị 
tằng hữu pháp, Thí dụ; những pháp như vậy khéo đọc tụng, 
không mất nghĩa nó, nhưng không rộng nói pháp cho người 
khác. Người này gọi là sắm mà không mưa. s 


«Thế nào là Tỳ-kheo mưa mà không sắm? Hoặc có Tỳ-kheo có 
tướng mạo đoan chánh, oai nghỉ ra vào, đi lại, tới dừng đều biết 
tất cả, tu tất cả pháp thiện không mảy may để mất; song không 
nghe nhiều, cũng không lớn tiếng đọc tụng, lại không tu hành 
Khế kinh, Kỳ dạ, Thọ quyết, Kệ, Bổn mạt, Nhân duyên, Thí dụ, 
Sanh kinh, Phương đăng, Vị tăng hữu pháp, song theo người 
khác vâng lãnh cũng không quên mắt, thích cùng theo với thiện 
tri thức. Nhưng cũng thích nói pháp cho người khác. Người 
này gọi là mưa mà không sắm.”? 


«Thế nào là Tỳ-kheo cũng không mưa cũng lại không sắm? 
Hoặc có người tướng mạo không đoan chánh, oal nghi ra vào, 
đi lại, tiến dừng tất cả đều thiếu sót, không tu các pháp thiện, 
mà lại không nghe nhiều, cũng không lớn tiếng đọc tụng, lại 
không tu hành Khế kinh cho đến Phương đắng, cũng lại không 
vì người khác nói pháp. Người này gọi là cũng không mưa 
cũng không sắm. 





” Pali, ibid. “Thông suốt Khế kinh (s2), Ứng tụng (øey2), v.v., nhưng 
không như thực biết đây là khổ, đây là tập, v.v.: sắm mà không mưa” 

`” Pali, ibid., “Không thông suốt Khế kinh, Ứng dụng, V.V., nhưng như thực 
biết đây là khổ, đây là tập, v.v.: mưa mà không sắm.” 
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«Thế nào là Tỳ-kheo cũng mưa cũng sắm? Hoặc có người 
tướng mạo đoan chánh, oai nghi ra vào, đi lại, tiến dừng biết rõ 
tất cả, ưa thích học vấn, những gì đã nhận không quên, cũng 
thích nói pháp cho người khác. Khuyến khích người khác khiến 
họ vâng lãnh. Người này gọi là cũng sắm cũng mưa. 


«Tỳ-kheo, đó gọi là thế gian có bốn hạng người này. Cho nên, 
Tỳ-kheo hãy học điều này.» 


Sau khi nghe những gì đức Phật dạy, các Ty-kheo hoan hỷ 
phụng hành. 


Kệ tóm tắt: 


Đề, nhiêu ích, A-nan, 
Gánh nặng, bốn sanh, kết; 
Bồn quả, gió lốc xoáy, 


31 
Bốn chim, sắm sau cùng. 





3' Bản Hán, hết quyền 17. 
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26. PHẨM BÓN Ý ĐOẠN 


KINH SỐ 1 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


«Giống như núi sông, vách đá, trăm cỏ, ngũ cốc, đều nương 
trên đất mà được tăng trưởng lớn mạnh. Vì vậy, đất này là tối 
tôn tối thượng. Ở đây cũng vậy, các pháp đạo phẩm thiện, trụ 
trên đất không phóng dật, khiến các pháp thiện được tăng 
trưởng lớn mạnh. Tỳ-kheo không phóng dật tu bốn chánh 
đoạn, ' tu tập nhiều bốn chánh đoạn. Những gì là bốn? Ở đây, 
Tỳ-kheo, pháp tệ ác chưa sanh, tìm cầu phương tiện khiến 
không cho sanh, tâm không rời xa, hằng muốn khiến nó không 
sanh”. Pháp tệ ác đã sanh, tìm cầu phương tiện khiến diệt”, tâm 
không xa lìa, hằng muốn khiến diệt. Pháp thiện chưa sanh, tìm 
cầu phương tiện khiến sanh. Pháp thiện đã sanh, tìm cầu 
phương tiện khiến tăng nhiều, không để thoái thất, tu hành đầy 
đủ, tâm ý không quên. 





' Tứ ý đoạn 99 #Šf{.. Cf 7áp đ¡ 6 (T26n1536, tr. 391c06): Tứ chánh đoạn 
giả v9 †:Ÿ. Pháp uẩn 3 (T26n1537, tr. 467c24): Tứ chánh thắng v #£ lệ 
. Đại trí độ 19 (T25n1509, tr. 197b20): Tứ chánh cần 093%. Päli, D 33 
Sang (R. Iú. 22l): cađãro sammappadhana. Skt. samyaR-prahana/ 
samyak-pradhana. 

“ Nguyên Hán: Linh diệt 42. Có sự nhằm lẫn. Nên sửa lại, vì đấy đối với 
pháp chưa sanh. 

3 Nguyên Hán: Linh bất sanh 234*⁄E. Có sự chép nhằm. Nên sửa lại. 
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«Tỳ-kheo, tu bốn chánh đoạn như vậy. Cho nên, này các Tỳ- 
kheo, hãy tìm cầu phương tiện tu bốn chánh đoạn. Các Tỳ-kheo, 
hãy học điều này như vậy.” 


Các Tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 2 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


«Tỳ-kheo nên biết, có nhiều túc tán quốc vương” và các đại 
vương cùng đến phụ cận Chuyển luân Thánh vương. Đối với 
họ, Chuyển luân Thánh vương là tối tôn tối thượng. Ở đây 
cũng vậy, trong các thiện của ba mươi bảy pháp đạo phẩm, 
pháp không phóng dật là tối đệ nhất. Không phóng dật, Tỳ- 
kheo tu bốn chánh đoạn, tu nhiều bốn chánh đoạn? Ở đây, Tỳ- 
kheo, pháp tệ ác chưa sanh, tìm cầu [635e01] phương tiện 
khiến không cho sanh, tâm không rời xa, hằng muốn khiến nó 
không sanh*. Pháp tệ ác đã sanh, tìm cầu phương tiện khiến 
diệt*, tâm không xa lìa, hằng muốn khiến diệt. Pháp thiện chưa 
sanh, tìm cầu phương tiện khiến sanh. Pháp thiện đã sanh, tìm 
cầu phương tiện khiến tăng nhiều, không để thoái thất, tu hành 
đầy đủ, tâm ý không quên. Như vậy, các Tỳ-kheo tu bốn chánh 
đoạn như vậy. Các Ty-kheo, hãy học điều này như vậy.» 


Các Tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 





° Túc tán quốc vương ### BỊ #. Chỉ các Tiểu vương, chư hầu. Skt. #o/z- 
r/a, lãnh chúa tại một địa phương (Skt. øradeýa-ra/a). 
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KINH SÓ 3 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ-kheo: 


«Trong những ánh sáng tinh tú, ánh sáng mặt trăng là tối 
thượng đệ nhất. Ở đây cũng như vậy, trong những công đức 
thiện của ba mươi bảy pháp đạo phẩm, hành không phóng dật 
là đệ nhất tối tôn tối quý. Không phóng dật, Tỳ-kheo tu bốn 
chánh đoạn, tu nhiều bốn chánh đoạn. Ở đây, Tỳ-kheo, pháp tệ 
ác chưa sanh, tìm cầu phương tiện khiến không cho sanh, tâm 
không rời xa, hằng muốn khiến nó không sanh*. Pháp tệ ác đã 
sanh, tìm cầu phương tiện khiến diệt*, tâm không xa la, hằng 
muốn khiến diệt. Pháp thiện chưa sanh, tìm cầu phương tiện 
khiến sanh. Pháp thiện đã sanh, tìm cầu phương tiện khiến tăng 
nhiều, không để thoái thất, tu hành đầy đủ, tâm ý không quên. 
Như vậy, các Tỳ-kheo tu bốn chánh đoạn như vậy. Các Tỳ- 
kheo, hãy học điều này như vậy.» 


Các Tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 

KINH SỐ 4 

Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


514 


Phẩm bốn đoạn ý 


«Irong các loại hoa như hoa chiêm bặc,` hoa tu-ma-na” trên 
chư thiên giữa loài người, hoa bà-sư” là tối đệ nhất. Ở đây cũng 
lại như vậy, trong những công đức thiện của ba mươi bảy pháp 
đạo phẩm, hành không phóng dật là đệ nhất tối tôn tối quý. 
Không phóng dật, Tỳ-kheo tu bốn chánh đoạn, tu nhiều bốn 
chánh đoạn? Ở đây, Tỳ-kheo, pháp tệ ác chưa sanh, tìm cầu 
phương tiện khiến không cho sanh, tâm không rời xa, hằng 
muốn khiến nó không sanh*. Pháp tệ ác đã sanh, tìm cầu 
phương tiện khiến diệt*, tâm không xa ha, hằng muốn khiến 
diệt. Pháp [636a01] thiện chưa sanh, tìm cầu phương tiện khiến 
sanh. Pháp thiện đã sanh, tìm cầu phương tiện khiến tăng nhiều, 
không để thoái thất, tu hành đầy đủ, tâm ý không quên. Như 
vậy, các Tỳ-kheo tu bốn chánh đoạn như vậy. Các Tỳ-kheo, 
hãy học điều này như vậy.» 


Các Tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 8” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc thắng xe lông chim ra 
khỏi thành Xá-vệ đến tinh xá Kỳ-hoàn muốn hầu Thế Tôn. 
Theo pháp thường, các vua có năm thứ nghi trượng. Vua bỏ hết 





” Chiêm-bặc Bễ ä]. Skt (Päli). czzpaka, một loại hoa vàng, hoàng hoa, kim 
sắc hoa. 

: Tu-ma-na 2ã /# ñR. Skt. (Pãli) sưuanas (sưnana): tô hương, hảo ý hương. 

7 Bà-sư 3#. Skt. vãrgika (PälI: vass/¿2), ha gian hoa, hạ sinh hoa, một hoa 
nở mùa hè. 

Š Pãli, S 3. 21 Puggalasutta (R.¡. 93). Hán, No 127 Tứ nhân kinh. 
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sang một bên, đến trước Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua 
một bên. Bây giờ, Thê Tôn bảo vua: 


«Đại vương nên biết, thế gian có bốn hạng người xuất hiện ở 
đời. Những gì là bốn? Hoặc có người trước tối sau sáng. Hoặc 
có người trước sáng sau tối. Hoặc có người trước tối sau tối. 
Hoặc có người trước sáng sau sáng.” 


«Thế nảo là người trước tối sau sáng? Ở đây, hoặc có người 
sinh vào nhà tỉ tiện, như dòng Chiên-đà-la, dòng hàng thịt, `” 
dòng thợ thuyền, hoặc sinh nhà dâm dật, hoặc không mắt, hoặc 
không chân tay, hoặc thường gót chân trần, '' hoặc các căn thác 
loạn. Nhưng thân, miệng hành pháp thiện, ý nghĩ pháp thiện. 
Người này gặp sa-môn, bà-la-môn, các bậc trưởng giả, thường 
niệm lễ bái, không mất thời tiết, đứng dậy nghĩnh đón, đứng 
dậy tiễn đưa, trước cười sau nói, tuỳ thời cung cấp. Hoặc có lúc, 
gặp người ăn xin, hay sa-môn, bà-la-môn, người đi đường, 
người nghèo thiếu, nếu có tiền của thì đem giúp cho họ. Nếu 
không có của cải, người đó đến nhà trưởng giả cầu xin giúp đỡ 
cho. Hoặc gặp người khác giúp đỡ liền sinh lòng hoan hỷ hớn 
hở không tự chế. Người thân hành pháp thiện, miệng tu pháp 
thiện, ý nghĩ pháp thiện, thân hoại mạng chung sẽ sinh cõi 
thiện, trên trời. Giống như có người từ đất lên giường, từ 
giường lên ngựa, từ ngựa cỡi vol, từ voi vào giảng đường. Do 
vậy, nay Ta nói, người này trước tối sau sáng. Đại vương, như 
vậy, người này gọi là trước tối sau sáng. 





° PRli, ibid., lamofamaparayano, famojotiparayano, jolilamaparayano, 
J0ofijjofiparayano, từ bóng tối đi đến bóng tối, từ bóng tối đi đến ánh sáng, từ 
ánh sáng đi đến bóng tối, từ sáng đi đến sáng. 

'" Đạm nhân ## ^., nghĩa đen, “ăn thịt người (2)? Có lẽ chỉ người bán thịt. 
No 127: Khôi khoái gia #JJ#Z. 

' Hán: Lða tiên ‡8ÄJŸ. 
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«Thế nảo là người trước sáng sau tối? Ở đây, hoặc có người 
sinh vào gia tộc lớn, hoặc dòng sát-lợi, dòng trưởng giả, “ dòng 
bà-la-môn, nhiều của, nhiều báu vật vàng bạc, trân bảo, xa cừ, 
mã não, thuỷ tinh, lưu ly, tôi tớ, nô tì không thể kể hết; voi, 
ngựa, heo, đê, tất cả đầy đủ. Tướng mạo người này xinh đẹp 
như màu hoa đào, nhưng người này lại thường ôm lòng tà kiến, 
tương ưng với biên kiến, có kiến chấp như vây: ‹Không có bố 
thí, không có thọ nhận, không có vật cúng thí cho tiền nhân, ' 
cũng không có quả báo thiện ác, cũng không có đời này đời sau, 
cũng không có người đắc đạo, đời không A-la-hán đáng thờ 
kính, đời này đời sau có thể tác chứng.› ”. Nếu gặp Sa-môn, 
Bả-la-môn, họ liền nỗi sân hận, không lòng cung kính. Nếu 
thấy người khác bố thí, lòng họ không vui vẻ; những tạo tác 
của thân, miệng, ý không quân bình. '” Do tạo các hành vi phi 
pháp, người này thân hoại mạng chung sinh vào địa ngục. 
Giống như có người từ giảng đường xuống voi, từ voi xuống 
ngựa, từ ngựa xuống giường, từ giường xuống đất. Vì thế, nên 
Ta nói người này như vậy Đại vương, nghĩa là người này trước 
sáng sau tối. 

«Thế nào là người từ tối đến tối? Có người sinh nhà tỉ tiện, 
hoặc nhà Chiên-đà-la, hoặc nhà hàng thịt, hoặc nhà cùng cực 
thấp hèn. Người này đã sinh vào đây, có khi các căn ắt không 
đủ, tướng mạo xấu xí, mà người này lại thường ôm tà kiến, có 
kiến chấp như vây: ‹Không có đời này, đời sau, không Sa-môn, 
Bà-la-môn, cũng không người đắc đạo, cũng không A-la-hán 





'* Trưởng giả chủng &Ÿ##, đây chỉ đẳng cấp thứ ba, phệ-xá hay cư sĩ. 

'3 Hán diễn ý thay vì dịch từ tương đương Päli: /⁄z: phẩm vật hiến tế; xem 
D. ¡. 55, thuyết đoạn diệt (wccheda) của Ajitakesakambala. 

'* Thuyết của Ajitakesakambala, D. 2 Samaññaphala (R.i. 55). 

'* Hán: Bất bình quân Z*#3; đoạn dưới: bất bình đắng ®-##. Nên hiểu 
là “Không chân chánh.” 


517 


Tăng nhất A-hàm 


đáng thờ kính, cũng không đời này đời sau có tác chứng.› Nếu 
gặp sa-môn, bà-la-môn, họ liền nổi sân hận, không lòng cung 
kính. Nếu thấy người đến bố thí, lòng không vui vẻ, những tác 
hành của thân, miệng, ý không bình đẳng, phỉ báng thánh nhân, 
huỷ nhục Tam tôn”. Người đó đã không giúp tự mình bố thí, 
thấy người khác bố thí, lòng rất sân hận. Vì đã tạo hành sân 
nhuế, nên thân hoại mạng chung sinh vào địa ngục. Giống như 
người từ tối đến tối, từ lửa bừng đến lửa bừng, bỏ trí tới ngu. 
Do vậy mà nói, người này có thể gọi là trước tối sau tối. Đại 
vương nên biết, cho nên gọi người này là từ tối đến tối. 


«Thế nảo là người từ sáng đến sáng? Hoặc có người sinh vào 
nhà vọng tộc, hoặc dòng sát-lợi, hoặc nhà quốc vương, hoặc 
nhà đại thần, nhiều của, lắm vật báu không thể kế hết, mà 
người kia tướng mạo lại xinh đẹp như màu hoa đào, người này 
thường có chánh kiến, tâm không thác loạn. Người ấy có 
những chánh kiến này: ‹Có thí, có phước, có người nhận, có 
báo quả thiện ác, có đời này đời sau, có Sa-môn, Bà-la-môn.› 
Vả lại, người nảy, nếu gặp sa-môn, bả-la-môn khởi lòng cung 
kính, vui hiện nhan sắc. Tự thân thường thích bồ thí, lại cũng 
khuyên người khiến thực hành bố thí. Nếu ngày nào bố thí thì 
lòng thường hớn hở không kiềm chế được. Họ thân hành thiện, 
miệng hành thiện, ý hành thiện, nên thân hoại mạng chung sinh 
về cõi thiện. Giống như có người từ giảng đường đến giảng 
đường, từ cung đến cung. Do vậy mà nói, nay Ta nói người này 
từ sáng đến sáng. Đại vương, đó là thế gian có bốn hạng người 
này.» 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 


Vua nên biết, người nghèo 








'° Tam tôn —#*, tức Tam bảo. 
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Có tín, thích bố thí; 

Gặp Sa-môn, Bà-la, 

Cùng những người đáng thí; 
Thường đứng dậy đón, tiếp; 
Lại khuyên bảo chánh kiến; 
Lúc thí, thật vui mừng; 
Không trái điểu người xin. 
Người kia là bạn tối, 

Quyết không làm hạnh ác, 
Thường thích hành chánh kiến, 
Hay nghĩ cầu pháp thiện. 
Đại vương như người kia, 
Lúc chết, nơi sinh về, 

Quyết sinh trời Đâu-suất. 
Trước tôi mà sau sáng. 


Như người hết sức giàu, 
Không tín, hay sân hận, 
Lòng tham lam, khiếp nhược, 
Tà kiến mà không đổi; 

Gặp sa-môn, bả-la-môn, 
Cùng những người ăn xin, 
Thường chửi mắng, nhiếc móc; 
Tà kiến, nói không có; 

Thấy thí, nổi sân giận; 
Không muốn có người thí; 
Người kia hành rất tệ, 

Tạo mọi nguôn gốc ác. 
Những người kia như vậy, 
Đến khi mạng sắp chết, 

Sẽ sinh vào địa ngục: 

Trước sáng mà sau tối. 


Như có người bân tiện, 
Không tín, hay sân hận; 
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Tạo mọi hành bắt thiện; 

Tà kiến không chánh tín; 
Nếu gặp vị sa-môn, 

Cùng người đáng thừa sự, 
[637a0]Mà luôn khinh huỷ họ; 
Xan tham không tín tâm; 
Lúc cho mà không vui; 
Thấy người cho cũng vậy. 
Hành vi người kia làm, 
Không dẫn đến an vui. 
Những hạng người như vậy, 
Cho đến khi mạng chung 
Sinh vào trong địa ngục: 
Trước tôi sau Cũng tối. 


Như người rất có của; 

Có tín, thích bố thí, 

Chánh kiến, không niệm quấy, 
Thường thích cầu pháp thiện. 
Nếu thấy các đạo sĩ, 

Những người đáng bồ thí, 
Đứng dậy cung kính đón, 

Học tập theo chánh kiến, 

Khi cho thật hoà vui, 

Thường niệm tưởng bình đăng; 
Bồ thí không tiếc lần, 

Không trải với động người. 
Người ấy sống'ˆ lương thiện, 
Không tạo mọi phi pháp. 

Nền biết người nh vậy, 

Đến khi mạng sắp chết 

Quyết sinh chỗ tốt lành: 





! Hán: thọ mạng &%; được hiểu là “chánh mạng”, sống bằng nghề nghiệp 
lương thiện. 
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Trước sáng mà sau sảng. 


«Cho nên Đại vương, hãy học trước sáng mà sau sáng, chớ nên 
học trước sáng mà sau tối. Đại vương, nên học điều này như 
vậy.» 

Sau khi vua Ba-tu-nặc đã nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 6 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, tôn giả A-nan đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh 
lễ sát chân rồi đứng qua một bên. Sau đó không lâu lại lấy hai 
tay sờ chân Như Lai, rồi dùng miệng hôn lên chân Như Lai, mà 
nói như vầy: 

«Thân thê của đẳng Thiên Tôn vì sao thế này? Thân nhăn quá 
vậy! Thân Như Lai không như xưa.» 

Thế Tôn bảo: 

«Thật vậy, A-nan, như những gì ông nói. Nay thân Như Lai, da 
thịt đã nhăn, thân thê hiện tại không như xưa. Sở dĩ như vậy là 
vì, phảm có thân thể là bị bệnh thúc ép. Đáng bệnh, chúng sanh 
bị bệnh vây khốn; đáng chết, chúng sanh bị chết bức bách. Nay 
Như Lai tuôi đã suy vi, đã hơn 80.» 

A-nan nghe những lời này, buồn khóc nghẹn ngào không tự 
nén được lời liền nói lời này: 

«Than ôi! Sự già đã đến đây rồi!» 


Bấy giờ, đã đến giờ, Thế Tôn khóac y mang bát vào thành Xá- 
vệ khát [637b01] thực. Thế Tôn đi khất thực, lần hồi đến cung 
vua Ba-tư-nặc. Trong lúc đó, trước cửa của vua Ba-tư-nặc có 


51 


Tăng nhất A-hàm 


vài mươi chiếc xe hư cũ bị bỏ một bên. Tôn giả A-nan thấy 
những cô xe bị vât ở một bên như vậy, liên bạch Thê Tôn: 


«Đây là những chiếc xe của vua Ba-tư-nặc. Ngày xưa, lúc mới 
làm thật là tinh xảo, nhưng ngảy nay trông chúng cũng như 
màu gạch đá.» 


Thế Tôn bảo: 


«Thật vậy, A-nan, như những gì ngươi đã nói. Những chiếc xe 
như đang được thấy đây, xưa kia thật là tỉnh xảo, làm bằng 
vàng bạc. Ngày nay đã hư hỏng, không thể dùng được nữa. Vật 
bên ngoài còn hư hoại như vậy, huống chỉ là bên trong.» 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Ôi! Già, bệnh, chết này, 

Hoại người sắc cực thịnh. 


Lúc đâu tâm hoan lạc, 
Nay bị chết bức bách. 


Dù tuổi thọ trăm năm 
Đểu qui về cái chết. 
Không ai thoát khổ này; 
Hết thảy về đường này. 


Những gì có trong thán, 
Bị chết rượt đuổi đi. 
Bồn đại ở bên ngoài 
Đẩu quay về gốc không. 


Cho nên cầu không chết, 

Chỉ có vê Niễt-bàn; 

Nơi không chết không sinh 

Đẩu không các hành này. 
Bấy giờ, Thế Tôn liền tới chỗ vua Ba-tư-nặc. Vua Ba-tư-nặc 
bảy biện đồ ăn thức uống cúng dường Thế Tôn. Thấy Thế Tôn 
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đã ăn xong, vua liền lấy một ghế nhỏ ngồi trước Như Lai, bạch 
Thế Tôn: 


«Sao vậy, Thế Tôn, hình thể của chư Phật đều là kim Cương, 
mà cũng phải chịu già, bệnh, chêt sao?» 


Thế Tôn bảo: 


«Thật vậy, Đại vương, như lời Đại vương. Như Lai cũng phải 
có sinh, già, bệnh, chết. Nay Ta cũng là người, cha tên Chân 
Tịnh, mẹ tên Ma-da, thuộc dòng Chuyên luân Thánh vương.» 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Phật hiện giữa loài người, 

Cha tên là Chân Tịnh, 


Mẹ tên Cục Ti hạnh Diệu, 
Dòng sát-lợi quyên quỷ. 


Đường chết thật là khôn 
Đẩu không xét tôn tỉ. 

Chư Phật còn không khỏi, 
Huồng chỉ lại phàm phu. 


[ 637e01]Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ này cho vua Ba-tư-nặc: 


TẾ tự: tế lửa nhất; 

Thi thơ: tụng tối tôn; 
Nhân gian: vua là quỷ; 
Các sông: biển là đâu; 
Các sao: trăng trên hết; 
Ảnh sáng: mặt trời nhất. 
Tám phương, trên, dưới, giữa 
Nơi thể giới vận hành, 
Trời cùng người thể gian: 
Như Lai là tối tôn 

Muốn câu phước lộc kia 


523 


Tăng nhất A-hàm 


Hãy cúng dường Tam-Phật. ` 
Thế Tôn nói kệ này rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi, trở về tỉnh 
xá Kỳ-hoàn, đến chỗ ngồi mà ngồi. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


«Có bốn pháp được người thế gian ái kính. Thế nào là bốn? 
Tuổi trẻ tráng niên được người thế gian ái kính; không có bệnh 
đau được người ái kính; tuổi thọ được người ái kính; ân ái tụ 
hợp được người ái kính. Tỳ-kheo, đó gọi là có bốn pháp được 
mọi người thế gian ái kính. 

«Lại nữa Tỳ-kheo, lại có bốn pháp không được người thế gian 
ái kinh. Thế nào là bốn? Tỳ-kheo nên biết, tuổi trẻ tráng niên 
đến lúc già bệnh, người đời không thích; người không bệnh sau 
lại mắc bệnh, người đời không thích; được tuổi thọ mà sau lại 
mạng chung, người đời không thích; ân ái hội hợp sau lại chia 
lia. Đó là những điều người đời không thích. Tỳ-kheo, đó gọi là 
có bốn pháp cùng đời xoay chuyển. Chư thiên, người đời cho 
đến Chuyển luân Thánh vương, chư Phật, Thế Tôn cùng có 
pháp này. Tỳ-kheo, đó là thế gian có bốn pháp này cùng đời 
xoay chuyển. Nếu không biết bốn pháp này, phải chịu lưu 
chuyền trong sinh tử, xoay tròn trong năm đường. Thế nào là 
bốn? Giới Thánh hiền, tam muội Thánh hiền, trí tuệ Thánh hiền, 
giải thoát Thánh hiền. Tỳ-kheo, đó là có bốn pháp này mà ai 
không giác tri, thì phải thụ nhận bốn pháp trên. Nay Ta cùng 
các ngươi nhờ giác tri bốn pháp Thánh hiền này mà đoạn gốc 
sinh tử không còn tái sinh đời sau. Như nay thân thể Như Lai 
Suy già, phải chịu báo suy hao này. Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy 
tìm cầu Niết-bản vĩnh tịch này, không sinh, không già, không 














'* Tam-Phật —Ífÿ, phiên âm, Päli = Skt. Sambuddha. 
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bệnh, không chết; ân ái biệt ly, thường niệm tưởng biến dịch vô 
thường. Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.» 


Các Tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, [638a01] hoan 
hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 7 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-Vvệ. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc ra lệnh quan phụ tá sửa 
soạn xe lông chim. Vua muốn ra xem đất, giảng đường, ngoài 
thành Xá-vệ. Trong lúc đó, mẹ vua'? Ba-tư-nặc vừa qua đời. Bà 
sống đến một trăm tuổi, rất là suy yếu, vua rất tôn kính nhớ 
thương chưa từng rời mắt. Lúc đó, bên cạnh vua Ba-tư-nặc có 
đại thần tên Bắt-xà-mật, tài cao cái thế, được mọi người tôn 
trọng. Đại thần suy nghĩ: “Mẹ của vua Ba-tư-nặc này vừa đúng 
tuổi trăm, hôm nay mạng chung. Nếu nghe được vua rất lo sầu, 
quên ăn bỏ uống mà bị bệnh nặng. Nay ta phải tìm cách nào 
khiến vua không lo sầu cũng không bị bệnh.” 


Bấy giờ, đại thần chuẩn bị năm trăm voi trắng, năm trăm ngựa 
tốt; lại cách đặt năm trăm lính bộ, năm trăm kỹ nữ, năm trăm 
lão mẫu, năm trăm bà-la-môn, và có năm trăm sa-môn; lại 
chuẩn bị năm trăm bộ y phục, năm trăm thứ trân bảo làm cỗ 
quan tài lớn đẹp cho người chết, vẽ vời thật là tỉnh xảo; treo 
phướn lọng, trỗi kỹ nhạc, không thể kế hết được, rồi đưa ra 
khỏi thành Xá-vệ. Lúc đó, vì có chút việc, vua Ba-tư-nặc trở 
vào lại trong thành. Từ xa, vua nhìn thấy có người chết, hỏi tả 


hữu: 





'' C£. 7ạp (Việt) 1031: Tô mẫu (bà nội). Päli, S. 3 22: zyyakä. 
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«Đây là ai mà cúng dường đến thế?» 
Bắt-xà-mật tâu: 


«Trong thành Xá-vệ này có mẹ Trưởng giả vô thường. Đó là 
vật dụng của họ.» 


Vua lại hỏi: 
«Những voi, ngựa, xe cộ nảy lại dùng để làm gì?» 
Đại thần tâu: 


«Năm trăm lão mâu này, dùng đê dâng lên vua Diêm-la đê 
chuộc mạng.» 

Vua liên cười và nói: 

«Đây là cách của người ngu. Mạng cũng khó mà giữ, làm sao 
có thê đôi được? Như có người rơi vào miệng cá ma-kiệt, muôn 
mong thoát ra lại thật khó được. Ở đây cũng vậy, đã rơi vào 
chõ vua Diêm-la, muôn câu ra khỏi thì thật khó có thê được.» 


«Năm trăm kỹ nữ này cũng dùng để chuộc mạng.» 
Vua bảo: 

«Điều này cũng khó được.» 

Đại thần tâu: 


«Nếu những kỹ nữ này không thể được, thì sẽ dùng cách khác 
để chuộc.» 


Vua bảo: 
«Điêu này cũng khó được.» 


Đại thần tâu: 
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«Nếu điều này không thể được, thì phải dùng năm trăm trân 
bảo để chuộc.» 
Vua bảo: 


«Điều này cũng khó [638b01] được.» 
Đại thần tâu: 


«Nếu điều này không thể được, thì dùng năm trăm y phục để 
chuộc.» 
Vua bảo: 


«Điêu này cũng khó được.» 
Đại thần tâu: 


«Nếu y phục này không thê được, thì phải dùng chú thuật của 
năm trăm bà-ma-môn này làm chú thuật để lầy lại.» 


Vua bảo: 
«Điêu này cũng khó được.» 
Đại thần tâu: 


«Nếu năm trăm bả-la-môn này không thể được, thì lại phải đem 
những vị sa-môn tài cao thuyết pháp này đề chuộc.» 


Vua bảo: 
«Điều này cũng không thê được.» 
Đại thần tâu: 


«Nếu thuyết pháp không thể được, thì sẽ tập họp binh chúng 
gây trận đánh lớn để chiếm lại.» 


Lúc này, vua Ba-tư-nặc cười lớn mà nói: 
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«Đây là cách của người ngu, vì đã rơi vào miệng cá ma-kiỆt, thì 
quyêt không thoát được.” 

Vua nói tiếp: 

«Ngươi nên biết, có gì sinh mà không chết ư?» 

Đại thần tâu: 

«Điều này thật không thê được.» 

Vua bảo: 


«Thật không thể được, chư Phật cũng dạy: ‹Phàm có sinh thì có 
chết, mạng cũng khó được.»» 


Lúc đó, Bắt-xả-mật quỳ tâu vua: 


«Cho nên, Đại vương chớ quá sâu lo. Tât cả chúng sanh đêu 
qui về cái chêt.» 
Vua bảo: 


«Sao ta phải sầu lo?» 
Đại thần tâu vua: 
«Vua nên biết, hôm nay, mẹ Đại vương đã mất.» 


Cho nên, vua Ba-tư-nặc nghe những lời này xong, thở dài tắm 
chín lần, rồi bảo đại thần: 

«Lành thay, như những gì ông nói, là hay biết dùng phương 
tiện khéo léo.» 

Sau đó, vua Ba-tư-nặc trở vào thành, sắm sửa các thứ hương 
hoa cúng dường vong mẫu. Cúng dường vong mẫu xong, liền 
trở lại xe, đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi, đảnh lễ sát chân Phật, rồi 
ngôi qua một bên. Bây giờ, Thê Tôn hỏi: 


«Đại vương, vì sao người dính đây bụi bặm?» 
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Vua bạch Thế Tôn: 


«Mẹ con qua đời, vừa đưa ra ngoài thành. Nay con đến chỗ 
Thế Tôn để hỏi lý do ấy. Lúc còn sống, mẹ con trì giới tinh tấn, 
thường tu pháp thiện, tuổi vừa một trăm, nay đã qua đời, nên 
đến chỗ Thế Tôn. Nếu con phải đem voi để mua mạng được, 
con cũng sẽ dùng voi để mua. Nếu phải dùng ngựa để chuộc 
mạng được, con cũng sẽ dùng ngựa để chuộc. Nếu phải dùng 
xe cộ để chuộc mạng được, con sẽ dùng xe cộ để chuộc. Nếu 
phải dùng vàng bạc trân bảo để chuộc được, con cũng sẽ dùng 
vàng bạc trân bảo để chuộc. Nếu phải dùng nô bộc, tôi tớ, 
thành quách, đất nước để chuộc mạng được, thì con cũng sẽ 
dùng nô bộc, tôi tớ, thành quách, đất nước để chuộc. Nếu phải 
dùng nhân dân đất nước Ca-thi”” để [638e01] chuộc mạng được, 
con cũng sẽ dùng nhân dân đất nước Ca-thi để chuộc, không để 
cho mạng mẹ con mắt» 


Thế Tôn bảo: 


«Đại vương, chớ quá lo sầu, vì tất cả chúng sanh đều qui về cái 
chết. Tất cả mọi pháp đều biến dịch. Cho nên, nếu muốn không 
biến dịch, quyết không có việc này. Đại vương nên biết, pháp 
của thân người giống như nắm tuyết, tất sẽ tan chảy. Cũng như 
nắm đất, rồi cũng vỡ vụn, không thể giữ lâu; Cũng như quáng 
nắng,“' huyễn hoá, hư nguy không thật; cũng như nắm tay 
không, dùng để gạt con nít. Cho nên, Đại vương, chớ mang sầu 
lo, trông cậy vào thân này. Đại vương nên biết, có bốn điều rất 
sợ hãi này, sẽ mang đến thân này không thể ngăn che được, 
cũng không thể dùng ngôn ngữ, chú thuật, thuốc men, phù thư 
để có thê trừ khử. Những gì là bốn? Một là giả làm bại hoại 





?° Ca-thi 3øƑ. Päli: Kãsi, thời Phật, thuộc quyền cai trị của vua Ba-tư-nặc. 
?' Hán: dã mã Ÿÿ /§, 
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tráng niên khiến không nhan sắc. Hai là bệnh làm bại hoại hết 
người không bệnh. Ba là chết làm bại hoại hết mạng căn. Bốn 
là vật hữu thường trở về vô thường. 


«Đại vương, có bốn pháp này không thể ngăn che được, không 
dùng sức để hàng phục. Đại vương nên biết, giống như bốn 
hướng có bốn núi lớn, từ bốn hướng dồn ép đến chúng sanh, 
chẳng phải sức đề loại bỏ. Cho nên, này Đại vương, chẳng phải 
vật kiên cố, không thể nương tựa. Do đó, Đại vương nên dùng 
pháp để cai trị, chớ nên dùng phi pháp. Vua cũng không còn 
bao lâu sẽ đến biển sinh tử. Vua cũng nên biết những người 
dùng pháp để cai trị, thân hoại mạng chung sẽ sinh về nơi thiện, 
trên trời. Nếu người nào dùng phi pháp để cai trị, thân hoại 
mạng chung sẽ sinh vào địa ngục. Cho nên, này Đại vương, 
nên dùng pháp để cai trị, chớ nên dùng phi pháp. Đại vương, 
hãy học điều này như vậy.» 


Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc, bạch Thế Tôn: 

«Pháp này có tên là gì? Nên phụng hành thế nào?» 

Thế Tôn bảo: 

«Pháp này tên là trừ sầu ưu.» 

Vua bạch Phật: 

‹Thật vậy, Thế Tôn, sở đĩ như vậy, vì con nghe pháp này TÔI, 
mọi sâu lo có được hôm nay đã trừ. Thê Tôn, việc đât nước bê 
bộn, con muôn trở về cung.» 

Thê Tôn bảo: 

«Nên biết đúng thời.» 

Vua Ba-tư-nặc liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, rồi 
lui đi. 
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Vua Ba-tư-nặc sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 8 
[639a01] Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

«Nay Ta không những chỉ tối tôn trong hàng Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, Thanh tín sĩ, Thanh tín nữ, mà còn tối tôn đến cả trong 
loài người. Nay có bốn pháp mà Ta, ở giữa chúng bốn bộ, chư 
thiên và loài người, tự mình giác tri, tự thân tác chứng. Những 
gì là bốn? Một là, tất cả các hành đều vô thường, mà Ta, ở giữa 
chúng bốn bộ, chư thiền và loài người, tự mình giác tri, tự thân 
tác chứng. Hai là, tất cả các hành khổ. Ba là tất cả các hành vô 
ngã. Bốn là Niết-bàn tịch tĩnh, mà Ta, ở giữa chúng bốn bộ, 
chư thiền và loài người, tự mình giác tri, tự thân tác chứng. 
Này Tỳ-kheo, đó gọi là bốn pháp mà Ta, ở giữa chúng bốn bộ, 
chư thiền và loài người, tự mình giác tri, tự thân tác chứng.» 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ làm theo. 


KINH SỐ 9 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ, cùng với chúng năm trăm đại Tỳ-kheo. Lúc ấy, 
Thế Tôn muốn đến thành La-duyệt hạ an cư. Xa-lợi-phất cũng 
muốn đến thành La-duyệt hạ an cư, và một nghìn hai trăm năm 
mươi đệ tử đều muốn thành La-duyệt hạ an cư. Nhưng Xá-lợi- 
phất, Mục-kiền-liên hạ an cư xong sẽ nhập Niết-bản. 
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Sau khi Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên 
v.v... đến Ca-lan-đà trong vườn Trúc, thành La-duyệt, hạ an cư 
xong. Bấy giờ, Thế Tôn bảo Xá-lợi-phất: 

«Nay một nghìn hai trăm năm mươi đệ tử vì các ông mà hạ an 
cư nơi nảy. Nhưng Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên sắp 
diệt độ. Thế nào, Xá-lợi-phất, thầy có thể vì các Tỳ-kheo nói 
diệu pháp không? Ta nay đau lưng, muốn nghỉ một chút» 
Xá-lợi-phất thưa: 

«Kính vâng, Thế Tôn!» 

Bấy giờ, Thế Tôn tự mình gấp tăng-già-lê””, nằm nghiêng hông 
phải, hai bàn chân chồng lên nhau, để tâm nơi ánh sáng. Khi ấy, 
Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

«Lúc tôi mới thọ giới, trải qua nửa tháng, chứng đắc bốn biện 
tài, tự thân tác chứng, đầy đủ nghĩa lý.” Nay tôi sẽ phân biệt 
nói rõ ý nghĩa cho các thầy biết, phân biệt rõ ràng. Hãy lắng 
nghe vả suy nghĩ kỹ!» 

Các Ty-kheo thưa: 

«Thưa vâng l» 

Các Tỳ-kheo vâng theo lời của Xá-lợi-phất. Xá-lợi-phất hỏi: 


«Những gì là bốn biện tài tôi đã chứng được? Đó là nghĩa biện, 
tôi do đây mà chứng được; là pháp biện,” tôi do đây mà 





” Tăng-ca-lợi fŠ #»#!|, tức y tăng-già-lê. 

® Bốn biện tài v##‡Ƒ, cũng nói là bốn vô ngại biện hay bốn vô ngại giải. 
Pali: C£ A IV 172 Vibhattisuttam (R. 1. 160). 

” Nghĩa biện Š%Ÿ, hay nghĩa vô ngại giải. Päli, ibid. a/hapafisambhidä 
sacchikata odhiso byañjanaso, do từng trường hợp, y theo văn, tôi tác 
chứng nghĩa vô ngại giải. 

3 Pháp biện ¿⁄#È. Pãli: đhammapafisambhidä. 
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chứng được; là ứng biện,“ tôi do đây mà chứng được; là tự 
biện, “ˆ (tôi do đây mà chứng được).” 


“Nay tôi sẽ phân biệt rộng nghĩa của chúng. Nếu chúng bốn bộ 
có ai hồ nghi, bây giờ có thể hỏi tôi nghĩa của chúng. Nếu các 
Hiền giả đối với bốn thiền mà có ai hồ nghi, hoặc các Hiền giả 
đối với bốn vô lượng tâm* mà có ai hồ nghỉ có thê hỏi, nay tôi 
sẽ nói. Nếu các Hiền giả đối với bốn chánh đoạn mà có ai hồ 
nghi có thể hỏi tôi về nghĩa, nay tôi sẽ nói; hoặc đối với bốn 
thần túc, bốn niệm xứ*, bốn đề mà có ai hồ nghi, nên đến hỏi 
tôi về nghĩa, nay tôi sẽ nói. Nay nếu không ai hỏi, sau có hối 
cũng vô ích. Nay cũng nên hỏi tôi về những pháp sâu xa, cùng 
những sở của Thế Tôn Vô sở trước, Đăng chánh giác, tôi sẽ nói 
cho. Nếu không hỏi, sau chớ có hối.» 


Bấy giờ, Tôn giả đại Mục-kiền-liên, đã đến giờ, đắp y, cầm bát 
vào thành La-duyệt khất thực. Các phạm-chí chấp trượng” từ 
xa trông thấy Mục-liên đến, bảo nhau rằng: “Đây là một trong 
những đệ tử Sa-môn Cù-đàm, không ai hơn người này. Chúng 
ta cùng nhau bao vây đánh chết đi.” Các phạm-chí kia liền bao 
vây, dùng gạch đá đánh chết rồi bỏ đi. Thịt xương thân thể 
không nơi nào không nát hết, đau đớn khổ não quá không thể 
kế được. Khi Đại Mục-kiền-liên nghĩ thầm: “Các phạm-chí này 
vây ta, đánh xương thịt nát nhừ rồi bỏ ta mà đi. Nay thân thể ta 





“ Ứng biện JŠ**, tức từ vô ngại giải. Pli: ¿ru/2a†isambhidä, giải thích từ 
nguyên thông suốt. 

” Tự biện  #*, hay biện (tài) vô ngại giải. PÄli: pa/ibhãnapafisambhidä. 

” Trong ngoặc, nhảy sót trong đề bản, nên thêm vào cho đủ văn. 

” Chấp trượng phạm chí ‡t4‡ ‡È¿&, nhóm ngoại đạo cầm gậy. 7}-nzi-da 
tạp sự 18 (T24n1451, tr. 287a26): Nhóm ngoại đạo tà mạng, cầm gậy và 
bện tóc, đón đường đánh chết Mục-kiền-liện. 7/-zzi-đz 2 (T24n1464, tr. 
§57c27): nhóm phạm chí chấp trượng, cầm gậy có hình như đầu người. 
Truyền thuyết Päli, Ngài bị giết bởi nhóm Nigantha. 
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không nơi nào không bị đánh, vô cùng đau nhức, lại không còn 
khí lực sao trở về Trúc viên được. Nay ta có thể dùng thần túc 
trở về tinh xá.” Rồi Mục-liên liền dùng thần túc trở về tinh xá, 
đến chỗ Xá-lợi-phất, ngồi xuống một bên. Tôn giả đại Mục- 
kiền-liên nói với Xá-lợi-phất: 

«Các phạm-chí chấp trượng này vây tôi đánh xương thịt nát hết, 
thân thể đau nhức thật không thể chịu được. Nay tôi muốn vào 
Niết-bản nên đến từ giả thầy.» 


Xá-lợi-phất nói: 


«Trong đệ tử Thế Tôn, thầy thần túc đệ nhất, có đại oai lực. 
Sao không dùng thần túc mà tránh?» 

Mục-liên đáp: 

«Hành vi mà tôi đã làm trước kia thật là sâu nặng, khi đòi hỏi 
phải thọ báo thì quyết không thê tránh. Không phải ân trong hư 
không mà có thê tránh được báo ứng này. Hôm nay, thân thể 
tôi thật là đau nhức, nên đến từ giả thầy đề nhập Niết-bàn.» 
[639e01] Xá-lợi-phất nói: 


«Những Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào mà tu bốn thần túc, phần 
nhiều diễn rộng nghĩa của nó, theo ý người đó muốn, trụ lại 
một kiếp hay hơn một kiếp, cho đến không diệt độ. Vì sao thầy 
không trụ, mà diệt độ?» 

Mục-kiền-liên nói: 

‹Thật vậy, Xá-lợi-phất, Như Lai dạy, nếu Ty-kheo, Tỳ-kheo-ni 
nảo tu bốn thần túc, muốn sống thọ trải qua nhiều kiếp, cũng có 
thể được. Nếu Như Lai chỉ trụ một kiếp, tôi cũng trụ vậy. 
Nhưng hiện tại Thế Tôn không còn bao lâu sẽ nhập Bát-niết- 
bản. Thọ mạng các loài chúng sanh rất ngăn. Lại nữa, tôi không 
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nỡ khi nhìn Thế Tôn vào Bát-niết-bàn. Bây giờ thân thể tôi thật 
là đau đớn, nên tôi muốn nhập Bát-niết-bàn.›» 

Bấy giờ, Xá-lợi-phất nói Mục-liên: 

«Nay thầy chờ một chút, tôi sẽ diệt độ trước.» 

Mục-liên im lặng không đáp. Lúc đó Xá-lợi-phất đi đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Xá-lợi-phất 
bạch Thế Tôn: 

«Nay con muốn diệt độ. Cúi xin cho phép.» 

Lúc đó, Thế Tôn im lặng không đáp. Xá-lợi-phất ba lần bạch 
Thế Tôn: 

«Nay là lúc thích hợp, con muốn nhập Bát-niết-bản.» 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Xá-lợi-phất: 

«Tại sao, nay thầy không trụ một kiếp hay hơn một kiếp?» 
Xá-lợi-phất bạch Thế Tôn: 

«Tự thân con nghe, tự thân vâng lãnh lời của Thế Tôn, rằng thọ 
mạng các loài chúng sanh rất ngắn, thọ nhất bất quá trăm năm. 
Vì thọ mạng chúng sanh ngắn nên tuôi thọ Như Lai cũng ngắn. 
Nếu tuổi thọ Như Lai sẽ một kiếp, tuổi thọ của con cũng sẽ một 
kiếp.» 

Thế Tôn bảo: 

‹ÑNhư lời Xá-lợi-phất, vì mạng chúng sanh ngắn, nên thọ mạng 
của Như Lai cũng ngắn. Nhưng điều này cũng lại không thể 
luận bàn. Sở dĩ như vậy là vì, a-tăng-kỳ kiếp lâu xa về trước, có 
Phật tên Thiện Niệm Thệ Nguyện Như Lai, Chí Cchơn, Đẳng 
chánh giác xuất hiện ở đời. Tuôi thọ con người vào lúc bấy giờ 
là tám vạn năm, không có ai chêt yêu giữa chừng. Đức Như Lai 
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Thiện Niệm Thệ Nguyện kia ngay lúc thành Phật, liền hôm đó 
hoá làm vô lượng Phật, an lập vô lượng chúng sanh hành theo 
ba thừa, có người trụ vào địa vị bất thối chuyền; lại an lập vô 
lượng chúng sanh nơi bốn chủng tánh; lại an lập vô lượng 
chúng sanh vào cung Tứ thiên vương, Diễm thiên, Đâu-suất 
thiên, Hoá tự tại thiên, Tha hoá tự tại thiên, Phạm-ca-di thiên, 
Dục thiên, Sắc thiên, Vô sắc thiên, và cũng ngày hôm đó ở 
trong Vô dư Niết-bàn giới mà nhập Bát-niết-bàn. [640401]. 
Nhưng nay, Xá-lợi-phất nói vì tuổi chúng sanh ngắn nên thọ 
mạng Như Lai cũng ngắn. 


«Thế nào, Xá-lợi-phất, thầy nói rằng “Như Lai trụ một kiếp hay 
hơn một kiếp, con cũng trụ một kiếp hay hơn một kiếp.” Nhưng 
chúng sanh lại không thể biết thọ mạng Như Lai ngắn hay dài. 
Xá-lợi-phất nên biết, Như Lai có bốn sự không thể nghĩ bàn, 
chẳng phải điều mà Tiểu thừa có thể biết. Thế nào là bốn? Thế 
giới không thể nghĩ bàn; chúng sanh không thê nghĩ bản; long 
cung không thể nghĩ bàn; cảnh giới Phật độ không thể nghĩ bàn. 
Này Xá-lợi-phất, đó gọi là có bốn việc không thê nghĩ bàn.» 


Xá-lợi-phất thưa: 


«Thật vậy, Thế Tôn! Có bốn sự không thể nghĩ bàn: thế ĐIiỚI, 
chúng sanh, long cung, Phật độ, thật không thể nghĩ bản. 
Nhưng trong một thời gian dài con nghĩ rằng Phật Thích-ca 
Văn cuối cùng không trụ một kiếp. Lại nữa, chư thiên đến chỗ 
con, bảo con rằng: “Phật Thích-ca Văn không ở đời lâu dài, khi 
tuổi vào tám mươi." Vậy nay, Thế Tôn không còn bao lâu sẽ 
nhập Niết-bàn. Nay con không cam nhìn Thế Tôn nhập Bát- 
niết-bàn. Vả lại, chính con nghe từ Như Lai dạy rằng: “Các đệ 
tử thượng túc của chư Phật quá khứ, tương lai, hiện tại đều 
nhập Bát-niết-bàn trước, sau đó Phật mới nhập Bát-niết-bàn, và 
đệ tử cuối cùng cũng nhập Bát-niết-bản trước, sau đó không lâu 
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Thế Tôn sẽ diệt độ. Nguyện xin Thế Tôn cho phép con diệt 
độ.» 

Thế Tôn bảo: 

«Nếu thời gian thích hợp.» 

Xá-lợi-phất liền ngồi trước Như Lai, chánh thân, chánh ý, buộc 
niệm ở trước mà vào sơ thiền. Từ sơ thiền khởi, lại vào nhị 
thiền. Từ nhị thiền khởi, lại vào tam thiền. Từ tam thiền khởi, 
lại vào tứ thiền. Từ tứ thiền khởi, lại vào không xứ, thức xứ, vô 
sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Từ hữu tưởng vô tưởng 
khởi, vào diệt tận định. Từ diệt tận định khởi, vào phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. Từ phi tưởng phi phi tưởng xứ khởi, vào vô 
sở hữu xứ, thức xứ, không xứ. Từ không xứ khởi, vào đệ tứ 
thiền. Từ đệ tứ thiền khởi, vào đệ tam thiền. Từ đệ tam thiền 
khởi, vào đệ nhị thiền. Từ đệ nhị thiền khởi, vào sơ thiền. Từ 
sơ thiền khởi, vào đệ nhị thiền. Từ đệ nhị thiền khởi, vào đệ 
tam thiền. Từ đệ tam thiền khởi, vào đệ tứ thiền. Khi Tôn giả 
Xá-lợi-phất từ tứ thiền khởi, bảo các Tỳ-kheo: 

«Đây gọi là định sư tử phần tấn.» 

Lúc này, các Tỳ-kheo khen ngợi rằng: 


«Chưa từng có, thật là kỳ [640b01] diệu. Tôn giả Xá-lợi-phất 
nhập định nhanh chóng như vậy!» 


Bấy giờ, Xá-lợi-phất từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân 
Thế Tôn, rồi lui đi. Khi ấy, có số đông Tỳ-kheo đi theo sau Xá- 
lợi-phất. Xá lợi-phất quay lại bảo: 


«Chư Hiền, các vị muốn đi đâu?» 
Các Ty-kheo đáp: 


«Chúng tôi muôn được cúng dường xá-lợi Tôn giả.» 
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Xá-lợi-phất bảo: 

«Thôi, thôi, các Hiền giả! Vậy gọi là cúng dường rồi. Tôi đã có 
Sa-di đủ để cúng dường rồi. Các vị hãy về lại chỗ mình, tư duy 
hoá đạo, khéo tu phạm hạnh, hết sạch khô nạn. Như Lai ra đời 
rất khó gặp được. Thật lâu mới hiện, giống như hoa Ưu-đàm- 
bát thật lâu mới nở. Như Lai cũng lại như vậy, ức kiếp mới 
hiện ra. Thân người cũng lại khó được. Có tín thành tựu lại 
cũng khó được. Muốn mong xuất gia học pháp Như Lai cũng 
lại khó được. Muốn cho tất cả các hành không diệt tận, điều 
này cũng khó được. Hãy diệt tận ái dục, không còn dư tàn, 
Niết-bàn diệt tận. 

“Nay có bốn pháp mà Như Lai đã nói. Những gì là bốn? Tắt cả 
các hành vô thường, đó gọi là pháp thứ nhất mà Như Lai đã nói. 
Tất cả các hành là khổ, đó gọi là pháp thứ hai mà Như Lai đã 
nói. Tất cả các hành vô ngã, đó gọi là pháp thứ ba mà Như Lai 
đã nói. Niết-bàn là vĩnh tịch, đó gọi là pháp thứ tư mà Như Lai 
đã nói. 

«Này các Hiền giả, đó gọi là bốn pháp mà Như Lai đã nói.» 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo đều cùng rơi lệ: 

‹Xá-lợi-phất, nay sao diệt độ nhanh như vậy!» 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 


«Thôi, thôi, các Hiền giả chớ lo sầu. Pháp biến dịch mà muốn 
khiến không biến dịch, thì việc này không thể. Núi Tu-di còn 
có biến đối vô thường, huống là cái thân hạt cải. Tỳ-kheo Xá- 
lợi-phất mà thoát khỏi tai hoạn này sao? Thân kim cương của 
Như Lai không bao lâu cũng sẽ nhập Bát-niết-bàn, huống chỉ là 
thân tôi. Vậy các thầy hãy tu hành pháp này thì sẽ được hết 
khô.» 
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Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi- phát về đến tinh xá, đến rồi thu cất bị 
bát, ra khỏi Trúc viên trở về nơi sinh quán. Tôn giả Xá-lợi-phất 
khát thực lần hồi đến nước Ma-sấu.”” Lúc này, Tôn giả Xá-lợi- 
phất về sống tại Ma-sấu nơi Ngài đã sinh ra, thân mang bệnh 
tật thật là đau nhức. Khi ấy, chỉ có Sa-di Quân-đầu'' hầu hạ, 
trông nom dọn dẹp các thứ bất tịnh, đem lại sạch sẽ. Bấy gIỜ, 
Thích Đề-hoàn Nhân biết tâm niệm Xá-lợi-phất, khoảnh khắc 
giống như co duỗi cánh tay của lực sĩ, biến mất khỏi trời Tam 
thập tam, xuất hiện trong tình xá Xá-lợi-phất. Đến nơi, đảnh lễ 
sát chân, rồi dùng hai tay sờ chân Xá-lợi-phất, tự xưng tên họ 
mà nói rằng: 

«Tôi là Đề Thích, vua của Trời.» 

Xá-lợi-phất nói: 

«Vui sướng thay, cầu mong Thiên Đề thọ mạng vô cùng !» 
Thích Đề-hoàn Nhân đáp: 

«Nay tôi muốn cúng dường xá-lợi Tôn giá.” 

Xá-lợi-phất nói: 

«Thôi, thôi, Thiên Đế! Vậy là cúng dường rồi. Cầu mong chư 
Chiến Khang tịnh, A-tu-la, rồng, quỷ cùng chúng chư thiên cũng 
vậy.” Nay tôi đã có Sa-di, đủ để sai khiến.» 





3° Ma-sấu /#?Ÿ. Cf. Tây vực ký 4 (T51In20§7, tr. 890a28): Mạt-thố-la #k % 
##, tại đó có tháp thờ di thân của Xá-lợi-phất. Phiên âm của Mathuräã hay 
Madhurä (Skt., Pãli đồng). 

3! Quân-đầu Sa-di 33 5ã 3} ?ñj. Päli: Cunda Samanuddesa. Cf. S. 47. 13 
Cundasuttam (R.v. 161) 

3“ Để bản: Cúng dường Tôn giả xá-lợi tt Ý #@#|. Hoặc nói đủ là 
“Cúng dường Tôn giả Xá-lợi-phát.” Ý Đế Thích muốn phục vụ nuôi bệnh 
ngài Xá-lợi-phât. 

* Không thê phục vụ người bịnh, vì dơ bẩn. 
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Thích Đề-hoàn Nhân lần thứ ba bạch Xá-lợi-phất: 


«Nay tôi muốn tạo phước nghiệp, chớ làm trái nguyện. Nay 
muôn cúng dường xá-lợi Tôn giả.» 


Xá-lợi-phất im lặng không trả lời. Thích Đề-hoàn Nhân đích 
thân đồ phân, không từ hiềm khổ. Ngay đêm hôm đó Tôn giả 
Xá-lợi-phất nhập Bát-niết-bàn. Bấy giờ, mặt đất này chắn động 
sáu cách, có âm vang lớn. Chư thiên mưa hoa, trỗi lên kỹ nhạc. 
Chư thiên đầy khắp hư không. Chư thiên thần diệu cũng rải hoa 
câu-mâu-đầu, hoặc dùng hương bột chiên-đàn rải lên trên. Lúc 
này, Tôn giả Xá-lợi-phất đã diệt độ, chư thiên ở giữa hư không 
đều bi thương, khóc lóc không kiềm chế được. Cũng lại như 
vậy, bấy giờ, Dục thiên, Sắc thiên, Vô sắc thiên ở giữa hư 
không, tất cả đều rơi lệ giống như mưa phùn, hoả xướng mùa 
xuân: “Nay Tôn giả Xá-lợi-phất nhập Bát-niết-bàn sao mà 
chóng thế !” 


Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân gom góp tất cả các loại hương 
mà thiêu thân Tôn giả Xá-lợi-phất; cúng dường các thứ xong, 
thâu nhặt xá-lợi, cùng y bát trao lại Sa-di Quân-đầu và bảo: 


«Đây là xá-lợi cùng y bát của Thầy Ông. Hãy đem dâng Thế 
Tôn. Đến nơi, đem nhân duyên này bạch đầy đủ Thế Tôn. Nếu 
Ngài có dạy điều gì thì cứ theo đó mà làm theo.» 


Quân-đầu đáp: 
‹Thật vậy, Câu-dực.» 


Sa-di Quân-đầu mang y bát cùng xá-lợi đến chỗ A-nan, bạch 
A-nan: 


«Thầy con đã diệt độ. Nay mang y bát cùng xá-lợi đến dâng lên 
Thế Tôn.» Sau khi thấy, A-nan liền rơi lệ và nói: 
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«Ông với ta [641a01] cùng đến chỗ Thế Tôn, đem nhân duyên 
này cùng bạch lên Thế Tôn. Nếu Thế Tôn dạy điều gì thì chúng 
ta sẽ làm theo vậy.» 

Quân-đầu đáp: 

«Thưa vâng, Tôn giả.» 

Rồi A-nan dẫn Sa-di Quân-đầu đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, bạch Thế Tôn: 

«Sa-di Quân-đầu này đến chỗ con, thưa con rằng: “Thầy con đã 
diệt độ. Nay đem y bát dâng lên Như Lai.` Hôm nay tâm ý con 
phiền não, tánh chí hoang mang, không còn biết gì. Nghe Tôn 
giả Xá-lợi-phất nhập Bát-niết-bàn, con thương tâm buôn bã.» 
Thế Tôn bảo: 

«Thế nào, A-nan, Ty-kheo Xá-lợi-phất nhập Bát-niết-bàn với 
thân giới ư?» 

A-nan thưa: 

«Chẳng phải vậy, Thế Tôn.» 

Thế Tôn bảo: 

«Thế nào, A-nan, điệt độ với thân định, thân tuệ, thân giải thoát, 
thân giải thoát sở kiến sao?»° 

A-nan bạch Phật: 

‹Ty-kheo Xá-lợi-phất không diệt độ với giới thân, định thân, 
tuệ thân, giải thoát thân, giải thoát sở kiến thân. Nhưng Tỳ- 





“#C£ S 47 ibid. : Xá-lợi-phất y trên giới uân ( silakkhandham vã adäya), 
hay y trên định uân (samadhikkhandham vã adäya), tuệ uân 
(pannakkhandham), giải thoát uân (vimuifikkhandham), giải thoát trì kiến 
uân (vừnutiñãnadassanakkhandham) mà nhập Niễt-bàn (parinibburo)? 
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kheo Xá-lợi-phất thường hay giáo hoá, thuyết pháp không biết 
chán, và giáo giới cho các Tỳ-kheo cũng không biệt chán. Nay 
con nhớ ân sâu quá nhiều này của Xá-lợi-phất, cho nên ưu sầu 
vậy.» 


Thế Tôn bảo: 


«Thôi, thôi, A-nan! Chớ ôm lòng sầu ưu. Vật không thường, 
muốn còn mãi, việc này không thể. Phàm có sinh thì có chết. 
Thế nào, A-nan, chư Phật quá khứ đều chẳng phải diệt độ sao? 
Giống như cây đèn, dầu hết thì tắt. Như từ Bảo Tạng Định 
Quang đến nay, bảy Phật cùng các đệ tử đều chăng phải nhập 
Bát-niết-bàn sao? Cũng vậy, Bích-chi-phật như Thâm Đế, Cao 
Xưng, Viễn Văn, Ni-sa, Ưu-ni-bát-sa, Già-la, Ưu-bát-già-la,` 
các Bích-chi-phật nơi đây đều chảng phải đã diệt độ sao? 
Thánh vương đầu tiên của đại quốc tên là Thiện Duyệt Ma-ha- 
đề-bà thuộc hiền kiếp, cũng như Chuyến luân Thánh vương 
hiện tại, hã chăng phải đều nhập Bát-niết-bàn sao?» 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Tất cả hành vô thường. 

Có sinh tất có chết. 

Không sinh thì không diệt; 

Diệt này tối đệ nhất.” Ai 


Thế Tôn bảo A-nan: 


«Nay ngươi mang xá lợi của Xá-lợi-phất lại phải không?» 





3” Danh sách các Bích-chi-phật, xem phẩm 38 kinh 7 dưới. Päli, cf£ M 116 
Isigili (R.n. 68): Ariftho; Dpariftho; TagarasikhI; Yasassi; Sudassano; 
PiyadassIl; Gandharo; Pindolo; Upasabho; Nrto; Tatho, Sutavã; Bhaãvitatto. 
*° Pãli, D 16 Mahãparinibbãnasuttam (R.ii. 157): amiccã vafa sankhärãä, 
uppadavaya-dhammino; uppajjitva nirujjhanH, tesain vũipasamo sukho. 

3“ Bản Hán, hết quyền 18. 
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A-nan thưa: 
‹Thật vậy, Thế Tôn!» 


Bấy giờ, A-nan trao xá-lợi đến tay Thế Tôn. Thế Tôn tay cầm 
xá-lợi rồi bảo các Tỳ-kheo: 


«Đây là xá-lợi của Tỳ-kheo Xá-lợi-phát, bậc trí tuệ, thông minh, 
tài cao trí lớn, ngần này loại trí: trí không thể cùng, trí không 
bờ đáy, có trí nhanh nhạy, có trí nhẹ nhàng, có trí sắc bén, có 
trí thật sâu, có trí thâm sát." Đó là người Ít muốn, biết đủ, thích 
nơi nhàn tịnh, ý chí dõng mãnh, việc làm không loạn, tâm 
không khiếp nhược, thường nhẫn nhục, trừ bỏ pháp ác, thể tánh 
nhu hoà, không thích tranh tụng, thường tu tinh tấn, hành tam- 
muội, tập trí tuệ, niệm giải thoát, tu hành thân tri kiến giải thoát. 


«Tỳ-kheo nên biết, giống như đại thọ mà không có cảnh. Nay 
trong Tăng Tỳ-kheo, Như Lai là đại thọ. Tỳ-kheo Xá-lợi-phất 
đã diệt độ, Ta giống như cây không cành. Nếu Tỳ-kheo Xá-lợi- 
phất đi đến địa phương nảo, địa phương đó gặp được đại hạnh, 
nói rằng “Xá-lợi-phất nghỉ lại ở địa phương này.” Sở dĩ như vậy 
là vì, Tỳ-kheo Xá-lợi-phất thường hay luận đàm cùng với các 
đị học ngoại đạo, không ai mà không bị hàng phục.» 

Đại Mục-kiền-liên sau khi nghe Xá-lợi-phất diệt độ, liền dùng 
thần túc đến chỗ Thế Tôn, đánh lễ sát chân, đứng qua một bên, 
rồi Đại Mục-kiền-liên bạch Thế Tôn: 

«Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, nay đã diệt độ. Nay con cũng muốn từ 
giã Thế Tôn để diệt độ.» 





3* Các loại trí của Xá-lợi-phất, cf. Pali, S 8.7 Paväranäsuttam (R.i. 191): 
pangio (bác huệ), mahapañno (đại huệ), puíhupañño (quảng huệ), 
hãsapañno (tật huệ), javanapañño (tệp huệ), fik&hapañño (lợi huệ), 
nibbedhikapañño (quyết trạch huệ). 
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Bấy giờ, Thế Tôn im lặng không trả lời. Như vậy, tôn giả lại 
bạch Thế Tôn lần thứ ba: 


«Con muôn diệt độ.» 


Bấy giờ, Thế Tôn cũng lại im lặng không trả lời. Mục-liên thấy 
Thế Tôn im lặng không trả lời, liền lễ sát chân Thế Tôn rồi lui 
đi, về đến tinh xá thâu cất y bát, ra khỏi thành La-duyệt, tự về 
nơi [641e01] sinh quán. Khi ấy, có số đông Tỳ-kheo theo sau 
Tôn giả Mục-liên đến thôn Ma-sấu. Khi trú tại đây, Mục-liên 
mang trọng bệnh. 


Bấy giờ, Mục-liên tự thân trải toà giữa đất trống mà ngồi, nhập 
sơ thiền. Từ sơ thiền khởi, nhập đệ nhị thiền. Từ đệ nhị thiền 
khởi, nhập đệ tam thiền. Từ đệ tam thiền khởi, nhập đệ tứ thiền. 
Từ tứ thiền khởi, nhập không xứ. Từ không xứ khởi, nhập thức 
xứ. Từ thức xứ khởi, nhập vô sở hữu xứ. Từ vô sở hữu xứ khởi, 
nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ. Từ phi tưởng phi phi tưởng 
xứ khởi, nhập tam-muội hoả quang. Từ tam-muội hoả quang 
khởi, nhập tam-muội thuỷ quang. Từ tam-muội thuỷ quang 
khởi, nhập định diệt tận. 

Từ định diệt tận khởi, nhập tam-muội thuỷ quang. Từ tam- 
muội thuỷ quang khởi, nhập tam-muội hảo quang. Từ tam- 
muội hoả quang khởi, nhập định hữu tưởng vô tưởng. Từ định 
hữu tưởng vô tưởng khởi, nhập vô sở hữu xứ. Từ vô sở hữu xứ 
khởi, nhập thức xứ, không xứ, tứ thiền, tam thiền, nhị thiền, sơ 
thiên. 

Từ sơ thiền khởi, bay lên giữa hư không, ngồi nằm, kinh hành. 
Thân trên ra lửa, thân dưới ra nước; hoặc thân trên ra nước, 
thân đưới ra lửa, tạo ra mười tám cách biến hoá thần túc. Sau 
đó, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên xuống lại chỗ cũ ngồi kiết già, 
chánh thân chánh ý, buộc niệm ở trước. Lại nhập sơ thiền. Từ 
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sơ thiền khởi, nhập đệ nhị thiền. Từ đệ nhị thiền khởi, nhập đệ 
tam thiền. Từ đệ tam thiền khởi, nhập đệ tứ thiền. Từ tứ thiền 
khởi, nhập không xứ. Từ không xứ khởi, nhập thức xứ. Từ thức 
xứ khởi, nhập vô sở hữu xứ. Từ vô sở hữu xứ khởi, nhập phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Từ phi tưởng phi phi tưởng xứ khởi, 
nhập tam-muội hoả quang. Từ tam-muội hoả quang khởi, nhập 
tam-muội thuỷ quang. Từ tam-muội thuỷ quang khởi, nhập 
định diệt tận. 


Từ định diệt tận khởi, nhập thuỷ quang, hảo quang, phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ, thức xứ, không xứ, tứ thiền, 
tam thiền, nhị thiền, sơ thiền. 

Lại từ sơ thiền khởi, nhập đệ nhị thiền. Từ đệ nhị thiền khởi, 
nhập đệ tam thiền. Từ đệ tam thiền khởi, nhập đệ tứ thiền. Từ 
tứ thiền khởi, và diệt độ ngay lúc đó. 

Khi Đại Mục-liên diệt độ, lúc này mặt đất chấn động rất mạnh. 
Chư thiên cùng bảo nhau hiện xuống, hầu thăm Đại Mục-kiền- 
liên, mang [642a01] các thứ đến cúng dường Tôn đức, hoặc 
các loại hương hoa đến cúng dường. Chư thiên giữa hư không 
trôi kỹ nhạc, gây đàn, ca múa đề cúng dường lên Tôn giả Mục- 
kiền-liên. 

Sau khi Tôn giả đại Mục-kiền-liên đã diệt độ rồi, lúc ấy khoảng 
một do tuần trong thôn Na-la-đà'” đầy kín chư thiên trong đó. 
Khi ấy, lại có nhiều Tỳ-kheo mang các thứ hương hoa rải lên 
thi thể Tôn giả Mục-kiền-liên. 


Bấy giỜ, Thế Tôn từ thành La-duyệt tuần tự khất thực, dẫn năm 
trăm Tỳ-kheo du hoá nhân gian, đi đến thôn Na-la-đà cùng với 





3 Na-la-đà thôn 3É lƑÈ‡†. Pãli: Nãlaka, một ngôi làng Bà-la-môn gần 
Vương xá, sinh quán của Xá-lợi-phât. Theo truyên thông Pãli, sinh quán 
Mục-kiên-liên tại Kolita, cũng ngôi làng gân Vương xá. 
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năm trăm Tỳ-kheo. Khi Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên diệt độ 
chưa bao lâu, bấy giờ Thế Tôn ngồi im lặng nơi đất trống, quan 
sát các Ty-kheo. Sau khi im lặng quán sát các Tỳ-kheo xong, 
Thế Tôn rồi bảo các Tỳ-kheo: 


«Nay Ta quán sát trong chúng này có sự mắt mát quá lớn. Sở dĩ 
vậy là vì trong chúng này nay không có Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, 
Mục-kiền-liên. Nếu địa phương nào Xá-lợi-phát, Mục-kiền-liên 
đến, địa phương đó không trở thành trống rỗng, mà nghe rằng, 
“Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên nay ở địa phương này.” Sở dĩ như 
vậy là vì Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên có thể hàng phục 
ngoại đạo ở đây.» 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


«Những gì chư Phật đã làm thì thật là kỳ diệu, có hai đệ tử trí 
tuệ, thần túc này nhập Bát-niết-bàn; nhưng Như Lai không có 
sầu ưu. Ngay dù hằng sa Như Lai quá khứ, cũng có đệ tử trí tuệ, 
thần túc này, và ngay đến chư Phật xuất hiện ở tương lai, cũng 
sẽ có đệ tử trí tuệ, thần túc này. 

«Tỳ-kheo nên biết, thế gian có hai thí nghiệp. Thế nào là hai? 
Tài thí, pháp thí. Tỳ-kheo, nên biết, nếu luận vẻ tài thí, hãy tìm 
cầu từ Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên. Nếu muốn cầu 
pháp, hãy tìm cầu từ nơi Ta. Sở dĩ như vậy là vì, nay Như Lai, 
Ta không có tài thí. Hôm nay, các ngươi có thể cúng dường xá- 
lợi Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên.» 

Bấy giờ, A-nan bạch Phật: 


«Chúng con cúng dường xá-lợi Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên như 
thế nào?» 


Thế Tôn bảo: 
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«Nên gom góp các loại hương hoa, ở ngã tư đường dựng lên 
bốn tháp. Sở dĩ như vậy là vì nếu có dựng chùa tháp,” phải là 
bốn hạng người này mới đáng dựng tháp. Thế nào là bốn? Là 
Chuyển luân Thánh vương xứng đáng được dựng tháp, A-la- 
hán lậu tận xứng đáng được tháp, Bích-chi-phật [642b01] xứng 
đáng được tháp, và Như Lai xứng đáng được tháp.» 


Lúc này, A-nan bạch Thế Tôn: 


«Vì nhân duyên gì Như Lai đáng dựng tháp? Lại vì nhân duyên 
gì Bích-chi-phật, A-la-hán lậu tận, Chuyên luân Thánh vương 
xứng đáng được dựng tháp?» 


Thế Tôn bảo: 


«Nay các ngươi, nên biết, Chuyên luân Thánh vương tự hành 
thập thiện, tu mười công đức; cũng lại khuyên dạy người hành 
thập thiện, công đức. Thế nào là mười? Tự mình không sát sinh, 
lại khuyên bảo người khác không sát sinh. Tự mình không trộm 
cắp, lại dạy người khác khiến không trộm cắp. Tự mình không 
dâm dật, lại dạy người khác khiến không dâm dật. Tự mình 
không nói dối, lại dạy người khác khiến không nói dối. Tự 
mình không ỷ ngữ, lại dạy người khác khiến không ỷ ngữ. Tự 
mình không ganh ghét, lại dạy người khác khiến không ganh 
ghét. Tự mình không tranh tụng, lại dạy người khác khiến 
không tranh tụng. Tự mình chánh ý, lại dạy người khác khiến ý 
không loạn. Tự mình chánh kiến, lại dạy người khác khiến 
hành chánh kiến. 


«Tỳ-kheo, nên biết, Chuyên luân Thánh vương có mười công 
đức này, cho nên đáng cho dựng tháp.» 


A-nan bạch Thế Tôn: 





*° Hán: Tự thâu-bà -Ÿ fầ 3#. Skt. sñpa (PÄli: £hñpa). 
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«Lại vì nhân duyên gì đệ tử Như Lai xứng đáng được dựng 
tháp?» 

Thế Tôn bảo: 


«A-nan nên biết, A-la-hán lậu tận, không còn tái sinh nữa, sạch 
như vàng trời, ba độc, năm sử vĩnh viên không còn hiện khởi 
nữa. Vì nhân duyên này đệ tử Như Lai đáng được dựng tháp.» 


A-nan bạch Phật: 
«Vì nhân duyên gì Bích-chi-phật đáng được dựng tháp?» 
Thế Tôn bảo: 


«Các Bích-chi-phật không thầy mả tự ngộ, đoạn trừ các kết sử, 
không còn tái sinh nữa, cho nên đáng được dựng tháp.» 


A-nan bạch Thế Tôn: 
«Lại vì nhân duyên gì Như Lai đáng cho dựng tháp?» 
Thế Tôn bảo: 


«A-nan, ở đây Như Lai có mười lực, bốn vô sở uý, hàng phục 
những ai chưa được hàng phục, độ những ai chưa được độ, 
khiến chứng đắc những ai chưa đắc đạo, khiến Bát-niết-bàn 
những ai chưa được Bát-niết-bàn; mọi người khi gặp, trong 
lòng cực kỳ hoan hỷ. 


«Đó gọi là, này A-nan, Như Lai đáng được dựng tháp. Đó gọi 
là Như Lai đáng được dựng tháp.» 


A-nan sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SÓ 10. 


Tôi nghe như vầy: 
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Một thời, đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, ĐH xi Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. |642c01] Bấy IỜ, Tôn giả Bà- -Ca- lê? thân mắc bệnh 
nặng, nằm trên đại tiểu tiện, ý muốn cầm dao tự sát, nhưng 
không có sức để có thể tự ngồi dậy. Tôn giả Bả-ca-lê bảo thị 
giả: 

«Ông hãy mang đao đến. Ta muốn tự sát. Sở dĩ như vậy là vì 
như trong hàng đệ tử của Phật Thích-ca Văn hôm nay, người có 
tín giải thoát không aI vượt hơn ta. Nhưng hôm nay ta tâm 
không giải thoát khỏi hữu lậu. Sở dĩ như vậy là vì như đệ tử 
của Như Lai khi gặp phải khổ não, cũng lại tìm dao tự sát. Nay 
ta với mạng sống này mà không. thể từ bờ này đến bờ kia.» 
Bấy giờ, đệ tử của Bà-ca-lê vì xuất gia chưa lâu, chưa biết đời 
này đời sau, không biết từ bờ này đến bờ bên kia, cũng lại 
không biết chết đây sinh kia, nên liền trao dao cho. Lúc Bà-ca- 
lÊ tay cầm đao rồi, với tín kiên cố, cầm dao tự đâm. 


Bà-ca-lê vừa cầm dao tự đâm, suy nghĩ: ‹Trong hàng đệ tử của 
Phật Thích-ca Văn, ai đã làm những việc phi pháp, sẽ mắc lợi 
ác, chăng được lợi thiện. Ở trong pháp Như Lai, đã không được 
thủ chứng mà lại mạng chung !› Bấy giờ, Tôn giả Ba-ca-lê liền 
tư duy về năm thủ uấn: đây là sắc, đây là tập khởi của sắc; đây 
là sự diệt tận của sắc. Đây là thọ*, tưởng, hành, thức; đây là tập 
khởi của, tưởng, hành, thức; đây là sự diệt tận của thọ*, tưởng, 
hành, thức. Ông tư duy thuần thục năm thủ uẫn này. Các pháp 
có sinh đều là pháp tử. Biết vậy rồi, tâm liền được giải thoát 
khỏi hữu lậu. Bấy giờ, Tôn giả Bà-ca-lê nhập Niết-bàn trong vô 
dư Niết-bàn giới. 





*' Bà-ca-lê 3š#»#. Päli: Vakkali. Cf, S.22. 87 Vakkalisuttam (R. iii. 119). 
Hán. 7zp (Việt) kinh 1279: Bạt-ca-lê z8 3 31. 
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Thế Tôn bằng thiên nhĩ, nghe Tôn giả Bả-ca-lê đòi cầm đao tự 
sát. Thế Tôn bảo A-nan: 


«Hãy tập họp các Tỳ-kheo tại thành Xá-vệ lại một chỗ. Ta 
muốn dạy bảo.» 


Tôn giả A-nan vâng lời Thế Tôn dạy, tập họp các Tỳ-kheo tại 
giảng đường Phổ tập." rồi trở về bạch lại Thế Tôn: 


«Nay Tỳ-kheo đã vân tập về một chỗ.» 


Bấy giờ, Thế Tôn dẫn Tỳ-kheo Tăng vây quanh trước sau đến 
tỉnh xá Tỷỳ-kheo Bà-ca-lê kia. Trong lúc đó, tệ ma Ba-tuần 
muốn biết được thần thức Tôn giả Bà-ca-lê đang ở tại chỗ nảo: 
tại loài người hay phi nhân, trời, rồng, quỷ thần, cản-đạp-hoà, 
A-tu-la, ca-lưu-la, ma-hưu-lặc, dạ-xoa? Nay thần thức này cuối 
cùng đang ở đâu, sinh nơi nảo mả [643a01] không thấy Nó tìm 
kiếm khắp mọi nơi, bốn phía đông, tây, nam, bắc, trên dưới, 
đều không biết chỗ của thần thức. Lúc bấy giờ, thân thê ma Ba- 
tuần rất là mỏi mệt, mà vẫn chăng biết ở đâu. 


Khi Thế Tôn dẫn Tỳ-kheo Tăng vây quanh trước sau đến tỉnh 
xá kia, bấy giờ, Thế Tôn quan sát, thấy ma Ba-tuần muốn biết 
thần thức đang ở đâu. Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


«Các ngươi nghe trong tinh xá này có tiếng lớn không? Lại có 
ánh sánh quái dị nữa?» 


Các Ty-kheo thưa: 
‹Thật vậy, Thế Tôn, chúng con đã thấy.» 
Thế Tôn bảo: 





' Phố Tập giảng đường -Ý #3Ä'#: Hội trường của các Tỳ-kheo trong mỗi 
tinh xá. Cũng gọi là cân hành đường, hay thị giảng đường. PälI: a/fhaãna- 
salä. 
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«Đó là tệ ma Ba-tuần này, muốn được biết thần thức của Bà- 
ca-lê đang ở đâu.» 

Tôn giả A-nan bạch Thế Tôn: 

«Cúi xin Thế Tôn cho biết thần thức Tỳ-kheo Bả-ca-lê đang ở 
đâu?» 

Thế Tôn bảo: 

«Thần thức Tỳ-kheo Bả-ca-lê không còn trụ vào bất cứ đâu. 
Thiện gia nam tử kia đã Bát-niết-bàn. Hãy ghi nhận như 
vậy.» 

Tôn giả A-nan bạch Thế Tôn: 

‹«Tỳ-kheo Bả-ca-lê này đã đắc bốn để này khi nào?» 

Thế Tôn bảo: 

«Đã đắc bốn đề này trong ngày hôm nay.» 

A-nan bạch Phật: 

«Tỳ-kheo này vốn là người phàm, đã mang bệnh từ lâu.» 

Thế Tôn bảo: 

«Thật vậy, A-nan, như những lời ngươi nói. Nhưng Tỳ-kheo 
này chịu kh rất lâu. Trong các đệ tử của Phật Thích-ca Văn có 
tín giải thoát thì người này là tối thắng, nhưng vì tâm chưa 
được giải thoát khỏi hữu lậu, nên suy nghĩ: ‹Nay ta muốn cầm 
dao tự đâm mình.› Trong lúc Tỳ-kheo này sắp tự đâm mình, 
liền tư duy đến công đức Như Lai. Ngày bỏ tuổi thọ, tư duy 
năm thủ uấẫn: đây là sắc tập; đây là sắc diệt tận. Khi Tỳ-kheo 





* Pãli, ibid., appaHiffthitena ca vinñanena vakkali kulapufto parinibbuto, 
thức của Vakkali vô trụ mà nhập Niêt-bàn. 
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nảy tư duy như vậy, các pháp tập khởi đều được diệt tận, Tỳ- 
kheo này Bát-niết-bản.» 


A-nan sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


Kệ tóm tắt: 
Pháp thuộc bốn chánh đoạn, 
Bồn ám, pháp già suy, 
A-di, pháp bản mạt, 
Xá-lợi, Bả-ca-lê. 
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27. PHẨM ĐĂNG THÚ BÓN ĐÉ. 


KINH SÓ 1! 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật trú trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ- 
đà, nước Xá-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


«Các Tỳ-kheo, pháp mà Ta thường nói, đó là bốn đề; bằng vô 
số phương tiện mà quán sát pháp này, phân biệt ý nghĩa, quảng 
diễn cho mọi người. Những gì là bốn? Đây là pháp khổ 
[643b01] đế. Ta bằng vô số phương tiện mà quán sát pháp này, 
phân biệt ý nghĩa, quảng diễn cho mọi người. Bằng vô số 
phương tiện diễn nói Tập, Tận, Đạo đế mà quán sát pháp này, 
phân biệt ý nghĩa, quảng diễn cho mọi người. 


«Tỳ-kheo các ngươi, hãy thân cận Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, và 
thừa sự cúng dường. Sở dĩ như vậy là vì Tỳ-kheo Xá-lợi-phất 
kia dùng vô số phương tiện mà diễn thuyết bốn đế, quảng diễn 
cho mọi người. Khi Tỳ-kheo Xá-lợi-phất phân biệt ý nghĩa, 
quảng diễn cho mọi người, cho các chúng sanh và chúng bốn 
bộ, khi ấy có nhiều chúng sanh không thê kể đã sạch hết mọi 
trần cầu, được mắt pháp thanh tịnh. 


«Tỳ-kheo các ngươi, hãy thân cận Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, Mục- 
kiền-liên, và thừa sự cúng dường. Sở dĩ như vậy là vì Tỳ-kheo 
Xá-lợi-phất là cha mẹ sinh ra chúng sanh. Đã được sanh, rồi 
người dưỡng cho lớn khôn là Tỳ-kheo Mục-kiền-liên. Sở dĩ 





' Tham chiếu Päli, M141 Saccavibhangasuttam (R. iii. 247). Hán, 7g 7 
kinh 31(T1n26, tr. 467a28). 
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như vậy là vì Tỳ-kheo Xá-lợi-phất đã vì mọi người nói pháp 
yếu, thành tựu bốn đề; Ty-kheo Mục-kiền-liên đã vì mọi người 
nói pháp yếu, thành tựu đệ nhất nghĩa, và thành tựu hành vô lậu. 
Vì vậy các ngưoi hãy thân cận Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, Mục-kiền- 
liên.» 


Thế Tôn, sau khi nói những lời này, trở về tịnh thất. Sau khi 
Thế Tôn đi chưa lâu, Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 


«Ở đây, có ai đắc pháp bốn đề, người đó nhanh chóng được lợi 
thiện. Những øì là bốn? Đây là khổ đế, mà ý nghĩa được quảng 
diễn bằng nhiều phương tiện. 


«Thế nào là khổ đế? Sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, 
buồn lo thương xót khổ, oán gặp nhau khổ, ân ái chia lìa khổ, 
cầu mà không đạt được là khổ. Nói tóm, năm thủ uẫn là khổ. 
Đó gọi là khổ đề. 

«Thế nào là khổ tập đế? Đó là ái kết. 

«Thế nào là tận đế? Tận đề là ái dục kết diệt tận không còn dư 
tàn. Đó gọi là tận đế. 


«Thế nào là đạo đế? Đó là tám đạo phẩm Hiền thánh: Chánh 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh tính tấn, chánh mạng, 
chánh nghiệp, chánh niệm, chánh định. Đó gọi là đạo đế. 
Chúng sanh này vì có được lợi thiện nên mới được nghe pháp 
bốn đề này.» 

Trong lúc Tôn giả Xá-lợi-phất đang nói pháp này, vô lượng 
chúng sanh không thê kể hết, khi nghe pháp này, sạch hết mọi 
trần cầu, được mắt pháp thanh tịnh. 

“Chúng ta cũng vì được lợi thiện, nên Thế Tôn nói pháp cho 
chúng ta, đặt chúng ta vào chỗ phúc địa. Cho nên chúng bốn bộ 
hãy tìm cầu phương tiện hành bón đề này. 
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“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các [643c01] Tyỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 


KINH SÓ 27 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ- 
đà, nước Xá-vệ. 


Bấy giờ, số đông các Tỳ-kheo vào thành Xá-vệ. Khi ấy, số 
đông các Tỳ-kheo này suy nghĩ: ‹Chúng ta đi khất thực, trời 
còn sớm quá. Chúng ta hãy đi đến thôn dị học ngoại đạo để 
cùng luận nghị.› Rồi các Tỳ-kheo liền đi đến trong. thôn ngoại 
đạo; đến nơi, sau khi cùng nhau hỏi thăm, các vị rồi ngồi qua 
một bên. 


Bấy giờ, các dị học hỏi đạo nhân rằng: 


«Sa-môn Cù-đàm nói pháp này cho đệ tử: cI-kheo các ngươi, 
tất cả phải học pháp này, tất cả phải hiểu rõ. Đã hiểu rõ rồi, nên 
cùng nhau phụng hành.› Chúng tôi cũng vậy, nói pháp này cho 
đệ tử: ‹Các ngươi tất cả phải học pháp này, tất cả phải hiểu rõ. 
Đã hiểu rõ rồi, nên cùng nhau phụng hành.› Sa-môn Cù-đàm 
cùng chúng tôi có những gì sai khác, có gì hơn kém nào? Nghĩa 
là Sa-môn nói pháp, ta cũng nói pháp. Sa-môn dạy bảo ta cũng 
dạy bảo l» 

Các Ty-kheo sau khi nghe những lời này, không nói đúng, 
cũng không nói sai, từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Rồi các Tỳ- 





°“ Tham chiếu Päli, M I1 Cũla-SThanädasuttam (R. ¡. 63). Hán, 77g 26 
kinh 103 (T1n26, tr. 590b5). 
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kheo tự bảo nhau rằng: ‹Chúng ta hãy đem nghĩa này đến bạch 
Thể Tôn.› 


Các Ty-kheo sau khi vào thành Xá-vệ khất thực, ăn xong thu 
cất y bát, lấy ni-sư-đàn vắt lên vai trái, đi đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Khi ấy, các Tỳ-kheo 
đem nhân duyên này bạch hết lên Thế Tôn. Bấy giờ, Thế Tôn 
bảo các Tỳ-kheo: 


«Nêu ngoại đạo kia hỏi vậy, các ngươi nên đem lời này đáp họ: 
‹Có một cứu cánh, hay có nhiều cứu cánh?›Ÿ Hoặc phạm-chí 
kia mà nói một cách bình đẳng, họ phải nói: ‹Một cứu cánh, 
chứ không phải nhiêu cứu cánh.› 

Cứu cánh Ấy" là cứu cánh liên hệ dục, hay là cứu cánh không 
dục?” Cứu cánh kia, phải nói” là cứu cánh vô dục. 

«Lại hỏi, cứu cánh của ây, là cứu cánh liên hệ sân hay là cứu 
cánh không sân? Phải nói cứu cánh là cứu cánh không sân; chứ 
không phải cứu cánh liên hệ sân. 

‹Thê nào, cứu cánh ây liên hệ s1, hay cứu cánh không sĩ? Phải 
nói, cứu cánh ây là cứu cánh không sĩ. 

‹Thê nào, cứu cánh ây là gì, là cứu cánh liên hệ ái, hay cứu 
cánh không ái?” Cứu cánh ấy, phải nói là cứu cánh không ái. 





3 Pali, ibid., ekã nithã, udãhu puthu mi{tha 1? 

? Bình đăng thuyết; được hiểu là “trả lời chân chánh, hay chánh xác.” Päli: 
samma byäkaramana. 

* Hán: Bỉ cứu cánh {#ZzZ#, được hiểu là “cứu cánh là một ấy.” 

° PRli: sĩ nithã sarãgassa udãhu vifarägassä 1ï? Đó là cứu cánh cho người 
có tham, hay cho người ly tham? 

7 PAli: sammã byãkaramänä, trả lời chân chánh. 

Š P8li: sã nithã satanhassa udähu vitatanhassã Ti, đó là cứu cánh cho người 
có khát ái, hay cho người không còn khát á1? 
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«Thế nào, cứu cánh ấy [644a1] là cứu cánh có chấp thủ hay 
cứu cánh không có chấp thủ?” Cứu cánh ấy là cứu cánh không 
chấp thủ. 


«Thế nào, cứu cánh ấy là cho người trí hay là người chăng phải 
trí? Đó là cứu cánh của người trí. 

«Cứu cánh ấy là cứu cánh của người phẫn nộ, hay cứu cánh 
của người không phẫn nộ?'” Cứu cánh ấy, phải nói là cứu cánh 
của người không phẫn nộ. 

«Này Tỳ-kheo, có hai loại kiến này. Hai loại kiến ấy là gì? 
Kiến chấp hữu và kiến chấp vô. '' Những sa-môn, bà-la-môn 
nào do không biết gốc ngọn của hai kiến này nên có tâm An 
có tâm sân nhuế, có tâm ngu sỉ, có tâm ái, có tâm chấp thủ 
Họ là những kẻ vô tri. Họ có tâm phẫn nộ, ' không tương ưng 
với hành. 'Ý Người kia không thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, 
sầu ưu, khổ não, chua, cay, muôn mối khổ không thoát được. 


«Những sa-môn, bả-la-môn nào biệt điêu đó như thật, họ 
không có tâm sân nhuê, ngu si, hắng tương ưng với hành, nên 





Ÿ Thụ đây nên hiểu là chấp thủ. PälHI: sĩ miƒfhã sa-upadanassa udãhu 
anupädänassa fi? Đó là cứu cánh cho người có chấp thủ, hay cho người 
không còn chấp thủ? 

'° Hán: Nộ giả sở cứu cánh #4&4#ŸØf #3; nên hiểu là không bất mãn với 
hoàn cảnh. Pal: sĩ 06ha anuruddhappafivruddhassa  udãhu 
ananuruddha-appafiviruddhassa 1/3 Đó là cứu cánh cho người thuận tùng 
(lạc quan) hay người vi nghịch (bị quan), hay không thuận tùng, không vi 
nghịch? 

'! Hữu kiến, vô kiến 4 R,## Ñ,. Pali: bhavadifthi vibhavadifthi. 

'* Thọ *#, đây hiểu là chấp thủ. Pãli: »Zđãna. 

'3 Xem cht. 17 trên; cuối cùng trong các trả lời về cứu cánh đoạn trên. Päli: 
te anuruddhappativiruddhä, họ là những người có lạc quan, có bi quan. 

'* Bất đữ hành tương ưng 4S##ƒ7JHIf£. Päli: te papañcảãmã, họ là những 
người ưa hý luận. 
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thoát khỏi được sanh, già, bệnh, chêt. Nay nói vê nguôn gôc 
của khô như vậy. 


«Tỳ-kheo, có diệu pháp này, đó gọi là pháp bình đẳng. Những 
ai không hành pháp bình đẳng thì đọa vào năm kiến. 


«Nay sẽ nói về bốn thủ. ” Bốn thủ ấy? Dục thủ, kiến thủ, giới 
thủ, ngã thủ. Đó gọi là bốn thủ. Nếu có sa-môn, bả-la-môn nào 
biết hết tên của dục thủ; tuy họ biết tên của dục thủ, nhưng lại 
không phải người tương ưng. “ Họ biết phân biệt hết tên của 
các thủ, nhưng chỉ phân biệt được tên của dục thủ trước, mà 
không phận biệt được tên của kiến thủ, giới thủ, ngã thủ. Sở dĩ 
như vậy là vì những sa-môn, bà-la-môn kia không có khả năng 
phân biệt được tên của ba thủ này. ' “ 


«Cho nên, hoặc có sa-môn, phân biệt được hết các thủ, nhưng 
họ chỉ phân biệt được dục thủ và kiến thủ, chứ không phân biệt 
được giới thủ và ngã thủ. Sở dĩ như vậy là vì những Sa-môn, 
Bà-la-môn kia không thê phân biệt được hai thọ này. 


«Hoặc khiến Sa-môn, Bà-la-môn có thể phân biệt hết các thủ, 
nhưng lại cũng không đầy đủ. Họ có thể phân biệt được dục thủ, 
kiến thủ và giới thủ còn không phân biệt được ngã thủ. Sở dĩ 
như vậy là vì những sa-môn, bà-la-môn kia không thể phân biệt 
được ngã thủ. 








'3 Tứ thọ DHZZ. Päli: caãrimäni pãdãnãni: kãmupädänam, dithupädänam, 
silabbatupadanam, aftavadu-padana, có bốn thủ này: dục thủ, kiến thủ, giới 
cắm thủ, ngã luận thủ.. 

'° Pali: “Một số Sa-môn Bà-la-môn tự tuyên bố (øz/jänamzng) là chủ 
trương biến tri tất cả dục thủ (Zmupãdãnapariññãvãdã) nhưng họ không 
chỉ thị ra được (øaññapezi) sự biến tri tất cả thủ một cách chân chánh.” 
'”C£. Trung 26, ibid. “Họ thi thiết (=chủ trương) đoạn dục thọ (=dục thủ), 
nhưng không thi thiết đoạn ba thọ kia. Vì họ không biêt ba trường họp này 
một cách như chơn.” 
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«Cho nên, có những sa-môn, bả-la-môn tuy phân biệt hết các 
thủ, nhưng lại không đầy đủ. Đây gọi là bốn thủ. Chúng có 
những nghĩa gì? Làm sao phân biệt? Bốn thọ là do ái sinh. Như 
[644b01] vậy, Tỳ-kheo có diệu pháp này cần được phân biệt. 
Nếu ai không hành các thủ này, ở đây không được gọi là bình 
đăng. Sở dĩ như vậy là vì nghĩa của các pháp khó tỏ, khó bày. 
Nghĩa phi pháp như vậy không phải là những lời dạy của Tam- 
da-tam-Phật. ; 


«Tỳ-kheo, nên biết, Như Lai hay phân biệt hết tất cả các thủ. 
Vì hay phân biệt tất cả các thủ nên cùng tương ưng, và hay 
phân biệt dục thủ, kiến thủ, ngã thủ, giới thủ. Cho nên khi Như 
Lai phân biệt tất cả các thủ, thì cùng tương ưng với pháp không 
chống trái nhau. 


«Bốn thủ này do gì sinh? Bốn thủ này do ái mà sinh, do ái mà 
lớn, và thành tựu thủ này. Đối với ai mà các thủ không khởi, vì 
các thủ không khởi, nên người ấy không có sự sợ hãi. Do 
không có sự sợ hãi nên Bát-niết-bàn, biết rõ như thật rằng, sinh 
tử đã hết, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không 
còn tái sinh đời sau. 

«Như vậy, Tỳ-kheo, có diệu pháp này, như thật mà biết, thành 
tựu đầy đủ các pháp, căn cản của pháp hành. Sở dĩ như vậy là 
vì pháp kia thật là vi diệu, được chư Phật tuyên thuyết, cho nên 
đối với các hành không có sự thiếu sót. 

«Ty-kheo, ở trong đây'” có đệ nhất Sa-môn, đệ nhị Sa-môn, đệ 
tam Sa-môn, đệ tứ Sa-môn, không có Sa-môn nào nữa vượt 

















'3 Tam-da-tam-phật = H = ƒÿ, Päli: samnäsambuddha (Skt. samyak- 
sambuddha), Phật Chánh đăng Chánh giác. 
'' Ư thị 2*#, ở đây, chỉ ở trong Phật pháp. 
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khỏi trên đây, thù thắng hơn đây.” Hãy rống tiếng rống sư tử 
như vậy» 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 3'' 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, " cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, trưởng. giá Cấp Cô Dộc”” đi đến chỗ Thế 


Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, Thế Tôn 
hỏi trưởng giả: 


«Thế nào, Trưởng giả, nhà ông thường hay bồ thí phải không?» 
Trưởng giả bạch Phật: 

«Nhà con nghèo”” mà thường hành bố thí. Nhưng đồ ăn thô đở, 
không đồng như thường.» 

Thế Tôn bảo: 

«Nếu khi bố thí, dù ngon hay dở, dù nhiều hay ít, mà không 
dụng tâm ý, lại không phát nguyện, và không có tín tâm; do 
hành báo này mà sinh nơi nào nơi ấy không có được thức ăn 





?° Cf. Trưng 26: Thử hữu (...) thử ngoại cánh vô Sa-môn 2ï --- „t2 # & 
31, chỉ trong đây (trong Phật pháp), ngoài đây ra (ngoài Phật pháp) 
không có Sa-môn.(...). Päll/2heva samano, suññã parappa-vada 
samanebhi aññehï 1i, chính nơi đây mới có Sa-môn (đệ nhất...đệ tứ). Các 
giáo thuyết khác trống không, không có Sa-môn. 

“' Tham chiếu Päli, A. IX. 20 Velãma (R. iv. 392). Hán, 7g 39 kinh 125 
(T1n26, tr. 677a8). 

?2 A-na-bân-để P32 

” Bấy giờ, gia sản Cấp Cô Độc bị khánh kiệt. Cf. Sớ giải Pháp cú, DhA. iii. 
11. 
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ngon, không có được ý ham cầu lạc, cũng không có được ý 
ham cầu mặc y phục đẹp, cũng không có được ham cầu nghiệp 
nông tốt đẹp, tâm cũng không có được ham cầu trong ngũ dục. 
Giả sử, có được tôi tớ, kẻ chạy tin, chúng cũng không chịu 
vâng lời. Sở dĩ như vậy là vì do trong lúc bố thí không dụng 
tâm, nên thọ nhận [644c01] báo này. 


“Này Trưởng giả, nếu khi bố thí, dù ngon hay đở, dù nhiều hay 
ít, hãy chí thành dụng tâm, chớ có thêm bớt, xây dựng cầu đò 
đời sau, mà sinh nơi nào, nơi ấy có đồ ăn thức uống tự nhiên, 
bảy loại tài sản đầy đủ, tâm hằng có được hoan lạc trong ngũ 
dục. Giả sử có tôi tớ, kẻ chạy tin, chúng hằng vâng lời. Sở dĩ 
như vậy là vì trong lúc bố thí mà phát tâm hoan hi. 


«Trưởng giả nên biết, thời quá khứ xa xưa có phạm chí tên Tỳ- 
la-ma“° nhiều của báu, trân châu, hồ phách, xa cừ, mã não, thuỷ 
tinh, lưu li, lòng ham thích bồ thí. Khi bố thí, ông đem tám vạn 
bốn nghìn bát bạc đựng đầy vàng vụn, lại đem tám vạn bốn 
nghìn bát vàng đựng đầy bạc vụn, đề bố thí như vậy. 


«Lại đem tám vạn bốn nghìn cái bình rửa bằng vàng bạc ra bố 
thí. Lại đem tám vạn bốn nghìn con bò đều dùng vàng bạc bịt 
sừng, để bố thí như vậy. Lại đem tám vạn bốn nghìn ngọc nữ 
bồ thí với y phục được mặc. Lại đem tám vạn bốn nghìn ngoạ 
cụ đều được phủ lên bằng thảm đệm có thêu thùa văn vẻ mà bố 
thí. Lại đem tám vạn bốn ngàn áo xiêm mà bồ thí. Lại đem tám 
vạn bốn ngàn voi lớn,” thảy đều được trang sức bằng các thứ 
vàng bạc, mà bồ thí. Lại đem tám vạn bốn ngàn con ngựa, thảy 
đều được đóng yên cương bằng vàng bạc, mà bồ thí. Lại đem 
tám vạn bốn ngàn cỗ xe mà bồ thí. Ông bố thí lớn như vậy. 





?! Tỷ-la-ma ÿ# #/š, Pali: Velãma. 
® Hán: Long tượng 3š #. 
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“Lại bố thí tám vạn bốn ngàn phòng xá. Ông lại bố thí ở trong 
bốn công thành; những ai cần thức ăn thì cho thức ăn; cần áo 
thì cho áo; cần chăn, màn, ẩm thực, giường chõng, đồ trải nằm, 
thuốc trị bịnh các thứ. Thảy đều cung cấp hết. 


«Trưởng giả nên biết, tuy Tỳ-la-ma này làm việc bố thí như 
vậy, nhưng không bằng dựng một phòng xá đem bố thí chiêu- 
đề Tăng.”” Phước này không thể kể hết. Giả sử người ấy bố thí 
như vậy, cùng lập phòng xá để bố thí chiêu-đề Tăng, cũng 
không bằng tự thân thọ ba quy y Phật, Pháp, Thánh chúng. 
Phước này không thể kể hết. Giả sử người ấy bố thí như vậy, 
cùng tạo phòng xá, lại thọ tam tự quy, dù có phước này, vẫn 
không bằng thọ trì năm giới. Giả sử người ấy bố thí, cùng tạo 
phòng xá, thọ tam tự quy và, thọ trì năm giới, dù có phước này, 
nhưng vẫn không bằng chỉ trong khoảnh khắc khảy móng tay 
mà có từ tâm đối với chúng sanh. Phước này, công đức không 
thể kế hết. Giả sử người ấy bố thí như vậy, tạo phòng xá, thọ 
tam tự quy, [645a01] vâng giữ năm giới, cùng khoảnh khắc 
khảy móng tay mà có từ tâm đối với chúng sanh, dù có phước 
này, vẫn không bằng trong chốc lát mà khởi tưởng thế gian 
không khả lạc. Phước này, công đức không thể lường được. 
Song, những công đức người kia đã làm, Ta chứng minh hết. 
Tạo dựng Tăng phòng, Ta cũng biết phước này. Thọ ba tự quy, 
Ta cũng biết phước này. Thọ trì năm giới, Ta cũng biết phước 
này. Trong khoảnh khắc bằng khảy móng tay mà có từ tâm đối 
với chúng sanh, Ta cũng biết phước này. Trong chốc lát mà 
khởi tưởng thế gian không khả lạc, Ta cũng biết phước này.» 


«Bấy giờ, bà-la-môn kia đã tạo đại thí như vậy, há phải là ai 
khác ư? Chớ tưởng như vậy. Sở dĩ như vậy là vì, người chủ thí 





“ Chiêu-đề Tăng 3Ø‡#‡#ý; Tăng du hành bốn phương, không trú xứ nhất 
định. PäãlI: cafddisa-sangha. 
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bấy giờ chính là thân Ta vậy. 

«Trưởng giả nên biết, quá khứ lâu xa Ta đã tạo ra công đức, tín 
tâm không dứt, không khởi tưởng đắm trước. Cho nên, này 
Trưởng giả, nếu khi muốn bố thí dù nhiều hay ít, dù ngon hay 
dở, nên hoan hỷ bồ thí, chớ có khởi tưởng đắm trước. Hãy tự 
tay bố thí, chớ sai người khác. Phát nguyện cầu báo, sau cầu 
thọ phước. Trưởng giả nên biết, được phước vô củng. 


«Này Trưởng giả, hãy học điều này như vậy.» 


Trưởng giả sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 4 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


«Khi mặt trời vừa lên, mọi người cùng nhau làm ruộng, trăm 
chim hót vang, trẻ thơ la khóc. Tỳ-kheo nên biết, nay Ta lấy 
đây làm thí dụ, hãy hiểu nghĩa của nó. Nghĩa này phải hiểu làm 
sao? Khi mặt trời mới mọc, đây dụ Như Lai ra đời. Người dân 
khắp nơi cùng làm Tuộng, đây dụ cho đàn-việt thí chủ tùy thời 
cung cấp y phục, đồ ăn thức uống, giường năm, ngoạ cụ, thuốc 
men trị bệnh. Trăm chim hót vang, đây dụ cho Pháp sư cao đức, 
có thê vì chúng bốn bộ mà thuyết pháp vi diệu. Trẻ thơ khóc la, 
đây dụ cho tệ ma Ba -tuần. 


“Cho nên, các Tỳ-kheo, như mặt trời mới mọc, Như Lai ra đời 
trừ bỏ bóng tôi, không nơi nào là không chiêu sáng. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học những điều này như vậy.” 
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Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 5 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xã-vệ. 


Bấy giờ, Bồ-tát Di-lặc đến chỗ Như Lai, đảnh lễ sát chân, rồi 
[645b01] ngồi qua một bên. Bấy giờ, Bồ-tát Di-lặc bạch Thê 
tôn: 

“Bồ-tát Ma-ha-tát thành tựu bao nhiêu pháp để hành đàn ba-la- 
mật, đầy đủ sáu ba-la-mật, nhanh chóng thành Đạo?” Vô thượng 
Chánh chơn?” 


Phật bảo Bồ-tát Di-lặc: 


“Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát hành bốn pháp bổn, đầy đủ sáu ba-la- 
mật, sẽ nhanh chóng thành Vô Thượng Chánh Chơn Đẳng 
Chánh Giác. Sao gọi là bốn? Ở đây Bồ-tát huệ thí từ Phật, 
Bích-chi-phật xuống cho đến người phàm thây đều bình đẳng 
không lựa chọn người, ĐIE RẺ nghĩ vầy: “Tất cả do ăn mà tồn 
tại, không ăn thì tiêu vong.” Đó gọi là Bồ-tát thành tựu pháp 
thứ nhất này, đầy đủ sáu độ. 


“Lại nữa, Bồ-tát khi bó thí đầu, mắt, tủy não, nước, của, vợ con, 
vui vẻ bố thí không sinh tưởng đắm trước. Như người đáng 
chết, đến khi chết thì sống lại, vui mừng hớn hở không tự kềm 
chế được. Bấy giờ, Bồ-tát phát tâm vui thích cũng lại như vậy; 
bố thí thệ nguyện không sinh tưởng đắm trước. 





? Đạo , dịch từ bođ7i (bồ-đề). 
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“Lại nữa, Di-lặc, Bồ-tát lúc bố thí khắp đến tất cả, không tự vì 
mình, mà vì để thành Đạo Vô thượng Chánh chơn. Đó gọi là 
thành tựu ba pháp này đầy đủ sáu độ. 


“Lại nữa, Di-lặc, Bồ-tát Ma-ha-tát lúc bố thí tự tư duy, “Irong 
các loài chúng sanh, Bồ-tát là đứng đầu trên hết, đầy đủ sáu độ 
liễu đạt gốc của các pháp. Vì sao vậy? Vì các căn tịch tĩnh, tư 
duy cắm giới, không khởi sân nhuế, tu hành tâm từ, dõng mãnh 
tỉnh tấn, tăng trưởng pháp thiện, trừ pháp bất thiện, thường 
hằng nhất tâm, ý không tán lọan, đầy đủ pháp môn biện tài, 
hoàn toàn không vượt thứ lớp, khiến cho các thí này đầy đủ sáu 
độ, thành tựu đàn ba-la-mật. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát nào hành 
bốn pháp này, nhanh chóng thành tựu Vô thượng Chánh chơn 
Đăng chánh giác. Cho nên, này Di-lặc, Bồ-tát Ma-ha-tát lúc 
muốn bồ thí, nên phát thệ nguyện đầy đủ các hạnh này. 


“Này Di-lặc, hãy học điều này như vậy.” 
Di-lặc sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SÓ 6 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bây giờ, đức Thê Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Như Lai ra đời có bốn vô sở úy.” Như Lai được bốn vô sở úy 
nảy, nên không bị dính trước bât cứ điêu gì trên thê gian, ở 
trong đại chúng rồng tiếng rống sư tử, chuyển Phạm luân””. Sao 





” Tham chiếu Pãli, A IV § Vesãrajjasutta (R. ii. 9). 

” Bốn vô sở úy 0s #& 5ƒ. Päli: ca/ãrimãni tathãgafassa vesärajjäni, bỗn 
điều tự tín của Như Lai. Cf. Cảu-xá 27 (T29n1558, tr. 140c17). 

3° Phạm luân 3È ‡®. Päli: 5zahnacakka. 
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gọi là bốn? Nay Ta đã thành tựu pháp nảy, cho dù ở trong đại 
chúng hoặc sa-môn, bà-la-môn, Ma hoặc Ma thiên cho đến loài 
bọ bay, cựa quậy, nói rằng Ta không thành tựu pháp này, 
không có trường hợp này. Ở trong đó Ta đắc vô sở úy. Đó là vô 
sở úy thứ nhất. ' 


“Như hôm nay, Ta các lậu đã diệt tận, không còn tái sinh nữa. 
Nếu có sa-môn, bà-la-môn, chúng sanh nảo, ở trong đại chúng 
nói rằng Ta các lậu chưa diệt tận, không có trường hợp này. Đó 
gọi là vô sở úy thứ hai.” 

“Nay Ta đã lìa pháp si ám, mà muốn khiến trở lại pháp sĩ ám, ` 
hoàn toàn không có việc này. Nếu lại có Sa-môn, Bà-la-môn, 
Ma hoặc Ma thiên, chúng sinh nào, ở trong đại chúng nói Ta đã 
trở lại pháp s1 ám, việc này không đúng. Đó gọi là vô sở úy thứ 
ba của Như Lai. 


“Pháp xuất yếu của các bậc Hiền thánh để sạch hết bờ khổ mà 
muốn nói đó không là xuất yếu, hoàn toàn không có việc này. 
Nếu có sa-môn, bà-la-môn, Ma hoặc Ma thiên, chúng sanh nào, 
ở trong đại chúng nói, Như Lai chưa tận cùng biên tế khổ, 








“z& 


3' Cf. Cảu-xá, dẫn trên: Chánh đẳng giác vô úy IES£f#fƒ#, Skt. sarva- 
dharmabhisambodhi-vaisaradya, tự tin, không do dự, khi tuyên bố tự thân 
chứng giác tất cả các pháp. 
3 Cf, Câu-xá, ïbid., lậu vĩnh tận vô úy 3RjzkS##tJS, Skt. sarväsrava-ksaya- 
Jfñãna-vaiãradya, tự tin, khi tuyên bố tự thân biết rõ tất cả các đã diệt tận. 

33 PAli: anaräyikä dhamma vui(ä, những pháp được nói là chướng ngại. Bản 
Hán có thê đọc Skt. andharakära-dharma (Pãli: andhakära-dhamma): Pháp 
u ám, thay vì Skt. anatarayIka-dharmã (PalI: antarayika-dhammä): Pháp 
chướng ngại. 

* Câu-xá, ibid. thuyết chướng pháp vô úy j# lŠ ÿš ## ƒ#. Skt. 
anatarayikadharmanyathatva-ni$cita-vyäkarana-vaisaradya, tự tin khi 
tuyên bố xác nhận quyết định không thay đổi những øì là pháp chướng ngại 
đạo. 
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không có trường hợp này. Đó gọi là vô sở úy thứ tư của Như 
Lai.” 


“Như vậy, này Tỳ-kheo, với bốn vô sở úy, Như Lai ở trong đại 
chúng có thể rống tiếng rống sư tử, chuyển bánh Phạm luân. 
Cho nên, này Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu bốn 
VÔ SỞ Úy. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học những điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 7° 
Tôi nghe như vẫy: 


Một thời, đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nay có có bốn hạng người thông minh, dũng mãnh, thông 
suốt xưa nay, thành tựu pháp tùy pháp.`” Sao gọi là bốn? Tỳ- 
kheo đa văn thông suốt xưa nay, ở trong đại chúng thật là đệ 
nhất. Tỳ-kheo-ni đa văn, thông suốt xưa nay, ở trong đại chúng 
thật là tối đệ nhất*.” Ưu-bà-tắc đa văn, thông suốt xưa nay, ở 
trong đại chúng thật là đệ nhất*. Ưu-bà-di đa văn, thông suốt 
xưa nay, ở trong đại chúng thật là đệ nhất*. 


“Này Tỳ-kheo, đó gọi là có bốn hạng người ở trong đại chúng 
thật là đệ nhất.” 





3 Câu-xá, ibid., thuyết xuất đạo vô úy 3,1; š§ &+⁄. Skt. Sarvasampad- 
adhigamaya_nairyanikapratipaf-tathava-vaisaradya, tự tin khi tuyên bố 
không thể đổi khác con đường hành trì dẫn đến chứng đắc. 

*° Tham chiếu Päli, A IV 7 Sobhanasutta (R. ii. 8). 

3” Pháp pháp thành tựu. 

** PRli: Saighain sobherri, những người ấy làm sáng chói Tăng. 
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Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 
Dũng mạnh, không sợ hãi,`° 
Đa văn, hay thuyết pháp"), 
Trong chúng là sư tử 
Hay trừ pháp khiếp nhược. 
T)-kheo, thành tựu giới; 
1)-kheo-ni đa văn; 
/646a01]Uu-bà-tặc có tín; 
Uu-bà-di cũng vậy; 
Trong chúng là đệ nhất*. 
Hoặc hay hòa thuận chúng. 
Muôn biết được nghĩa này, 
Như lúc trời mới mọc. 

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy học thông suốt việc xưa nay, 

thành tựu pháp tùy pháp. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
KINH SỐ 8 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bốn loại chim cánh vàng”. Những gì là bốn? Có chim 
cánh vàng sinh băng trứng, có chim cánh vàng sinh bằng thai, 
































3° Vô sở úy #ttff[f3; Päli: J7sãrada, tự tin, không do dự. 

*° Thuyết pháp iftỳE. PÄli: Døamznadhara, trì pháp. 

*' Kim sí điều 4#. Päli: Garuja (Skt. garuda). Xem Trương 19, kinh 
Thế ký, phẩm Long điều. 








568 


Phẩm đắng thú bốn đề 


có chìm cánh vàng sinh do âm, có chim cánh vàng sinh do biên 
hóa. Đó là bôn loại chim cánh vàng. 


“Cũng vậy, Tỳ-kheo, có bốn loài rồng. Những gì là bốn? Có 
rồng sinh bằng trứng, có rồng sinh bằng thai, có rồng sinh do 
âm thấp, có rồng sinh do biến hóa. Này Tỳ-kheo ! Đó gọi là bốn 
loài rồng. 

“Tỳ-kheo nên biết, khi chim cánh vàng sinh bằng trứng kia 
muốn ăn rồng, nó phải lên trên cây thiết xoa”” tự lao mình 
xuống biển. Nhưng nước biển kia ngang dọc hai mươi tám vạn 
dặm, dưới có bốn loại cung rồng. Có rồng loại trứng, có rồng 
loại thai, có rồng loại âm thấp, có rồng loại biến hóa. Khi ấy 
loài chim cánh vàng loại trứng dùng cánh lớn quạt nước rẽ hai 
bên, bắt loại rồng trứng ăn, nếu gặp phải loài rồng bằng thai, 
thân chim cánh vàng sẽ bị chết ngay. Bấy giờ, chim cánh vàng 
quạt nước bắt rồng, nước còn chưa hoàn lại, nó đã trở lên trên 
cây thiết xoa. 


“Tỳ-kheo nên biết, khi chim cánh vàng sinh bằng thai muốn ăn 
rồng, nó phải lên trên cây thiết xoa, tự lao mình xuống biển. 
Nhưng nước biển kia ngang dọc hai mươi tám vạn dặm. Nó 
quạt nước, xuống đến gặp loài rồng thai, nếu gặp loài rồng 
trứng cũng có thể bắt chúng, ngậm đem ra khỏi nước biển. Nếu 
gặp loài rồng sinh âm thấp, thân chim chết ngay. 


“T-kheo nên biết, khi chim cánh vàng sinh do ẩm thấp muốn 
ăn rồng, nó lên trên cây thiết xoa, tự lao mình xuống biển. Nếu 
nó gặp loài rồng sinh bằng trứng, rồng sinh bằng thai, rồng sinh 
do ẩm thấp, đều có thể bắt chúng. Nếu gặp phải rồng hóa sinh, 
thân chim chết ngay. 





* Thiết xoa thọ #ÄŸ 4 ð†. 7rường ibid., Cứ-la thiểm-ma-la. Pãli: sửnba/a 
(Skt. $imbala). 
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“Này Tỳ-kheo, khi chim cánh vàng do hóa sinh muốn ăn rồng, 
nó lên trên cây thiết xoa, tự lao mình xuống biển. Nhưng nước 
biển kia ngang dọc hai mươi tám vạn dặm. Nó quạt nước 
xuống, đến gặp phải rồng trứng, rồng thai, [646b01] rồng âm 
thấp, rồng hóa sinh, đều có thể bắt chúng. Khi nước biển chưa 
hoàn lại, đã trở lên trên cây thiết xoa. 


“Tỳ-kheo nên biết, khi Long vương đang thừa sự Phật, chim 
cánh vàng không thể ăn thịt được. Vì sao vậy? Như Lai thường 
hành bốn vô lượng tâm*, vì vậy cho nên chim không thể ăn 
rồng. Sao gọi là bốn vô lượng tâm? Là Như Lai thường hành 
tâm từ, thường hành tâm bị, thường hành tâm hỷ, thường hành 
tâm xả*. Này Tỳ-kheo, đó gọi là Như Lai thường có bốn vô 
lượng tâm này; có gân sức mạnh, dõng mãnh lớn, không thể 
ngăn và hoại được. Vì vậy, nên chim cánh vàng không thể ăn 
rồng. Cho nên các Tỳ-kheo phải hành tâm tứ vô lượng. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Tyỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 9 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xã-vệ. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu lúc thiện tri thức bố thí, có bốn sự công đức. Sao gọi là 
bốn? Biết thời mà bố thí chứ không phải không biết thời. Tự 
tay huệ thí không sai người khác. Bồ thí thường trong sạch, 
chẳng phải không trong sạch. Bồ thí thật vi diệu, không có vẫn 
đục. Thiện tri thức khi bố thí có bốn công đức này. Cho nên, 
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này các Ty-kheo, thiện nam tử, thiện nữ nhân lúc bồ thí nên đủ 
bốn công đức này. Do đủ công đức này, được phước nghiệp 
lớn, được sự tịch diệt của cam lồ. Nhưng phước đức này không 
thê đo lường, nên nói sẽ có ngần phước nghiệp như vậy mà hư 
không không thể dung chứa hết. Giống như nước biển không 
thể đong để nói là một hộc, nửa hộc, một lế”, nửa lẻ. Nhưng 
phước nghiệp này không thể trần thuật đầy đủ. Như vậy, thiện 
nam tử, thiện nữ nhân đã tạo ra những công đức không thê kê, 
được phước nghiệp lớn, được cam lồ tịch diệt, nên nói sẽ có 
ngần ấy phước đức như vậy. Cho nên, này Tỳ-kheo, thiện nam 
tử, thiện nữ nhân nên đủ bốn công đức này. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Sau khi các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 10 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xã-vệ. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay có bốn hạng người đáng kính, đáng quý, là ruộng phước 
thế gian. Sao gọi là bốn? Là tùy tín hành”, [646e01] tùy pháp 
pháp,” thân chứng, “' kiến đáo”. 





* Mười lẻ là một thưng. 

* Nguyên Hán: trì tín ‡‡iš. Tùy tín hành lỗ 1š f7, thấp nhất trong bảy bậc 
Thánh của Thanh văn. Cf. 7ập đj /ó (T26n1536, tr. 435b15): Thất bổ-đặc- 
già-la + 3# l§. PAlI: saddhamusarï; c£ M. 70 KTigirisutta (M. 1. 479) 
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“Sao gọi là người tùy tín hành? Hoặc có một người lãnh thọ sự 
giáo giới của người khác, có tín tâm chí thiết, ý không nghỉ nan; 
có tín tâm nơi Như Lai Chí chơn, Đẳng chánh giác, Minh hạnh 
túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng 
phu, Thiên Nhân sư, hiệu là Phật Thế Tôn, cũng có tín nơi lời 
dạy của Như Lai, cũng có tín nơi lời dạy của đồng phạm hạnh”: 
hằng có tín nơi lời người khác, không tùy theo trí của mình. Đó 
gọi là người trì tín. 

“Sao gọi là người tùy pháp hành? Ở đây, có người phân biệt ở 
nơi pháp, không tin người khác; quán sát pháp rằng, “Có chăng? 
Không chăng? Thật chăng? Hư chăng?” Rồi người ấy nghĩ 
thầm: “Đây là lời Như Lai, đây là lời đồng phạm hạnh*.' Vì 
biết đây là pháp ngữ của Như Lai, người ấy liền phụng trì. Nếu 
là những lời của ngoại đạo, người ấy xa lìa. Đó gọi là người tùy 
pháp pháp. 

“Sao gọi là người thân chứng? Ở đây, có người tự thân tác 
chứng, cũng không tin người khác, cũng không tin lời Như Lai 
và, những ngôn giáo của các Tôn túc đã dạy lại cũng chăng tin, 





* Nguyên Hán: phụng pháp #33; tùy pháp hành JyZƒT, hàng thứ hai từ 
thấp trong 7 bảy bậc Thánh Thanh văn; cf 7p đj, ibid. Päli: 
dhammaãnusár:, cẼ KTtgrri, tbịd., 

*“ Thân chứng 3#; hàng thứ năm từ dưới, nhảy hàng ba và tư. Trong liệt 
kê này, Hán dịch nhảy sót hàng thứ ba: tín thắng giải (Päli: sađdhãvimnufio). 
c£. Tập dị, ibid. Päli, ibid. kãyasakkii. 

!“ Kiến đáo R,#l; hay kiến chí Ñ,£., hàng thứ tư, Hán dịch thứ tự nghịch 
đảo. C£ Táp đ/, 1bid. Päli, 1bịd., đ///hppaffo 

** Phạm chí ngữ 3È¿š‡#, ở đây nên hiểu là lời của các đồng phạm hạnh 
(Päli: sabrahimacari), tức những bạn đồng tu. 
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chỉ theo tính mình mà chứng nhập.” Đó gọi là người thân 
chứng. 


“Sao gọi là người kiến đáo? Ở đây, có người đoạn ba kết, thành 
pháp bất thối chuyên Tu-đà-hoàn. Người ấy có kiến giải này: 
“Có bố thí, có người nhận, có báo thiện ác, có đời này, có đời 
sau, có cha, có mẹ, có A-la-hán v.v.” Người ấy vâng lời dạy, tin 
vào tự thân tác chứng mà tự chứng nhập."" 


Đó gọi là, này Tỳ-kheo, có bốn hạng người này. Hãy niệm trừ 
ba hạng người đầu. Hãy niệm tu pháp thân chứng. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Tyỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành." 





* Cf. Tập di, ibid., “Đã tự thân tác chứng nơi tám giải thoát, nhưng chưa 
được huệ giải thoát, đó gọi là Thân chứng.” Tức vị A-na-hàm khi chứng đắc 
diệt tận định, được gọi là vị Thân chứng. 

*° Cø. 7ẩp dị, ibid: “Hạng tùy pháp hành, khi chứng đắc đạo loại trí, xả địa 
vị tùy pháp hành, trở thành Kiến chí.” 

*! Bản Hán, hết quyền 19. 
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28. PHÁM THANH VĂN 


KINH SỐ I1 
Tôi nghe như vẫy: 


Một thời, đức Phật ở tại Ca-lan-đà, trong vườn Trúc, thành La- 
duyệt, [647a01] cùng năm trăm vị đại Tỳ-kheo. 


Bấy giỜ, bốn Đại Thanh văn, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, Tôn 
giả Ca-diếp, Tôn giả A-na-luật, Tôn giả Tân-đầu-lô, cùng họp 
một chỗ, nói như vầy: “Chúng ta cùng xem trong thành La- 
duyệt này ai là người không tạo công đức cúng dường Phật, 
Pháp, Thánh chúng? Do bởi không có tín, chúng ta hãy khuyến 
khích họ tin pháp của Như Lai.” 


Bấy giờ, có trưởng giả tên Bạt-đề, nhiều của báu không thê kế 
hết, vàng bạc, trân bảo, xa cừ, mã não, chân châu, hỗ phách, 
VOI, ngựa, xe cộ, nô tỳ, kẻ hầu người hạ đều đầy đủ; nhưng lại 
xan tham không chịu bố thí. Đối với Phật, Pháp, chúng Tăng 
ông không có mảy may điều thiện, không có chí tín; phước cũ 
đã hết, lại không tạo phước mới. Ông thường ôm lòng tà kiến, 
cho rằng không có thí, không có phước, cũng không người 
nhận, cũng không có báo của thiện ác đời này đời sau, cũng 
không có cha mẹ, và người đắc A-la-hán, lại cũng không có 
người thủ chứng. 

“Nhà trưởng giả kia có bảy lớp cửa. Cửa nào cũng có người g1ữ 
không cho ăn xin đến. Lại cũng dùng lưới sắt phủ giữa sân, vì 
sợ có chim bay vảo trong sân. 
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Trưởng giả có người chị gái! tên là Nan-đà, cũng lại keo lẫn 
không chịu huệ thí, không trồng cội rễ công đức; phước cũ đã 
hưởng hết, mà phước mới không được tạo thêm. Cũng ôm lòng 
tà kiến, rằng không có thí, không có phước, cũng không người 
nhận, cũng không có báo của thiện ác đời này đời sau, cũng 
không có cha mẹ, và người đắc A-la-hán, lại cũng không có 
người thủ chứng. 

Cửa nhà Nan-đà cũng có bảy lớp, cũng có người giữ cửa, 
không cho những người ăn xin đến; cũng lại dùng lưới sắt phủ 
lên không cho chim bay vào trong nhà. 


“Hôm nay, chúng ta hãy làm cho Mẹ Nan-đà” chí tín Phật, 
Pháp, chúng Tăng.” 


Sáng sớm hôm đó, trưởng giả Bạt-đề ăn bánh. Tôn giả A-na- 
luật, bấy giờ đã đến giờ, khóac y, cầm bát, rồi từ đưới đất trong 
nhà trưởng giả vọt lên, đưa bát cho trưởng giả. Ông trưởng giả 
rất buồn trong lòng, trao cho A-na-luật một ít bánh. Khi A-na- 
luật được bánh rồi, trở về chỗ mình. Bấy giờ, trưởng giả liền 
nỗi thịnh nộ, nói với người giữ cửa rằng: 


«Ta đã có lệnh, không được cho người vào trong cửa. Tại sao 
lại cho người vào?» 


Người giữ cửa thưa: 
«Cửa nẻo kiên cô, không biệt Đạo sĩ này từ đâu vào?» 


Trưởng giả khi ấy im lặng không nói. [647b01] Khi trưởng giả 
đã ăn bánh xong, tiếp ăn cá thịt. Tôn giả Đại Ca-diếp khóac y, 
cầm bát, đến nhà trưởng giả, từ dưới đất vọt lên, đưa bát cho 





' Để bản: Tỷ #ÿ. TNM: Muội. 
” Nan-đà Mẫu #È>#. 
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Trưởng giả. Trưởng giả lòng rất sầu ưu, trao cho Ngài một tí cá 
thịt. Ca-diếp được thịt, liền biến mắt, trở về chỗ mình. Lúc này, 
Trưởng giả lại càng giận, bảo người giữ cửa rằng: 

«Trước ta đã ra lệnh, không cho người vảo trong nhà. Tại sao 
lại cho hai sa-môn vào nhà khất thực?» 

Người giữ cửa thưa: 

«Chúng tôi chăng thấy sa-môn nảy lại từ ngõ nào mà vào? » 
Trưởng giả bảo: 

«Sa-môn đầu trọc này giỏi làm trò huyễn thuật, mê hoặc người 
đời. Không có chánh hạnh gì!» 

Bấy giờ, vợ Trưởng giả ngồi cách đó không xa. Người vợ 
trưởng giả này là em gái trưởng giả Chất-đa,` cưới từ Ma-sư- 
san” về. Lúc đó, người vợ bảo Trưởng giả: 

«Hãy giữ miệng mình, chớ nói những lời này, rằng 'Sa-môn 
học huyền thuật.” Sở dĩ như vậy là vì các Sa-môn này có oai 
thân lớn. Họ mà đên nhà trưởng giả là có nhiêu lợi ích. Trưởng 
giả có biết Tỳ-kheo trước là ai không?» 

Trưởng giả đáp: 

«Tôi không biết.» 

Người vợ nói: 

«Trưởng giả có nghe con vua Hộc Tịnh, nước Ca-tỳ-la-vệ, tên 
A-na-luật, lúc đang sinh mặt đât chân động sáu cách. Cách 





ở Chất-đa Trưởng giả # # K Ä.. Päl: Citta-gahapati, người ở 
Macchikasanda. 

? Ma-sư-san /# É# u› ; phiên âm. Để bản hiểu nhằm szz [ Í [ là tên núi, thay vì 
từ phiên âm, nên chép “Ma-sư san trung.” Päli: Macchikãsanda, một thị trấn 
ở KãsI. 
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chung quanh nhà trong vòng một do tuần, mỏ quý tự nhiên xuất 
hiện không?» 

Trưởng giả đáp: 

«Tôi có nghe A-na-luật, song chưa gặp ông ấy» 

Người vợ bảo Trưởng giả: 

«VỊ con nhà hào tộc này lìa bỏ gia cư, đã xuất gia học đạo, tu 
hành phạm hạnh, đắc đạo A-la-hán, là thiên nhãn đệ nhất 
không có ai vượt qua. Chính Như Lai cũng nói: cThiên nhãn đệ 
nhất trong hàng đệ tử của Ta, chính là Tỳ-kheo A-na-luật.› 
Tiếp đến, Ông có biết vị Tỳ-kheo thứ hai vào đây khất thực 
không?» 


Trưởng giả đáp: 
«Tôi không biết.» 
Người vợ Trưởng giả bảo: 


«Trưởng giả có nghe Đại Bà-la-môn tên Ca-tỳ-la” trong thành 
La-duyệt này, nhiều của báu không thể kế hết, có chím trăm 
chín mươi chín con bò cày ruộng không?» 


Trưởng giả đáp: 
«Chính tôi đã thấy bà-la-môn này.» 
Người vợ Trưởng giả bảo: 


«Trưởng giả, ông có nghe con của bà-la-môn kia tên là Tỷ-ba- 
la-da-đàn-na,° thân màu vàng, vợ tên là Bả-đà, ˆ là người đặc 





” Ca-tỳ-la ‡* ÿ# ft. Pali: Kapila, tên người Bà-la-môn, thân phụ ngài Đại Ca- 
diếp. 

° Tỷ-ba-la-da-đàn-na rt.3‡ Š Äl ‡3 2. Päli: Pippäli, tên của Đại Ca-diếp. 

7 Bà-đà 3# fè. Pali: Bhaddhã Kapilãni. 
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biệt nhất trong phái nữ. Dù có đem vàng tử ma đến trước cô, 
thì cũng giống như đen so với trắng không?» 


Trưởng giả đáp: 

«Tôi có [647c01] nghe có con bà-la-môn này, tên là Tỷ-ba-la- 
da-đàn-na, nhưng lại chưa gặp.» 

Người vợ Trưởng giả nói: 

«Chính là vị Tỳ-kheo vừa đến sau đó. Bản thân ông đã bỏ báu 
ngọc nữ này, xuất gia học đạo, nay đắc A-la-hán, thường hành 
đầu đà. Người có đầy đủ các pháp hạnh đầu đà, không ai vượt 
hơn Tôn giả Ca-diếp. Thế Tôn cũng nói: “Tỳ-kheo hạnh đầu đà 
đệ nhất trong hàng đệ tử của Ta chính là Đại Ca-diếp." Hôm 
nay Trưởng giả được rất nhiều thiện lợi, mới khiến các vị Hiền 
thánh đến nơi này khất thực. Tôi đã quán sát ý nghĩa này, nên 
bảo ông khéo giữ miệng mình, chớ huỷ báng bậc Hiền thánh 
cho rằng: ‹Làm trò huyễn hoá.› Các vị đệ tử đức Thích-ca này 
đều có thần đức.” 


Trong lúc đang nói lời này, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đắp y, 
cầm bát, bay qua hư không đến nhà Trưởng giả, làm vỡ lồng 
lưới sắt, rồi ngồi kiết già ở giữa hư không. Trưởng giả Bạt-đề 
lúc này thấy Mục-kiền-liên ngồi ở giữa hư không, liền sợ hãi 
mà nóI: 

«Ngài là trời chăng?» 

Mục-liên đáp: 

«Ta chẳng phải trời.» 

Trưởng giả hỏi: 


«Ngài là Càn-thát-bà chăng?» 
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Mục-liên đáp: 

«Ta chẳng phải Càn-thát-bà.» 

Trưởng giả hỏi: 

«Ngươi là quỷ chăng?» 

Mục-liên đáp: 

«Ta chẳng phải quỷ.» 

Trưởng giả hỏi: 

«Ngươi là quỷ la-sát ăn thịt người chăng?» 

Mục-liên đáp: 

«Ta cũng chăng phải là quỷ la-sát ăn thịt người.» 

Bấy giờ, trưởng giả Bạt-đề liền nói kệ này: 
Là trời, càn-thát-bà, 
La-sát, quỷ thản chăng? 
Lại nói chăng phải trời, 
La-sát, hay quỷ thân; 


Chẳng giống càn-thát-bà. 

Chỗ đang sống là đâu? 

Hiện ông tên làg)?” 

Nay tôi muôn được biết. 
Bấy giờ, Mục-liện lại dùng kệ đáp: 

Chẳng trời, càn-thát-bà, 

Chẳng loài quỷ la-sát. 


Ba đời được giải thoát; 
Nay ta là thân người. 


Thây ta Thích-ca Văn, 
Có thê hàng phục ma; 
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Thành tựu đạo vô thượng. 
Ta tên Đại Mục-liên. 
Trưởng giả Bạt-đề nói với Mục-liên rằng: 
«Tỳ-kheo có dạy bảo điều gì không?» 
Mục-liên đáp: 


«Nay tôi muốn nói pháp cho ông nghe. Hãy khéo suy niệm 
kỹ.» 


Khi ấy [648a01] trưởng giả lại nghĩ: “Các Đạo sĩ này lúc nào 
cũng dính đến sự ăn uống, Nay mà muốn luận bàn, chính là 
muốn luận bàn về ăn uống. Nếu đòi ăn nơi ta, ta sẽ nói 
'không”.” Nhưng lại nghĩ thầm: “Ít nhiều gì nay ta cũng nghe 
thử người này nói cái gì.” 
Bấy giờ, Tôn giả Mục-liên biết những ý nghĩ trong tâm Trưởng 
giả, liền nói kệ này: 

Như Lai nói hai thí: 

Pháp thí và tải thí. 

Nay sẽ nói pháp thí 

Chuyên tâm nhát ý nghe. 
Khi trưởng giả nghe, sẽ nói về pháp thí, tâm liền hoan hý, nói 
với Mục-liên rằng: 


«Mong Ngài diễn nói. Tôi nghe sẽ hiểu.» 
Mục-liên đáp: 


«Trưởng giả nên biệt, Như Lai nói vê năm sự đại thí, suôt đời 
hãy niệm mà tu hành.» 


Trưởng giả lại nghĩ: “Vừa rôi Mục-liên muôn nói vê hành pháp 
thí, nay lại nói có năm sự đại thí.” 
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Mục-liên biết những ý nghĩ trong tâm của Trưởng giả, lại bảo 
Trưởng giả răng: 

«Như Lai nói có hai đại thí, là pháp thí và, tài thí. Nay tôi sẽ 
nói về pháp thí, không nói tài thí.» 

Trưởng giả nói: 

«Cái gì là năm sự đại thí)» 

Mục-liên đáp: 


«Một là không được sát sinh, đây gọi là đại thí, Trưởng giả nên 
tu hành suốt đời. Hai là không trộm cắp, gọi là đại thí, nên tu 
hành suốt đời. Không dâm, không nói dối, không uống rượu, 
nên tu hành suốt đời. 

«Này Trưởng giả, đó gọi là có năm đại thí này nên niệm mà tu 
hành.» 

Trưởng giả Bạt-đề nghe những lời này xong, lòng rất hoan hỷ 
mà nghĩ thầm: “Những điều Phật Thích-ca Văn nói rất là vi 
diệu. Nay những điều diễn nói, chẳng cần đến bảo vật. Như 
hôm nay, ta không kham sát sinh. Điều này có thể phụng hành 
được. Hơn nữa, trong nhà ta của báu thật nhiều, quyết không 
trộm cắp, và đây cũng là việc làm của ta. Lại, trong nhà ta có 
đàn bà rất đẹp, quyết không dâm vợ người, đây cũng là việc 
làm của ta. Vả lại, ta không phải là người thích nói dối, huồng 
chỉ tự mình nói dối, đây cũng là việc làm của ta. Như hôm nay, 
ý ta không nghĩ đến rượu, huống chi tự mình uống, đây cũng là 
việc làm của ta.” Rồi thì, Trưởng giả thưa Mục-liên rằng: 


«Năm thí này, tôi có thể làm theo.» 
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Khi ấy, trong lòng trưởng giả suy nghĩ: “Nay ta có thể mời 
Mục-liên này dùng cơm.” Trưởng giả ngước đâu lên thưa Mục- 
liên rằng: 

«Mời Ngài khuất thần hạ có xuống đây ngồi !» 

Mục-liên theo lời, ngồi xuống. 


Trưởng giả Bạt-đề tự thân dọn các thứ đồ ăn thức uống cho 
Mục-liên. Mục-liên ăn xong, dùng nước rửa. Trưởng giả nghĩ: 
“Ta có thể đem một tắm giạ dâng lên Mục-liên.” Sau đó, ông 
vào trong kho lựa lấy thảm trắng; muốn lấy loại xấu, nhưng lại 
gặp loại tốt. Tìm rồi lại bỏ, mà lựa lại thảm khác, lại vẫn tốt 
như vậy, bỏ đó rồi lại lấy đó. 


Mục-liên biết những ý nghĩ trong tâm Trưởng giả, liền nói kệ 
này: 

Thí cùng tâm tranh đấu, 

Phước này Thánh hiện bỏ. 

Khi thí thời chăng tranh. 

Đúng thời tuỳ tâm thí. 
Bấy giờ, Trưởng giả liền nghĩ: “Nay Mục-liên biết những ý 
nghĩ trong tâm ta.” Liền đem đệm trắng dâng lên Mục-liên. 
Mục-liên liền chú nguyện: 

Quán sát thí đệ nhất; 

Biết có bậc Hiến thánh, 

Là tôi thượng trong thí. 

Ruộng tốt sinh hạt chắc. 
Khi Mục-liên chú nguyện xong, nhận đệm trắng Ấy, khiến 
Trưởng giả được phước vô cùng. Lúc ây, Trưởng giả liên ngôi 
qua một bên. Mục-liên lần lượt vì ông nói pháp với các đề tài 
vi diệu. Các đề tài ấy luận về bố thí, luận về trì giới, luận về 
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sinh thiên, dục là tưởng bất tịnh, giải thoát là an vui. Như pháp 
mà chư Phật Thế Tôn đã nói, là khổ, tập, tận, đạo; Mục-liên 
bấy giờ cũng vì ông nói hết. Từ trên chỗ ngồi ông được mắt 
pháp thanh tịnh. Như áo trắng tinh dễ nhuộm màu. Ở đây, 
trưởng giả Bạt-đề cũng lại như vậy, từ trên chỗ ngồi được mắt 
pháp thanh tịnh. Ông đã đắc pháp, thấy pháp, không còn hồ 
nghi nữa. Ông thọ trì năm giới, tự quay về Phật, Pháp, và 
Thánh chúng. 
Mục-liên sau khi thấy Trưởng giả được mắt pháp thanh tịnh, 
liền nói kệ này: 

Kinh mà Như Lai thuyết, 

Nguôn góc tát đây đu. 

Mất tịnh, không tì vết, 

Không nghĩ, không do dự. 
Khi ấy, trưởng giả thưa Mục-liên: 
«Từ nay về sau, Ngài cùng chúng bốn bộ thường nhận lời thỉnh 
cầu cung cấp y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, thuốc men, 
trị bệnh không chút luyến tiếc của con.» 
Mục-liên sau khi nói pháp cho trưởng giả xong, từ chỗ ngồi 
đứng dậy mà đi. Còn các đại Thanh văn, Tôn giả Đại Ca-diếp, 
Tôn giả A-na-luật nói với Tôn giả Tân-đầu-lô rằng: 
«Chúng tôi đã độ [648e01] trưởng giả Bạt-đề. Nay thầy có thể 
đến hàng phục lão bả Nan-đà kia.» 
Tân-đầu-lô đáp: 
«Việc này thật hay.» 
Bấy giờ, lão bà Nan-đà đang tự mình làm bánh sữa. Đã đến giờ, 
Tôn giả Tân-đầu-lô đắp y, cầm bát, vào thành La-duyệt khất 
thực, tuần tự đến nhà lão bà Nan-đà. Ngài từ trong lòng đất 
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hiện ra, tay cầm bát đưa đến lão bà Nan-đà xin ăn. Khi lão mẫu 
thấy Tân-đầu-lô, trong lòng nối giận, nói những lời hung dữ: 


‹Ty-kheo nên biệt, dù mặt ông có lòi ra, tôi cũng không bao 
giờ cho ông ăn.» 


Tân-đầu-lô liền nhập định, khiến hai mắt lòi ra. Khi đó lão bà 
Nan-đà lại càng nôi giận hơn, lại nói dữ: 


«Dù Sa-môn có treo ngược giữa hư không, ta quyết cũng 
không cho ông ăn!» 


Tôn giả Tân-đầu-lô lại dùng định lực, treo ngược giữa hư 
không. Khi đó lão bà Nan-đà lại càng nỗi giận hơn lên, nói dữ: 


«Dù toàn thân Sa-môn có bốc khói, ta quyết cũng không cho 
ông ăn!» 

Tôn giả Tân-đầu-lô, lại dùng định lực, khiến toàn thân bốc khói. 
Lão bà thấy vậy lại càng thêm phẫn nộ hơn, nói: 


«Dù toàn thân Sa-môn có bốc cháy, ta quyết cũng không cho 
ông ăn!» 

Tân-đầu-lô liền dùng tam-muội, khiến toàn thân thể bốc cháy. 
Lão bà thấy vậy lại nói: 

«Dù toản thân Sa-môn có ra nước, ta quyết cũng không cho 
ông ăn!» 

Tân-đầu-lô lại dùng định lực, khiến toàn thân đều ra nước. Lão 
bà thấy vậy, lại nói: 


«Dù sa-môn chết ở trước ta, ta quyết cũng không cho ông ăn!» 


Tôn giả Tân-đầu-lô liền nhập diệt tận định không còn hơi thở 
ra vào, chết trước mặt lão mẫu. Khi đó lão bà vì không thấy hơi 
thở ra vào nữa nên đâm ra sợ hãi, toàn thân lông dựng đứng, rồi 
nghĩ thầm: “Sa-môn con dòng họ Thích này được nhiều người 
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biết đến, được Quốc vương kính trọng. Nếu họ nghe biết ông 
chết tại nhà ta, chắc ta sẽ gặp quan sự, sợ răng không thoát 
khỏi.” Bà liền nói: 

«Sa-môn sống trở lại đi! Ta sẽ cho Sa-môn ăn.» 

Tân-đầu-lô tức thì ra khỏi tam-muội. Lúc đó, lão bà Nan-đà 
nghĩ thầm: “Cái bánh này lớn quá. Hãy làm lại cái nhỏ để cho 
ông.” Lão bà lấy một ít bột gạo làm bánh, bánh bèn lớn hơn. 
Lão bà thây vậy, lại nghĩ: “Bánh này lớn quá! Phải làm nhỏ 
lại.” Nhưng bánh vẫn lớn. “Thôi, [649a01] lấy cái làm trước 
tiên đem cho.” Bà liền lấy cái làm trước tiên, nhưng những cái 
bánh đó đều lại dính vào nhau. Lão bà lúc này nói với Tân-đầu- 
lô răng: 

«Ông cần ăn thì tự lấy, cớ sao lại quấy nhiễu nhau vậy?» 
Tân-đầu-lô đáp: 

«Đại tỷ nên biết, tôi không cần ăn. Chỉ cần muốn nói với lão bà 
thôi!» 

Lão bà Nan-đà nói: 

«Ty-kheo, dạy bảo điều gì?» 

Tân-đầu-lô nói: 

«Lão bà nên biết, nay đem bánh này đến chỗ Thế Tôn. Nếu 
Thế Tôn có dạy bảo điều chi, thì chúng ta sẽ cùng làm theo.» 
Lão bà đáp: 

«Việc này thật là thú vị!» 

Lúc này, lão bà tự mình mang bánh này theo sau Tôn giả Tân- 
đầu-lô đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi, Tôn giả đảnh lễ sát chân 
Phật rồi đứng sang một bên. Bấy giờ, Tân-đầu-lô bạch Thế Tôn: 
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«Lão bà Nan-đà này, là chị của Trưởng giả Nan-đề, tham lam 
ăn một mình không chịu thí người. Cúi xin Thế Tôn vì bà mà 
nói pháp để phát khởi chí tín, tâm được khai mở.» 
Thế Tôn bảo lão bà Nan-đà: 
«Nay bà đem bánh cúng cho Như Lai và Tăng Tỳ-kheo.» 
Lão bà Nan-đà liền đem bánh dâng lên Như Lai cùng Tăng Tỳ- 
kheo khác. Song, bánh vẫn còn dư. Lão bà Nan-đà bạch Thế 
Tôn: 
«Số bánh vẫn còn dư.» 
Thế Tôn bảo: 
«Cúng lần nữa cho Phật và, Tỳ-kheo Tăng.» 


Lão bà Nan-đà vâng theo lời dạy của Phật, đem bánh này cúng 
lần nữa cho Phật cùng Tỳ-kheo Tăng. Cuối cùng, bánh đó vẫn 
còn. Phật bảo lão bà Nan-đà: 


«Nay, lão bà nên đem bánh này cúng cho chúng Tỳ-kheo-mi, 
chúng Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di. 


Nhưng số bánh đó vẫn còn. Thế Tôn bảo: 
«Hãy đem số bánh này bồ thí cho những người nghèo khổ. 
Song số bánh đó vẫn còn. Thế Tôn bảo: 


«Hãy đem số bánh này bỏ nơi đất sạch, hay đặt vào trong nước 
cực sạch. Sở đĩ như vậy là vì Ta chưa bao giờ thấy Sa-môn, 
Bà-la-môn, trời cùng con người nào có thể tiêu được bánh này, 
trừ Như Lai, Chí chơn, Đắng chánh giác.» 


Bà thưa: 


«Thưa vâng, Thế Tôn.» 
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Lão bà Nan-đà đem bánh này thả vào trong nước sạch, tức thì 
lửa bùng lên. Lão bà Nan-đà thấy vậy, lòng đầy sợ hãi. Bà đến 
chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ, Thế 
Tôn thứ tự nói pháp cho bà nghe. Ngài nói về bó thí, về trì giới, 
về sinh thiên, dục là tưởng bất tịnh, là hữu lậu, là ô uế, xuất gia 
là giải thoát. Bấy giờ, Thế Tôn biết lão bà Nan-đà tâm ý đã 
khai [649b01] mở. Như pháp mà chư Phật Thế Tôn thường nói, 
là khổ, tập, tận, đạo; bấy giờ, Thế Tôn vì lão bà Nan-đà nói hết. 
Lão bà ngay trên chỗ ngồi được mắt pháp thanh tịnh. Giống 
như tắm thảm trắng dễ được nhuộm màu, ở đây lại cũng như 
vậy. Lão bà bấy giờ đã sạch hết trần cầu, được mắt pháp thanh 
tịnh. Bà đã đắc pháp, thành tựu pháp, không còn hồ nghi, đã 
vượt qua do dự, được vô sở uý, mà thừa sự Tam bảo, thọ trì 
năm gIới. 

Bấy giờ, Thế Tôn vì bà nói pháp lại, khiến bà phát lòng hoan 
hỷ. Nan-đà khi ấy bạch Thế Tôn: 


«‹Fừ nay vê sau, chúng bôn bộ hãy đên nhà con nhận cúng 
dường. Từ nay vê sau con sẽ luôn luôn bô thí, tu các công đức, 
phụng thờ Hiên thánh.» 


Sau đó, bà từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật, rồi lui 
đi. 


Trưởng giả Bạt-đề và lão mẫu Nan-đà có người em tên Ưu-bà- 
ca-ni, lúc còn thơ ấu chơi thân với vua A-xà-thế, cả hai rất quý 
mếm nhau. Bấy giờ, trưởng giả Ưu-bà-ca-ni đang làm ruộng, 
nghe anh Bạt-đề và chị Nan-đà đã được Như Lai giáo hóa. 
Nghe vậy, ông vui mừng hớn hở không thê tự kiềm, trong cả 
bảy ngày không ngủ nghỉ và ăn uống được. Sau khi công việc 
ruộng đồng đã làm xong, ông trở về thành La-duyệt. Giữa 
đường, ông nghĩ thầm: “Nay, trước tiên ta nên đến chỗ Thế 
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Tôn, sau đó mới về nhà.” Trưởng giả đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh 
lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ, Trưởng giả bạch Thế 
Tôn: 

«Anh Bạt-đề cùng chị Nan-đà con đã được Như Lai giáo hóa 
rồi sao?» 

Thế Tôn bảo: 


«Thật vậy, Trưởng giả. Nay Bạt-đề và Nan-đà đã thấy bốn đề, 
tu các pháp thiện.» 


Trưởng giả Uu-bà-ca-ni bạch Thế Tôn: 
«Gia đình chúng con rất được đại lợi.» 
Thế Tôn bảo: 


«Thật vậy, trưởng giả, như những lời ông nói, cha mẹ ông nay 
rất được đại lợi, đã gieo phước đời sau.» 

Rồi Thế Tôn nói pháp vi diệu cho trưởng giả. Trưởng giả nghe 
xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, rồi lui ra. Ông đi 
về đến chỗ vua A-xà-thế, ngôi một bên. 


Vua hỏi trưởng giả: 

«Anh và chị ông đã được Như Lai giáo hóa rồi chăng?» 
Tâu: 

‹Thật vậy, Đại vương.» 


Vua nghe lời này vui mừng hớn hở không tự chế được, liền 
gióng chuông trồng ra lệnh trong thành: “Từ nay trở về sau, 
những nhà thờ Phật khỏi phải bị nộp thuế. Những người phụng 
sự Phật [649e01] đến thì được nghĩnh đón, đi thì được đưa tiễn. 
Sở dĩ như vậy là vì họ là anh em đạo pháp của ta.” 
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Bấy giờ, vua A-xà-thế cho xuất các thứ đồ ăn thức uống đem 
cho trưởng giả. Trưởng giả liền nghĩ thầm: “Ta chưa bao giờ 
nghe Thế Tôn dạy phảm pháp Ưu-bả-tắc là nên ăn những thứ 
đồ ăn nào? Nên uống những thứ nước nào? Nay, trước ta nên 
đến chỗ Thế Tôn, hỏi nghĩa này, sau đó mới ăn.” Trưởng giả 
bèn bảo một người thân cận: 


«Ngươi đi đến chỗ Thế Tôn. Đến rồi đảnh lễ sát chân, đem 
những lời của ta bạch lên Thế Tôn: Trưởng giả Ưu-bả-ni-ca 
bạch Thế Tôn, phàm pháp của Hiền giả trì bao nhiêu giới? Lại 
phạm bao nhiêu giới chẳng phải là Ưu-bà-tắc? Nên ăn thức ăn 
nảo, uống nước uống nảo?» 

Người kia vâng lời trưởng giả, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, đứng qua một bên. Rồi người kia đem tên trưởng giả 
bạch Thế Tôn: 


«Phàm pháp Ưu-bả-tắc, nên giữ bao nhiêu giới? Phạm bao 
nhiêu giới chăng phải là Ưu-bà-tắc? Lại nên ăn thức ăn nào? 
Uông nước uông nào?» 


Thế Tôn bảo: 


«Ñay ông nên biết, ăn có hai loại, đáng thân cận, và không 
đáng thân cận. Thế nào là hai? Nếu thân cận thức ăn mà pháp 
bất thiện khởi lên làm pháp thiện tổn giảm, thức ăn này không 
thể thân cận. Nếu lúc được thức ăn mà pháp thiện tăng ích, 
pháp bắt thiện tổn giảm, thức ăn này đáng thân cận. 

«Nước cũng có hai loại. Nếu lúc được nước uống mà pháp bất 
thiện khởi làm pháp thiện tốn giảm, đây chẳng thể thân cận. 
Nếu lúc được nước uống mà pháp bất thiện bị tổn giảm, pháp 
thiện có tăng ích, đây có thể thân cận. 
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«Phàm pháp Ưu-bà-tắc, giới cắm có năm. Trong đó có thê giữ 
một giới, hai giới, ba giới, bốn giới cho đến năm giới; thảy đều 
phải giữ. Nên hỏi lại ba lần, người có thể giữ thì khiến cho họ 
chung sẽ sinh vào địa ngục. Nếu Ưu-bà-tắc nào vâng giữ chỉ 
một giới, sẽ được sinh về cõi lành, trên trời, huống chỉ là giữ 
hai, ba, bốn, năm giới.» 


Người kia sau khi nhận lãnh những lời dạy từ Phật rồi, đảnh lễ 
sát chân Phật và lui đi. Người kia đi chưa xa, bấy giờ Thế Tôn 
bảo các Tỳ-kheo: 


«Từ nay về sau, cho phép trao năm giới và ba tự quy cho Ưu- 
bả-tắc. Nếu Tỳ-kheo nào khi muốn trao giới cho Thanh tín nam 
nữ, dạy họ để trống cánh tay, chấp tay, bảo xưng tên họ, 
nguyện quy y Phật. Pháp, chúng Tăng ba lần. Sau khi bảo xưng 
tên họ quy y Phật, Pháp, chúng Tăng rồi, lại tự xưng: “Nay con 
đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo Tăng. Như Phật 
Thích-ca Văn lần đầu tiên đã cho năm trăm khách buôn thọ ba 
tự quy, con nguyện suốt đời không giết, không trộm, không 
dâm, không dối, không uống rượu. Nếu ai giữ một giới thì còn 
lại bốn giới; nếu giữ hai giới thì còn lại ba giới; nếu giữ ba giới 
thì còn lại hai giới; nếu giữ bốn giới thì còn lại một giới; nếu 
giữa năm giới, đó là người giữ đầy đủ.» 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 2° 


Tôi nghe như vầy: 





Š Tham chiếu Päli, A IV 50 Upakkilesasutta (R. ii. 53). 
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Một thời, đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳy-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 


«Mặt trời, mặt trăng, bị bốn sự che khuất” khiến không phóng 
ra được ánh sáng. Thế nảo là bốn? Một là mây, hai là bụi gió, 
ba là khói, bốn là A-tu-la,'” khiến mặt trời, mặt trăng bị che 
khuất, không phóng ánh sáng được. Này Tỳ-kheo, đó gọi là 
mặt trời, mặt trăng bị bốn sự che khuất này, khiến không phóng 
ánh sáng lớn được. Ở đây cũng vậy, Tỳ-kheo có bốn kết sử' 
che kín tâm người không khai mở được. Thế nào là bốn? Một 
là dục kết, che lấp tâm người không khai mở được, hai là sân 
nhuế, ba là ngu SI, bốn là lợi dưỡng, che khuất tâm người 
không khai mở được. ' 


«Này Tỳ-kheo, đó gọi là có bốn kết này che khuất tâm người 
không khai mở được, hãy tìm cầu phương tiện tiêu diệt liền 
bốn kết này. Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.» 


Các Tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ làm theo. 


KINH SÓ 3'” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật ở cạnh miếu A-l- K Bấy giờ, trời rất là 
lạnh, cây cối xác xơ, trơ trụi. Khi ấy, con trai của Thủ trưởng 





” Pãll: cafãrome candimasiriyanam upakkilesã, bốn sự che mờ 
(upakkilesa: sự làm hoen ố, ô nhiễm, tùy phiền não) của mặt trời, mặt trăng. 
'! Pali: Rãhu asurinda. 

!È PRli: ca/ãro upakkilesa, bốn tùy phiền não (=sự làm hoen ô). 

'* Pãli, ibid., bốn ô nhiễm: uống rượu (sư pivami), tập hành dâm dục 
(methunam dhammam pafisevami), thọ dụng vàng bạc (jãtaripardqjatam 
sãdiyarri, sống bằng tà mạng (micchäjïvena jivanfi). 

'* Tham chiếu Päli, A II 24 Hatthakasutta (R.i. 137). 
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giả, người A-la-bà, ” ra khỏi thị trấn ấy, đi bách bộ bên ngoài, 
dần dần đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi, ông đảnh lễ sát chân Thế 
Tôn, rồi ngồi qua một bên. Con Trưởng giả kia bạch Thế Tôn: 
«Trong đêm hôm qua không rõ Thế Tôn ngủ có được ngon 
không?» 

Thế Tôn bảo: 

«Thật vậy, Đồng tử, Ta ngủ thật ngon.» 

Con trưởng giả bạch Phật: 

«Hôm nay trời lạnh quá, muôn vật xác xơ, trợ trụi. Song, Thế 
Tôn lại dùng đệm cỏ để ngồi, mặc y áo rất là mỏng manh. Sao 
Thế Tôn nói là: ‹Ta ngủ thật ngon được?›» 

Thế Tôn bảo: 

«Đồng tử lắng nghe! Nay Ta hỏi lại, ngươi cứ theo đó mà trả 
lời. Giống như nhà Ttrưởng giả được che kín chắc chắn, phòng 
ốc không có [50b01] gió bụi. Trong nhà đó có giường được trải 
thấm, nệm, đệm lông, mọi thứ đây đủ. Có bôn ngọc nữ nhan 
sắc xinh đẹp, mặt như hoa đảo hiếm có trên đời, nhìn không 
biết chán. Đèn đốt sáng trưng. Vậy trưởng giả kia lại'” có ngủ 
ngon được không?» 

Con trưởng giả thưa: 

«Thật vậy, Thế Tôn! Có giường tốt thì sẽ ngủ ngon được.» 


Thế Tôn bảo: 





!* A-la-tỳ từ E[ #Š ##l. PAli: Alavi, thị trấn cách Xá-vệ 30 di-tuần, tại đó có 
miếu thờ Aggãva. 

'* Thủ A-la-bà trưởng giả # E[ 8 3# & 3. Päli: Hatthaka ÄJavaka. 

'° Đề bản: khiếp ‡+. Có thê khoái ‡#, bị chép nhằm. 
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«Thế nào con trai của trưởng giả? Nếu khi người kia đang ngủ 
ngon, mà có ý dục nôi lên, duyên bởi ý dục này, có không ngủ 
được phải không?» 


Con trưởng giả thưa: 


«Thật vậy, Thế Tôn! Nếu người kia ý dục nổi lên sẽ không ngủ 
được.» 


Thế Tôn bảo: 


«Như ý dục người kia đang mạnh, trong khi Như Lai diệt tận 
không còn dư tàn, gốc rễ không sinh trở lại, không trồi lên lại 
nữa. Thế nào, con trai của trưởng giả, nếu người mà tâm sân 
nhuế, ngu si khởi lên, há ngủ ngon được sao?» 


Đồng tử thưa: 
«Không ngủ ngon được. Sở dĩ như vậy là vì do tâm có ba độc.» 
Thế Tôn bảo: 


«Như Lai nay không còn các tâm này, diệt tận không còn dư 
tàn, cũng không còn gốc rễ. Đồng tử nên biết, nay Ta sẽ nói về 
bốn loại chỗ ngồi. Những gì là bốn? Có chỗ ngồi thấp, có chỗ 
ngồi chư Thiên, có chỗ ngồi Phạm thiên, có chỗ ngồi Phật. 


«Đồng tử nên biết, chỗ ngồi thấp là toà của Chuyển luân Thánh 
vương. Chỗ ngôi chư Thiên là toà của Thích Đề-hoàn Nhân. 
Chỗ ngồi Phạm thiên là chỗ ngồi của Phạm thiên vương. Chỗ 
ngồi Phật là chỗ ngồi bốn đế. 

«Chỗ ngôi thấp là chỗ ngồi hướng Tu-đà-hoàn. Chỗ ngồi chư 
Thiên là chỗ ngồi đắc Tu-đà-hoàn. Chỗ ngồi Phạm thiên là chỗ 
ngồi hướng Tư-đà-hàm. Chỗ ngồi Phật là chỗ ngồi bốn niệm 
xứ. 


596 


Phẩm thinh văn 


«Chỗ ngồi thấp là chỗ ngồi đắc Tư-đà-hàm. Chỗ ngồi Thiên là 
chỗ ngồi hướng A-na-hàm. Chỗ ngồi Phạm là chỗ ngồi đắc A- 
na-hàm. Chỗ ngồi Phật là chỗ ngồi bốn vô lượng tâm. 

«Chỗ ngồi thấp là chỗ ngồi dục giới. Chỗ ngồi Thiên là chỗ 
ngồi sắc giới. Chỗ ngồi Phạm là chỗ ngồi vô sắc giới. Chỗ ngồi 
Phật là chỗ ngồi bốn thần túc. 

«Cho nên, Đồng tử, nên biết, Như Lai do ngồi chỗ ngồi bốn 
thần túc nên được ngủ ngon. Ở đó, không khởi dâm, nộ, s1. Đã 
không khởi tâm ba độc này, bèn ở trong vô dư Niết-bàn giới 
mà Bát-niết-bàn, biết như thật rằng, sinh tử đã hết, phạm hạnh 
đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau. 
Cho nên, này con trai của trưởng giả, khi Ta quán sát ý nghĩa 
này xong, nên nói Như Lai được ngủ ngon.» 


[650c02] Bấy giờ, con Ttrưởng giả liền nói kệ này: 


Gặp nhau đã lâu ngày, 
bà-la-môn Bát-niễt-bàn. `" 
Nhờ nương sức Như Lai, 
Mắt sáng' mà diệt độ. `” 
Toà thấp và toà Thiên 

Toà Phạm, cùng toà Phật; 
Như Lai phân biệt rõ, 

Cho nên được ngủ ng0H. 

Tự quy Nhân Trung Tôn 
Cũng quy Nhân Trung Thượng 
Nay con chưa thể biết 

Là nương những Thiên nào? 





'” Pali: Sabbadä ve sukham seti, brãhmano parinibburo, đâng Bà-la-môn đã 
hoàn toàn tịch diệt, ngủ an lạc trong mọi thời 

'3 Đề bản: Minh miên %]ñ#. Có thể minh nhãn 8]ñ&, chép nhầm. 

'? CE Pali: Upasanto sukham seii, tịch tĩnh, ngủ an lạc. 
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Con trai của trưởng giả đọc những lời này xong, Thế Tôn bằng 
lòng ấn khả. Bấy giờ, con Trưởng giả nghĩ thầm: “Thế Tôn đã 
bằng lòng ấn khả. Ta rất là vui mừng, không thể tự chế được.” 
Bèn từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi lui đi. 


Đồng tử kia sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 4 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật trú tại núi Kỳ-xà-quật, thành La-duyệt, cùng 
chúng năm trăm đại Tỳ-kheo. 


Bấy giờ, Thế Tôn từ tịnh thất ra, đi xuống núi Linh thứu cùng 
với bà-la-môn Lộc Đầu,” lần hồi du hành đến bãi tha ma đáng 


21 
SỢ. 


Khi ấy, Thế Tôn cầm đầu lâu một người chết trao cho bà-la- 
môn và nói: 

«Ông bà-la-môn, ông giỏi xem tĩnh tú, lại kiêm cả y dược, có 
thể trị mọi thứ bệnh, hiểu rõ tất cả các định hướng tái sinh, và 
cũng còn có thê biết nhân duyên người chết. Nay Ta hỏi ông, 
đây là đầu lâu của người nào? Là nam hay là nữ? Do bệnh gì 
mả qua đời?» 





” Lộc Đầu phạm chí; có thê đồng nhất Päli Migasira, Trưởng lão A-la-hán, 
nguyên người Bà-la-môn, sau xuất gia ngoại đạo (0abb4jika), cuối cùng 
theo Phật. Ông có biệt tài gõ vào đầu lâu mà biết người chết sinh về đâu. 

?! Có lẽ Päli, Sftavana (Hàn lâm), thường được mô tả là 2#ayabherava- 
siavana, khu rừng lạnh đầy sợ hãi kinh khiếp. 
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Bà-la-môn liền cầm lấy đầu lâu, xoay qua xoay lại quan sát, lại 
dùng tay gõ vào nó, và bạch Thê Tôn: 
«Đây là đầu lâu của người nam, chẳng phải người nữ.» 
Thế Tôn bảo: 


«Thật vậy, bà-la-môn, như lời ông đã nói. Đây là người nam, 
chăng phải người nữ.» 


Thế Tôn hỏi: 

«Do đâu qua đời?» 

Bà-la-môn lại dùng tay gõ vào nó. Bạch Thế Tôn: 

«Đây do nhiều bệnh tập họp. Trăm đốt xương đau buốt quá mà 
chết.» 

Thế Tôn bảo: 

«Phải trị bằng phương thuốc nào?» 

Bà-la-môn Lộc Đầu bạch Phật: 

«Phải dùng quả ha-lê-lặc”” hoà chung với mật, sau đó cho uống, 
bệnh này sẽ lành.» 

Thế Tôn bảo: 

«Lành thay, như những lời ông nói, nếu người này được thuốc 
này, đã không qua đời. Nay người này lúc mạng chung, sinh về 
nơi nào?» 


Bà-la-môn nghe rồi, lại cầm đầu lâu gõ, [651a01] và bạch Thế 
Tôn: 





? Ha-lê-lặc “T # #J; PAli: hari/aka, harirakï (Skt. đồng), kha tử Jl[=Ƒ-. 
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«Người này mạng chung sinh về ba đường dữ, chẳng sinh về 
nơi lành.» 

Thế Tôn bảo: 


‹Thật vậy, bà-la-môn, như những lời ông nói, sinh vào ba 
đường dữ, không sinh về nơi lành.» 


Bấy giờ, Thế Tôn lại cầm một đầu lâu nữa, trao cho bà-la-môn. 
Hỏi bà-la-môn: 

«Đây là người nào? Là nam hay nữ?» 

Lúc này bà-la-môn lại dùng tay gõ, và bạch Thế Tôn: 

«Đầu lâu này là thân người nữ.» 

Thế Tôn bảo: 

«Do bệnh tật gì mà mạng chung?» 

Lúc này, bà-la-môn Lộc Đầu lại dùng tay gõ, và bạch Thế Tôn: 
«Người nữ này mạng chung khi còn mang thai.» 

Thế Tôn bảo: 

«Người nữ này do đầu mà mạng chung?» 

Bà-la-môn bạch Phật: 

«Người nữ này do sinh con chưa đầy tháng nên qua đời.» 

Thế Tôn bảo: 


«Lành thay, lành thay, bả-la-môn, như những lời ông đã nói. 
Vả lại, người nữ mang thai kia nên trị bằng phương thuốc gì?» 


Bà-la-môn bạch Phật: 


«Như người bệnh này, phải cần tô đề hồ để uống thì khỏi.» 
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Thế Tôn bảo: 


‹Thật vậy, thật vậy, như những gì ông đã nói. Nay người nữ 
nảy sau khi mạng chung sinh về nơi nào? » 


Bà-la-môn bạch Phật: 

«Người nữ này sau khi mạng chung sinh vào trong súc sanh.» 
Thế Tôn bảo: 

«Lành thay, lành thay, bà-la-môn, như những gì ông đã nói.» 


Rồi Thê Tôn lại câm một đâu lâu nữa trao cho bà-la-môn, và 
hỏi bà-la-môn: 


«Là nam hay nữ?» 

Bà-la-môn lại dùng tay gõ, và bạch Thế Tôn: 
«Đầu lâu này là thân người nam.» 

Thế Tôn bảo: 


«Lành thay. lành thay, như những gì ông đã nói. Do tật bệnh gì 
mả mạng chung?» 
bả-la-môn lại dùng tay gõ, và bạch Thế Tôn: 


«Người này mạng chung do vì ăn uông ngộ độc, bị thô tả mà 
mạng chung.» 


Thế Tôn bảo: 

«Bệnh nảy dùng trị bằng phương thuốc?» 
bà-la-môn bạch Phật: 

«Nhịn ăn trong vòng ba ngày, trừ khỏi được liền.» 


Thế Tôn bảo: 
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«Lành thay, lành thay, như những gì ông đã nói. Người nảy sau 
khi mạng chung sinh về nơi nào?» 

Lúc này, bả-la-môn lại dùng tay gõ, và bạch Thế Tôn: 


«Người này mạng chung sinh vào trong ngạ quỹ. Sở dĩ như vậy 
là vì ý chỉ tưởng đến nước.» 


Thế Tôn bảo: 

«Lành thay, lành thay, như những gì ông đã nói.» 

Bấy giỜ, Thế Tôn lại cầm một đầu lâu nữa, trao cho bà-la-môn, 
hỏi bả-la-môn: 

«Là nam hay là nữ?» 

Phạm chỉ lúc này dùng tay gõ, và bạch Thế Tôn: 

«Đầu lâu này là [651b01] thân của người nữ.» 

Thế Tôn bảo: 


«Lành thay, lành thay, như những gì ông đã nói. Người này 
mạng chung do bệnh tật gì?» 


Bà-la-mônv lại dùng tay gõ, và bạch Thế Tôn: 
«Lúc đang sinh thì mạng chung.» 

Thế Tôn bảo: 

«Tại sao lúc đang sinh thì mạng chung?» 
Bà-la-môn lại dùng tay gõ, và bạch Thế Tôn: 


‹Thân người nữ này khí lực hư, cạn kiệt, lại đói quá nên mạng 
chung.» 


Thế Tôn bảo: 


«Người này mạng chung sinh về nơi nào?» 
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Lúc nảy, bà-la-môn lại dùng tay gõ, và bạch Thế Tôn: 
«Người này mạng chung sinh vào loài người.» 
Thế Tôn bảo: 


«Phàm người chết đói mà muốn sinh nơi lành, việc này không 
đúng. Phải sinh vào ba đường dữ mới hợp lý.» 


Lúc này, bà-la-môn lại dùng tay gõ, và bạch Thế Tôn: 
«Người nữ này trì giới hoàn hảo mà mạng chung.» 
Thế Tôn bảo: 


«Lành thay, lành thay, như những gì ông đã nói. Thân người nữ 
kia trì giới hoàn hảo đến khi mạng chung. Sở dĩ như vậy là vì 
phàm có người nam người nữ nảo mà trì cắm giới hoàn toàn thì 
lúc mạng chung sẽ về hai đường, hoặc lên trời hay là loài 
người.» 


Bấy giờ, Thế Tôn lại cầm đầu lâu nữa trao cho bà-la-môn, hỏi: 
«Nam hay là nữ?» 

Lúc này, bà-la-môn lại dùng tay gõ, và bạch Thế Tôn: 

«Đầu lâu này là thân nam tử.» 

Thế Tôn bảo: 


«Lành thay, lành thay, như những gì ông đã nói. Người này do 
bệnh tật gì khiến phải mạng chung?» 


Bà-la-môn lại dùng tay gõ, và bạch Thế Tôn: 
«Người này không bệnh, bị người hại khiến mạng chung.» 
Thế Tôn bảo: 
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«Lành thay, lành thay, như những lời ông đã nói, bị người hại 
khiên mạng chung.» 

Thế Tôn bảo: 

«Người này mạng chung sẽ sinh nơi nào?» 

Lúc này, bả-la-môn dùng tay gõ, và bạch Thế Tôn: 

«Người này mạng chung sinh lên trời, xứ thiện.» 

Thế Tôn bảo: 


«Như những lời ông đã nói, lời bàn trước, bàn sau mâu thuẫn 
nhau.» 


bà-la-môn bạch Phật: 
«Căn bản do duyên gì mà mâu thuẫn nhau?» 
Thế Tôn bảo: 


«Những người nam, nữ mà bị người hại khiến mạng chung, 
đêu sinh hêt vê ba đường dữ. Sao ông nói là sinh vê xứ thiện, 
lên trời?» 


Bà-la-môn lại dùng tay gõ, và bạch Thế Tôn: 

«Vì người này vâng giữ năm giới kiêm hành thập thiện, nên 
đến khi mạng chung sinh lên trời, xứ thiện .» 

Thế Tôn bảo: 


«Lành thay, lành thay, như [651c01| những lời ông đã nói. 
Người giữ giới, không xúc phạm, sẽ sinh lên trời, xứ thiện.» 


Thế Tôn lại bảo: 


«Người này đã trì mẫy giới mà mạng chung?» 
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Bấy giờ, bà-la-môn một lòng chuyên chú không nghĩ gì khác, 
dùng tay gõ, và bạch Thế Tôn: 


«Trì một giới chăng? Chẳng phải. Hai, ba, bốn, năm giới chăng? 
Chăng phải. Người này trì pháp bát quan trai mà mạng chung.» 


Thế Tôn bảo: 


«Lành thay, lành thay, như những lời ông đã nói.Trì bát quan 
trai mà mạng chung.» 


Bấy giờ, trong cảnh giới phương Đông, tại phía nam núi Phổ 
hương, phương Đông, có Tỳ-kheo Ưu-đà-diên nhập. Niết-bàn 
trong vô dư Niết-bàn giới. Khi ấ Ấy, trong khoảnh khắc như co 
duỗi cánh tay, Thế Tôn đến lấy đầu lâu kia, đem về trao cho 
bả-la-môn, và hỏi bà-la-môn: 


«Là nam hay nữ?» 
Lúc này, bả-la-môn lại cùng tay gõ, và bạch Thế Tôn: 


«Tôi xem đầu lâu này, nguồn gốc của nó chăng phải nam cũng 
chẳng phải nữ. Sở dĩ như vậy là vì tôi quán đầu lâu này cũng 
chẳng thấy sinh, cũng cũng chăng thấy đoạn, cũng chẳng thấy 
xoay vần qua lại. Sở dĩ như vậy là vì quan sát tám phương, trên 
dưới đều không âm vọng. Nay tôi chưa rõ đầu lâu của người 
này là ai?» 

Thế Tôn bảo: 

«Thôi, thôi, bả-la-môn, rốt lại, ôÔng không biết là đầu lâu của 
ai. Ông nên biết, đầu lâu này không đầu không cuối, cũng 
không sinh tử, cũng không đi về đâu trong tám phương, trên 
dưới. Đây chính là đầu lâu của A-la-hán, Tỳ-kheo Ưu-đả-diên 





” Xem, ThaA, ii. 52, chuyện Mgasira. 


605 


Tăng nhất A-hàm 


đã nhập Niết-bàn trong vô dư Niết-bàn giới, trong cảnh giới 
phương Đông, tại phía nam núi Phố hương.» 


Sau khi bà-la-môn nghe những lời này xong, khen chưa từng 
có, liền bạch Thế Tôn: 


«Nay tôi quan sát loài trùng kiến này từ nơi nào đến, đều biết 
tất cả. Nghe tiếng vọng của chim thú mà có thể phân biết rõ 
ràng: đây là con đực, đây là con cái. Nhưng tôi quan sát vị A- 
la-hán này, hoản toàn không thấy gì, không thấy chỗ đến, cũng 
không thấy chỗ đi. Chánh pháp Như Lai thật là kỳ diệu. Sở dĩ 
như vậy là vì gốc của các pháp phát xuất từ cửa miệng của Như 
Lai, còn A-la-hán phát xuất từ gốc của kinh pháp.» 

Thế Tôn bảo: 

«Thật vậy, bả-la-môn, như những gì ông đã nói. Gốc của các 
pháp phát xuất từ miệng Như Lai. Ngay đến chư Thiên, người 
đời, Ma hoặc Ma thiên, quyết không biết được chỗ đến của A- 
la-hán.» 

Bấy giờ, bà-la-môn đảnh lễ sát chân, và bạch Thế Tôn: 

«Tôi có thể biết hết nơi thu hướng của chín mươi sáu loại đạo. 
[652a01] Thảy đều biết tất cả. Nhưng chỗ thú hướng của pháp 
của Như Lai, không thể phân biệt được. Ngưỡng mong Thế 
Tôn cho con được vào đạo.» 

Thế Tôn bảo: 

«Lành thay, bà-la-môn, hãy tu phạm hạnh, cũng sẽ không có 
người nào biết được chỗ thu hướng của ông.» 

Khi Ấy, bà-la-môn được xuất gia học đạo, ở chỗ vắng vẻ tư duy 
thuật đạo, vì mục đích mà thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc mặc 
ba pháp y, cho đến như thực biết rằng, sinh tử đã hết, phạm 
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hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời 
sau. Lúc đó, bà-la-môn thành A-la-hán. 

Bấy giờ, Tôn giả Lộc Đầu bạch Thế Tôn: 

«Nay con đã biết pháp tu hành của A-la-hán.» 

Thế Tôn bảo: 

«Ông biết thế nào về hành của A-la-hán?» 

Lộc Đầu bạch Phật: 

«Nay có bốn giới. Những là bốn? Địa giới, thuỷ giới, hoả giới, 
phong giới. Như Lai, đó gọi là có bôn giới này. Khi một người 
mạng chung, đât trở về đât, nước trở về nước, lửa trở về lửa, 
Ø1Ó trở VỀ Ø1Ó.» 

Thế Tôn bảo: 

«Thế nào, Tỳ-kheo, nay có bao nhiêu giới?» 

Lộc Đầu bạch Phật: 

«Sự thực có bốn giới. Nhưng nghĩa có tám giới.» 

Thế Tôn bảo: 

«Thế nào là bốn giới, mà nghĩa có tám giới?» 

Lộc Đầu bạch Phật: 


«Nay có bốn giới. Những gì là bốn giới? Đất, nước, lửa, gió. 
Đó gọi là bốn giới. Thế nào là nghĩa có tám giới? Đất có hai 
loại: đất trong và đất ngoài. Sao gọi đại chủng đất bên trong ? 
Đó là tóc, lông, móng, răng, thân thể, da bọc ngoải, gân cốt, tuỷ 
não, ruột, bao tử, gan, mật, tỳ thận. Đó gọi là đại chủng đất 
trong. Thế nào là đại chủng đất bên ngoài? Đó là những gì 
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cứng chắc. Đó gọi là đại chủng đất bên ngoài. Đây gọi là hai 
đại chủng đất. 


«Sao gọi đại chủng nước? Đại chủng nước có hai: đại chủng 
nước bên trong, đại chủng nước bên ngoài. Đại chủng nước bên 
trong là đờm dãi, nước mắt, nước tiểu, máu, tuý. Đó gọi là đại 
chủng nước bên ngoài. Còn các vật mềm ướt bên ngoài. Đó gọi 
là đại chủng nước bên ngoài. Đây gọi là hai đại chủng nước. 


«Sao gọi đại chủng lửa? Đại chủng lửa có hai: đại chủng lửa 
bên trong, đại chủng lửa bên. Sao gọi là lửa trong? Là sự tiêu 
hóa tất cả những vật được ăn, không còn dư sót. Đó gọi là lửa 
bên trong. Sao gọi là lửa bên ngoài? Những vật giữ hơi nóng, 
vật ở bên ngoài. Đó gọi là loại lửa ngoài. 

«Tại sao gọi là đại chủng gió? Đại chủng gió có hai: gió trong 
và gió ngoài. Gió trong là gì? Đó là gió trong môi, [652b01] 
gió mắt, gió đầu, gió thở ra, gió thở vào, gió trong tất cả các 
khớp tay, chân. Đó gọi là gió trong. Sao gọi là gió ngoài? Đó là 
vật khiến lay động nhẹ, nhanh chóng. Đó gọi là gió ngoài. 
Bạch Thế Tôn, đó gọi là có hai loại. Sự thật có bốn, mà số có 
tám. 


«Như vậy, Thế Tôn, con quán sát nghĩa này, rằng con người 
khi mạng chung, bốn đại chủng ấy trở về gốc của chúng.» 


Thế Tôn bảo: 

«Pháp vô thường cũng không cùng chung với pháp thường. Sở 
dĩ như vậy là vì đại chủng đất có hai, hoặc trong hoặc ngoài. 
Bấy giờ, đất trong là pháp vô thường, là pháp biến dịch, còn 
đại chủng đất ngoài thường trụ không biến đổi.” Đó gọi là đất 
có hai loại không tương ưng với thường và vô thường. Còn ba 





? Câu này nên tồn nghỉ trong Hán dịch. 


608 


Phẩm thinh văn 


đại kia cũng lại như vậy, giữa thường và vô thường không 
tương ưng nhau. 

«Cho nên, này Lộc Đầu, tuy có tám loại, kỳ thật chỉ có bốn. 
Lộc Đầu, hãy học điều này như vậy.» 


Lộc Đầu sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SÓ 5” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 


«Nay có bốn đại nghĩa được quảng diễn.”” Những là bốn? Khế 
kinh, Luật, A-tỳ-đàm, Giới. Đó gọi là bốn. ˆ” 

«Tỳ-kheo nên biết, nếu có Tỳ-kheo nào từ phương Đông” Š đến, 
tụng kinh trì pháp, phụng hành cấm BIỚI. VỊ ấy nói răng: “Tôi 
có thể tụng kinh trì pháp, vâng giữ cấm giới, học rộng nghe 
nhiều.` Giả sử, Tỳ-kheo kia có nói những gì, cũng không nên 
thừa nhận khi chưa đủ để dốc lòng tin tưởng.” Hãy cùng Tỳ- 
kheo kia thảo luận, chiếu theo pháp mà cùng thảo bàn. Thế nào 





ˆ Tham chiếu Päli, A IV 180 Mahãpadesasutta (R.ii. 167). 

° Cf. Pali: caãrome mahãpadese, bốn đại xứ (địa phương, khu vực). Hán 
đọc là đesanä (Skt. deýana): Giáo thuyết, pháp thuyết. 

“Bốn đại nghĩa: Kinh, Luật, A-ti-đàm, Giới. Hán dịch có sự nhằm lẫn. 
Theo nội dung đoạn sau, đây là bốn y cứ để thâm sát trong bốn trường hợp 
khi nào điều được nói là do chính Phật nói. 

* Pali: đesa (Skt. đeéa), trong truyền bản Päli được hiểu hiểu theo nghĩa 
bóng: 1. Pháp nghe từ chính Thế Tôn nói, 2. Nghe từ một Thượng tọa 
Trưởng lão trong Tăng nói, 3. Nghe từ. nhiều tỳ kheo trưởng lão nói, 4. 
Nghe từ một tỳ kheo nào đó. Trong truyền bản Hán dịch này, được hiểu là 
phương hướng, tức bốn phương đông, tây, nam bắc. 

” Oali, ibid., “Không hoan hỷ cũng không mạ ly („eva abhinanditabbam 
nappafikkositabbam). 
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là y chiếu theo cùng thảo bàn? Y chiếu theo pháp mà luận, đó 
là bốn đại luận được quảng diễn này. Tức là Khế kinh, Luật, A- 
tỳ-đàm, Giới. Nên cùng với Tỳ-kheo kia phân biệt pháp được 
nói bởi Khế kinh, được hiển hiện trong Luật. Giả sử khi tìm 
trong Khế kinh được nói, trong Luật được hiểrn hiện, trong 
pháp được phân biệt; nếu những điều được hiển hiện ấy tương 
ưng với Khế kinh, tương ưng với Luật và Pháp, khi ấy bèn thọ 
trì. Nếu không tương ưng với Khế kinh, Luật, A-tỳ-đảm, thì 
nên trả lời người kia như vầy: “Này bạn, nên biết đây chẳng 
phải là những lời dạy của Như Lai. Mà những lời bạn nói, 
chẳng phải gốc của chánh kinh. Sở dĩ như vậy là vì nay tôi thấy 
nó không tương ưng với Khế kinh, Luật, A-tỳ-đàm.” Vì không 
tương ưng nên phải hỏi về sự hành trì giới. Nếu không tương 
ưng với giới hạnh, [652c01] nên nói với người kia: 'Đây chăng 
phải là tạng của Như Lai!” Hãy lập tức đuôi đi. Đây gọi là gốc 
của nghĩa đại nghĩa được quảng diễn thứ nhất. 

«Lại nữa, Tỷ-kheo, nếu có Tỳ-kheo nào từ phương Nam đến 
nói rằng: ‹Tôi có thể tụng Kinh, trì pháp, phụng hành giới cắm, 
học rộng, nghe nhiều.› Giả sử Tỳ-kheo ầy có nói những gì, 
cũng không nên thừa nhận khi chưa đủ để dốc lòng tin tưởng. 
Nên cùng với Tỳ-kheo kia luận nghĩa. Giả sử những điêu Tỳ- 
kheo kia nói mà không tương ưng với nghĩa, thì nên đuôi đi. 
Nếu tương ưng với nghĩa, thì nên bảo người kia rằng: ‹Đây là 
nghĩa được nói, nhưng không phải gôc chánh kinh.› Khi ây, 
nên chọn lây nghĩa đó, chứ đừng nhận gôc chánh kinh. Sở dĩ 
như vậy là vì nghĩa là căn nguyên đê hiệu kinh. Đây gọi là gôc 
của đại nghĩa được diễn thứ hat. 

«Lại nữa, Tỳ-kheo, nếu có Tỷỳ-kheo nào từ phương Tây đến 
(nói rằng: “Tôi) tụng Kinh, trì pháp, phụng hành giới cầm, học 
rộng, nghe nhiều.” Nên nói với Tỳ-kheo kia về Khế kinh, Luật, 
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A-tỳ-đàm. Nhưng Tỳ-kheo kia chỉ hiểu vị,” chứ không hiểu 
nghĩa, nên bảo Tỳ-kheo kia rằng: “Chúng tôi không rõ những 
lời này có phải là những lời được thuyết bởi Như Lai hay 
không" Giả sử khi thuyêt Khê kinh, Luật, A-tỳ-đàm chỉ hiệu vị, 
chứ không hiểu nghĩa. Tuy nghe những gì Tỳ-kheo kia nói, 
nhưng cũng chưa đủ để khen tốt, cũng chưa đủ để nói là dở. 
Lại phải đem giới hạnh để hỏi. Nếu cùng tương ưng, thì nệm 
mà châp nhận. Sở dĩ như vậy là vì giới hạnh cùng tương ưng 
với vị, nhưng nghĩa thì không thê rõ. Đây gọi là nghĩa diễn giải 
thứ ba. 

«Lại nữa, Tỳ-kheo, nếu có Tỳ-kheo nảo từ phương Bắc đến, 

tụng kinh, trì pháp, phụng hành cắm giới, (nói răng:) “Các Hiền 
giả có nghi vấn, hãy đến hỏi nghĩa, tôi sẽ nói cho." Nếu Lm 
kheo kia có nói gì cũng chưa đủ để chấp nhận ngay, chưa đủ để 
phúng tụng. Nhưng nên hướng về Tỳ-kheo kia hỏi về Khế kinh, 
Luật, A-tỳ-đàm, Giới. Nếu cùng tương ưng, thì nên hỏi nghĩa. 
Nếu lại tương ưng cùng nghĩa, thì nên khen ngợi Tỳ-kheo kia 
rằng: ‹Lành thay, lành thay, Hiền giả, đây chính là nghĩa Như 
Lai đã nói, không nhằm lẫn, tất cả đều cùng tương ưng với Khế 
kinh, Luật, A-tỳ-đàm, Giới. 


«Hãy theo pháp mà cúng dường, tiếp đãi Tỳ-kheo kia. Sở dĩ 
như vậy là vì Như Lai cung kính pháp, nên ai cung kính pháp, 
tức là cung kính Ta. Ai quán thấy pháp, người ấy quán thấy Ta. 
Ai có pháp, người ấy có Ta. Đã có pháp thì có Tỳ-kheo Tăng. 
Có pháp thì [653a01] có chúng bốn bộ. Có pháp thì có bốn 
chủng tánh ở đời. Sở dĩ như vậy là vì do có pháp ở đời, nên 





39 Vị t£. Đây chỉ văn từ. Päli: vyafjana. 
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trong Hiền kiếp có Đại Oai Vương'' ra đời, từ đó về sau có liền 
bốn chủng tánh ở đời. 

«Nếu pháp có ở đời, liền có bốn chủng tánh ở đời: sát-lợi, bà- 
la-môn, công nhân, dòng cư sĩ. Nếu pháp có ở đời thì, liền có 
ngôi vị Chuyên luân Thánh vương không dứt. Nếu pháp có ở 
đời, liền có Tứ Thiên Vvương, Đầu-suất thiên, Diễm thiên, 
Hoá tự tại thiên, Tha hoá tự tại thiên xuất hiện ở đời. Nếu pháp 
có ở đời, liền có Dục giới thiên, Sắc giới thiên, Vô sắc giới 
thiên hiện ở đời. Nếu pháp có ở đời, liền có quả Tu-đả-hoản, 
quả Tư-đả-hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán, quả Bích-chi- 
phật, Phật thừa hiện ở đời. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy khéo cung 
kính pháp. Hãy tuỳ thời cúng dường cung cấp mọi thứ cần 
dùng cho Tỳ-kheo kia. Nên nói với Tỳ-kheo kia răng: ‹Lành 
thay! lành thay! Như những gì thầy đã nói. Những lời nói hôm 
nay thật là những lời nói của Như Lai. 


«Tỳ-kheo, đó gọi là có bốn đại nghĩa diễn quảng diễn này. Cho 
nên, này các Tỳ-kheo, hãy trì tâm nắm giữ ý thực hành bốn sự 
này, chớ để mắt sót. Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.» 


Các Tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 6 


Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật ở tại vườn Câp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bây giờ, vua Ba-tư-nặc, vào buôi sáng sớm, tập 





*' Đại Oai vương X/# #; TNM: Đại Thạnh vương 3#. Có lẽ tương 
đương Pali Mahasammato được nói đên trong Aggaññasutta, D. iii. 80. Xem 
Trưởng, kinh 5 (Tiêu duyên); 77g kinh 154 (Bà-la-nà-đường). 
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họp bốn binh chủng, ‹ cởi xe găn lông chim* đi đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ, Thế Tôn hỏi đại 
Vương: 


«Đại vương từ đâu đến mà trên người dính đầy bụi bặm vậy? 
Có duyên sự gì mà tập họp bốn binh chủng?» 


Vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn: 


«Nay, nước nhà này có giặc lớn nổi lên. Nửa đêm qua, con 
đem binh bắt được, nên thân thể mệt mỏi, muốn trở về cung. 
Nhưng giữa đường lại nghĩ thầm: ‹Trước tiên ta nên đến chỗ 
Như Lai, rồi sau đó mới về cung.› Vì sự việc này mà ngủ nghỉ 
không yên. Nay nhờ có công lao dẹp giặc, lòng vui mừng hớn 
hở không tự chế được, cho nên đến đảnh lễ thăm hầu Như Lai. 
Nếu ngay đêm qua, con không hưng binh ngay thì không bắt 
được giặc.» 


Thế Tôn bảo: 


«Thật vậy, Đại vương, như những gì vua nói. Vua nên biết rằng, 
có bốn căn duyên sự việc, [653b01] trước khổ sau vui. Những 
gì là bốn? Sáng thức dậy sớm; trước khổ sau vui. Hoặc dùng 
dầu, tô, trước khổ sau vui. Hoặc lúc dùng thuốc, trước khô mà 
sau vui. Gia nghiệp, cưới gã, trước khổ sau vui. Đại vương, đó 
gọi là có bốn căn duyên sự việc này, trước khổ sau vui.» 


Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn: 


«Những gì Thế Tôn nói thật là hợp lý, có bốn căn duyện sự 
việc trước khổ sau vui nảy. Sở dĩ như vậy là vì như ngày hôm 
nay, con quán sát bốn sự này như nhìn hạt châu trên tay, đều có 
nghĩa trước khổ sau vui.» 


Bấy giờ, Thế Tôn vì vua Ba-tư-nặc nói pháp vi diệu, khiến phát 
lòng hoan hỷ. Sau khi nghe pháp rồi, vua bạch Thế Tôn: 
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«Việc nước đa đoan, con muôn trở về cung.» 
Thê Tôn bảo: 
«Nên biệt đúng lúc.» 


Vua Ba-tư-nặc từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, nhiễu 
quanh Phật ba vòng rồi lui đi. Vua đi chưa lâuThế Tôn bảo các 
Tỳ-kheo: 


«Nay có bốn căn duyên sự này, trước khổ sau vui. Thế nào là 
bốn? Tu tập phạm hạnh, trước khổ sau vui. Tập tụng văn kinh, 
trước khổ sau vui. Tọa thiền nghĩ niệm định, trước khổ sau vui. 
Đếm hơi thở ra vào, trước khổ sau vui. Tỳ-kheo, đó gọi là hành 
bốn sự này trước khổ sau vui. 


«Nếu có Tỳ-kheo nào hành pháp trước khổ sau vui này, quyết 
sẽ được ứng quả báo vui Sa-môn sau này. Thế nào là bốn? Tỳ- 
kheo siêng thực hành pháp này, ly dục, ly pháp ác bất thiện, có 
tầm có tứ, có hỷ do viễn ly sanh, tâm nhập sơ thiền.'? Đó gọi là 
đạt được lạc trú” thứ nhất của Sa-môn. 


«Lại nữa, không tầm không tứ, nội tâm định tĩnh, chuyên tỉnh 
nhất ý; , không tứ, có hý lạc do định sinh, nhập nhị thiền.*? Đó 
gọi là lạc trú thứ hai của Sa-môn. 

«Lại nữa, ly hỷ, an trú xả, hằng tự giác tri, thân có tri giác lạc, 
điều mà các hiền thánh nói là xả, niệm, an trú lạc nhập tam 
thiền. Đó gọi là được lạc trú thứ ba của Sa-môn. 





3 Nguyên Hán: vô dục ác pháp, niệm trì hye an, du ư nhị thiền #4 # 3 . 
3# #434 2Ÿ. Về bồn thiền, đoạn dịch Việt đã đính nhiều chỗ sai sót 

trong bản Hán, xem cht. 42 và tiếp, phẩm 12, kinh số I. 

33 Bốn thiền được gọi là bốn hiện pháp lạc trú. 

kẻ Nguyên trong bản: iu giác hữu quán, tức hữu tầm hữu tứ; nhưng nhị 

thiền không có tầm và tứ (giác quán). Hán chép nhảy một phủ định từ. 


614 


Phẩm thinh văn 


«Lại nữa, lạc khổ diệt, ưu và hỷ từ trước đã trừ, không lạc 
không khổ, xả, niệm thanh tịnh, tâm nhập tứ thiên. Đó gọi là có 
bốn lạc trú của Sa-môn này. 


«Lại nữa, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo nào thực hành trước khổ này, sau 
được bốn báo vui của Sa-môn, đoạn ba lưới kết, thành Tu-đà- 
hoàn, được pháp thối chuyền, nhất định hướng đến diệt độ. 


«Lại nữa, Tỳ-kheo, ba kết này đã đoạn; dâm, giận, sĩ [653c01] 
mỏng đi, thành Tư-đà-hàm, trở lại đời này một lần, tất hết biên 
tế khổ. 

«Lại nữa, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo nào dứt năm hạ phần kết, thành A- 
na-hàm, nhập Bát-niết-bàn ở nơi kia, không trở lại thế gian 
này. 


«Lại nữa, Ty-kheo, Tỳ-kheo mà hữu lậu đã diệt tận, thành vô 
lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ở trong hiện pháp tự thân tác 
chứng, tự an trú, tự biết như thật rằng, ‹sinh tử đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời 
sau. Đó là Tỳ-kheo kia tu pháp trước khổ nảy, sau được lạc 
bốn quả Sa-môn. 

«Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu 
sự trước khổ sau vui này. Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như 
vậy.» 


Các Tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 





3° A-na-hàm nhập Niết-bàn trên một trong năm Tịnh cư thiên. 
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KINH SÓ 7 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật ở tại vướn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳỷ-đà, 
nước Xa-vệ. Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 


«Có bốn hạng người xuất hiện ở đời. Những gì là bốn? Có 
hạng Sa-môn tợ hoa hoàng lam, có hạng Sa-môn tợ hoa bân- 
đà-lợi,°Š có hạng Sa-môn tợ nhu nhuyến,Ÿ ° có hạng Sa-môn nhu 
nhuyền trong nhu nhuyến."? 


«Thế nào gọi Sa-môn kia như hoa hoàng lam? Ở đay có một 
hạng người diệt trừ ba kết sử, thành Tu-đả-hoàn, được pháp 
không thối chuyên, quyết định đến Niết-bàn, “' nhưng chậm 
nhất là phải trải qua bảy lần chết, bảy lần tái sinh. Hoặc thành 
bậc gia gia,'” nhất chủng, ˆ” giống như hoa hoàng lam sáng ngắt, 
chiều lớn. Tỳ-kheo này cũng lại như vậy, ba kết diệt tận, thành 
Tu-đả-hoàản, được pháp không thối chuyên, ắt đến Niết-bàn, 
chậm nhất cho đến qua bảy lần chết, bảy lần tái sinh. Nếu tìm 
cầu phương tiện, có ý dõng mãnh, hoặc thành gia gia, hoặc 





3“ Hoàng lâm hoa # #f‡È. Päli: (sưmapa)znacaia (9). Từ điển PTS không 
thấy từ này. Macala cũng là tên một tụ lạc tại Magadha. C£ A IV 88, bản 
dịch Hoa văn (Nam truyền) đọc là sưmapam-acalam, “bất động Sa-môn.” 
Sớ giải: đây chỉ vị Tu-đà-hoàn an trụ vững trong Thánh giáo (sđsane 
laddhappatitthatia). 

3 Bân-đà-lợi 2É fồ#|. Päli: puđrixa, sen trắng. 

3 Tợ nhu nhuyến Sa-môn ‡1#‡#‡}ÿ P†. Päli: samanapaduma, Sa-môn sen 
hồng. 

#9 Đại: samanesu samanasukhumalo, Sa-môn nhu hòa trong các Sa-môn. 

*Ì PRli: nữyafo sambodhiparäyano, quyết định hướng đến Chánh giác. 

* Gia gia #3; (Skt. kuiainkula), hạng Tu-đà-hoàn quả hướng đến Tư-đà- 
hàm, tái sinh Dục giới tối đa ba lần, rồi nhập Niết-bàn. 

* Nhất chủng —##. (Skt. ekzb7i&a), hoặc nhất gián (Skt. ekavTcika), hạng 
Bắt-hoàn hướng, còn một lần tái sinh Dục giới. 
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thành nhất chủng, rồi vào đạo tích. Đó gọi là Sa-môn như hoa 
hoàng lam. 


«Thế nào gọi Sa-môn kia là như hoa phân-đà-lợi? Ở đây có 
một hạng người ba kết đã diệt; dâm, nộ, sỉ mỏng, thành Tư-đà- 
hàm, trở lại đời này, dứt hết bờ khổ. Nếu người hơi chậm, trở 
lại đời này lần nữa, rồi dứt hết bờ khổ. Nếu dõng mãnh, thì 
ngay trong đời này dứt hết bờ khổ. Giống như hoa phân-đả-lợi 
sớm bóc, chiều úa tàn. Đó gọi là Sa-môn như hoa phân-đà-lợi. 


«Thế nào là Sa-môn kia nhu nhuyến? Hoặc có một hạng người 
đoạn năm hạ phần kết, thành A-na-hàm, rồi nơi trên kia mà 
nhập Bát-niết-bàn, không trở lại đời này. Đó gọi là Sa-môn nhu 
nhuyến. 


«Thế nào là Sa-môn kia nhu nhuyến trong nhu nhuyến? Hoặc 
có [654a01] một hạng người diệt tận hữu lậu, thành vô lậu, tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, ở trong hiện pháp tự thân tác chứng, 
tự du hí, biết như thật rằng, ‹Sinh tử đã tận, phạm hạnh đã lập, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau.› Đó gọi 
là Sa-môn nhu nhuyến trong nhu nhuyến. 


«Đây gọi là Tỳ-kheo có bốn hạng người này xuất hiện ở đời. 
Cho nên, nảy các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện làm Sa- 
môn nhu nhuyến trong nhu nhuyến. 


«Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.» 
Các Tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ làm theo. 
Kệ tóm tắt: 


Tu-đà, Tu-ma-quân 
Tán-đâu-lô, uê, thủ, 
Lộc Đâu, nghĩa diện rộng, 
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x. 4_ 44 
Sau vui, kinh nhụ nhuyÊn. 





' Bản Hán, hết quyền 20. 
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29. PHẨM KHỎÔ LẠC 


KINH SỐ 1 
Nghe như vậy: 


Một thời, đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỷy-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


«Nay có bốn hạng người xuất hiện ở đời. Thế nào là bốn? Hoặc 
có người trước khổ, sau vui; hoặc có người trước vui sau khổ; 
hoặc có người trước khổ sau khổ; hoặc có người trước vuI, sau 
VUI. 

«Thế nào là người trước khổ sau vui? Hoặc có một người sinh 
nhà ti tiện, hoặc dòng sát nhân”, hoặc giới thợ thuyền, hoặc 
sinh nhà tả đạo, cùng các giới bần khổ khác, áo cơm không đủ. 
Tuy họ sinh vào những nhà đó, nhưng người kia lại không có tà 
kiến, thấy rằng “Có bố thí, có người nhận, có đời này, có đời 
sau, có Sa-môn, Bà-la-môn, có cha, có mẹ, đời có A-la-hán, 
người lãnh thọ giáo pháp, cũng có quả báo thiện ác.” Nếu thấy 
có nhà nảo rất giàu, thì họ biết đó nhờ báo đức bố thí, báo 
không phóng dật ngày xưa. Hoặc họ lại thấy nhà không áo cơm, 
biết những người này không tạo đức bồ thí thường gặp bần tiện. 
“Nay ta lại gặp bần tiện, không có áo cơm, đều do ngày xưa 
không tạo phước, mê hoặc người đời, hành pháp phóng dật. 
Duyên báo ác hạnh này, nay gặp nghèo hèn áo cơm không đủ.” 
Khi thấy Sa-môn, Bà-la-môn tu pháp thiện, người ấy liền 
hướng về sám hồi, sửa đối những việc làm xưa. Nếu có của dư, 





' Sát nhân chủng šŠ A §E; đây chỉ lớp tiện dân chiên-đà-la (Pãli, Skt. 
candäla), phần lớn làm nghề giết chó, được xem là hung dữ. Các nghề 
nghiệp hạ tiện, xem kinh sô 5, phâm 26. 
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đem chia cho người. Người này sau khi qua đời sinh về xứ 
thiện, lên trời. Nếu sinh cõi người thì lắm tiền nhiều của báu, 
không thiếu hụt. Hạng người này gọi là trước khổ sau vui. 
«Hạng người nào trước vui sau khổ? Ở đây, hoặc có một người 
sinh vào nhà hào tộc, hoặc dòng sát-lợi, hoặc dòng trưởng giả, 
hoặc nhà dòng họ lớn; hoặc sinh vào các nhà giàu sang, áo cơm 
đầy đủ. Nhưng người đó thường ôm lòng tà kiến tương ưng 
cùng biên kiến. Họ thấy như vầy, “Không có bố thí, không có 
người nhận, cũng không có báo đời này đời sau, cũng không có 
cha mẹ, đời không có [655b01] A-la-hán, cũng không có người 
tác chứng, lại cũng không có báo thiện ác." Người đó có những 
tà kiến như vậy. Khi thấy nhà giàu sang, họ nghĩ, “Người này 
lâu nay vẫn có của báu này; người nam đã lâu vẫn là người 
nam, người nữ đã lâu vẫn là người nữ, súc sanh đã lâu vẫn là 
súc sanh.› Người ấy không thích bố thí, không giữ giới luật. 
Khi thấy sa-môn, bà- la-môn vâng giữ giới, người này nỗi sân 
nhuế nghĩ, “Người ấy hư nguy, nơi nào sẽ có phước báo ứng?? 
Người này sau khi qua đời sinh vào trong địa ngục. Nếu được 
làm người thì sinh vào nhà bần củng, không có áo cơm, thân 
thê loã lồ, cơm áo thiếu thốn. Hạng người nảy gọi là trước vui 
sau khổ. 


«Hạng người nào trước khổ sau khổ? Ở đây, có người sinh vào 
gia đình bần tiện, hoặc dòng sát nhân*, hoặc giới thợ thuyền; 
hoặc sinh vào những gia đình hạ liệt, không có áo cơm. Nhưng 
người này thân ôm tà kiến, cùng tương ưng với biên kiến, nên 
họ thấy như vầy, “Không bố thí, không có người nhận, cũng 
không có báo thiện ác đời này đời sau, cũng không có cha mẹ, 
đời không A-la-hán." Người ấy không thích bố thí, không vâng 
giữ giới. Khi thấy sa-môn, bả-la-môn, người ấy liền nổi sân 
nhuế đối với các bậc Hiền thánh. Người này thấy người nghèo 
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thì cho rằng đã vậy từ lâu; thấy người giàu thì cho rằng đã vậy 
từ lâu; thấy cha, xưa đã là cha; thấy mẹ, xưa đã là mẹ. Người 
nảy sau khi qua đời sinh vảo trong địa ngục. Nếu sinh cõi 
người thì rất là nghèo hèn, áo cơm không đủ. Hạng người này 
gọi là trước khổ sau khổ. 


«Thế nào là hạng người trước vui sau vui? Ở đây, hoặc có một 
người sinh vào nhà giàu sang, hoặc dòng sát-lợi, hoặc dòng bà- 
la-môn, hoặc sinh vào dòng quốc vương, hoặc sinh dòng 
trưởng giả, cùng sinh vào gia đình lắm tiền nhiều của. Nơi sinh 
ra không bị thiếu hụt. Người này sinh vào những nhà như vậy, 
nhưng người nảy lại có chánh kiến không có tả kiến. Họ có cái 
thấy này: ‹Có bồ thí, có người nhận, có đời này đời sau, đời có 
sa-môn, bà-la-môn, cũng có báo thiện ác, có cha có mẹ, đời có 
A-la-hán.” Người này khi thấy gia đình giàu sang lắm tiền 
nhiều của, liền nghĩ thầm, “Người nảy có được là nhờ ngày xưa 
bố thí.” Hoặc lại thấy nhà nghẻo hèn thì nghĩ, “Người này trước 
kia do không bố thí. Nay ta nên tuỳ thời bó thí, [655c01] chớ 
để sau này sinh nhà nghèo hèn.” Vì vậy nên người này thường 
thích bố thí cho người. Người này nếu thấy sa-môn đạo sĩ thì 
tuỳ thời thăm hỏi sức khỏe, cung cấp y phục, đồ ăn thức uống, 
giường nằm, thuốc men trị bệnh; thảy đều bố thí hết. Nếu sau 
khi mạng chung tất sinh xứ thiện lên trời. Nếu cõi người tất 
sinh vào nhà giàu sang, lắm tiền nhiều của. Hạng người này gọi 
là trước vuI sau vuI.» 


Bấy giờ, có một Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 


«Con thây chúng sanh đời này trước khô sau vuI; hoặc ở đời 
này có chúng sanh trước vui sau khô; hoặc ở đời này có chúng 
sanh trước khô sau khô; hoặc có chúng sanh trước vuI sau vuI.» 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tỳ-kheo kia: 
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«Có nhân duyên này, khiến loài chúng sanh trước khô sau vui; 
lại cũng có chúng sanh này trước vui sau khổ; lại cũng có 
chúng sanh nảy trước khổ sau khổ; lại cũng có chúng sanh này 
trước vul sau vui.» 


Ty-kheo bạch Phật: 


«Lại vì nhân duyên gì trước vui sau khô? Lại vì nhân duyên gì 
trước khô sau vui? Lại vì nhân duyên gì trước khô sau khô? Lại 
vì nhân duyên gì trước vui sau vui?» 


Thê Tôn bảo: 

«Tỳ-kheo nên biết, nếu người sống trăm tuôi. Giả sử đúng 
mười lân mười như vậy, người ây sông thọ hêt đông, hạ, xuân, 
thu. Này Tỳ kheo, người ây trong một trăm năm tạo các công 
đức, rôi một trăm năm tạo các ác nghiệp, tạo các tà kiên. Một 
thời gian sau, người ây mùa đông được vui, mùa hạ chịu khô. 
Nêu trăm năm công đức đây đủ chưa từng bị thiêu; rôi ở trong 
vòng trăm năm nữa, người ây tạo các tà kiên, tạo hạnh bât thiện; 
nó trước chịu tội kia, sau thọ phước nọ. 

“Nếu lúc nhỏ làm phước, lúc lớn gây tội, thì đời sau lúc nhỏ 
hưởng phức, lúc lớn chịu tội. 

“Nếu lúc nhỏ tạo tội, lớn lên cũng tạo tội, thì người ây khi đời 
sau trước khô sau cũng khô. 








“Nếu lại lúc nhỏ tạo các công đức, bố thí phân-đàn,“° (lớn lên 
cũng tạo các công đức cũng bố thí phân đàn)”, thì đời sau 
người ây trước vui sau cũng vuI. 





*“ Phân-đàn bồ thí 2-‡# # 3Š; có lẽ phiên âm, Päli: piđa-dãyaka, người bố 
thí vật thực. Đoạn tiệp, TNM: bồ thí phân đoạn, cùng ý nghĩa. 
? Trong ngoặc, câu này để bản nhảy sót. Đây y theo TNM thêm vào. 
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“Này chư Tỳ-kheo, đó gọi là vì nhân duyên này trước khổ mà 
sau vui, cũng do nhân duyên này trước vui mà sau khổ, cũng 
do nhân duyên này trước khổ sau cũng khổ, cũng do nhân 
duyên này trước vuI sau cũng vuI.” 

Ty-kheo bạch Phật: 

“Quả vậy," bạch Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào muốn trước 
vui mà [656al] sau cũng vui thì nên hành bố thí để cầu trước 
VUI Sau cũng vuI.” 

Thế Tôn bảo: 

“Thật vậy, Tỳ-kheo, như những lời ông nói. Nếu có chúng sanh 
nào muốn thành tựu Niết-bàn, và đạo A-la-hán cho đến Phật 
quả thì ở trong đó phải hành bố thí, tạo công đức. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 2 


Tôi nghe như vẫy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bốn hạng người xuất hiện ở đời. Những øì là bốn? Hoặc có 
người thân vui tâm không vui; hoặc có người tâm vui thân 
không vul; hoặc có người tâm cũng không vui, thân cũng 
không vui; hoặc có người thân cũng vui tâm cũng vuI. 





*3 Đề bản: Duy nguyện °È #8. TNM: duy nhiên °Ê. 
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“Những người nào thân vui tâm không vui? Ở đây, người phàm 
phu tạo phước, đối với bốn sự cúng dường như y phục, đồ ăn 
thức uống, giường nằm, thuốc men trị bệnh, không gì thiếu 
thốn; nhưng không thoát các đường địa ngục, ngạ qui, súc sanh, 
cũng lại không thoát khỏi trong ác thú. Đây gọi là người thân 
vul tâm không vui. 

“Những người nảo tâm vui thân không vui? Chỉ những vị A-la- 
hán không tạo công đức. Ở đây, trong bốn sự cúng dường, tự 
mình không thể tự lo xong, không bao giờ có được. Chỉ thoát 
khỏi các đường địa ngục, ngạ qui, súc sanh. Giống như Tỳ- 
kheo La-hán Duy Dụ.”” Đó gọi là người này tâm vui thân 
không vuI. 

“Những người nào thân cũng không vui, tâm cũng không vui? 
Là người phàm phu không tạo công đức, không thể có được 
bốn sự cúng dường như y phục, đồ ăn thức uống, giường năm, 
thuốc men trị bệnh, lại không thoát khỏi các đường địa ngục, 
ngạ qui, súc sanh. Đó gọi là người này thân cũng không vui, 
tâm cũng không vuI. 


“Những người nào thân cũng vui, tâm cũng vui? Chỉ cho các 
A-la-hán tạo công đức, bốn Sự cúng dường không gì thiếu thốn 
như y phục, đồ ăn thức uống, giường chiếu, thuốc men trị bệnh. 
Lại thoát khỏi các đường địa ngục, ngạ qui, súc sanh. Đó chính 
là Tỳ-kheo Thi-ba-la"°. 


“Này Tỳ-kheo, đó gọi là thế gian có bốn hạng người này. Cho 
nên Tỳ-kheo nên cầu phương tiện, như Tỳ-kheo Thi-ba-la. 





* La-hán Duy Dụ ##°*; chưa rõ. 
”° Thi-ba-la Ƒ » #. Đồng nhất với Päli, Sival, được Phật tuyên bố là đệ 
nhất lợi đắc cúng đường (aggưn lãbhinzm), cŸ. A.i. 24. 
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“Các Tỳ-kheo hãy học những điều này như vậy.” 


Các Ty-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 3 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, 
nước Xã-vệ. 


[656a29] Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nay Ta sẽ nói về bốn phước của Phạm thiên.”' Sao gọi là bốn? 
Thiện nam tử, thiện nữ nhân nơi chưa dựng tháp ”, ở nơi đó mà 
xây tháp. Đó gọi là phước thứ nhất của Phạm thiên. Lại nữa, 
thiện nam tử, thiện nữ nhân tu sửa chùa cũ. Đó gọi là phước 
thứ hai của Phạm thiên. Lại nữa, thiện nam tử, thiện nữ nhân 
tạo sự hòa hợp Thánh chúng. Đó gọi là phước thứ ba của Phạm 
thiên. Lại nữa, khi Như Lai” sắp chuyển pháp luân, chư thiên, 
người đời khuyến thỉnh chuyên pháp luân. Đó gọi là phước thứ 
tư của Phạm thiên. Đó gọi là bốn phước của Phạm thiên.” 


Lúc bấy giờ, có một Tỳ-kheo bạch Thế Tôn răng: 
“Phước của Phạm thiên rốt ráo là nhiều hay ít?” 


Thế Tôn bảo: 





*' Tứ phạm chỉ phước 99‡ÈZ 38; đoạn dưới có khi nói: Phạm thiên chỉ 
phước ?Š >3 3#, có khi nói thọ phạm chi phước #3È* 3ã. Có thẻ tương 
đương PälI, 2raznadeyya, tặng vật của Phạm thiên, được hiểu là tặng vật 
cao thượng nhất. 

”” Nguyên Hán dịch: Thâu-bà f 3, Skt. s/7›z (P8li: /hoa). 

*' Nguyên trong bản: Đa-tát-a-kiệt. 
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“Lăng nghe, lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ, nay Ta sẽ nói.” 
Các Ty-kheo đáp: 

“Kính vâng.” 

Thế Tôn bảo: 


“Cõi Diêm-phù-đề”” từ Đông Tây, bảy ngàn do tuần, Nam Bắc 
hai vạn một ngàn do tuần, địa hình giống như chiếc xe. Ở trong 
đó, công đức có được của chúng sanh cũng bằng công đức của 
một vị Chuyến luân Thánh vương. 


“Lại có cõi tên Cù-da-ni dọc ngang ba mươi hai vạn dặm, địa 
hình như nửa mặt trăng. Các Tỳ-kheo nên biết, công đức của 
nhân dân trong cõi Diêm-phù-đề và một Chuyên luân Thánh 
vương so với người ở đó thì chỉ bằng phước của một người thôi. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo, Phẩt-vu-đãi dọc ngang ba mươi sáu vạn 
dặm, địa hình vuông vức. Nếu tính phước của hai cõi Diêm- 
phù-đề và Cù-da-ni thì không bằng phước của một người cõi 
Phất-vu-đãi này. 


“Tỳ-kheo nên biết, Uất-đơn-viết, dọc ngang bốn mươi vạn dặm, 
địa hình giống như mặt trăng tròn. Nếu tính phước của nhân 
dân trong ba cõi trên thì cũng không bằng phước của một 
người ở cõi Uất-đơn-viết. 

“Tỳ-kheo nên biết, nếu tính phước của nhân dân bốn thiên hạ, 
không bằng đức của Tứ thiên vương. Nếu tính phước nhân dân 
bốn thiên hạ cùng cõi Tứ thiên vương thì cũng không bằng 
phước của cõi Tam thập tam thiên. Nếu tính phước của bốn 
thiên hạ, Tứ thiên vương, cùng Tam thập tam thiên, cũng 




















** Nguyên Hán dịch: Diêm-phù-lý-địa [|?# EEÙ, phiên âm Skt. Jambudvipa 
(Jambudipa). 
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không bằng phước của một vị Thích Đề-hoản Nhân. Nếu tính 
phước của bốn thiên hạ, Tứ thiên vương, Tam thập tam cùng 
Thích Đề-hoàn Nhân, cũng không bằng phước một Diễm thiên. 
Nếu tính phước bốn thiên hạ, Tứ thiên vương, Tam thập tam, 
Thích Đề-hoàn Nhân cùng Diễm thiên thì cũng không bằng 
phước trời Đâu-suất. Nếu tính phước bốn thiên hạ ... cho đến 
phước trời Đâu-suất thì cũng không bằng phước trời Hóa tự tại. 
[656e01] Nếu tính phước bốn thiên hạ, cho đến trời Hóa tự tại 
cũng chẳng bằng phước trời Tha hóa tự tại. Nếu tính phước từ 
bốn thiên hạ cho đến cõi trời Tha hóa tự tại cũng chăng bằng 
phước đức của Phạm thiên vương. 


“Tỳ-kheo nên biết, phước của Phạm thiên như vậy. Nếu có 
thiện nam tử, thiện nữ nhân nảo cầu phước đó, theo đây mà suy 
lường. Cho nên, này Tỳ-kheo, muốn cầu phước Phạm thiên, 
nên tìm cầu phương tiện đề thành tựu công đức này. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các Ty-kheo sau khi nghe Những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 

KINH SÓ 4 

Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
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“Chúng sanh có bốn loại thức ăn nuôi lớn chúng sanh.” Những 
gì là bốn? Đó là đoàn thực, hoặc lớn hay nhỏ; xúc thực Ê, niệm 
thực và thức thực. Đây là bốn loại thức ăn. 


“Sao gọi là đoàn thực? Đoàn thực là như những thức ăn của 
người hiện nay, vật đê đưa vào miệng có thê ăn. Đó gọi là đoàn 
thực. 


“Sao gọi là xúc thực*? Xúc thực là chỉ cho y phục, lọng dù, 
hương hoa, sưởi lửa, dâu thơm hay sự tụ hội với phụ nữ, và 
những thứ khác được xúc chạm" bởi thân thể. Đó gọi là xúc 
thực. 


“Sao gọi là niệm thực? Tất cả những niệm tưởng, những gì 
được niệm tưởng, được tư duy trong ý, những gì được nói bởi 
miệng, hoặc được xúc bởi thân, cùng những pháp được ghi nhớ. 
Đó gọi là niệm thực. 


“Sao gọi là thức thực? Những gì được niệm tưởng bởi thức, 
được nhận biết bởi ý, từ Phạm thiên làm đầu cho đến trời Phi 
tưởng phi phi tưởng, dùng thức làm thức ăn. Đó gọi là thức 
thực. 


“Này Tỳ-kheo, đó gọi là có bốn loại thức ăn này. Chúng sanh 
do bốn loại thức ăn này mà lưu chuyến trong sanh tử, từ đời 





*” Xem 7rưởờng 8, kinh 9 Chúng tập (TIn1, tr. 50c2): Bốn loại thức ăn v94 
: Đoàn thực ‡#`, xúc thực #3, niệm thực `, thức thực 3Ä. Tập đj 
8 (tr. 400b2):: Đoạn thực hoặc thô hoặc tế ##Ê‡ 3, &,3\,#w; xúc thực ##⁄$; ý 
tư thực #2; thức thực šÄk⁄@. Pãli, D 33 Sangiti (R. iii. 228): ca/ãro 
ãhãraã— kabalkaro ahãro ojlãrko vã sukhumo vã, phasso dufiyo, 
manosaficetanä tatiya, viññãnam catuttham. 

*° Nguyên Hán dịch: Cánh lạc thực # #4. Được hiểu là những thứ tạo ra 
sự thoái mái cho xúc giác. 

*“ Nguyên Hán dịch: Cánh lạc # ##. 
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này sang đời khác. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy xả ly bốn 
loại thức ăn nảy. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 5 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bốn loại biện tài.” Những gì là bốn? Đó là nghĩa biện, 
pháp biện, từ biện và ứng biện. 

“Sao gọi là nghĩa biện? Nghĩa biện là những điều nói ra của 
người này hay người kia, hoặc những điều nói ra từ trời, rồng, 
quỷ thần, [657a01] đều có thể phân biệt ý nghĩa của chúng. Đó 
gọi là nghĩa biện. 


“Sao gọi là pháp biện? Mười hai bộ kinh mà Như Lai nói ra 
bao gồm: Khế kinh, Kỳ dạ, Phúng tụng, Nhân duyên, Thọ ký, 
Thí dụ, Bốn sanh, Bổn sự, Tự thuyết, Phương đăng, Hiệp tập, 
Vị tầng hữu, cùng các pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp hữu lậu, 





* Tứ biện 99#‡. Xem trên, kinh 9 phẩm 26: Bốn biện tài. Cf. C2u-xá 27 
(T29n1558, tr. 142a22): bốn vô ngại giải (Skt. ca/asrah prafisamvidah), 1. 
pháp vô ngại giải ›xX‡&#‡Ñ‡ (dharma-pratisarnvid); 2. nghĩa vô ngại giải Š:, 
#&t ft (artha-p.); 3. từ vô ngại giải ?] #&#‡Ñf† (nirukti-p.); 4. biện vô ngại 
giải š† £&tf## (pratibhäna-p.). 
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pháp vô lậu, các pháp ấy thật không thể biến hoại, được tổng trì. 
Đó gọi là pháp biện. 

“Sao gọi là từ biện?”” Như ở trước chúng sanh, lời nói dài hay 
ngắn," lời nói nam hay nữ,°' lời Phật, lời bà-la-môn, thiên long, 
quỷ thần; những lời được nói bởi A-tu-la, Ca-lưu-la, Chân-đà- 
la nói cho họ; tùy theo căn nguyên của họ mà vì họ thuyết 
pháp. Đó gọi là từ biện. 

“Sao gọi là ứng biện? Trong lúc thuyết pháp không có khiếp 
nhược, không có sợ hãi, hay khiến cho chúng bốn bộ hòa vui. 
Đó gọi là ứng biện. 

“Nay Ta sẽ bảo các ngươi, phải như ông Ma-ha Câu-hy-la."” Vì 
sao vậy? Vì Câu-hy-la có đủ bốn biện tài này, hay vì chúng bốn 
bộ mà rộng phân biệt giảng nói. Như hôm nay, Ta thấy trong 
các chúng, được bốn biện tài không có ai hơn được Câu-hy-la, 
như Như Lai có được bốn biện tải này. Này các Tỳ-kheo, hãy 
tìm cầu phương tiện thành tự bốn biện tài này. 


“Các Tỷỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Tyỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 





*” Từ biện: Từ nguyên luận hay ngữ pháp luận. Cf. Pali, Vin. Ii. 139: có hai 
Tỳ-kheo, Yamelu và Tekula, cho nhiều tỳ kheo thuộc giai câp thấp, đọc sai 
lời Phật về mặt ngữ pháp ( ứe sakãya niruitiyä Duddha-vacanam diisenii), họ 
không phân biệt đọc âm dài, âm ngăn, giông đực, giống cái, nên muốn 
chuẩn hóa lời Phật theo đúng ngữ pháp cho các Tỳ-kheo. Nhưng Phật không 
cho phép. 

'! Hán: Trường đoản chỉ ngữ &##* 3#; các từ ngữ có âm dài, âm ngắn. 

°! Nam ngữ, ngữ nữ 3 3#-+‡#: Danh từ giống đực, giống cái. 

5“ Chỉ ngữ pháp khác nhau giữa các chủng loại, các địa phương, và giai cấp. 
°' Ma-ha-câu-hy-la ##*3J3J## š#. Pali: Mahã-Kotthika, được Phật khen là đệ 
nhất vô ngại giải (pa/isarmbhidäpattanam, A.i. 24). Xem trên, kinh 3 phẩm 
4. 
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KINH SÓ 6 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có bốn sự trọn không thê nghĩ bàn. Những gì là bốn? Chúng 
sanh không thê nghĩ bàn, thế giới không thể nghĩ bàn, quốc độ 
của loài rồng không thể nghĩ bàn và, cảnh giới Phật không thể 
nghĩ bàn.“ Vì sao vậy? Vì không do nơi này đưa đến tận diệt 
Niết-bàn. 

“Vì sao chúng sanh không thể nghĩ bàn? Các chúng sanh này 
từ đâu đến? Đi về đâu? Lại từ đâu sinh khởi? Chết ở đây sẽ 
sinh về đâu? Chúng sinh không thê nghĩ bàn là như vậy. 


“Vì sao thế giới không thể nghĩ bàn? Những người có tà kiến 
hoặc cho rằng thế giới đoạn diệt, thế giới chắng đoạn diệt; thế 
giới hữu biên, thế giới vô biên; mạng tức là thân, mạng chắng 
phải là thân; thế giới này do Phạm thiên tạo ra, hay các đại quỉ 
thần tạo ra?” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

[657b01]/7Phạm Thiên tạo nhân dân? 

Qui thân tạo thể gian? 

Hay thể gian tạo ra quỷ? 

Lời này ai sẽ định? 

Bị dục sân trói buộc, 

Cả ba đêu đồng đăng. 





“ Cƒ A IV 77 Acinteyyasutta (R. ii. 80), bốn điều bất khả tư nghị 
(acinfeyyam): l|. cảnh giới Phật của chư Phật (buddhanam buddhavisayo), 
2. cảnh giới thiền của những người tu thiền (/ãy¿issư jhãnavisayo), 3. đị 
thục của nghiệp (kammavipäko), 4. tư duy về thế giới (okacini3). 
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Tâm không được tự tại, 
Thê tục có tại biên. 


“Này Tỳ-kheo, thế gian không thể nghĩ bàn là như vậy. 


“Vì sao cảnh giới rồng không thể nghĩ bàn? Mưa này là từ 
miệng rồng phun ra hay sao? Vì sao vậy? Vì những hạt nước 
mưa chẳng phải từ miệng rồng phun ra vậy. Vậy thì từ mắt, tai, 
mũi của rồng mà ra chăng? Điều này cũng không thê nghĩ bàn. 
Vì sao vậy? Vì hạt nước mưa không phải là từ mắt, tai, mũi của 
rồng phun ra mà chỉ là những gì được niệm tưởng trong ý rồng. 
Nếu niệm ác, cũng mưa; hay niệm thiện, cũng mưa. Do bản 
hành mà tạo mưa này. Sở dĩ như vậy, nay trong bụng núi Tu-di 
lại có trời tên là Đại Lực, biết được những ý nghĩ của tâm 
chúng sanh, cũng có thể tạo mưa. Nhưng mưa không ra từ 
miệng trời kia, hay ra từ mắt, tai, mũi mà đều do trời kia có 
thần lực nên có thể làm mưa. Cũng vậy, Tỳ-kheo, cảnh giới 
rồng không thể nghĩ bàn. 


“Vì sao cảnh giới Phật quốc không thê nghĩ bàn? Thân Như Lai 
là do cha mẹ tạo ra chăng? Điều này cũng không thể nghĩ bàn. 
Vì sao vậy? Vì thân Như Lai hấp thụ các khí trời, thanh tịnh 
không cấu uế. Là do người tạo ra chăng? Điều này cũng không 
thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Vì vượt qua hành động con người. 
Thân Như Lai là thân Trời” chăng? Điều này cũng không thể 
nghĩ bản. Vì sao vậy? Vì thân Như Lai không thể tạo tác, chăng 
phải chỗ chư thiên với tới. Thọ mạng Như Lai là ngăn chăng? 
Điều này cũng không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Vì Như Lai có 
bốn thần túc. Như Lai là trường thọ chăng? Điều này cũng 
không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Vì Như Lai xoay vần cùng 
khắp thế gian, cùng tương ưng với các phương tiện thiện xảo, 





% Đề bản: Đại thân % ý. 
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nên thân của Như Lai không thể suy lường, không thể nói cao 
nói thấp, âm thanh cũng không thê định chuẩn Phạm âm Như 
Lai. Trí tuệ biện tài của Như Lai không thể nghĩ bàn, chẳng 
phải là chỗ nhân dân sánh bằng. Cảnh giới của Phật không thể 
nghĩ bàn như vậy. 


“Như vậy, Tỳ-kheo, có bốn trường hợp này không thê nghĩ bản, 
chẳng phải là chỗ người thường. nghĩ bàn. Nhưng bốn sự này 
không có gốc rễ thiện, cũng chẳng do đây mà được tu phạm 
hạnh, không đưa đến được chốn an chí,“ [657c01] cho đến 
không đạt đến chỗ Niết-bàn. Chỉ khiến người tâm cuồng mê, ý 
thác lọan, khởi các nghi kết. Vì sao vậy? 


Các Tỳ-kheo nên biết, thuở quá khứ lâu xa, trong thành Xá-vệ 
này có một người bình thường suy nghĩ như vây, “Nay ta phải 
tư duy về thế giới." Rồi người kia ra khỏi thành Xá-vệ, ở cạnh 
một hồ sen, ngồi kiết già tư duy về thế giới: “Thế giới này 
thành thế nào? Hoại thế nào? Ai tạo thế giới này? Chúng sanh 
này từ đâu đến? Từ đâu xuất hiện? Sinh lúc nào?” Khi người 
kia đang trầm tư, ngay lúc đó nó thấy trong ao nước có bốn 
binh chủng ra vào, nó nghĩ thầm, “Nay ta tâm cuồng mê, ý thác 
loạn, điều mà thế gian không có, nay ta thấy có.” Người kia bèn 
trở vào thành Xá-vệ, đi trong một ngõ đường nói rằng, “Các 
hiền giả nên biết, điều mà thế giới là không nay tôi thấy có.” 

“Bấy giờ, số đông người hỏi người kia, “Điều mà thế giới 
không có nay ông thấy nó, là thế nào?” Người kia trả lời mọi 
người: “Vừa qua, để tư duy rằng thế giới sinh từ đâu, tôi ra khỏi 
thành Xá-vệ, ở bên ao sen, trầm tư rằng thế giới từ đâu đến? Ai 
tạo ra thế giới này? Các loài chúng sanh này từ đâu đến? Do ai 





'° Hưu tức xứ ?k".JŠ; cung dịch là tô tức xứ #Ê Š'J#Ÿ, sự phục hồi hơi thở 
bình thường: chỉ trạng thái an ôn của A-la-hán. PAlI: assanya-dharmma. 
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đã sanh ra? Khi mệnh chung, sẽ sanh về chỗ nào? Lúc tôi đang 
suy nghĩ, ngay lúc đó tôi thấy trong ao nước có bên binh chủng 
ra vào. Điều mà thế giới không có nay tôi thấy có. 


“Khi ấy, mọi người bảo người kia, “Như ông thì thật cuồng ngu. 
Trong ao nước làm sao có thê có bốn binh chủng. Những người 
cuồng mê trong thế gian, ông là tối thượng.” 


“Cho nên, này các Tỳ-kheo, Ta đã từng quán sát nghĩa này rồi 
cho nên bảo các ngươi vậy. Vì sao vậy? Vì đây chăng là công 
đức của gốc thiện, không khiến tu phạm hạnh được, cũng lại 
dẫn đến được Niết-bàn xứ. Nhưng suy gẫm điều này, thời 
khiến con người tâm cuồng, ý thác loạn. Song, các Tỳ-kheo 
nên biết, người kia thật đã thấy bốn binh chủng. Vì sao vậy? Vì 
xưa kia chư Thiên và A-tu-la đánh nhau. Lúc đang đánh nhau, 
chư Thiên đắc thắng, A-tu-la thua trận. Khi Ấy, A-tu-la cảm 
thấy lo sợ, nên hóa thân cực nhỏ chui vào lỗ ngó sen, mắt Phật 
mới thấy được, ngoài ra chăng có ai khác thấy đến. 


Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tư duy bốn đế. Vì sao vậy? Vì 
[658a01] bốn đề này có nghĩa, có lý, khiến tu phạm hạnh được, 
hành pháp Sa-môn, đến được Niết-bàn. Vì vậy, các Tỳ-kheo, 
hãy xả ly các pháp của thế gian này, nên tìm cầu phương tiện 
tư duy bốn đề. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Sau khi các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 7 
Tôi nghe như vầy: 
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Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có bốn thứ thần túc."” Sao gọi là bốn? Đó là tự tại tam-muội 
hành tận thần túc, tâm tam-muội hành tận thần túc, tinh tấn 
tam-muội hành tận thần túc và, giới tam-muội hành tận thần 
túc. 


“Sao gọi là tự tại tam-muội hành tận thần túc”? Nghĩa là 
những ai có tam-muội mà tự tại đối với những gì ý muốn, tâm 
ưa thích, khiến thân thể nhẹ nhàng, có thể ấn thân cực nhỏ. Đó 
gọi là thần túc thứ nhất. 


“Sao gọi là tâm tam-muội hành tận thần túc ””? Nghĩa là tâm 
biết pháp phổ biến khắp mười phương, vách đá đều vượt qua 
không gì trở ngại. Đó gọi là tâm tam-muội hành tận thần túc. 
“Sao gọi là tính tấn tam-muội hành tận thần túc °? Nghĩa là 
tam-muộ! này không có lười mỏi, cũng không sợ hãi, có ý dõng 
mãnh. Đó gọi là tính tấn tam-muội hành tận thần túc. 





°“ Bốn thần túc 993. Cf. 7zưởng 8 kh 9: Chúng tập (TInl, tr. 50c17): 
Tư duy dục định diệt hành thành tựu ,#-†È‡#:Z »X4?33È; tỉnh tấn định ‡Šï 
‡ #; ý định # &; tư duy định #†##.. Pháp uẩn 4 (T26n1537, tr. 
471c13). 

“3 Tự tại tam-muội hành tận thần túc  #& Z7 &3}#. Pháp uấn, ibid: 
Dục tam-ma-địa thắng hành thành tựu thần túc  =/##2ÈJ!# 4ƒ %št4b &. 
Pali, D 33 Sangtti (R. II. 221): chandasamadhipadhana- 

°' Tâm tam-muội hành tận thần túc +› Z#kƒ #3. Pháp uẩn, ïbid: Tâm 
tam-ma-địa thắng hành thành tựu thần túc + Z/#»ÈJ#ƒ7št24h/& Päli, 
1bid., citasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam bhãvefi.. 

”° Tinh tấn tam-muội hành tận thần túc ‡Ä‡È Z1#*ƒƒ Ä&3P#. Pháp uấn,: 
Cần tam-ma-địa thắng hành thành tựu thần túc š) ZJ#»ÈJ#ƒ†\š!3ỳ X. 
Pali, 1bid., 3. viziyasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam 
bhãyveli. 
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“Sao gọi là giới tam-muội hành tận thần túc '? Những ai có 
tam-muội này biết những ý nghĩ trong tâm chúng sanh, lúc 
sanh lúc diệt, thảy đều biết cả; có tâm dục hay không có tâm 
dục, có tâm sân nhuế hay không có tâm sân nhuế, có tâm ngu sỉ 
hay không có tâm ngu sI, có tâm ganh ghét hay không có tâm 
ganh nghét, có tâm loạn hay không tâm loạn, có tâm hẹp hòi 
hay không có tâm hẹp hòi, có tâm rộng lớn hay không có tâm 
rộng lớn, có tâm hạn lượng hay không tâm hạn lượng, có tâm 
định hay không tâm định, có tâm giải thoát hay không tâm giải 
thoát, tất cả đều biết rõ. Đó gọi là giới tam-muội hành tận thần 
túc. 


“Như vậy, này các Tỳ-kheo, có bốn loại thần túc, nếu muốn 
biết những ý nghĩ trong tâm của tất cả chúng sanh, hãy tu hành 
bốn thần túc này. 


“Các Tỳ-kheo hãy học những điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 8 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 





' Giới tam-muội hành tận thần túc 3X Z#4T 3}. Pháp uấn, ïbid.: Quán 
tam-ma-địa thắng hành thành tựu thần túc ##ZJ/#3J#ƒ7št3)*. Pali, 
1bd.,  vữmamsasamadhipadhana-sankharasamannagatam  iddhipadam 
bhayefi. 
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“Có bốn pháp sinh khởi ái.” Khi Tỳ-kheo sinh khởi ái, nó liền 
khởi. Sao gọi là bốn? Tỳ-kheo do duyên y phục [658b01] nên 
có ái sinh khởi; do khất thực nên có ái sinh khởi; do chỗ nằm 
ngồi nên có ái sinh khởi; do thuốc men nên có ái sinh khởi. 
Này Tỳ-kheo, đó gọi là có bốn pháp này sinh khởi ái, có chỗ 
nhiễm đắm. 


“Nếu trong đây Tỳ-kheo đắm trước y phục, Ta không nói 
người này. Vì sao vậy? Vì khi chưa được y, người ấy liền khởi 
sân nhuế, khởi tưởng niệm đắm trước. 


“Ở đó Tỳ-kheo đắm trước thức ăn, Ta cũng không nói người 
này. Vì sao vậy? Vì khi chưa khất thực được, người ấy liền 
khởi sân nhuế, khởi tưởng niệm đắm trước. 

“Ở đó Tỳ-kheo đắm trước chỗ nằm ngồi, Ta cũng không nói 
người này. Vì sao vậy? Vì khi chưa được giường chiếu, người 
ấy liền khởi sân nhuế, khởi tưởng niệm đắm trước. 


“Ở đó Tỳ-kheo đăm trước thuôc men, Ta cũng không nói người 
nảy. Vì sao vậy? Vì khi chưa được thuôc men, người ây liên 
khởi sân nhuê, khởi tưởng niệm đăm trước. 

“T-kheo nên biết, nay Ta sẽ nói hai việc về y phục: đáng thân 
cận, và không nên thân cận. 


“Sao gọi là đáng thân cận? Sao gọi là không nên thân? Nếu khi 
được y phục, vì quá ái trước y phục nên khởi pháp bất thiện; 
đây không nên thân cận. Nếu khi được y phục mà khởi thiện 
pháp, tâm không ái trước; đây nên thân cận. Nếu khi khất thực 
mà khởi pháp bất thiện; đây không nên thân cận. Nếu lúc khất 
thực khởi pháp thiện; đây nên thân cận. Nếu được giường năm, 
chỗ ngồi, mà khởi pháp bắt thiện; đây không nên thân cận. Nếu 





' Bốn pháp ái khởi 993 #> ;+. Cf. Pãli, A IV Tanhuppãdasutta (R. ii. 10). 
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được giường nằm, chỗ ngồi, mà khởi pháp thiện; đây cũng nên 
thân cận. Đối với thuốc men cũng như vậy. Cho nên, này các 
Ty-kheo, nên thân cận pháp thiện, trừ bỏ pháp ác. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy, để cho muốn khiến 
đàn-việt thí chủ kia được công đức, hưởng phước vô cùng, 
được cam lồ tịch diệt.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Y phục để bố thí, Ộ 

Thức ăn, chô năm ngồi, 

Trong đó chớ khởi ái, 

Chăng sanh các thê giới. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 9 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nay có bôn con sông lớn, nước từ ao A-nậu-đạt chảy T8. 


Những gì là bốn? Đó là Hằng-già, * Tần-đầu ”, Bà-xoa và 
Tư-đà ”. Nước Hằng-già kia phát nguyên từ cửa khẩu Ngưu 
đầu, ” chảy về hướng Đông. Sông Tân-đầu [658c01] phát 





3 Xem 7zường 18, kinh Thế ký, phâm Diêm-phù-đề. 
'” Hằng gìà †2/im. Skt. Gañgã. 

5 Tân-đầu #†5ñ. Skt. Shintu (Päli: Shindu). 

”* Bà-xoa 3%. Skt. Vaksu. 

7 Tư-đà #4^FÈ. Skt. Sitã. 

'* Ngưu đầu khẩu 2 9ñ z. Päli: Usabhamukha. 


638 


Phẩm thinh văn 


nguyên từ cửa khẩu Sư tử, ” chảy về hướng Nam. Sông Tư-đà 
phát nguyên từ cửa Tượng khẩu,”” chảy về hướng Tây. Sông 
Bà-xoa phát nguyên từ cửa Mã khẩu,"' chảy về hướng Bắc. 
Bấy giờ, nước của bốn con sông lớn sau khi chảy quanh ao A- 
nậu-đạt, rồi sông Hằng-già chảy vào biển Đông, sông Tân-đầu 
chảy vào biên Nam, sông Bà-xoa chảy vào biển Tây, sông Tư- 
đà chảy vào biển Bắc. Sau khi bốn con sông lớn này chảy vào 
biển rồi, không còn tên gọi trước nữa mà chỉ gọi chung là biển. 


“Ở đây cũng vậy, có bốn chủng tánh. Bốn chủng tánh ấy là gì? 
Đó là sát- lợi, bả-la-môn, trưởng giả và cư sĩ. Ở chỗ Như Lai, 
cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo thì, không còn 
dòng họ cũ nữa mà chỉ gọi là Sa-môn đệ tử Thích-ca. Vì sao 
vậy? Vì chúng Như Lai cũng như biển lớn, bốn đế cũng như 
bốn sông lớn, diệt trừ kết sử khiến vào thành Niết-bàn vô úy. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, những ai trong bốn chủng tộc, cạo 
bỏ râu tóc, với lòng tin kiên cố, xuất gia học đạo, họ sẽ diệt tên 
họ trước kia, tự gọi là đệ tử Thích-ca. Vì sao vậy? Vì nay Ta 
chính là con của họ Thích-ca, từ dòng họ Thích xuất gia, học 
đạo. 


“Các Tỳ-kheo nên biết, muốn nói về ý nghĩa của con đẻ, phải 
gọi là Sa-môn con nhà họ Thích. Vì sao vậy? Vì sinh đều từ Ta 
sinh ra, từ pháp mà khởi, từ pháp mà thành.” Cho nên, này các 
Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện để được làm con nhà họ 
Thích. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 





' Sư tử khẩu Éƒ-Ÿ . Päli: Sĩhamukha. 
*° Tượng khẩu #' œ. Päli: Hatthimukha. 
Š! Mã khẩu J5 #. Pali: Asamukha. 
3 Nghĩa là được hóa sanh từ pháp. 
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Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 10 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có bốn loại tâm. Những gì là bốn? Đó là từ, bi, hỷ, xả. Vì sao 
được gọi là Phạm trụ" Vẻ 


“Các Ty-kheo nên biết, có Phạm, Đại Phạm tên là Thiên, 
không ai ngang bằng, không có ai trên hơn, thống lãnh ngàn 
quốc giới, cung điện nơi đây gọi là Phạm trụ. 


“T-kheo, thế lực mà bốn Phạm trụ này có được, là có thể quan 
sát hàng nghìn quốc giới này, cho nên được gọi là Phạm trụ. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, nếu có Tỳ-kheo nào muốn vượt qua 
các trời Dục giới mà lên địa vị vô dục, chúng bốn bộ kia nên 
tìm cầu phương tiện thành tựu bốn Phạm trụ này. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành.” 





° Nguyên Hán: Phạm đường 3È 5“. Thường nói là Phạm trú. Päli: 
Brahmavihãra. 

** Thiên 'f: một nghìn Päli: Sahampati (Skt. Sahãmpati), Chúa của thế giới 
Saha (Skt. Sahã-loka: thế giới Ta-bà hay Sa-bà); cũng thường gọi là Thế 
giới chủ, Ở dây, Hán dịch hiểu Sahã (Skt.) là sahzýza (PÄli: sahasa): Số một 
nghìn. 

*° Bản Hán, hết quyên 21. 
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30. PHÁM TU-ĐÀ 


KINH SỐ 1 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại núi Ba-sa,' nước Ma-kiệt cùng chúng 
năm trăm đại Tỳ-kheo. 


Bấy giờ, vào lúc sáng sớm, Thế Tôn ra ngoải tịnh thất kinh 
hành. Lúc đó, Sa-di Tu-đả” kinh hành theo sau Thế Tôn. Bấy 
giò, Thế Tôn quay lại hỏi Sa-di: 


“Nay Ta muốn hỏi nghĩa ngươi. Hãy lắng nghe và suy nghĩ 
kỹ!” 


Sa-di Tu-đà đáp: 

“Kính vâng, Thế Tôn!” 

Thế Tôn bảo: 

“Có sắc thường và sắc vô thường, chúng là một nghĩa hay là 
nhiều nghĩa?” 

Sa-di Tu-đà bạch Phật: 

“Có sắc thường và sắc vô thường, nghĩa này nhiều, chăng phải 
một nghĩa. Sở dĩ như vậy là vì sắc thường ở trong và sắc vô 
thường ở ngoàải, vì vậy cho nên nghĩa chúng có nhiều, chăng 
phải là một.” 


Thế Tôn bảo: 





' Ba-sa sơn 3š}, 
ˆ Tu-đà /ã ề. Skt. Sodayin; xem cht. 5 dưới. 
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“Lành thay, lành thay, Tu-đà, như những lời ngươi đã khéo nói 
nghĩa này. Sắc thường, sắc vô thường, nghĩa này nhiều, không 
phải một nghĩa. Thế nào, Tu-đà, nghĩa hữu lậu, nghĩa vô lậu, là 
một nghĩa hay nhiều nghĩa?” 

Sa-di Tu-đà thưa: 

“Nghĩa hữu lậu, nghĩa vô lậu, là nhiều, không phải một nghĩa. 
Sở dĩ như vậy là vì nghĩa hữu lậu là kết sử sinh tử, nghĩa vô lậu 
là pháp Niết-bàn. Vì vậy cho nên nghĩa có nhiều, không phải 
một nghĩa.” 

Thế Tôn bảo: 

“Lành thay, lành thay, Tu-đà, như những gì ngươi đã nói. Hữu 
lậu là sinh tử, vô lậu là Niết-bàn.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Pháp tụ, pháp tán, là một nghĩa hay là nhiều nghĩa?” 

Sa-di Tu-đà bạch Phật răng: 

“Sắc của pháp tụ, sắc của pháp tán, [659b01] nghĩa này là 
nhiều, không phải một nghĩa. Sở dĩ như vậy là vì sắc của pháp 
tụ là thân tứ đại; sắc của pháp tán là khổ tận đề. Vì vậy nên nói 
nghĩa có nhiều, không phải một nghĩa.” 

Thế Tôn bảo: 

“Lành thay, lành thay, Tu-đảà, như những gì ngươi đã nói. Sắc 


của pháp tụ, sắc của pháp tán có nhiều nghĩa, không phải một 
nghĩa. 
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“Thế nào, Tu-đà, nghĩa thủ”, nghĩa uân là một nghĩa hay có 
nhiều nghĩa?” 

Sa-di Tu-đà bạch Phật rằng: 

“Nghĩa của thủ cùng uân có nhiều, không phải một nghĩa. Sở dĩ 
như vậy là vì thủ thì vô hình không thê thấy; uẫn thì có sắc có 
thê thấy. Vì vậy cho nên có nhiều nghĩa, không phải một 
nghĩa.” 

Thế Tôn bảo rằng: 

“Lành thay, lành thay, Tu-đà, như những gì ngươi đã nói. 
Nghĩa của thủ, của uã; có nhiều nghĩa, chẳng phải một.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Có tự, không có tự”, có nhiều nghĩa không phải một nghĩa. 
Sa-di bạch Phật: 

“Hữu tự, vô tự có nhiều nghĩa, chẳng phải một nghĩa. Sở dĩ 
như vậy là vì có tự là kết sinh tử, không có tự là Niết-bàn. Cho 
nên nói có nhiều nghĩa, chăng phải một nghĩa.” 

Thể Tôn bảo rằng: 

“Lành thay, lành thay, Tu-đà, như những gì ngươi đã nói. Có tự 
là sinh tử, không có tự là Niết-bàn.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Thế nào, Tu-đà, vì sao nói có tự là sinh tử, không có tự là 
Niết-bàn?” 





3 Thọ, tức thủ hay chấp thủ. Pãli »ãđãna. 
* Hữu tự, vô tự # ##&#; chưa rõ. Có lẽ Skt. sa-aksaya (sa-akkhaya): hữu 
tận nhưng Hán đọc là sa-aksara: hữu tự. 
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Sa-di bạch Phật: 


“Có tự thì có sinh có tử, có tận cùng, có khởi thủy. Không có tự 
thì không sinh không tử, không tận cùng, không khởi thủy.” 


Thế Tôn bảo rằng: 


“Lành thay, lành thay, Tu-đà, như những gì ngươi đã nói. Có tự 
là pháp sinh tử; không có tự là pháp Niết-bản.” 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo Sa-di tiếp: 


“Ngươi khéo nói những lời này. Nay Ta cho phép ngươi làm 
đại Tỳ-kheo”.” 


Bấy giờ, Thế Tôn trở về giảng đường Phổ tập bảo các Tỳ-kheo: 


“Đất nước Ma-kiệt rất được thiện lợi, nên khiến Sa-di Tu-đà 
đến đất nước này. Ai đem y phục, đồ ăn thức uống, giường 
nằm, thuốc men trị bệnh cúng dường cũng sẽ được thiện lợi. 
Cha mẹ sinh ra ông cũng được thiện lợi, vì đã sinh ra Tỳ-kheo 
Tu-đà này. Nếu Tỳ-kheo Tu-đà sinh vào gia đình nào, gia đình 
đó được đại hạnh này. Nay Ta bảo các Tỳ-kheo, hãy học như 
Tỳ-kheo Tu-đà. Vì sao như vậy? Vì Tỳ-kheo Tu-đà này rất là 
thông minh, thuyết pháp thông suốt, cũng không khiếp nhược. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy học như Tỳ-kheo Tu-đà. Các 
Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 





` Cf. Câu-xá 14 (T29n1558, tr. 74c1): Tô-đà-di #k&PÈ %, đắc giới cụ túc do 
khéo trả lời. Câu-xá luận ký 14 (T41n1821, tr. 222b25), và Câu-xá luận sớ 
14 (T4In1822, tr. 643c23) đều nói, sa-di Tô-đà-di mới 7 tuổi đắc giới cụ 
túc, do khéo trả lời. Phật hỏi Tô-đà-di: “Nhà ngươi ở đâu?” Tô-đà-di đáp: 
“Ba cõi không nhà.” Skt. Sodãyin (Koéa-bhãsya). Không tìm thấy đồng nhất 
trong văn hệ PälI. 
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KINH SỐ 2 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại Ca-lan-đà, [659b29| trong Trúc viên, 
thành La-duyệt, cùng chúng năm trăm đại Tỳ-kheo. Bấy giờ, 
Thế Tôn nói pháp cho vô số chúng vây quanh trước sau. Khi ấy, 
có một trưởng lão Tỳ-kheo ở trong chúng nảy duỗi chân về 
phía Thế Tôn mà ngủ. Sa-di Tu-ma-na bấy giờ mới lên tám, 
ngồi kết giả, chú niệm trước mắt, cách Thế Tôn không xa. Bấy 
giò, Thế Tôn đưa mắt nhìn trưởng lão Tỳ-kheo đang duỗi chân 
mà ngủ; lại nhìn Sa-di ngồi thắng tư duy. Thế Tôn sau khi thấy 
vậy, liền nói kệ này: 

Được gọi là Trưởng lão 

Chưa hẳn do râu tóc. 

Tuổi tác dù đã lón, 

Không khỏi làm việc ngu. 

Ai có pháp kiến để, 

Không gáy hại sinh linh, 

Xả các hành ô uế, 

Đó gọi là Trưởng lão. 

Nay Ta gọi Trưởng lão, 

Không vì xuất gia trước. 

Ai có nghiệp góc thiện, 

Phân biệt nơi chánh hành; 

Dù tuổi trẻ ấu niên, 

Các căn không thủng, sứt, 

Đó mới gọi trưởng lão, 

Phân biệt hành chánh pháp. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Các ngươi có thấy Trưởng lão duỗi chân mà ngủ không?” 
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Các Tỳ-kheo thưa: 

“Thật vậy, bạch Thế Tôn, chúng con đều thấy.” 

Thế Tôn bảo: 

“Trưởng lão Tỳ-kheo này trong vòng năm trăm năm thường 
làm thân rồng. Nay mà mạng chung cũng sẽ sinh vào trong loài 
rồng. Sở dĩ như vậy là vì không có lòng cung kính đối với Phật, 
Pháp và Thánh chúng, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh 
vào loài rồng. Các ngươi có thấy Sa-di Tu-ma-na tuổi vừa lên 
tám, ngồi thăng tư duy, cách Ta không xa không?” 

Các Ty-kheo thưa: 

“Thật vậy, bạch Thế Tôn.” 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Sa-di này, ngay sau đây bảy ngày sẽ đạt được bốn thần túc, 
cùng đắc pháp bốn đế, được tự tại trong bốn thiền, khéo tu bốn 
chánh đoạn. Sở dĩ như vậy là vì Sa-di Tu-ma-na này có lòng 
cung kính đối với Phật, Pháp và Thánh chúng. Vì vậy cho nên, 
các Tỳ-kheo hãy luôn luôn siêng năng cung kính Phật, Pháp và 
Thánh chúng. Các Tỳ-kheo, hãy học điều nảy như vậy.” 

Các Ty-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 3 


[660a01] Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi đại Tỳ- 
kheo. 
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Bấy giờ, có Trưởng giả tên Cấp Cô Độc" lắm tiền nhiều của, 
vàng bạc, trân bảo, xa-cừ, mã não, trân châu, hỗ phách, thủy 
tinh, lưu li, voi ngựa, trâu đê, nô tì, tôi tớ không thê kế hết. Lúc 
ấy, trong thành Mãn phú có Trưởng giả tên Mãn Tài” cũng 
lắm tiền nhiều của, xa cừ, mã não, trân châu, hỗ phách, thủy 
tinh, lưu li, voi ngựa, trâu đê, nô tì, tôi tớ không thê điểm hết. 
Thuở nhỏ, ông là bạn cũ tốt của Cấp Cô Độc, yêu kính nhau, 
chưa từng quên nhau. Trưởng giả Cấp Cô Độc thường xuyên 
có máy nghìn vạn hàng hóa trân quý để mua bán trong thành 
Mãn phú kia, nhờ trưởng giả Mãn Tài quản lý, kinh doanh. 
Trưởng giả Mãn Tài cũng có mấy nghìn vạn hàng hóa trân quý 
để mua bán tại trong thành Xá-vệ, nhờ trưởng giả Cấp Cô Độc 
quản lý, kinh doanh. 


Bấy giờ, Cấp Cô Độc có người con gái tên là Tu-ma-đề,” nhan 
sắc xinh đẹp như màu hoa đào, hiếm có trên đời. Trưởng giả 
Mãn Tài có một ít việc đến thành Xá-vệ, đến nhà trưởng giả 
Cấp Cô Độc. Đến nơi, ông ngồi trên chỗ ngồi dọn sẵn. Khi ấy, 
cô gái Tu-ma-đề từ trong phòng riêng ra. Trước tiên, cô quỳ lạy 
cha mẹ, sau quỳ lạy trưởng giả Mãn Tài, rồi về phòng riêng lại. 
Trưởng giả Mãn Tài sau khi thấy con gái Tu-ma-đề nhan sắc 
xinh đẹp, như màu hoa đào hiếm có trên đời, bèn hỏi trưởng 
giả Cấp Cô Độc: 





° A-na-bân-đẻ. 

“ Mãn phú z3, xem cht. § dưới. 

ở Mãn Tài šÄ#4†. No 130: Trưởng giả Mô-thi-la #3 Ƒ 3Ÿ, thành Phước tăng 
3ã##. No 129 nói ông này là quốc vương của Nan quốc #ÈE] #, tên là 
Phân-pha-đàn 2-'W#j‡ở, Cf. Dvy. 402, tên thành phố này là Pundavardhana 
(Mãn phú), mà No 130 đọc là Punyavardhana (Phước tăng). 

” Tu-ma-đề 1# /#‡š. No 130: Thiện Vô Độc -š-#&-$. N0 129: Tam-ma-kiệt 
##?5. Dvy. 402, cô này tên là Sumãgadha. Päli: Cũla-Subhaddhã. 
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“Đây là con gái nhà a1?” 

Cấp Cô Độc đáp: 

“Cô gái vừa rồi là con đẻ của tôi.” 

Trưởng giả Mãn Tài nói: 

“Tôi có đứa con trai nhỏ chưa có hôn ước. Cô có thề làm dâu 
nhà tôi được không?” 

Trưởng giả Cấp Cô Độc liền đáp: 

“Việc này không nên.” 

Trưởng giả Mãn Tài nói: 

“Vì lẽ gì mà việc này không nên? Vì giòng họ hay vì của cải?” 
Trưởng giả Cấp Cô Độc đáp: 

“Giòng họ, của cải, đều tương xứng. Nhưng việc ông thờ 
phụng thần linh không giống với tôi. Con gái tôi thờ Phật, đệ tử 
Thích-ca. Còn các ông thờ dị học ngoại đạo. Vì vậy cho nên 
không theo ý ông được.” 

Trưởng giả Mãn Tài nói: 

“Việc thờ phụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ tế tự riêng. Việc 
thờ ai của con gái ngài, cô ây sẽ tự cúng dường riêng.” 

Trưởng giả Cấp Cô Độc đáp: 

“Con gái tôi nếu phải gả cho nhà ông, tài bảo [660b01] bỏ ra 
không thể kể xiết. Trưởng giả phải bỏ ra tài bảo không thể kế 
hết.” 

Trưởng giả Mãn Tài nói: 


“Nay ông đòi bao nhiêu tài bảo?” 
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Trưởng giả Cấp Cô Độc đáp: 
“Nay tôi cần sáu vạn lượng vàng.” 


Trưởng giả Mãn Tài liền trao ngay cho sáu vạn lượng vàng. 
Trưởng giả Cấp Cô Độc lại nghĩ thầm: “Ta đã tìm cách từ 
khước trước, nhưng vẫn không thể ngăn cản được.” Ông nói 
với Trưởng giả kia rằng: 

“Nếu tôi gả con gái, tôi phải đi hỏi Phật. Nếu Thế Tôn có dạy 
bảo điêu gì, tôi sẽ làm theo.” 

Bấy giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc lẫy cớ có công việc cần đi một 
lát. Ông ra khỏi cửa, đi đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi, đảnh lễ sát 
chân Phật, rồi đứng qua một bên. Bấy giờ, trưởng giả Cấp Cô 
Độc bạch Thế Tôn:'? 

“Con gái Tu-ma-đề của con được trưởng giả Mãn Tài trong 
thành Mãn phú câu hôn. Con có nên gả hay không nên gả?” 
Thế Tôn bảo: 

“Nếu con gái Tu-ma-đề về nước kia, sẽ mang lại nhiều lợi ích, 
độ thoát nhân dân không thể kê hết.” 

Bấy giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc nghĩ thầm: “Thế Tôn đã dùng 
trí phương tiện bảo nên gả sang nước kia.” Rồi ông đảnh lễ sát 
chân Phật, nhiễu quanh Phật ba vòng, và cáo lui. Về đến nhà, 
ông sai bày biện các loại đồ ăn thức uống ngon ngọt thết đãi 
trưởng giả Mãn Tài. 


Trưởng giả Mãn Tài nói: 





'” Truyền thuyết Pali. Sớ giải Dhp. iii. 465, nói ông là phú hộ Ugga ở thị 
trần Ugøanagara. Sớ giải A. IV 24 Kälakaramasutta, sớ giải nói, ông này là 
Kalaka ở Sãketa. 
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“Tôi đâu cần sự ăn uống này. Nhưng ông có gả con gái cho con 
tôi?” 

Trưởng giả Cấp Cô Độc nói: 

“Đã muốn vậy, tôi thuận theo ý ông. Mười lăm ngày sau bảo 
con trai ông đến đây.” 

Nói những lời như vậy xong, cáo lui từ giả. 

Bấy giờ, Trưởng giả Mãn Tài sửa soạn đầy đủ những vật cần 
thiết, đi xe lông chim đến trong khoảng tắm mươi do tuần''. 
Trưởng giả Cấp Cô Độc lại trang điểm cho con gái mình, tắm 
gội xông hương, đánh xe lông chim đưa con gái đi đón con trai 
trưởng giả Mãn Tài. GIữa đường họ gặp nhau. Khi trưởng giả 
Mãn Tài nhận được cô gái, ông liền đưa về trong thành Mãn 
phú. 

Bấy giờ, nhân dân trong thành Mãn phú có ra hạn chế: “Trong 
thành này, nếu có người nữ nào đem gả cho người nước khác 
thì sẽ chịu hình phạt nặng. Nêu lại đên nước khác hỏi vợ đem 
vào nước thì cũng chịu hình phạt nặng.” Trong nước ấy có sáu 
nghìn bà-la-môn. Người trong nước đều tuân theo hạn chế này. 
Có điều lệ: “Nếu ai phạm luật thì phải đãi cơm cho sáu nghìn 
bà-la-môn.” 


Bấy giờ, trưởng giả Mãn Tài tự biết mình đã phạm luật, nên đãi 
cơm cho sáu nghìn bả-la-môn. Song, món ăn của các bả-la- 
môn đều dùng thịt heo, canh thịt heo và [660c01] rượu được 
chưng lại. Y phục của các bả-la-môn thì hoặc bằng gia trắng, 
hoặc bằng lông thú. Nhưng theo pháp của các bả-la-môn, khi 
vào nước thì phải lấy y vắt lên vai phải, để lộ nửa thân. 





'" Do-diên. 
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Bấy giờ, Trưởng giả bạch: 
“Đã đến giờ, cơm nước đã đủ.” 


Khi Ấy, sáu nghìn bả-la-môn đều vắt xiêm y một bên, để lộ nửa 
thân, vào nhà Trưởng giả. Trưởng giả thấy các bà-la-môn đến, 
ông bò trên đầu gối đến rước đón, và làm lễ cung kính. bà-la- 
môn lớn nhất đưa tay khen tốt, ôm cô trưởng giả, rồi đến chỗ 
ngồi. Các bả-la-môn khác tùy theo thứ lớp mà ngồi. 


Sau khi sáu nghìn bà-la-môn đã định chỗ ngôi xong, trưởng giả 
bảo cô Tu-ma-đê răng: 


“Con hãy sửa soạn ra làm lễ thầy chúng ta.” 
Cô Tu-ma-đề thưa: 


“Thôi, thôi, Đại gia! Con không thê làm lễ những vị khỏa thân 
được.” 


Trưởng giả nói: 
“Đây không phải là những vị khỏa thân, không biết xấu hỗ. 
Nhưng những y phục mặc này là pháp phục của họ.” 


Cô Tu-ma-đề thưa: 


“Đây là những người không biết hồ thẹn, tất cả đều để lộ thân 
hình ra bên ngoài. Có dùng pháp phục gì đâu. Xin Trưởng giả 
nghe con. Thế Tôn cũng nói có hai nhân duyên của sự mà 
người đời quí là có tàm, có quý. Nếu không có hai sự này, năm 
thân: cha, mẹ, anh, em, giòng họ, thảy đều không phân biệt 
người trên, kẻ dưới. Nếu như vậy cũng đồng như các loài gà, 
chó, heo, dê, lừa, loa, đều không có tôn ti. Do có hai pháp này 
ở thế gian nên biết có tôn ti trật tự. Nhưng những người này bỏ 
hai pháp này, giống như cùng loại với gà, chó, heo, đê, lừa, loa. 
Thật tình con không thể làm lễ họ được.” 
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Chồng Tu-ma-đề bảo vợ: 


“Nay cô hãy đứng lên làm lễ thầy chúng ta. Những vị này đều 
là Trời mà tôi phụng sự.” 

Cô Tu-ma-đề đáp: 

“Hãy thôi đi công tử. Tôi không thể làm lễ những người lõa 
hình không biết hỗ thẹn này. Nay tôi là người làm lễ lừa, chó 
sao!” 

Người lại chồng nói: 

“Thôi, thôi, quí nữ, chớ nói vậy. Hãy giữ miệng cô, chớ có xúc 
phạm. Họ cũng chăng phải lừa, lại chẳng phải dối gạt, nhưng 
những thứ họ đang mặc chính là pháp y.” 


Bây giờ, cô Tu-ma-đê rơi lệ khóc lóc, nhan sắc biên đôi, và nói 
như vây: 


“Cha mẹ năm thân của tôi thà chịu hủy hoại thân hình, phân 
thây năm đoạn ˆ mà chết, nhất định không rơi vào tà kiến này.” 


Lúc đó, sáu nghìn bà-la-môn, đông lớn tiêng nói: 


“Thôi, thôi, Trưởng giả! [661a01] Có gì khiến con tiện tì này 
mắng chửi như vậy? Nếu có thỉnh mời, đúng giờ hãy bày biện 
đồ ăn thức uống ra đi!” 

Trưởng giả cùng chồng Tu-ma-đề bấy giờ bày biện thịt heo, 
canh thịt heo, rượu chưng lại, khiến sáu nghìn bà-la-môn đều 
ăn đầy đủ. Các bà-la-môn ăn xong, bản luận chút ít, rồi đứng 
lên ra về. 





'* Đề bản: ngũ khắc 3|. TNM: Ngũ ngoan. Hình phạt chặt 2 tay, 2 chân 
và chém đầu. 
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Khi â ấy, trưởng giả Mãn Tài ở trên lầu cao, phiền oán sầu hận, 
ngồi tư duy một mình: “Nay ta đem cô gái này về liền bị phá 
nhà, không khác nào làm nhục nhà cửa ta.” Trong lúc đó, có 
bà-la-môn tên Tu-bạt, đã đạt ngũ thông và đắc tứ thiên. Trưởng 
giả Mãn Tài tỏ ra quí trọng. bà-la-môn Tu-bạt nghĩ thầm: “Ta 
cùng trưởng giả xa nhau đã lâu ngày, nay hãy ghé thăm.” Bà- 
la-môn vào thành Mãn Phú đến nhà Ttrưởng giả, hỏi người 
giữa cửa rằng: 

“Trưởng giả nay đang làm gì?” 

Người giữa cửa đáp: 

“Trưởng giả ở trên lầu, đang rất sầu ưu. Rất không thể nói 
chuyện.” 

Bà-la-môn bèn đi tắt lên trên lầu, gặp trưởng giả. Bà-la-môn 
hỏi trưởng giả: 

“Cớ gì mà ông sầu ưu đến như vậy? Không phải bị huyện quan, 
trộm cướp, tai biến nước lửa gây ra chăng? Cũng không phải 
trong nhà không hòa thuận chăng?” 


Trưởng giả đáp: 

“Không có tai biến huyện quan, trộm cướp. Nhưng trong gia 
đình có chút chuyện nhỏ không như ý.” 

Bà-la-môn hỏi: 

“Mong được nghe câu chuyện ấy, và do bởi duyên cớ gì.” 
Trưởng giả đáp: 

“Hôm qua, tôi cưới vợ cho con traI, lại phạm luật nước, thân 


tộc bị nhục. Có mời các thây đên nhà, bảo vợ con trai ra làm lê 
mà nó không vâng lời.” 
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Bà-la-môn Tu-bạt nói: 
“Cưới hỏi gân xa, nhà cô này ở nước nào?” 
Trưởng giả đáp: 


“Cô này là con gái của trưởng giả Cấp Cô Độc trong thành Xá- 


vệ. 
Khi bà-la-môn Tu-bạt nghe những lời này rồi, ngạc nhiên kinh 
đị, hai tay bịt tai nói rằng: 

“Ôi chao! Trưởng giả! Quá kỳ lạ! Chuyện hiếm có! Cô này 
vẫn còn sông, không tự sát, không gieo mình xuống lầu, thì thật 
là may lớn. Vì sao vậy? Vì Thầy mà cô này phụng thờ đều là 
người phạm hạnh. Hôm nay mà còn sống thì thật là chuyện lạ!” 
Trưởng giả nói: 

“Tôi nghe những lời của ngài lại muốn phì cười. Vì sao vậy? 
Ngài là dị học ngoại đạo, tại sao khen ngợi hạnh của Sa-môn 
dòng họ Thích? Thầy của cô này phụng thờ có oai đức gì? Có 
thần biến gì?” 

bà-la-môn đáp: 

“Trưởng giả! Muốn nghe thần đức của Thầy cô này chăng? 
Nay tôi sẽ kế sơ nguồn gốc này.” 

Trưởng giả nói: 

“Mong được nghe [661b01] nói về điều đó.” 

bà-la-môn nói: 

“Trước kia, khi sống tại bắc Tuyết sơn, tôi đi khất thực trong 
nhân gian. Được thức ăn rồi, tôi bay đến suối A-nậu-đạt. Lúc 
trời, rồng, quỷ thần ở đó từ xa thấy tôi đến, đều cầm đao kiếm 
đến chỗ tôi cùng bảo tôi rằng: “Tiên sĩ Tu-bạt, chớ đến bên suối 
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này, chớ làm bân suối này. Nếu không nghe lời ta, ta lấy ngay 
mạng sống của ông.” 

“Tôi nghe những lời này, liền đi khỏi suối này không xa mả ăn. 
Trưởng giả nên biết, Thầy cô này phụng thờ có người đệ tử nhỏ 
nhất tên là sa-di Quân-đầu. '° Sa-di này cũng đến bắc Tuyết sơn 
nầy khất thực, bay đến suối A-nậu-đạt, tay cầm y người chết ở 
nghĩa trang dính dầy máu nhơ. Khi Ấy, đại thần A-nậu-đạt, trời, 
rồng, quỷ thần, đều đứng dậy tiễn lên cung kính nghinh đón 
thăm hỏi: Xin chào thầy của loài người. Ngài có thể ngồi đây. 
Sa-di Quân-đầu đến bên suối nước. 

“Lại nữa, trưởng giả, chính giữa suối nước hiện có cái bàn 
vàng ròng. Sa-di Quân-đầu lấy y người chết này ngâm vào 
trong nước, sau đó ngồi ăn. Ăn xong, rửa bát, rồi ngồi kiết già 
ở trên bàn vàng, chánh thân chánh ý, buộc niệm trước mặt, 
nhập vào sơ thiền. Từ sơ thiền xuất, nhập vào nhị thiền. Từ nhị 
thiền xuất, nhập vào tam thiền. Từ tam thiền xuất, nhập vào tứ 
thiền. Từ tứ thiền xuất, nhập vào không xứ. Từ không xứ xuất, 
nhập vào thức xứ. Từ thức xứ xuất, nhập vào vô sở hữu xứ. Từ 
vô sở hữu xứ xuất, nhập vào phi tưởng phi phi tưởng xứ. Từ 
phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhập vào diệt tận định. Từ diệt tận 
định xuất, nhập vào diễm quang tam-muội. Từ diễm quang 
tam-muội xuất, nhập vảo thủy khí tam-muội. Từ thủy khí tam- 
muội xuất, nhập vào diễm quang tam-muỘi. Kế đó, lại nhập 
vào diệt tận định, lại nhập vào phi tưởng phi phi tưởng xứ tam- 
muội, lại nhập vô sở hữu xứ tam-muội, lại nhập thức xứ tam- 
muội, lại nhập không xứ tam-muội, lại nhập tứ thiền, lại nhập 
tam thiền, lại nhập nhị thiền, lại nhập sơ thiền. Từ sơ thiền xuất 
mà giặt y người chết. Lúc ấy, trời, rồng, quỷ thần hoặc giúp vò 





'3 Quân-đầu sa-di. Xem cht 31 kinh 9 phẩm 26. 
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đạp y, hoặc lấy nước, hay lấy nước uống. Giặt y xong, đem 
phơi nơi chỗ trống. Sau khi thu xếp y xong, Sa-di kia liền bay 
lên không trung, trở về chỗ ở. 


“Trưởng giả nên biết, lúc đó tôi chỉ từ xa [661e01] nhìn thấy 
chứ không được gần. Thầy của cô này phụng sự, mà đệ tử nhỏ 
nhất còn có thần lực này, huống chi là những vị đại đệ tử, làm 
sao ai có thể sánh bằng? Huống chi vị Thầy kia là Như Lai Chí 
chơn, Chánh đăng Chánh giác, ai có thể sánh kịp? Xét nghĩa 
này xong, nên tôi nói: Thật là kỳ lạ, cô này có thể không tự sát, 
không dứt mạng căn! 


Lúc đó, trưởng giả nói với bả-la-môn rằng: 

“Chúng tôi có thể gặp được Thầy của cô ta phụng thờ chăng?” 
Bà-la-môn đáp: 

“Có thể hỏi lại cô ấy.” 

Trưởng giả bèn hỏi cô Tu-ma-đề: 


“Nay ta muốn được gặp Thầy mà con phụng thờ. Con có thể 
thỉnh về đây được không?” 

Sau khi nghe xong, cô vui mừng hớn hở, không tự chế được, 
liền nói: 

“Xin chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ. Ngày mai, Như Lai sẽ 
đến đây cùng với Tăng Tỳ-kheo.” 

Trưởng giả bảo: 

“Nay con tự mời, ta không biết cách.” 


Bấy giờ, con gái trưởng giả tắm gội thân thể, tay bưng lò 
hương lên trên lầu cao, chấp tay hướng về Như Lai mà bạch: 
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“Nguyện xin Thế Tôn, đắng Vô năng kiến đánh, “ mong quán 
sát rõ nơi này. Nhưng Thế Tôn không việc gì không biết, 
không việc gì không xét. Nay con đang ở chỗ nguy khốn nảy, 
cúi xin Thế Tôn quán sát rõ cho.” 
Rồi cô tán thán bằng bài kệ này: 

Con mắt Phật quản sát, 

Tháy kháp nơi thê gian. 

Hàng phục quỷ, thân vương; 

Hàng phục qủy tử máu. 


Như qui ăn người kia, 
Lấy ngón tay làm chuối; 
Sau lại muốn hại mẹ 
Nhưng bị Phật hàng phục. 


Lại nơi thành La-duyệt, 
Voi dữ muốn đến hại, 
Thấy Phật, tự qui phục. 
Chư thiên khen lành thay! 


Lại đến nước Mã-đê, 
Gặp long vương hung ác; 
T hấy lực sĩ Mát-tích, 
Long vương tự qui phục. 


Biến hóa kể không hết, 
Đều đưa vào đạo chánh. 
Nay con lại gặp nguy 
Cui xin Phật đoải hoài. 
Bấy giờ hương như mây, 
Lơ lững giữa hư không, 
Xâm nhập khắp Kỳ-hoàn, 





'* Vô năng kiến đảnh còn gọi là Vô kiến đảnh tướng, 1 trong 80 tùy hình 
hảo, vẻ đẹp của Phật. 
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Hiện ở trước Nhự Lai. 

Chư Thích giữa hư không 

Vui mừng mà làm lê. 

[662a01] Lại thầy hương trước mặi, 

Tu-ma-đề thỉnh cáu. 

Mưa xuống nhiều loại hoa, 

Không làm sao kê hết. 

Tràn khặăp rừng Kỳ-hoàn, 

Như Lai cười phóng quang. 
Bấy giờ, A-nan thấy trong Kỳ-hoàn có mùi hương vi diệu, bèn 
đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. A- 
nan bạch Thế Tôn: 
“Cúi xin Thế Tôn, đây là loại hương gì mà lan khắp trong tỉnh 
xá Kỳ-hoàn?” 
Thế Tôn bảo: 
“Hương này là do sứ giả của Phật mang điều thỉnh cầu của cô 
Tu-ma-đề trong thành Mãn phú. Nay ngươi hãy gọi các Tỳ- 
kheo họp hết một chỗ mà bốc xá-la `” và ra lệnh này: “Các Tỳ- 
kheo A-la-hán lậu tận, đắc thần túc hãy nhận thẻ. Sáng ngày 
mai hãy đến trong thành Mãn phú nhận lời thỉnh của Tu-ma- 
đề." 
A-nan bạch Phật: 
“Kính vâng Thế Tôn!” 


A-nan nhận vâng lời Thế Tôn, họp các Tỳ-kheo tại giảng 
đường Phổ hội, nói: 





'Š Phát thẻ nhận phần đi phó trai. Pãli: Sz/Zkä. 
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“Các vị nào đắc đạo A-la-hán thì hãy lấy thẻ. Ngày mai đến 
nhận thỉnh cầu của Tu-ma-đề.” 


Ngay lúc đó, một Thượng tọa trong chúng Tăng, tên là Quân- 
đầu-ba-hán'” đắc Tu-đà-hoàn, kết sử chưa diệt tận, không được 
thần túc. Thượng tọa này nghĩ thầm: “Nay trong đại chúng, ta 
là hàng Thượng tọa lớn, mà kết sử lại chưa dứt, chưa được thần 
túc. Ngày mai, ta không được đến trong thành Mãn phú thọ 
thực. Song, trong chúng của Như Lai, vị Sa-di hạ tọa nhỏ nhất 
tên là Quân-đầu, người có thần túc, có đại oai lực, được đến đó 
thọ thỉnh. Nay ta cũng nên đến kia thọ thỉnh.” 


Bấy giờ, Thượng tọa dùng tâm thanh tịnh, nơi địa vị hữu học 
mà nhận thẻ. Lúc đó, Thế Tôn, bằng thiên nhãn thanh tịnh, thấy 
Quân-đầu-ba-hán đang tại địa vị hữu học mà nhận thẻ tức thì 
đạt được được vô học, Thế Tôn liền bảo các Tỳ-kheo: 

“Trong đệ tử của Ta, người nhận thẻ đệ nhất chính là Ty-kheo 
Quân-đâu-ba-hán vậy.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo thần túc: Đại Mục-kiền-liên, 
Đại Ca-diếp, A-na-luật, Ly-việt, Tu-bồ-đề, Ưu-tỳ Ca-diếp, Ma- 
ha Ca-thất'”-na, Tôn giả La-hầu-la, Châu-lợi Bàn-đặc, cùng Sa- 
đi Quân-đâu, các vị dùng thần túc đến trong thành kia trước. 
Các Ty-kheo đáp: 

“Kính vâng, Thế Tôn!” 

Lúc ấy, người giúp việc của Tăng tên là Càn-trả, sáng sớm hôm 
sau thân vác chõ lớn bay trên không trung đến thành kia. Lúc 
đó, Trưởng giả này cùng dân chúng lên trên lầu cao muốn xem 





'* Quân-đầu-ba-hán # #ãä3* ›Š, trên kia phiên âm là Quân-đầu-bà-mạc. Xem 
kinh 3 phâm 4, cht 26. 
'” Đề bản: thất. Bản Tống: Tthuật. 
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Thế Tôn, từ xa nhìn thấy người giúp việc của Tăng thân vác 
chõ đến. Trưởng giả bèn nói với cô gái bằng bài kệ này: 


Người áo trắng, lóc, 

Thân hiện như gió cuôn, 

Mình trần, nhanh như gió. 

Tháy con đó, phải chăng? 
Cô đáp lại bằng bài kệ: 

Chẳng phải đệ tử Phật. 

Người giúp việc của Phái. 

Đủ ngũ thông, ba đường. 

Người này tên Càn-trà. 
Bấy giờ, người giúp viêc là Càn-trà nhiễu quanh thành ba vòng, 
rồi đến nhà Trưởng giả. 
Cũng lúc đó Sa-di Quân-đầu hóa làm năm trăm cây hoa có đủ 
màu sắc, thảy đều nở rộ, màu sắc rất đẹp, như hoa sen ưu-bát. 
Những loại hoa như vậy không thể kể hết, tất cả đều được 
mang đến thành kia. Khi Trưởng giả từ xa nhìn thấy Sa-di đến, 
lại dùng kệ này đề hỏi: 

Ngân ấy loại bông hoa, 

Đêu ở trong hư không; 

Lại có người thân túc: 

Có phải tháy con không? 
Bấy giờ, cô lại dùng kệ đáp: 

Trước, Tu-bạt có nói, 

VỊ Sa-di trên suối. 

Đó chính là người này. 

Thầy là Xá-lợi-phát. 
Sa-di Quân-đầu khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng rồi đến nhà 
Trưởng giả. Cũng lúc đó, Tôn giả Bàn-đặc hóa làm năm trăm 
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con bò; lông phủ toàn xanh, ngồi kiết già trên lưng bò, đến 
thành kia. Khi Trưởng giả từ xa nhìn thấy Tôn giả đến, lại dùng 
kệ này để hỏi cô: 

Các đản bò lớn này, 

Lông phủ toàn màu xanh. 

Ngôi một mình trên lưng: 

Đây là Thấy con chăng? 
Cô lại dùng kệ đáp: 

Hay hóa nghìn T)-kheo 

Tại trong vườn K}-vực; 

Tám thân rất là sảng. 

Đây gọi là Bàn-đặc. 
Tôn giả Châu-lợi Bản-đặc khi ấy nhiễu quanh thành kia ba 
vòng, rồi đến nhà Trưởng giả. 
Cũng lúc đó, La-hầu-la lại hóa làm năm trăm khổng tước đủ 
các loại màu sắc, [662c01] ngồi kiết già ở trên, đến thành kia. 
Trưởng giả trông thấy rồi, lại dùng kệ này để hỏi cô: 

Năm trăm không tước này 

Màu sắc nó thật đẹp. 

Như đại tướng quán kia, 

Đây là Thây con chăng? 
Thời cô dùng kệ này đáp: 

Cấm giới Như Lai lập, 

Tát cả đêu không phạm; 

Vị áy nghiêm trì giới, 

Là La-hâu-la, con Phát. 
La-hầu-la khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng, rồi đến nhà 
Trưởng giả. 
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Cũng lúc đó, Tôn giả Ca-thất-na hóa làm năm trăm chim cánh 
vàng cực kỳ dũng mãnh, ngồi kiết già ở trên, đến thành kia. 
Sau khi Trưởng giả từ xa trông thấy rồi, lại dùng kệ này để hỏi 
cô: 

Năm trăm chim cánh vàng, 

Cực kỳ là dũng mãnh; 

Ngôi trên, không sợ hãi: 

Đây là Thầy con chăng? 
Thời cô dùng kệ đáp: 

Hay hành thở ra vào 

Tâm luân chuyển hành thiện 


Sức tuệ thật dũng mãnh 
Đó là Ca-thát-na. 


Tôn giả Ca-thất-na khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng, rồi đến 
nhà Trưởng giả. 
Cũng lúc đó, Uu-tỳ Ca-diếp hóa làm năm trăm con rồng, thảy 
đều có bảy đầu, ngồi kiết giả ở trên, đến thành kia. Trưởng giả 
từ xa trông thấy rồi, lại dùng kệ này hỏi cô: 

Nay rông bảy đâu này, 

Tướng mạo thát đảng sợ. 


Người đến nhiêu vô kế. 
Đây là Thầy con chăng? 


Thời cô đáp: 
Thường có nghìn Kế N 
Thân túc hóa T)-sa.' 


Ngài Uu-tỳ Ca-diếp 
Chính thật là người này. 





'3 Tỳ-sa, vua Bình-sa (Tần-bà-sa-la; Pãli: Bimbisãra). 
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Ưu-tỳ Ca-diếp khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng, rồi đến nhà 
Trưởng giả. 
Cũng lúc đó, Tôn giả Tu-bồ-đề hóa làm núi lưu ly, rồi vào 
trong ngồi kiết già, đến thành kia. Sau khi Trưởng giả từ xa 
trông thấy rồi, dùng kệ này hỏi cô: 

Núi này thật là đẹp, 

Làm toàn màu lưu ly. 

[663a01]Hiện ngồi ở trong hang, 

Đây là Thây con chăng? 
Thời cô lại dùng kệ này đáp: 

Vốn do báo bồ thi, 

Nay được công đức này. 

Đã thành ruộng phước tôi 

Tu-bô-đề, tỏ Không. 
Tu-bồ-đề khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng, rồi đến nhà trưởng 
giả. 
Cũng lúc đó, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên lại hóa làm năm trăm 
con thiên nga, màu trắng tinh, đến thành kia. Sau khi trưởng 
giả từ xa trông thấy rồi, dùng kệ này hỏi cô: 

Nay năm trăm thiên nga, 

Màu sắc đêu trắng tỉnh, 


Đây khắp trong hư không: 
Đây là Thầy con chăng? 


Thời cô lại dùng kệ này đáp: 
Phân biệt nghĩa văn cú, : 
Những điều được Kinh thuyết; 
Lại giảng tụ kêt sử: 
Đó là Ca-chiên-diên. 
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Tôn giả đại Ca-chiên-diên khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng, 
rồi đến nhà trưởng giả. 
Cũng lúc đó, Ly-việt hóa làm năm trăm con hồ, ngồi ở trên mà 
đến thành kia. Trưởng giả thấy rồi, dùng kệ này hỏi cô: 

Nay, năm trăm hồ này 

Toàn lông thật mượt đẹp 

Có người ngôi ở trên: 

Đây là thây con chăng? 
Thời cô lại dùng kệ này đáp: 

Trước ở tại Kỳ-hoàn, 

Sảu năm không di động; 

Tôi đệ nhát tọa thiên: 

Đó gọi là Ly-việt. 
Tôn giả Ly-việt khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng, rồi đến nhà 
Trưởng giả. 
Cũng lúc đó, Tôn giả A-na-luật hóa làm năm trăm sư tử rất là 
dõng mãnh, ngồi ở trên, đến thành kia. Sau khi Trưởng giả thấy 
rôi, dùng kệ này hỏi cô: 

Năm trăm sư tử này 

Đống mãnh thật đáng sọ, 

Người ngồi ở trên đó: 

Đâáy là Thây con chăng? 
Thời cô lại dùng kệ đáp: 

Lúc sinh, động trời đất; 

T t đái hiện trân bảo; 

Mất trong sạch không nhơ 

A-na-luật, em Phật. 
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A-na-luật khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng, rồi đến nhà 
Trưởng giả. 
Cũng lúc đó, Tôn giả [663b01] Đại Ca-diếp hóa làm năm trăm 
tuấn mã, lông đuôi đều đỏ, được trang sức vàng bạc, ngồi ở 
trên, và làm cơn mưa hoa trời, đi đến thành kia. Trưởng giả từ 
xa trông thấy rồi, dùng kệ này hỏi cô: 

Ngựa vàng, lông đuôi đỏ, 

SỐ chúng có năm trăm, 

Đó là vua Chuyên luân: 

Đây là Thây con chăng? 
Cô lại dùng kệ đáp: 

Hành đâu đà đệ nhất, 

Hay thương kẻ bân cùng; 

Như Lai nhường nửa tòa: 

Đó là Đại Ca-diêp. 
Đại Ca-diếp khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng, rồi đến nhà 
Trưởng giả. 
Cũng lúc đó, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên hóa làm năm trăm voi 
trắng, đều có sáu ngà, trang điểm vàng bạc, bảy chỗ bằng 
phẳng, ngồi ở trên mà đến, rồi phóng ánh sáng lớn đầy khắp 
thế giới, đến giữa hư không, tại thành kia, xướng kỹ nhạc vô số 
kể, mưa rơi các thứ tạp hoa, lại treo phướn lọng giữa hư không, 
thật là kỳ diệu. Sau khi Trưởng giả từ xa thấy rồi, dùng kệ hỏi 
cô: 

Voi trắng CÓ sảu ngà, 

Ngôi trên nhự Thiên vương; 

Nay nghe tiếng kỹ nhạc; 

Chính Thích-ca Văn chăng? 


Thời cô dùng kệ đáp: 
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Ở trên núi lớn kia, 

Hàng phục rồng Nan-đà, 

Vị thân túc đệ nhất, 

Gọi là Đại Mục-liên. 

Thây con vẫn chưa lại. 

Đây là chúng đệ tử. 

Nay Thánh sư sẽ đến, 

Ảnh sáng chiếu mọi nơi. 
Tôn giả Đại Mục-kiền-liên khi ấy nhiễu quanh thành ba vòng, 
đến nhà Trưởng giả. 
Cũng lúc ấy, Thế Tôn biết đã đến giờ, khóac tăng-già-lê, bay 
trên hư không cách đất bảy nhẫn. Bên phải Như Lai là Tôn giả 
A-nhã-câu-lân, bên trái Như Lai là Tôn giả Xá-lợi-phất. Khi ấy, 
Tôn giả A-nan nương vào oai thần Phật, tay cầm phất tử ở phía 
sau Như Lai. Một nghìn hai trăm đệ tử vây quanh trước sau, 
Như Lai ở giữa các đệ tử có thần túc như: A-nhã-câu-lân hóa 
làm Nguyệt Thiên tử. Xá-lợi-phất hóa làm Nhật Thiên tử. 
[663c01] Các Tỳ-kheo có thần túc khác, hoặc hóa làm Thích 
Đề-hoàn Nhân, hoặc hóa làm Phạm thiên, hoặc có vị hóa làm 
Đề-đầu-lợi-tra, Ty-lưu-lặc, Tỳ-lưu-bác-xoa, hoặc hóa làm hình 
Tỳ-sa-môn lãnh đạo các quý thần, hoặc hóa làm hình Chuyển 
luân Thánh vương, hoặc có vị nhập hỏa quang tam-muội, hoặc 
có vị nhập thủy tinh tam-muội, hoặc có vị phóng quang, hoặc 
có vị phun khói, tạo ra các thứ thần túc. Lúc này, bên phải Như 
Lai Phạm Thiên vương, bên trái Như Lai Thích Đề-hoàn Nhân 
tay cầm phất tử, phía sau Như Lai lực sĩ Kim cang Mật Tích 
tay cầm chày kim cương, phía trên Như Lai ở giữa hư không 
Tỳ-sa-môn Thiên vương tay cầm lọng bảy báu, vì sợ có bụi 
bặm bám thân Như Lai. Cùng lúc này, Bà-giá-tuần tay cầm đàn 
lưu ly tán thán công đức Như Lai. Các thiên thần tất cả đều ở 
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giữa hư không xướng lên nghìn vạn thứ kỹ nhạc, mưa tuôn các 
thứ hoa trời rải lên Như Lai. 


Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc, trưởng giả Cấp Cô Độc và nhân dân 
trong thành Xá-vệ, đều thấy Như Lai ở giữa hư không cách mặt 
đất bảy nhẫn. Thấy vậy, tất cả vui mừng hớn hở, không tự chế 
được. Lúc ấy, trưởng giả Cấp Cô Độc liền nói kệ này: 


Như Lai thật thân diệu, 
Thương dân như con đỏ. 
Vui thay! Tu-ma-để, 

Sẽ nhận pháp Như Lai. 


Lúc bấy giờ, vua Ba-tư-nặc cùng trưởng giả Cấp Cô Độc rải 
các thứ danh hương và các thứ hoa. 


Thế Tôn dẫn theo các chúng Tỳ-kheo vây quanh trước sau, 
cùng các thiên, thần không thể kể, tựa như phượng hoàng, ở 
giữa hư không, đi đến thành kia. 


Bấy giờ, Ban-giá-tuần'" dùng kệ tán thán Phật: 


Kết sinh đã diệt tận, 

Ý niệm không tán loạn, 
Không bụi nhơ ngăn ngại 
Mà vào đất nước kia. 


Tám tính thật trong sạch, 
Đoạn ác niệm tà ma, 
Công đức như biển lớn, 
Nay vào đất nước kia. 
Tướng mạo thật đặc thù, 
Các sử không tái khởi 

Vì kia không tự xứ, 





'” Ban-giá-tuần, Ngũ kế nhạc thần, một càn-thát-bà, thần âm nhạc của Đề 
Thích. Pali: Pañcasikha. 
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Nay vào đất nước kia. 

Đã vượt bốn giòng sâu, 
Thoát khỏi sinh, già, chêt; 
Đề đoạn góc các hữu, 
Nay vào đát nước kia. 


[664a01] Lúc ấy, tTrưởng giả Mãn Tài nhìn thấy Thế Tôn từ 
xa đi lại, các căn Thế Tôn tịch tĩnh ít có, sạch như vàng ròng 
của trời; có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp biểu hiện 
ngoài thân; giống như núi Tu-di vượt trên các núi, cũng như 
khối vàng toả ánh sáng lớn. Khi ấy, Ttrưởng giả dùng kệ hỏi 
Tu-ma-đề: 

Đây là ảnh mặt trời? 

Vẻ này chưa từng thấy. 

Nghìn vạn ức tia sáng, 

Chưa dám nhìn thẳng lâu. 


Bấy giờ, cô Tu-ma-đề quỳ gối chấp tay hướng về Như Lai, 
dùng kệ này đáp Trưởng giả: 

Mặt trời, phi mặt trời, 

Mà phóng nghìn thứ sảng, 

Vì tất cả chúng sanh: 

Đó chính là Tháy con. 

Thảy đều ngợi Như Lai 

Như trước đã có nói. 

Nay sẽ được quả lớn 

Lại siêng cúng dường hơn. 
Trưởng giả Mãn Tài khi ấy quỳ gối phải sát đất, lại dùng kệ 
khen Như Lai: 

Tự qui đẳng Mười Lực, 

Thể sắc vàng viên quang; 


668 


Phẩm Tu-đà 


Được trời người kính khen. 
Nay con tự quy ÿ. 


Ngài là đẳng Nhật Vương; 
Như trăng sảng giữa sao, 
Để độ người chưa độ. 

Nay con tự quy ÿ. 


Ngài như tượng Thiên Đế, 
Như tâm từ phạm hạnh, 

Tự thoát, thoát chúng sanh. 
Nay con tự quy ÿ. 

Tối tôn giữa trời người, 
Trên vua các quỷ thân, 
Hàng phục các ngoại đạo, 
Nay con tự quy ÿ. 


Bấy giờ, cô Tu-ma-đề quỳ gối chấp tay, tán thán Thế Tôn: 


Tự hàng, hàng phục người; 
Tự chánh, lại chánh người; 
Tự độ, độ người dân; 

Đã giải, lại giải người. 

Tự tịnh, khiến người tịnh, 
Tự soi, soi quần sinh. 
Không ai không được độ; 
Dẹp đấu loạn, không tranh. 
An trụ cục tịnh khiết; 

Tâm ý không lay động. 
[664b01] Mười Lực thương xót đời: 
Con kinh lễ lẫn nữa. 


“Ngài có tâm từ, bị, hi, xả,* đầy đủ Không, Vô tướng, Vô 
nguyện.”” Ở trong cõi dục là tối tôn đệ nhất. Trên tất cả trời. 





”° Đề bản: Không, Vô tướng, Nguyện; có nhảy sót. 
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Bảy thánh tải đầy đủ. Các hàng trời, người, đẳng Tự nhiên, 
hàng Phạm sanh,” cũng không ai bằng, cũng không thể giống 
tướng mạo. Nay con tự quy y.” 


Khi ấy, sáu nghìn bả-la-môn thấy Thế Tôn tạo ra mọi thần biến 
như thế, mọi người tự bảo nhau: “Chúng ta nên rời nước này 
dời đến nước khác. Sa-môn Cù-đàm này đã hàng phục nhân 
dân trong nước này.” Sáu nghìn bà-la-môn lúc đó liền đi ra 
khỏi nước, không trở lại nước này nữa. Giống như sư tử vua 
loài thú ra khỏi sơn cốc, nhìn quanh bốn hướng, rồi rống lên ba 
tiếng mới đi tìm môi. Các loài thú đều tìm đường bỏ chạy mà 
không biết chạy đi đâu, bay tìm chỗ núp kín. Hoặc ngay đến 
voi có thần lực nghe tiếng sư tử, chúng cũng tìm đường bỏ 
chạy không thể tự yên. Vì sao vậy? Vì Sư tử, vua loài thú thật 
có oai thần. Ở đây cũng vậy, sáu nghìn bà-la-môn kia nghe 
tiếng Thế Tôn, thảy đều bỏ chạy, không tự yên được. Vì sao 
vậy? Vì Sa-môn Cù-đàm có oal lực lớn. 


Bấy giờ, Thế Tôn xả thần túc, đi bình thường, vào trong thành 
Mãn Phú. Khi chân Thế Tôn vừa đạp lên ngưỡng cửa, ngay đó 
trời đất chấn động mạnh. Các chư thiên, tôn thần rải hoa cúng 
dường. Nhân dân khi thấy dung nhan Thế Tôn các căn tịch tĩnh, 
có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp hiến hiện, họ liền 
nói kệ này: 

Lưỡng túc tôn vi diệu; 

Bà-la-môn không dám đương. 

Vô cớ thờ bà-la-môn, 

Mắt đẳng Nhân trung tôn. 





”' Tự nhiên É #R, Skt. swzyzzmbñ, từ khác chỉ Phạm thiên (Brahman), tự 
sinh. Skt. 

? Phạm sanh 3È +, Skt. Brahmaja, được sinh bởi Brahman, chỉ hàng chư 
thiên thượng đẳng. 
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Thế Tôn khi đến nhà Trưởng giả, tới chỗ ngồi mà ngồi. Bấy 
giờ, nhân dân nước kia thật là đông đảo. Nhà trưởng giả lúc ấy 
có tám vạn bốn nghìn người dân, tất cả đều vân tập, để nhìn 
Thế Tôn cùng chúng Tăng, khiến nhà cửa của nhà Trưởng giả 
muốn sụp đồ. Bấy giờ, Thế Tôn nghĩ: “Nhân dân ở đây ắt có 
gây thiệt hại. Ta nên dùng thần túc khiến cho nhân dân cả nước 
thấy thân Ta cùng Tăng Tỳ-kheo.” 


Rồi Thế Tôn liền hoá nhà cửa trưởng giả thành sắc lưu ly, 
trong ngoài thấy nhau, giống như xem châu trong bàn tay. Khi 
ấy, cô Tu-ma-đề đến trước Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, buồn vui 
lẫn lộn, liền nói [664e02] kệ này: 

Đẳng Nhất thiết trí trọn đủ, 

Độ tận tất cả pháp, 

Đã đoạn kết dục ái; 

Nay con tự quy ÿ. 


Thà cho cha mẹ con, 

Huỷ hoại đôi mắt con; 
Chớ để con đến đây, 
Trong ngũ nghịch, tà kiến. 


Xưa tạo duyên ác nào, 
Nên bị đến nơi này? 
Như chim vào lưới bẩy. 
Nguyện dứt kết nghỉ này. 


Bấy giò, Thế Tôn lại dùng kệ đáp cô rằng: 


Nay con chớ lo sâu, 

Định tĩnh tự mở ÿ. 

Cũng đừng khởi tưởng chấp. 
Nay Như Lai sẽ giảng. 


Con vốn không do tội 
Mà khiên phải đến đây. 
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Vì quả báo thệ nguyện 
Muôn độ chúng sanh này. 
Nay hãy nhồ gốc rễ, 
Không đọa ba đường ác. 
Hàng nghìn loài chúng sanh 
Con sẽ được độ trước. 
Ngày nay hãy trừ sạch, 
Khiên mấi trí tỏ sáng; 
Khiên cho loài trời người, 
Tháy con như xem châu. 
Cô Tu-ma-đề nghe những lời này xong, vui mừng hớn hở 
không kê xiết được. 


Bấy giờ, trưởng giả đem người hầu của mình theo cung cấp đồ 
ăn thức uống, những món ngon ngọt. Thấy Thế Tôn ăn xong, 
đã dùng nước rửa, ông bèn lấy một ghế nhỏ ngồi trước Như Lai, 
cùng các người tuỳ tùng và tám vạn bốn nghìn chúng đều lần 
lượt ngồi, hoặc có người tự xưng tên họ mả ngồi. Thế Tôn lần 
lượt nói các đề tài vi diệu cho trưởng giả và tám vạn bốn nghìn 
nhân dân kia. Các đề tài luận về giới, luận về thí, luận về sinh 
thiên, dục là tưởng bất tịnh, là hữu lậu ô uế, xuất gia là con 
đường xuất yếu. 


Thế Tôn khi thấy trưởng giả và cô Tu-ma-đề củng tám vạn bốn 
nghìn nhân dân tâm ý khai mở, nên các pháp khổ, tập, diệt, đạo 
mà chư Phật Thế Tôn thường thuyết; Thế Tôn đều thuyết cả 
cho chúng sanh ở đây. Mọi người ngay trên chỗ ngồi mà sạch 
hết các trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Giống như vải cực 
trắng sạch dễ nhuộm màu. Ở đây cũng như vậy, trưởng giả 
Mãn Tài, cô Tu-ma-đề và tám vạn bốn nghìn nhân dân sạch hết 
các trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh, không còn hồ nghị, 
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được không sợ hãi, thảy đều tự quy y Tam bảo, thọ trì ngũ giới. 
Bấy giờ, cô Tu-ma-đề ở trước Phật nói kệ này: 

Như Lai tai (rong suốt, 

Nghe con gặp khô này, 

Giáng thân đến đây rồi, 

Mọi người được pháp nhãn. 
Thế Tôn nói pháp xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, trở về trú xứ. 
Khi ấy, các Tỳ-kheo bạch Phật: 


“Cô Tu-ma-đề vốn đã tạo nhân duyên gì mà sinh trong nhà phú 
quý? Lại tạo nhân duyên gì mà rơi vào nhà tà kiến này? Lại tạo 
công đức lành nào, nay được pháp nhãn thanh tịnh? Lại tạo 
công đức nào khiến tám vạn bốn nghìn người đều được pháp 
nhãn thanh tịnh?” 


Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Quá khứ lâu xa trong Hiền kiếp này, có Phật Ca-diếp, Minh 
hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự 
trượng phu, Thiên nhân sư, Phật Thế tôn. Ngài ở tại nước Ba- 
la-nạl, đi du hoá nơi này, cùng chúng hai vạn đại Tỳ-kheo. 


Bấy giờ, có vua tên Ai Mẫn, có con gái tên Tu-ma-na. Cô này 
rất có tâm cung kính hướng về Như Lai Ca-diếp, vâng giữ giới 
cắm, thường thích bố thí, và cúng dường bốn việc. Thế nảo là 
bốn? Một là bó thí, hai là ái kính, ba là lợi người, bốn là đồng 
lợi.” 


Cô ở chỗ Như Lai Ca-diếp mà tụng Pháp cú. Ở trên lầu cao, 
lớn tiêng tụng tập, phát nguyện rộng lớn này: “Con hăng có 





® Bốn nhiếp sự: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. 
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pháp bốn nhiếp thọ”” này; lại ở trước Như Lai mà tụng Pháp cú. 
Trong đó nếu có chút phước nào, cầu cho con sinh vào chỗ nào, 
không rơi vào ba đường dữ, cũng không rơi vào nhà nghèo; đời 
vị lai cũng sẽ lại gặp bậc tối tôn như vầy. Khiến cho con chăng 
chuyển đôi thân nữ mà được pháp nhãn thanh tịnh.” Nhân dân 
trong thành sau khi nghe vương nữ thệ nguyện như vậy đều 
cùng tụ tập đến chỗ vương nữ, nói: 


“Hôm nay, Vương nữ rất là chí tín, tạo các công đức, bốn sự 
không thiếu: Bồ thí, kiêm ái, lợi người, đồng lợi. Lại phát thệ 
nguyện, mong đời sau gặp bậc như vậy, thuyết pháp cho nghe 
để được pháp nhãn thanh tịnh. Hôm nay, Vương nữ đã phát thệ 
nguyện, cùng với nhân dân cả nước chúng tôi đồng thời được 
độ.” 


Bấy giờ, Vương nữ đáp: 


“Tôi đem công đức này cùng thí đến các [665b01] người. Nếu 
gặp Như Lai thuyết pháp, sẽ cùng lúc được độ. 


“T-kheo, các ngươi há có nghi sao? Chớ quán sát vậy. Vua Ai 
Mẫn lúc ấy, nay chính là trưởng giả Tu-đạt. Vương nữ lúc ấy, 
nay chính là Tu-ma-đề. Nhân dân trong nước lúc ấy, nay chính 
là tám vạn bốn nghìn chúng. Do thệ nguyện kia, nay gặp thân 
Ta, nghe pháp đắc đạo; cùng nhân dân kia đều được pháp nhãn 
thanh tịnh. Hãy ghi nhớ phụng hành ý nghĩa này. Vì sao vậy? 
Vì bốn sự này là ruộng phước tốt nhất. Nếu có Tỳ-kheo nào 
thân cận bốn sự, liền được bốn đề. Nên cầu phương tiện thành 
tựu pháp bốn sự. Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 





” Tứ thọ chi pháp 99#+ ‡x, được hiểu là bốn pháp nhiếp thọ, tức bốn 
nhiếp pháp hay nhiếp sự. Päli: ca/fãri samgahavatthini. 
” Tứ sự 993F, cũng tức bốn nhiếp sự. Xem cht. trên. 
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Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng 
hành. 





”° Bản Hán, hết quyền 22. 
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31. PHẨM TĂNG THƯỢNG 


KINH SÓ 1" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, Sanh Lậu bà-la-môn đến chỗ Thế Tôn, chào hỏi thăm 
nhau rồi ngồi qua một bên. Khi ấy, bà-la-môn bạch Thế Tôn: 


“Sống trong rừng, ở trong hang, thật là khổ thay! Sống một 
mình, đi đứng một mình, dụng tâm thật khó !” 


Thế Tôn bảo: 


“Thật vậy, bà-la-môn, như những gì ông nói. Sống trong rừng, 
ở trong hang, thật là khô thay! Sống một mình, đi đứng một 
mình, dụng tâm thật khó! Vì sao vậy? Ngày xưa, lúc Ta chưa 
thành Phật đạo, hành hạnh Bồ-tát, Ta thường nghĩ: “Sống trong 
rừng, ở trong hang, thật là khô thay! Sống một mình, đi đứng 
một mình, dụng tâm thật khó !” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Đối với các thiện gia nam tử với tín tâm kiên cố xuất gia học 
đạo, Sa-môn Cù-đàm là tối thượng thủ, đem lại nhiều lợi ích, 
[665e01] làm người dẫn đường cho đám bằng hữu ấy.” 

Thế Tôn bảo: 

“Thật vậy, bà-la-môn, như những gì ông nói. Có những thiện 
gia nam tử, với tín tâm kiên có, Ta là tối thượng thủ, đem lại 
nhiều lợi ích, làm người dẫn đường cho đám bằng hữu ấy. Nếu 





' Tham chiếu Päli, M. 4 Bhayabherava (R.i. 16). 
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thấy Ta, họ đều khởi lòng hồ thẹn, đến trong núi khe, sống 
trong động văng vẻ. 


“Bấy giờ, Ta nghĩ thầm, các Sa-môn, Bả-la-môn có thân hành 
bất tịnh, mà gần gũi, sống chỗ vắng vẻ không người, do thân 
hành bắt tịnh, thì ở đó chỉ luống nhọc công, chắng phải hành 
chân thật, mà là pháp ác, bát thiện, sự kinh SỢ. Nhưng nay, Ta 
với thân hành không phải bất tịnh, gần gũi, sống nơi vắng vẻ, 
Với những gì là thân hành bất tịnh, do gần gũi, sống nơi vắng 
vẻ, những điều ấy không có nơi Ta. Vì sao vậy? Nay, Ta thân 
hành thanh tịnh. Trong những vị A-la-hán, do thân hành thanh 
tịnh, ưa ở nơi hang vắng, Ta là tối thượng thủ. Cũng vậy, bà-la- 
môn, Ta tự quán thân, thấy sở hành thanh tịnh nên ưa ở nơi 
vắng vẻ, lại càng vui thích. 


“Bấy giờ, Ta nghĩ thầm, những Sa-môn, Bà-la-môn nào với ý 
hành không thanh tịnh, mạng không thanh tịnh, mà gần gũI, 
sống nơi vắng vẻ không người; họ tuy có hạnh này mhưmg vẫn 
không phải chân chánh; do đó, họ đều đầy đủ pháp ác bất 
thiện,” điều này Ta không có. Vì sao vậy? Vì nay những việc 
làm của thân, miệng, ý, mạng Ta đều thanh tịnh. 


“Có những Sa-môn, Bà-la-môn thân, miệng, ý, mạng đều thanh 
tịnh, ưa ở nơi vắng vẻ thanh tịnh, điều nảy thì Ta có. Vì sao 
vậy? Vì nay những sở hành bởi thân, miệng, ý, mạng, của Ta 
thanh tịnh. Trong những A-la-hán do thân, miệng, ý, mạng 
thanh tịnh, nên ưa ở nơi thanh văng, Ta là tối thượng thủ. Như 





? Päli, ibid., ye hi vo ariyä parisuddhakäyakammaniä, những vị Thánh mà 
thân hành thanh tịnh. 

° Hán dịch đoạn này thiếu: “Sự kinh sợ” được nói ở đoạn trên. Päli, ibid., : 
te bhonto samanabrahmana akusalam bhayabheravam avhãyarri, những 
Sa-môn, Bà-la-môn ấy làm nỗi lên sự kinh sợ khiếp đảm, bắt thiện. 


677 


Tăng nhất A-hàm 


vậy, bà-la-môn, khi Ta có thân, miệng, ý, mạng thanh tịnh, khi 
ấy lại càng ưa thích sống nơi vắng vẻ. 


“Bấy giờ, Ta nghĩ thầm, Sa-môn, Bà-la-môn có nhiều điều phải 
sợ hãi kinh khiếp khi sống ở nơi nhàn văng: đó là pháp ác bất 
thiện, sự sợ hãi kinh khiếp. Nhưng nay, Ta không có bất cứ sự 
sợ hãi nảo khi sống nơi vắng vẻ không người. Trong các Sa- 
môn, Bà-la-môn có tâm sợ hãi kinh khiếp khi sống ở chỗ vắng 
vẻ, trong số đó không có Ta. Vì sao vậy? Vì nay Ta không có 
bất sứ sợ hãi nào ở nơi vắng vẻ mà tự an trú. Ta không ở trong 
số những người có tâm sợ hãi kinh khiếp khi sống ở nơi vắng 
vẻ. Vì sao vậy? Vì nay Ta đã lìa khổ hoạn, không đồng với họ. 
Như vậy, bả-la-môn, Ta quán sát ý nghĩa này rồi, không có sợ 
hãi, lại càng thêm vui thích. 


“Những Sa-môn, Bảà-la-môn nào mà khen mình, chê người, tuy 
sống ở chỗ vắng vẻ vẫn có tưởng bất tịnh.“ Nhưng Ta, này bà- 
la-môn, Ta không chê bai người khác, [666a01] cũng không tự 
khen mình. Những ai tự khen mình lại chê bai người khác, Ta 
không phải người đó. Vì sao vậy? Vì nay Ta không có mạn. 
Trong các Hiền thánh không có mạn, Ta là tối thượng thủ. Ta 
quán sát ý nghĩa này rồi, lại càng vui thích hơn”. 


“Những Sa-môn” nào ham cầu lợi dưỡng, không hề biết đủ. 
Nhưng hôm nay, Ta không ham cầu lợi dưỡng. Vì sao vậy? Vì 
nay Ta không cầu có nhiều hơn người, và cũng tự biết đủ. 
Trong những người biết đủ, Ta là thượng thủ. Ta quán sát ý 
nghĩa này rồi, lại vui thích hơn. 





* Hán lược bỏ, theo văn mạch trên: (...) cho đến, “sợ hãi kinh khiếp.” 
Ÿ Hán lược bỏ ý: Không sợ hãi khiếp đảm. 
° Hán dịch lược bỏ: Sa-môn, Bà la-môn. 
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“Những Sa-môn, Bà-la-môn nào ôm lòng biếng nhác, không 
chuyên cần tinh tắn, mà gần gũi nơi văng, Ta không phải người 
đó. Vì sao vậy? Vì nay Ta có tâm dõng mãnh, nên trong đó 
không lười mệt. Trong các Hiền thánh có tâm dõng mãnh, Ta là 
tối thượng thủ. Ta quán sát ý nghĩa này rồi, lại càng vui thích 
hơn. 


“Bấy giờ, Ta lại nghĩ, những Sa-môn, Bả-la-môn nào hay nhiều 
quên lãng, mà sống ở nơi vắng vẻ; tuy có hạnh này vẫn có pháp 
ác bất thiện . Nhưng nay Ta không có những điều quên lãng. 
Lại này bả-la-môn, Ta không có trong số những người hay 
quên lãng. Trong các Hiền thánh không hay quên lãng, Ta là 
tối thượng thủ. Nay Ta quán sát ý nghĩa này rồi, lại càng vui 
thích hơn. 


“Bấy giờ, Ta lại nghĩ, những Sa-môn, Bà-la-môn nào mà ý loạn, 
không định; những người ấy liền có pháp ác bất thiện, cùng 
chung với hành ác. Nhưng nay Ta ý không hề loạn, thường như 
nhất tâm. Ta không có trong số những người có tâm ý loạn, bất 
định. Vì sao thế? Vì Ta thường nhất tâm. Trong các Hiền thánh 
có tâm chuyên nhất, định tĩnh, Ta là tối thượng thủ. Nay Ta 
quán sát ý nghĩa này rồi, lại càng vui thích hơn khi sống ở nơi 
vắng vẻ. 

“Bấy giờ, Ta lại nghĩ, những Sa-môn, Bà-la-môn nào mà ngu sĩ, 
tăm tối cũng như bầy dê, người ấy liền có pháp ác bắt thiện. Ta 
không phải người đó. Nhưng nay Ta thường có trí tuệ, không 
có chỗ ngu si, sống ở nơi văng. Những hành như vậy, có ở nơi 
Ta. Nay Ta thành tựu trí tuệ. Trong các Hiền thánh thành tựu 
trí tuệ, Ta là tối thượng thủ. Nay Ta quán sát ý nghĩa này rồi, 

lại càng vui thích hơn khi sống ở nơi văng vẻ. 





7 Hán lược bỏ: Sợ hãi khiếp đảm. 
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“Khi Ta sống ở nơi vắng vẻ, lúc đó, giả sử cây cối gãy đồ, 
chim thú chạy bay, bấy giờ Ta nghĩ thầm: “Đây là khu rừng 
đáng kinh sợ.” Rồi lại nghĩ thầm, “Nếu có điều kinh sợ xảy đến, 
Ta sẽ tìm cầu phương tiện khiến nó không xảy đến nữa.” Khi 
Ta đi kinh hành, nếu có sự kinh sợ xảy đến, lúc này, Ta cũng 
không ngồi, nằm; chỉ khi nào trừ được sự kinh sợ, sau đó mới 
ngồi, nằm. Khi Ta đứng, nếu sự kinh sợ xảy đến, lúc ẫy Ta 
không kinh hành, cũng không ngồi xuống, chỉ khi nào trừ được 
sự kinh sợ, sau đó mới ngồi. Khi Ta ngồi, nếu sự kinh sợ xảy 
đến, lúc ấy Ta không kinh hành, chỉ khi nào trừ được sự kinh 
Sợ, rồi sau mới ngồi. Khi Ta nằm, nếu sự kinh sợ xảy đến, lúc 
ấy, Ta không kinh hành, cũng không ngồi, chỉ khi nào trừ được 
sự kinh sợ, sau đó mới ngồi. 


“Bà-la-môn nên biết, những Sa-môn, Bả-la-môn nào không 
hiểu đạo lý ban ngày với ban đêm, nay Ta nói người ấy rất ngu 
si.” Nhưng Ta, này bà-la-môn, hiểu đạo lý ở trong ban ngày và 
ban đêm, thêm có tâm dũng mãnh, cũng không hư vọng, ý 
không thác loạn, hằng chuyên nhất tâm, không tưởng tham dục, 
có tầm có tứ, có hỷ lạc do viễn ly sanh,” nhập sơ thiền. Đó là, 
này bà-la-môn, tâm thứ nhất Ta sống an lạc trong hiện pháp. '° 


“Trừ tầm và tứ, nội tâm tịch tĩnh, chuyên nhất ý, không tầm, 
không tứ, có hỷ lạc do định sinh, chứng nhập và an trú nhị 





Š Pali, ibid., những Sa-môn, Bà-la-môn tưởng ban ngày như là ban đêm 
(rattimyeva samänam divät safñjãnamiij), ta nói họ sống trong sỉ ám 
(sammnohavihãrasmim). Những người này, để không kinh sợ, ngày mà 
tưởng tượng là đêm; đêm mà tươhngr tượng là ngày. 

? Niệm trì hỷ lạc :‡4‡-#-Z2. Văn chuẩn về bốn thiền, xem kinh 1, phẩm 12, 
và các cht. 42 tt. 

'° Sơ thiền: Hiện pháp lạc trú thứ nhất. 
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thiên, nhập nhị thiền. Đó Kr nảy bà-la-môn, Ta tâm thứ hai 
sống an lạc trong hiện pháp. '' 


“Ta ly hỷ, an trú xả, hằng tự giác tri, thân có tri giác lạc, điều 
mà các hiền thánh nói là xả, niệm, an trú lạc, nhập tam thiền. 
Đó là, này bà-la-môn, tâm thứ ba sống an lạc trong hiện pháp. n 


“Lại nữa, khổ, lạc đã trừ, ưu và hỷ từ trước đã trừ, không lạc 
không khổ, xả, niệm thanh tịnh, nhập tứ thiền. Đó là, này bà-la- 
môn, tâm tăng thượng thứ tư mà Ta tự giác tr, tâm ý an trú. 


“Khi Ta đang sống ở nơi văng vẻ, có bốn tâm tăng thượng này, 
Ta do tâm tam-muội này, thanh tịnh không tỳ vết, cũng không 
kết sử, được không sợ hãi, tự biết túc mạng một đời, hai đời, ba 
đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, 
bốn mươi đời, năm mươi đời, trăm đời, nghìn đời, kiếp thành 
hoại đều phân biệt hết. Ta từng sinh chỗ nọ, tên gì, họ gì, ăn 
thức ăn như thế, chịu khổ vui như thế, v.v.. Từ đó Ta chết mà 
sinh nơi này, chết đây sinh kia, nhân duyên gốc ngọn đều rõ 
ràng hết. 


“Bà-la-môn nên biết, vào đầu hôm Ta đắc được [666c01] mình 
thứ nhất, trừ vô minh, không u tối nữa, tâm ưa sống nơi vắng 
vẻ mà tự giác tri. 


“Lại nữa, với tâm tam-muội không tỳ vết, không kết sử, tâm ý 
tại định, được không sợ hãi mà biết chúng sanh người sinh, 
người chết. Ta lại dùng thiên nhãn quán chúng sanh người sinh, 
người chết, sắc lành sắc dữ, cõi lành, đường đữ, hoặc tốt, hoặc 
xấu, tuỳ hạnh thiện ác đều phân biệt hết. Có các chúng sanh 
thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, phi báng Hiền thánh, 





'! Nhị thiền: Hiện pháp lạc trú thứ hai. 
'“ Tam thiền: Hiện pháp lạc trú thứ ba. 
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hằng ôm tà kiến, tương ưng với tả kiến, khi thân hoại mạng 
chung sinh trong địa ngục. Có các chúng sanh thân làm lành, 
miệng nói lành, ý nghĩ lành, không phi báng Hiền thánh, hằng 
tu chánh kiến, tương ưng với chánh kiến, khi thân hoại mạng 
chung sinh đường lành lên trời. Ta lại dùng thiên nhãn thanh 
tịnh không tỳ vết quán chúng sanh người sinh, người chết, sắc 
lành, sắc dữ, đường lành, đướng ác, hoặc tốt hay xấu, các hạnh 
bốn Ta đều biết rõ. 


“Bà-la-môn nên biệt, vào lúc giữa đêm, Ta được minh thứ hai, 
không còn tăm tôi, tự giác tr1, vui sông ở nơi văng vẻ. 


“Ta, lại với tam-muội thanh tịnh không tỳ vết, cũng không kết 
sử, tâm ý được định, được không sợ hãi, được tâm diệt tận lậu, 
cũng biết như thật không hư dối, rằng “Đây là khổ.” Ngay khi 
ấy, Ta được tâm này, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, 
vô minh lậu; sau khi giải thoát, liền được trí giải thoát, biết như 
thật rằng, sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, 
không còn tái sinh, như thật mà biết. 


“Đó là, này bà-la-môn, Ta cuối đêm được minh thứ ba, không 
u tối nữa. 

“Thế nào, này bả-la-môn, có tâm này chăng, Như Lai có tâm 
dục, tâm sân hận, tâm ngu sĩ chưa dứt, khi sống Ở nơi vắng vẻ? 
Này bà-la-môn, chớ xem như thế. Vì sao thế? Vì ngày nay Như 
Lai vĩnh viễn diệt trừ các lậu, hằng ưa sống nơi thanh vẵng, 
không sống giữa người đời. Hôm nay, Ta khi quán sát hai ý 
nghĩa này, thích sống nơi vắng vẻ. Thế nào là hai? Tự mình 
sống ở nơi vắng vẻ, và độ hết chúng sanh không thẻ tính kế.” 





'3 Pãli, ïbid.: Sống tại núi rừng thanh vắng (araññavanapathäni), vì hai mục 
đích (đue a/fhavase): tự mình sông an lạc ngay trong hiện tại, hiện pháp lạc 
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Bấy giờ, bà-la-môn Sanh Lậu bạch Phật: 

“Ngài đã vì thương xót chúng sanh, độ cho tất cả.” 

Rồi bà-la-môn lại bạch Phật: 

“Thôi, thôi, Thế Tôn! Những điều được nói đã quá nhiều. Ví 
như người gù được thắng, người mê được đường, người mù 
được mắt, trong tối thấy sáng. Cũng vậy, Sa-môn Cù-đảm dùng 
vô số phương tiện, vì con mà thuyết pháp. [667a01] Nay con 
xin quy y Phật, Pháp, Tăng. Từ nay về sau con thọ trì ngũ giới, 
không sát sanh nữa, làm Ưu-bà-tắc.” 

Bấy giờ, bà-la-môn Sanh Lậu nghe Phật dạy xong, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở vườn Cù-sư, ở Câu-thâm, nơi bốn đức Phật 
đời quá khứ đã ở. 

Bấy giờ, vua Ưu-điền ” cùng phu phân Xá-di'Ÿ và năm trăm cô 
gái muốn đến vườn dạo chơi ngắm cảnh. Ngay khi ấy, trong 
thành Xá-vệ có một Tỳ-kheo nghĩ: “Ta xa Thế Tôn đã lâu, 
muốn đến lễ bái thăm hỏi.” 

Đến giờ, Tỳ-kheo đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khát thực; ăn 
xong thu xếp y bát, toạ cụ. Ông lại dùng thần túc bay lên hư 





trú (afano difthadhammasukhaviharam), và vì thương tưởng chúng sanh 
trong tương lai (pacchimafca janatam anukampamano). 

'* Ưu-điền 4#3Ä; Pãli: Udena, quốc vương nước Kosambï (Hán dịch Câu- 
thâm). 

!* Xá-di phu nhân 478 % ^.. Pãli: Sãmãvat. 
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không, đến nước Câu-thâm. '' Tỳ-kheo ấy xả thần túc, đi vào 
rừng, đến một chỗ vắng, ngồi kiết già tĩnh toạ, chánh thân, 
chánh ý, buộc niệm ở trước. Khi ấy, phu phân Xá-di dẫn năm 
trăm cô gái đến rừng này. Phu nhân Xá-di từ xa trông thấy Tỳ- 
kheo dùng thần túc đến ngồi dưới bóng cây, liền đến trước Tỳ- 
kheo cúi lạy rồi chấp tay đứng trước, năm trăm cô gái đều cúi 
lạy và chấp tay đứng vây quanh. 


Lúc ấy, vua Ưu-điền từ xa trông thấy năm trăm cô gái chấp tay 
đứng vây quanh Tỳ-kheo này, liền nghĩ: “Trong đây chắc có 
bầy nai, hoặc có các loài thú, chắc chắn không nghi.” Vua liền 
cỡi ngựa chạy mau đến đám phụ nữ. Phu nhân Xá-di xa thấy 
vua đến liền nghĩ: “Vua Ưu-điền cực kỳ hung ác, có thể hại 
Tỳ-kheo này.” Phu nhân bèn đưa tay mặt lên tâu vua: 


“Đại vương nên biết, đây là Tỳ-kheo, chớ có kinh sợ.” 

Vua liền xuống ngựa, bỏ cung, đến chỗ Tỳ-kheo, bảo Tỳ-kheo: 
““T-kheo, thuyết pháp cho ta nghe!” 

Tỳ-kheo ấy đưa mắt trông vua, im lặng không nói. 

Vua lại bảo Tỳ-kheo: 

“Mau thuyết pháp cho ta!” 

Tỳ-kheo lại đưa mắt nhìn vua, im lặng không nói. 


Vua lại nghĩ: “Nay ta hãy hỏi những sự việc ở trong thiền. Nếu 
thuyết cho ta, ta sẽ cúng dường, trọn đời thí cho y phục, 
[667b01] thức ăn uống, giường chõng, thuốc thang trị bệnh. 
Nếu chăng thuyết cho ta, ta sẽ giết.” Vua lại bảo Tỳ-kheo: 





'“ Đề bản: Câu-thâm viên 3)? l], chép nhằm. Nên sửa lại là Câu-thâm 
quôc. 
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“Ty-kheo, thuyết pháp cho ta!” 

Tỳ-kheo kia vẫn im lặng không đáp. 

Bấy giờ, thọ thần biết tâm vua, liền hoá ra một bầy nai ở đàng 
xa, muốn làm loạn tai mắt của vua khiến khởi nghĩ chuyện 
khác. Khi ấy, vua thấy nai liền nghĩ: “Ta hãy bỏ Sa-môn này. 
Sa-môn rốt cuộc đi đâu cho khỏi.” 

Vua liền cỡi ngựa đi bắn bầy nai. Phu nhân bèn thưa: 

“Nay Tỳ-kheo đến đâu?” 

Tỳ-kheo nói: 

“Tôi muốn đến trú xứ của bốn Phật, đến gặp Thế Tôn.” 

Phu nhân bạch: 

“Tỳ-kheo, nay đã đúng lúc. Ngài mau đi đến đó, đừng ở đây 
nữa, sẽ bị vua hại thì tội vua rất nặng.” 

Tỳ-kheo ấy liền đứng lên xếp y bát bay lên hư không đi về 
phương xa. Phu nhân thấy Tỳ-kheo bay cao trên hư không, bèn 
ØỌI VUA nÓI: 

“Kính mong Đại vương, xem Tỳ-kheo này có đại thần túc. 
Ngay ở hư không vọt lên, ấn mất tự tại. Nay Tỳ-kheo ấy còn có 
sức này, huống Phật Thích-ca Văn mà có thể bì kịp sao?” 
Tỳ-kheo ấy đến vườn Củ-sư, xả thần túc, bằng pháp bình 
thường đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy rồi ngồi một bên. Thế Tôn hỏi 
Tỳ-kheo: 

“Thế nào, Tỳ-kheo, nhập hạ ở thành Xá-vệ có nhọc nhăn chăng? 
Tuỳ thời khất thực có mệt mỏi không?” 

Ty-kheo đáp: 
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“Con ở thành Xá-vệ không có gì mệt mỏi.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Hôm nay cớ sao đến đây?” 

Tyỳ-kheo bạch Phật: 

“Con cốt đến hầu thăm sức khỏe Thế Tôn.” 

Thế Tôn bảo: 

“Nay ngươi thấy Ta và trụ xứ của bốn đức Phật thời quá khứ 
đây chăng? Nay ngươi thoát khỏi tay vua, rất là đại kỳ! Sao 
ngươi không thuyết pháp cho vua? Lại nữa, vua Ưu-điền nói: 
“Nay Tỳ-kheo hãy thuyết pháp cho ta. Nay cớ sao ông không 
thuyết pháp cho ta? Nếu Tỳ-kheo thuyết pháp cho vua, vua 
Ưu-điền sẽ rất hoan hỷ. Đã hoan hỷ, vua sẽ suốt đời cúng 
dường y phục, thức ăn uống, giường nằm, thuốc men trị bệnh.” 
Ty-kheo bạch Phật: 

“Vị vua muốn hỏi những sự việc ở trong thiền nên con không 
đáp nghĩa này.” 

Thế Tôn bảo: 

“T-kheo! Ty-kheo sao không nói cho vua nghe những sự việc 
[667e0] ở trong thiền?” 

Ty-kheo đáp: 

“Vua Ưu-điền dùng thiền này làm gốc; ôm lòng hung bạo, 
không có tâm từ, sát hại chúng sanh vô kể, tương ưng với dục, 
ba độc lừng lẫy, chìm trong vực sâu, không thấy Chánh pháp, 
tập hoặc vô tri, nhóm đủ các ác, hành động kiêu mạn, ở thế lực 
vua, tham đắm tài bảo, khinh mạn người đời, mù không có mắt. 
Người này dùng thiền làm gì? Phàm pháp thiền định là pháp vi 
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diệu trong các pháp, khó thể giác tri, không có hình tướng, 
chăng phải đem tâm lường được. Đây chăng chỗ người thường 
đến được, chỉ người trí mới biết. Vì những cớ này nên con 
không thuyết pháp cho vua.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo: 

“Nếu y cũ rách cần phải giặt mới sạch. Dục tâm cực thịnh cần 
nên quán tưởng bất tịnh, sau đó bèn trừ được. Nếu sân giận 
thịnh thì dùng tâm từ trừ đi. U ám ngu sĩ thì dùng pháp mười 
hai duyên sau đó trừ hết. Này Tỳ-kheo, cớ sao không thuyết 
pháp cho vua Ưu-điền? Nếu thuyết pháp, vua sẽ hết sức hoan 
hý. Ngay dù lửa cực mạnh vẫn có thể diệt được, huống nữa là 
người?” 


Tỳ-kheo kia im lặng chắng nói. Bấy giờ, Phật bảo Tỳ-kheo: 


“Như Lai xử thế rất đặc biệt. Dù trời, rồng, quỷ thần, càn-thát- 
bà, ai hỏi nghĩa Như Lai, Ta sẽ thuyết cho họ. Giả sử quốc 
vương đại thần, nhân dân hỏi nghĩa Như Lai, Ta cũng sẽ thuyết 
cho họ. Nếu dòng sát- lợi, bốn chủng tánh, đến hỏi nghĩa, Ta 
cũng sẽ thuyết pháp cho. Vì sao thế? Vì hôm nay, Như Lai 
được bốn vô sở uý, thuyết pháp không có khiếp nhược; cũng 
được bốn thiên, trong đó tự tại, kiêm đắc bốn thần túc chăng 
thể tính kể, hành bốn vô lượng tâm. Thế nên, Như Lai thuyết 
pháp không có khiếp nhược. La-hán, Bích-chi-phật không có 
thể kịp được. Thế nên, Như Lai thuyết pháp không khó. Nay, 
các Tỳ-kheo, các ngươi hãy tìm phương tiện hành bốn vô 
lượngg tâm: từ, bi, hỷ, xả. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều 
này. Vì sao Thế? Nếu Tỳ-kheo vì chúng sanh, thiện tri thức 
được gặp, và tất cả cha mẹ, tri thức, thân thuộc đều nhân lấy 
bốn sự dạy khiến họ biết pháp. Thế nào là bốn? Nên cung kính 
Phật là bậc Như Lai, Chí chơn Đăng chánh giác, Minh hạnh túc, 
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Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, 
Thiên Nhân sư, Phật Thế tôn, độ người vô lượng. 


“Hãy nên cầu pháp, tu hành [668a01] pháp chính chân, trừ bỏ 
hành uề ác. Đây là điều mà bậc trí giả tu hành. 

“Hãy tìm cầu phương tiện cúng dường chúng Tăng. Chúng của 
Như Lai thường hoà hợp nhau không có tranh tụng, pháp tùy 
pháp thành tựu, giới thành tựu, tam-muội thành tựu, trí tuệ 
thành tựu, giải thoát thành tựu, giải thoát tri kiến thành tựu. Đó 
là bốn đôi, tám bậc, mười hai hiền sĩ. Đây là Thánh chúng của 
Như Lai, đáng tôn đáng quí, là ruộng phước vô thượng của Thế 
g1an. 


“Lại nên khuyến trợ khiến hành pháp luật Hiền Thánh, không 
nhiễm ô, tịch tĩnh vô vi. Nếu có Tỳ-kheo nảo muốn hành đạo, 
nên hành đủ pháp bốn sự ' này. Vì sao thế? Vì pháp cúng 
dường Tam bảo, tối tôn, tối thượng không ai sánh kịp. Như thế, 
các Tỳ-kheo, hãy học điều nảy.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SÓ 3 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bốn hành tích của sự.'Š Thế nào là bốn? Có hành tích lạc 
mà sở hành ngu hoặc;'° đây là hành tích thứ nhất. Có hành tích 





'” Bốn sự nói trên, tức bốn bất hoại tín, bất động tín, hay bốn chứng tịnh. 
PAlI: avecca-pasada. 

'* Bốn sự hành tích v9'#ƒZ*; bốn thông hành v8:#ƒƒ, xem Pháp uấn 3 
(T26n1537, tr. 465a23): khổ trì thông hành 334: ƒ7, khổ tóc thông hành 
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lạc mà sở hành nhanh chóng; có hành tích khổ mà sở hành ngu 
hoặc; có hành tích khổ mà sở hành nhanh chóng. 


“Thế nào gọi là lạc hành tích, sở hành ngu hoặc? Hoặc có một 
người tham dục, sân giận, ngu si lừng lẫy, sở hành rất khổ 
không tương ưng với gốc của hạnh. Người ấy năm căn ngu tối 
không được lanh lợi. Thế nào là năm? Đó là tín căn, tấn căn, 
niệm căn, định căn, tuệ căn. Nếu đem ý ngu để cầu tam-muội 
dứt hữu lậu, đấy gọi là lạc hành tích, độn căn đắc đạo. 


“Thế nảo gọi là hành tích lạc, sở hành nhanh chóng? Hoặc có 
một người không dục, không dâm, hằng tự giảm bớt tham dục 
không ân cần; sân hận, ngu si rất giảm thiểu. Năm căn lanh lợi, 
không buông lung. Thế nào là năm? Nghĩa là tín căn, tấn căn, 
niệm căn, định căn, tuệ căn; đó là năm căn. Có được năm căn, 
thành tựu tam-muội, diệt tận hữu lậu thành vô lậu. Đó gọi là 
bằng lợi căn mà hành nơi đạo tích. 


“Thế nảo gọi là hành tích khổ, sở hành ngu hoặc? Hoặc có một 
người lòng dâm quá nhiều; sân giận, ngu si lừng lẫy. Người ấy 
sống với pháp này mà dứt sạch hữu lậu, thành tựu vô lậu. Đó 
gọi là khổ hành tích độn căn. 

“Thế nảo gọi là hành tích lạc, sở hành nhanh chóng? Hoặc có 
một người ít dục, ít dâm, không sân hận, cũng không khởi 
tưởng hành ba việc này. Lúc ấy, năm căn này không thiếu sót. 
Thế nào là năm? Nghĩa là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, 





3#1š ïŠ ƒT, lạc trì thông hành #23# :Š ƒƒ, lạc tốc thông hành 34:š :Š ƒƒ. Päli, 
D 33 SangH (R 229): Cafasso palpada— dukkhã patipada 
dandhabhimna dukkhã palpadä khippablunna sukhã palpada 
dandhäbhiññä, sukhã patipadä khippabhiññä, bỗn sự hành trì: hành trì khô 
chứng trí chậm, hành trì; hành trì khổ, chứng trí nhanh; hành trì lạc, chứng 
trí chậm; hành trì lạc, chứng trí nhanh. 

'” Ngu hoặc, ở đây được hiêu là chậm lụt. 
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tuệ căn; đó là năm. Người ấy bằng pháp này mà được tam- 
muội, dứt hữu lậu thành vô lậu. Đó gọi là khô hành lợi căn. 


“Đó là, này Tỳ-kheo, có bốn hành tích này. Hãy tìm cầu 
phương tiện bỏ ba hành tích trước, vâng hành một hành sau. Vì 
cớ sao? Vì với khô hành tích, khó đắc tam-muội. Khi đã đắc, 
liền thành đạo, tồn tại lâu ở đời. Vì sao thế? Chăng thể đem lạc 
cầu lạc, do khổ mà sau mới thành đạo. Thế nên, này các Tỳ- 
kheo, hãy thường dùng phương tiện thành tựu hành tích này. 
Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều nảy.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SÓ 4 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở thành La-duyệt, trong khu Ca-lan-đà, Trúc 
viên, cùng với đại chúng năm trăm Tỳ-kheo. 


Bấy giờ, bốn bà-la-môn cùng đắc ngũ thông, tu hành pháp lành, 
ở chung một chỗ, bàn luận với nhau rằng: “Lúc thần chết đến, 
chẳng tránh người mạnh khoẻ. Mỗi người hãy ấn nấp khiến 
thần chết không biết chỗ đến.” 


Sau đó, một bà-la-môn bay lên không trung, muốn được khỏi 
chết; nhưng tránh chẳng khỏi, mà chết ở không trung. VỊ bà-la- 
môn thứ hai lặn xuống đáy biển lớn, muốn được khỏi chết, 
nhưng chết ở đó. Bà-la-môn thứ ba muốn khỏi chết, chui vào 
lòng núi Tu-di và chết trong đó. Bà-la-môn thứ tư chui xuống 
đất, đến biên tế kim cang, muốn được thoát chết, lại chết ở đó. 


Bấy giờ, Thế Tôn dùng thiên nhãn xem thấy bốn bà-la-môn, 
mỗi người đều tránh chết mà thảy đều chết. Thế Tôn liền nói kệ: 


Không phải hư không, biển, 
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Không phải vào hang đả, 

Không có địa phương nào, 

Thoát khỏi không bị chết.°" 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


ĐT đây, này Tỳ-kheo, có bốn vị bả-la-môn, tụ tập một nơi, 
muốn được khỏi chết. Mỗi người quay tìm chỗ chạy mà không 
[668c01] khỏi chết. Một người ở hư không, một người vào biển 
lớn, một người vào lòng núi, một người xuống đất, đồng chết 
hết. Thế nên, các Tỳ-kheo, muốn được khỏi chết, nên tư duy 
bốn pháp bổn.?' Thế nào là bốn? 

“Tất cả hành vô thường; đó là pháp bổn thứ nhất, hãy niệm 
tưởng tu hành. Tất cả hành là khổ, đó là pháp bổn thứ hai, hãy 
nên tư duy. Tất cả pháp vô ngã; đây là pháp bổn thứ ba, hãy 
nên tư duy. Niết-bàn là diệt tận; đây là pháp bổn thứ tư, hãy 
nên cùng tư duy. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy cùng tư duy 
bốn pháp này. Vì sao thế? Vì sẽ thoát sanh, già, bệnh, chết, sầu 
lo não khô. Đây là nguồn của khổ. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy 
học điều này.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SÓ 5 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 





? Dhp. 128: na amtalikkhe na samuddamajjhe, na pabbatänam vivaram 
pavissa, na vijjafi so jagaftippadeso, yatthafthitam nappasaheyya macCu. 
”' Tứ pháp bốn ws ¿+ 2k, tức bốn pháp ấn. 


691 


Tăng nhất A-hàm 


“Trời Tam thập tam có bốn vườn cảnh để ngắm. Chư thiên ở 
đó vui chơi hưởng vui ngũ dục. Bốn vườn gì? Vườn cảnh Nan- 
đà-bàn-na,”” vườn cảnh Thô sáp, vườn cảnh Trú DU vườn 
cảnh Tạp chủng.” 


“Trong bốn vườn có bốn ao tắm, ao tắm rất mát, ao tắm hương 
thơm, ao tắm nhẹ nhàng, ao tắm trong suốt. Thế nào là bốn? 
Ao tắm Nan-đà,” ao tắm Nan-đà đảnh, ao tắm Tô-ma;”” ao tắm 
Hoan duyệt.” Tỳ-kheo nên biết, trong bốn vườn có bốn ao tắm 
này khiến người thân thể thơm sạch, không có bụi bặm. 


“Vì sao gọi là vườn Nan-đảà-bàn-na? Nêu Trời Tam thập tam 
vào vườn Nan-đảà-bàn-na, tâm tánh sẽ vui vẻ không dừng được; 
ở đó vui chơi, nên gọi là vườn Nan-đa-bàn-na. 


“Vì sao gọi là vườn Thô sáp? Nếu Trời Tam thập tam vào trong 
vườn này, thân thể sẽ hết sức thô. Ví như mùa đông lấy hương 
bôi lên thân, thân hết sức thô, chắng như lúc thường. Vì thế nên 
gọi là vườn Thô sáp. 

Sao gọi là vườn Trú dạ? Khi Trời Tam thập tam vào trong 
vườn này, nhan sắc chư Thiên sẽ khác nhau, tạo bao nhiêu hình 
thể, ví như phụ nữ mặc các loại áo xiêm, chăng giống lúc 





? Nan-đàn-ba-na ‡‡‡ở## 5ƒ. Skt. (Pãli đồng): Nandana-vana. Xem 7ờng 
20, kinh 30, phẩm Đao-lợi. 

” Thô sáp #š##. Skt. Parusya. (PAli: Phãrusa, Phãrusaka). Xem 7zưởng 20, 
dẫn trên. 

?! Trú dạ # 3š. Theo giải thích đoạn sau, rõ ràng Hán dịch từ này sal. Skt. 
Caitrarati (Pãli: Cittalatä-vana; C£. J.¡. 204). Xem 7zường 20, dẫn trên: Họa 
lạc viên # #Š . 

” Tạp chủng #&##. Skt. Miéraka (Pãli: Missaka). Xem 7zưởng 20, dẫn trên. 
*° Nan-đà dục trì #ÈfÈš⁄4-3‡.. Päli: Nandã-pokkharan, cf. J. 204. 205. 

*' Tô-ma #7. 

” Hoan duyệt ##ð. 
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thường. Đây cũng như thế. Nếu Trời Tam thập tam vào trong 
vườn sẽ trở thành các hình sắc không giống lúc thường. Vì thế 
nên gọi là vườn Trú đạ. 


“Vì sao gọi là vườn Tạp chủng? Bấy giờ, các vị trời tôn quý 
nhất, và trời bậc trung và trời bậc thấp, khi vào trong vườn này 
đều trở thành giống nhau. Nếu là trời thấp nhất thì không được 
vào ba vườn kia. Ví như vườn của Chuyên luân Thánh vương 
vào, các vua khác không được vào vườn tắm rửa. Còn nhân dân 
chỉ có thể đứng xa nhìn. Đây cũng như thế, nếu chỗ Trời thần 
cao nhất vào tăm rửa, các Trời nhỏ khác không được vào. Thế 
nên, gọi là vườn Tạp chủng.” 


“Vì sao gọi là ao tắm Nan-đà? Nếu Trời Tam thập tam vào 
trong vườn này, lòng sẽ rất vui vẻ. Thế nên gọi là ao tắm Nan- 
đà. 

“Vì sao gọi là ao tắm Nan-đà đảnh? Nếu Trời Tam thập tam 
vào trong vườn này, từng cặp hai người nắm tay chà trên đỉnh 
đầu mà tắm. Ngay trong Thiên nữ cũng làm như thế. Do đó gọi 
là ao tắm Nan-đà dảnh. 


“Vì sao gọi là ao tắm Tô-ma? Nếu Trời Tam thập tam vào 
trong ao tăm này, bấy giờ, nhan mạo chư Thiên đều giống như 
người, không có đa dạng. Thế nên gọi ao tắm Tô-ma. 

“Vì sao gọi là ao tắm Hoan duyệt? Nếu Trời Tam thập tam vào 
trong ao này sẽ đều không có lòng kiêu mạn cao thấp, tâm dâm 
giảm bớt, bấy giờ đồng nhất tâm mà tắm. Thế nên gọi là ao tắm 
Hoan duyệt. 


“Đó là, này Tỳ-kheo, có nhân duyên này, có tên này. 





'” Văn Hán dịch đoạn này mâu thuẫn nhau. Nên hiểu, chỉ vườn Tạp chủng, 
chư thiên bình đăng vào được hệt. Ba vườn kia, tùy theo bậc lớn nhỏ. 
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“Nay trong Chánh pháp của Như Lai cũng lại như thế. Có tên 
bốn vườn. Thế nào là bốn? Vườn Từ, vườn Bi, vườn Hỷ, vườn 
Xả*. Đó là, Tỳ-kheo, trong chánh pháp Như Lai có bốn vườn 
này. 

“Tại sao gọi là vườn Từ? Tỳ-kheo nên biết, do vườn Từ này mà 
sinh lên trời Phạm thiên; từ cõi trời Phạm thiên đó chết đi, sinh 
trong nhà hào quý, nhiều tiền lắm của, hằng có vui ngũ dục, an 
trú chưa từng rời mắt. Thế nên gọi là vườn Từ. 


“Vì sao gọi là vườn Bi? Tỳ-kheo nên biết, nếu hay thân cận 
tâm bi giải thoát thì sinh cõi trời Phạm Quang Âm. Nếu sinh 
trở lại trong [69b01] loài người thì sinh nhà tôn quí, không có 
sân giận, cũng nhiều tiền lắm của. Vì thế nên gọi là vườn Bi. 


“Vì sao gọi là vườn Hỷ? Nếu người hay thân cận vườn Hỷ thì 
sinh trời Quang âm. Nếu sinh trở lại trong loài người thì sinh 
nhà Quốc vương, lòng thường hoan hỷ. Vì thế nên gọi là vười 
NI, 

“Vì sao gọi là vườn Xả*? Nếu người thân cận vườn xả thì sẽ 
sinh trời Vô tưởng, thọ bốn vạn tám nghìn kiếp. Nếu lại sinh 
trong loài người thì sinh nhà ở chốn trung ương, cũng không 
sân hận, hằng xả”” tất cả hành phi pháp. Vì thế nên gọi là vườn 
Xả. 

“T-kheo nên biết, trong Chánh pháp Như Lai có bốn vườn này 
khiến các Thanh văn được dạo chơi trong ấy. Trong bốn vườn 
này của Như Lai có bốn hồ tắm để hàng Thanh văn của Ta tắm 
rửa, dạo chơi trong ấy, dứt hết hữu lậu thành tựu vô lậu, không 
còn trần cấu. Những gì là bốn? Hồ có tầm, có tứ; hồ tắm không 





*° Hán: Hộ, nghĩa không rõ bằng xả. 
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tâm, không tứ; hỗ tăm xả* niệm;'' hô tắm không khô, không 
lão.” 


Thế nảo là hồ tắm có tàm có tứ? Tỳ-kheo đắc sơ thiền, ở trong 
các pháp hằng có tầm tứ, tư duy pháp trừ bỏ kết sử triền cái, 
vĩnh viễn không còn dư tàn. Thế nên gọi có tầm có tứ. 


Thể nào là hồ tắm không tầm không tứ? Tỳ-kheo đắc nhị thiền, 
diệt có tầm có tứ, lấy thiền làm thức ăn. Vì thế gọi là không 
tầm không tứ. 


Thể nào gọi là hồ tắm xả* niệm? Tỳ-kheo đắc tam thiền”, diệt 
có tầm có tứ; không tầm, không tứ, hằng xả* niệm tam thiên. 
Vì thế gọi là hồ tắm xả niệm. 

Thế nào gọi là hồ tắm không khổ không lạc? Tỳ-kheo đắc tứ 
thiền'', cũng không niệm lạc, cũng chẳng niệm khổ; cũng 
không niệm pháp quá khứ, vị lai, chỉ dụng tâm ở trong pháp 
hiện tại, thế nên gọi là hồ tắm không khổ không lạc. 


“Do vậy, này các Ty-kheo, trong Chánh pháp của Như Lai có 
bốn hồ tắm này, để hàng Thanh Văn của Ta ở trong ấy tắm rửa, 
diệt hai mươi mốt kết, qua biển sinh tử, vào thành Niết-bàn. 
Thế nên, này các Tỳ-kheo, nếu muốn qua biển sinh tử này, hãy 
tìm cầu phương tiện diệt hai mươi mốt kết, vào thành Niết-bản. 
Như thế, các Tỳ-kheo, hãy [669e01] học điều này.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 





*' Hán kể ngược; đây là thiền thứ tư: xả niệm thanh tịnh địa. Xem cht. tiếp 
theo 

3 Hán kể ngược thứ tự: đây là thiền thứ ba, ly hỷ diệu lạc địa. Xem cht. 
ngay trên. 

3 Xem cht. 30 trên. 

3“ Xem cht. 31 trên. 
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KINH SÓ 6 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ví như bốn con rắn độc lớn hết sức hung bạo được bỏ chung 
trong một cái hộp. Nếu có người từ bốn phương đến, muốn 
sống, không muốn chết, muốn tìm vui không tìm khổ, chắng 
ngu chẳng tối, tâm ý không rối loạn, không bị trói buộc, khi ấy, 
nếu vua hay đại thần của vua gọi người này bảo, “Nay có bốn 
con răn độc lớn, hết sức hung bạo. Ông nên tùy thời nuôi nắng, 
tăm rửa chúng cho sạch; tùy thời cho ăn uống, đừng để thiếu 
thốn. Nay là lúc thích hợp, hãy đi mà làm đi!” 


“Người kia trong lòng sợ hãi không dám tới thăng trước, bèn 
bỏ chạy mà không biết chạy đường nào. Người kia lại được bảo 
rằng, “Nay ta sai năm người cằm đao kiếm theo sau ông. Nếu 
họ bắt được sẽ dứt mạng ông. Không được chậm trễ. 


“Người kia sợ bốn con rắn độc lớn, lại sợ năm người cầm đao 
kiếm, bèn phóng chạy tứ tung, không cần biết chạy đi đâu. 
Người kia lại được bảo răng: “Nay ta lại sai sáu oan gia theo 
sau ông. Ai bắt được ông sẽ dứt mạng ông. Muốn làm gì hãy 
làm cho kịp thời!” 


“Người kia sợ bốn con răn độc lớn, lại sợ năm người cầm đao 
kiếm, lại sợ sáu oan gia, liền phóng chạy khắp nơi. Người kia 
khi thấy cái xóm hoang, muốn vảo trong đó mà núp; nó gặp 
một căn nhà trống, gặp tường vách đồ, không có gì chắc chắn; 
nó thấy một cái ghe trống, hoàn toàn không có gì. Khi ấy có 





* Tham chiếu Pãli, S 55 197 Äsïvisopama (R.iv. 172). 


696 


Phẩm tăng thượng 


người thân hữu với nó, muốn giúp đỡ nó cho khỏi nạn, liền bảo, 
“Xóm vắng này có nhiều giặc cướp, muốn làm gì thì cứ tùy ý. 
“Người kia đã sợ bốn rắn độc lớn, lại sợ năm người cầm đao 
kiếm, lại sợ oan gia, lại sợ cái xóm văng, liền phóng chạy khắp 
nơi. Người ấy nhắm phía trước, thấy có con sông lớn, vừa sâu 
vừa rộng, cũng không có người và cầu đò để có thể qua được 
bờ kia, mà chỗ người ấy đứng lại nhiều giặc cướp hung ác. Lúc 
đó, người ấy nghĩ, “Sông này rất sâu rộng, nhiều giặc cướp, 
làm sao qua được bờ kia? Nay ta nên gom góp cây cối, cỏ rác 
làm bẻ, nương vào bè nảy mà [670a01] từ bờ bên đây qua đến 
bờ bên kia.” Người ấy liền gom cây cỏ làm bè, rồi qua được bờ 
kia, chí không di động. 


“Các Tỳ-kheo nên biết, nay ta lấy ví dụ, nên khéo suy nghĩ. 
Nói nghĩa này là có nghĩa gì? 

“Bồn rắn độc là bốn đại. Những gì là bôn đại? Đó là đât, nước, 
gió, lửa. Đó là bôn đại. 

“Năm người cầm kiếm tức năm thủ uẫn. Những gì là năm? Đó 
là sắc uân, thọ* uân, tưởng uân, hành uân, thức uân. 


“Sáu oan gia là ái dục. 


“Xóm vắng là sáu xứ bên trong.“ Thế nào là sáu? Đó là nhãn 
xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Nếu người có trí tuệ, 
khi quán mắt, thấy thảy đều trống không, không chỗ gì, hư dối, 
vắng lặng, không bền chắc. Khi quán tai, mũi, miệng, thân, ý, 
thấy đều trống không, đều rỗng lặng, cũng không bền chắc. 


“Nước là bốn bộc lưu. Thế nào là bốn? Dục bộc lưu, hữu bộc 
lưu, vô minh bộc lưu, kiến bộc lưu. 





*° Nội lục nhập [JZX.A. tức sáu nội xứ. 
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“Bè lớn là tám đạo phẩm của Hiền Thánh. Thế nào là tám? 
Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh tinh tấn, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định. Đó là tám đạo 
phẩm Hiền thánh. 


“Muốn vượt qua nước là sức tinh tắn với phương tiện khéo léo. 
Bờ này là thân kiến.” Bờ kia là diệt thân kiến. Bờ này là quốc 
giới của vua A-xà-thế. Bờ kia là quốc giới của vua Tỳ-sa. Bờ 
này là quốc giới của Ba-tuần. Bờ kia là quốc giới của Như 
Lai.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 7 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ cùng với chúng đại Tỳ-kheo năm trăm người. 


Lúc ẫy trong thành Xá-vệ, có một Ưu-bà-tắc vừa mạng chung 
và lại sinh trong nhà đại trưởng giả tại thành Xá-vệ. VỊ phu 
phân lớn nhất mang thai. Thế Tôn dùng thiên nhãn thanh tịnh 
không tỳ vết để xem; thấy Ưu-bả-tắc này sinh trong nhà trưởng 
giả giàu nhất thành Xá-vệ. Ngay ngày đó lại có bà-la-môn thân 
hoại mạng chung sinh trong địa ngục. Thế Tôn cũng dùng thiên 
nhãn xem thấy. Cũng ngay ngày đó, trưởng giả Cấp Cô Độc 
mạng chung, sinh cõi thiện, lên trời. Thế Tôn cũng dùng thiên 
nhãn xem thấy. Ngay ngày hôm đó, cũng có một Tỳ-kheo 
[670b01] chứng nhập Niết-bàn, Thế Tôn cũng bằng thiên nhãn 
mà nhìn thấy. 


Bây giờ, Thê Tôn thây bôn việc này rồi, liên nói kệ này: 





3” Thân tà + #§, tức hữu thân kiến. 
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Nếu người thọ bào thai, 
Hành ác vào địa ngục; 
Người lành sinh lên trời. 
Vô lậu nhập Niễt-bàn. 
Nay người hiển thọ thai. 
Bà-la-môn vào địa ngục. 
Tu-đạt sinh lên trời. 
1)-kheo thì diệt độ. 


Bấy giờ, Thế Tôn rời tĩnh thất, đến giảng đường Phố tập mà 
ngồi. Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nay có bốn việc mà nếu người tu hành theo thì khi thân hoại 
mạng chung sẽ được sinh trong loài người. Thế nào là bốn? 
Người mà thân, miệng, ý và mạng thanh tịnh không tỳ vết, lúc 
mạng chung sẽ được sinh trong loài người. 


“Này Tỳ-kheo, lại có bốn pháp mà ai tập hành, người đó sẽ vào 
trong địa ngục. Thế nào là bốn? Thân, miệng, ý, và mạng 
không thanh tịnh. Đó là, này Tỳ-kheo, có bốn pháp này mà ai 
thân cận thì khi thân hoại mạng chung sẽ sinh vào trong địa 
ngục. 


“Lại nữa, này Tỳ-kheo, lại có bốn pháp mà nếu ai tu tập hành 
theo thì sẽ sinh cõi lành, lên trời. Thế nào là bốn? Bồ thí, nhân 
á1, lợi người, đồng lợi.' Đó là, này Tỳ-kheo, ai hành pháp này, 
khi thân hoại mạng chung sẽ sinh cõi lành, lên trời. 


“Lại nữa, này Tỳ-kheo, lại có bốn pháp nếu ai tập hành theo, 
khi thân hoại mạng chung, diệt tận hữu lậu, thành tựu vô lậu, 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát, như thật biết rằng, sinh tử đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn tái sinh nữa. 
Thế nào là bốn? Thiền có tầm có tứ; thiền không tầm, không tứ; 





** Bốn nhiếp sự: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. 
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xả* niệm; thiền khô lạc diệt.” Đó là, này Tỳ-kheo, có bốn pháp 
này, nếu ai tu tập thực hành theo đó thì sẽ diệt tận hữu lậu, 
thành tựu vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, như thật biết 
rằng, sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, 
không còn tái sinh nữa. 

“Thế nên, này các Ty-kheo, thiện gia nam tử trong bốn bộ 
chúng, muốn sinh trong loài người, hãy tìm cầu phương tiện 
hành thân, miệng, ý, mạng thanh tịnh. Nếu muốn được sinh lên 
cõi trời, cũng hãy tìm cầu phương tiện hành bốn ân huệ.*° Nếu 
muốn được hết hữu lậu, thành tựu vô lậu, tâm giải thoát, trí tuệ 
giải thoát, cũng hãy tìm cầu phương tiện hành bốn thiền. Như 
thế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 


Bấy giờ, các Tỷỳ-kheo [670c01] nghe Phật dạy xong, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 8” 
Tôi nghe như vẫy: 


Một thời, Phật ngoài thành Tỳ-xá-ly, trong một khu rừng. Bấy 
giò, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Xưa, lúc Ta chưa thành đạo, lúc ấy, Ta sống trong núi Đại 
úy.” Nếu ai có lòng dục hay không lòng dục mà vào trong núi 
này, taòn thân lông dựng ngược. Lại gặp lúc quá nóng nực, 
sóng nắng tung hoành, Ta cởi trần mà ngồi, ban đêm thì vào 
rừng sâu. Lúc trời quá lạnh, gió mưa dồn dập thì ban ngày Ta 





3 Xem cht. 30 * 31, kinh số 5 phẩm 31. 

*° Bốn nhiếp sự. 

*! Tham chiếu Päli, M 12 MahãsThanädasutta (R. ¡. 68). 

tế Đại úy sơn. Päli, 1bid. tr. 79: añafaram bhimsanakamu vanasandam, vào 
một khu rừng rậm hãi hùng; không phải danh từ riêng. 
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vào trong rừng, ban đêm ngủ ngoài trời. Bấy giờ, Ta hay tụng 
một bài kệ mà xưa chưa từng nghe, chưa từng thấy: 

Lạnh lẽo, đêm nghỉ 

Trong núi Đại uý; 

Thân thể cởi trần: 

Ta đã thệ nguyện. `” 
“Hoặc Ta đến gò mả để lẫy áo người chết che mình. Bấy giờ, 
có người xóm Án-trá”! đến lượm nhánh cây đâm vào tai Ta hay 
thọc vào mũi Ta. Có người khạc nhồ, có người đi tiểu hoặc lấy 
đất bôi lên mình Ta. Nhưng Ta trọn không nghĩ gì về họ. Lúc 
ấy, Ta có tâm xả này. 


“Bấy giờ, tại chỗ chuồng bò, nếu thấy phân bê, Ta liền lấy ăn. 
Nếu không có phân bê, Ta liền ăn phân bò. Khi ăn món này, Ta 
nghĩ: “Nay ăn để làm gì? Hãy nhịn trọn ngày.” Lúc Ta nghĩ vậy, 
chư thiên đến chỗ Ta bảo, “Nay Ngài chớ nhịn ăn nữa. Nếu 
Ngài nhịn, tôi sẽ đem cam lồ, tinh khí giúp Ngài sống.? Ta lại 
nghĩ: “Đã nhịn ăn sao lại để chư thiên đem cam lồ cho Ta? Đó 
là sự dối trá.° Rồi Ta lại nghĩ: “Nay Ta có thể ăn các thứ mè, 
gạo bỏ dư.” Bấy giờ, mỗi ngày Ta ăn một hạt mè, một hạt gạo, 
thân hình liệt nhược, xương cốt dính nhau. Trên đỉnh đầu mọc 
mụt nhọt, da thịt rơi rớt. Ví như trái bầu khô vỡ, không lành lặn, 
đầu Ta lúc ẫy cũng thế, trên đỉnh mọc nhọt, đa thịt rơi rớt, do 
không ăn. Cũng như tỉnh tú hiện trong giếng sâu; lúc ấy, mắt 
Ta cũng thế, đều vì không ăn. Ví như xe cũ [671a01] hư nát, 
thân Ta cũng thế, tất cả đều hư hỏng không thể theo ý mình. 
Cũng như dấu chân lạc đả, hai xương cùng của Ta cũng thế. 





* Pali, ibid., esanäpaswto munï”fí, ân sỹ (mâu-ni) với ước nguyện nhiệt 
thành. 

*“ Án-tra thôn nhơn. Päli, ibid. gzdzia, bọn mục đồng. Nhưng Hán đọc 
là Andalagama, đảo âm vận. 
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Nếu khi Ta lấy tay đè bụng, liền đụng xương sống. Nếu lúc đẻ 
xương sống, liền đụng da bụng. Thân thê ốm yếu đều vì không 
ăn. Bấy giờ, Ta đã dùng một hạt mè, một hạt gạo làm thức ăn 
mà trọn vô ích, chắng được pháp thượng tôn. Nếu muốn đại, 
tiêu tiện, Ta liền té xuống đất, không tự đứng lên được. 


“Bấy giờ, chư thiên trông thấy liền nói, 'Sa-môn Cù-đàm đã 
diệt độ!” Lại có chư thiên nói, “Sa-môn này chưa chết, nay ắt 
phải chết.” Có chư thiên lại nói, 'Sa-môn này không phải chết! 
Sa-môn này thực là A-la-hán. Pháp La-hán thường có khổ hành 


9 


này. 


“Bấy giờ, Ta còn thần thức, biết được chuyện bên ngoài. Ta lại 
nghĩ: “Nay lại nhập vào thiền không hơi thở.” Và Ta liền nhập 
vào thiền không hơi thở, đếm hơi thở ra vào. Ta do đếm hơi thở 
ra vào, giác biết có hơi từ lỗ tai ra. Khi ấy, tiếng gió như tiếng 
sắm. Ta lại nghĩ: “Nay Ta ngậm miệng, bịt tai cho hơi thở 
không ra.` Hơi thở vì không ra được, khi đó hơi thở theo chân 
và tay mà ra. Giả sử khi hơi không ra từ tal, mũi, miệng, bấy 
giờ, bên trong như tiếng sắm rên. Ta cũng thế, khi ấy thần thức 
vẫn còn chuyền theo thân. 


Ta lại nghĩ: “Ta hãy nhập lại thiền nín thở.” Khi ấy, Ta phong 
bế hết các lỗ thở. Ta vì phong bế các hơi thở ra vào, đầu trán 
liền đau nhức như có người lấy dùi mà dùi đầu. Ta cũng vậy, 
đầu đau rất khô sở. 


“Bấy giờ, Ta vẫn còn thần thức. Ta lại nghĩ: “Nay Ta nên ngồi 
[671b01] thiền, dứt hơi thở, không cho hơi thở ra vào.” Khi ấy, 
Ta liền bít hơi thở ra vào. Các hơi thở dồn xuống bụng. Lúc hơi 
thở chuyên động hết sức nhỏ nhiệm, như đồ tế cầm đao giết bò, 
Ta cũng vậy, hết sức đau đớn. Cũng như một người yếu đuối bị 
hai người mạnh khỏe nắm lấy đem nướng trên lửa, đau đớn 
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chịu không nỗi. Ta cũng vậy, khổ đau này không thể trình bày 
đầy đủ. 


“Bây giờ, Ta vẫn có thần thức. Ngày ngày Ta ngồi thiền, thân 
thê không có màu sắc giống người. Có người trông thấy nói, 
“Sa-môn này có màu da quá đen.” Có người thấy nói, 'Sa-môn 
này có da như màu chàm. 


“Tỳ-kheo, nên biết, trong sáu năm tu hành khổ hạnh này mà 
chẳng được phép thượng tôn, bấy giờ, Ta nghĩ: “Nay Ta nên ăn 
mỗi ngày một trái cây.” Ta liền ăn một trái. Khi Ta ăn ngày một 
trái, thân hình yếu đuối, không thể tự đi đứng, như một trăm 
hai mươi tuổi, đốt xương rời rạc, chăng thể nâng đỡ. Tỳ-kheo 
nên biết, một quả khi ấy bằng một trái táo nhỏ bây giờ. Bấy giờ, 
Ta lại nghĩ: 'Đây chăng phải căn bản Ta thành đạo. Hẫn phải 
có con đường khác." 


“Ta lại nghĩ: “Ta nhớ lại ngày xưa ở dưới gốc cây của Phụ 
vương, không dâm, không dục,“ trừ bỏ pháp ác bất thiện, nhập 
sơ thiền. Không tầm không tứ, nhập nhị thiền.” Xả** niệm 
thanh tịnh, không có các tưởng, nhập tam thiền.” Không khổ 
lạc, xả niệm thanh tịnh," nhập tứ thiền. Có thê đây là đạo. Nay 
Ta nên tìm đạo này. ` 


“Trong sáu năm, Ta câu đạo cân khô mà không thành tựu, hoặc 
năm trên gai góc, hoặc năm trên ván đóng định sắc, hoặc treo 





* Đề bản: tợ chung 41##, như người chết. TNM: tợ lục, như màu xanh lục. 
?° Vô dâm vô dục, trạng thái ly dục của sơ thiền; Hán dịch điệp từ. 

! Hán dịch có thể khoa đại. Bấy giờ thái tử Tá-đạt-đa chỉ có thê chứng đắc 
sơ thiền thôi. 

*3 Đề bản nháy sót. 

'' Xem cht. 30 & 31 kinh 5 phẩm 31. 

”° Trong bản Hán: ý niệm thanh tịnh. Bản Hán này lẫn liọn thiền thứ ba và 
thứ tư. 
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thân thể cách xa mặt đất, hai chân ở trên, đầu chúc xuống, hoặc 
tréo chân, ngồi chồm hỗm, hoặc để râu tóc dài không hề cạo 
hớt, hoặc ngày phơi lửa thiêu đốt, hoặc thời tiết đông lạnh ngồi 
trên băng, thân thể chìm trong nước, hoặc lặng lẽ không nói, 
hoặc có lúc một ngày ăn một bữa, hoặc hai ngày ăn một bữa, 
hoặc ba ngày một bữa, hoặc bốn ngày một bữa, cho đến bảy 
ngày một bữa, hoặc ăn rau trái, hoặc ăn lúa mè, hoặc ăn TẾ CỎ, 
hoặc ăn trái cây, hoặc ăn hương hoa, hoặc ăn các thứ quả, củ. 
Có lúc ở trần, có lúc mặc y rách nát, hoặc đắp y bằng cỏ gấu, 
hay đắp y lông da, có lúc lấy tóc người che thân, có lúc để tóc 
dài, có lúc lấy tóc người khác đội thêm. 

“Như thế Tỳ-kheo, khi xưa Ta khổ hành đến như vậy mà chẳng 
thu hoạch được căn bản của bốn pháp. Thế nào là bốn? Nghĩa 
là giới luật Hiền thánh khó tỏ, khó biết; trí tuệ Hiền thánh khó 
tỏ, khó biết; giải thoát Hiền Thánh, khó tỏ, khó biết; tam-muội 
Hiền thánh"' khó tỏ, khó biết. Đó là, này Tỳ-kheo, có bốn pháp 
này. Xưa Ta khô hạnh chẳng được cốt yếu này. 


“Bấy giờ, Ta lại nghĩ, “Nay Ta cần phải [671eb01] tìm cầu 
được đạo vô thượng. Thế nào là đạo vô thượng? Đó là hướng 
về bốn pháp này: Giới luật Hiền thánh, tam-muội Hiền thánh, 
trí tuệ Hiền thánh, giải thoát Hiền thánh.” 

“Rồi Ta lại nghĩ, 'Chẳng thể đem thân ốm yếu này mà cầu đạo 
thượng tôn. Ta nên ăn chút ít để được khí tinh vi, nuôi nắng 
thân thể, khí lực mạnh mẽ. Sau đó mới tu hành đắc đạo.” 

“Ngay khi Ta ăn chút ít, được khí tính vi, năm Tỳ-kheo bỏ Ta 
mà đi, “Sa-môn Cù-đàm này tánh hạnh thác loạn, bỏ chân pháp 
theo nghiệp tà. ° 





*' Đaon hán này kế đảo ngướic thứ tự: giới, định, tuệ, giải thoát. Xem tiếp 
đoạn kê chánh văn. 
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“Lúc đó, Ta từ chỗ ngồi đứng dậy, kinh hành theo hướng đông. 
Ta lại nghĩ, 'Chỗ thành đạo của hằng sa chư Phật đời quá khứ 
là ở đâu?” Ngay khi ấy, phía trên Ta, có thiên thần đứng giữa 
hư không, nói vói Ta rằng, “Hiền sỹ, nên biết, hằng sa chư Phật 
quá khứ ngồi dưới bóng mát cây đạo thọ mà thành Phật.' Rồi 
Ta lại nghĩ, “Ngồi chỗ nào mà được thành Phật?? Chư thiên lại 
bảo Ta, “Quá khứ hằng sa chư Phật ngồi trên đệm cỏ, rồi sau 
đó mới thành Phật." 

“Khi ấy, cách Ta không xa, có bà-la-môn Cát Tường cắt cỏ một 
bên. Ta liền đến đó hỏi, “Ông là ai? Tên gì? Có họ gì?? Bà-la- 
môn đáp, “Tôi tên Cát Tường, ” họ Phất tính.” 


“Ta bảo người ấy, “Lành thay, lành thay! Tên họ như thế rất 
hiếm có trên đời. Họ tên không dối mới thành hiệu này. Cầu 
mong cho ông đời hiện tại tốt lành, không điều gì bất lợi, trừ 
sạch sanh, già, bệnh, chết. Ông họ Phát tinh, thật phù hợp với 
Ta. Nay Ta muốn xin ít cỏ.” Cát Tường hỏi, 'Cù-đàm dùng cỏ 
để làm gì?' Ta đáp Cát Tường, “Ta muốn trải dưới cây Thọ 
vương để cầu bốn pháp. Thế nào là bốn? Đó là giới luật Hiền 
thánh, tam-muội Hiền thánh, trí tuệ Hiền thánh, giải thoát Hiền 
thánh.” 


“T-kheo nên biết, bây giờ Cát Tường tự thân đem cỏ trải dưới 
cây Thọ vương. Rồi Ta ngồi lên, chính thân, chính ý, ngồi kiết 
g1à, buộc niệm ở trước. Bây giờ, tâm ý Ta cởi bỏ tham dục, trừ 
các ác pháp, có tầm có tứ, nhập sơ thiền. Trừ điệt có tầm có tứ, 





* Cát Tường # 3Ý, tên người cắt cỏ theo Päli: Sotthiya. 

* Phát tỉnh ## #, sao Phất, Skt. Pusya(naksatra), sao Quỷ trong 28 tú; 
khoảng tháng 6 dương lịch. 7rzưởng 4-hàm, phần kết: Phật thành đạo vào 
tháng Phất tinh. 
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tâm nhập nhị thiền, tam thiền; xả* niệm thanh tịnh, ưu hỷ trừ 
sạch, tâm nhập tứ thiền”. 


“Bấy giờ, Ta với tâm thanh tịnh, [672a01] trừ các kiết sử, đắc 
VÔ SỞ uý, tự biết túc mạng biến đối vô số. Ta liền tự nhớ việc 
vô số đời, hoặc một đời, hai đời, ba đời, bốn, năm đời, mười 
đời, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi, một trăm đời, 
nghìn đời, trăm nghìn, vạn đời; kiếp thành kiếp hoại, vô số kiếp 
thành, vô số kiếp hoại, vô số kiếp thành hoại. Ta từng chết đây, 
sinh kia; từ kia mạng chung đến sinh nơi này; nguồn gốc nhân 
duyên gốc ngọn. Ta nhớ việc vô số đời như thế. 


“Ta lại bằng thiên nhãn thanh tịnh, không tỳ vết, quán chúng 
sanh, kẻ sinh, người chết, cõi lành sắc lành, cõi ác sắc ác, hoặc 
đẹp hay xấu tùy hành nghiệp từ trước, Ta thảy đều biết rõ. 
Hoặc có chúng sanh do thân, miệng, ý hành ác, phi báng Hiền 
thánh, tạo gốc nghiệp tà, tương ưng với tà kiến, thân hoại mạng 
chung, sinh trong địa ngục. Hoặc có chúng sanh do thân, miệng, 
ý hành thiện không phi báng Hiền thánh, tương ưng với chánh 
kiến, thân hoại mạng chung sinh ở nhân gian. Đó là chúng sanh 
mà thân, miệng, ý không có tà nghiệp. 

“Ta do tâm tam-muộ! thanh tịnh không tỳ vết, dứt sạch hữu lậu, 
thành tựu vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, như thật biết 
rằng, sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, 
không còn tái sinh, liền thành vô thượng Chánh chơn. 


“Này các Tỳ-kheo, hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn rõ biết các 
nẻo”, nhưng những nẻo đường này, vốn ngày xưa Ta chưa có 
đường nào chăng đi, chỉ trừ chưa hề một lần sinh lên trời Tịnh 
cư vì ở đó không còn tái sinh trở lại cõi này. Hoặc với một sỐ 





** Đề bản, nhảy sót tam thiền. Xem kinh 1, phẩm 12; kinh 5 phẩm 31. 
*3 Chư thú, các nẻo đường tái sinh. 
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Sa-môn, Bà-la-môn, đó là chỗ đáng tái sinh nhưng Ta chẳng 
sinh, vì không thích hợp. Vì đã sinh lên trời Tịnh cư thì không 
còn trở lại thế gian này nữa. 


“Các ngươi đã đạt được giới luật Hiền thánh, Ta cũng đạt được. 
Các ngươi đạt được tam-muội Hiền thánh, Ta cũng đạt được. 
Các ngươi đạt được giải thoát Hiền thánh, Ta cũng đạt được. 
Các ngươi đạt được giải thoát tri kiến Hiền thánh, Ta cũng đạt 
được. Ta đã cắt dứt gốc rễ bào thai, sinh tử đã hết hắn, không 
còn tái sinh. 

“Thế nên, các Tỳ-kheo, hãy cầu phương tiện thành tựu bốn 
pháp. Vì sao thế? Vì nếu Tỳ-kheo nào được bốn pháp này thì 
thành đạo không khó. Như ngày nay, Ta thành Đạo vô thượng 
Chánh chơn đều do bốn pháp này mà được thành quả. Như thé, 
các Tỳ-kheo, [672b01] hãy học điều này.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 9 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Quá khứ lâu xa, Trời Tam thập tam là Thích Đề-hoàn Nhân 
cùng các ngọc nữ đến vườn Nan-đà-bàn-na dạo chơi. Có một vị 
trời làm kệ: 

Không thấy vườn Nan-đân, 

Thì chăng biết có vui. 

Các chỗ chư thiên ở, 

Không đâu hơn nơi này. 


Bây giờ, có vị trời khác bảo vị trời ây răng: 
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“Ông không có trí, không biết phân biệt chánh lý. Vật ưu khổ 
mà ngược lại cho là vui. Vật không bền chắc mà nói là bền. Vật 
vô thường nói ngược là thường. Vật không lõi chắc lại nói lõi 
chắc. Vì sao thế? Ông há không nghe Như Lai nói kệ sao? 

Tất cả hành vô thường. 

Có sanh tất có chết. 

Chẳng sanh thì không chết; 

Diệt này là vui nhát. 
“Đã có nghĩa này, lại có kệ này. Sao ông nói cõi này vui nhất? 
Nay ông nên biết, Như Lai cũng nói pháp bốn bộc lưu. Nếu 
chúng sanh chìm trong những dòng lũ này, trọn chẳng đắc đạo. 
Những øì là bốn? Nghĩa là dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc 
lưu, vô minh bộc lưu. 


“Thế nào gọi là dục bộc lưu? Đó là năm dục. Những gì là năm? 
Mắt thấy sắc khởi thức tưởng của mắt; tai nghe tiếng khởi thức 
tưởng của tai, mũi ngửi mùi khởi thức tưởng của mũi, lưỡi nễm 
vị khởi thức tưởng lưỡi, thân biết xúc chạm khởi thức tưởng 
thân. Đó gọi là dục bộc lưu. 

“Thế nào là hữu bộc lưu? Đó là ba hữu. Thế nào là ba? Dục 
hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Đó là hữu bộc lưu. 

“Thế nào gọi là kiến bọc lưu? Chấp thế gian là thường, vô 
thường; thế gian là hữu biên, vô biên; có thân, có mạng; chăng 
phải thân, chăng phải mạng; Như Lai có chết, Như Lai không 
chết, hoặc Như Lai vừa chết Như Lai không chết, không phải 
Như Lai vừa chết cũng không phải Như Lai không chết. Đó gọi 
là kiến bộc lưu. 

“Thế nào là [72e01] vô minh bộc lưu? Vô minh là không biết, 
không tin, không thấy; tâm ý tham dục, hằng mong cầu và có 
ngũ cái: tham dục cái, sân nhuế cái, thùy miên cái, trạo cử cái, 
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nghi cái. Lại chắng biết khổ, chẳng biết tập, chăng biết diệt, 
chăng biệt đạo. Đó gọi là vô minh bộc lưu. 


“Thiên tử nên biết, Như Lai nói bốn dòng lũ này. Nếu có ai 
chìm vào đây thì chẳng thể đắc đạo. 

“Bấy giờ, vị trời kia nghe lời này xong, trong khoảnh khắc như 
lực sĩ co duỗi cánh tay, từ trời Tam thập tam biến mất, đi đến 
chỗ Ta, cúi lạy rồi đứng một bên. Trời ấy bạch với Ta: 


“Lành thay, Thế Tôn, khéo nói nghĩa này: Như Lai đã nói bốn 
dòng lũ. Nếu phàm phu chẳng nghe bốn dòng lũ này thì chắng 
được bốn an lạc. Thế nào là bốn? Đó là lạc do an chỉ," lạc 
chánh giác, lạc của Sa-môn, lạc Niết-bàn. Nếu phàm phu chắng 
biết bốn dòng lũ này thì chẳng được bốn an lạc này. 


Nói vậy xong, Ta lại bảo: 


“Thật vậy, Thiên tử, như lời ông nói, nếu không biết được bốn 
dòng này thì không biết được bốn an lạc này. 


“Rồi Ta tuần tự nói các đề tài cho vị trời kia, đề tài về thí, đề 
tài về giới, đề tài về sanh thiên, dục là tưởng bất tịnh, là hữu 
lậu, là tai hoạn lớn, xuất yếu là an lạc. 

“Bây giờ, vị trời ấy đã phát tâm hoan hỷ, Ta liền diễn nói rộng 
về pháp bốn dòng lũ và nói về bốn an lạc. Khi ấ ấy, vị trời kia 
chuyên tâm nhất ý tư duy pháp này, sạch các trần cấu, được 
pháp nhãn thanh tịnh. Nay Ta cũng nói bốn pháp, bốn lạc nảy, 
để được pháp bốn đề. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều 
này.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 





*° Phục tức 4X, hay tô tức #.Š:, sự điều phục hơi thở; chỉ trạng thái an ôn 
của A-la-hán. PälI: 4ssaniya-dhamma. 
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KINH SỐ 10 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nên tu tưởng vô thường, nên quảng bá tưởng vô thường. Đã 
tu TRÔNG, vô thường, Hường " tưởng ko tHETE thì mm ái Bo 
gối. Ví như đốt cháy cây gửi: tất. cả đều dập tắt hết, Đây cũng 
vậy, nếu tu tưởng vô thường thì đoạn trừ hết tất cả kết sử. Vì 
sao thế? 


“Ngày xưa rất lâu, có một thiên tử đem năm trăm ngọc nữ, theo 
nhau kẻ trước người sau, đến dạo chơi trong vườn Nan-đàn- 
bản-na, chơi đùa dần dần đến dưới cây Ca-ni, [673a01] hưởng 
thú ngũ dục. Rồi thiên tử kia leo lên cây chơi, hái hoa, tâm ý 
rối loạn, rơi xuống cây mà chết. Ông sinh trong nhà Trưởng giả 
lớn trong thành Xá-vệ này. Bấy giờ, năm trăm ngọc nữ đấm 
ngực kêu gào không ngớt. Ta dùng thiên nhãn trông thấy thiên 
tử chết sinh trong nhà đại trưởng giả, trong thành Xá-vệ. Qua 
tám chín tháng sinh một bé trai xinh đẹp vô song, như màu hoa 
đào. Con trưởng giả dần dần khôn lớn. Cha mẹ liền tìm vợ cho 
nÓ. Cưới vợ chưa bao lâu, nó lại chết, sanh trong biển lớn làm 
thân rồng. Bây giờ, trong nhà trưởng giả kia, cả nhà đều kêu 
khóc đau đớn rất thương tâm. Rông ấ ấy lại bị chim cánh vàng ăn 
thịt, chết sinh trong địa ngục, Bấy giờ, các long nữ lại thiết tha 
thương nhớ vô tả.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Trời kia lúc hải hoa, 

Tâm ÿ loạn không an, 

Như nước trôi thôn xóm, 
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Tất chìm không vớt được. 


Bấy giờ chúng ngọc nữ, 
Vậy quanh mà khóc lóc, 
Mặt mày rất xinh đẹp, 
Yêu hoa mà mạng chung. 


Loài người cũng than khóc, 
Mất khúc ruột của ta. 

Vừa bụng lại mạng chung. 
BỊ vô thường tan hoại. 


Long nữ theo sau tÌm, 
Các rông đều tụ tập, 

Bảy đầu thật dũng mãnh; 
BỊ chim cánh vàng hại. 


Chur thiên cũng ưu sẳu. 
Loài người cũng như thế. 
Long nữ cũng sẵu tưu. 

Địa ngục chịu đau khổ. 
Diệu pháp bốn đề này 

Mà chẳng biết như thật. 
Có sinh thì có chết, 

Chẳng thoát biển sông dài. 


Thế nên hãy khởi tưởng, 
Tu các pháp thanh tịnh; 
Tắt sẽ lìa khổ não; 

Lại chẳng bị tái sinh. 


“Thế nên, các Tỳ-kheo, hãy nên tu hành tưởng vô thường, 
quảng bá tưởng vô thường, sẽ đoạn dục ái, sắc ái, vô sắc ái, 
cũng đoạn kiêu mạn, đoạn tận vô minh không dư tàn. Như thế, 
các Tỳ-kheo, hãy học điều nảy.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


711 


Tăng nhất A-hàm 


KINH SỐ II 

[673b01] Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, đệ tử Tôn giả Mục-liên và đệ tử Tôn giả 
A-nan, hai người nói chuyện: 

“Hai chúng ta đồng tụng kinh xem ai hay hơn!” 

Lúc ấy, nhiều Tỳ-kheo nghe hai người thảo luận, bèn đến chỗ 
Thế Tôn, cúi lạy, rồi ngồi qua một bên. Các Tỳ-kheo bạch Thế 
Tôn: 

“Nay có hai người bản luận: “Hai chúng ta cùng tụng kinh xem 
ai hay!”” 

Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

“Ngươi đi gọi hai Tỳ-kheo ấy đến đây.” 

Ty-kheo đáp: 

“Kính vâng, bạch Thế Tôn!” 

Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, đến hai người kia bảo họ: 

“Thế Tôn cho gọi hai ông.” 


Hai người nghe Tỳ-kheo nói, liền đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy rồi 
đứng một bên. Bấy giờ, Thế Tôn bảo hai người: 


“Các ngươi ngu si! Các ngươi thực có nói: “Chúng ta cùng tụng 
kinh xem ai hay hơn” không?” 


Hai người đáp: 
“Thật vậy, bạch Thế Tôn!” 
Thế Tôn bảo: 
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“Các ngươi có nghe Ta nói pháp này: “Hãy cạnh tranh với nhau 
chăng?? Pháp như thế đâu khác bà-la-môn?” 


Các Ty-kheo đáp: 
“Con chẳng nghe Như Lai nói pháp này.” 
Thế Tôn bảo: 


“Ta do không thuyết pháp này cho Tỳ-kheo, vì vậy mà các 
ngươi tranh hơn thua chăng? Nhưng Pháp mà Ta thuyết hôm 
nay là muốn có người được hàng phục, có người được giáo hoá. 
Tỳ-kheo nào lúc thọ lãnh pháp, hãy nhớ suy nghĩ bốn duyên, 
xem có tương ưng với Khế kinh, A-tỳ-đàm, Luật không? Nếu 
tương ưng, hãy nhớ vâng làm.” 
Bậy giờ, Thế Tôn nói kệ: 

Tụng nhiễu việc vô ích; 

Pháp này chăng phải hay, 

Như đi đêm sô bò, 


Chẳng thiết yếu Sa-môn.`' 


Nếu tụng tập chút ít, 
Nhưng thực hành theo pháp; 
Pháp này là trên hết, 


Đáng gọi pháp Sa-môn. 


Tuy tụng đến nghìn chương, 
Không nghĩa đâu ích gì? 
Chăng băng tụng một câu 
Nghe xong đắc đạo được." 
Tuy tụng đến nghìn lời 





*” C£. Dhp. 19. 
*Ẻ Gf. Tĩhp. 30. 
*? C£ Dhp. 101. 
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Không nghĩa đâu ích gì? 
Chẳng bằng tụng một nghĩa 
Nghe xong đắc đạo được." 
Dâu tại bãi chiến trường, 
Thắng nghìn nghìn quân địch; 
Tự thắng mình tốt hơn: 

Chiến thăng thật tôi thượng." 


“Thế nên, này các Tỳ-kheo, từ nay về sau chớ nên tranh tụng, 
chớ có tâm hơn thua. Vì sao thế? Hãy nghĩ hàng phục tất cả 
mọi người. Nếu Tỳ-kheo có tâm hơn thua, tâm tranh tụng nhau 
mà cùng cạnh tranh thì phải lấy pháp luật mà trị. Tỳ-kheo, vì 
thế hãy tự tu hành.” 
Hai Tỳ-kheo nghe Phật nói xong, liền từ chỗ ngồi đứng lên, cúi 
lạy Thế Tôn sám hối: 
“Từ nay về sau, chúng con không làm vậy nữa. Cúi xin Thế 
Tôn nhận lời con hối lỗi.” Thế Tôn bảo: 
“Trong đại pháp, các ngươi đã chịu sửa lỗi, tự biết có tâm cạnh 
tranh. Ta nhận sự hối lỗi của các ngươi. Các Tỳ-kheo, chớ nên 
thế nữa. Như thế, các Tỳ-kheo hãy học điều này.” 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 
Kệ tóm tắt: 

Tăng thượng, toạ, hành tích, 

Vô tình, vườn quán, hô, 

Vô lậu, vô tức, thiên, 

Bồn lạc, không tranh tụng." 





°! C£. Dhp. 100. 
° CF Dhp.103. 
°“ Bản Hán, hết quyền 23. 
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NĂM PHÁP 
32. PHẨM THIỆN TỤ 


KINH SỐ 1 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nay, Ta sẽ nói về tụ thiện, các ngươi hãy suy nghĩ kỹ”. 
Các Ty-kheo thưa: 

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.” 

Các Ty-kheo vâng theo lời Phật dạy. 

Thế Tôn bảo: 


“Sao gọi pháp ấy là tụ thiện? Đó là năm căn. Thế nào là năm 
căn? Đó là tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn. 
Này Tỳ-kheo, đó gọi là có năm căn này. Nếu có Tỳ-kheo nào 
tu hành năm căn, liền thành Tu-đảà-hoàn được pháp bất thối 
chuyền, ắt thành đạo chí thượng. Tu hành thêm nữa sẽ thành 
tựu Tư-đà-hàm, tái sinh đời này một lần rồi dứt sạch mé khổ 
kia. Tiến tới đạo này nữa, sẽ thành tựu A-na-hàm, không còn 
tái sinh đời này, liền nhập Bát-niết-bàn. Chuyển tiến tu hành, 
diệt tận hữu lậu, [674a01] thành tựu vô lậu tâm giải thoát, huệ 
giải thoát, tự thân tác chứng, mà tự an trú, như thật biết rằng, 
sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã xong, không 
còn tái sinh nữa.” 

“Gọi là tụ thiện, chính là năm căn. Vì sao vậy? Vì đây là tụ lớn 
nhất, là vi diệu trong các tụ. Nếu ai không hành pháp này thì 
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không thành tựu Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, 
Bích-chi-phật và Như Lai Chí chơn Đăng chánh giác. Nếu ai 
đạt được năm căn này liền có bốn quả, đạo ba thừa. Nói về tụ 
thiện, năm căn này là trên hết. 


“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện học 
những điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 2' 

Tôi nghe như vẫy: 

Một thời, Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói về tu bất thiện, các ngươi hãy suy nghĩ kỹ.” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.” 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: 

“Sao gọi chúng là tụ bất thiện”? Đó là năm triền cái.” Sao gọi là 
năm? Là tham dục, sân hận, thụy miên, trạo cử, nghi. Đó gọi là 
năm triền cái. Ai muốn biết tụ bất thiện, thì đây gọi là năm 
triền cái. Vì sao vậy? Các Tỳ-kheo nên biết, vì nếu có năm 
triên cái, liên có phân súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Các pháp 





' Tương đương Päli, A V 52 Akusalaräsisutta (R. iii. 64). 

? Bất thiện tụ “-É##. Päli: akusalaräsi. 

3 Ngũ cái # ®#: Tham dục cái Â # #, sân nhuế cái ñä;Š %, thụy miên cái 
RẾfK #&, điệu hý cái 1Ä #, nghi cái šÉ#%. Pali, ibid., pañca nivaranãa: 
kãmacchandanwaranam,  byãpãdannaranam,  thinamiddhannaranam, 
tuaiddhaccakukkuccanivaranam, viciRicchãnivaranam. 
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bất thiện đều do đây phát sanh. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy 
tìm cầu phương tiện diệt trừ các triỀn cái là tham dục, sân hận, 
thụy miên, điệu hối, nghi. Các Tỳ-kheo, hãy học những điều 
này như vậy.” 


Sau khi, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SÓ 3 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thừa sự, lạy Phật có năm công đức. Những gì là năm? Một là 
xinh đẹp, hai là tiếng hay, ba là lắm tiền nhiều của, bốn là sanh 
nhà trưởng giả, năm là chết sanh lên trời, các cõi lành. Vì sao 
vậy? Vì Như Lai không ai sánh bằng. Như Lai có tín, có giới, 
có văn, có tuệ, có sắc thiện thành tựu, cho nên thành tựu năm 
công đức. 

“Lại nữa, vì nhân duyên gì lạy Phật mà được xinh đẹp? Chính 
do [674b01] vì thấy hình ảnh Phật mà phát tâm hoan hỷ, vì lý 
do nầy nên được xinh đẹp. 

“Lại, vì nhân duyên gì được âm thanh hay? Nhờ thấy hình ảnh 
Như Lai, đã tự xưng hiệu niệm ba lần, “Nam mô Như Lai Chí 
chơn Đẳng chánh giác.” Vì lý do này nên được âm thanh hay. 
“Lại, vì nhân duyên gì mà được lắm tiền nhiều của? Do thấy 
Như Lai mà bố thí lớn, rải hoa, đốt đèn và thí những vật khác. 
Vì nhân duyên này được nhiều của báu. 

“Lại, vì nhân duyên gì sanh nhà trưởng giả? Khi thấy thân Như 
Lai, tâm không đắm nhiễm, gối phải quỳ sát đất, chấp tay chí 
tâm lạy Phật, do nhân duyên này sanh nhà trưởng giả. 
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“Lại, vì nhân duyên gì thân họai mạng chung sanh lên trời, cõi 
lành? Theo thường pháp của chư Phật Thế Tôn, những chúng 
sanh nảo đem năm duyên sự lạy Như Lai liền sanh lên trời, cõi 
lành. 


“Này Tỳ-kheo, đó gọi là có năm nhân duyên này, lạy Phật có 
năm công đức. Cho nên, này các Tỳ-kheo, nếu thiện nam tử, 
thiện nữ nhân nào muốn lạy Phật, hãy tìm cầu phương tiện 
thành tựu năm công đức này. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học những điều này như vậy.” 
Các Tỳ kheo sau khi nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SÓ 4 
Tôi nghe như vẫy: 


Một thời, Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 


“Giống như căn nhà có hai cửa đối nhau, có người đứng ở 
trong, lại có người đứng ở trên quan sát bên dưới, người ra vào, 
đi lại đều biết thấy tất cả. Cũng như vậy, Ta bằng thiên nhãn 
nhìn các loại chúng sanh, sanh ra, chết đi, vào cõi lành, cõi ác, 
sắc lành, sắc ác, hoặc tốt, hoặc xấu, tùy theo hành vi được g1eo 
trồng; thảy đều biết tất cả. 


“Lại, nếu có chúng sanh thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ 
thiện, không phi báng Hiền Thánh, hành chánh kiến tương ưng 





* Tham chiếu Päli, M 130 Devadũta (R. iii. 178). Hán, 7g /2, kinh 64 
Thiên sứ. 
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với chánh kiến,` khi chết sanh lên trời, cõi lành. Đó gọi là 
chúng sanh làm thiện. 

“Lại, nếu có chúng sanh hành pháp thiện này, không làm hành 
vi ác, khi chết sanh lại trong loài người. 


“Lại, nếu có chúng sanh mà thân, miệng, ý làm ác, tạo hành vi 
bất thiện, sau khi chết sanh trong ngạ quý. 


“Hoặc lại có chúng sanh mà thân, miệng, ý làm ác, phỉ báng 
Hiền Thánh, tương ưng với tà kiến, sau khi chết sanh trong súc 
sanh. 


“Hoặc lại có chúng sanh mà thân, miệng, ý làm ác, phỉ báng 
Hiền [674e01] Thánh, sau khi chết sanh vào địa ngục. Khi ấy, 
ngục tốt dẫn tội nhân này đến trình Diêm-la vương và nói: “Đại 
vương nên biết, người này đời trước có thân, ý tạo ác, làm các 
ác hành, đã sanh vào địa ngục này. Đại vương nên xử, nên trị 
người này về tội gì? 

“Khi ấy Diêm vương liền lần lượt hỏi riêng tội kia của người 
ấy, bảo người ấy, “Thế nào, người nam, đời trước lúc ngươi 
mang thân người, há không thấy người khi sanh, được làm thân 
người, lúc ở thai rất là nguy khốn, đau đớn thật khó ở, rồi lớn 
lên phải nuôi dưỡng, bú mớm, tắm rửa thân thể hay sao?” 


“Tội nhân đáp, “Thật có thấy, Đại vương.” 


“Diêm vương nói, “Thế nào, người nam, ngươi không tự biết 
yếu hành của pháp sinh hay sao?” Vậy theo pháp thân, khẩu, ý 
mà tu các đường lành sao?" 





* Nguyên Hán: Đẳng kiến. 

° Pãli, ibid., ahampi khomhi jãtidhammo, Jãfim anaiío, ta chịu quy luật của 
sự sanh, không vượt qua được sự sanh. Ở đây, Hán dịch có thể nhảy sót. 
Diêm vương hỏi về Thiên sứ thứ nhất. 
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“Tội nhân đáp, “Thật vậy, Đại vương, như Đại vương dạy. Tôi 
chỉ vì ngu si, không phân biệt được hành vi thiện.” 


“Diêm vương nói, “Như lời ngươi nói, việc này không khác. Ta 
cũng biết những việc ngươi không làm bởi thân, miệng, ý. 
Hôm nay sẽ xét ngươi về tội được làm do phóng dật; chăng 
phải cha mẹ làm, cũng chắng phải là những việc làm của vua 
hay đại thần. Xưa ngươi tự tạo tội, nay tự nhận báo.” 


Sau khi hỏi tội kia xong, Diêm vương ra lệnh trị tội. 


“Đến lượt thiên sứ thứ hai hỏi” người kia, “Trước đây, khi 
ngươi làm người, há không thấy người già, thân thê rất yếu, đi 
lại khó khổ, áo quần dơ bần, tiễn dừng run tây, hơi thở hào hên, 
không còn tâm trẻ khỏe? 

“Lúc Ấy, tội nhân đáp, “Thưa vâng, Đại vương, tôi đã từng 
thấy. 

“Diêm vương bảo, “Ngươi đáng lẽ phải tự biết, nay ta cũng có 
pháp già nuaŸ này. Vì chán ghét tuổi già nên phải tu hành vi 
thiện?' 

“Tội nhân đáp, “Thật vậy, Đại vương! Nhưng lúc ẫy tôi thật 
không tin." 

“Diêm vương bảo: 

“Ta thật biết rõ những việc mà ngươi không làm bởi thân, 
miệng, ý. Nay sẽ trị tội ngươi để sau này không tái phạm. 
Những việc ác ngươi đã làm, chăng phải do cha mẹ làm, cũng 





ˆ Hán dịch có thể nhảy sót. C£. Päli, ibid, và 7z»g 12 kinh 64: Diêm vương 
hỏi tội nhân, “Ngươi có thây Thiên sứ thứ hai không?” 

Š Hán: Hình lão chỉ pháp J#Z3Z. Päli: /ãradhammna, quy luật của tuôi 
già. 
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chẳng phải do vua, đại thần, nhân dân tạo ra. Nay ngươi tự tạo 
tội Ấy, hãy tự nhận báo.” 


“Diêm vương sau khi chỉ ra cho thấy Thiên sứ thứ hai, lại đem 
Thiên sứ thứ ba ra hỏi người kia, “Trước đây, khi ngươi làm 
thân người, há không thấy có người bệnh nằm trên phân, nước 
tiêu, không thể tự đứng dậy hay sao?” 


“Tội nhân đáp, “Thưa vâng, đại vương, tôi thật [675a01] có 
thấy. 

“Diêm vương hỏi, “Thế nào, người nam, ngươi há không tự 
biết, ta cũng sẽ có bệnh này, sẽ không thoát tai họa này sao?” 
“Tội nhân đáp, “Thật vậy, thưa Đại vương! Tôi thật sự không 
thấy.” 

“Diêm vương nói, “Ta cũng biết, ngươi ngu si không hiểu. Nay 
ta sẽ trị tội ngươi để sau không còn tái phạm. Tội đã làm này 
chẳng phải cha, chẳng phải mẹ làm, cũng chăng phải là những 
việc tạo tác của quốc vương, đại thần.” 

“Diêm-la vương sau khi chỉ ra cho thấy Thiên sứ này rồi, lại 
hỏi người kia về Thiên sứ thứ tư, “Thế nào, người nam, ngươi 
có thấy thân như cây khô, hơi thở dứt, lửa nóng không còn, 
tình tưởng không còn, năm thân vây quanh khóc lóc không?” 
“Tội nhân đáp, “Thưa vâng, Đại vương, tôi đã thấy.” 

“Diêm vương nói, “Vì sao ngươi không nghĩ rằng, ta cũng sẽ 
không thoát cái chết này?” 

“Tội nhân đáp: 

“Thật vậy, Đại vương, tôi thật không tỏ ngộ." 
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“Diêm vương nói, “Ta cũng tin là ông không tỏ ngộ pháp này. 
Nay sẽ trị ngươi, để sau này không tái phạm. Tội bất thiện này 
chẳng phải cha, chắng phải mẹ tạo, cũng chẳng phải quốc 
vương, đại thần, nhân dân chỗ tạo ra. Xưa ngươi tự tạo, nay tự 
chỊu tội. 

“Diêm-la vương nói với người kia về Thiên sứ thứ năm, “Trước 
đây, khi làm người, ngươi không thấy có kẻ trộm đào tường, 
phá nhà, lấy của báu người khác, hoặc dùng lửa đốt, hoặc ân 
phục đường cái. Nếu bị vua bắt được thì bị chặt tay chân, hoặc 
bị giết, hoặc bị giam vào lao ngục, hoặc trói ngược mang đến 
chợ, hoặc sai vác cát đá, hoặc bị treo ngược, hoặc dùng tên bắn, 
hoặc rót nước đồng sôi lên người, hoặc dùng lửa nướng, hoặc 
lột da rồi bắt ăn, hoặc mồ bụng lấy cỏ nhét vào, hoặc bỏ vảo 
nước sôi nấu, hoặc dùng đao chặt, bánh xe cán đầu, hoặc cho 
voi chả chết, hoặc treo cổ cho chết, hay không?” 


“Tội nhân đáp, “Tôi thật có thấy.) 

“Diêm VƯƠng nÓI, Nó sao ông ăn trộm đồ người? Trong lòng 
đã biệt có hình phạt ây, sao còn phạm?” 

“Tội nhân đáp, “Thưa vâng, Đại vương, tôi thật ngu muội. ` 
“Diêm vương nói: 

“Ta cũng tin lời ông, nay sẽ trị tội ông, để sau không tái phạm. 


Tội này chắng phải do cha mẹ tạo, cũng chắng phải vua quan, 
nhân dân chỗ tạo mà do tự tạo tội này rồi tự chịu báo.” 


“Sau khi hỏi tội xong, Diêm vương liền sai ngục tốt, 'Mau đem 
Ø1lam người nảy vào ngục. ` 

“Khi ấy, ngục tốt vâng [675b01] lệnh của vua, đem tội nhân 
nảy giam vào ngục. Bên trái địa ngục, lửa cháy dữ dội. Thành 
quách bằng sắt, đất cũng bằng sắt. Có bốn cửa thành là nơi cực 
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hôi thối, giống như phân tiểu nhìn thật nhớp nhơ. Núi dao, rừng 
kiếm, vây quanh bồn phía. Lại có lồng sắt chụp bên trên.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Bốn vách bốn cửa thành, 

Dài rộng thật là chắc. 

Lông sắt che phủ kín, 

Không cơ hội thoát ra. 

Khi ấy trên đất sắt 

Lửa cháy thật dữ dội. 

Tường vuông trăm do tuần, 

Rồng suốt chỉ một màu. 

Chính giữa có bón trụ; 

Trông thật là đáng sợ. 

Trên là rừng cây kiếm, 

Nơi đậu quạ mỏ sắt. 

Chỗ hôi thật khó ngửi; 

Trông đến dựng lông tóc. 

Đủ khí cụ ghê rọn. 

Ngăn thành mười sáu lớp”. 
“Tỳ-kheo nên biết, lúc này ngục tốt dùng đủ mọi thứ khổ đau 
đánh đập người này. Tội nhân kia khi đặt chân vào ngục, máu 
thịt văng hết, chỉ còn bộ xương. Khi Ấy, ngục tốt đem tội nhân 
này, dùng búa bén chặt thân nó, đau khổ không kể, muốn chết 
không được, chỉ đến khi hết tội nó mới thoát được. Những tội 
mả nó đã tạo ra ở nhân gian, chỉ khi phải trừ sạch, sau đó mới 
ra được. 


“Lúc ẤY, ngục tốt kia bắt tội nhân này leo lên, leo xuống rừng 
đao kiếm. Khi tội nhân ở trên cây, nó bị quạ mỏ sắt mỗ ăn; 





“Mỗi ngục lớn có 16 ngục nhỏ chung quanh. Xem 7zường 79, kinh Khởi 
thê, phâm Địa ngục. 
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hoặc mô đâu lây não ăn. Hoặc lây tay chân, đập vào xương lây 
tủy, mà tội vân chưa hêt. Khi tội hêt, nó mới được thoát ra. 


“Lúc ấy, ngục tốt đem tội nhân kia bắt ngồi ôm cột đồng nóng. 
Do đời trước ưa dâm dật nên đưa đên tội này. Nó bị tội theo 
đuôi, không thoát được. 


“Lúc này, ngục tốt rút gân từ gót chân cho đến cô, kéo về phía 
trước, hoặc cho xe chở tới, hoặc lui, không được tự do. Ở đây, 
chịu khổ không thê nảo tính kê. Chỉ khi nào tội hết, sau đó mới 
được thoát ra. 


“Lúc này, ngục tốt bắt tội nhân kia đặt lên núi lửa, xua đuôi 
chạy lên, chạy xuống, cho đến khi chín nhừ hết, sau đó mới cho 
ra. [675c01] Lúc bấy giờ, do bởi nhân duyên này, tội nhân 
muốn chết cũng không chết được. Chỉ khi nào tội hết, sau đó 
mới được thoát ra. 


“Khi ấy, ngục tốt lại bắt tội nhân, rút lưỡi ném ra sau lưng. Ở 
đây, chịu khổ không thể nào kê xiết, muốn chết không được. 


“Lúc này, ngục tốt bắt tội nhân đặt lên núi đao; hoặc chặt chân, 
hoặc chặt đâu, hoặc chặt tay. Chỉ khi nào tội hệt, sau đó mới 
được thoát ra. 


“Lúc này, ngục tốt lại dùng lá sắt nóng lớn phủ lên thân tội 
nhân như cho mặc áo lúc còn sống. Lúc ấy khổ đau độc hại khó 
chịu, đêu do nhân tham dục nên đưa đên tội nảy. 


“Lúc này, ngục tốt lại bắt tội nhân làm tội năm thứ'”, xua đuổi 
khiến nằm xuống, rồi lấy đinh sắt đóng vảo tay nó, chân nó, lại 
dùng một cây đỉnh đóng vào tim. Ở đó, nó chịu khổ đau thật 
không thể nói. Chỉ khi nào tội hết, sau đó mới được thoát ra. 





'” Hán: ngũ chủng tác dịch. Päli, ibid. øøZcavidhabandhanam, ngũ chủng 
phược, trói năm chỗ: đóng đinh 2 tay, 2 chân, và tim. 
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“Lúc này, ngục tốt lại bắt tội nhân chỗng ngược thân, đưa vào 
trong vạc. Khi ấy, phần dưới thân đều chín rục hết; hoặc trở lên 
phần trên cũng lại đều chín rục; cho đến bốn bên cũng chín rục 
hết, đau đớn khổ độc không thê tính hết, nổi cũng rục, không 
nỗi cũng rục. Giống như nôi lớn mà nấu đậu nhỏ, có lớp ở trên 
hay ở dưới. Tội nhân này cũng lại như vậy, nỗi cũng rục, 
không nổi cũng rục. Ở đó, chịu khổ không thể kể hết. Chỉ khi 
nào tội hết, sau đó mới được thoát ra. 


“Tỳ-kheo nên biết, sau một thời gian dài trải qua nhiều năm 
trong địa ngục này, cửa đông mới mở. Khi ây, tội nhân lại chạy 
đến cửa, cửa tự nhiên đóng. Lúc đó, những người kia đều ngã 
xuống đất. Ở đó, khổ sở không thể nói hết, chúng oán trách lẫn 
nhau, “Do các ngươi mà ta không được ra cửa. ”” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Người ngu thường vui thích 

Như ở trời Quang âm. 

Người trí thường lo nghĩ, 

Giống như tù trong ngục. 
“Sau khi trải qua trong đại địa ngục trăm ngàn vạn năm, cửa 
bắc lại mở. Lúc Ấy, tội nhân lại chạy về cửa bắc. Cửa liền đóng 
lại. Chỉ khi nào tội hết, sau đó mới được thoát ra. Tội nhân kia 
trải qua hàng trăm vạn năm mới lại được thoát. Những tội đã 
tạo ra trong khi làm người, cốt phải trừ cho hết. 
“Lúc này, ngục tốt lại bắt tội nhân, dùng búa sắt chém thân tội 
nhân, trải qua bao nhiêu [676a01] tội như vậy, khiên cho sửa 
đổi. Chỉ khi nào tội khổ hết hắn, sau đó mới được ra. 
“T-kheo nên biết, sau một thời gian, cửa phía đông lại mở một 
lần nữa. Lúc ấy, những chúng sanh kia chạy đến cửa đông thì 
cửa tự đóng lại, không ra được. Nêu ra được, bên ngoài có núi 
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lớn mà nó phải chạy đến. Khi nó vào trong núi, bị hai núi ép lại, 
giống như ép dầu mè. Ở đó, chịu khổ không thê kể hết. Chỉ khi 
nào hết khổ, sau đó mới được ra. 


“Bấy giờ, tội nhân chuyền dịch được tới trước, lại gặp địa ngục 
Tro nóng,'" ngang dọc hàng ngàn vạn do tuần. Ở đó, chịu khổ 
không thê kế hết, cốt phải hoàn tất nguồn tội kia, sau đó mới 
được ra. 


“Ké đến, lại chuyên tới trước nữa, có địa ngục Dao đâm. 'ˆ Khi 
tội nhân vào trong địa ngục đao kiếm này, chợt có gió mạnh 
nỗi lên phá nát gân cốt thân thê tội nhân. Ở đó, chịu khổ không 
thể kế hết. Cốt khiến cho hết tội, sau đó mới được ra. 


“Lại nữa, có địa ngục Tro nóng lớn. '” Khi tội nhân vào trong 
địa ngục tro nóng lớn này, thân thê tan rã, chịu khô vô cùng. 
Côt khiên cho hết tội, sau đó mới được ra. 


“Khi tội nhân tuy thoát khỏi địa ngục tro rất nóng này, nhưng 
lại gặp địa ngục Đao kiếm, ' ngang dọc hàng ngàn vạn dặm. 
Khi tội nhân vào trong địa ngục đao kiếm này, ở đó, chịu khổ 
không thê kế hết. Cốt khiến cho hết tội, sau đó mới được ra. 


“Lại nữa, có địa ngục Phân sôi!” trong đó có trùng nhỏ, ăn vào 
tận xương tủy người này. Tuy ra được địa ngục này, nhưng lại 
gặp ngay ngục tốt. Lúc này, ngục tốt hỏi tội nhân, “Các ông 
muốn đến đâu? Từ đâu lại? Tội nhân đáp, “Chúng tôi không 
biết từ chỗ nào lại. Cũng lại không biết phải đến chỗ nào. 
Nhưng hiện nay, chúng tôi đang đói khốn cùng, muốn được 





' Nhiệt hôi địa ngục #tJKJtZ5Ä. 

'* Đao thích địa ngục 7JTRI[RXÄ. 

'3 Đại nhiệt hôi địa ngục X##UKHH). 
'* Đao kiếm địa ngục 7J[HÿÌ. 

3 Phất thi địa ngục ÿb#Hb3X8Ä. 
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ăn.` Ngục tốt đáp, 'Chúng tôi sẽ cho ăn.” Khi ấy, ngục tốt bắt 
tội nhân nằm ngửa, lấy viên sắt nóng lớn bắt tội nhân nuốt. 
Thiêu đốt, khiến tội nhân chịu khổ không thê kể hết. Lúc đó, 
viên sắt nóng từ miệng xuống qua ruột, dạ dày chín hết, chịu 
khô khó lường. Cốt khiến cho hết tội, sau đó mới được ra. 


“Song những tội nhân này không kham chịu những thống khô 
này, nên trở lại các địa ngục Phân nóng, Địa ngục Đao kiếm, 
địa ngục Tro nóng lớn. Khi chúng trở lại những địa ngục như 
vậy, lúc bấy giờ những chúng sanh kia không kham chịu nỗi 
khổ, bèn quay [676b01] đầu lại, đến trong địa ngục Phân nóng. 
Lúc ấy, ngục tốt bảo những chúng sanh kia, 'Các ông muốn đi 
đâu? Từ đâu đến?? Tội nhân đáp, “Chúng tôi không thể biết từ 
đâu đến. Nay lại cũng không biết phải đi đâu.” Ngục tốt hỏi, 
“Nay cần gì? Tội nhân đáp, “Chúng tôi rất khát, muốn cần 
uống nước." Khi ấy, ngục tốt bắt tội nhân nằm ngửa, rót đồng 
sôi vào miệng khiến cho chảy xuống. Ở đó, chịu tội không thể 
kê hết, cốt khiến cho hết tội, sau đó mới được ra. 


“Bấy giờ, tội nhân kia không chịu nỗi khổ này, nên trở về địa 
ngục Phân sôi, địa ngục Rừng kiêm, địa ngục Tro nóng rôi trở 
vào đại địa ngục. 


“T-kheo nên biết, lúc ấy tội nhân thống khổ khó có thê kế hết. 
Nếu tội nhân kia mắt thấy sắc, tâm không ưa thích. Khi tai 
nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi biết vị, thân biết mịn nhẫn, ý 
biết pháp, cũng đều phát sanh sân nhuế.'° Vì sao vậy? Vì xưa 
không tạo báo hạnh lành mà thường tạo nghiệp ác, nên đưa đến 
tội này. 





'' Đoạn này mô tả địa ngục có tên là Sáu Xúc xứ, nhưng bản Hán khong 
dịch rõ hết ý. Xem 7g, kinh 131 (Hàng ma); 7¿p (Việt) kinh 212. Päli: 
Chaphassayatamika (M. 1. 337). 
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“Lúc ấy, Diêm vương bảo tội nhân kia, 'Các ngươi không được 
thiện lợi. Xưa kia ở nhân gian, hưởng phước nhân gian, mà 
thân, miệng, ý hành không tương ưng, cũng không bố thí, nhân 
ái, lợi người, đăng lợi,'” vì vậy nên nay chịu nỗi khổ này. Hành 
vi ác này chăng phải do cha mẹ tạo, cũng không phải quốc 
vương, đại thần tạo ra. Có các chúng sanh thân, miệng, ý thanh 
tịnh không có nhiễm ô giống như trời Quang âm. Có các chúng 
sanh tạo các hạnh ác, giống như trong địa ngục; thân, miệng, ý 
các ông bắt tịnh nên đưa đến tội này. 


“Các Tỳ-kheo nên biết, Diêm-la vương liền nói, “Ngày nào tôi 
sẽ thoát nạn khổ này, được sanh trong loài người, được làm 
thân người, mong được xuất gia cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, 
xuất g1a học đạo. 


“Diêm-la vương còn nghĩ vậy, huống chỉ các ngươi, nay được 
thân người, được làm Sa-môn. Cho nên, này các Ty-kheo, 
thường hãy niệm thực hành thân, miệng, ý hành đừng cho thiểu 
sót. Hãy trừ năm kết sử, tu hành năm căn. Các Tỳ-kheo, hãy 
học những điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SÓ 5'” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật cùng chúng Ty-kheo năm trăm vị, ở trong vườn 
Lộc Mẫu, khu vườn phía đông, ” nước Xá-vệ. 





.- Bốn nhiếp sự. 
'* Tham chiếu Päli, S §.7 Paväranä (R. ¡. 190). Hán, 7g 29, kinh 121 
Thỉnh thỉnh. 
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Bây giờ, tháng bảy, [67601] ngày mười lăm, Thế Tôn trải tòa 
ngồi giữa khoảng đất trống, các Tỳ-kheo trước sau vây quanh. 
Phật bảo A-nan: 


“Nay, nơi đất trống, ngươi mau đánh kiền chùy. Vì sao vậy? Vì 
ngày rằm tháng bảy là ngày thọ tuế.” 


Lúc ấy, Tôn giả A-nan gối phải quỳ sát đất, chấp tay, liền nói 
kệ này: 

Đắng Tịnh Nhãn vô thượng, 

Thông suốt tắt cả việc; 

Trí huệ không đắm nhiễm: 

Thọ tuế, nghĩa là gì? 


Bấy giờ, Thế Tôn liền dùng kệ đáp A-nan: 


Thọ tuế, ba nghiệp tịnh; 
Việc làm thán, miệng, ÿ. 
Hai T)-kheo đối nhau, 
Tự trình chỗ sai trái. 
Lại tự xưng tên chữ” 
'Hôm nay Chúng thọ tuế, 
Tôi cũng ý tịnh, thọ. 
Củi xin chỉ lỗi tôi. ` 

Bấy giờ, A-nan lại dùng kệ hỏi nghĩa này: 


Hằng sa Phật quá khứ, 
Bích-chi và Thanh văn; 
Đây là pháp chư Phật, 

Hay chỉ Thích-ca Văn? 


Bấy giờ, Phật lại dùng kệ đáp A-nan: 








'” Đông uyễn Lộc Mẫu viên EEZifZEHRI. Pãli: một tòa nhà do bà Visakhäã 
dựng gọi là Migäramãtupäsãda (Lộc Tử Mẫu giảng đường), ở Pubbäräma, 
khu vườn phía đông thành Xá-vệ. 
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Hằng sa Phật quá khứ, 

Đệ tử tâm thanh tịnh. 

Đẩu là pháp chư Phật 
Chẳng riêng Thích-ca Văn. 


Bích-chỉ không pháp này; 
Không tuổi, không đệ tử; 
Một mình không bạn bè, 
Không nói pháp cho người. 
Phật Thế Tôn vị lai, 

Hằng sa không thể tính, 
Lại cũng thọ tuổi này; 
Như pháp Cô-đàm nay. 


Sau khi nghe những lời này rồi, Tôn giả A-nan vui mừng hớn 
hở, không tự dừng được, liền lên giảng đường, tay cầm kiền 


chùy nói: 


“Hôm nay, tôi đánh trống đưa tin của Như Lai, các chúng đệ tử 
Như Lai đều phải tập họp hết.” 


Tôn giả lại nói kệ này: 


Hàng phục sức ma oán; 
Trừ sạch kết không còn; 
Đất trồng, đánh kiển chùy: 
T)-kheo nghe hãy họp. 


Những người muốn nghe pháp, 
Vượt qua biển sanh tử, 

Nghe âm vì diệu này, 

Hãy tập họp về đây. 


[677a01] Sau khi đánh kiền chuỳ xong, Tôn giả A-nan đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một phía, bạch Thế 


Tôn: 
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“Đã đến giờ, cúi xin Thế Tôn chỉ dạy những gì?” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo A-nan: 

“Ngươi hãy ngồi theo thứ lớp. Như Lai tự biết thời.” 

Thế Tôn ngồi xuống đệm cỏ, bảo các Tỳ-kheo: 

“Tất cả các ngươi hãy ngồi hết xuống đệm cỏ.” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.” 

Các Tỳ kheo đều ngồi xuống đệm cỏ. Bấy giờ, Thế Tôn im 
lặng quán sát các Tỳ-kheo, rồi bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta nay muốn thọ tuế. Đối với mọi người, Ta không có lỗi gì 
chăng? Thân, miệng, ý cũng không có phạm chăng?” 

Như Lai nói những lời này xong, các Ty-kheo im lặng không 
đáp. Bấy giờ, Ngài hỏi các Tỳ-kheo lại lần thứ ba: 

“Hôm nay, Ta muốn thọ tuế. Song đối với mọi người, Ta 
không có lỗi gì chăng?” 

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối, 
chấp tay bạch Thế Tôn: 

“Các chúng Tỳ-kheo quán sát, Như Lai không có lỗi nơi thân, 
miệng, ý. Vì sao vậy? Thế Tôn đã độ cho người chưa được độ, 
đã giải thoát cho người chưa giải thoát, khiến Bát Niết-bàn cho 
người chưa Bát Niết-bàn, đã cứu giúp cho người chưa được 
cứu giúp, làm con mắt cho người mù, vì người bệnh làm đại y 
vương, là đắng Độc tôn trong ba cõi, không ai sánh bằng, là 
đẳng Tối tôn thượng, khiến phát đạo tâm cho người chưa phát 
đạo tâm. Mọi người chưa tỉnh, Thế Tôn khiến lay tỉnh; người 
chưa nghe, khiến cho nghe; vì người mê mà tạo đường tắt, luôn 
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đưa về Chánh pháp. Vì những duyên sự này, Như Lai không có 
lỗi đối với mọi người, cũng không có lỗi nơi thân miệng ý.” 
Rồi Xá-lợi-phất bạch Thế Tôn tiếp: 


“Nay con hướng về Như Lai, tự phát lồ. Không biết đối với 
Như Lai cùng Tăng Tỳ-kheo, con có lỗi gì không?” 


Thế Tôn bảo: 


“Này Xá-lợi-phất, nay những việc làm thân, miệng, ý của 
ngươi hoàn toàn đúng hạnh. Vì sao vậy? Ngươi có trí huệ 
không ai sánh kịp, trí huệ biết các chủng loại, trí huệ vô lượng, 
trí vô biên, trí không gì bằng, trí bén nhạy, trí nhanh nhẹn, trí 
sâu xa, trí bình đẳng, ít muốn, biết đủ, thích nơi vắng, có nhiều 
phương tiện,”" niệm không tán loạn, đạt tam-muội tổng trì, đầy 
đủ căn nguyên, thành tựu giới, thành tựu tam-muội, thành tựu 
trí huệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát tri kiến huệ, 
dũng mãnh, hay nhẫn, lời nói không ác, không làm điều phi 
pháp, tâm tánh điều hòa thứ lớp, không làm sơ suất. Giống như 
thái tử lớn của Chuyển luân Thánh vương, sẽ nối [677b01] 
ngôi vua, chuyển vận bánh xe pháp. Xá-lợi-phất cũng vậy, 
chuyên vận bánh xe pháp vô thượng, mà chư thiên, loài người, 
rồng, quỷ, ma và thiên ma đều không thể chuyển. Nay lời 
ngươi nói ra thường như nghĩa pháp, chưa từng trái lý.” 

Khi ấy, Xá-lợi-phất bạch với Phật: 

“Năm trăm Tỳ-kheo này đều đáng thọ tuế. Năm trăm người này 
đối với Như Lai đều không có lỗi gì chăng?” 


Thê Tôn nói: 





”° Nhiều phương tiện, đây hiểu là nhiều tỉnh tắn. 
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“Cũng không có gì phải trách, các hành vi bởi thân, miệng, ý 
của năm trăm Tỳ-kheo này. Vì sao vậy? Này Xá-lợi-phất, đại 
chúng trong đây rất là thanh tịnh, không có tỳ vết. Nay người 
thấp nhất trong chúng này, cũng đắc đạo Tu-đả-hoàn, nhất định 
tiến đến pháp bất thối chuyển. Vì vậy Ta không thể chê trách 
họ.” 


Khi ấy, Đa-kỳ-xa” rời khỏi chỗ ngồi đến trước Thế Tôn đảnh 
lễ sát đât rôi bạch Thê Tôn: “Con có điêu muôn nói.” 


Thế Tôn bảo: “Muốn nói gì thì hãy nói đi.” 
Đa-kỳ-xa liền ca ngợi Phật và chúng Tăng ngay trước mặt đức 
Phật bằng bài kệ sau: 


Vào ngày rằm thanh tịnh, 
Họp năm trăm T)-kheo, 

Đã giải thoát các kết, 
Không ái, không tải sanh. 
Vua Chuyển luân Đại Thánh 
Được quân thân vây quanh, 
Đi khắp các thể giới, 

Trên trời và thế gian. 

Đại tướng tôn quí nhất, 
Đạo sư dẫn dắt người. 

Đệ tử vui đi theo, 

Đủ ba đạt sảu thông, 


Là con Phật chơn chánh, 
Không có chút bụi dơ, 
Cắt bỏ sạch ái dục: 

Nay con XIH qMÿ ÿ. 





?! Đa-kỳ-xa #Z. Päli: Vangisa. Trên kia, kinh 3 phẩm 4, âm là Bằng- 
kỳ-xá. 
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Khi ấy, đức Thế Tôn ấn khả những lời của Đa-kỳ-xa. Đa-kỳ-xa 
thấy Như Lai ấn khả lời mình nói, nên vui mừng phấn khởi, 
đứng dậy lễ Phật, rồi trở lại chỗ ngồi. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: “Đệ tử nói kệ đứng đầu trong hàng 
Thanh văn chính là Tỳ-kheo Đa-ky-xa. Nói lời không có gì 
đáng nghi ngờ chính là Tỳ-kheo Đa-kỳ-xa.””” 


Lúc ấy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy hoan hỷ phụng hảnh. 


KINH SỐ 6 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại khu Ca-lan-đà, Trúc viên, thành La-duyệt, 
cùng chúng năm trăm Tỳ-kheo. 


Bấy giờ, trên trời Tam thập Tam [677c01] có một thiên tử từ 
thân hình xuất hiện năm điềm báo hiệu sắp chết. Những gì là 
năm? Một là vòng hoa trên đầu bị héo. Hai là y phục bụi bắn. 
Ba là nách đồ mồ hôi. Bốn là không vui chỗ ngồi của mình. 
Năm là ngọc nữ phản bội. Thiên tử ấy buồn rầu khổ não, đấm 
ngực than thở. Nghe vị thiên ấy buồn rầu khổ não, đấm ngực 
than thở, Thích Đề-hoàn Nhân liền sai một thiên tử đến chỗ ẫy 
xem, âm thanh gì mà từ đó vang đến đây. 

Thiên tử ấy trả lời: “Thiên tử nên biết, hôm nay có một thiên tử 
sắp mạng chung, có năm điềm báo hiệu sắp chết. Một là vòng 
hoa trên đầu bị héo. Hai là y phục bụi bắn. Ba là nách đỗ mô 
hôi. Bốn là không vui chỗ ngồi của mình. Năm là ngọc nữ phản 
bội. 





?” Xem kinh 3 phẩm 4 trên. 
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Khi ây, Thích Đê-hoàn Nhân đên chô vị thiên sắp lâm chung, 
nói với vị ây răng: 
“Vì sao hôm nay ông buôn râu khô não đên như vậy?” 


Thiên tử đáp: “Thưa Tôn giả Nhân-đề, làm sao không buồn rầu 
khổ não được khi tôi sắp chết rồi. Có năm điềm báo hiệu sắp 
chết. Một là vòng hoa trên đầu bị héo. Hai là y phục bụi bân. 
Ba là nách đồ mồ hôi. Bốn là không vui chỗ ngồi của mình. 
Năm là ngọc nữ phản bội. Nay cung điện bảy báu này sẽ mật 
hết. Năm trăm ngọc nữ cũng sẽ tan tác như sao. Món cam lộ 
mả tôi ăn không còn mùi vị.” 
Đề-hoàn Nhân nói với thiên tử ấy: 
“Ông há không nghe Như Lai nói kệ sao? 

Các hành là vô thường. 

Có sinh ất có chết. : 

Không sinh thì không chốt. 

Diệt này là vui nhát. 
“Vì sao nay ông buồn lo đến như vậy? Tất cả hành là vật vô 
thường, muốn cho có thường thì điều này không thể.” 
Thiên tử đáp: 
“Thế nào, Thiên đế, tôi không sầu ưu sao được? Nay tôi mang 
thân trời thanh tịnh không vết nhơ, ánh sáng như mặt trời mặt 
trăng chiếu khắp mọi nơi, mà bỏ thân này rồi, sẽ sanh vào bụng 
heo trong thành La-duyệt, sống thường ăn phân, chết thì bị dao 
mô xẻ.” 
Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân bảo thiên tử kia: 
“Nay ông nên tự quy y Phật, Pháp, chúng Tăng. Có thê khi ấy 
không đọa vào ba đường dữ.” 
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Thiên tử đáp: 
“Há quy y Tam bảo mà không đọa vào ba đường dữ sao?” 
Thích Đề-hoàn Nhân nói: 


“Thật vậy, Thiên tử. A1 quy y Tam tôn, không bao giờ rơi vào 
ba đường đữ.” 


Như Lai cũng nói kệ này: 

[678a01]Những ai quy y Phật, 

Không đọa ba đường đữ. 

lậu tận, nơi trời người, 

Nồi sẽ đến Niết bàn. 
Thiên tử kia hỏi Thích Đề-hoàn Nhân: 
“Nay Như Lai đang ở đâu?” 
Thích Đề-hoàn Nhân nói: 
“Như Lai hiện đang ở tại Ca-lan-đà, trong Trúc viên, thành La- 
duyệt, nước Ma-kiệt-đà cùng chúng năm trăm đại Tỳ-kheo.” 
Thiên tử nói: 
“Nay tôi không còn đủ sức đến đó hầu thăm Như Lai nữa.” 
Thích Đề-hoàn Nhân bảo: 


“Thiên tử nên biết, hãy quỳ gối phải sát đất, chấp tay hướng về 
phương dưới mà nói rằng: “Cúi xin Thế Tôn xem xét đến cho. 

Nay con sắp cùng đường. Xin thương xót cho. Nay con tự quy 
y Tam tôn, Như Lai Vô sở trước.” 


Bấy giờ, Thiên tử kia theo lời Thích Đề-hoàn Nhân, quỳ xuống, 
hướng xuống phương dưới, tự xưng tên họ, tự quy y Phật, Pháp, 
Tăng, nguyện suốt đời làm người Phật tử chơn chánh, chẳng 
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màng thiên tử. Cho đến ba lần nói những lời này. Như vậy tồi, 
không còn đọa vào thai heo, mà sẽ sanh vào nhà trưởng giả. 


Thiên tử kia sau khi thấy nhân duyên này rồi, quay về Thích 
Đề-hoàn Nhân mà nói kệ này: 

Duyên lành chẳng phải dữ, 

Vì pháp chẳng vì của. 

Dân dắt theo đường chánh 

Điểu này Thê Tôn khen. 

Nhờ Ngài không đọa ác, 

Thai heo, nhân thật khó. 

Sẽ sanh nhà trưởng giả, 

Nhờ đó sẽ gặp Phái. 
Khi ấy, Thiên tử tùy theo tuổi thọ ngắn dải, sau đó sinh vào nhà 
trưởng giả trong thành La-duyệt. Lúc đó, vợ trưởng giả tự biết 
mình có thai, gần đủ mười tháng, sanh ra một nam nhi, xinh 
đẹp vô song, hiếm có trên đời. Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân 
khi đã biết cậu bé vừa lên mười tuổi, nhiều lần đến bảo: 
“Ngươi hãy nhớ lại nhân duyên đã làm trước kia, tự nói răng: 
“Tôi sẽ nhờ đó thấy Phật.” Nay thật đã đúng lúc. Nên gặp Thế 
Tôn. Nếu không đến, sau tất sẽ hói hận.” 


Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất đến giờ đắp y mang bát vào thành 
La-duyệt khất thực, dần dần đến nhà trưởng giả kia, đứng yên 
lặng ngoài cửa. 


Khi con trưởng giả thấy Xá-lợi-phất đắp y mang bát dung mạo 
khác thường, liền đến trước Xá-lợi-phất thưa rằng: 


“Ngài là a1? [678b01] Đệ tử của ai? Đang hành pháp gì?” 


Xá-lợi-phất nói: 
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“Thầy ta xuất thân dòng họ Thích, ở trong đó mà xuất gia học 
đạo. Thầy được gọi là Như Lai Chí chơn, Đẳng chánh giác. Ta 
thường theo vị ấy thọ pháp.” 
Khi ấy, cậu bé liền hướng về Xá-lợi-phất mà nói kệ này: 

Tôn giả nay đứng im, 

Ởm bát, tướng mạo nghiêm; 

Nay muốn xin những gì? 

Cùng đứng với ai đó? 
Xá-lợi-phất dùng kệ đáp lại: 


Nay ta không xin của; 

Cũng chẳng xin cơm áo. 

Vì cậu nên đến đây. 

Xét kỹ, nghe ta nói! 

Nhớ lời xưa cậu nói, 

Lúc phát thệ trên trời: 

'Cõối người sẽ gặp Phát. ` 

Nên đến báo cùng cậu. 

Khó gặp Phật ra đời. 

Nghe Pháp thuyết cũng vậy. 

Thân người khó thể được : 

Giống như hoa ưu đàm. 

Cậu hãy đi theo tôi, 

Cùng đến hấu Như Lai. 

Phật sẽ nói cho cậu 

Đường chính đến cõi lành. 
Sau khi nghe Xá-lợi-phất nói, cậu liền đi đến chỗ cha mẹ, lạy 
sát chân, rồi đứng qua một bên. Bấy giờ, con trưởng giả bạch 
cha mẹ rằng: 
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“Cúi xin cha mẹ cho phép con đến chỗ Thế Tôn thừa sự, đảnh 
lễ, thăm hỏi sức khỏe.” 

Cha mẹ đáp: 

“Nay là lúc thích hợp.” 


Khi ấy, con trưởng giả sắm sửa hương hoa cùng một tấm gia 
trăng tốt, rồi theo Tôn giả Xá-lợi-phất đi đến chỗ Thế Tôn. Đến 
nơi, đảnh lễ sát chân Phật, rồi đứng qua một bên. 


Lúc ấy, Xá-lợi-phất bạch Thế Tôn: 


“Đây là con trưởng giả đang sống trong thành La-duyệt này, 
không biết đến Tam bảo. Cúi xin Thế Tôn khéo vì cậu mà 
thuyết pháp khiến được độ thoát.” 


Khi ấy, con trưởng giả thấy Thế Tôn uy dung đoan chánh, các 
căn tịch tịnh, có ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp hiển hiện 
ngoài thân, cũng như núi Tu đi vương; mặt như mặt trời, mặt 
trăng, nhìn mãi không chán, liền đến trước lễ sát chân, rồi đứng 
qua một bên. 


Rồi con trưởng giả rải hương hoa lên thân Như Lai, lại đem 
tắm gia trăng mới dâng cho Như Lai, đảnh lễ sát chân, rồi đứng 
qua một phía. 


Bấy giờ, Thế Tôn tuần tự thuyết pháp cho cậu. Ngài nói các đề 
tài về bố thí, trì giới, sanh thiên, dục là bất tịnh, là hữu lậu, là 
tai hoạ lớn, xuất gia là thiết yếu. Khi Thế Tôn biết [678e01] 
cậu bé đã tâm mở ý thông, như pháp thường mà chư Phật Thế 
Tôn nói, là khô, tập, diệt, đạo; bấy giờ, Thế Tôn cũng vì con 
trưởng giả kia mà nói hết. Lúc đó, ngay trên chỗ ngồi, con 
trưởng giả dứt sạch trần cầu, được mắt pháp thanh tịnh, không 
còn trần cấu. 
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Bấy giờ, con trưởng giả liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân, bạch Thế Tôn: 

“Cúi xin Thế Tôn cho phép con được xuất gia làm Sa-môn.” 
Thế Tôn bảo: 


“Phàm người làm đạo, chưa từ biệt cha mẹ thì không được làm 
Sa-môn.” 


Lúc ấy, con trưởng giả bạch Thế Tôn: 
“Con sẽ xin cha mẹ cho phép.” 

Thế Tôn bảo: 

“Nay là lúc thích hợp.” 


Bấy giờ, con trưởng giả từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân 
lui đi. Trở vê đên nhà, cậu thưa với cha mẹ răng: 


“Cúi xin cho phép con được làm Sa-môn!” 
Cha mẹ đáp: 


“Hiện tại chúng ta chỉ có một mình con. Trong nhà sinh nghiệp 
lại nhiều tiền của. Hành pháp Sa-môn thật là không dễ!” 


Con trưởng giả thưa: 


“Như Lai xuất thế ức kiếp mới có, thật không thê gặp. Thật lâu 
mới xuất hiện. Như hoa ưu-đàm-bát, thật lâu mới có; cũng vậy, 
Như Lai ức kiếp mới xuất hiện.” 

Lúc này, cha mẹ của con trưởng giả cùng than thở nhau nói 
răng: 


“Nay đã đúng lúc, con cứ tùy nghi.” 
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Lúc ấy, con trưởng giả lạy sát chân, rồi từ biệt ra đi. Đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một bên. Bấy giờ, con 
trưởng giả kia bạch Thế Tôn: 

“Cha mẹ con đã cho phép. Cúi xin Thế Tôn cho phép con hành 
đạo.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Xá-lợi-phất: 

“Ông hãy độ con trưởng giả này cho làm Sa-môn.” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.” 

Xá-lợi-phất vâng theo lời Phật dạy, độ cho cậu bé làm Sa-d, 
hằng ngày dạy dỗ. Sa-di kia ở tại nơi vắng vẻ, tự khắc phục, tu 
tập, vì mục đích mà thiện gia nam tử xuất gia học đạo, cạo bỏ 
râu tóc, tu phạm hạnh vô thượng, là vì muốn được lìa khổ. Lúc 
ấy, Sa-di thành A-la-hán. Rồi đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, bạch Thế Tôn: 

“Nay con đã thấy Phật, nghe pháp, không có nghi ngờ gì nữa.” 
Thế Tôn bảo: 

“Nay ông như thế nào là thấy Phật, nghe Pháp, không có nghĩ 
ngờ gì nữa?” 

Sa-di bạch Phật: 

“Sắc là vô thường. Vô thường tức là khổ. Khổ là vô ngã. Vô 
ngã tức là không. Không là chăng phải có, chăng phải không có, 
cũng không có ngã. Như vậy là điều được [679a01] người trí 
giác tri. Thọ*, tưởng, hành, thức là vô thường. Vô thường tức 
là khổ. Khổ là vô ngã. Vô ngã tức là không. Không là chăng 
phải có, chẳng phải không có, cũng không có ngã. Như vậy là 
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điều được người trí giác tri. Năm thủ uẫn này là vô thường, khổ, 
không, vô ngã, chăng phải có, nhiêu điêu khô não, không thê 
chữa trị, thường ở chỗ hôi hám, không thể giữ lâu, tất quán 
không có ngã. Hôm nay, con quan sát Pháp này, liền thấy Như 
Lai.” 

Thế Tôn bảo: 

“Lành thay, lành thay Sa-di! Ta tức thì cho phép ông làm Sa- 
môn đó.” 


Sa-di kia sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SÓ 7 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Tôn giả Na-la-đà”” ở trong vườn trúc của một trưởng 
giả,” nước Ba-la-lê.”“ Bấy giờ, đệ nhất phu phân” vua Văn- 
trà '” qua đời. Bà rất được vua yêu kính, luôn luôn nhớ tưởng 
trong lòng. Lúc đó, có một người đến chỗ vua tâu rằng: 


“Đại vương nên biết, nay Đệ nhất phu phân đã qua đời.” 

Lúc vua nghe phu nhân vô thường, trong lòng sầu ưu, bảo 
người vừa đến răng: 

“Ngươi mau chóng khiêng tử thi phu phân tâm trong dầu mè 
cho ta thấy.” 





” Tham chiếu Päli, A V 50 Nãradasutta (R.iii. 57) 

* Na-la-đà 5R §Š F. 

? Trưởng giả Trúc Lâm & #113k. Xem cht. dưới. 

* Ba-la-lê quốc » ## #! BỊ. Pali, trú tại Pãtaliputta, trong già-lam 
Kukkutarama. 

” PaliVương phi Bhaddã. 

” Văn-trà vương % 3#. Päli, Munda. 
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Lúc đó, người kia vâng lệnh vua, liên đem xác phu nhân tâm 
trong dâu mè. 


Sau khi nghe phu phân mất, vua trong lòng sầu não cực kỳ, 
không ăn uống, không trị theo vương pháp, không xử lý việc 
triều đình. Khi ấy, tả hữu có một người tên Thiện Niệm,” 
thường cầm kiếm hầu đại vương. Ông tâu đại vương: 

“Đại vương nên biết, trong nước này có Sa-môn tên là Na-la-đà 
đã đặc A-la-hán, có thân túc lớn, hiêu rộng, biệt nhiêu, không 
việc gì không rành rẽ, biện tài dũng tuệ, nói chuyện thường 
hàm tiếu. Xin vua hãy đi đến đó nghe vị ấy thuyết Pháp. Nếu 
vua nghe Pháp, sẽ không còn ưu sầu khổ não nữa.” 

Vua đáp: 

“Lành thay, lành thay, khanh khéo nói những lời này. Thiện 
Niệm, nay khanh đến đó báo trước Sa-môn kia. Vì sao vậy? Vì 
phàm Chuyên luân Thánh vương muốn đến chỗ nảo thì phải sai 
người đi trước. Nếu không sai người báo trước mà đến, điều 
này không thể.” 

Thiện Niệm đáp: 

“Tuân lệnh đại vương.” 

Rồi ông tuân lệnh của vua, đi vào trong vườn trúc trưởng giả, 
đến chỗ Na-la-đà. Đến nơi, ông đảnh lễ sát chân ngài, rồi đứng 
qua một bên. 

Bấy giờ, Thiện Niệm bạch Tôn giả Na-la-đà: 

“Ngài biết cho, Phu nhân đại vương đã qua đời. Nhân khổ não 
này, vua không ăn, không uống, cũng lại không trị vương pháp, 
không xử quốc sự. Nay vua muốn đến hầu thăm [79b01] Tôn 





” Thiện Niệm š-2y. Päli: Piyaka, quan Thủ khó (Kosãrakkha). 
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nhan. Cúi xin Ngài khéo vì vua mà thuyết pháp, khiến vua 
không còn sầu khổ.” 

Na-la-đà nói: 

“Muốn đến thì nay là lúc thích hợp.” 

Thiện Niệm nghe dạy rồi, liền đảnh lễ sát chân mà lui đi. Về 
đến chỗ vua, ông tâu rằng: 

“Tôi đã báo cho Sa-môn rồi, xin Vua biết cho.” 

Vua liền sai Thiện Niệm: 

“Hãy nhanh chuẩn bị xe gắn lông chim*. Nay ta muốn tương 
kiến cùng Sa-môn.” 

Thiện Niệm liền chuẩn bị xe gắn lông chim*. Rồi đến trước tâu 
vua: 

“Xe đã chuẩn bị xong, Vua biết cho, đã đúng giờ.” 

Bấy giờ, vua lên xe gắn lông chim* ra khỏi thành, đến chỗ Na- 
la-đà, đi bộ vào trong vườn trúc trưởng giả. Theo phép Nhân 
vương, vua phải cởi năm thứ nghi trượng bỏ sang một bên, rôi 
đến chỗ Na-la-đà, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. 

Lúc ấy, Na-la-đà nói với vua: 

“Đại vương nên biết, đừng vì pháp mộng huyền khởi sầu ưu, 
đừng vì pháp bọt nối cùng vốc tuyết mà khởi sầu ưu, lại cũng 
không thể vì tưởng pháp như hoa mà khởi sầu ưu. Vì sao vậy? 
Nay có năm việc thật không thể được, đó là những điều Như 
Lai đã nói. Những gì là năm? Phàm vật phải tận, muốn cho 
không tận, điều này không thê được. Phàm vật phải diệt, muốn 
cho không diệt, điều này không thể được. Phàm pháp phải già, 
muốn cho không già, điều này không thể được. Lại nữa, phàm 
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pháp phải bệnh, muốn cho không bệnh, điều này không thể 
được. Lại nữa, phàm pháp phải chết, muốn cho không chết, 
điều này không thể được. Này Đại vương, đó gọi là có năm 
việc thật không thể được này, đó là những điều Như Lai đã 


E133 


nÓI. 
Bấy giờ, Na-la-đà liền nói kệ này: 

Không phải do sâu lo, 

Mà được phước lành này. 

Nếu trong lòng sâu ưu, 

Bị ngoại cảnh chỉ phối. 

Nếu như người có trí 

Quyết không tư duy vậy, 

Nên ngoại địch phải sẵu, 

Vì không chỉ phôi được. 

Đủ oai nghỉ lễ tiết; : 

Ham thí không tâm tiếc; 

Nên câu phương tiện này, 

Khiên được lợi lớn kia. 

Giả sử không thể được, 

Ta và những người ây 

Không sâu cũng không hoạn: 

Hành báo biết thể nào? 
“Đại vương nên biết, vật phải bị mất, nó sẽ mất. Khi nó đã mắt, 
khiến cho sầu [679e01] ưu khổ não, đau đớn không thê tả, rằng: 
"Người yêu của ta ngày nay đã mất." Đó gọi là cái gì phải bị 
mất, thì nó mất, ở đó mà khởi sầu ưu. khổ não, đau đớn không 
thê tả. Này Đại vương, đó gọi là gai sầu thứ nhất đâm dính tâm 
ý. Người phảm phu có pháp này, không biết xuất xứ của sinh, 
già, bịnh, chết từ đâu đến. 
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“Lại nữa, đệ tử Hiền thánh có học, đối với vật phải bị mất, khi 
nó mất, vị ấy không khởi sầu ưu khổ não, mà sẽ học điều này: 
“Nay cái mà ta bị mắt, chăng phải một mình thôi, người khác 
cũng bị pháp này. Nếu ở đó, ta khởi sầu ưu thì điều này không 
thích hợp. Hoặc sẽ làm cho thân tộc khởi sầu ưu, oan gia thì 
vui mừng; ăn không tiêu hóa tức sẽ thành bệnh, thân thể bức 
rức phiền muộn. Do gốc duyên này, đưa đến mạng chung.” Bấy 
giờ, vị ấy trừ bỏ gai nhọn ưu lo, thoát khỏi sinh, già, bịnh, chết, 
không còn pháp tai nạn khô não nữa. 


“Lại nữa Đại vương, vật phải bị diệt, nó sẽ diệt. Khi nó đã diệt, 
liền khiến sầu ưu khổ não, đau đớn không thể tả, rằng: “Vật ta 
yêu hôm nay đã diệt.` Đó gọi là vật phải bị diệt, thì nó diệt, ở 
đó mà khởi sầu ưu khổ não, đau đớn không thể tả. Này Đại 
vương, đó gọi là gai sầu thứ hai đâm dính tâm ý thứ hai. Người 
phàm phu có pháp này, không biết xuất xứ của sinh, già, bịnh, 
chết từ đâu đến. 


“Lại nữa, đệ tử Hiền thánh có học, đối với vật phải bị diệt, khi 
nó diệt, vị ấy không khởi sầu ưu khổ não, mà sẽ học điều này: 
“Nay cái mà ta bị diệt, chắng phải một mình thôi, người khác 
cũng bị pháp này. Nếu ở đó, ta khởi sầu ưu thì điều này không 
thích hợp. Hoặc sẽ làm cho thân tộc khởi sầu lo, oan gia thì vui 
mừng; ăn không tiêu hóa tức sẽ thành bệnh, thân thể bức rức 
phiền muộn. Do gốc duyên này, liền đưa đến mạng chung. 
Bấy giờ, vị ấy trừ bỏ gai nhọn ưu lo, thoát khỏi sinh, già, bịnh, 
chết, không còn pháp tai nạn khô não nữa. 

“Lại nữa Đại vương, vật phải bị già, nó sẽ giả. Khi nó đã già, 
liền khiến sầu ưu khổ não, đau đớn không thể tả, rằng: “Vật ta 
yêu hôm nay đã già.` Đó gọi là phải bị giả, thì nó già, ở đó, 
khởi sầu ưu khổ não, đau đớn không thể tả. Này Đại vương! 
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Đó gọi là gai sầu thứ ba đâm dính tâm ý. Người phàm phu có 
pháp này, không biết chỗ đến, xuất xứ của sinh, già, bịnh, chết. 
“Lại nữa, đệ tử Hiền thánh có học, đối với vật phải bị già, nó 
liền già, lúc đó, người kia không khởi sầu ưu khổ não thường 
học những điều này: “Nay cái mà ta [680a01] bị giả chắng phải 
một mình thôi, người khác cũng bị pháp nảy. Nếu ở đó, ta khởi 
sầu ưu thì điều này không thích hợp. Hoặc sẽ làm cho thân tộc 
khởi sầu lo, oan gia thì vui mừng: ăn không tiêu hóa tức sẽ 
thành bệnh, thân thể bức rức phiền muộn. Do gốc duyên này, 
liền đưa đến mạng chung. Bấy giờ, vị ấy trừ bỏ gai nhọn ưu lo, 
thoát khỏi sinh, già, bịnh, chết, không còn pháp tai nạn khổ não 
nữa. 


“Lại nữa Đại vương, vật phải bị bệnh, nó sẽ bệnh. Khi nó đã 
bệnh, liền khiến sầu ưu khô não, đau đớn không thể tả. “Vật ta 
yêu hôm nay đã bệnh. Đó gọi là vật phải bị bệnh thì nó bệnh, 
ở đó, khởi sầu ưu khổ não, đau đớn không thể tả. Này đại 
vương! Đó gọi là gai sầu thứ hai đâm dính tâm ý. Người phàm 
phu có pháp này, không biết chỗ đến, xuất xứ của sinh, già, 
bịnh, chết. 


“Lại nữa, đệ tử Hiền thánh có học, đối với vật phải bị bệnh, nó 
liền bệnh, lúc đó, người kia không khởi sầu ưu khổ não thường 
học những điều này: “Nay cái mà ta bị bệnh chăng phải một 
mình thôi, người khác cũng bị pháp này. Nếu ở đó, ta khởi sầu 
ưu thì điều này không thích hợp. Hoặc sẽ làm cho thân tộc khởi 
sầu lo, oan gia thì vui mừng; ăn không tiêu hóa tức sẽ thành 
bệnh, thân thê bức rức phiền muộn. Do gốc duyên này, liền đưa 
đến mạng chung. Bây giờ, vị ấy trừ bỏ gai nhọn ưu lo, thoát 
khỏi sinh, già, bịnh, chết, không còn pháp tai nạn khổ não nữa. 
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“Lại nữa Đại Vương, vật phải bị chết, nó sẽ chết. Khi nó đã 
chết, liền khiến sầu ưu khô não, đau đớn không thể tả, rằng: 
“Vật ta yêu hôm nay đã chết.” Đó gọi là vật phải bị chết, nó liền 
chết, ở đó, khởi sầu ưu khổ não, đau đớn không thể tả. Này Đại 
vương! Đó gọi là gai sầu thứ năm tâm ý. Người phàm phu có 
pháp này, không biết chỗ đến, xuất xứ của sinh, già, bịnh, chết. 


“Lại nữa, đệ tử Hiền thánh có học, đối với vật phải bị chết, nó 
liền chết, lúc đó, người kia không khởi sầu ưu khổ não thường 
học những điều này: “Nay cái mà ta bị chết chẳng phải một 
mình thôi, người khác cũng bị pháp này. Nếu ở đó, ta khởi sầu 
ưu thì điều này không thích hợp. Hoặc sẽ làm cho thân tộc khởi 
sầu lo, oan gia thì vui mừng; ăn không tiêu hóa tức sẽ thành 
bệnh, thân thê bức rức phiền muộn. Do gốc duyên này, liền đưa 
đến mạng chung.” Bấy giờ, vị ấy trừ bỏ gai nhọn ưu lo, thóat 
khỏi sinh, giả, bịnh, chết, không còn pháp tai nạn khổ não nữa. 


Lúc Ấy, Đại vương bạch Tôn giả Na-la-đà: 
“Đó gọi là pháp gì và nên phụng hành thế nào?” 
Na-la-đà nói: 


“Kinh này gọi là trừ mối hoạn ưu sầu, nên ghi nhớ phụng 
hành.” 

Thời Đại vương nói: 

“Đúng như [680b01] lời Ngài nói, trừ bỏ sầu ưu. Vì sao vậy? 
Vì sau khi nghe pháp này rồi, những gì là sầu khổ nơi tôi, hôm 
nay đã được trừ hắn. Nếu Tôn giả có điều gì chỉ dạy, mong hãy 
thường vào cung, tôi sẽ cung cấp cho, khiến cho đất nước nhân 
dân hưởng mãi phước không cùng. Cúi xin Tôn giả diễn rộng 
pháp này còn mãi mãi ở Thế gian, cho chúng bốn bộ được an 
ốn lâu dài. Nay, con xin quy y Tôn giả Na-la-đà.” 
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Na-la-đà nói: 

“Đại vương, chớ quy y tôi, hãy quy y nơi Phật.” 
Khi ấy vua hỏi: 

“Nay Phật ở nơi nào?” 

Na-la-đà nói: 


“Đại vương nên biết, vua nước Ca-ty-la-vệ, xuất xứ từ họ 
Thích, thuộc dòng Chuyên luân Thánh vương; Vua này có con 
tên là Tất-đạt, xuất gia học đạo, nay tự thành Phật hiệu Thích- 
ca Văn. Hãy tự quy y với vị ấy.” 


Đại vương lại hỏi: 

“Nay Phật ở phương nào?” 
Na-la-đà nói: 

“Như Lai đã nhập Niết-bản.” 
Đại vương nói: 


“Như Lai diệt độ sao nhanh chóng vậy! Nếu Ngài còn tại thế, 
dù trải qua hàng ngàn vạn do tuần, tôi cũng sẽ đến hầu thăm.” 


Rồi vua rời chỗ ngồi đứng dậy, quì gối chấp tay thưa rằng: 


“Con tự quy y Như Lai, Pháp, Tăng Ty-kheo, trọn đời cho 
phép con làm ưu-bà-tắc, không sát sanh. Vì việc nước đa đoan, 
Ø1ờ con muôn trở về cung.” 


Na-la-đà nói: 
“Nay đã đúng lúc” 


Vua liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, nhiễu quanh 
ba vòng, rồi ra đi. 
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Vua Văn-trà sau khi nghe những gì Na-la-đà dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 8°” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xã-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Người bệnh tật mà thành tựu năm pháp thì không lúc nào lành 
bệnh được, thường nằm liệt giường chiếu. Những gì là năm? 
Hoặc khi người bệnh không chọn đồ ăn thức uống, không tùy 
thời ăn, không thân cận y dược, nhiều ưu, ưa sân, không khởi 
lòng từ đối với người nuôi bệnh. Tỳ-kheo, đó gọi là người bệnh 
tật thành tựu năm pháp này, không lúc nào lành bệnh được. 

“Nếu lại có bệnh nhân nào thành tựu năm pháp thì sẽ được 
bệnh mau lành. Những gì là năm? Hoặc khi bệnh nhân chọn 
lựa thức ăn, tùy thời ăn, thân cận y dược, trong lòng không sầu 
ưu, hằng khởi tâm từ đối với người nuôi bệnh. Tỳ-kheo, đó gọi 
là bệnh nhân thành tựu năm pháp này liền được lành bệnh. 


“Như vậy, Ty-kheo, năm pháp trước hãy niệm lìa bỏ. Năm 
pháp sau nên cùng phụng hành. 
[680c01]“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 





*° Tham chiếu Pãli, A V 123 Upatthäkasutta (R iii. 143). 
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KINH SÓ 9°” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu người nào nuôi bệnh thành tựu năm pháp thì bệnh nhân 
không được chóng khỏi, thường nằm liệt giường. Những gì là 
năm? Lúc đó, người nuôi bệnh không phân biệt thuốc hay, 
biếng nhác không tâm dũng mãnh, thường ưa sân hận cũng 
ham ngủ nghỉ, chỉ tham ăn nên nuôi bệnh nhân không đúng 
pháp cung dưỡng, không cùng người bệnh chuyện trò trao đối. 
Này Ty-kheo, đó gọi là người nuôi bệnh nào thành tựu năm 
pháp này thì bệnh nhân không được chóng khỏi. 


“Lại này Tỳ-kheo! Nếu người nuôi bệnh nào thành tựu năm 
pháp thì bệnh liền mau lành, không nằm liệt giường. Sao gọi là 
năm? Lúc đó, người nuôi bệnh phân biệt thuốc hay; cũng 
không biếng nhác, thức trước ngủ sau; thường thích nói chuyện, 
ít ngủ nghỉ; dùng pháp cung dưỡng, không ham ăn uống; chịu 
khó vì bệnh Nhân mà nói pháp. Này Tỳ-kheo, đó gọi là người 
nuôi bệnh thành tựu năm pháp này thì bệnh nhân được chóng 
khỏi. 

“Cho nên, các Tỳ-kheo, lúc nuôi bệnh nhân phải bỏ năm pháp 
trước, thành tựu năm pháp sau. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Sau khi, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 





*' Tham chiếu Päli, A V 124 Dutiya-upatthãkasutta (R iii. 144). 
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KINH SÓ 10” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú trong rừng Di-hầu” tại Tỳ-xá-ly cùng 
năm trăm Tỳ-kheo. Bấy giờ, Đại tướng Sư Tử ” đi đến chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một bên. Bấy giờ, Phật bảo 
Sư Tử : 


“Thế nảo, trong nhà ông thường có bố thí không?” 
Sư Tử bạch Phật: 


“Con thường ở ngoài bốn cửa thành và trong thành phó, tùy 
thời mà bố thí không cho thiếu sót. Ai cần ăn, cung cấp thức ăn. 
Y phục, hương hoa, xe ngựa, toạ cụ, tùy theo chỗ cần dùng của 
họ, con đều khiến cung cấp cho họ.” 


Phật bảo Sư Tử : 


“Lành thay, lành thay, ông có thể bố thí mà không ôm lòng 
tưởng tiếc. Đàn-việt thí chủ tuỳ thời bố thí có năm công đức. 
Những gì là năm? Lúc đó, đàn việt thí chủ được tiếng đồn vang 
khắp, mọi người khen ngợi rằng: “Tại thôn làng kia có đản-việt 
thí chủ thường ưa tiếp đón sa-môn, bà-la-môn, tùy theo nhu 
cầu mà cung cấp, không để thiếu sót. Này Sư Tử, đó gọi là 
công đức thứ nhất mà đàn-việt thí chủ thu được. 

“Lại nữa, này [681a01] Sư Tử, khi đàn-việt thí chủ đến trong 
chúng sa-môn, sát-lợi, bả-la-môn, trưởng giả, trong ôm lòng hồ 
thẹn, cũng không có điều sợ hãi. Giống như sư tử, vua loài thú, 





3 Tham chiếu Päli, A V 34 SThasenäpatisutta (R.iii. 38). 

* Di hầu lâm #ã##3k. Các nơi khác thường nói là Di hầu trì. Xem 7ng, 
kinh 18 (Sư tử). 

* Sư Tử Đại tướng Éf-#- 3Ý. Pãli: Sĩñhasenapati. Xem Trung, kinh 18 (Sư 
Tử); A. VIIL 12. Siha. 
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ở giữa bầy nai, không hề sợ nạn. Này Sư Tử, đó gọi là công 
đức thứ hai mà đàn-việt thí chủ thu được. 


“Lại nữa, này Sư Tử, đàn-việt thí chủ được mọi người kính 
ngưỡng, người thấy vui mừng như con thấy cha, ngắm nhìn 
không chán. Này Sư Tử, đó gọi là phước đức thứ ba mà đàn- 
việt thí chủ thu được. 


“Lại nữa, này Sư Tử, đàn-việt thí chủ sau khi mạng chung sẽ 
sinh hai nơi: Hoặc sinh lên trời, hoặc sinh trong loài người. Ở 
trời được trời kính trọng; ở người được người tôn quí. Này Sư 
Tử, đó gọi là phước đức thứ tư mà đàn-việt thí chủ thu được. 
“Lại nữa, này Sư Tử, đàn-việt thí chủ, trí huệ xa vời vượt lên 
mọi người, hiện thân diện tận lậu, không tái sinh đời sau. Này 
Sư Tử, đó gọi là phước đức thứ năm mà đàn-việt thí chủ thu 
được. 
“Phàm người bố thí có năm đức, thường đi theo bên mình.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Tâm ta thích bố thí, 

Thành công đức đây đu; 

Trong chúng không nghỉ nan, 

Cũng không hề sợ hãi. 

Người trí hãy bố thí, — 

Tạm đáu không hồi tiệc. 

Tại trời Tam thập Tam, 

Ngọc nữ sẽ vậy quanh. 
“Vì vậy, Sư Tử nên biết, đàn-việt thí chủ sinh hai chỗ lành, 
hiện thân hết lậu, đến chỗ vô vi.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 


Thí là lương đời sau, 
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Đưa đến chỗ rốt ráo. 

Thiện thân thường theo hộ; 

Cũng khiến cho hoan hỷ. 
“Vì sao vậy? Sư Tử nên biết, vì khi bố thí thường hiện lòng 
hoan hý, thân tâm kiên cố, nên các công đức lành đều đầy đủ, 
được tam-muội, ý cũng không tán loạn, biết như thật. Thế nào 
là biết như thật? Đây là khô, tập, khổ diệt, khổ xuất ly, thảy đều 
biết như thật. Cho nên, này Sư Tử, hãy tìm cầu phuơng tiện tùy 
thời bố thí. Nếu muốn đắc đạo Thanh Văn, Bích-chi-phật thì 
thảy đều như ý. Này Sư Tử, hãy học điều này như vậy.” 


Sư Tử sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 11” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. [681b1] Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Khi đàn-việt thí chủ huệ thí, được năm sự công đức." Những 
gì là năm? Một là thí mạng, `” hai là thí sắc, ba là thí an lạc, bốn 
là thí sức, năm là thí biện tài”. Đó gọi là năm. 

“Lại nữa, đàn-việt thí chủ lúc thí mạng là muốn được trường 
thọ, lúc thí sắc là muốn được xinh đẹp, lúc thí an lạc là muốn 
được không bệnh, lúc thí sức là muốn không ai hơn, lúc thí 
biện tài là muốn được biện tài vô thượng chơn chánh. 





** Tham chiếu Päli, A V 37 Bhojanasutta (R.iii. 41). 

*° Tham chiếu Päli, ibid., khi thí (đ2ãyaka) cho bữa ăn, là mang đến cho 
người nhận (?a/iggahaka) năm điều. 

3“ Thí mạng j#Øfồầ. Päli: .yzn deii, ban cho tuổi thọ. 

** Thí biện tài. Pãli: pa//bhãnarn deti, ban cho sự sáng suốt. 
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“Các Tỳ-kheo, nên biết, đó gọi là khi đàn-việt thí chủ bố thí, có 
năm sự công đức này.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Thí mạng, sắc, và an, 

Sức, biện tải, năm thứ; 

Đủ năm công đức này, 

Sau hưởng phước vô cùng. 

Người trí nên bố thí, 

Trừ bỏ lòng tham dục; 

Thân này có danh dự, 

Sinh trời cũng lại vậy. 
“Nếu thiện nam, thiện nữ nào muốn được năm công đức này, 
hãy làm năm việc này.” 
“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 12?” 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thí đúng thời”? có năm sự. Những gì là năm? Một là thí cho 
khách xa đến. Hai là thí cho người đi xa. Ba là thí cho người 
bệnh. Bốn là thí cho lúc thiếu. Năm là thí lúc mới thu hoạch 





3° Tham chiếu Päli, A V 36 Kãladãnasutta (R. iii. 41). 
* Ứng thời thí J§IF£jfũ. Pãli: Kđladãna. 
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cây trái, ngũ cốc trước tiên, cúng dường cho người trì giới tỉnh 
tân, sau đó tự dùng. Này các Ty-kheo, đó gọi là thí đúng thời 
có năm sự này.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Người trí thí đúng thời 

Tín tâm không dứt mái. 

Ở đây chóng hưởng vui; 

Sanh thiên đu các đực. 

Tuỳ thời niệm bồ thí, 

Thọ phước như tiêng vang. 

Vĩnh viên không thiêu thôn, 

Nơi sinh thường giàu sang. 

Thí là đu các hành, 

Đạt đên vị vô thượng. 

Thí nhiễu không khởi tưởng, 

Hoan hỷ càng tăng trưởng. 

Trong tâm sanh niệm này, 

Y loạn tuyệt không còn. 

Cảm nhận thân an lạc, 

Tâm liên được giải thoát. 

Cho nên người có trí, 

Không kê nam hay nữ, 

Hãy hành năm thí này; 

Không mát phương tiện nghi. 
“Cho nên, các Tỷ-kheo, nếu có Tỳ-kheo, thiện nam, thiện nữ 
nào, muốn hành năm sự này thì, nên thí tùy thời.” 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 
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Kệ tóm tắt: 


Thiện, bắt thiện, lễ Phật, 
Thiên sứ, tuế, ngũ đoan, 
VWăn-trà, thân, nuôi bệnh 
Năm thí, tùy thời thí."" 


, 





*' Bản Hán, hết quyền 24. 


Tội 


Tăng nhất A-hàm 


33. PHÁM NĂM VUA 


KINH SÓ 1" 
Tôi nghe như vẫy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xả-vệ. 


Bây giờ, vua năm nước lớn, đứng đâu là Ba-tư-nặc, nhóm họp 
ở trong lạc viên, bàn luận với nhau những điêu sau đây. Năm 
vua gồm những ai? Vua Ba-tư-nặc,ˆ vua Tỳ-Sa,” vua Ưu-điền, ` 
vua Ác Sanh" và vua Ưu-đà-diên.° 

Khi ấy, năm vua nhóm họp lại một chỗ bàn luận những điều 
này: 

“Chư Hiền nên biết, Như Lai nói về năm dục ˆ này. Những gì là 
năm? Sắc được thây bởi mặt khả áI, khả niệm, được người đời 
mong muôn. Tiêng được nghe bởi tai, hương được ngửi bởi 





' S3. 2.2. Pañcarãjasutta (R. ¡. 79). 

ˆ Ba-tư-nặc , Pãli: Pasenadi ¿3ƒ Eš, vua nước Kosala (Câu-tát-la). 

3 Tỳ-sa #3, chưa rõ; có lẽ là Bình-sa (Pãli: Bimbisära). Xem kinh 3, phẩm 
6. 

* Ưu-điền ##3š. Pali: Udena, vua nước Kosambï (Kiều-thưởng-di). 

” Ác Sanh # #3; có lẽ Päli Candappajjota (nhưng Hán dịch đọc là 
Candappajãta), vua nước UjjenT (ưu-thiền). Nhưng xem kinh 5, phẩm 36, 
cht. l6. 

“ Ưu-đà-diên và Ưu-điền thường là phiên âm từ cùng một từ (Skt. Udayana; 
Pali: Udena). Ở đây không rõ hai nhân vật khác nhau là ai. Tham chiêu kinh 
Ngũ vương (T14 No 523), trong đó nói vualớn nhất là Phố An 322; bốn 
vua nhỉ không nêu tên. 

Ệ Ngũ dục 544, nói đủ là ngũ dục công đức, năm tố chất của dục. Päli: 
Pañca-kãmaguna. 
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mũi, vị được nêm bởi lưỡi, mm láng được xúc chạm bởi thân. 
Như Lai nói vê năm dục này. Trong năm dục này, cái nào tôi 
diệu? Săc được thây bởi mặt chăng? Tiêng được nghe bởi tai là 
tôi diệu chăng? Hương được ngửi bởi mũi là tôi diệu chăng? VỊ 
được nêm bởi lưỡi là tôi diệu chăng? Mịn láng được xúc chạm 
bởi thân là tôi diệu chăng? Năm sự này, cái nào là tôi diệu? 
Trong đó, hoặc có quôc vương nói sắc là tôi diệu. Hoặc có vị 
bàn thanh là tôi diệu. Hoặc có vị bàn hương là tôi diệu. Hoặc 
có vị bàn vị là tôi diệu. Hoặc có vị bàn mịn trơn là tôi diệu. 
“Lúc [682a01] ây, nói sắc tôi diệu là thuyết của vua Ưu-đà- 
diên. Nói thanh tôi diệu là luận của vua Ưu-điên. Nói hương tôi 
diệu là luận của vua Ác Sanh. Nói vị tôi diệu là luận của vua 
Ba-tư-nặc. Nói mỊn trơn tôi diệu là luận của vua Tỳ-sa. Bây giờ, 
năm vua nói nhau: 

“Chúng ta cùng bàn luận về năm dục này, nhưng lại không biết 
cái nào là tôi diệu.” 

Vua Ba-tư-nặc bèn nói với bôn vị vua kla: 

“Phật đang ở trong vườn Câp Cô Độc, rừng cây Kỳỷ-đảà, nước 
Xá-vệ. Chúng ta cùng đên hêt chỗ Thê Tôn hỏi nghĩa này. Nêu 
Thê Tôn có điêu chi dạy bảo. chúng ta sẽ cùng phụng hành.” 
Các vua sau khi nghe vua Ba-tư-nặc nói vậy, liền cùng dẫn 
nhau đên chỗ Thê Tôn, đảnh lễ sát chân rôi ngôi qua một bên. 
Khi ây, vua Ba-tư-nặc đem những điêu cùng bản về năm dục 
đây đủ bạch lên Như Lai. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo năm vị vua: 

“Những gì các vua bàn, đúng tùy theo trường hợp. Vì sao vậy? 
Vì tùy vào tánh hạnh môi người. Người đăm nhiêm sắc, nhìn 
sắc không biệt chán. Với người này sắc là tôi thượng, không gì 
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vượt qua. Bấy giờ, người đó không đắm nhiễm thanh, hương, 
vị, mịn trơn. Trong năm dục, sắc là tôi diệu. 


“Nếu người có tánh hạnh đắm nhiễm âm thanh, khi nghe thanh, 
lòng rất hoan hỷ, mà không chán. Với người này, thanh là tối 
diệu tối thượng. Trong năm dục, thanh là tối điệu. 


“Nếu người có tánh hạnh đăm nhiễm hương, khi ngửi hương, 
lòng rất hoan hỷ, mà không chán. Với người này, hương là tối 
diệu, tối thượng. Trong năm dục, hương là tối diệu. 


“Nếu người có tánh hạnh nhiễm đắm vị ngon, khi biết vị rồi, 
lòng rât hoan hỷ, mà không chán. Với người này, vị là tôi diệu 
tôi thượng. Trong năm dục, vị là tôi diệu. 

“Nếu người có tánh hạnh nhiễm đắm mịn trơn, khi được mịn 
trơn rôi lòng rât là hoan hỷ, mà không chán. Với người này, 
mm trơn là tôi diệu, tôi thượng. Trong năm dục, mm trơn là tôi 
diệu. 

“Nếu tâm người kia đắm nhiễm sắc, khi ấy người đó sẽ không 
đắm nhiễm pháp thanh, hương, vị, và mm trơn. 

“Nếu người kia có tánh hạnh đắm nhiễm thanh, người đó 
không còn đăm nhiễm pháp sắc, hương, vị, và mm trơn. 


“Nếu người kia có tánh hạnh đắm nhiễm hương, người đó 
không còn đăm nhiễm pháp sắc, thanh, vị, và mm trơn. 








“Nếu người kia có tánh hạnh đắm nhiễm vị, người đó không 
còn đăm nhiễm pháp sắc, thanh, hương, và mịn trơn. 

[682b01] “Nếu người kia có tánh hạnh đắm nhiễm mịn trơn, 
người đó không còn không đắm nhiễm pháp sắc, thanh, hương, 


VỊ. 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 
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Khi ý dục bừng cháy, 

Cái được muốn phải được. 
Được rồi càng hoan hỷ 
Sở nguyện không có nghi. 
Kia đã được dục này, 

Ý tham dục không mở, 

Do đây mà hoan hỷ, 
Duyên đó cho tôi diệu. 


Hoặc khi muốn nghe tiếng, 
Cái được muốn phải được. 
Nghe xong càng hoan hỷ 
Sở nguyện không có nghi. 
Kia đã được tiếng này, 
Tham đó ý không mở, 

Do đây mà hoan hỷ; 
Duyên đó cho tôi diệu. 


Hoặc khi lại ngửi hương 
Cái được muốn phải được. 
Ngửi xong càng hoan hỷ, 
Sở nguyện không có nghi. 
Kia đã được hương này, 
Tham đó ý không mở. 

Do đây mà hoan hỷ 
Duyên đó cho tối diệu. 


Hoặc khi lại được vị 

Cái được muốn phải được. 
Được rồi thêm hoan hỷ 
Sở dục không có nghĩ. 

Kia đã được vị này, 

Tham đó ÿ không mở. 

Do đây mà hoan hỷ, 
Duyên đó cho tôi diệu. 
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Nếu khi được mượt láng 

Cái được muốn phải được. 

Được rồi thêm hoan hỷ, 

Sở dục không nghỉ nan. 

Kia đã được mịn trơn, 

Tham đó ý không mở. 

Do đây ma hoan hỷ 

Duyên đó cho tôi diệu. 
“Cho nên, này Đại vương, nếu nói sắc là diệu, hãy bình đăng 
mà luận. Vì sao vậy? Vì nơi sắc có vị ngọt. Nếu sắc không có 
vị ngọt, chúng sanh hắn không nhiễm đắm. Do nó có vị nên 
trong năm dục, sắc là tối diệu. Nhưng sắc cũng có tai hại. Nếu 
sắc không có tai hại, chúng sanh không nhàm chán. Vì nó có 
tai hại nên chúng sanh nhàm chán nó. Nhưng sắc có xuất yếu. 
Nếu sắc không có xuất yếu, ở đây chúng sanh không ra khỏi 
biển sanh tử được. Vì nó có xuất yếu nên chúng sanh đến được 
trong thành Niết-bàn vô úy. [682e01] Trong năm dục, sắc là tối 
diệu. 
“Lại nữa, này Đại vương, nếu nói thanh là diệu, hãy bình đăng 
mà luận. Vì sao vậy? Vì nơi thanh có vị ngọt. Nếu thanh không 
có vị ngọt, chúng sanh hắn không nhiễm đắm. Do nó có vị nên 
trong năm dục, thanh là tối diệu. Nhưng thanh cũng có tai hại. 
Nếu thanh không có tai hại, chúng sanh không nhàm chán. Vì 
nó có tai hại nên chúng sanh nhàm chán nó. Nhưng thanh có 
xuất yếu. Nếu thanh không có xuất yếu, ở đây chúng sanh 
không ra khỏi biển sanh tử được. Vì nó có xuất yếu nên chúng 
sanh đến được trong thành Niết-bàn vô úy. Trong năm dục, 
thanh là tối diệu. 


“Đại vương nên biết, nếu nói hương là diệu, hãy bình đẳng mà 
bàn. Vì sao vậy? Vì nơi hương có vị ngọt. Nêu hương không có 
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vị ngọt, chúng sanh hắn không nhiễm đắm. Do nó có vị nên 
trong năm dục, hương là tối diệu. Nhưng hương cũng có tai hại. 
Nếu hương không có tai hại, chúng sanh không nhàm chán. Vì 
nó có tai hại nên chúng sanh nhàm chán nó. Nhưng hương có 
xuất yếu. Nếu hương không có xuất yếu, ở đây chúng sanh 
không ra khỏi biển sanh tử được. Vì nó có xuất yếu nên chúng 
sanh đến được trong thành Niết-bàn vô úy. Trong năm dục, 
hương là tối diệu. 


“Lại nữa, này Đại vương, nếu nói vị là diệu, hãy bình đẳng mà 
bản. Vì sao vậy? Vì nơi vị có vị ngọt. Nếu vị không có vị ngọt, 
chúng sanh hắn không nhiễm đắm. Do nó có vị nên trong năm 
dục, vị là tối điệu. Nhưng vị cũng có tai hại. Nếu vị không có 
tai hại, chúng sanh không nhàm chán. Vì nó có tai hại nên 
chúng sanh nhàm chán nó. Nhưng vị có xuất yêu. Nếu vị không 
có xuất yếu, ở đây chúng sanh không ra khỏi biên sanh tử được. 
Vì nó có xuất yếu nên chúng sanh đến được trong thành Niết- 
bàn vô úy. Trong năm dục, vị là tối diệu. 


“Lại nữa, này Đại vương, nếu nói mịn trơn là diệu, hãy bình 
đăng mà bàn. Vì sao vậy? Vì nơi mịn trơn có vị ngọt. Nếu mịn 
trơn không có vị ngọt, chúng sanh hắn không nhiễm đắm. Do 
nó có mm trơn nên trong năm dục, mm trơn là tối diệu. Nhưng 
mm trơn cũng có tai hại. Nếu mịn trơn không có tai hại, chúng 
sanh không nhàm chán. Vì nó có tai hại nên chúng sanh nhàm 
chán nó. [683a01]Nhưng mịn trơn có xuất yếu. Nếu mịn trơn 
không có xuất yếu, ở đây chúng sanh không ra khỏi biễn sanh 
tử được. Vì nó có xuất yếu nên chúng sanh đến được trong 
thành Niết-bàn vô úy. Trong năm dục, mm trơn là tối diệu.” 


Năm vua sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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KINH SỐ 2 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy gIỜ, trong thành Xá-vệ có trưởng giả Nguyệt Quang lắm 
của nhiều tiền, đây đủ voi ngựa, bảy báu, vàng bạc châu báu 
không thể tính kể; nhưng trưởng giả Nguyệt Quang không có 
con cái. Vì không có con cái nên bấy giờ trưởng giả Nguyệt 
Quang cầu đảo trời, thần, thỉnh cầu mặt trời, mặt trăng, thiên 
thần, địa thần, quỷ tử mẫu, Tứ thiên vương, hai mươi tám đại 
thần quỷ vương, Thích Đề-hoàn Nhân và Phạm thiên, thần núi, 
thần cây, thần ngũ đạo, cây cối, thảo dược; khắp cả mọi nơi, tất 
cả đều tham lễ, cầu mong ban cho một cậu con trai. 


Rồi vợ trưởng giả Nguyệt Quang trải qua trong vòng mấy ngảy, 
liền mang thai, bèn nói với Trưởng giả: 
“Tôi tự biết đã có mang.” 


Nghe vậy, Trưởng giả vui mừng hớn hở, không tự chế được, 
liền sắm cho phu nhân giường ghế tốt, ăn uống ngon ngọt, mặc 
quần áo đẹp. 


Trải qua tám chín tháng, phu nhân sinh một cậu bé tướng mạo 
xinh đẹp, hiếm có trên đời, như màu hoa đảo. Bấy giờ, hai tay 
bé câm hạt ngọc ma-ni vô giá, ngay đó liên nói kệ này: 

Nhà này lắm tài sản, 

Báu vật cùng thức ăn; 

Nay tôi muôn bô thí, 

Đề người nghèo không thiêu. 

Nếu ở đây không vật, 

Của bảu và thức ăn; 
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Nay có ngọc vồ giá 
Thường dùng bồ thí người. 


Lúc đó, cha mẹ cùng người trong nhà nghe lời nói này rồi, mọi 
người đều bỏ chạy, “Sao lại sanh loài quỉ mị này? Chỉ có cha 
mẹ vì thương xót con nên không bỏ chạy tán lọan. Người mẹ 
liền hướng về con nói bài kệ này: 

Là trời, càn-thát-bà? 

Qui mị hay la-sát? 

Là ai? Tên họ gì? 

Nay ta muốn biết được! 
Lúc ấy, cậu bé dùng kệ đáp lại mẹ: 

Chẳng trời, càn-thát-bà; 

Chăng quỷ mị, la-sát. 

Nay con, cha mẹ sanh; 

Là người, không nên nghi. 
Khi phu phân nghe những lời, vui mừng hớn hở không tự chế 
được. Bà đem nhân duyên này nói lại hết cho trưởng giả 
Nguyệt Quang. Nghe những lời này, trưởng giả nghĩ thầm: 
“Đây là do duyên gì? Nay ta phải đem việc này nói cho Ni-kiền 
Tử." Ông bồng cậu bé này đến chỗ Ni-kiền Tử, đảnh lễ rồi ngồi 
qua một bên. Rồi trưởng giả Nguyệt Quang đem nhân duyên 
này nói đầy đủ cho Ni-kiền Tử. Ni-kiền Tử sau khi nghe những 
lời này, bảo trưởng giả: 
“Cậu bé này là người bạc phước, đối với thân không có ích, 
hãy giết đi. Nếu không giết thì nhà cửa tiêu hao suy sụp, thảy 
đều chết hết.” 


Trưởng giả Nguyệt Quang khi ấy tự suy nghĩ: “Trước đây ta 
không có con cái, Vì nhân duyên này thỉnh câu trời đât, không 
nơi nào không đến; trải qua bao nhiêu năm tháng mới sanh 
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được đứa con này. Nay ta không nở giết đứa bé này. Cần hỏi 
lại Sa-môn, Bà-la-môn khác đề dứt nghi cho ta.” 


Bấy giờ, Như Lai thành Phật chưa lâu. Mọi người xưng hiệu là 
Đại Sa-môn. Trưởng giả Nguyệt Quang nghĩ thầm: “Ta nên 
đem nhân duyên này thuật với Đại Sa-môn ấy. 


Trưởng giả rời chỗ ngồi đứng dậy, bồng đứa con này đến chỗ 
Thế Tôn. Giữa đường lại nghĩ thầm: “Nay có bà-la-môn trưởng 
lão, tuổi đã quá già, trí tuệ thông minh được mọi người kính 
trọng, ông còn không biết, không thấy; huống chỉ là Sa-môn 
Cô-đàm này, tuổi trẻ, học đạo chưa lâu, há có thể biết việc này 
sao? Sẽ sợ rằng cũng không giải tỏa được cái nghi của mình. 
Nay đang giữa đường, ta nên trở về nhà.” 


Khi ấy, có một thiên thần xưa là bạn quen biết cũ của trưởng 
giả, biết được những ý nghĩ trong lòng trưởng giả, ở giữa hư 
không nói rằng: 

“Trưởng giả nên biết, hãy tiến về trước một tí, ắt sẽ được lợi, 
được quả báo lớn, cũng sẽ đến chỗ cam lộ bất tử. Như Lai ra 
đời rất là khó gặp. Như Lai mưa cam lồ xuống, thật lâu mới có. 


“Lại nữa, này Trưởng giả, có bốn sự tuy rất nhỏ, không thể 
xem thường. Sao gọi là bốn? Quốc vương tuy nhỏ, không thể 
xem thường; đóm lửa tuy nhỏ, cũng không thể xem thường: 
rồng tuy nhỏ, cũng không thể xem thường: người học đạo tuy 
nhỏ, cũng không thể xem thường. Này Trưởng giả, đó gọi là 
bốn sự không [683e01] thê xem thường.” 

Rồi thiên thần nói kệ này: 

Quốc vương tuy còn nhỏ; 


Sát hại do pháp này. 
Đóm lửa tuy chưa bừng; 
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Sẽ đốt cỏ, cây, núi. 

Rông thân hiện tuy nhỏ, 

Làm mưa khi đên thời. 

Người học đạo tuy nhỏ, 

Độ người vô sô lượng. 
Bấy giờ, trưởng giả Nguyệt Quang, tâm ý khai mở, vui mừng 
hớn hở, liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một 
bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên Thê Tôn. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo trưởng giả: 
“Hiện cậu bé này rất có phước lớn. Cậu bé nảy nếu lớn lên, cậu 
ta sẽ dẫn năm trăm đồ chúng đến chỗ Ta, xuất gia học đạo, đặc 
A-la-hán. Trong hàng Thanh Văn của Ta, là người có phước 
đức lớn nhất không ai có thể sánh kịp.” 


Lúc ấy, trưởng giả nghe xong, vui mừng hớn hở, không tự kềm 
chế được, bạch Thế Tôn: 


“Đúng như lời Thế Tôn dạy, chăng phải như Ni-kiền Tử.” 

Rồi trưởng giả Nguyệt Quang lại bạch Thế Tôn: 

“Cúi xin Thế Tôn hãy thương đứa bé này mà cùng chúng Tăng 
nhận lời thọ thỉnh.” 

Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh. Sau khi thấy Thế Tôn im lặng 
nhận lời mời, ông từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân rồi lui 
đi. Về đến nhà, ông bày biện cỗ bàn các thứ đồ thức uống ngon 
ngọt, trải toạ cụ tốt. Sáng sớm đích thân đến bạch: 

“Đã đến giờ, cúi xin Thế Tôn quang lâm.” 

Thế Tôn biết đã đến giờ, dẫn các Tỳ-kheo trước sau vây quanh 
vào thành Xá-vệ, đến nhà Trưởng giả, tới chỗ ngồi. Trưởng giả 
thấy Phật và các Tỳ-kheo đã ngồi ôn định rồi, bèn dọn đồ ăn 
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thức uống, tự tay châm chước, hoan hỷ không loạn. Thấy đã ăn 
xong, dọn đẹp bình bát, dùng nước rửa, rồi ông lấy một cái ghế 
nhỏ ngồi trước mặt Như Lai, muốn được nghe pháp vi diệu mà 
Phật thuyết. 


Khi ấy, trưởng giả Nguyệt Quang bạch Thế Tôn: 


“Nay con xim đem tât cả nhà cửa, sản nghiệp, ruộng vườn cho 
đứa bé này, cúi xin Thê Tôn hãy đặt tên cho.” 


Thế Tôn bảo: 


“Lúc đứa bé này sinh, mọi người đều bỏ chạy tán loạn, gọi là 
quỷ thi-bà-la” nên nay đặt tên là Thi-bà-la”.” 

Bấy giờ, Thế Tôn tuần tự nói các đề tài vi diệu cho Trưởng giả 
và vợ trưởng giả; đề tài về bố thí, về trì giới, về sanh thiên, dục 
là tưởng bắt tịnh, là hữu lậu, là tai họa lớn, xuất yếu là vi diệu. 
[684a01] Thế Tôn thấy tâm ý của Trưởng giả và vợ trưởng giả 
đã khai mở, không còn hồ nghi nữa. Như pháp thường mà chư 
Phật Thế Tôn thuyết, là khổ, tập, tận, đạo; bấy giờ, Thế Tôn 
nói hết cho Trưởng giả, khiến cho phát tâm hoan hý. Ngay trên 
chỗ ngồi, vợ chồng Trưởng giả sạch trần cấu, được mắt pháp 
trong sạch. Giống như vải trắng mới dễ nhuộm màu, vợ chồng 
Trưởng giả lúc này cũng như vậy, ở ngay trên chỗ ngồi, được 
mắt pháp trong sạch. Họ đã thấy pháp, được pháp và, phân biệt 
các pháp, đã hết do dự, không còn hỗ nghĩ, được không còn sợ 
hãi, hiểu được Pháp sâu xa của Như Lai, liền thọ năm ĐIỚI. 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 














Š Thi-bà-la quỷ Ƒ'3»### Zö„ chưa rõ quỷ gì. 
° Thi-bà-la Ƒ'%##£. Có lễ đồng nhất với Sĩvalï, Pãli. Nhưng truyện kê ở đây 
không giống các truyện kể Päli. 
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TẾ tự, lửa trên hết; 

Các luận, kệ đứng đầu,'" 
Vua, tôn quý loài người, 
Biển là nguôn các sông; 
Trăng sảng nhất các sao; 
Nguồn sáng mặt trời nhất; 
Tám phương và trên dưới, 
Muôn phẩm vật sản sinh; 
Người muốn cầu phước kia, 
Tam-Phật `` là tôi tôn. ” 


Khi Thế Tôn nói bài kệ này xong, từ chỗ đứng dậy ra về. 


Khi ấy, trưởng giả tìm năm trăm đồng tử sai hầu Thi-bà-la. Khi 
Thi-bà-la vừa tròn hai mươi tuôi, bèn đến chỗ cha mẹ thưa cha 
mẹ: 


“Cúi xin song thân cho phép con xuất gia học đạo.” 


Bấy giờ, song thân liền chấp thuận. Vì sao vậy? Vì trước đây 
Thê Tôn đã thọ ký cho rôi: “Cậu sẽ dân năm trăm thiêu niên 
đên chỗ Thê Tôn xin làm Sa-môn.” 


Thi-bả-la và năm trăm người, lạy sát chân cha mẹ rồi liền lui đi 
đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi đứng qua một bên. Th¡- 
bà-la bạch Thế Tôn: 

“Cúi xin cho phép con được xếp vào đạo.” 

Thể Tôn, liền chấp thuận cho làm Sa-môn. Chưa qua mấy ngày, 
liền thành A-la-hán, lục thần thông trong suốt, tắm giải thoát 
đầy đủ. Bấy giờ, năm trăm đồng tử đến trước bạch Phật: 


“Cúi xin Thế Tôn cho phép chúng con làm Sa-môn.” 





'° Xem kinh số 4, phẩm 18. 
'! Tam-Phật —Í#ÿ, phiêm âm từ Sambuddha, (Phật) Chánh giác. 
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Thế Tôn im lặng hứa khả. Xuất gia chưa kinh qua bao nhiêu 
ngày họ đều thành A-la-hán. 


Bấy giờ, Tôn giả Thi-bà-la trở về bang cũ nước Xá-vệ, được 
mọi người kính ngưỡng, và được cúng dường bốn thứ: y áo, 
thức ăn, toạ cụ ngoạ cụ, thuốc men trị bệnh. Lúc ấy, Thi-bà-la 
nghĩ thầm: “Nay ta ở tại bang cũ này rất là [84b01] ồn ào. Ta 
hãy du hoá ở trong nhân gian. 


Bấy giờ, đến giờ khát thực, Tôn giả Thi-bà-la đắp y mang bát 
vào thành Xá-vệ khất thực. Khất thực xong, trở về chỗ ở, thu 
xếp tọa cụ, đắp y mang bát, dẫn theo năm trăm Tỳ-kheo ra khỏi 
tỉnh xá Kỳ-hoàn du hoá trong nhân gian. Đến đâu, họ cũng đều 
được cúng dường y phục, đồ ăn thức uông, fọa cụ, ngọa cụ, 
thuốc men trị bệnh. Lại có chư thiên báo các thôn làng: 

“Nay có Tôn giả Thi-bà-la đắc A-la-hán, phước đức đệ nhất, 
dẫn năm trăm Tỳ-kheo du hoá trong nhân gian, chư Hiền hãy 
đến cúng dường. Ai nay không làm sau hối hận vô ích.” 

Lúc này, Tôn giả Thi-bà-la nghĩ thầm: “Nay thật chán đủ sự 
cúng dường này. Ta nên lánh chỗ nào cho người không biết 
chỗ ta.” Rồi Tôn giả bèn đi vào núi sâu. Chư thiên lại báo với 
mọi người trong thôn làng: 

“Hiện Tôn giả Thi-bà-la đang ở trong núi này. Hãy đến cúng 
dường. Nay ai không làm, sau hối hận vô ích.” 

Dân làng sau khi nghe chư thiên nói vậy, liền ghánh đồ ăn thức 
uống đến chỗ Tôn giả Thi-bà-la thưa: 

“Cúi xin Tôn giả hãy vì chúng con mà ở đây.” 

Lúc ấy, Thi-bà-la du hoá trong nhân gian đi dần dần đến chỗ 
Ca-lan-đà trong vườn Trúc, thành La-duyệt cùng chúng năm 
trăm đại Ty-kheo, cũng được cúng dường y phục, đô ăn thức 
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uống, tọa cụ ngọa Cụ, thuốc men trị bệnh. Tôn giả Thi-bả-la 
nghĩ thầm: “Nay ta nên tìm chỗ nào để hạ an cư, cho mọi người 
không biết chỗ ta.” Rồi lại nghĩ: “Nên đến phía tây núi Quảng 
phổ '” ở phía đông núi Kỳ-xà, '” ở đó hạ an cư.” Tôn giả bèn dẫn 
năm trăm Tỳ-kheo đến ở trong núi kia mà thọ hạ an cư. 

Khi ấy, Thích Đề-hoàn Nhân biết được những ý nghĩ trong tâm 
Thi-bà-la, liền ở trong núi hóa hiện phù-đồ, '' vườn cây ăn trái, 
đều đầy đủ; chung quanh có ao tắm, hoá ra năm trăm đài cao, 
lại hóa năm trăm giường nằm, lại hóa năm trăm giường ngồi, 
lại hóa năm trăm giường dây và, dùng cam lồ trời mà ăn. 


Tôn giả Thi-bà-la nghĩ thầm: “Nay ta đã hạ an cư xong. Lâu 
quá không gặp Như Lai, nay nên đến hầu cận Thế Tôn.” Tôn 
giả liền dẫn năm trăm Tỳ-kheo đến thành Xá-vệ. Lúc ấy, trời 
nóng bức, chúng Tỳ-kheo đều đỗ mồ hôi, dơ bắn thân thể. Tôn 
giả Thi-bà-la [684c01] nghĩ thầm: “Hôm nay, chúng Tỳ-kheo 
thân thể nóng nực, nếu được chút mây trên trời cùng tạo cơn 
mưa nhỏ thì thật là việc tốt, và gặp được ao tắm nhỏ cùng được 
ít nước uống.” Vừa khởi lên ý nghĩ này, tức thì trên không 
trung xuất hiện một đám mây lớn tạo thành cơn mưa bụi. Cũng 
có ao tăm, có bốn phi nhân gánh nước uống ngon ngọt do Tỳ- 
sa-môn thiên vương sai khiến, đến thưa: 

. xin Tôn giả nhận nước uống ngọt này và cho Tăng Tỳ- 


kheo ° Tôn giả nhận nước uống này, rồi cho Tăng Tỳ-kheo 
uống. 





'* Quảng Phố sơn Ƒ#£‡?| ||. Pãli: Vepulla, một trong năm ngọn núi bao quanh 
'Vương-xá. 

'3 Kỳ-xà 2#j[I, tức Kỳ-xà-quật. Pãli: Gijjhakifa. 

'* Phù-đồ †#lBi, tức tháp; Skt. stũpa. 
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Thi-bà-la lại nghĩ: “Nay ta nên nghỉ đêm ở nơi đây.” Lúc đó, 
Thích Đề-hoàn Nhân biết những ý nghĩ trong tâm Thi-bả-la, 
liền hoá ra năm trăm phòng xá ở cạnh đường, đầy đủ giường 
nằm, tọa cụ. Chư thiên dâng lên đồ ăn thức uống. Thi-bà-la ăn 
xong, rời chỗ ngồi đứng dậy ra đi. 


Bấy giờ, chú của Tôn giả Thi-bà-la đang ở trong thành Xá-vệ, 
lắm tiền nhiều của, không thiếu thứ gì, nhưng lại tham lam 
không chịu bố thí, không tin Phật pháp Tăng, không tạo công 
đức. Những thân tộc nói với người này: 

“Trưởng giả dùng của cải này làm gì mà không tạo tư lương 
cho đời sau?” 


Trưởng giả kia sau khi nghe những lời này rồi, trong một ngày, 
đem trăm ngàn lượng vàng bồ thí cho bà-la-môn ngoại đạo chớ 
không hướng về Tam bảo. 


Lúc đó, Tôn giả Thi-bà-la nghe chú mình đem trăm ngàn lượng 
vàng bố thí cho ngoại đạo mà không cúng dường cho Tam bảo. 
Tôn giả Thi-bả-la đến tinh xá Kỳ-hoàn, rồi đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ, Thế Tôn vì Thi- 
bà-la nói pháp vi diệu. Tôn giả Thị-bà-la sau khi nghe pháp từ 
Như Lai, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Thế Tôn, 
nhiễu quanh bên hữu ba vòng rồi ra đi. 


Ngay ngày hôm ấy, Tôn giả Thi-bà-la đắp y mang bát vào 
thành Xá-vệ khất thực, dần dần đến nhà người chú. Đến nơi, 
Tôn giả đứng im lặng ở ngoài cửa. Trưởng giả thấy Tôn giả 
Thi-bà-la ở ngoài cửa khất thực, liền nói: 

“Hôm qua, sao ngươi không lại? Hôm qua, ta đem trăm ngàn 
lượng vàng bồ thí. Giờ ta cho ngươi một tắm vải giạ.” 


Thi-bà-la đáp: 
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“Tôi không dùng vải làm gì. Hôm nay đến đây là để khất thực.” 
Trưởng giả đáp: 

“Hôm qua ta đã dùng trăm nghìn lượng vàng bố thí, nên không 
thể bố thí trở lại được.” 


[685a01] Tôn giả Thi-bà-la muốn độ trưởng giả, nên liền bay 
lên không trung, thân tuôn ra nước lửa, ngồi, nằm kinh hành 
tùy ý tạo. Khi Trưởng giả thấy biến hóa này, bèn tự nói: 


“Hãy xuống trở lại mà ngồi đi! Nay ta sẽ bố thí cho.” 


Tôn giả Thi-bà-la liền xả thần túc, về lại chỗ ngồi. Khi ấy, 
Trưởng giả kia đem đồ ăn thức uống tệ đở, thật là thô xấu, cho 
Tôn giả Thi-bà-la dùng. Tôn giả Thi-bả-la vốn sinh trưởng 
trong gia đình hào phú, đồ ăn uống dư dã, nhưng vì trưởng giả 
kia nên nhận thức ăn này mà ăn. Tôn giả Thi-bà-la ăn xong, trở 
về chỗ ở. Ngay đêm ấy, giữa hư không thiên thần đến nói 
trưởng giả này: 

Thiện thí, thí thật lớn, 

Là cho Thi-bà-1a, 

Vô dục, đã giải thoái, 

Đoạn ái, không còn nghỉ. 
Giữa đêm và sáng sớm, hai lần nói kệ này: 

Thiện thí, thí thật lớn, 

Là cho Thi-bà-1a, 

Vô dục, đã giải thoái, 

Đoạn ái, không còn nghỉ. 
Khi Trưởng giả nghe chư thiên nói, bèn suy nghĩ: “Hôm qua, ta 
đem trăm ngàn lượng vàng bố thí cho ngoại đạo mà không có 
cảm ứng này. Hôm nay chỉ dùng thứ ăn tệ dở thí cho Tôn giả 
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Thi-bà-la mà đưa đến cảm ứng này. Lúc nào trời sáng, ta sẽ 
đem trăm ngàn lượng vàng bố thí cho Tôn giả Thi-bà-la.” 

Rồi Trưởng giả ngay ngày ấy, kiểm tính trong nhà có được giá 
trăm nghìn lạng vàng bố thí Thi-bà-la, bèn đem đến chỗ Tôn 
giả Thi-bà-la, đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên. Bấy giờ, ông 
đem trăm nghìn lạng vàng dâng lên Thi-bà-la và nói: 

“Cúi xin Ngài nhận trăm nghìn lượng vàng này.” 

Tôn giả Thi-bà-la nói: 

“Chúc Trưởng giả hưởng phước vô lượng, sống lâu tự nhiên. 
Nhưng Như Lai lại không cho phép Tỳ-kheo nhận trăm ngàn 
lượng vàng.” 


Lúc ấy, Trưởng giả liền đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi, đảnh lễ sát 
chân rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, Trưởng giả kia bạch Thế 
Tôn: 

“Cúi xin Thế Tôn cho Tỳ-kheo Thi-bà-la nhận trăm ngàn lượng 
vàng này, cho con được phước này.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

“Ngươi đi đến chỗ Tỳ-kheo Thi-bả-la nói Ta cho gọi ông ấy.” 
Tỳ-kheo đáp: 

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.” Tỳ kheo vâng lời Phật dạy, tức thì 
[685b01] đi đến chỗ Thi-bà-la đem những lời Như Lai mà báo. 
Tôn giả Thi-bà-la nghe theo lời Tỳ-kheo kia, đi đến chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, Thế Tôn 
bảo Thi-bà-la: 
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“Nay ngươi hãy nhận trăm ngàn lượng vàng của Trưởng giả 
nảy, để ông ta được phước này. Đây là nghiệp duyên kiếp trước, 
nên hưởng báo này.” 


Tôn giả Thị-bà-la đáp: 


“Kính vâng, bạch Thế Tôn.” 
Lúc ấy, Tôn giả Thi-bà-la liền nói bài kệ đạt-sắn ”: 
Cứng y áo các thứ, 
Muôn câu phước đức kia; 
Sanh làm trời hay người, 
Vui hưởng năm lạc thú. 
Từ trời đến cõi người, 
Vượt khỏi nghỉ có không, 
Chó Niết-bản vô vi 
Nơi chư Phát an lạc. 
Người huệ thí dễ dàng, 
Mong đây được phước đức. 
Hãy phái tâm từ huệ, 
Làm phước không mệt mỏi. 
Khi ấy, Tôn giả Thi-bà-la bảo trưởng giả: 
“Hãy mang trăm ngàn lượng vàng này để trong phòng tôi.” 
Trưởng giả vâng theo lời dạy này, mang trăm ngàn lượng vàng 
để trong phòng Tôn giả Thi-bà-la rồi ra đi. 
Thi-bả-la bảo các Tỳ-kheo: 


“Các vị, có ai thiêu gì thì đên đây mà lây; hoặc nêu cân y phục, 
đô ăn thức uông, giường năm ngọa cụ, thuôc men trị bệnh đêu 





'* Đạt-sẵn iÈ%%. Pali: đak#&Jina (Skt. daksina), thí tụng, bài kệ chú nguyện 
thí chủ sau khi nhận cúng dường. 
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đến lấy; đừng cầu ở nơi khác, hãy lần lượt báo cho nhau biết 
điều này.” 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 


“Thi-bà-la xưa kia đã tạo phước gì mà sanh nhà trưởng giả, 
xinh đẹp vô song như màu hoa đào? Lại tạo phước gì mà hai 
tay cầm ngọc từ thai mẹ sanh ra? Lại tạo phước gì mà dẫn năm 
trăm người đến chỗ Như Lai xuất gia, học đạo, được gặp Như 
Lai ở đời? Lại tạo phước gì mà đến đâu cũng được đầy đủ y 
phục, đồ ăn thức uống tự nhiên không thiếu thốn, Ty-kheo khác 
không bì kịp?” 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Quá khứ lâu xa, chín mươi mốt kiếp, có Phật hiệu Tỳ-bà-thi” 
Như Lai Chí chơn, Đẳng chánh giác, Minh hành túc*, Thiện 
thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu*, Thiên 
nhân sư, Phật Thế Tôn xuất hiện ở đời, du hoá tại nước Bàn- 
đầu cùng với đại chúng gồm sáu mươi vạn tám nghìn người, 
được cúng dường bốn thứ: y phục, đồ ăn thức uống, tọa ngọa 
cụ, thuốc men trị bịnh. 


“Lúc ấy, có [68501] bà-la-môn tên Da-nhã-đạt'” sống ở nơi ấy, 
nhiều tiền lắm của, vàng bạc, trân báu, xa cừ, mã não, trân châu, 
hồ phách, không thể đếm hết. 

“Báy giờ, Da-nhã-đạt ra khỏi nước, đi đến chỗ Như Lai Tỳ-bà- 
thi. Đến nơi, thăm hỏi nhau, rồi ngồi qua một bên. Như Lai Tỳ- 
bả-thi lần lượt vì ông nói pháp, khiến ông ta sanh tâm hoan hỷ. 





'“ Phật Tỳ-bà-thi, xem Trường I1, kinh Đại bản. Päli, Vipasi D. 14 
Mahãpadaäna. 

'” Da-nhã-đạt H‡?38; tên Päli thường gặp: Yaññadatta (Skt. Yajñadatta), 
nhưng không tìm thấy đồng nhất ở đây. 
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Bấy giờ, Da-nhã-đạt bạch Như Lai Tỳ-bà-thi, 'Cúi xin Thế Tôn 
nhận lời thỉnh của con. Con muốn dâng cơm cúng Phật và 
Tăng Ty-kheo. ° 


“Khi ẫy Như Lai im lặng nhận lời. Bà-la-môn Da-nhã-đạt thấy 
Thế Tôn im lặng nhận lời mời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
nhiễu quanh Phật ba vòng, rồi về nhà. Ông chuẩn bị sửa soạn 
các loại đồ ăn thức uống ngon ngọt. 


“Bấy giờ, vào lúc nửa đêm, Da-nhã-đạt suy nghĩ: “Nay ta đã 
chuẩn bị đầy đủ các món đồ ăn thức uống, chỉ còn thiếu lạc 'Ÿ, 
Sáng sớm mai ta sẽ đến trong cửa thành, nơi đó có ai bán lạc sẽ 
mua hết. Sáng sớm, Da-nhã-đạt bảy toạ cụ tốt, rồi lại đến 
trong cửa thành đề tìm mua lạc. Vào lúc ấy, có một người chăn 
bò tên là Thi-bà-la muốn mang lạc đi tế tự. ” Bà-la-môn Da- 
nhã-đạt nói với người chăn bò, “Nếu ông bán lạc, tôi sẽ mua.” 
Thi-bả-la nói, “ "Nay tôi muốn tế tự.” Bà-la-môn nói, “Ông tế 
trời là để cầu điều gì? Hãy bán cho tôi, sẽ trả giá tiền cao hơn.” 
Người chăn bò đáp, “Ông bả-la-môn, nay ông dùng lạc để làm 
gì? bà-la-môn đáp, “Nay tôi thỉnh Như Lai Ty-bà-thi và Tăng 
Tỳ-kheo. Nhưng đồ ăn thức uống đã chuẩn bị xong, chỉ còn 
thiếu lạc.” Thi-bà-la hỏi bả-la-môn, “Như Lai Tỳ-bả-thi tướng 
mạo thế nào?? Bà-la-môn đáp, “Như Lai không ai sánh bằng, 
giới thanh tịnh đầy đủ, định và huệ không ai bì kịp. Trên trời 
dưới đất không ai sánh bằng.” Khi bà-la-môn Da-nhã-đạt ca 
ngợi đức của Như Lai, Thi-bả-la nghe xong tâm trí khai mở. 
Khi ấy, Thi-bà-la bảo bả-la-môn, “Nay tôi đích thân đem lạc 
này đến cúng dường Như Lai, không cần tế trời làm gì nữa.” 





'3 Lạc #ấ: Pãli: dadhi, sữa đông, sữa đề chua. 
'” Truyện kể gần với sớ giải TheraA. ¡. 144, nhân duyên Sïvalï, thời Phật 
'VipassT. 
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“Bà-la-môn Da-nhã-đạt dẫn người chăn bò này về đến nhà, đi 
đến chỗ Phật, bạch rằng: “Đã đúng giờ, nay là lúc thích hợp, 
xin Thế Tôn hạ có.) 


“Như Lai biết đã đến giờ, đắp y mang bát, dẫn các Tỳ-kheo 
trước sau vây quanh đến nhà bà-la-môn Da-nhã-đạt, mọi người 
ngồi theo thứ lớp. 


“Khi người chăn bò thấy [686a0] dung mạo Như Lai hiếm có 
trên đời, các căn tịch tịnh”? đủ ba mươi hai tướng tốt, tám 
mươi vẻ đẹp trang nghiêm thân Ngài, mặt như mặt trời mặt 
trăng, giống như núi Tu-di hơn hắn đỉnh các núi khác, ánh sáng 
chiếu khắp, không nơi tối tăm nào mà không thấu. Thấy vậy, 
vui mừng, ông đến trước chỗ Thế Tôn, nói rằng: “Nếu công 
đức của Như Lai đúng như bà-la-môn đã nói, hãy cho bình lạc 
này đủ cung cấp cho chúng Tăng.” 


“Rồi Thi-bà-la bạch Thế Tôn: “Cúi xin nhận lạc này. ` 


“Như Lai liền đưa bát nhận lạc, cũng lại cho các Tăng Tỳ-kheo 
nhận lạc đầy đủ. Khi Ấy, người chăn bò bạch Thế Tôn: “Nay lạc 
vẫn còn dư.' Như Lai bảo: “Ông đem lạc này cúng thêm cho 
Phật và các Tỳ-kheo." Người chăn bò đáp: “Thưa vâng, Thế 
Tôn! Người chăn bò đi chia lạc trở lại, cuối cùng lạc vẫn còn 
dư. Người chăn bò lại bạch Phật: “Số lạc vẫn còn dư!” Như Lai 
bảo người này, “Ông hãy đem lạc này cúng cho chúng Tỳ- 
kheo-ni, chúng Ưu-bả-tắc, Ưu-bả-tư khiến được no đủ." Số lạc 
vẫn còn dư. Bấy giờ, Phật bảo người chăn bò: “Ông đem lạc 
này cho chủ nhân đàn-việt." Đáp, “Thưa vâng.” Rồi lại tìm cho 
các thí chủ đàn-việt. Số lạc còn dư, lại đem cho những người 
ăn xin nghèo thiếu, nhưng lạc vẫn còn dư. Lại bạch Phật, “Hiện 
lạc vẫn còn dư.? Phật bảo, “Nay đem số lạc này đỗ nơi đất sạch, 








? Nguyên hán: Đạm bạc ‡#Ïf1. 
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hoặc đồ vào trong nước. Vì sao vậy? Ta không thấy có người 
hay trời nào có thể tiêu hóa lạc này, chỉ trừ Như Lai. Người 
chăn bò vâng lời dạy Phật, đem lạc này đỗ vào trong nước, tức 
thì ngay trong nước xuất hiện ngọn lửa lớn cao vài mươi nhẫn. 
Người chăn bò sau khi thấy sự biến hóa quái lạ này, trở lại chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, chấp tay mà đứng. Lại tự thệ 
nguyện, “Nay đem lạc này cúng dường cho chúng bốn bộ. Nếu 
có được phước đức, do phước lành này, con sẽ không đọa vào 
nơi tám nạn, không sinh vào nhà nghẻo thiếu. Sinh ra bất cứ 
nơi nào, sáu căn hoàn toàn đầy đủ, mặt mày xinh đẹp, thường 
được xuất gia. Mong đời tương lai cũng gặp được Thánh tôn 
như vậy. 


“Tỳ-kheo nên biết, ba mươi mốt kiếp về trước, lại có Phật tên 
Thi-khí”' Như Lai xuất hiện ở đời. Lúc ấy, Như Lai Thi-khí 
giáo hoá ở thế giới Dã-mã, [686b01] cùng mười vạn đại Tỳ- 
kheo. 


“Bấy giờ, khi đến giờ, Như Lai Thi-khí đắp y mang bát vào 
thành khất thực. Trong thành có một khách thương lớn tên 
Thiện Tài. Từ xa thấy Như Lai Thi-khí có các căn tịch tịnh, 
dung mạo đoan chánh, có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ 
đẹp trang nghiêm thân Ngài, mặt như mặt trời mặt trăng; thấy 
vậy ông phát tâm hoan hỷ, đến trước chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân rồi ngồi qua một bên. Lúc này, người buôn đem ngọc báu 
quý rải lên Như Lai, tâm sâu kín của ông được thể hiện qua lời 
thể, “Nguyện đem công đức nảy, nơi nào con sinh ra cũng lắm 
của nhiều tiền, không có gì thiếu thốn, trong tay lúc nảo cũng 
có tiền của, cho đến trong bào thai mẹ cũng có.” 











?' Phật Thức-cật zÈš#. Xem 7zương 1, kinh Đại bản, Phật Thi-khí Ƒ*%. 
Päli, Sikhi, cf. D. 14 Mahãpadãna. 
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“Ở trong kiếp này lại có Như Lai Tỳ-xá-phù”” Chí chơn, Đẳng 
chánh giác, Minh hạnh túc”, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô 
thượng sĩ, Điều ngự trượng phu”, Thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, 
xuất hiện ở đời. Bấy giờ, có Trưởng giả tên Thiện Giác lắm của 
nhiều tiền, lại thỉnh Như Lai Tỳ-xá-phù Chí chơn Đẳng chánh 
giác và, Tăng Tỳ-kheo. Trưởng giả ấy thiếu người giúp việc, 
nên lúc này đích thân sắp soạn đồ ăn thức uống ngon ngọt thiết 
trai cho Như Lai ấy, rồi tự thệ nguyện, “Tôi do công đức nảy, 
sanh ở nơi nào, thường được gặp Tam bảo, không thiếu thốn 
thứ gì, thường có nhiều người hầu và trong đời tương lai cũng 
gặp Phật như ngày nay vậy. ` 


“Nay trong Hiền kiếp này, lại có Phật tên Câu-lâu-tôn” Chí 
chơn, Đẳng chánh giác, Minh hạnh túc*, Thiện thệ, Thế gian 
giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu*, Thiên nhân sư, Phật 
Thế Tôn, xuất hiện ở đời. Bấy giờ, có Trưởng giả tên Đa Tài lại 
thỉnh Như Lai Câu-lâu-tôn, trong vòng bảy ngày cúng dường 
cơm Phật và Tăng Tỳ-kheo, cúng dường y phục, đồ ăn thức 
uống, ø1ường nằm, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh, “Nguyện sinh 
ra nơi nào thường lắm của nhiều tiền, không sinh vào nhà bần 
tiện; khiến chỗ sinh của con thường được bốn sự cúng dường; 
làm nơi chúng bốn bộ, quốc vương và Nhân dân trông thấy tôn 
kính; nơi trời rồng quý thần người hay chắng phải người trong 
thấy tiếp đãi. 





” Tỳ-xá-labà ## # #4. Xem 7rương 1, kinh Đại bản, Tỳ-xá-bà F#Z&%. 
Pali, Ibid., Vessabhũ. 

” Nguyên bản: Minh hạnh thành vi. 

”' Nguyên bản: Đạo pháp ngự. 

” Câu-lũ tôn ‡#JJ# j4. Xem 7rương 1, kinh Đại bản, Câu-lâu-tôn ‡fJE##Z. 
Pali, Ibid. Kakusandha. 
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“Các Tỳ-kheo nên biết, bà-la-môn Da-nhã-đạt bấy giờ há là 
người nào khác sao? Đừng nghĩ như vậy. Vì sao vậy? Vì nay tự 
thân chính là trưởng giả Nguyệt Quang. Người chăn bò tên 
Thi-bà-la đem lạc cúng dường Phật lúc ấy, nay chính là Tỳ- 
kheo Thi-bà-la. Người lái buôn Thiện Tài lúc ấy, há là người 
nảo khác sao? Đừng nghĩ như vậy. Nay chính là Tỳ-kheo Thi- 
bả-la. Trưởng giả Thiện Giác lúc ấy, [686c01] há là người nào 
khác sao? Đừng nghĩ như vậy. Nay chính là Tỳ-kheo Thi-bà-la. 
Trưởng giả Đa Tài lúc ấy, há là người nào khác sao? Đừng 
nghĩ như vậy. Ngày nay chính là Tỳ-kheo Thị-bà-la. 

“Các Tỳ-kheo nên biết, Tỳ-kheo Thi-bà-la đã phát thề nguyện 
này: “Mong nơi nào con sinh ra, con thường xinh đẹp vô song, 
lúc nào cũng sinh vào nhà giàu sang. Mong đời sau được gặp 
Thế Tôn. Ngài sẽ thuyết pháp cho con nghe, con liền được giải 
thoát, được xuất gia làm Sa-môn. Do công đức này, ngảy nay, 
Ty-kheo Thi-bả-la được sanh trong nhà giàu có, xinh đẹp vô 
song. Nay gặp Ta lập tức thành A-la-hán. 


“Song Tỳ-kheo nên biết, lại nhờ công đức rải châu báu lên 
mình Như Lai nên nay ở trong bào thai tay cầm hai hạt châu 
mà ra khỏi thai mẹ, giá trị bằng cả Diêm-phù-đề. Ngày vừa 
sinh ra, liền nói như vậy. Lại thỉnh Như Lai Câu-lâu-tôn để cầu 
có nhiều người sai khiến, nên nay dẫn năm trăm đồ chúng đến 
chỗ ta xuất gia học đạo, thành A-la-hán. 


“Lại trong vòng bảy ngày cúng dường Như Lai Câu-lâu-tôn để 
được tứ sự cúng dường, nên ngày nay không thiếu y phục, đồ 
ăn thức uống, giường nằm, tọa cụ, thuốc men trị bệnh. Nhờ 
công đức này, các Tỳ-kheo không bì kịp. Thích Đề-hoàn Nhân 
đích thân đến cúng dường, cung cấp các thứ cần dùng. Lại nữa, 
chư thiên chuyền nhau báo xóm làng cho chúng bốn bộ biết có 
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Thi-bà-la. Ý nghĩa của sự việc là vậy. Người phước đức đệ 
nhất trong đệ tử của Ta chính là Tỳ-kheo Thi-bà-la.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 3”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có năm hạng trượng phu dũng kiện,”” có nhiệm vụ chiến đấu, 
xuất hiện ở đời. Những ai là năm? Ở đây, có người mặc áo giáp, 
cầm gậy vào trận chiến đấu đấu, từ xa thấy gió bụi liền sinh 
lòng sợ hãi. Đó gọi là hạng chiến sĩ thứ nhất. 


“Lại nữa, người chiến đấu thứ hai mặc áo giáp, cầm gậy vào 
trận chiến đấu; khi thấy gió bụi mà không sinh lòng sợ hãi, 
nhưng thấy ngọn cờ cao liền sinh lòng sợ hãi, không thể tiến 
lên chiến đấu. Đó gọi là hạng chiến sĩ thứ hai. 


“Lại nữa, người chiến sĩ thứ ba mặc áo giáp, cầm gậy vảo trận 
chiến đấu, khi thấy gió bụi, hay thấy ngọn cờ cao không sinh 
lòng sợ hãi, nhưng thấy cung tên liền sinh lòng sợ hãi, không 
có khả năng chiến đấu. Đó gọi là hạng [687a01] chiến sĩ thứ ba. 


“Lại nữa, người chiến sĩ thứ tư mặc áo giáp, cầm gậy vảo trận 
chiến đấu; nếu thấy gió bụi, thấy ngọn cờ cao, hay thấy cung 
tên không sinh lòng sợ hãi, nhưng vừa vào trận liền bị địch bắt, 
hoặc bị giết. Đó gọi là hạng chiến sĩ thứ tư. 





ˆ° Päli, A V 75 Pathama-Yodhäjvasutta (R. iii. 39). 
? Pãli: pañcime yodhäjïvã, có năm hạng chiến sĩ này. 
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“Lại nữa, người chiến sĩ thứ năm mặc áo giáp, cằm gây đi vào 
trận chiến đấu; nếu thấy gió bụi, thấy ngọn cờ cao, thấy cung 
tên hoặc bị bắt, cho đến gần chết, không sinh lòng sợ hãi, có 
thê phá tan quân địch trong ngoài bờ cõi, mà lãnh đạo nhân dân. 
Đó gọi là hạng chiến sĩ thứ năm. 


“Cũng vậy, Tỳ-kheo, thế gian có năm loại người nảy, thì nay 
trong chúng Tỳ-kheo cũng có năm hạng người này xuất hiện ở 
đời. Những ai là năm? Có Tỳ-kheo sống tại thôn xóm khác, 
nghe trong thôn này có người nữ xinh đẹp vô song, mặt như 
màu hoa đào. Nghe rồi, đến giỜ, đắp Y, cầm bát, vào thôn khất 
thực; thấy người nữ này nhan sắc vô song, liền sanh dục tưởng, 
cởi bỏ ba y, hoàn xả cắm giới mà làm cư sĩ. Giống như người 
chiến đấu kia, thấy chút gió bụi đã sinh lòng sợ hãi; Tỳ-kheo 
nảy tựa như vậy. 


“Lại nữa, có Tỳ-kheo nghe có người nữ sống ở trong thôn xóm 
xinh đẹp không ai bằng. Đến giờ, đắp y, cầm bát, vào [687b01] 
thôn khất thực; khi thấy người nữ mà không khởi dục tưởng, 
nhưng cùng người nữ kia đùa giỡn, chuyện trò qua lại. Rồi 
nhân việc đùa giỡn nảy liền cởi pháp phục, trở lại làm bạch y. 
Như hạng người thứ hai kia, tuy thấy bụi gió không sợ, nhưng 
thấy ngọn cờ cao liền sinh lòng sợ hãi. Tỳ-kheo này cũng lại 
như vậy. 


“Lại nữa, có Tỳ-kheo nghe trong thôn có người nữ, dung mạo 
xinh đẹp, ít có trên đời, như màu hoa đảo. Đến giờ, đắp y mang 
bát vào thôn khất thực; khi thấy người nữ không khởi dục 
tưởng. Tuy dù cùng người đùa giỡn nhau, cũng không khởi 
tưởng dục ý; nhưng cùng người nữ kia nắm tay, hoặc vuốt ve 
nhau, trong đó liền khởi dục tưởng, cởi ba pháp y, trở lại làm 
bạch y, tập khởi nghiệp nhà. Như hạng người thứ ba kia khi 
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vào trận, thấy gió bụi, thấy cờ cao không sinh lòng sợ hãi, 
nhưng thấy cung tên liền sinh lòng sợ hãi. 


“Lại nữa, có Ty-kheo nghe trong thôn làng có người nữ, mặt 
mày xinh đẹp ít có trên đời. Đến giờ, đắp y mang bát vào thôn 
khất thực; khi thấy người nữ không khởi dục tưởng, hay cùng 
nói chuyện cũng không khởi dục tưởng. Khi được người nữ kia 
vuốt ve liền khởi dục tưởng, nhưng không cởi pháp phục mà 
sống đời tại gia. Như hạng thứ tư kia vào quân trận bị địch bắt, 
hoặc mất mạng không trở ra được. 


“Lại nữa, có Tỷ-kheo nương vào thôn làng mà sống, họ nghe 
trong thôn có người nữ. Đến giờ, đắp y mang bát vào thôn khất 
thực, khi thấy người nữ không khởi dục tưởng, nếu cùng nói 
cười cũng không khởi dục tưởng, nếu lại được vuốt ve cũng 
không khởi dục tưởng. Lúc ấy, Tỳ-kheo quán ba mươi sáu vật 
trong thân này ô uế bất tịnh: “Ai đắm vào đây? Do đâu khởi 
dục? Dục này dừng lại chỗ nào? Là từ đầu chăng? Ra từ thân 
thể chăng?' Quán các vật nảy rõ ràng không có gì cả. Từ đầu 
đến chân cũng lại như vậy. Những gì thuộc năm tạng không có 
tưởng tượng, cũng không có chỗ đến. Vị ấy quán nguồn duyên 
không biết từ nơi nào lại.Vị ấy lại nghĩ: “Ta quán dục này từ 
nhân duyên sanh.” Tỳ-kheo quan sát điều này rồi, tâm được 
giải thoát dục lậu, tâm được giải thoát hữu lậu, tâm được giải 
thoát vô minh lậu. Sau khi đã giải thoát, liền được trí giải thoát, 
như thật biết rằng, sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần 
làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. Giống như người 
chiến đấu thứ năm kia sống tự tại không bị nạn địch quân. Do 
vậy, cho nên nay Ta nói người này đã dứt bỏ ái dục, vào nơi vô 
uý, đạt đến thành Niết-bàn. Này Tỳ-kheo, đó gọi là có năm 
hạng người này xuất hiện ở đời.” 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 
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Dục, Ta biết gốc ngươi, 

Ý do tư tưởng sinh. 

Ta chẳng sinh tư tưởng, 

Côn ngươi thì không có. 
“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy quán sát dâm bất tịnh hạnh là 
ô uế, để trừ bỏ sắc dục. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 4” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Có năm hạng chiến đấu xuất hiện ở đời. Sao gọi là năm? Có 
người mặc áo giáp, cầm gậy vào quân trận [687c01] chiến đấu, 
khi thấy gió bụi liền sinh lòng sợ hãi không dám vào trong trận 
lớn kia. Đó gọi là hạng người thứ nhất. 


“Lại nữa hạng chiến đấu thứ hai mặc áo giáp, cầm gậy vào 
quân trận chiến đấu, thấy gió bụi không sinh sợ hãi, nhưng 
nghe tiếng trồng đánh liền sinh lòng sợ hãi. Đó gọi là hạng thứ 
hai. 

“Lại nữa hạng thứ ba mặc áo giáp, cẦm gậy vào quân trận 
chiến đấu, khi thấy gió bụi không sinh lòng sợ hãi, hoặc nghe 
tiếng trống, tù và, không sinh sợ hãi, nhưng khi thấy cờ cao 





”3 Pali, A V 76 Dutiya-YodhãjTvasutta (R. iii. 93). 
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liền sinh lòng sợ hãi không dám chiến đấu. Đó gọi là hạng thứ 
ba. 


“Lại nữa hạng thứ tư mặc áo giáp, cầm gậy vào quân trận chiến 
đấu, khi thấy gió bụi không sinh lòng sợ hãi, hoặc nghe tiếng 
trống, tù và, cũng không sinh lòng sợ hãi, hay thấy cờ cao cũng 
không sinh lòng sợ hãi, nhưng lại bị địch bắt, hoặc bị giết. Đó 
gọi là hạng thứ tư. 


“Lại nữa, thứ năm có người mặc áo giáp, cầm gậy vào quân 
trận chiến đấu, hoàn toàn có khả năng phá tan quân địch mở 
rộng bờ cõi. Đó gọi là hạng thứ năm xuất hiện ở đời. 

“T-kheo nên biết, nay Tỳ-kheo cũng có năm hạng người xuất 
hiện ở thế gian. Sao gọi là năm? Hoặc có Tỳ-kheo sống trong 
thôn xóm nghe có người nữ xinh đẹp vô song, như màu hoa 
đào. Đến giờ, Tỳ-kheo kia đắp y mang bát vào thôn khất thực, 
không hộ trì các căn, không giữ gìn pháp thân, miệng, ý. Khi 
thấy người nữ, vị ấy khởi dục ý, hoàn xả cắm giới, sống theo 
pháp bạch y. Như người thứ nhất kia, nghe tiếng bụi nổi lên, 
không kham chiến đấu, sinh lòng sợ hãi, Do vậy cho nên Ta 
nói đến người này.” 

“Lại nữa, Tỳ-kheo sống tại thôn làng, nghe trong thôn có người 
nữ xinh đẹp không ai bằng, mặt như màu hoa đào, liền xả giới 
sống theo pháp bạch y.'° Như hạng chiến đấu thứ hai kia, chỉ 
nghe tiếng trống, tù và, không kham chiến đấu. Đây cũng như 
vậy. 





” Tham chiếu Pãli: Tỳ kheo khất thực, gặp người nữ quyến rũ, xả giới hoàn 
tục ngay. 

*° Hán dịch đoạn này không rõ nghĩa, thiếu mạc lạc so với đoạn trước. 
Tham chiếu Päli: Tỳ kheo bị nữ quyến rũ, định về giữa Tăng xin xả giới; 
nhưng vẻ chưa kịp về đến nơi mà đã vội đã xả giới. 
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“Lại nữa, Tỳ-kheo sống tại thôn làng, nghe có người nữ tại 
thôn làng kia. Sau khi nghe mà không khởi dục ý; khi thấy 
người nữ mà không khởi dục tưởng, nhưng chỉ vì cùng #4, 
nữ đùa giỡn; do đó liền xả cấm giới, sống theo pháp bạch y."' 
Như người thứ ba kia, từ xa thấy cờ rồi, liền sinh lòng sợ hãi 
không dám chiến đấu. Vì vậy cho nên nay Ta nói người này. 
Đó gọi là hạng chiến đấu thư ba. 


“Lại nữa, [688a01] Tỳ-kheo sống tại thôn làng. Tỳ-kheo kia 
nghe trong thôn có người nữ. Khi đắp y mang bát vào thôn khất 
thực, không giữ gìn thân, miệng, ý. Khi thấy người nữ xinh đẹp 
vô song, ở đó liền khởi dục ý, hoặc cùng người nữ cùng nhau 
lôi kéo, hoặc nắm tay nhau, bẻn xả cấm giới, trở lại làm bạch 
y.” Như hạng chiến đấu thứ tư kia, ở trong đại quân, bị địch bắt, 
bị giết. Vì vậy nên nay Ta nói người này. 


“Lai nữa, có Ty-kheo nghe trong thôn làng có người nữ ít có 
trên đời. Tuy nghe vậy, mà không khởi dục tưởng. Tỳ-kheo kia 
đến giờ, đấp y mang bát vào thôn khất thực, giữ gìn thân, 
miệng, ý; tuy thấy người nữ, không khởi dục tưởng, không có 
tà niệm; nếu cùng người nữ nói chuyện qua lại cũng không 
khởi dục tưởng, cũng không tả niệm. Nếu bị người nữ lôi kéo, 
nắm tay, bấy giờ liền khởi dục tưởng, thân, miệng, ý liền trồi 
dậy. Khi dục ý đã trỗi dậy rồi, trở về lại Tăng viện, đến chỗ 
Trưởng lão Tỳ-kheo. Đem nhân duyên này nói với Trưởng lão 
Tỳ-kheo: 





- Hán dịch không rõ theo đoạn mạch. Tham chiếu Päli: hạng thứ ba, bị nữ 
quyến rũ, cố găng về được đến giữa Tăng: các tỳ kheo khyên can nhưng vẫn 
khong kham, rôi mới xả giới. 

“& Hạng thừ tư, bị quyến rũ, về giữa tăng, được khuyên dạy, nỗ lực tinh cần 
nên không xả giới. 
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“Chư Hiền, nên biết, nay dục ý của tôi nổi dậy, không thể tự 
chế được. Cúi xin thuyết pháp khiến thoát khỏi bất tịnh ghê 
tởm của dục.” 


Bấy giờ Trưởng lão Tỳ-kheo bảo: 


“Nay Thầy nên quán dục này do đâu sinh? Lại do đâu diệt? 
Như Lai dạy: Phàm người khử dục nên dùng quán bắt tịnh để 
trừ, và tu hành pháp quán bắt tịnh. 
“Rồi Tỳ-kheo Trưởng lão liền nói kệ này: 

Nếu biết điên đảo ấy 

Khiên tâm thêm trôi dậy; 

Hãy trù tâm hừng hực, 

Dục ý liên dừng nghỉ. 
“Chư Hiền nên biết, dục từ tưởng sinh. Khi khởi niệm tưởng, 
liền sinh dục ý. Hoặc có thể tự hại, lại hại người khác, gây ra 
bao nhiêu tai họa biến đổi, ở trong hiện tại chịu khổ hoạn kia; 
lại ở đời sau chịu khổ vô lường. Dục ý đã trừ, cũng không tự 
hại, không hại người khác. Ở báo hiện tại, không chịu khổ này. 
Cho nên, nay phải trừ tưởng niệm. Vì không có tưởng niệm 
nên liền không có tâm dục, Vì không có tâm dục nên liền 
không có loạn tưởng. 


“Bấy giờ, Tỳ-kheo kia vâng theo những lời dạy bảo như vậy, 
liền tư duy về tướng bất tịnh. Do tư duy về tưởng bắt tịnh nên 
bấy giờ tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, đến nơi [688b01] vô 
vi.`* Như người thứ năm mặc giáp cầm gậy vào trận chiến đấu, 
thấy địch thủ không sinh lòng sợ hãi. Nếu có người đến hại, 
tâm cũng không dời đổi, có thể phá giặc ngoải, có thẻ qua địa 





3 Đây là hạng thứ tư trong bản Päli tương đương. Hạng thứ năm, tỳ kheo 
vào thôn, thủ hộ thân, thủ hộ canư, chánh niệm, nên không bị nữ lung lạc 
quyên rũ. 
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giới của địch. Vì vậy, cho nên nay Ta nói người này có thể phá 
được bọn ma. Trừ các lọan tưởng, đến chỗ vô vi. Đó gọi lả 
người thứ năm xuất hiện ở đời. 

“T-kheo nên biết, thế gian có năm hạng người này xuất hiện ở 
thế gian. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy niệm tu hành, dục là 
tưởng bắt tịnh. 


“Các Tỳ-kheo hãy học điều như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 5 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Phàm người quét đất có năm trường hợp không được công 
đức. Những gì là năm? Ở đây, người quét đất không biết gió 
ngược, không biết gió xuôi, lại không dồn đống, lại không trừ 
phân, chỗ đất quét lại chắng sạch sẽ. Này các Tỳ-kheo, đó gọi 
là người quét đất có năm việc không thành công đức lớn. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo, người quét đất có năm việc thành tựu công 
đức. Sao gọi là năm? Ở đây, người quét đất biết lý gió ngược, 
gió xuôi, cũng biết dồn đống, cũng có thê hốt bỏ không để cho 
dư sót lại, khiến cho đất thật sạch sẽ. Này Ty-kheo, đó gọi là có 
năm trường hợp này thành tựu công đức lớn. Cho nên, các Tỳ- 
kheo phải trừ năm việc trước vả, tu năm pháp sau. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học những điều này như vậy.” 
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Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 6 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Phảm người quét tháp có năm trường hợp không được công 
đức. Sao gọi là năm? Ở đây, có người quét tháp không dùng 
nước rưới lên đất, không lượm bỏ gạch đá, không san bằng mặt 
đất, không chú ý khi quét đất, không trừ bỏ rác rưới dơ bẩn. 
Này Tỳ-kheo, đó gọi là người quét tháp”” không thành tựu năm 
công đức. 

“Các Tỳ-kheo nên biết, người quét tháp* thành tựu công đức. 
Sao gọi là năm? Ở đây, người quét tháp dùng nước rưới lên đất, 
lượm bỏ gạch đá, san bằng mặt đất, giữ chú ý khi quét đất, hốt 
bỏ rác rưới dơ bân. Này Tỳ-kheo, đó gọi là có năm việc khiến 
người được công đức. Cho nên, [688§c01] này các Ty-kheo, 
muốn cầu công đức nảy hãy thực hành năm việc này. 

“Các Tỳ-kheo, cần phải học điều như vậy.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 7 


Tôi nghe như vầy: 





** Đề bản: Địa H; có thể chép nhầm, nên sửa lại. 
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Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ: Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Người du hành trường kỳ có năm sự khó. Sao gọi là năm? Ở 
đây, người thường du hành không tụng giáo pháp; giáo pháp đã 
tụng thì bị quên mất; không được định ý; tam-muội đã được lại 
thoái thất; nghe pháp nhưng không thể hành trì. Này các Tỳ- 
kheo, đó gọi là người du hành nhiều có năm việc khó này. 


“Các Tỳ-kheo nên biết, người không du hành nhiều có năm 
công đức. Sao gọi là năm? Pháp chưa từng đắc sẽ đắc, pháp đã 
đắc rồi lại không quên mất, nghe nhiều mà ghi nhớ được, có 
thê đắc định ý, đã đắc tam-muội rồi không bị mất. Này các Tỳ- 
kheo, đó gọi là người không du hành nhiều có năm công đức 
này. Cho nên, này các Tỳ-kheo, không nên du hành nhiều. 


“Các Tỳ-kheo, cần phải học điều như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 8 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Tỳ-kheo thường ở một chỗ, có năm điều phi pháp. Sao gọi là 
năm? Ở đây, Tỳ-kheo ở một chỗ, ý tham đắm phòng xá, e sợ 
người đoạt, hoặc ý tham đắm tài sản lại sợ người đoạt, hoặc 
tích tụ nhiều vật giống như bạch y, hoặc tham luyến người thân 
quen không muốn cho người khác đến nhà người thân quen, 
thường cùng bạch y qua lại với nhau. Này Tỳ-kheo, đó gọi là 
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người ở một chỗ có năm việc phi pháp này. Cho nên, này các 
Ty-kheo, hãy tìm câu phương tiện đừng ở một chỗ. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 9 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ: 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Người không ở mãi một chỗ, có năm công đức. Những gì là 
năm? Không tham đắm nhà cửa, không tham đắm đồ đạc, 
không tích chứa nhiều của cải, không dính mắc với người thân, 
không qua lại với bạch y. Đó gọi là Tỳ-kheo không ở một chỗ 
có năm công đức này. Cho nên, [689a01| này các Tỳ-kheo, hãy 
tìm cầu phương tiện thực hành năm việc này. Các Tỳ-kheo, hãy 
học như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy hoan hỷ phụng hành. 


KINH SÓ 10 
Tôi nghe như vẫy: 
Một thời, đức Phật ở bên bờ hồ Quang minh, nước Ma-kiệt. 





3 Tham chiếu Päli, A VII 68 Aggikkhandhopamasutta (R.iv. 128). Hán, 
Trung ï, kinh 5 (Mộc tích dụ). 
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Bấy giờ, Thế Tôn cùng với năm trăm Tỳ-kheo du hoá trong 
nhân gian. Khi ấy, Thế Tôn thấy một cây lớn bị lửa đốt. Thấy 
thế, Như Lai đến ngồi dưới một bóng cây. Thế Tôn bảo các Tỳ- 
kheo: 


“Thế nào, Tỳ-kheo, thà đem thân nhảy vảo lửa này, hay tốt hơn 
nên giao du với người nữ xinh đẹp?” 

Lúc đó, các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Tốt hơn nên giao du với người nữ, chớ không ném thân vào 
lửa này. Bởi vì đám lửa này nóng độc không thể tả, sẽ lẫy 
mạng sống của mình, chịu khổ vô cùng.” 

Thế Tôn bảo: 

“Nay Ta bảo các ngươi, chớ để không phải hạnh Sa-môn mà 
nói là Sa-môn; không phải người phạm hạnh mà nói là phạm 
hạnh; không nghe Chánh pháp mà nói là tôi nghe Chánh pháp; 
không có pháp thanh bạch. Người như vậy, thà nhảy vào lửa 
nảy, chứ không cùng người nữ giao du. Vì sao vậy? Vì người 
ấy thà chịu thống khô này, chớ không vì tội đó mà vào trong 
địa ngục chịu khô vô củng. 

“Thế nào, Tỳ-kheo, tốt hơn nhận người cung kính lễ bái, hay 
tốt hơn cho người lẫy kiếm bén chặt tay chân mình?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Tốt hơn nhận cung kính lễ bái, chứ không cho người dùng 
kiếm chặt tay chân mình. Vì sao vậy? Vì chặt tay chân mình, 
đau không thể tả.” 

Thế Tôn bảo: 


“Nay Ta bảo các ngươi, không phải hạnh Sa-môn mà nói là Sa- 
môn; không phải người phạm hạnh mà nói là phạm hạnh; 
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không nghe Chánh pháp mà nói là tôi nghe Chánh pháp; không 
có pháp thanh bạch. Người như vậy, thả đưa thân chịu kiếm 
bén này, chứ không vì không có giới mà nhận người cung kính. 
Vì sao vậy? Vì nỗi đau này chỉ trong chốc lát, còn sự thống khổ 
địa ngục thì không thể tả xiết. 

“Thế nảo, Tỳ-kheo, tốt hơn nhận y phục của người, hay tốt hơn 
lấy lá sắt nóng dùng quấn vào thân?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Tốt hơn nhận lấy y phục của người, chớ không nhận nỗi khô 
đau này. Vì sao vậy? Vì sự khổ độc này không thể tả xiết.” 

Thế Tôn bảo: 

“Nay Ta nhắc lại các ngươi, với người phá giới, thà lấy lá sắt 
nóng [689b01] quấn lên thân mình chớ không nhận y phục của 
người. Vì sao vậy? Vì nỗi đau này chỉ trong chốc lát, còn nỗi 
thống khổ địa ngục không thê tả xiết. 

“Thế nào, Tỳ-kheo, tốt hơn nhận thức ăn của thí chủ hay thà 
nuốt viên sắt nóng?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Tốt hơn nhận thức ăn của thí chủ, chớ không nuốt viên sắt 
nóng, Vì sao vậy? Vì sự đau đớn này không nơi nào chịu nỗi.” 
Thế Tôn bảo: 

“Nay Ta bảo ngươi, thà nuốt viên sắt nóng, chớ không nên 
không có giới mà nhận người cúng dường. Vì sao vậy? Vì nuốt 
viên sắt nóng, đau khô chỉ trong chốc lát, không nên không có 
giới mà nhận tín thí của người. 
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“Thế nào, Tỳ-kheo, tốt hơn nhận giường nằm của người, hay 
thà nằm trên Øø1ường sắt nóng?” 


Các Ty-kheo đáp: 


“Bạch Thế Tôn, chúng con thà nhận giường nằm của người, 
chớ không năm trên giường sắt nóng. Vì sao vậy? Vì sự khô 
độc này không thê tả xiêt.” 


Thế Tôn bảo: 


“Người ngu sỉ kia không có giới hạnh, chắng phải Sa-môn nói 
là Sa-môn, chăng có phạm hạnh nói tu phạm hạnh, thả nằm 
trên giường sắt chớ không nên không giới mà nhận tín thí của 
gười khác. Vì sao vậy? Vì nằm trên giường sắt nóng chỉ đau 
đớn trong chốc lát, không nên không giới mà nhận tín thí của 
người khác. 

“Tỳ-kheo nên biết, hôm nay như Ta quan sát đích thú hướng 
đến của người không giới. Giả sử, người kia trong chốc lát thân 
thê khô héo tiều tuy, hộc máu nóng ra khỏi miệng mà qua đời, 
chứ không cùng người nữ giao du, không thọ nhận đức của 
người lễ kính, không nhận y phục, đồ ăn thức uống, giường 
nằm, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh của người. Vì người không 
giới kia không quán sát tội đời trước, đời sau, không nhìn lại 
thân mạng đang chịu thống khổ này. Người không có giới, ý 
sinh vào ba đường ác. Đó là ác hành đã tạo ra đưa đến. 


“Hôm nay, Như Lai quản sát đích thú hướng đến của người 
thiện hành, ngay dù người ấy bị trúng độc, hay bị đao đả 
thương mà tự dứt mạng sống. Nhưng đó là do muốn xả thân 
này để hưởng phước trời, sẽ sanh vào cõi lành. Đó là do quả 
báo nghiệp lành đời trước đưa đến. 
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“Cho nên, Tỳ-kheo, hãy niệm tu hành giới thân, định thân, huệ 
thân, giải thoát thân và giải thoát tri kiến thân. Muốn cho đời 
nay được qủa báo kia, đắc đạo cam lò, ngay dù có nhận y phục, 
đồ ăn thức uống, ngoạ Cụ, thuốc men trị bịnh cũng không lầm 
lỗi, lại làm cho đàn việt hưởng phước vô cùng. 


“Các Tỳ-kheo, hãy [689c01] học như vậy.” 


Khi nói pháp này, bấy giờ sáu mươi Tỳ-kheo dứt sạch lậu hoặc, 
ý tỏ ngộ. Sáu mươi Tỳ-kheo khác xả bỏ pháp phục mà làm 
bạch y.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


Kệ tóm tắt: 


Năm vua và Nguyệt Quang, 
Thi bà, hai hạng lính, 

Hai quét, hai hành pháp, 
Đi đứng có hai loại, 

Sau cùng là cây khô." 





*° Bản Hán, hết quyền 25. 


796 


Phẩm đẳng kiến 


34. PHÁM ĐĂNG KIÊN! 


KINH SỐ 1 
Tôi nghe như vẫy: 


Một thời, Tôn giả Xá-lợi-phất cùng năm trăm Tỳ-kheo ở trong 
vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá Vệ. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo đến chỗ Xá-lợi-phất, thăm hỏi Ngài rồi 
ngồi qua một bên. Lúc ấy, các Tỳ-kheo bạch Xá-lợi-phắất: 


“Ty-kheo giới thành tựu nên tu những pháp gì?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Tỳ-kheo giới thành tựu nên tư duy về năm thủ uấn là vô 
thường, là khổ, là não, là đáng sợ nhiều, cũng nên tư duy khổ, 
không, vô ngã. Sao gọi là năm? Đó là sắc uân, thọ uẫn, tưởng 
uấn, hành uâẫn, thức uẫn. 

“Khi Tỳ-kheo giới thành tựu tư duy năm uẫn này liền đắc quả 
Tu-đà-hoàn.” 

Tỳ-kheo bạch Xá-lợi-phất: 

“Tỳ-kheo Tu-đà-hoàn phải tư duy những pháp gì?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Tỳ-kheo Tu-đà-hoàn cũng nên tư duy về năm thủ uẫn này: là 
khổ, là não, là đáng sợ nhiều, cũng nên tư duy khổ, không, vô 
ngã. 




















' Đẳng kiến #£ lï, được hiểu là chánh kiến. Päli: Samznadifthi. 
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“Các Hiền giả nên biết, nếu Tỳ-kheo Tu-đà-hoản tư duy về 
năm thủ uân liên thành quả Tư-đà-hàm.” 

Tỳ-kheo bạch Xá-lợi-phất: 

“T-kheo Tư-đà-hàm phải tư duy những pháp gì?” 

Xá-lợi-phất đáp: 


“Ty-kheo Tư-đả-hàm cũng nên tư duy về năm thủ uân này: là 
khổ, là não, là đáng sợ nhiều, cũng nên tư duy khô, [690a01] 
không, vô ngã. 


“Bấy giờ, Tỳ-kheo Tư-đả-hoản tư duy về năm thủ uẫn này liền 
chứng quả A-na-hàm.” 


CácTỳ-kheo bạch Xá-lợi-phất: 

“Tỳ-kheo A-na-hàm phải tư duy những pháp gì?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Tỳ-kheo A-na-hàm cũng nên tư duy về năm thủ uẫn này: là 
khổ, là não, là đáng sợ nhiều, cũng nên tư duy khổ, không, vô 
ngã. 

“Bấy giờ, Tỳ-kheo A-na-hàm tư duy về năm thủ uẫn này liền 
chứng quả A-la-hán.” 

Các Ty-kheo hỏi: 

“Tỳ-kheo A-la-hán nên tư duy những pháp gì?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Điều các Thầy hỏi đã vượt quá rồi. Tỳ-kheo A-la-hán, việc 
cần làm đã xong, không còn tạo nghiệp, tâm được giải thoát 
khỏi hữu lậu, không còn hướng đến năm đường biến sanh tử, 
lại không còn tái sinh, không còn tạo tác gì nữa. Cho nên, các 
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Hiền giả, Tỳ-kheo trì BIỚI, Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm 
hãy tư duy về năm thủ uầẫn này. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Xá-lợi-phất dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 2 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Lộc uyên, trú xứ Tiên nhân, tại 
Ba-la-naI. 


Bấy giờ, Như Lai thành đạo chưa lâu, người đời gọi Ngài là 
Đại Sa-môn. Lúc ấy, vua Ba-tư- -nặc mới nối ngôi vua. Vua Ba- 
tư-nặc nghĩ thầm: “Nay ta mới nối ngôi vua, trước phải cưới 
con gái dòng họ Thích. Nếu họ gả cho ta mới vừa lòng ta. Nếu 
không nhận cho, ta sẽ dùng sức đến cưỡng bức.” 


Rồi vua Ba-tư-nặc liên bảo một đại thân: 


“Ông hãy đến vương cung họ Thích, thành Ca-tỳ-la-vệ, nhân 
danh ta báo với dòng họ Thích kia rằng: “Vua Ba-tư-nặc gởi lời 
thăm hỏi các ngài, sống nhẹ nhàng thuận lợi mãi mãi chăng. Và 
nói rằng, ta muốn lây con gái dòng họ Thích. Nếu thuận cho ta 
sẽ biết ơn mãi mãi. Còn nếu làm trái lại, ta sẽ dùng sức mạnh 
cưỡng bức.” 


Đại thần nhận lệnh của vua, đến nước Ca-tỳ-la. Lúc Ấy, năm 
trăm người dòng họ Thích ở Ca-tỳ-la-vệ đang tập họp tại một 
chỗ. Đại thần đến chỗ năm trăm người dòng họ Thích, xưng 
danh hiệu vua Ba-tư-nặc, gởi lời thăm hỏi mong cuộc sống nhẹ 
nhàng thuận lợi mãi mãi. Vua bảo rằng, “Ta muốn lấy con gái 
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dòng họ Thích. Nếu thuận cho, ta sẽ biết ơn mãi mãi. Còn nếu 
làm trái lại, ta sẽ dùng sức mạnh cưỡng bức.” 


Sau khi nghe những lời này, những người dòng họ Thích hết 
sức tức giận: “Chúng ta là dòng họ cao quý vì sao phải 
[690b01] kết thân gia với con của tỳ nữ?” Trong số ấy, có 
người nói nên gả, có người nói không nên gả. Bấy giờ, trong số 
người tập họp kia, có người tên Ma-ha-nam,” nói với mọi 
người rằng: 

“Các Hiền giả, chớ có tức giận. Vì sao vậy? Vua Ba-tư-nặc là 
kẻ bạo ác. Nếu chống cự, vua Ba-tư-nặc đến tàn phá nước ta. 
Nay tôi đích thân đảm đương đến gặp vua Ba-tư-nặc nói về 
việc này.” 

Bấy giờ, trong nhà Ma-ha-nam có tỳ nữ sanh một con gái dung 
nhan xinh đẹp hiếm có trên đời. Ma-ha-nam bảo tắm gội cô này, 
cho mặc xiêm y đẹp đẽ, lên xe gắn lông chim* đưa đến cho vua 
Ba-tư-nặc và nói với vua: 

“Đây là con gái tôi. Ngài có thê thành thân cùng nó.” 

Khi vua Ba-tư-nặc được cô này, hết sức vui mừng, liền lập cô 
này làm đệ nhất phu nhân.” Qua chưa được vài ngày, cô đã 
mang thai, lại trải qua tám, chín tháng sinh một nam nhi xinh 
đẹp vô song, đặc biệt trên đời. Vua Ba-tư-nặc tập họp các thầy 
tướng để đặt tên cho thái tử. Sau khi các thầy tướng nghe vua 
nói xong, liền tâu vua: 





 Ma-ha-nam /š*T Ø. Päli: Mahãnãma, con vua Amitodana (Cam Lộ Phạn 
vương), anh của Anuruddha (A-na-luật). 

° Phu nhơn Tát-la-đà sát-lợi chủng ñš š# F>#| #|4£. T26: Vũ Nhật Cái [j 
za. Pali: Vãsabhã-khattiyã. Xem kinh 3 phẩm 13. 
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“Đại vương nên biết, khi cầu phu nhân, mọi người dòng họ 
Thích cùng nhau tranh, có người nói “nên cho”, hoặc có người 
nói 'không nên cho”, khiến cho kia đây xa dòng (lưu-ly), nay 
nên đặt tên là Tỳ-lưu-ly.”? Đặt tên xong, các thầy tướng đều rời 
chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 

Vua Ba-tư-nặc yêu thương thái tử Lưu-ly, chưa từng rời khỏi 
mắt. Khi thái tử Lưu-ly lên tám tuổi, vua bảo: 

“Nay con đã lớn, hãy đến Ca-tỳ-la-vệ để học nghệ thuật bắn 
tên,” 

Rồi vua Ba-tư-nặc cung cấp những người hầu điều khiến voi 
lớn đến nhà dòng họ Thích, đến nhà Ma-ha-nam, nói với Ma- 
ha-nam: 

“Vua Ba-tư-nặc bảo con đến đây học cách bắn tên. Cúi xin ông 
ngoại mọi sự hãy dạy bảo cho.” 

Ma-ha-nam bảo: 

“Người muốn học nghệ thuật thì phải khéo luyện tập.” 
Ma-ha-nam liền tập họp năm trăm thiếu niên họ Thích lại cùng 
học thuật. Lúc ấy, thái tử Tỳ-lưu-ly cùng học xạ thuật với năm 
trăm đồng tử. 

Bấy giờ, trong thành Ca-tỳ-la-vệ vừa xây một giảng đường. 
Trời, nhân dân, ma, hoặc ma thiên không được ở trong giảng 
đường này. Lúc ấy, những người họ Thích nói với nhau: 





* Để bản:Ty-lưu-ly #3š⁄š#J. TNM: Tỳ-lưu-ly #šÿ##È. Có thể đây là giải 
thích của người chép kinh, phỏng theo nghĩa Hán. Phiên Phạn ngữ 4 
(T54n2130, tr. §c17): Tỳ-lâu-ly vương ##3#zÄ#.#, nên nói là Ty-lưu-ly-tha 
YửWJb, dịch là Tăng Trưởng 3Š &. Tức nguyên Skt.: Virũdhaka (Päli: 
'Vidũdabha). 
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“Nay giảng đường này vừa được xây cất và trang trí xong, 
giống như thiên cung không khác tí nào. Trước hết, chúng ta 
nên thỉnh Như Lai và chúng Tăng cúng dường ở trong đó, để 
chúng ta được hưởng [690c01] phước vô cùng.” 


Bấy giờ, dòng họ Thích ở trên giảng đường trải các loại tọa cụ, 
treo lụa là, phướn, lọng, rưới nước thơm lên mặt đât, đôt các 
loại hương thơm, tích chứa nước sạch, đốt các đèn sáng. 
Thái tử Lưu-ly dẫn năm trăm đồng tử đến chỗ giảng đường, 
liền leo lên tòa Sư tử. Khi những người họ Thích thây vậy, bèn 
nỗi giận, đến nắm tay lôi ra ngoài cửa. Mọi người đều mắng: 
“Đây là con đứa tiện tỳ! Chư thiên và người đời chưa ai dám 
ngồi trong đó. Con đẻ của tiện tỳ nảy lại dám vào trong đó 
ngồi.” 
Rồi họ xô đây thái tử Lưu-ly ngã lăn ra đất. Thái tử Lưu-ly 
chống đất đứng dậy, thở dải, quay ra sau. Khi ấy, có con bà-la- 
môn tên Hảo Khô. Thái tử Lưu-ly nói với con bà-la-môn Hảo 
Khổ: 
“Dòng họ Thích này đã hủy nhục ta đến như vậy. Nếu sau này 
khi ta lên ngôi vua, ngươi hãy nhắc lại ta việc này.” 
Lúc ấy, con bà-la-môn Hảo Khô đáp: 
“Như lời Thái tử dạy”. 
Mỗi ngày ba lần, con bà-la-môn kia bạch với thái tử: 
“Hãy nhớ nỗi nhục họ Thích. Rồi nói kệ này: 

Tát cả sẽ diệt tận. 

Quả chín cũng sẽ rơi. 


Tập hợp ấắt sẽ tan. 
Có sinh ất có tử. 
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Sau khi sống hết tuổi thọ, bấy giờ vua Ba-tư-nặc băng hà, liền 
lập thái tử Lưu-ly làm vua. Lúc ấy, bà-la-môn Hảo Khổ” đến 
chỗ vua nói rằng: 


“Vua nên nhớ, xưa bị họ Thích hủy nhục.” 

Vua Lưu-ly nói: 

“Lành thay, lành thay! Khéo nhớ việc xưa.” 

Lúc này, Vua Lưu-ly nỗi sân giận, bảo các quần thần: 
“Nay, a1 là vua của nhân dân?” 

Quần thần tâu: 

“Hiện nay, Đại vương thống lĩnh.” 

Vua Lưu-ly nói: 


“Các ngươi, hãy mau chuẩn bị tập hợp binh bốn bộ, ta muốn đi 
chinh phạt họ Thích.” 

Quân thần đáp: 

“Thưa vâng, Đại vương!” 

Quần thần tuân lệnh vua tập hợp binh bốn bộ. Vua Lưu-ly dẫn 
binh bốn bộ đi đến Ca-tỳ-la-vệ”. 

Khi các Tỳ-kheo nghe tin vua Lưu-ly đi chính phạt họ Thích, 
họ đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên, rồi 
đem việc ấy bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Sau khi nghe những lời 
này xong, Thế Tôn liền đến đón vua Lưu-ly ở dưới gốc một 
cây khô, [691a01] không có cành lá, ở trong tư thế ngồi kiết 
giả. 





” Hảo khổ. Đồng nhất với Päli: Dĩghakãrãyana. 
° Trong bản: Ca-tỳ-la-việt 3IF2## #Š. Trên kia, Ca-tỳ-la-vệ. 
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Vua Lưu-ly từ xa thấy Thế Tôn ngôi dưới một gốc cây, liền 
xuống xe, đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một 
bên. Bấy giờ, vua Lưu-ly bạch Thế Tôn: 


“Còn có cây tốt, cành lá sum suê như cây Ni-câu-lưu chăng hạn, 
sao ngồi dưới cây khô này?” 

Thế Tôn bảo: 

“Bóng mát của thân tộc hơn người ngoài.” 

Lúc ấy, vua Lưu-ly liền nghĩ thầm: 


“Hôm nay, Thế Tôn vẫn còn vì thân tộc. Vậy hôm nay ta nên 
quay về bôn quôc, không nên đên chính phạt Ca-tỳ-la-vệ.” 


Vua Lưu-ly liền cáo từ lui binh. Bà-la-môn Hảo Khổ lại tâu 
vua: 


“Vua nên nhớ, xưa kia đã bị họ Thích làm nhục.” 


Sau khi nghe những lời này rồi, vua Lưu-ly lại nỗi giận, bảo 
quân thần: 


“Các khanh hãy mau chuẩn bị, tập họp binh bốn bộ, ta muốn đi 
chinh phạt Ca-tỳ-la-vệ.” 


Quần thần liền tập họp binh bốn bộ, kéo ra khỏi thành Xá-vệ, 
đến Ca-tỳ-la-vệ chinh phạt họ Thích. 


Các Tỳ-kheo nghe như vậy, đến bạch Thế Tôn: 
“Nay vua Lưu-ly đang hưng binh đến chinh phạt họ Thích.” 


Nghe những lời này, Thế Tôn liền dùng thần túc đến ngồi dưới 
gốc cây cạnh đường. Tỳ-lưu- ly từ xa trông thấy Thế Tôn ngồi 
dưới một gốc cây, liền xuống xe đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, rồi đứng qua một bên. Bấy giờ, vua Lưu-ly bạch Thế Tôn: 
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“Còn có cây tốt, sao lại không ngồi ở đó, hôm nay, Thế Tôn cớ 
gì ngồi dưới cây khô này?” 
Lúc ấy, Thế Tôn nói: 
“Bóng mát của thân tộc hơn người ngoài.” 
Lúc ấy, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Bóng mát của thân tộc, 

Họ Ti hích xuát hiện Phật; 

Đêu là cành nhánh Ta; 

Nên ngôi đưới cây này. 
Lúc Ấy, vua Lưu-ly liền nghĩ thầm: “Hiện tại, Thế Tôn xuất 
thân từ họ Thích. Ta không nên đến chinh phạt. Phải nên quay 
về bốn quốc.” Rồi, vua Lưu-ly liền trở về thành Xá-vệ. 
Bà-la-môn Hảo Khổ lại tâu với vua: 
“Vua nên nhớ, xưa kia đã bị họ Thích làm nhục!” 
Vua Lưu-ly nghe những lời này rồi, lại tập hợp binh bốn loại 
kéo ra khỏi thành Xá-vệ, đến Ca-tỳ-la-vệ. Đại Mục-kiền-liên 
khi nghe vua Lưu-ly đi chính phạt dòng họ Thích, liền đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên. Bấy giờ, 
[691b01] Mục-kiền-liên bạch Thế Tôn: 
“Hôm nay, vua Lưu-ly tập họp binh bốn bộ đến tấn công họ 
Thích. Nay con có khả năng khiến cho vua Lưu-ly cùng binh 
bốn bộ bị ném sang thế giới phương khác.” 
Thế Tôn nói: 
“Ngươi há có thể đem duyên đời trước của họ Thích đặt sang 
thế giới khác hay sao?” 
Mục-liên bạch Phật: 
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“Con thật sự không thể đem duyên đời trước đặt sang thế giới 
khác.” 

Bấy giò, Thế Tôn bảo Mục-liên: 

“Ngươi hãy trở về chỗ ngồi.” 

Mục-liên lại bạch Phật: 

“Nay con có thê dời thành Ca-tỳ-la-vệ này đặt giữa hư không.” 
Thế Tôn bảo: 


“Nay ngươi có thê đời duyên đời trước của họ Thích đặt giữa 
hư không hay không?” 


Mục-liên đáp: 

“Không, bạch Thế Tôn.” 

Phật bảo Mục-liên: 

“Vậy ngươi hãy trở về chỗ của mình.” 

Lúc Ấy, Mục-liên lại bạch Phật: 

“Cúi xin cho phép dùng lồng sắt che bên trên thành Ca-tỳ-la- 
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VỆ. 
Thế Tôn bảo: 

“Thế nào, Mục-liên, ngươi có thể dùng lồng sắt che đậy duyên 
đời trước không?” 

Mục-liên bạch Phật: 

“Không, bạch Thế Tôn.” 

Phật bảo Mục-liên: 

“Nay ngươi trở về chỗ của mình. Hôm nay duyên đời trước của 


họ Thích đã chín, nay phải chịu báo.” 
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Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 
Muốn hư không thành đất, 
Đất lại thành hư không. 
Bị duyên trước trôi buộc; 
Duyên này không mục hư. 


Bấy giờ, vua Lưu-ly đến Ca-tỳ-la-vệ. Những người dòng họ 
Thích nghe vua Lưu-ly dẫn binh bốn bộ đến tắn công. Họ liền 
tập trung chúng bốn bộ trong vòng một do tuần đến đón vua 
Lưu-Ìy. 


Các Thích tử trong vòng một do tuần, từ xa bắn vua Lưu-ly, 
hoặc bắn lỗ tai nhưng không tôn thương tai ông, hoặc bắn búi 
tóc nhưng không tổn thương đầu ông, hoặc bắn gãy cung, hoặc 
bắn đứt dây cung nhưng không hại người ông, hoặc băn áo giáp 
nhưng không hại người ông, hoặc bắn giường ghế nhưng 
không hại người ông, hoặc bắn phá bánh xe nhưng không hại 
người ông, hoặc phá cờ xí nhưng không hại người ông. Sau khi 
thấy sự việc như vậy, vua Lưu-ly liền sinh lòng sợ hãi, bảo 
quân thần: 


“Các ngươi xem những mũi tên này từ đâu đến?” 

Quần thần tâu: 

“Các Thích tử cách đây trong vòng một do tuần bắn tên đến!” 
Vua Lưu-ly nói: 


“Nếu họ khởi tâm muốn hại ta thì mọi người đã nhận lấy cái 
chết hết rồi. Ngay tức khắc hãy quay về Xá-vệ !” 

Lúc ấy, bà-la-môn Hảo Khô đến trước tâu vua: 

“Đại vương chớ lo! Các Thích tử này đều giữ giới, [621c01] 
côn trùng họ còn không hại huống là hại người. Nay nên tiến 
lên trước ắt tiêu diệt được họ Thích.” 
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Vua Lưu-ly từ từ tiến lên về phía họ Thích kia. Những người 
họ Thích lui vào thành. Vua Lưu-ly, ở ngoài thành bảo họ rằng: 


“Các ngươi hãy mau mở cửa thành! Nếu không, ta sẽ bắt các 
ngươi giÊt hêt.”. 


Bấy giờ, thành Ca-tỳ-la-vệ có đồng tử họ Thích mới mười lăm 
tuổi, tên Xa-ma, nghe vua Lưu-ly đang ở bên ngoài cửa, liền 
mặc giáp, cầm gậy lên trên thành một mình chiến đấu với vua 
Lưu-ly. Lúc ấy, đồng tử Xa-ma giết hại nhiều binh lính làm họ 
chạy tán loạn vả nói: 

“Đây là người nào? Là trời hay là quỷ thần? Từ xa trông giống 
như một cậu bé!” 

Vua Lưu-ly sinh lòng sợ hãi, liền vào trong hầm để tránh. 

Khi các Thích tử nghe binh chúng của vua Lưu-ly bị giết hại, 
các Thích tử liền gọi đồng tử Xa-ma bảo rằng: 

“Ngươi tuổi trẻ ấu thơ, sao cô ý làm nhục gia phong chúng ta? 
Há không biệt các Thích tử tu hành pháp lành sao? Chúng ta, 
đến côn trùng còn không thê hại, huống lại là mạng người ư? 
Chúng ta có thê phá tan quân lính này, một người địch vạn 
người, song chúng ta lại nghĩ thầm: “Sát hại chúng sanh vô số 
kế như vậy.' Thế Tôn đã từng dạy: “Phàm người giết mạng 
người, chết sẽ vào địa ngục. Nếu sinh trong loài người, tuổi thọ 
rất ngăn." Ngươi hãy mau đi đi, không ở đây nữa. Đồng tử Xa- 
ma liền bỏ nước ra đi, không vào Ca-tỳ-la-vệ nữa. 

Lúc ấy, vua Lưu-ly lại đến giữa cửa nói người kia: 

“Hãy mau mở cửa thành, đừng để ta đợi lâu!” 

Lúc ấy, các Thích tử tự nói với nhau: 


“Nên cho mở cửa thành hay không nên?” 
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Bấy giờ, tệ ma Ba-tuần giả hình làm một Thích tử ở trong 
chúng họ Thích, nói các Thích tử: 


“Các vị hãy mau mở cửa thành. Đừng để hôm nay chúng ta 
phải cùng chịu khốn.” 


Lúc ấy, các Thích tử liền cho mở cửa thành. Bấy giờ, vua Lưu- 
ly liền bảo quần thần: 


“Hiện nhân dân dòng họ Thích này đông, đao kiếm không thể 
giết hết, hãy bắt hết chôn xuống đất, sau đó cho voi dữ dẫm 
chết.” 


Quần thần vâng theo lệnh của vua, cho voi dẫm chết họ. Đồng 
thời, vua Lưu-ly bảo quần thần: 


“Các ngươi hãy mau tuyển chọn năm trăm người nữ họ Thích, 
tay chân mặt mày xinh đẹp .” 


Các đại thân vâng lệnh vua, tuyên chọn năm trăm người nữ 
xinh đẹp, dân đên chỗ vua. 


Khi ấy [692a01] Ma-ha-nam Thích tử đến chỗ vua Lưu-ly nói 
rằng: 


“Hãy cho tôi một ước nguyện” 
Vua Lưu-ly nói: 

“Ông muốn có ước nguyện gì?” 
Ma-ha-nam nói: 


“Tôi sẽ lặn xuống đáy nước, theo độ chậm nhanh của tôi, cho 
những người họ Thích đều được chạy trốn. Nếu tôi ra khỏi mặt 
nước, thì tùy ý giêt họ.” 


Vua Lưu-Ìy nói: 
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“Việc ấy thật tốt!” 

Thích Ma-ha-nam liền xuống đáy nước, lẫy tóc đầu buộc vào rễ 
cây mà qua đời. Bấy giờ, các Thích tử trong thành Ca-tỳ-la-vệ, 
ra từ cửa đông, lại vào từ cửa nam; ra từ cửa tây, lại vào cửa 
bắc. 

Vua Lưu-ly bảo quần thần: 

“Ông ngoại Ma-ha-nam, vì cớ gì ân ở dưới nước, đến giờ chưa 
ra khỏi?” 

Bấy giờ, quần thần nghe theo lệnh vua, liền xuống dưới nước 
kéo Ma-ha-nam lên, nhưng ông đã chết. Khi vua Lưu-ly thấy 
Ma-ha-nam đã chết, lúc này vua mới sanh tâm hồi hận: 

“Nay ông ngoại ta đã chết đều do thương thân tộc, ta đã không 
biết trước, nên để ông mắt. Nếu biết trước, dứt khoát không 
đên công phạt dòng họ Thích này.” 

Lúc ấy, vua Lưu-ly đã giết chín nghìn chín trăm chín mươi 
chín vạn người, máu chảy thành sông và thiêu rụi thành Ca-ty- 
la-vệ. Rồi ông đi đến vườn Ni-câu-lưu. 

Lúc ấy, vua Lưu-ly bảo với năm trăm người nữ dòng họ Thích 
rằng: 

“Các khanh yên tâm, chớ sầu lo. Ta là chồng các khanh, các 
khanh là vợ ta, cốt phải hợp nhau.” 

Vua Lưu-ly tiện đưa tay nằm một người nữ họ Thích muốn đùa 
chơi. Thời người nữ hỏi: 

“Đại vương định làm gì?” 

Thời vua đáp: 


“Muốn giao tình cùng khanh” 
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Cô đáp vua: 

“Vì sao nay ta lại giao tình với loại nô tỳ sinh?” 

Vua Lưu-ly nồi cơn tức giận, ra lệnh cho quân thân: 

¿e 2 . K â D z ` Š . 
Mau bắt người nữ này, chặt tay chân nó, ném vào hâm sâu. 


Các đại thân theo lệnh vua, chặt tay chân cô ném vào hâm sâu. 
Năm trăm người nữ đêu măng nhà vua răng: 


“A1 đem thân này cùng giao thông với loại con đẻ của nô tỳ!” 


Vua tức giận, bắt hết năm trăm người nữ, chặt tay chân họ ném 
vào hầm sâu. Vua Lưu-ly sau khi hủy hoại Ca-tỳ-la-vệ xong, 
trở về thành Xá-vệ. 


Bấy giờ, thái tử Kỳ-đà đang cùng các kỹ nữ vui đùa trong thâm 
cung. Nghe tiếng ca hát, vua Lưu-ly liền hỏi: 


“Đây là âm thanh gì [692b01] mà vang đến nơi đây?” 
Quân thần đáp: 


“Đó là tiếng đàn hát để tự vui chơi của vương tử Kỳ-đà ở trong 
thâm cung.” 


Vua Lưu-ly liền bảo người hầu: 

“Khanh hãy quay voi này đến chỗ vương tử Kỳ-đà.” 

Người giữ cửa từ xa thấy vua đến, tâu rằng: 

“Ximm vua thong thả một chút, vương tử Kỳ-đà hiện đang vui 
với năm thứ lạc ở trong cung, đừng có gây phiền phức.” 

Vua Lưu-ly liền rút kiếm giết người giữ cửa. Lúc ấy, vương tử 
Kỳ-đà nghe vua Lưu-ly đang đứng ở ngoài cửa, không từ giã 
các kỹ nữ, liền ra ngoài để gặp vua: 
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“Vui thay, Đại vương đến! Đại vương hãy vào nghỉ ngơi một 
lát.” 
Vua Lưu-ly nói: “Há ngươi không biết ta với họ Thích đánh 
nhau sao?” 
Kỳ-đà đáp: 
“Có nghe!” 
Vua Lưu-Ìy nói: 
“Nay vì sao ngươi không giúp ta mà cùng với kỹ nữ đùa giỡn?” 
Vương tử Kỳ-đà đáp: 
“Ta không thê giết hại mạng chúng sanh!” 
Vua Lưu-ly hết sức tức giận liền rút kiếm chém hại vương tử 
Kỳ-đà. Sau khi mạng chung, vương tử Kỳ-đà sanh lên cõi trời 
Tam thập tam, vui đùa cùng năm trăm thiên nữ. 
Bấy giờ, Thế Tôn dùng thiên nhãn quan sát thấy vương tử Kỳ- 
đà mạng chung, đã sinh lên trời Tam thập tam, liền nói kệ này: 
Thọ phước trong trời người, 
Đức vương tử K)-đà. 
Làm lành, sau hưởng báo; 
Đếu do hiện báo nên. 
Đây lo, kia cũng lo, 
Lưu-ly lo hai nơi; 
Làm ác sau nhận ác; 
Đếu do hiện báo nên. 
Phải nương vào phước đức, 
Trước làm sau cũng vậy. 


Hoặc là làm một mình, 
Hoặc làm người không biết. 
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Làm ác, có biết ác; 

Trước làm, sau cũng vậy. 

Hoặc là làm một mình, : 

Hoặc làm người không biết. 

Hưởng phước trong trời người, 

Hai nơi đếu hưởng phước; 

Làm lành sau hưởng báo, 

Đêu do hiện báo nên. 

Đây lo, kia cũng lo, 

Làm ác buôn hai nơi; 

Làm ác sau nhận bảo, 

Đêu do hiện báo nên. ` 
[692c01] Lúc ấy, năm trăm thiếu nữ dòng họ Thích quay về 
kêu gảo danh hiệu Như Lai và nói rằng: 
“Như Lai sanh ra ở đây và cũng từ chốn này xuất gia học đạo, 
sau đó thành Phật, vậy mà hôm nay Phật hoàn toàn không thấy, 
không nghĩ biết chúng ta đang gặp khổ não này, chịu sự đau 
đớn này. Vì sao Thế Tôn lại không thấy, không nghĩ?” 
Bấy giờ, Thế Tôn dùng thiên nhĩ thông suốt, nghe những người 
nữ họ Thích oán trách hướng về Phật. Thế Tôn bảo các Tỳ- 
kheo: 
“Các ngươi hãy đến hết đây, cùng đi quán sát Ca-tỳ-la-vệ và để 
thăm những người thân đang qua đời.” 
Các Tỳ-kheo đáp: 
“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 





“Cf. Dhp. 18. 
P Gƒ. Dhp. 1ã. 
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Thế Tôn dẫn các Ty-kheo ra khỏi thành Xá-vệ, đi đến Ca-ty-la- 
vệ. Khi năm trăm người nữ họ Thích từ xa thấy Thế Tôn dẫn 
các Tỳ-kheo đến, đều sinh lòng hỗ thẹn. 

Thích Đề-hoàn Nhân và Tỳ-sa-môn Thiên vương ở sau Thế 
Tôn quạt hầu. Thế Tôn quay lại bảo Thích Đề-hoàn Nhân: 

“Các người nữ họ Thích đều sinh lòng hồ thẹn.” 

Thích Đề-hoàn Nhân đáp: 

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 

Thích Đề-hoàn Nhân liền dùng thiên y che lên thân thể năm 
trăm người nữ này. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tỳ-sa-môn Thiên vương: 

“Những người nữ này đói khát đã lâu ngày, nên làm điều gì 
cho thích hợp.” 

Tỳ-sa-môn Thiên vương bạch Phật: 

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 

Đồng thời, Tỳ-sa-môn Thiên vương bày thức ăn trời tự nhiên 
cho các thiếu nữ họ Thích đều được đầy đủ. Thế Tôn tuần tự 
nói pháp vi diệu cho các cô. Thế Tôn dạy: 

“Các pháp đều phải ly tan. Có hội ngộ thì có biệt ly. Các cô 
nên biết, năm thủ uân này đều phải chịu các não khổ đau này, 
rơi trong năm đường. Phàm nhận thân năm uấn tất phải chịu 
hành báo này. Đã có hành báo, tất phải thọ thai. Đã thọ thai 
phần, lại phải chịu báo khổ vui. Nếu ai không có năm thủ uấn, 
tất không thọ nhận hình hài nữa. Nếu không thọ nhận hình hài 
thì không có sinh. Vì không có sinh nên không có già. Vì 
không có già nên không có bệnh. Vì không có bệnh nên không 
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có chết. Vì không có chết nên không có khổ não của hội ngộ, 
biệt ly. Cho nên, các cô phải nghĩ đến sự biến đổi thành bại của 
năm uân này. Vì sao vậy? Vì biết năm uân là biết năm dục. 
Biết năm dục là biết pháp ái, biết pháp ái là biết pháp đắm 
nhiễm. Biết các việc này rồi, không còn thọ thai. Vì không thọ 
thai, không còn sanh, già, bệnh, chết.” 


Bấy giờ, Thế Tôn [623a01] lại tuần tự nói pháp này cho các nữ 
họ Thích : Ngài luận về bố thí, luận về trì giới, luận về sinh 
thiên; dục là tưởng bất tịnh, xuất yếu là an lạc. Khi Thế Tôn 
thấy tâm ý các cô này đã được khai mở. Như pháp mà chư Phật 
Thế Tôn thường thuyết, là khô, tập, tận, đạo; bấy giờ, Thế Tôn 
cũng vì họ mà thuyết. Bấy giờ, những người nữ, các trần cấu 
hết sạch, được mắt pháp trong sạch, mọi người từ chỗ họ mà 
qua đời, đều sinh lên trời. 
Rồi Thế Tôn đến cửa thành Đông, thấy trong thành lửa cháy dữ 
dội, liền nói kệ này: 

Tắt cả hành vô thường. 

Có sinh ắt có tử: 

Không sinh thì không tử. 

Đã diệt, tôi an lạc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Các ngươi hãy đến hết trong vườn Ni-câu-lưu, theo thứ lớp 
mà ngồi.” 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Đây là vườn Ni-câu-lưu. Xưa kia ở nơi này Ta vì các Tỳ-kheo 
rộng nói pháp mầu, nhưng nay trống rỗng không còn một ai. 
Ngày xưa, hàng nghìn vạn người đặc đạo, được mắt pháp trong 
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sạch ở đây. Từ nay về sau, Như Lai không còn trở lại chốn 
này.” 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo thuyết pháp xong, mọi người từ chỗ 
ngồi đứng dậy mà đi, về đến vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ- 
đà. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nay vua Lưu-ly và các binh chúng ở đời sẽ không còn bao lâu. 
Sau bảy ngày nữa họ sẽ bị tiêu diệt hết.” 

Lúc ấy, vua Lưu-ly nghe Thế Tôn báo hiệu, vua Lưu-ly và binh 
chúng sau bảy ngày nữa sẽ bị tiêu diệt hết. Nghe vây, vua lo sợ 
bảo quần thần: 

“Nay Như Lai đã báo hiệu, sau bảy ngày nữa vua Lưu-ly và 
binh chúng sẽ bị tiêu diệt hết. Các ngươi xem, ngoài biên giới 
có giặc cướp, tai biến nước lửa, đến xâm phạm nước chăng? 
Bởi vì sao? Vì chư Phật Như Lai không có hai lời. Lời nói 
quyêt không đôi khác.” 

Bà-la-môn Hảo Khổ tâu với vua: 

“Vua chớ có lo sợ. Nay bên ngoài không có nạn giặc cướp 
đáng sợ, cũng không tai biễn nước lửa. Hôm nay, Đại vương 
hãy cứ vui chơi thỏa thích.” 

Vua Lưu-Ìy nói: 

“Bà-la-môn nên biết, chư Phật Thế Tôn không bao giờ sai lời.” 
Vua Lưu-ly cho người đếm ngày, đến đầu ngày thứ bảy, Đại 
vương vui mừng hớn hở không tự chế được, liền dẫn binh 
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chúng và các thể nữ đến bờ sông A-chi-la” mà tự vui chơi và 
nghỉ đêm ở đó. Vào lúc nửa đêm, bất ngờ mây nổi dậy mưa gió 
dữ dội. Lúc ấy, vua Lưu-ly và binh chúng cùng bị nước cuốn 
trôi, đều bị tiêu diệt, thân hoại mạng chung bị đọa vào địa ngục 
A-tỳ. Cung điện thành nội lại bị lửa trời thiêu đốt. Bấy giờ, Thế 
Tôn dùng thiên nhãn quan sát thấy vua Lưu-ly và binh bốn bộ 
bị nước cuốn trôi, mạng chung tất cả đều vào địa ngục. 
Thế Tôn liền nói kệ này: 

Làm việc lối cực ác, 

Đểu do thân, miệng làm. 

Nay thân cũng chịu khổ, 

Thọ mạng cũng ngăn ngủi. 

Nếu khi ở trong nhà, 

Thì bị lửa thiêu đối. 

Đến lúc mạng qua đời, 

Tắt sinh vào địa ngục. 


Lúc ấy, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

“Sau khi chết, vua Lưu-ly và binh lính sanh nơi nào?” 
Thế Tôn bảo: 

“Vua Lưu-ly sanh vào địa ngục A-tỳ” 

Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 


“Xưa kia các Thích tử đã tạo ra nhân duyên gì mà nay bị vua 
Lưu-ly làm hại?” 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 





5 A-chi-la hà. Pali, Aciravati, sông chảy ngang qua Xá-vệ. Từ cung điện vua 
có thê nhìn thây. 


817 


Tăng nhất A-hàm 


“Ngày xưa, trong thành La-duyệt này có một thôn đánh cá. 
Thời ấy, gặp lúc đói kém, người ăn rễ cây, một thăng vàng đổi 
một thăng gạo. Trong thôn lúc đó có một hồ nước lớn, lại nhiều 
cá. Mọi người dân trong thành La-duyệt đến nơi hồ bắt cá ăn. 
Vào lúc đó, trong hồ có hai giống cá, một gọi là là Câu tỏa, '° 
hai gọi là Lưỡng thiệt.'' Lúc ấy, hai giống cá nói với nhau: 
“Đối với những người này, trước đây chúng ta không có lỗi lầm. 
Ta là loài thủy tánh, không ở đất khô. Những người dân này 
đều đến ăn thịt chúng ta. Bao nhiêu phước đức chúng ta có đời 
trước, nay sẽ dùng để báo oán này. 


“Lúc Ấy, trong thôn có một cậu bé mới tắm tuôi, không bắt cá, 
lại cũng không hại chúng, nhưng cá kia ở trên bờ, tất cả đều bị 
chết, thấy vậy cậu bé rất là vui mừng. 


“Tỳ-kheo nên biết, các ngươi chớ nghĩ nhân dân trong thành 
La-duyệt lúc bấy giờ há là người nào khác, mà nay chính là họ 
Thích. Cá Câu tỏa bấy giờ, nay là vua Lưu-ly. Cá Lưỡng thiệt 
bấy giờ, thì nay là bà-la-môn Hảo Khổ. Còn cậu bé thấy cá 
nằm [693e01] trên bờ mà cười lúc ấy, nay chính là Ta. Bấy giờ, 
họ Thích ngồi bắt cá ăn. Vì nhân duyên này, nên trong vô số 
kiếp vào trong địa ngục, nay phải chịu báo này. Lúc ấy, Ta 
ngồi nhìn mà cười nên nay bị đau đầu giống như bị đá đè, hoặc 
như đầu đội núi Tu-di. Vì sao vậy? Vì Như Lai vốn không 
nhận hình hài nữa, đã xả bỏ các hành, vượt qua các ách nạn. 
Này các Ty-kheo, đó gọi là vì nhân duyên này, nay chịu báo 
này. Các Tyỳ-kheo, hãy giữ thân, miệng, ý hành, hãy niệm cung 
kính thừa sự người phạm hạnh. 


“Các Tỷỳ-kheo cần phải học những điều này như vậy.” 





'' Câu tỏa 3# ⁄Š, cá móc câu? 
'' Lưỡng thiệt  £, cá hai lưỡi? 
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Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 3 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà nước 
Xã-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nên biết, khi một con dân trời sắp mạng chung, có năm điềm 
báo ứng hiện ra trước. Năm điềm gì? Một là hoa trên mũ héo, 
hai là y phục dơ bẩn, ba là thân thê hôi hám, bốn là không thích 
chỗ ngồi của mình, năm là các thiên nữ tan tác.!? Đó gọi là năm 
điềm báo ứng con dân trời sắp mạng chung.” 

“Lúc ấy, con dân trời hết sức sầu lo, đấm ngực kêu gào. Bấy 
giờ, các con dân trời khác lại đến chỗ con dân trời này, nói với 
vị ấy rằng: “Ngài tương lai có thể sinh vào cõi lành. Đã sinh cõi 
lành, tất được thiện lợi. Đã được thiện lợi hãy niệm an xử thiện 
nghiệp." Chư thiên đã giáo thọ vị ấy như vậy.” 


Lúc ấy, có Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

“Trời Tam thập tam được sanh cõi lành là thế nào? Tất được 
thiện lợi là thế nào? An xử thiện nghiệp là thế nào?” 

Thế Tôn bảo: 

“Đối với chư thiên, cõi người là cõi lành. Được thiện lợi, là 
sanh trong nhà chánh kiến, thân cận thiện tri thức, có tín căn 
trong pháp Như Lai. Đó gọi là tất được thiện lợi. Sao gọi là an 





'? Thiên nữ tỉnh tán &+# 3; trên kia, kinh số 6, phẩm 32, nói là ngọc nữ 
vi bạn ®-+i#‡3⁄. 
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xử thiện nghiệp? Có tín căn trong pháp Như Lai, cạo bỏ râu tóc, 
vì lòng tin kiên cố, xuất gia học đạo. Khi học đạo, tánh giới đầy 
đủ, các căn không thiếu, đồ ăn thức uống biết đủ, thường niệm 
kinh hành, đạt được tam minh. Đó gọi là an xử thiện nghiệp.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Người, nơi lành của trời. 

Bạn lành là thiện lợi. 

[694a01] Xuát gia là thiện nghiệp; 

Diệt lậu, thành vô lậu. 


“Tỳ-kheo nên biết, trời Tam thập tam say đăm ngũ dục. Họ coi 
nhân gian là cõi lành. Ở trong pháp Như Lai được xuất gia là 
được thiện lợi mà được tam minh. Vì sao vậy? Phật Thế Tôn 
đều xuất hiện từ cõi người, chẳng phải từ cõi trời mà được. Cho 
nên, Tỳ-kheo ở đây mạng chung sẽ sinh lên trời.” 


Bấy giờ, Tỳ-kheo kia bạch Thế Tôn: 
“Thế nào là Tỳ-kheo sẽ sanh đường lành?” 
Thế Tôn bảo: 


“Niết-bàn chính là đường lành của Tỳ-kheo. Nay Tỳ-kheo, 
ngươi hãy tìm cầu phương tiện đạt đến Niết-bản.” 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 

KINH SỐ 4 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 


nước Xã Vệ. 
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Sa-môn xuất gia có năm pháp hủy nhục. Sao gọi là năm? Một 
là tóc trên đầu dài. Hai là móng tay dài. Ba là y áo dơ bắn. Bốn 
là không biết thời nghi. Năm là bàn nói nhiều. Vì sao vậy? Bàn 
nói nhiều, Tỳ-kheo lại có năm việc. Sao gọi là năm? Một là 
người không tin lời. Hai không chịu nhận lời dạy. Ba là người 
không thích gặp. Bồn là nói dối. Năm là gây đấu loạn kia đây. 
Đó là năm việc xảy ra cho người nói chuyện nhiều. Đó gọi là 
người bàn nói nhiều có năm việc này. Tỳ-kheo, hãy trừ năm 
việc này, chớ có tà tưởng. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 


Các Ty-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng năm trăm Tỳ-kheo ở trong vườn Cấp 
Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, vua Tần-bà- 
sa-la '” bảo các quần thần: 

“Hãy chỉnh bị xe gắn lông chim*. Ta đến thành Xá-vệ thăm 
viếng Thế Tôn.” 

Quân thần tuân lệnh vua, chỉnh bị xe gắn lông chim, rồi đến 
trước tâu vua: 


“Đã chuân bị xe xong, xin vua biệt thời cho.” 





' Tần-bà-sa-la 3ã #3 j##i. Pali: Bimbisãra. Trên kia âm là Tỳ-sa; xem kinh 
3 phâm 6. 
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Lúc ấy, vua Tần-bà-sa-la lên xe gắn lông chim ra khỏi thành 
La-duyệt, đi đến thành Xá-vệ, lần hồi đến tinh xá Kỳ-hoàn, rồi 
đi bộ vào tình xá Kỳ-hoàn. Phàm theo phép, vua Thủy quán 
đánh!” có năm nghi trượng; vua đều cởi bỏ, để sang một bên, 
rồi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bấy 
giờ, Thế Tôn lần lượt vì vua mà nói pháp vi diệu. Khi vua nghe 
pháp xong, bạch [694b01] Thế Tôn: 


“Cúi xin Như Lai hãy hạ an cư tại thành La-duyệt. Con sẽ cung 
cấp y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, thuốc men trị bịnh.” 


Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh của vua Tần-bà-sa-la. Khi vua 
thấy Thế Tôn im lặng nhận lời rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ sát chân, nhiễu quanh ba vòng, lui đi, trở về thành La- 
duyệt, vào trong cung. 


Bấy giờ, vua Tần-bà-sa-la ở nơi vắng vẻ, nghĩ thầm: “Ta có thể 
cúng dường Như Lai và Tỳ-kheo Tăng suốt đời ta, y áo, đồ ăn 
thức uống, giường nằm, ngọa cụ, thuốc men chữa bịnh. Nhưng 
cũng phải thương xót những người nghèo hèn kia.” 


Rôi vua Tân-bà-sa-la bảo quân thân: 


“Hôm qua, ta nghĩ thầm như vầy: “Ta có thể suốt đời cúng 
dường Như Lai và Tỳ-kheo Tăng về y áo, đồ ăn thức uống, 
giường nằm, ngọa cụ, thuốc men chữa bịnh. Nhưng cũng phải 
thương xót những người nghèo hèn. Các khanh hãy đốc suất 
nhau, theo thứ tự cúng dường Như Lai và các Hiền thì sẽ mãi 
mãi hưởng phước vô cùng.” 


Bấy giờ, vua nước Ma-kiệt cho xây một giảng đường lớn trước 
cung điện, rôi bày ra những đô đựng thức ăn. 





'*“ Nguyên Hán: Thủy quán đầu vương Z}Š #ã #: vua Quán đảnh (Päli: 
muddhabhisitta-ra73). 
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Bấy ĐIỜ, Thế Tôn ra khỏi nước Xá-vệ, dẫn năm trăm Ty-kheo, 
lần hồi du hóa nhân gian, đến chỗ Ca-lan-đả trong vườn Trúc, 
thành La-duyệt. Khi vua Tần-bà-sa-la nghe Thế Tôn đi đến 
trong vườn Trúc Ca-lan-đà, liền lên xe gắn lông chim đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên, bạch Thế Tôn: 


“Con ở nơi yên tĩnh nghĩ thầm như vây: “Như hôm nay, ta có 
thể bày biện y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, ngọa cụ, 
thuốc men chữa bệnh.” Nhưng con nghĩ đến những gia đình 
thấp kém, liền bảo quần thần: “Các vị mỗi người hãy bày biện 
đồ ăn uống đề lần lượt cúng dường Phật. Thế nào, Thế Tôn, 
điều này là nên hay không nên?” 

Thế Tôn bảo: 

“Lành thay, lành thay! Đại vương làm lợi ích cho nhiều người, 
đã vì trời người mà tạo ruộng phước.” 

Vua Tần-bà-sa-la bạch Thế Tôn: 

“Cúi xin Thế Tôn ngày mai vào cung thọ thực.” 

Khi vua Tần-bả-sa-la thấy Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh TÔI, 
liền đứng dậy, đảnh lễ sát chân rồi lui đi. 

Sáng hôm Sau, Thế Tôn đắp y, mang bát vào thành, đến trong 
cung vua, ngồi theo thứ lớp. Lúc ấy, vua cung cấp thức ăn trăm 
[694c01] vị, tự tay san sớt, vui vẻ không tán loạn. Khi thấy Thế 
Tôn thọ thực đã xong, đã rửa bát, vua Tần-bà-sa-la lấy một 
chiếc ghế thấp đến ngồi phía trước Phật. 

Thế Tôn tuần tự vì vua nói pháp vi diệu, khiến vua sanh tâm 
hoan hỷ. Thế Tôn nói pháp vi diệu cho vua và quần thân, nói 
các đề tài về bố thí, về trì giới, về sanh thiên, dục là tưởng bất 
tịnh, dâm là uế ác, xuất yếu là an lạc. 
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Khi Thế Tôn đã biết tâm ý các chúng sanh này đã khai mở, 
không còn hồ nghi nữa, như pháp mà chư Phật thường thuyết, 
là khổ, tập, tận, đạo; bấy gIỜ, Thế Tôn cũng vì họ mà nói hết. 
Hơn sáu mươi người từ trên chỗ ngồi dứt sạch trần cấu, được 
mắt pháp trong sạch. 


Bây giò, Thê Tôn vì vua Tân-bả-sa-la cùng các nhân dân mà 
nói kệ tụng này: 


Tế tự'Š, lửa trên hết. 

Các sách, kệ là nhát. 

Vua, tôn quý loài người. 
Các sông, biển là nguồn. 
Ti TOng sao, trăng sáng nhất. 
Ảnh sáng, mặt trời nhất. 
Trên dưới và bốn phương, 
Trong hết thảy vạn vật, 
Trời và người, thể gian, 
Phật là trên tắt cả. 

Ai muốn câu phước kia 
Hãy nên cúng dường Phật. 


Sau khi nói bài kệ này xong, Phật rời chỗ ngồi đứng dậy ra về. 
Lúc ấy, nhân dân trong thành La-duyệt tùy dòng họ sang hèn, 
theo nhà ít nhiều mà cúng dường cơm cho Phật và Tăng Tỳ- 
kheo. 


Bấy giờ, Thế Tôn ở khu Ca-lan-đà, trong vườn Trúc; nhân dân 
trong nước không có ai là không cúng dường. Khi ấy, trong 
thành La-duyệt, đến lượt các bả-la-môn cúng dường thức ăn. 
Các bà-la-môn bèn nhóm họp lại một chỗ, bản luận rằng: 





'* Xem kinh 4 phẩm 18. 


824 


Phẩm đẳng kiến 


“Chúng ta mỗi người chỉ ra ba lượng tiền vàng để mua thức ăn 
cúng dường.” 

Khi ấy trong thành La-duyệt có một bà-la-môn tên Kê-đầu, rất 
là nghèo thiêu, chỉ tự đủ sông còn, không có tiên vàng đê góp, 
liên bị các bà-la-môn đuôi ra khỏi chúng.” 

Bà-la-môn Kê-đầu trở về nhà nói với vợ ông: 

“Nàng nên biết, hôm nay, ta bị các bà-la-môn trục xuất, không 
cho ở trong chúng. Vì sao vậy? Vì ta không có tiên vàng.” 
[695a01] Người vợ nói: 

“Hãy trở vào trong thành năn nỉ người vay nợ, ắt sẽ được. Hẹn 
với chủ nợ, sau bảy ngày sẽ trả lại, nêu không trả nợ thì chính 
tôi và vợ sẽ chịu làm tôi tớ.” 

Ông bả-la-môn nghe theo lời vợ, liền vào trong thành tìm cầu 
khắp mọi nơi, vần không thê được. Ông trở về nhà nói với vợ: 
“Tôi tìm cầu mọi nơi rồi mà không thể được. Nên như thế 
nào?” 

Người vợ nói: 

“Phía đông thành La-duyệt có đại Trưởng giả tên là Bât-xa- 
mật-đa-la, nhiêu tiên lăm của, ta có thê đi đên đó mà câu vay 
nợ. Xin cho vay ba lượng tiên vàng, sau bảy ngày sẽ trả lại, nêu 
không trả thì chính tôi và vợ sẽ chịu làm tôi tớ.” 

Bà-la-môn theo lời vợ, đến nói với Bắt-xa-mật-đa-la vay tiền 
vàng, không quá bảy ngày tự sẽ trả lại, nêu không trả thì chính 
ông và vợ sẽ chịu làm tôi tớ. Bât-xa-mật-đa-la liên trao cho tiên 
vàng. 


Bà-la-môn Kê-đâu đem tiên vàng này về đên chỗ vợ, và bảo: 
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“Đã được tiền vàng. Phải làm gì cho thích hợp?” 
Người vợ nói: 
“Hãy đem số tiền này nộp cho chúng.” 


Bà-la-môn kia liên đem tiên vàng đên nộp cho chúng. Các bà- 
la-môn nói với bà-la-môn này: 


“Chúng tôi đã chuân bị xong, hãy đem tiên vàng này về chỗ cũ, 
không cân ông ở trong chúng này.” 


Bà-la-môn kia liên trở vê nhà, đem nhân duyên này nói lại cho 
vợ. Người vợ nói: 


“Hai chúng ta cùng đến chỗ Thế Tôn, tự trình bày hết lòng 
thành.” 


Bà-la-môn dẫn vợ mình đến chỗ Thế Tôn, chào hỏi rồi ngồi 
qua một bên. Người vợ ông cũng đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua 
một bên. Rồi bà-la-môn đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên 
Thế Tôn. Báy giờ, Thế Tôn bảo bà-la-môn: 


“Ông hãy vì Như Lai và Tăng Tỳ-kheo mà bày đồ ăn thức uống 
đầy đủ.” 


Bà-la-môn quay lại bàn kỹ càng với vợ ông. Thời người vợ nói: 
“Chỉ làm theo lời Phật dạy, chớ có phân vân.” 


Bấy giờ, bà-la-môn liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước bạch 
Phật: 


“Cúi xin Thế Tôn và Tăng Tỳ-kheo nhận lời thỉnh của con.” 
Thể Tôn im lặng nhận lời thỉnh của bả-la-môn. 


Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân đang chấp tay hầu sau Thế Tôn. 
Thế Tôn quay lại bảo Thích Đề-hoàn Nhân: 
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“Ông hãy giúp bà-la-môn này bày biện thức ăn.” 

Thích [695b01] Đề-hoàn Nhân bạch: 

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 

Lúc ấy, Tỳ-sa-môn Thiên vương đứng cách Như Lai không xa, 
dẫn theo các chúng quỷ thần không kể xiết, từ xa quạt Thế Tôn. 
Thích Đề-hoàn Nhân nói với Tỳ-sa-môn Thiên vương: 

“Ông cũng phải theo giúp bà-la-môn kia bày biện thức ăn này.” 
Tỳ-sa-môn Thiên vương đáp: 

“Tuân lệnh, thưa Thiên vương!” 

Tỳ-sa-môn Thiên vương đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, nhiễu 
Phật ba vòng, rồi tự biến mất. Ông hóa làm một người, lãnh 
năm trăm quỷ thần, cùng lo bảy biện thức ăn. Tỳ-sa-môn Thiên 
vương ra lệnh cho các quỷ thần: “Các ngươi hãy gấp vào trong 
rừng chiên đàn để lẫy chiên đàn. Ở trong nhà bếp có năm trăm 
quỹ thần làm thức ăn.” 

Khi ấy, Thích Đề-hoàn Nhân bảo thiên tử Tự Tại: 

“Hôm nay Tỳ-sa-môn Thiên vương đã dựng nhà bếp làm thức 
ăn cho Phật và Tăng Tỳ-kheo. Ông hãy hóa ra giảng đường cho 
Phật và Tăng Tỳ-kheo ở trong đó thọ thực.” 

Thiên tử Tự Tại đáp: 

“Xin tuân lệnh!” 

Rồi thiên tử Tự Tại theo lời Thích Đề-hoàn Nhân, cách thành 
La-duyệt không xa, hóa làm giảng đường bằng bảy báu. Bảy 
báu đó là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, mã não, trân châu, xa cừ. 
Lại hóa làm bốn cầu thang bằng vàng, bạc thủy tính, lưu ly. 
Trên cầu thang vàng thì hóa ra cây bạc, trên cầu thang bạc thì 
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hóa ra cây vàng, rễ vàng, thân bạc, cành bạc, lá bạc. Trên cây 
vàng thì hóa ra lá bạc, cành bạc. Trên cầu thang thủy tính thì 
hóa ra cây lưu ly cũng được trang sức bằng đủ thứ không thể 
nói hết. Lại dùng đủ loại châu báu mà lót bên trong, dùng bảy 
báu che lên trên, bốn phía đều treo linh vàng, song các linh này 
đều phát ra tám loại âm thanh. Lại hóa ra giường, chế tốt, trải 
nệm tốt, treo phướn, lọng thêu thùa, hiếm có trên đời. Lúc ấy, 
họ dùng chiên-đản ngưu-đầu đốt lửa làm thức ăn, khiến mười 
hai do tuần cạnh thành La-duyệt đều tràn ngập hương thơm ở 
trong đó. Lúc này, vua nước Ma-kiệt-đà bảo các quần thần: 


“Ta lớn lên trong thâm cung từ nhỏ, chưa nghe mùi hương này. 
Vì cớ gì lại nghe mùi hương thơm này bên cạnh thành La- 
duyệt?” 


Quân thân tâu: 

“Đó là ở trong nhà nấu ăn bà-la-môn Kê-đầu. Mà hương chiên- 
đàn trời là điêm lành ứng hiện.” 

Lúc ây, vua Tân-bà-sa-la bảo các quân thân: 


“Hãy mau chuẩn bị xe gắn lông chim. Ta muốn đi đến chỗ Thế 
Tôn để [695e01] hỏi thăm về việc này.” 

Các quần thần tâu: 

,P? 


“Thưa vâng, Đại vương! 


Vua Tần-bà-sa-la liền đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, 
đứng qua một bên. Bấy giờ, vua thấy trong bếp này có năm 
trăm người đang nâu thức ăn, bèn hỏi: 


“Đây là những người nào đang nấu thức ăn vậy?” 


Các quỷ thần mang hình người đáp: 


828 


Phẩm đẳng kiến 


“Bà-la-môn Kê-đầu thỉnh Phật và chúng Tăng cúng dường.” 
Lúc ấy, nhà vua lại từ xa trông thấy giảng đường cao rộng liền 
hỏi người hầu: 

“Đây là giảng đường do người nào tạo ra? Vì ai tạo ra? xưa nay 
chưa từng có !” 

Quân thần đáp: 

“Việc này chúng thần không rõ !” 

Lúc ấy, vua Tần-bả-sa-la nghĩ thầm: “Nay ta sẽ đi đến chỗ Thế 
Tôn để hỏi nghĩa này, vì Phật Thế Tôn không việc gì không 
biết, không việc gì không thấy.” Lúc này, vua Tần-bà-sa-la 
nước Ma-kiệt đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một 
bên. Bấy giờ, vua Tần-bà-sa-la bạch Thế Tôn: 


“Trước đây không thấy giảng đường cao rộng này, hôm nay lại 
thấy. Xưa nay không thấy nhà bếp sắt này, hôm nay lại thấy. 
Làm bằng vật gì, và do ai biến ra.?” 


Thế Tôn bảo: 


“Đại vương nên biết! Đó là Tỳ-sa-môn Thiên-vương dựng lên 
nhà bếp và thiên tử Tự Tại dựng lên giảng đường này.” 


Lúc ấy, vua nước Ma-kiệt-đà ở trên chỗ ngồi, khóc thương lẫn 
lộn, không tự chê được. Thê Tôn bảo: 


“Sao Đại vương lại thương khóc cho đến như vậy?” 
Vua Tần-bà-sa-la bạch Phật: 


“Con không dám thương khóc, chỉ nghĩ đến nhân dân đời sau 
không thây bậc Thánh xuât hiện, người trong tương lai tham 
đăm của cải vật chất, không có oai đức, ngay đến tên của báu lạ 
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này còn không nghe huống gì là thấy! Nay nhờ ơn Như Lai mà 
có sự biên hóa kỳ lạ xuât hiện ở đời cho nên con thương khóc.” 
Thế Tôn bảo: 


“Đời tương lai, quốc vương và nhân dân, thật sự sẽ không thấy 
sự biên hóa này!” 


Bấy giở, Thế Tôn liền vì quốc vương mà nói pháp, khiến phát 
tâm hoan hỷ. Sau khi nghe pháp xong, vua rời chỗ ngồi đứng 
dậy ra về. 


Lúc ấy, Tỳ-sa-môn Thiên vương bảo bà-la-môn Kê-đầu: 

“Ông hãy xòe bản tay phải.” 

bả-la-môn Kê-đầu liền xòe bàn tay phải ra. Tỳ-sa-môn Thiên 
vương trao cho một thỏi vàng và bảo: 

“Cầm thỏi vàng này đặt lên đất.” 

Bà-la-môn liền để nó lên đất. Tức thì nó biến thành trăm ngàn 
lượng vàng. Tỳ-sa-môn Thiên vương bảo rằng: 

“Ông hãy cầm thỏi vàng này vào trong thành mua các loại đồ 
ăn thức uống mang lại chốn này.” 

Theo lời dạy Thiên vương, bả-la-môn liền mang vàng này 
[696a01] vào thành mua đủ loại đồ ăn thức uống mang về nhà 
bếp. Lúc ấy, Tỳ-sa-môn Thiên vương tắm gội bà-la-môn, cho 
mặc các loại y phục đẹp, tay cầm lư hương và dạy rằng: “Đã 
đến giờ, nay đã đúng giờ, xin Thế Tôn chiếu cô.” 

Bấy giờ, bả-la-môn liền vâng theo lời dạy kia, tay bưng lư 
hương mà bạch: 


“Đã đền giờ, cúi xin chiêu cô.” 
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Bấy giờ, Thế Tôn đã biết đến giờ, liền đắp y, mang bát, dẫn các 
Tỳ-kheo đến giảng đường, rồi ngồi theo thứ lớp. Chúng Tỳ- 
kheo-ni cũng theo thứ tự ngồi. 


Lúc ấy, bà-lamôn Kê-đầu thấy đồ ăn thức uống rất nhiều 
nhưng chúng Tăng lại ít, đến trước bạch Thế Tôn: 


“Hôm nay, đồ ăn thức uống rất nhiều mà chúng Tăng lại ít, 
không biêt phải làm sao?” 


Thế Tôn bảo: 


“Nay bà-la-môn, ông hãy bưng lư hương này để lên trên đài 
cao, hướng về các phía Đông, Tây, Nam, Bắc mà khấn rằng: 


“Những vị đệ tử của Phật Thích-ca Văn đã được sáu thần thông, 
A-la-hán lậu tận, xin vân tập hết đến giảng đường này.” 


bảà-la-môn bạch: 
“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 


Bấy giờ, bả-la-môn vâng theo lời Phật dạy, liền lên lầu thỉnh 
các vị A-la-hán lậu tận. Lúc đó, phương Đông có hai mươi mốt 
ngàn A-la-hán, từ phương Đông đến giảng đường này. Các 
phương Nam, Tây, Bắc mỗi phương cũng đều có hai mươi mốt 
ngàn vị A-la-hán đến giảng đường này. Lúc này, trên giảng 
đường có tám vạn bốn ngàn A-la-hán tập họp ở một chỗ. 

Lúc ấy, vua Tần-bả-sa-la dẫn các quần thần đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân và lễ Tăng Tỳ-kheo. Sau khi bà-la-môn Kế- 
đầu thấy chúng Tăng rồi, vui mừng hớn hở không tự chế được, 
dọn đồ ăn thức uống cúng dường Phật và Tăng Tỳ-kheo, tự tay 
san sớt, hoan hỷ không tán loạn. Nhưng thức ăn vẫn còn dư. 


Lúc ấy, bả-la-môn Kê-đầu lên trước bạch Phật: 
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“Hôm nay, con đã cúng dường Phật và Tăng Tỳ-kheo, nhưng 
thức ăn hiện vẫn còn dư!” 

Thế Tôn bảo: 

“Nay ông có thể thỉnh Phật và Tăng Tỳ-kheo cúng dường bảy 
ngày.” 

bà-la-môn đáp: 

“Thưa vâng, bạch Cù-đàm.” 

Lúc ấy, bả-la-môn Kê-đầu liền quỳ trước Thế Tôn bạch: 

“Nay con thỉnh Phật và Tăng Tỷ-kheo cúng dường trong bảy 


ngày. Con sẽ cung cấp y phục, đồ ăn thức uống, giường năm, 
ngọa CỤ, thuốc men chữa bệnh.” 


Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Lúc ấy, [696b01] trong đại 
chúng có Tỳ-kheo-ni tên là Xá-cưu-lợi. '" Tỳ-kheo-ni bạch Thế 
Tôn: 

“Nay trong tâm con nghĩ thầm: “Có vị đệ tử Phật Thích-ca Văn, 
A-la-hán lậu tận nào chưa vân tập đến đây không?? Con đã 
dùng thiên nhãn quan sát bốn phương nhưng không thấy ai 
không đến. Nay trong đại hội này toản là A-la-hán tập họp.” 
Thế Tôn bảo: 

“Thật vậy, Xá-cưu-lợi, như lời cô nói, đại hội này toàn là các vị 
Chân nhân đông, tây, nam, bắc không ai không vân tập.” 

Vì nhân duyên này, bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi có thấy Tỳ-kheo-ni nào thiên nhãn thấy suốt trong 
hàng Tỳ-kheo-ni như Tỳ-kheo-ni này hay không?” 





'“ Xá-cưu-lợi 3#4#|. Trên kia, kinh 1 phẩm 5, phiên âm: Xa-câu-lê. Päli: 
Sakulã. 


832 


Phẩm đẳng kiến 


Các Ty-kheo đáp: 
“Không thấy, bạch Thế Tôn!” 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Đệ tử có thiên nhãn bậc nhất trong hàng Thanh văn, chính là 
Tỳ-kheo-mi Xá-cưu-lợi.” 


Lúc này, bả-la-môn Kê-đầu trong bảy ngày cúng dường Thánh 
chúng y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, ngọa cụ, thuốc 
men trị bệnh. Lại dùng hương hoa rải lên Như Lai. Khi ấy hoa 
ấy ở giữa hư không kết thành một cái đài lưới châu' ” bảy báu. 
bả-la-môn khi thấy đài lưới châu, hết sức vui mừng không tự 
chế được, đến trước bạch Phật: 


“Cúi xin đức Thế Tôn cho phép con được theo đạo làm Sa- 
môn.” 


Bấy giờ, bà-la-môn Kê-đầu liền được hành đạo. Khi đã được 
hành đạo, các căn tịch tĩnh, tự tu luyện chí mình, trừ bỏ ngủ 
nghỉ. Nếu mắt thấy sắc cũng không khởi niệm tưởng, nhãn căn 
ông cũng không tưởng ác hay theo đuổi các niệm, mà hộ trì 
nhãn căn. Hoặc tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi biết vị, thân 
biết trơn láng, không khởi tưởng trơn láng, ý biết pháp cũng 
vậy. 

Rồi ông diệt trừ năm cái che lắp tâm người, khiến người không 
trí huệ. Cũng không ý sát hại, mà tịnh tâm mình, không giết, 
không niệm giết, không dạy người giết, tay không cầm dao gậy, 
khởi tâm nhân từ hướng về hết thảy chúng sanh. Trừ bỏ việc 
không cho mà lấy, không khởi tâm trộm cắp, giữ ý mình sạch, 
thường có tâm bồ thí đối tất cả chúng sanh, khiến cho họ không 





!” Giao lộ đài ZZÊ§ZE 
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trộm cắp. Tự mình không dâm dật, cũng lại dạy người khiến 
không dâm dật, thường tu phạm hạnh, trong sạch không có vết 
đơ, ở trong phạm hạnh mà thanh tịnh tâm mình. Tự mình 
không vọng ngữ, cũng không dạy người vọng ngữ, thường nghĩ 
chí thành, không có dối trá lừa gạt người đời, ở trong đó mà 
tịnh [696c01] tâm mình. Lại không có nói hai lưỡi, không dạy 
người khiến nói hai lưỡi, nếu nghe lời hỏi nơi này không truyền 
đến nơi kia, hoặc nghe lời nơi kia không truyền đến nơi này, ở 
trong đó mà tịnh ý mình. 


Ăn uống biết đủ, không tham đắm mùi vị, không đắm sắc màu 
tươi tốt, không ham mập trắng, chỉ muốn giữ thân hình khiến 
toàn tánh mạng, muốn trừ cảm thọ cũ, khiến cảm thọ mới 
không sinh, tu hành đắc đạo, mãi an trú trong đất vô vi. Giống 
như có người nam, hay nữ dùng cao mỡ bôi lên mụt ghẻ, chỉ vì 
muốn trừ khỏi bệnh. Ở đây cũng như vậy, sở dĩ ăn uống biết đủ 
là muốn cho cảm thọ cũ được trừ, cảm thọ mới không sanh. 


Vị ấy sau đó lại hành đạo 'Ÿ từ sáng sớm, không mất thời tiết, 
không mất hành ba mươi bảy đạo phẩm. Khi ngồi, hoặc đi, trừ 
bỏ thùy miên cái. Đầu đêm, hoặc ngồi hoặc nằm, trừ bỏ thùy 
miên cái. Nửa đêm, nằm nghiêng hông phải chấm đất, hai chân 
chồng lên nhau, buộc niệm nơi ánh sáng. Cuối đêm, vị ấy hoặc 
ngồi, hoặc đi kinh hành mà tịnh ý mình. 


Sau khi ăn uống biết đủ, kinh hành không mất thời gian, trừ bỏ 
dục, tưởng bất tịnh, không các ác hành, vào sơ thiền” có tầm 
có tứ, có hý lạc do viễn ly sanh, chứng và trú sơ thiền. Xả tầm 
và tứ, nội tâm tĩnh chỉ, có hỷ lạc do định sanh, chứng và trú nhị 





'* Hành đạo ƒT#; đây nên hiểu là kinh hành. Xem kinh 6 phẩm 21 trên, và 
đoạn tiếp theo dưới. 

'” Lưu ý để bản chép nhiều đảo cú so với bình thường, dẫn đến ngắt từ 
nhằm lẫn, do đó lẫn lộn giữa các thiền. 
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thiền. Ly hỷ, an trú xả, chánh niệm tĩnh giác, thân tự cảm giác 
lạc, điều mà Thánh nói là xả, niệm, an trú lạc, chứng và trú tam 
thiền. Diệt khổ lạc, ưu hỷ từ trước đã trừ, không khổ không lạc, 
xả niệm thanh tịnh, chứng và trú tứ thiền.” 


Với tâm tam-muội,ˆ' thanh tịnh không tỳ vết, cũng đạt được vô 
sở úy; lại đạt được tam-muội, vị ẫy tự nhớ lại việc vô số đời. Vị 
ấy nhớ lại việc quá khứ hoặc một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, 
năm mươi đời, trăm đời, ngàn đời, vạn đời, hàng ngàn vạn đời, 
thành kiếp bại kiếp, kiếp của thành bại: Ta từng sanh chỗ kia, 
họ ấy, tên ấy, ăn thức ăn như vậy, hưởng khổ vui như vậy, tuổi 
thọ dài ngắn, chết ở kia, sanh ở đây; chết ở đây, sanh ở kia, 
nhân duyên gốc ngọn tắt cả đều biết. 


Lại với tâm tam-muội thanh tịnh không tỳ vết, đạt được vô sở 
úy, vị ấy quán sự sống chết của các loại chúng sanh. Vị ấy lại 
dùng thiên nhãn quán sát các loại chúng sanh, người sinh, 
người chết, đường lành, đường dữ, sắc lành, sắc đữ, hoặc tốt, 
hoặc xấu tùy hành nghiệp đã gieo; tất cả đều biết. Hoặc có 
chúng sanh với thân miệng ý tạo ác, phỉ báng Hiền Thánh, tạo 
[697a01] gốc nghiệp tà, thân hoại mạng chung sinh vào địa 
ngục. Hoặc lại có chúng sanh với thân miệng ý hành thiện, 
không phi báng Hiền Thánh, thân hoại mạng chung sinh vào 
cõi trời, đường lành. 

Vị ấy lại dùng thiên nhãn thanh tịnh quán sát các loài chúng 
sanh hoặc đẹp, hoặc xấu, đường lành, đường đữ, sắc lành, sắc 
dữ; tất cả đều biết, được vô sở úy. 





”° Định cú về bốn thiền, xem kinh 1 phẩm 12 các cht. 42 và tiếp. 
”' Tức với tâm đã định tĩnh như trên. 
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Lại vận dụng tâm lậu tận, sau đó quán sát khổ này, như thật 
biết rằng đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, và đây là 
khổ xuất yếu. Sau khi vị ấy quán sát như vậy rồi, tâm giải thoát 
khỏi dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Đã được giải thoát, liền 
được trí giải thoát, như thật biết rằng: Sanh tử đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa, 
phải biết như thật. Lúc ấy, bà-la-môn Kê-đầu thành A-la-hán. 


Tôn giả Kê-đầu sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 6 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã Vệ. 


Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 


“Thế gian có năm sự cực kỳ không thể đạt được.”” Những gì là 
năm? Vật phải mất mà muốn cho không mất, đó là không thể 
được. Pháp diệt tận mà muốn cho không diệt tận, đó là không 
thê được. Pháp già mà muốn cho không già, đó là không thể 
được. Pháp bệnh mà muốn cho không bệnh, đó là không thể 
được. Pháp chết mà muốn cho không chết, đó là không thể 
được. 

“Này các Tỳ-kheo, đó là năm sự cực kỳ không thể đạt được. 
Dù Như Lai xuất thế hay Như Lai không xuất thế, pháp giới 
vẫn hằng trụ như vậy, mà những tiếng sanh, già, bệnh, chết, 





? Tham chiếu Päli. A V 48 Alabbhaniyathãnasutta (R. iii. 54): Pañcimani 
alabbhaniyani thãnãnï, năm sự kiện không thê đạt được. Xem kinh sô 7 
phâm 32. 
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vẫn không có mục nát, không bị diệt mất. Cái gì sinh ra, cái gì 
chết đi, đều quay về gốc. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là có năm sự 
nảy khó được. Hãy tìm cầu phương tiện tu hành năm căn. Sao 
gọi là năm? Đó là tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, huệ 
căn. Đó gọi là, Tỳ-kheo, hành năm căn này, thành Tu-đà-hoàn, 
Gia gia, Nhất chủng,” lên nữa thành Tư-đà-hàm, chuyển lên 
nữa diệt năm kết sử thành A-na-hàm ở trên kia mà nhập Niết- 
bàn chứ không trở lại đời này nữa, chuyên lên nữa hữu lậu diệt 
tận thành vô lậu, tâm giải thoát, huệ giải thoát, tự thân tác 
chứng, tự an trú, biết như thật rằng không còn thọ thai nữa. 
Hãy tìm cầu phương tiện trừ bỏ năm sự trước, sau đó tu năm 
căn. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các [697b01| Ty-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 


KINH SÓ 7 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã Vệ. 


Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 


“Có năm hạng người không thể chữa trị. Sao gọi là năm? 
Người dua nịnh không thể chữa trị. Người gian tà không thể 
chữa trị. Người ác khâu không thể chữa trị. Người ganh ghét 
không thê chữa trị. Người không báo đáp không thể chữa trị. 
Này Tỳ-kheo, đó gọi là có năm hạng người này không thể chữa 
th” 





? Các quả vị Thánh thuộc Tu-đà-hoàn, xem kinh số 7 phẩm 28 trên. 
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Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Người gian tà, ác khẩu, 

Ganh ghét, không báo đáp: 

Người này không thể chữa, 

Bị người trí bỏ rơi. 
“Cho nên, các Ty-kheo, thường xuyên hãy học ý chánh, trừ bỏ 
ganh ghét, tu tập oai nghi, nói năng như pháp, phải biết báo đáp, 
biết ân nuôi dưỡng kia, ân nhỏ còn không quên huống gì ân lớn. 
Chớ ôm lòng tham lam bủn xin, cũng không tự khen mình, 
cũng không khinh chê người. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe nhũng gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 8 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã Vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Xưa kia, Thích Đề-hoàn Nhân bảo các trời Tam thập tam rằng: 
“Khi các vị đánh nhau với A-tu-la, nếu A-tu-la thua, chư thiên 
thắng, các vị hãy bắt A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la” trói năm chỗ 
rồi dẫn đến đây.? Trong lúc đó, A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la lại 
bảo với các A-tu-la rằng: “Hôm nay, các khanh đánh nhau với 

















”“ Tỳ-ma-chất-đa-la Ƒl J# j Z Ñ.. Pali: Vepaciti (Skt. Vemacitra, 
Mahavyuípaffi 172, 3393) 
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chư thiên, nếu thắng, hãy bắt Thích Đề-hoàn Nhân trói lại đưa 
đến đây. 


“Tỳ-kheo nên biết, lúc ấy hai bên đánh nhau, chư thiên thắng, 
A-tu-la thua. Bấy giờ, trời Tam thập tam bắt trói vua A-tu-la 
Tỳ-ma-chất-đa-la đem đến chỗ Thích Đề-hoàn Nhân, đặt ở 
ngoài trung môn. Khi xem xét mình bị trói năm chỗ, vua A-tu- 
la nghĩ thầm: “Pháp chư thiên là chánh”. Hành vi của A-tu-la 
là phi pháp. Nay ta không thích A-tu-la, mà sẽ ở tại cung chư 
thiên này.” Khi ấy, do suy nghĩ rằng: “Pháp chư thiên là 
[697c01] chánh. Hành vi của A-tu-la là phi pháp. Ta muốn ở 
chốn này.” Vừa nghĩ như vậy, tức thì vua A-tu-la Tỳ-ma-chất- 
đa-la liền cảm thấy thân không còn bị trói, ngũ dục tự vui thích. 
Nhưng khi vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nghĩ như vầy, rằng: 
“Chư thiên là phi pháp. Pháp A-tu-la là chánh. Ta không cần 
trời Tam thập tam nảy. Ta muốn trở về cung A-tu-la.” Tức thì, 
thân vua A-tu-la bị trói năm chỗ, ngũ dục vui thích tự nhiên 
biến mắt. 


“Tỳ-kheo nên biết, không có sự trói buộc nào chặt hơn đây. 
Nhưng so đây, sự trói buộc của Ma còn chặt hơn. Nếu khởi kết 
sử, là bị Ma trói buộc. Dao động, bị Ma trói buộc. Bất động, 
không bị Ma trói buộc. Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu 
phương tiện khiến tâm không bị trói buộc, nên vui thích nơi 
nhàn tĩnh. Vì sao vậy? Vì các kết sử này là cảnh giới của Ma. 
Nếu có Tỳ-kheo nào ở cảnh giới Ma thì quyết không thê thoát 
sanh, giả, bịnh, chết, không thoát sầu ưu khổ não. Nay Ta nói 
về sự dứt khổ này. Nếu Tỳ-kheo tâm không dao động, không 
dính kết sử, liền thoát sanh, già, bệnh, chết, sầu lo, khổ não. 





` Đề bản: Chỉnh ##. TNM: chánh . 
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Nay Ta nói về sự dứt khổ này. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy 
học điêu này: không có kết sử, vượt ra khỏi cõi Ma. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vây.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 9 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, Tôn giả A-nan đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, đứng 
qua một bên, rồi bạch Thế Tôn: 


“Phàm nói là tận thì những pháp gì gọi là tận?” 

Thế Tôn bảo: 

“A-nan, sắc do nhân duyên vô vi mà có tên này. Vô dục, vô vị, 
gọi là pháp diệt tận. Pháp ẫy bị diệt tận, được gọi là diệt tận. 
Thọ, tưởng, hành, thức, vô vi, vô tác, đều là pháp diệt tận, vô 
dục, vô nhiễm ô. Pháp ấy bị diệt tận nên gọi là diệt tận. 

“A-nan nên biết, năm thủ uấn vô dục, vô tác, là pháp diệt tận. 
Pháp ẫy bị diệt tận nên gọi là diệt tận. Năm thủ uấn này vĩnh 
viễn đã diệt tận, không sanh trở lại nữa nên gọi là diệt tận.” 

Các Tỳ-kheo sau khi A-nan nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 10 


Tôi nghe như vầy: 
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Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã Vệ. 

[698a01] Bấy giờ, bà-la-môn Sanh Lậu đến chỗ Thế Tôn, đảnh 
lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Bà-la-môn Sanh Lậu bạch 
Đức Thế Tôn: 


“Thế nào, thưa Cù-đàm, có nhân duyên gì, có hành vi nào đời 
trước khiến cho loài người này có tận, có diệt, có giảm thiểu? 
Xưa là thành quách, hôm nay đã hoại vong. Xưa có người dân, 
hôm nay bãi hoang?” 


Thế Tôn bảo: 


“Bà-la-môn, nên biết, do những hành động của nhân dân này 
phi pháp nên khiến xưa có thành quách hôm nay bị ma diệt, 
xưa có người dân hôm nay bãi hoang, đều do dân sống xan 
tham trói buộc, quen hành ái dục đưa đến, khiến cho mưa gió 
không đúng thời, gieo trồng hạt mầm không phát triển. Lúc đó, 
nhân dân chết đầy đường. 


“Bà-la-môn nên biết, do nhân duyên này nên đất nước bị hủy 
hoại, nhân dân không đông đúc. 


“Lại nữa, bà-la-môn, việc làm của con người là phi pháp gây 
nên sâm, sét, chớp giật tự nhiên; trời giáng mưa đá phá hoại 
mùa màng. Bây giờ, người dân chêt khó kê xiêt. 


“Lại nữa, bà-la-môn, những việc làm của con người phi pháp, 
đấu tranh lẫn nhau, hoặc dùng nắm tay đấm nhau, hoặc gạch đá 
ném nhau, mọi người tự táng mạng mình. 

“Lại nữa, bà-la-môn, con người ấy đã đánh nhau nên chỗ ở 
mình không yên, quốc chủ không an ninh. Họ khởi binh chúng 
công phạt lẫn nhau, dẫn đến nghiều người chết khó tả, hoặc có 
người bị đao, hoặc có người bị tên bắn chết. Như vậy, này bà- 
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la-môn, do những nhân duyên này, khiến số người giảm bớt, 
không đông đúc lại được. 


“Lại nữa, bả-la-môn, vì những việc làm của con người là phi 
pháp, nên khiến thần kì không giúp cho được thuận tiện, hoặc 
gặp khốn ách tật bệnh năm liệt giường, người trừ khỏi thì ít, 
người dịch chết thì nhiều. Này bà-la-môn, đó gọi là vì nhân 
duyên này khiến dân giảm thiểu, không còn đông đảo nữa. 


Bấy giờ, bà-la-môn Sanh Lậu bạch Thế Tôn: 


“Những gì Cù-đàm nói thật là hay thay, khi nói về ý nghĩa 
giảm thiểu của con người xưa này. Đúng như lời Như Lai dạy, 
xưa có thành quách, hôm nay đã ma diệt, xưa có nhân dân, nay 
là bãi hoang. Vì sao vậy? Vì có phi pháp, liền sanh tham lam, 
ganh ghét. Vì sanh tham lam, ganh ghét nên sanh nghiệp tà. Vì 
nghiệp tà nên trời mưa không đúng thời, ngũ cốc không chín, 
Nhân dân không mạnh, cho nên khiến phi pháp lưu hành, trời 
giáng tai biến bại hoại mầm sanh. Vì họ hành phi pháp, ham 
đăm tham lam, ganh ghét. Bấy giờ, quốc chủ [698b01] không 
an ninh, họ dấy binh chúng công phạt lẫn nhau, người chết 
không thê kể, nên khiến đất nước hoang tàn, nhân dân ly tán. 


“Những gì Thế Tôn nói hôm nay thật là hay thay! Do phi pháp 
nên đưa đến tai hoạ này. Giả sử bị người khác bắt, và bị giết 
chết. Đó là do phi pháp nên sanh tâm trộm cắp. Đã sanh trộm 
cắp, sau đó bị vua giết. Vì sanh tà nghiệp nên bị phi nhân chỉ 
phối. Vì nhân duyên này nên mạng chung, nhân dân giảm thiểu, 
nên khiến không có thành quách để cư trú. 

“Thưa Cù-đàm, những gì Ngài nói hôm nay là quá nhiều. 
Giống như người gủ được thắng, người mù được đôi mắt, trong 
tối được sáng, người không có mắt làm cho có đôi mắt. Nay, 
Sa-môn Cù-đàm đã dùng vô số phương tiện để thuyết pháp. 
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Nay con lại xin tự quy y Phật, Pháp, Tăng, xin cho phép làm 
Ưu-bà-tắc, suốt đời không dám sát sanh nữa. Nếu Sa-môn Cù- 
đàm gặp con cởi voi, cởi ngựa, mà thấy con bày vai hữu, cúi 
xin Thế Tôn nhận sự lễ bái của con; đó là do sự cung kính của 
con. Vì sao vậy? Vì con được các vị vua như Ba-tư-nặc, vua 
Tần-bà-sa-la, vua Ưu-điền, vua Ác Sanh, vua Ưu-đà-diên ban 
cho phước thọ phạm”. Con sợ mất cái đức này. Nếu lúc con đi 
bộ mà thấy Cù-đàm đến, con sẽ cởi bỏ giày, cúi xin Thế Tôn 
nhận con lễ bái.” 

Bấy giờ, Thế Tôn gật đầu chấp nhận. Bả-la-môn Sanh Lậu vui 
mừng hớn hở, không tự kèm chế được, đến trước bạch với Phật: 


“Nay con lại xin tự quy y Sa-môn Củ-đàm, cúi xin Thế Tôn 
cho phép con làm Ưu-bả-tắc.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền vì ông nói pháp, khiến phát tâm hoan hỷ. 
Bà-la-môn sau khi nghe pháp xong, từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. 
bà-la-môn Sanh Lậu sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.” 





“ Thọ phạm chi phước Z###Z il; dịch nghĩa đen, từ gần Päli: 
Brahmadeyya: tặng phâm của Phạm thiên, chỉ ân tứ hay phong ấp mà vua 
chúa ban cho. 

” Bản Hán, hết quyền 26. 
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35. PHẨM TÀ TỤ 


KINH SỐ 1 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu có người ở trong tụ tà kiến, người ấy có hình dáng như 
thế nào? Mặt mũi như thế nào? 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

“Như Lai là Vua các pháp, là chí tôn các pháp. Lành thay, Thế 
Tôn, hãy vì các Tỳ-kheo mà nói nghĩa này. Chúng con sau khi 
nghe xong sẽ phụng hành.” 

Thế Tôn bảo: 

“Các ngươi hãy suy nghĩ kỹ. Ta sẽ vì các ngươi phân biệt nghĩa 
này.” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. 

Thế Tôn bảo: 

“Người ở trong tụ tà cần được nhận biết bằng năm sự. Do thấy 
năm sự mà biết người này sống trong tụ tà. Sao gọi là năm? 
Nên cười mà không cười, lúc nên hoan hỷ mà không hoan hỷ, 
nên khởi lòng từ mà không khởi lòng từ, làm ác mà không hỗ, 
nghe lời thiện của người mà không để ý. Nên biết người này ắt 
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ở trong nhóm tà. Nếu chúng sanh nào ở trong nhóm tà, người 
ẫy cần được nhận biết bằng năm sự này biết. 

“Lại nữa, nếu chúng sanh nào ở trong nhóm chánh, người ấy có 
tướng mạo như thế nào? Có nhân duyên gì?” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Như Lai là Vua các pháp, là chí tôn các pháp. Cúi xin Thế 
Tôn hãy vì các Ty-kheo mà nói nghĩa này. Chúng con sau khi 
nghe xong sẽ phụng hành.” 

Thế Tôn bảo: 

“Các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Ta sẽ vì các ngươi phân biệt 
nghĩa này.” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng theo lời Phật dạy. 

Thế Tôn bảo: 

“Người ở trong tụ chánh cần được nhận biết bằng năm sự. Do 
thấy năm sự mà biết người này đang ở trong tụ chánh. Sao gọi 
là năm? Nên cười thì cười, nên hoan hỷ thì hoan hỷ, nên khởi 
lòng từ thì khởi lòng từ, đáng hỗ thì hỗ, nghe lời thiện liền chú 
ý. Nên biết người này đã ở trong tụ chánh. Cho nên, các Tỳ- 
kheo, hãy nên bỏ tụ tà, ở trong tụ chánh. 

[699a01] “Các Tỳ-kheo. hãy học điều này như vậy.” 


Các Tyỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 
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KINH SỐ 2 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Như Lai xuất hiện ở đời tất sẽ vì năm việc. Sao gọi là năm? 
Một sẽ chuyền Pháp luân, hai sẽ độ cha mẹ, ba người không tin 
kiến lập lòng tin, bốn là người chưa phát ý Bồ-tát khiến phát 
tâm Bồ-tát, năm sẽ thọ ký cho Phật tương lai. Nếu Như Lai 
xuất hiện ở đời thì sẽ làm năm việc này. Cho nên, các Tỳ-kheo 
hãy khởi tâm từ đối với Như Lai. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Tyỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 3 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có năm sự vật mà huệ thí không được phước kia. Sao gọi là 
năm? Một lấy đao thí cho người, hai lấy độc thí cho người, ba 
đem bò hoang thí cho người, bốn dâm nữ thí cho người, năm 
tạo miếu thờ thần. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là có năm sự bố thí 
này không có phước. 


“Các Tỳ-kheo nên biết, lại có năm sự vật mà huệ thí được 
phước lớn. Sao gọi là năm? Một tạo lập công viên, hai trồng 
rừng cây, ba bắc cầu đò, bốn tạo làm thuyền lớn, tạo lập dựng 
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nhà cửa, nơi ở cho quá khứ và tương lai. Này các tỳ kheo, đó 
gọi là có năm sự vật khiến được phước đức kia.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Vườn cảnh, cho mát mẻ, 

Và xây dựng câu đò 

Giúp người vượt qua sông; 

Còn xây phòng óc tốt: 

Người kia trong đêm ngày 

Sẽ thường hưởng phước áy. 

Giới, định đã thành tựu, 

Người này ất sanh thiên. 
“Cho nên, các Tỳ-kheo hãy niệm tu hành năm sự huệ thí này. 
“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 4 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại vườn Câp Cô Độc, rừng cây Kỷ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Người nữ có năm sức mạnh xem thường chồng. Những øì là 
năm? Một sức mạnh của sắc đẹp, hai sức mạnh của dòng họ, ba 
sức mạnh của ruộng vườn, bôn sức mạnh của con cái, năm sức 
mạnh của tiệt hạnh. Đó là năm sức mạnh của người nữ. 
“Ty-kheo nên biệt, người nữ dựa vào năm sức mạnh này mà 
xem thường chông. Nêu chông lại có một sức mạnh thì sẽ phủ 
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lấp hết người nữ kia. Một sức mạnh ấy là gì? Đó là sức mạnh 
của giàu sang. Phảm là người giàu sang thì sức mạnh của sắc 
không sánh bằng; dòng họ, ruộng vườn, con cái, tiết hạnh cũng 
không bằng. Do một sức lực mà thắng ngần ấy sức mạnh. 


“Nay tệ ma Ba-tuần cũng có năm sức mạnh. Những gì là năm? 
Đó là sức mạnh sắc, sức mạnh thanh, sức mạnh hương, sức 
mạnh vị, sức mạnh xúc'. Phàm người ngu si đắm các pháp sắc, 
thanh, hương, vị, xúc nên không thể vượt qua cảnh giới Ma Ba 
tuần. Thánh đệ tử thành tựu một sức mạnh thì có thể thắng 
ngần ấy sức mạnh. Một sức mạnh ấy là gì? Đó là sức mạnh 
không phóng dật. Nếu Hiền Thánh đệ tử thành tựu không 
phóng dật, không bị sắc, thanh, hương, vị, xúc câu thúc. Do 
không bị năm dục trói buộc nên có khả năng phân biệt pháp 
sanh, già, bệnh, chết, thắng được năm sức mạnh của Ma, không 
rơi vào cảnh giới Ma, vượt khỏi các nạn sợ hãi, đến chỗ vô vi.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Giới, đường đến cam lô, 

Phóng dật, dẫn lối chết. 

Không tham thì không chết 

Mất đường là tự mắt.” 


Phật bảo các Tỳ-kheo: 
“Hãy niệm tưởng tu hành không phóng dật. 
“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 





' Nguyên Hán: tế hoạt 

? Tham chiếu Päli, Dhp. 2l. appamado amatapadam pamãdo maccuno 
padam; appamafttä na miyanti, ye pamaftã yathä maía., “Không buông 
lung, con đường dẫn đến bắt tử. Buông lung, con đường dẫn đến chỗ chết. 
Không buông lung, không bị chết. Người buông lung như người đã chết. 
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Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 5 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Người nữ có năm tưởng dục. Những gì là năm? Một sanh 
trong nhà hảo quý, hai được gả vào nhà giàu sang, ba chồng 
của ta làm theo lời, bốn là có nhiều con cái, năm là độc quyền 
trong nhà do mình. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là người nữ có 
năm sự đáng tưởng muốn này. 


“Cũng vậy, Ty-kheo, Tyỳ-kheo của Ta cũng có năm sự đáng 
tưởng muốn. Sao gọi là năm? Đó là cắm giới, đa văn, thành tựu 
tam-muội, trí huệ, trí huệ giải thoát. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là 
có [699c01] năm sự này là pháp đáng muốn. 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Nguyện sanh dòng hào tộc; 

Cũng gặp nhà giàu sang; 

Có thể sai khiến chẳng; 

Chẳng phước không khắc được. 

Khiến ta nhiều con cái; 

Hương hoa tự trang sức; 

Tuy có tưởng niệm này, 

Chẳng phước không khắc được. 

Tín giới mà thành tựu; 

Tam-muội không lay động, 

Trí huệ cũng thành tựu: 
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Biếng nhác, không đạt được. 

Muốn chứng đặc đạo quả. 

Không dạo vực sanh tử; 

Mong muôn đên Niêi-bàn; 

Biêng nhác, không đạt được. 
“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện hành nơi 
pháp thiện, trừ bỏ pháp bất thiện, dần dần tiến về trước, không 
có thối ý nữa chừng. 
“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 6 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có năm trường hợp không nên lễ người. Những gì là năm? 
Người ở trong tháp, không nên lễ. Người ở trong đại chúng, 
không nên lễ. Người ở giữa đường, không nên lễ. Người đang 
ốm đau nằm trên giường, không nên lễ. Người đang ăn, không 
nên lễ. Này Tỳ-kheo, đó gọi là có năm trường hợp này không lễ 
người. 

“Lại có năm trường hợp biết đúng thời nên lễ. Những gì là năm? 
Đó là không ở trong tháp, không ở trong đại chúng, không ở 
giữa đường, không đau bịnh, lại chẳng phải đang ăn uống, đây 
nên hướng về lễ. Cho nên, nảy các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu 
phương tiện đúng thời mà hành.” 
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Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 7 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng năm trăm Tỳ-kheo ở tại Ca-lan-đà 
trong vườn Trúc, thành La-duyệt. Bấy giờ, Thế Tôn bảo Ưu- 
đầu-bàn': 

“Ông hãy vào thành La-duyệt xin cho Ta một ít nước nóng. Vì 
sao vậy? Vì như Ta hôm nay đang trúng gió! đau cột sống.” 


Ưu-đầu-bàn bạch Phật: 
“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 


Ưu-đầu-bàn vâng lời Phật dạy, đến giờ khất thực, đắp y, mang 
bát, vào thành La-duyệt xin nước nóng. Tôn giả Ưu-đầu-bàn 
[700a01] nghĩ như vây: “Thế Tôn có nhân duyên gì sai ta xin 
nước nóng? Như Lai đã dứt sạch các kết sử, tập hợp các điều 
lành, vậy mà Như Lai lại nói rằng: Nay Ta bị trúng gió. Hơn 
nữa, Thế Tôn lại không cho biết danh tánh nên đến nhà ai.” 

Rồi Tôn giả Ưu-đầu-bàn dùng thiên nhãn quán sát các người 
nam ở thành La-duyệt, thấy tất cả đều đáng được độ. Lúc Ấy, 
thấy trong thành La-duyệt có trưởng giả Tỳ-xá-la” trước đây 





3 Ưu-đầu-bàn ‡##ã§##. Có thể đồng nhất với Pãli: Upaväna, có thời làm thị 
giả Phật. Truyện xin nước nóng được kê trong ThagA. (R.ii. 56) 

* Tích hoạn phong thống #* #.#jăñ. Päli: vz/abzdiiko, bịnh bởi gió, được 
giải thích là: vfakkhobhanimiffam ãbaãdhiko jaío, bịnh phát sinh do triệu 
chứng rối loạn của gió. Không rõ bịnh gì. (ThagA. R. ii. 57). 

" Tỳ-xá-la #4 8. Pali, Vedeha. ThagA. R.ii., Upaväna đến xin nước nóng 
nơi nhà Devahrta, trong thành Xá-vệ. 
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không trồng căn lành, không có giới, không có tín, tà kiến đối 
với Phật, Pháp, Tăng, và biên kiến cùng tương ưng. Ông thấy 
như vầy: 'Không có bồ thí, không có cho, không có người nhận, 
lại cũng không có quả báo thiện ác; không có đời này, không 
đời sau, không có cha, không có mẹ; đời không có Sa-môn, Bà- 
la-môn thành tựu, ở đời này, đời sau, tự thân tác chứng, mà tự 
du hóa.” Tuổi thọ rất ngắn; sau năm ngày nữa ông sẽ chết. Ông 
lại đang thờ Ngũ đạo đại thần. 


Ưu-đầu-bàn nghĩ thầm: “Chắc là Như Lai muốn độ trưởng giả 
này. Vì sao vậy? Vì trưởng giả này sau khi qua đời sẽ sanh vào 
trong địa ngục Đề khốc°.° Lúc ấy, Ưu-đầu-bàn liền mỉm cười. 
Ngũ đạo đại thần từ xa nhìn thấy tôn giả mỉm cười, liền ân hình 
mình, hóa ra hình người, đi đến chỗ Ưu-đầu-bàn để Ngài sai 
khiến. Tôn giả Ưu-đầu-bàn dẫn sứ giả này đến đứng ngoài cửa 
nhà trưởng giả, đứng 1m lặng không nói gì cả. 
Lúc ấy, trưởng giả từ xa nhìn thấy có đạo nhân đứng ở ngoài 
cửa, lập tức nói kệ này: 

Nay người đứng im lặng, 

Cạo đâu đắp cà sa 

Vì muốn xin những gì? 

Do nhân gì đến đây? 


Ưu-đầu-bàn liên nói kệ này đáp: 


Như Lai bậc Vô trước, 
Hôm nay sanh bệnh phong. 
Nếu ngài có nước nóng, 
Như Lai muốn tắm rửa. 





° Đề khốc địa ngục Iƒ#ÖÙ#jÄ. Trường 19, kinh Thế ký: địa ngục Khiếu 
hoán Hi|ffi. Päli: Jãlaroruva (Skt. Raurava). 
7 Bài kệ Pãli tương đương, ThagA. R.ii. 57. 
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Khi ấy, trưởng giả im lặng không đáp. Đại thần Ngũ đạo bảo 
với Tỳ-xá-la: 

“Trưởng giả nên đem nước sôi cúng dường, tất sẽ được phước 
vô lượng, sẽ được báo cam lộ.” 


Trưởng giả đáp: 
“Ta tự có đại thần Ngũ đạo, cần gì đến Sa-môn này? Ông thêm 
được việc gì?” 
Lúc ấy, đại thần Ngũ đạo liền nói kệ này: 

Như Lai đangởđời . 

Thiên Đé cũng xuông háu. 

[700b01] Côn ai vượt lên trên? 

Ai có thê ngang hàng? 

Thán Ngũ đạo làm gì? 

Không giúp được gì cả. 

Nên cúng dường Thể Tôn, 

Đề được quả báo lớn. 
Lúc ấy, đại thần Ngũ đậi lại nói lần nữa trưởng giả: 
“Ông hãy khéo tự thủ hộ các hành vi của thân, miệng, ý hành. 
Ông không biết oai lực của đại thần Ngũ đạo sao?” 
Đại thần Ngũ đạo liền hóa ra hình quý thần lớn, tay phải cầm 
kiếm, nói với trưởng giả: 
“Nay ta chính là đại thần Ngũ đạo. Hãy nhanh chóng cho Sa- 
môn này nước nóng. Chớ có chần chờ.” 


Lúc ấy, trưởng giả nghĩ thầm: “Thật là kỳ lạ! Đại thần Ngũ đạo 
còn cúng dường Sa-môn này." Lập tức ông đem nước nóng 
thơm trao cho đạo nhân. Lại lấy mật mía trao cho Sa-môn. 
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Đại thần Ngũ đạo tự tay cầm nước nóng thơm này, cùng Ưu- 
đầu-bàn đến chỗ Thế Tôn rồi dâng nước nóng thơm này lên 
Như Lai. Bấy giờ, Như Lai dùng nước nóng thơm này tắm gội 
thân thể, bệnh phong lập tức thuyên giảm không còn tăng 
trưởng nữa. 

Ông trưởng giả, sau năm ngày qua đời, sanh lên cõi trời Tứ 
thiên vương. Khi Tôn giả Ưu-đầu-bàn nghe trưởng giả qua đời, 
liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Ưu- 
đầu-bàn bạch Như Lai: 

“Trưởng giả này chết sanh về chốn nào?” 

Thế Tôn bảo: 

“Trưởng giả này chết sanh lên trời Tứ thiên vương.” 
Ưu-đầu-bàn bạch Phật: 

“Trưởng giả này, mạng chung ở đó, sẽ sanh về đâu?” 

Thế Tôn đáp: 

“Ở đó mạng chung, sẽ sanh cõi trời Tứ thiên vương, trời Tam 
thập tam, cho đến trời Tha hóa tự tại. Ở đó mạng chung, lại 
sanh vào cõi trời Tứ thiên vương. Trưởng giả này thân trong 
sáu mươi kiếp, không đọa vào đường ác, cuối cùng được làm 
người, cạo bỏ râu tóc, đắp ba pháp y, xuất gia học đạo, thành 
Bích-chi-phật. Vì sao vậy? Vì nhờ đức cúng dường nước nóng 
thơm mà phước kia mới như vậy. Cho nên, Ưu-đâu-bàn, hãy 
thường niệm việc tắm chúng Tăng, nghe thuyết đạo giáo. 
“Ưu-đầu-bàn, hãy học điều như vậy.” 

Tôn giả Ưu-đầu-bàn sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 
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KINH SÓ 8 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bây ĐIỜ, có Ty-kheo không thích tu phạm hạnh, muốn xả giới 
cắm, trở về làm bạch y. Khi ấ ẤY, Tỳ-kheo kia đến chỗ Thế Tôn, 
[700c01] đánh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ, Tỳ-kheo 
kia bạch Thế Tôn: 


“Nay con không thích tu hành trong phạm hạnh này. Con muốn 
Xả ĐIỚI cấm, trở lại làm bạch v 


Thế Tôn bảo: 


“Nay ngươi vì sao ông không thích tu phạm hạnh, muốn xả 
giới cấm, trở lại làm bạch y?” 


Tỳ-kheo đáp: 


“Nay tâm ý con hừng hực, trong thân bừng lửa. Nếu khi con 
thấy người nữ xinh đẹp vô song, bấy giờ con nghĩ thầm: “Mong 
sao người nữ nảy cùng ta giao hội nhau.' Rồi con lại nghĩ: 
“Đây chắng phải Chánh pháp. Nếu ta theo tâm này thì chăng 
phải chánh lý.” Bấy giờ, con lại nghĩ thầm: “Đây là mục đích 
xấu, chăng phải là mục đích tốt.` Đây là pháp ác chắng phải là 
pháp thiện.” Nay con muốn xả giới cấm, trở lại làm bạch y. 
Giới cắm của Sa-môn thật sự không thể phạm. Ở trong thế tục, 
con có thê bố thí vật thực”.” 


Thế Tôn bảo: 





Š Hán: ác lợi và thiện lợi ;##| -š-#|. 
” Nguyên Hán: phân-đàn bố thí 2-38 #3. (Päli: pinuđa-daãyaka). Xem cht. 
46, kinh 1 phẩm 29. 
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“Phàm người nữ có năm điều bắt thiện. Những gì là năm? Một 
là bât thiện bởi ô uê, hai là nói hai lưỡi, ba là ganh ghét, bôn là 
sân nhuê, năm là không biêt báo đáp.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Buôn vui vì của cải, 

Ngoài thiện trong lòng ác; 

Phá nẻo thiện của người; 

Chim ưng bỏ đâm nhơ. 


“Cho nên, Tỳ-kheo hãy từ bỏ tưởng tịnh, tư duy quán bắt tịnh. '° 
Sau khi tư duy quán bắt tịnh, Tỳ-kheo sẽ đoạn tận dục ái, sắc ái 
và vô sắc ái; đoạn tận vô minh, kiêu mạn. Nay, Tỳ-kheo, dục 
của ngươi từ đâu sanh? Từ tóc sanh? Nhưng tóc hiện nhơ 
không sạch, đều do huyễn hóa, lừa gạt người đời. Móng, 
răng ... thuộc về thân thể đều là không sạch. Cái gì là chân, cái 
nảo là thật? Từ đầu đến chân, thảy đều như vậy. Những vật hữu 
hình như gan, mật, năm tạng, không một vật đáng ham. Cái gì 
là chân? Nay, Tỳ-kheo, dục của ngươi từ đâu sanh? Nay ngươi 
khéo tu phạm hạnh, Chánh pháp của Như Lai, tất sẽ hết khổ. 
Mạng người rất ngắn, không lâu ở đời. Tuy có rất thọ, không 
qua trăm tuôi. 


“Tỳ-kheo nên biết, Như Lai xuất thế, rất là khó. Được gặp, 
nghe pháp cũng khó. Thọ nhận thân hình tứ đại cũng lại việc 
khó được. Các căn đầy đủ cũng lại khó được. Được sanh vào 
chốn trung ương, cũng lại khó gặp. Gặp gỡ thiện tri thức, cũng 
lại khó được. Nghe pháp cũng khó, phân biệt nghĩa lý cũng lại 
khó được. Thành tựu pháp tùy pháp, việc này cũng khó. Nay, 
Tỳ-kheo, ngươi nếu [701a01] thân cận thiện tri thức, thì có thể 
phân biệt các pháp, cũng có thể giảng rộng nghĩa này cho 





'° Bản Hán: trừ tưởng bắt tịnh, quán tịnh. 
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người khác. Nếu đã nghe pháp thì có thể phân biệt. Đã phân 
biệt pháp rồi thì có thể giảng nói nghĩa của nó. Không có tưởng 
dục, tưởng sân nhuế, tưởng ngu sĩ; đã lìa ba độc nên thoát khỏi 
sanh, giả, bệnh, chết. Nay ta đã nói sơ nghĩa ây.” 


Bấy giờ, Tỳ-kheo kia nhận lãnh lời dạy từ Phật, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ sát chân Thế Tôn rồi lui ra. 


Tỳ-kheo kia ở nơi văng vẻ, tư duy về pháp này, sở dĩ mà thiện 
gia nam tử cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, là muốn tu phạm 
hạnh vô thượng, cho đến, như thật biết rằng, Sinh tử đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh đời sau nữa, biết như thật. Tỳ-kheo kia thành A-la-hán. 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 9 
Tôi nghe như vẫy: 


Một thời, đức Phật ở tại Ca-lan-đà, trong vườn Trúc, thành La- 
duyệt, cùng với đại chúng năm trăm tỳ kheo. Bấy giờ, A-nan 
và Đa-kỳ-xa,'' đúng giờ, đắp y, cầm bát, vào thành khất thực. 
Lúc ấy, Đa-kỳ-xa ở trong một ngõ hẻm, thấy một người nữ hết 
sức xinh đẹp hiếm có kỳ đặc ở đời. Thấy rồi, tâm ý tán lọan, 
không còn bình thường. '° 


Lúc ấy, Đa-kỳ-xa liền dùng kệ này nói cho A-nan: 


Bị lửa dục thiêu đốt, 
Tâm ÿ thật cháy bừng. 
Xín nói nghĩa điệt nó, 





'' Xem kinh 5 phẩm 32. 
'? Cf. S. 8. 1 (R.i. 185). 74p (Việt), kinh 1115. 
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Đề được nhiễu lợi ích. 
A-nan liên nói kệ này đáp: 


Biết dục, pháp điên đảo; 
Tâm ý thật cháy bừng. 
Hãy trừ niệm hình tướng, 
Y đục liên tự dừng. 
Đa-ky-xa lại nói kệ đáp: 
Tâm là sốc của thân; 
Mái là nguôn thầy đẹp. 
Năm ngủ thây đỡ nắng, 
Thán như cỏ rồi ta. 


Tôn giả A-nan liền tiến đến, dùng tay phải xoa đầu Đa-kỳ-xa 


mà nói kệ này: 
Niệm Phật, không tham dục. 
Nan-đà vượt dục kia 
Tháy trời, hiện địa ngục. `` 
Ngăn ý, lìa năm đường. 


[701b01] Đa-kỳ-xa sau khi nghe Tôn giả A-nan nói, liền tự nói: 


“Thôi, thôi, A-nan! Hãy cùng khất thực xong trở về chỗ Thế 


Tôn.” 


Khi ấy, người nữ kia từ xa trông thấy Đa-kỳ-xa, cô liền cười. 
Đa-kỳ-xa khi từ xa thấy người nữ cười, liền phát sanh niệm 
tưởng này: “Cô nay, với hình thể được dựng đứng bởi xương, 
được quấn chặt bởi da, cũng như cái bình vẽ, bên trong đựng 
đồ bắt tịnh, lừa dối người đời, khiến sinh loạn tưởng.” 





'* Xem kinh 7 phẩm 18. 
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Bấy giờ, Tôn giả Đa-kỳ-xa quán sát người nữ kia từ đầu đến 
chân, trong thân thể này không cái gì đáng ham, ba mươi sáu 
vật thảy đều bất tịnh. Nay những vật này là từ đâu sinh? Rồi 
Tôn giả Đa-kỳ-xa lại nghĩ: “Nay ta quán sát thân khác, không 
bằng tự quán sát trong thân mình. Dục nảy từ đâu sanh? Từ đất 
sanh chăng? Từ nước, lửa, gió sanh chăng? Nếu từ đất sanh; 
đất cứng chắc, không thể bị hư hoại. Nếu từ nước sinh, nước 
rất mềm, không thê bắt giữ. Nếu từ lửa sanh; lửa'' cũng không 
thể bị nắm bắt. Nếu từ gió sanh; gió không có hình, không thể 
năm bắt. Tôn giả lại nghĩ: “Tham dục này chỉ có từ tư tưởng 
sanh. 
Rồi Tôn giả nói kệ này: 

Dục, ta biết gốc ngươi: 

Ngươi từ tw tưởng sinh. 

Nếu ta không tưởng ngươi, 

Ngươi sẽ không hiện hữu. 


Khi Tôn giả Đa-kỳ-xa nói bài kệ này, như tư duy về tưởng bất 
tịnh, ngay tại chỗ, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu. 


Lúc ấy, A-nan và Đa-kỳ-xa ra khỏi thành La-duyệt, đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Đa-kỳ-xa 
bạch Thế Tôn: 


“Nay con đã được lợi thiện, vì có chỗ giác ngộ.” 
Thế Tôn hỏi: 
“Nay ngươi tự giác thế nào?” 


Đa-kỳ-xa bạch Phật: 





'* Chú thích trong đề bản: đây có thê còn thiếu hai chữ, nhưng chưa rõ. 
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“Sắc không bền vững, cũng không chắc chắn, không thê trông 
thấy, huyễn ngụy, không thật; thọ!” không bền vững, cũng 
không lõi chắc, cũng như đám bọt trên mặt nước, huyễn ngụy, 
không thật. Tưởng không bền vững, cũng không lõi chắc, 
huyễn ngụy, không thật, cũng như quáng năng. Hành không 
bền vững, cũng không lõi chắc, giống như thân cây chuối, 
không có thật. Thức không bền vững, cũng không lõi chắc, 


huyễn ngụy, không thật.” 


Tôn giả lại bạch Phật thêm: 


Năm thủ uân này không bền vững, cũng không lõi chắc, huyễn 


ngụy không thật.” 


Bấy giờ Tôn giả Đa-kỳ-xa liền nói kệ này: 


[701c01]Sắc như chùm bọt nổi; 
Thọ như bong bóng nước; 
Tưởng giống như quảng nắng; 
Hành như thân cây chuối; 
Thức là pháp huyền hóa: 
Đáng Tối Thắng nói vậy. 


Tư duy điều này xong, 

Quán sát hết các hành, 

Thảy trồng không, vắng lặng; 
Không có gì chân chánh, 
Đẩu là do thân này: 

Đức Thiện Thệ dạy vậy. 


Cân phải diệt ba pháp. 

Thấy sắc là bất tịnh, 

Thân này là như vậy, 

Huyễn ngụy không chân thật, 





'* Nguyên bản: Thống. 
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Đó là pháp hư hại. : 

Năm uân không bên chăc, 

Đã biết là không thật, 

Trở về đạo tôi thượng. 
“Như vậy, Thế Tôn, đó là những gì mà con đã tỏ ngộ.” 
Thế Tôn bảo: 
“Lành thay, Đa-kỳ-xa! Ông khéo hay quán sát gốc năm thủ uấn 
này. Nay ngươi nên biết, phàm là hành giả thì phải quán sát 
gốc năm uân này đều không chắc thật. Vì sao vậy? Khi Ta 
đang quán sát năm thủ uân này ở dưới bóng cây Bồ-đề mà 
thành Vô Thượng Đẳng Chánh Giác, cũng như những gì hôm 
nay ngươi quán.” 


Khi Thế Tôn nói bài pháp này, sáu mươi Tỳ-kheo ngay trên 
chỗ ngồi mà được lậu tận, tâm giải thoát. 


Tôn giả Đa-kỳ-xa sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 10 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Tăng-ca-ma,'° con một trưởng giả, đến chỗ Thế Tôn 
đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Rồi con trưởng giả bạch 
Phật: 


“Cúi xin Thế Tôn cho phép con được hành đạo.” 





'* Tăng-ca-ma {#@jIJ##. Có thể đồng nhất với Sahgãmaji, Udãna 8. 
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Bấy giờ, con trưởng giả liền được hành đạo, ở nơi vắng vẻ, nỗ 
lực tu hành thành tựu quả pháp. Sở dĩ thiện gia nam tử cạo bỏ 
râu tóc, xuất gia học đạo, là như thật biết rằng, Sinh tử đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh đời sau. Bấy giờ, Tăng-ca-ma thành A-la-hán. 


Khi Tôn giả ở nơi nhàn tịnh, suy nghĩ như vầy: “Như Lai xuất 
hiện ở đời, rất là khó gặp. Đa-tát-a-kiệt thật lâu mới xuất hiện, 
cũng như hoa ưu-đàm thật lâu mới xuất hiện. Ở đây cũng vậy, 
Như Lai xuất hiện ở đời, thật lâu mới có. Tất cả hành diệt, cũng 
khó gặp. Xuất yếu cũng khó. Ái tận, vô dục, Niết-bàn, điều này 
mới là vi diệu'”. 

Bấy giờ, mẹ vợ Tăng-ca-ma nghe con rễ mình làm đạo nhân, 
không còn đắm dục, bỏ phiền lụy gia đình, lại bỏ con gái bà 
như vất bỏ đám nước dãi. Lúc ấy, người mẹ này đến chỗ con 
gái, nÓI VỚI CÔ: 


“Có thật chồng con hành đạo sao?” 

[702a01] Con gái bà đáp: 

“Con cũng không rõ là có hành đạo hay không.” 

Người mẹ bảo: 

“Nay con hãy tự trang điểm, mặc quần áo đẹp, âm con trai, con 
gái này, đi đên chỗ Tăng-ca-ma.” 

Khi ấy Tôn giả Tăng-ca-ma đang ngồi kiết già dưới bóng một 
gôc cây, vợ và mẹ vợ, hai người đên đứng 1m trước mặt. 

Trong lúc đó, người mẹ và cô con gái quan sát Tăng-ca-ma từ 
đâu đên chân, rôi nói với Tăng-ca-ma: 





'” Đề bản: vi yếu E$5. TNM: vi diệu. 
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“Vì sao hôm nay anh không nói chuyện với con gái tôi? Đây 
con cái này do anh sanh. Việc anh đang làm thật là phi lý, 
không ai chấp nhận.” 
Tôn giả Tăng-ca-ma liền nói kệ này: 

Đây không gì tốt hơn; 

Đây không gì đẹp hơn; 

Đây không gì đúng hơn; 

Thiện niệm không hơn đáy. 
Khi Ấy, mẹ vợ bảo Tăng-ca-ma: 


“Nay con gái tôi có tội gì? Có điều gì phi pháp? Tại sao nay bỏ 
nó xuât gia học đạo?” 
Lúc ấy, Tăng-ca-ma nói kệ này: 
Ô uế, bắt tịnh hạnh; 
Sản hận, thích vọng ngữ; 
Tâm ghanh ghét, bắt chánh, 
Nhự Lai đã nói vậy. 
Lúc ấy, người mẹ nói với Tăng-ca-ma: 


“Chăng phải một mình con gái ta có chuyện này, mà hết thảy 
người nữ đều như vậy. Nhân dân trong thành Xá-vệ, ai thấy 
con gái ta thảy đều trở nên loạn tâm ý, muốn cùng giao hội, 
như khát muốn uống, nhìn không biết chán, thảy đều khởi 
tưởng đắm đuối. Vì sao nay anh lại bỏ nó học đạo, rồi lại còn 
chê bai? Nếu ngày hôm nay anh không cần con gái tôi thì thôi, 
nhưng những đứa con này do anh đã sinh ra nay trả lại anh. 
Hãy tự mà lo lẫy.” 

Lúc ấy, Tăng-ca-ma lại nói kệ này: 

Tôi không con trai, gái, 


Ruộng vườn và của báu; 
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Cũng không có nô f), 
Quyến thuộc và tùy tùng. 
Một mình, không bè bạn 
Thích ở nơi vắng vẻ, 

Thực hành pháp Sa-môn, 
Câu Phật đạo chân chánh. 
Ai có con trai, gái, 

Là sở hành người ngu 

Ta, thân thường vô ngã, 
Há có con cải sao? 


Lúc Ấy, người vợ, mẹ vợ, con cái nghe bài kệ ẫy XOng, mọi 
người đều nghĩ: “Như ta quán sát hôm nay, theo ý này thì chắc 
chắn không trở về nhà." Họ lại quan sát từ đầu đến chân, ta 
thán thở dài, rồi quỳ xuống trước Tôn giả mà nói: “Nếu thân 
miệng ý chúng tôi có gây điều gì phi pháp, xin tha thứ tất cả 
cho.” Rồi họ nhiễu quanh ba vòng, và ra khỏi chỗ đó. 


Lúc bây gIỜ, Tôn giả A-nan, đến giờ, đắp y, cầm bát vào thành 
Xá-vệ khất thực. Từ xa trông thấy người mẹ và cô con gái, bèn 
hỏi: 

“Lúc nãy đã gặp Tăng-ca-ma chưa?” 
Lão mẫu kia đáp: 

“Tuy gặp, nhưng cũng như không gặp.” 

A-nan hỏi: 

“Có cùng nói chuyện không?” 

Lão mẫu đáp: 

“Tuy cùng nói chuyện, nhưng không vừa ý tôi.” 


Lúc ây, Tôn giả A-nan liên nói kệ này: 
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Muốn cho lửa sanh nước; 
Lại khiến nước sanh lửa; 
Pháp không, muốn thành có; 
Vô dục, muốn cho dục. 


Sau khi khất thực xong, Tôn giả A-nan trở về vườn Cấp Cô 
Độc, rừng cây Kỳ-đà, đên chỗ Tăng-ca-ma, ngôi qua một bên, 
nói với Tăng-ca-ma: 

“Ngài đã biết pháp như thật rồi phải không?” 

Tăng-ca-ma đáp: 

“Tôi đã hiểu biết pháp chân thật” 

A-nan hỏi: 

“Hiểu biết pháp chân thật như thế nào?” 

Tăng-ca-ma đáp: 


“Sắc là vô thường, nghĩa vô thường nảy tức là khô. Khô tức là 
vô ngã, vô ngã tức là không. Thọ, tưởng, hành, thức thảy đêu 
vô thường. Nghĩa vô thường này tức khổ. Khổ tức vô ngã, vô 
ngã tức không. Năm thủ uân này là nghĩa vô thường. Nghĩa vô 
thường tức là khổ. Ta không phải của cái đó. Cái đó không 
phải của ta.” 
Rồi Tăng-ca-ma nói kệ này: 

Khổ khổ lại sanh nhau, 

Vượt khô cũng như vậy. . 

Đạo Hiên thánh tám phâm, 

Dán đến nơi diệt khổ. 

Không tải sinh sanh nơi này; ` 
Qua lại các cối trời, 





'3 Không tái sinh Dục giới. 
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Dứt sạch nguồn gốc khổ. '° 
Tịch tĩnh, không di động; 
Tôi thấy đạo tích không," 
Như điễu Phật đã dạy; 
Nay đắc A-la-hán, 

Không còn thọ bảo thai. 


[702c01] Khi ấy Tôn giả A-nan khen ngợi: 
“Lành thay, pháp như thật đã được khéo léo quyết trạch.” 
Rồi A-nan liền nói kệ này: 

Khéo giữ lối phạm hạnh; 

Cũng hay khéo tu đạo; 


Đoạn trừ các kết sử; 
Là chân đệ tử Phật. 


A-nan nói kệ này xong, từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi, đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên. Lúc ấy, A-nan 
đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Bấy giờ, Thế 
Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nói về dục bình đăng trong các A-la-hán, phải nói chính Tỳ- 
kheo Tăng-ca-ma. Hay hàng phục Ma, quyến thuộc Ma, cũng 
là Ty-kheo Tăng-ca-ma. Vì sao vậy? Vì Ty-kheo Tăng-ca-ma 
đã bảy lần hàng phục ma,”' nay mới thành đạo. Từ nay về sau 
cho phép được ra vào đạo bảy lần, quá hạn này thì là phi pháp.” 


Lúc ấy, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 





'” A-na-hàm nhập niết-bàn trên Tịnh cư thiên. 

” Không tích Z #; con đường dẫn đến Không (Päli: sZz/Z) tức Niết-bàn. 
C£. M. 121 Mahãsuññatasutta (R. iii. 111). 

”' Chỉ bảy lần thọ giới cụ túc. 
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“Trong hàng đệ tử Thanh văn của ta, Tỳ-kheo đứng đầu trong 
việc hàng phục ma, nay mới thành đạo chính là Ty-kheo Tăng- 
ca-ma.” 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. ”” 





” Bản Hán, hết quyền 27. 
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36. PHẨM THÍNH PHÁP 


KINH SỐ 1' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Tùy thời nghe pháp có năm công đức, tùy thời vâng lãnh 
không mắt thứ lớp. Sao gọi là năm? Điều chưa từng nghe, nay 
được nghe; điều đã được nghe, tụng đọc lại; kiến giải không tà 
lệch; không có hồ nghi; hiểu nghĩa sâu xa.” Tùy thời nghe Pháp 
có năm công đức, cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu 
phương tiện tùy thời nghe Pháp. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Ty-kheo sau khi nghe những gì [703a01| Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Làm nhà tắm có năm công đức. Năm công đức gì? Một trừ gió, 
hai khỏi bệnh, ba trừ bụi nhơ, bốn thân thể nhẹ nhàng, năm 
được mập trắng. Này Tỳ-kheo, đó gọi là làm nhà tắm có năm 





' Päli, A V 202 Dhammassavanasutta (R.iii. 247). 
? PaIi: ciftamn pasidaíi, tâm minh tịnh. 
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công đức. Cho nên, các Tỷ-kheo, nếu có chúng bốn bộ muốn 
có năm công đức này, muốn cầu năm công đức này, hãy tìm 
cầu phương tiện tạo lập nhà tăm. 


“Các Tỳ-kheo hãy học điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 3' 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thí người tăm xiỉa răng” có năm công đức. Sao gọi là năm? 
Một trừ gió, hai trừ nước dãi, ba sanh tạng được tiêu, bốn trong 
miệng không hôi, năm mắt được trong sạch. Này Tỳ-kheo, đó 
gọi là thí người tăm xỉa răng có năm công đức. Nếu thiện nam, 
thiện nữ nào cầu năm công thì hãy nghĩ đến việc dùng tăm xiỉa 
răng bố thí. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các Ty-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 4 
Tôi nghe như vây: 





3 Pali, A V 208 Dantakatthasutta (R. iii. 250). 
? Dương chỉ #š‡#, nhánh thông, dùng để xỉa răng. Päli: đzzakaffha. 
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Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đả, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các vị có thấy người mồ bò, do nghiệp tài lợi này, sau đó 
được cưỡi xe, ngựa, voi lớn không?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Thưa không, bạch Thế Tôn.” 

Thế Tôn bảo: 

“Lành thay, Tỳ-kheo, Ta cũng không thấy, không nghe người 
mồ bò, sát hại bò, rồi được cưỡi xe, ngựa, voi lớn. Vì sao vậy? 
Ta không thấy người mồ bò được cởi xe, ngựa, voi lớn, vì hắn 
không có lý này. 

“Thế nảo, Tỳ-kheo, các ngươi có thấy người mỗ đê, giết heo, 
săn bắt nai, sau đó được cởi xe, ngựa, voI lớn không?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Thưa không, bạch Thế Tôn.” 

Thế Tôn bảo: 


“Lành thay, các Tỳ-kheo, Ta cũng không thấy, không nghe 
người nào mô bò, hại chúng sanh rồi mà được cưỡi xe, ngựa, 
voi lớn. Hoàn toàn không lý này. Tỳ-kheo, các ngươi nếu thấy 
người giết [703b01] bò nào cưỡi xe, ngựa, voi lớn thì đó là đức 
đời trước chớ không phải phước đời này, đều là do hành vi 
được làm đời trước mang lại. Nếu các ngươi thấy người giết dê 
được cưỡi xe, ngựa, voi lớn thì nên biết người này đã gieo 
phước trong đời trước. Sở dĩ như vậy là vì do tâm giết hại chưa 
trừ được. Tại sao vậy? Người gần gũi kẻ ác, ưa thích sát sanh, 
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g1eo trồng tội địa ngục, nếu trở lại nhân gian thì tuổi thọ rất 
ngắn. Người ưa thích trộm cắp, gieo trồng tội địa ngục cũng 
như người mồ bò kia. Mua rẻ bán đắt, lừa dối người đời, không 
cầu Chánh pháp, cũng giống như người mô bò kia do tâm sát 
sanh nên đưa đến tội lỗi này, không được cưỡi xe, ngựa, voi 
lớn. Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy khởi lòng từ đối với hết thảy 
chúng sanh. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 5 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật cùng năm trăm Tỳ-kheo ở trong vườn cây 
Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Thích Đề- 
hoàn Nhân, trong khoảng thời gian co duỗi cánh tay, đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Thích Đề- 
hoàn Nhân bạch Thế Tôn: 


“Như Lai cũng nói, phàm Như Lai xuất thế tất sẽ vì năm việc. 
Những gì là năm? Chuyển Pháp luân; độ cha mẹ; người không 
tin dựng lòng tin; chưa phát tâm Bồ-tát khiến phát ý Bồ-tát; thọ 
ký thành Phật trong khoảng thời gian đó. Như Lai xuất hiện tắt 
sẽ vì năm nhân duyên này. Nay mẹ của Như Lai tại trời Tam 
thập tam muốn được nghe Pháp. Như Lai đang ở giữa chúng 
bốn bộ trong cõi Diêm-phù-lý”, vua và nhân dân đều tập hợp lại. 
Lành thay, Thế Tôn, mong Ngài đến trời Tam thập tam mà 
thuyết Pháp cho mẹ.” 





” Diêm-phủ-lý R]?# #: Diêm-phù-đề. 
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Thế Tôn im lặng nhận lời. 


Bấy giờ, Long vương Nan-đà Ưu-bàn-nan-đà° có ý nghĩ như 
vầy: “Các Sa-môn trọc đầu này bay ở trên ta. Ta phải tìm cách 
không cho bay qua.” 


Rồi Long vương nỗi giận phun lửa gió lớn khiến suốt cả Diêm- 
phù-lý lửa bốc cháy. 


A-nan bạch Phật: 
“Trong Diêm-phù-đề này, vì sao có khói lửa này?” 
Thế Tôn bảo: 


“Đây là hai rồng chúa có ý nghĩ nghĩ rằng “Các Sa-môn trọc 
đầu thường bay trên ta, chúng ta [703c01] phải chế ngự, không 
để cho vượt qua hư không. Rồi chúng nỗi giận phun khói lửa 
này. Do nhân duyên này, nên đưa đến biến có đây.” 


Lúc ấy, Tôn giả Ca-diếp từ chỗ ngồi đứng dậy, bạch Thế Tôn: 
“Nay con muốn đi chiến đấu với chúng.” 

Thế Tôn bảo: 

“Hai rồng chúa này rất hung ác, khó có thể giáo hóa. Ông hãy 
về chỗ ngôi đi.” 

Tôn giả A-na-luật từ chỗ ngồi đứng dậy, bạch Thế Tôn: 

“Nay muốn đến phục rồng dữ kia.” 


Thế Tôn bảo: 





° Nan-đà Uu-bàn-nan-đà #šƑờ‡# #*#Ê Fờ , long vương, truyền thuyết phương 
Bắc (Divyädãna, Saddharmapundrika) xem là hai anh em: Nanda và 
Upananda. Truyền thuyết Päli là chỉ một: Nandopananda. Chuyện kể ở đây 
tương đương với chuyện kể trong Päli, ThagA. R.iii. 177. 
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“Hai rồng chúa này rất hung ác, khó có thể giáo hóa. Ông hãy 
về chỗ ngồi đi.” 

Các tôn giả Ly-việt, Ca-chiên-diên, Tu-bồ-đề, Ưu-đà-di, Bà- 
kiệt đều từ chỗ ngôi đứng dậy, bạch Thê Tôn: 

“Nay con muốn đến hàng phục rồng ác.” 

Thế Tôn bảo: 

“Hai rồng chúa này rất hung ác, khó có thể giáo hóa, ông hãy 
về chỗ ngồi đi.” 

Lúc ấy, Tôn giả Đại-mục-kiền-liên từ chỗ ngồi đứng dậy, bày 
vai phải, quỳ gôi châp tay bạch Phật: 

“Con muốn đến đó để hàng phục rồng đữ.” 

Thế Tôn đáp: 

“Hai rồng chúa này rất hung ác, khó có thể hàng phục giáo hóa. 
Ông làm thế nào đề giáo hóa rồng chúa kia?” 

Mục-liên bạch Phật: 

“Đến đó, trước tiên con hóa hình rất lớn làm rồng kia sợ khiếp, 
sau đó lại hóa hình rất là nhỏ và, cuối cùng thì dùng phép 
thường mà hàng phục nó.” 

Thế Tôn bảo: 

“Lành thay, Mục-liên! Ông có khả năng để hàng phục rồng đữ. 
Nhưng nay Mục-liên phải giữ vững tâm ý chớ nỗi loạn tưởng. 
Vì sao vậy? Vì rồng hung ác kia sẵn sàng quấy nhiễu ông.” 
Mục-liên liền đảnh lễ sát chân Phật, rồi trong khoảnh khắc như 
co duỗi cánh tay, biến khỏi nơi ấy, đến trên núi Tu-di. Lúc ấy, 
rồng chúa Nan-đà Ưu-bàn-nan-đà đang quấn quanh núi Tu-di 
bảy vòng, nôi sân giận tột độ phun ra khói lửa lớn. 
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Mục-liên tự ân thân mình, hóa làm rông chúa lớn có mười bôn 
đâu, quân quanh núi Tu-di mười bôn vòng, phun ra lửa khói 
lớn đữ dội, ở ngay trên hai rồng chúa. 


Rông chúa Nan-đà Ưu-bàn-nan-đà thây rông chúa có mười bôn 
đâu, liên sinh lòng sợ hãi tự nói với nhau răng: 


“Hôm nay, chúng ta phải thử xem oai lực rồng chúa kia xem có 
thắng được ta không? 


Rồi rồng chúa Nan-đà Ưu-bàn-nan-đà quật đuôi vào biển cả, 
lấy nước rưới lên đến trời Tam thập tam, nhưng vẫn không 
chạm thân Mục-liên. Lúc này, Tôn giả Mục-liên [704a01| lại 
thò đuôi vào trong nước biển, nước trào lên đến trời Phạm-ca- 
di và lại rưới lên thân hai rồng chúa.” 
Khi ấy, hai rồng chúa tự bảo với nhau: 


“Chúng ta dùng hết sức lực lấy nước rưới đến trời Tam thập 
tam, nhưng rồng chúa lớn này lại vượt lên ta quá nhiều. Chúng 
ta chính có bảy đầu, nay rồng chúa nảy mười bốn đầu. Chúng 
ta quấn quanh núi Tu-di bảy vòng, nay rồng chúa này quấn 
quanh núi Tu-di mười bốn vòng. Nay, hai chúa rồng ta phải 
hợp sức cùng nhau chiến đấu.” 


Rồi hai chúa rồng nổi cơn thịnh nộ, làm sắm chớp, sét đánh, 
phun lửa ngọn lớn. Lúc ấy, Tôn giả đại Mục-liên suy nghĩ, 
“Phàm rồng mà chiến đấu thì nổi lửa, sắm sét. Nếu ta cũng đấu 
bằng lửa và sắm sét, nhân dân trong Diêm-phù-lý và, trời Tam 
thập tam đều sẽ bị hại. Nay ta hóa hình rất nhỏ đề đấu.) 


Mục-liên liên hóa ra hình rât nhỏ, chun vào miệng rông, rôi từ 
trong lỗ mũi ra; hoặc vào từ mũi ra từ ta1; hoặc vào trong taI, ra 
từ mắt; ra từ trong mất rôi đi lại trên lông mI. 
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Bấy giờ, hai rồng chúa lòng rất lo sợ, nghĩ thầm: “Rồng chúa 
lớn này rất có oai lực rất lớn mới có thê vào trong miệng rồi ra 
từ mũi; vào trong mũi, ra từ mắt. Hôm nay chúng ta thật sự 
thua. Loài rồng chúng ta hiện có bốn chủng loại: sinh trứng, 
sinh thai, sanh nơi âm thấp, hóa sanh; nhưng không aI vượt 
khỏi chúng ta. Nay rồng chúa này, có oai lực như vậy thì chúng 
ta không thể đánh lại. Tánh mạng chúng ta chết ngay trong 
chốc lát. Cả hai lòng sợ hãi, toàn thê lông đều dựng đứng. 


Mục-liên khi thây rông chúa sợ hãi, liền hiện trở lại nguyên 
hình và đi trên mi mắt rông chúa. 


Lúc ây hai rông chúa trông thây đại Mục-liên, bèn nói với nhau: 


“Đây là Sa-môn Mục-liên chứ chẵng phải rồng chúa. Ông này 
có oal lực thật là kỳ lạ mới có thể đấu với chúng ta.” 


Rồi hai rồng chúa bạch Mục-liên: 


“Vì sao tôn giả lại quấy nhiễu chúng tôi đến như vậy? Muốn 
dạy bảo điêu gì phải không?” 


Mục-liên đáp: 


“Hôm qua các ngươi nghĩ như vây, “Vì sao các Sa-môn trọc 
đầu lại thường bay ở trên chúng ta, nay phải chế ngự họ.” 


Rồng chúa đáp: 
“Thật vậy, Mục-liên!” 
Mục-liên nói: 


“Rông chúa nên biệt, núi Tu-di này là đường đi của chư thiên, 
chăng phải nơi ở của ngươi.” 


Rồng chúa đáp: 
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“Cúi xin tha thứ, không [704b01] trách phạt chúng tôi. Từ đây 
về sau chúng tôi sẽ không dám xúc nhiễu, khởi loạn tưởng ác. 
Cúi xin ngài cho phép làm đệ tử.” 

Mục-liên đáp: 

“Các ông chớ tự quy y thân ta. Các ngươi hãy tự quy y nơi mà 
ta quy y.” 

Rồng chúa bạch Mục-liên: 

“Hôm nay chúng con xm tự quy y Như Lai.” 

Mục-liên bảo: 

“Các ngươi không thê ở tại núi Tu-di này mà tự quy y Thế Tôn. 
Nay hãy cùng ta đến thành Xá-vệ mới được tự quy y.” 

Bấy giờ, Mục-liên dẫn hai rồng chúa, trong khoảnh như co 
duỗi cánh tay, từ trên núi Tu-di đến thành Xá-vệ. Lúc ấy, Thế 
Tôn đang thuyết pháp cho vô số chúng. Mục-liên bảo hai rồng 
chúa: 

“Các ngươi nên biết, nay Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô số 
chúng. Các ngươi không thể để nguyên hình mà đến chỗ Thế 
Tôn.” 

Rồng chúa đáp: 

“Thật vậy, Mục-liên!” 

Rồng chúa bèn hoàn ấn hình rồng, hóa làm hình người không 
cao, không thấp, tướng mạo xinh đẹp như màu hoa đảo. 

Lúc ấy, Mục-liên đến chỗ Thế Tôn, đánh lễ sát chân, ngồi qua 
một bên. Rồng chúa đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi 
qua một bên. Bấy giờ, Mục-liên bảo rồng chúa: 


“Đã đúng lúc, hãy tiến tới trước !” 
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Rồng chúa nghe Mục-liên nói, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ 
xuống chấp tay, bạch Thế Tôn: 

“Hai dòng họ chúng con một tên là Nan-đà, hai tên là Ưu-bàn- 
nan-đà xin quy y Như Lai, thọ trì năm giới. Cúi xin Thế Tôn 
cho phép con làm Ưu-bà-tắc. Nguyện suốt đời không còn sát 
sanh nữa.” 

Thế Tôn liền búng ngón tay chấp nhận. Hai rồng chúa liền trở 
về chỗ cũ ngồi, muốn được nghe Pháp. 

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc nghĩ như vây: “Vì nhân duyên gì khiến 
trong cõi Diêm-phù-đê này có khói lửa như vậy?” 

Rồi vua Ba-tư-nặc đi xe gắn lông chim ra khỏi thành Xá-vệ, 
đến chỗ Thế Tôn. Bấy giờ, nhân dân từ xa thấy vua đến, mọi 
người đều đứng dậy nghĩnh đón: “Kính chảo Đại vương! Mời 
đên ngôi đây!” 

Lúc ấy, hai rồng chúa im lặng không đứng dậy. Vua Ba-tu-nặc 
đánh lễ sát chân Phật, ngồi qua một bên. Đại vương bạch Thế 
Tôn: 

“Nay con có việc muốn hỏi, cúi xin Thế Tôn diễn giải từng 
việc cho.” 

Thế Tôn bảo: 

“Có điều gì, cứ hỏi. Nay là lúc thích hợp.” 

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

“Vì nhân duyên gì trong Diêm-phù-đề này có ánh khói lửa như 
vậy?” 


Thế Tôn bảo: 
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“Do Rồng chúa Nan-đà và Ưu-bàn-nan-đà gây ra. Nhưng nay 
Đại vương chớ có [704e01] kinh sợ. Từ nay không còn biến 
họa khói lửa nữa.” 


Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc nghĩ thầm: “Nay, ta là Đại vương của 
một nước, nhân dân tôn kính, danh tiếng vang khắp bốn 
phương. Còn hai người này từ đâu đên, thây ta đên đây, cũng 
không đứng dậy nghinh đón? Nếu ở trong nước ta, ta sẽ bắt 
nhốt. Nếu ở nơi khác đến, sẽ bắt giết chúng nó.) 

Rồng chúa biết được những ý nghĩ trong tâm vua, liền nối giận. 
Rồng chúa nghĩ như vầy: “Chúng ta không có lỗi gì đối với vua 
nảy, mà ông trở lại muốn sát hại ta. Ta phải bắt quốc vương 
này và dân chúng nước Ca-di giêt hết. 

Rồng chúa liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Thế Tôn 
rồi ra đi. Rời khỏi Kỳ-hoàn không xa, chúng liền biến mắt. 

Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc thấy hai người này đi chưa lâu, liền bạch 
Thế Tôn: 

“Việc nước rất bận rộn, con xin trở về cung.” 

Thế Tôn bảo: 

“Nên biết đúng thời!” 

Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc liền từ chỗ ngồi đứng dậy lui đi; bảo 
quân thần: 

“Hai người vừa rồi đi đường nào? Mau bắt chúng!” 

Theo lệnh vua, các quần thần liền đuổi theo tìm kiếm, mà 
không biết ở đâu, liền trở về trong cung. 

Lúc Ấy, rồng chúa Nan-đà và Ưu-bản-nan-đà đều nghĩ thầm 
như vây: “Chúng ta không lỗi đối với vua kia mà vừa rồi muốn 
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bắt giết chúng ta. Chúng ta sẽ hại nhân dân của ông ấy, khiến 
không còn ai sống sót.” Nhưng rồng chúa lại nghĩ thầm: “Nhân 
dân trong nước có lỗi lầm gì? Chỉ cần bắt nhân dân trong thành 
Xá-vệ hại hết." Lại nghĩ lại: “Người nước Xá-vệ có lỗi lầm gì 
đối chúng ta? Cần bắt quan lại và quyến thuộc trong cung vua 
giết hết. 

Bấy giờ, Thế Tôn biết được những ý nghĩ trong tâm rồng chúa, 
liền bảo Mục-liên: 


“Ông hãy đi cứu vua Ba-tư-nặc, đừng để vua bị rồng chúa Nan- 
đà và Ưu-bàn-nan-đà làm hại.” 


Mục-liên đáp: 
“Thưa vâng, bạch Thế Tôn!” 


Mục-liên vâng lời Phật dạy, đảnh lễ sát chân Thế Tôn lui đi. Ở 
trên cung vua, Ngài ấn thân ngồi kiết già. Lúc ấy, hai rồng chúa 
tạo ra sắm vang, sét đánh, mưa to, gió lớn bên trên cung vua, 
hoặc mưa gạch đá, hoặc mưa đao kiếm. Chúng chưa kịp rơi 
xuống đất liền biến thành hoa sen xanh ở giữa hư không. Rồng 
chúa lúc này lại cảng nỗi giận, mưa núi cao ở trên cung điện. 
Mục-liên khi ấy lại biến chúng [705a01] thành các loại đồ ăn 
thức uống. Rồng chúa lại càng thêm tức giận bừng bừng, mưa 
các loại đao kiếm. Mục-liên lại biến thành áo quần rất đẹp. 
Rồng chúa lại càng thêm tức giận, lại mưa cát, sỏi, đá, trên 
cung vua Ba-tư-nặc, chưa rơi xuống đất đã hóa thành bảy báu. 
Khi ấy, vua Ba-tư-nặc thấy trong cung điện mưa các thứ bảy 
báu, vui mừng hớn hở không tự chế được, liền nghĩ: “Người có 
đức trong Diêm-phù-đề này không ai lại hơn ta, chỉ trừ Như 
Lai. Vì sao vậy? Vì trong nhà ta trồng cứ trên một gốc lúa thu 
hoạch được một đấu gạo, cơm dùng nước mía nấu, rất là thơm 
ngon. Nay ở trên cung điện lại có mưa bảy báu. Ta có thể được 
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làm Chuyên luân thánh vương ư?? Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc dẫn 
các cung nữ đi nhặt bảy báu. Hai rông chúa lúc này, nói với 
nhau: 


“Điều này có ý nghĩa gì? Chúng ta đến đây để hại vua Ba-tư- 
nặc, nhưng sao lại biến hóa đến như thế này? Có bao nhiêu thế 
lực, hôm nay đã đem ra tận dụng hết, mà vẫn không thể động 
đến phần mảy may nào vua Ba-tư-nặc !” 


Ngay khi ấy, rồng chúa trông thấy Mục-liên ngồi kiết già trên 
cung điện, chánh thân chánh ý, thân không nghiêng ngã. Thấy 
vậy, chúng nghĩ thầm: “Đây chắc là do Mục-liên làm ra!” Lúc 
ấy, hai rồng chúa vì thấy Mục-liên nên liền lui đi. 

Khi Mục-liên thấy rồng chúa đã đi, liền xả thần túc, đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. 

Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc suy nghĩ: “Những lọai đồ ăn thức uống 
này không nên dùng trước. Phải đem dâng Như Lai trước, sau 
đó tự mình dùng.` Vua Ba-tư-nặc liên cho xe chở châu báu và 
các loại đồ ăn uống đến chỗ Thế Tôn, bạch: 

“Hôm qua, trời mưa bảy báu và thức ăn uống này. Cúi xin thọ 
nhận.” 


Lúc ấy, đại Mục-liên cách Như Lai không xa. Phật bảo vua: 


“Nay Vua hãy đem bảy báu và đồ ăn uống cho đại Mục-liên. 
Vì sao vậy? Vì nhờ ân của Mục-liên mà Vua được sanh trở lại 
trên đất Thánh hiền.” 


Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 
“Vì lý do gì mà nói con sanh trở lại?” 


Thế Tôn bảo: 
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“Sáng hôm qua Vua có đến gặp Ta để nghe pháp phải không? 
Lúc ấy, có hai người cũng đến nghe pháp. Vua đã nghĩ như vầy: 
“Ta ở đất nước này là hào quí tối tôn, được mọi người kính 
trọng, nhưng hai [705b01] người này từ đâu đến, thấy ta không 
đứng dậy nghênh đón?”” 

Lúc Ấy, vua bạch Phật: 

“Thật vậy, Thế Tôn!” 

Thế Tôn bảo: 

“Đó chẳng phải là người, mà chính là rồng chúa Nan-đả và Ưu- 
bàn-nan-đà. Biêt được ý vua, chúng bảo nhau: “Chúng ta không 
có lỗi đối với ông vua người này, sao ông lại muốn hại chúng 
ta? Ta phải tiêu diệt đất nước này.” Ta biết được những ý nghĩ 
trong tâm của rồng chúa, liền sai Mục-liên: “Phải cứu vua Ba- 
tư-nặc, không để cho rồng chúa làm hại.” Mục-liên vâng lệnh 
Ta, ân hình bên trên cung điện và tạo ra sự biến hóa này. Rồng 
chúa lúc ây, đã nôi giận mưa cát, sỏi, đá, ở trên cung điện; khi 
chưa rơi xuống đất, lập tức biến thành bảy báu, y phục, đồ ăn 
uông. Vì nhân duyên này, ngày hôm nay Đại vương được sanh 
trở lại.” 

Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc lo sợ đến toàn thân lông đều dựng đứng, 
liền quỳ gối đi đến trước Như Lai bạch: 

“Nhờ ơn sâu dày của Thế Tôn mà con được cứu mạng sống!” 
Lại lạy sát chân Mục-liên và nói: 

“Nhờ ơn Tôn giả mà con được cứu sống.” 

Lúc ấy, quốc vương liền nói kệ này: 


Nguyện Thê Tôn sông mãi. 
Mãi mãi hộ mạng con; 
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Độ thoát khổ, khốn cùng; 
Nhờ Thể Tôn thoát nạn. 


Vua Ba-tư-nặc dùng hương hoa cõi trời rải lên mình Như Lai 
và nói: “Nay con đem bảy báu này dâng lên ba ngôi báu. Cúi 
xin nạp thọ. Nói xong, vua đảnh lễ sát chân, nhiễu quanh Phật 
ba vòng tồi lui đi.” 

Lúc ấy, Thế Tôn nghĩ: 'Chúng bốn bộ này, phần lớn lười biếng, 
không chịu nghe pháp, cũng không tìm cầu phương tiện để tự 
thân tác chứng, cũng không mong đạt những gì chưa đạt, đắc 
những gì chưa đắc. Nay Ta làm cho chúng bốn bộ này phải 
khát ngưỡng giáo pháp .` 

Bấy giờ, Thế Tôn không bảo cho chúng bốn bộ, cũng không 
dẫn theo thị giả; trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay biến khỏi 
Kỳ-hoàn, lên đến trời Tam thập tam. 

Thích Đề-hoàn Nhân trông thấy Thế Tôn đến, liền dẫn thiên 
chúng ra trước nghinh đón Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, thỉnh 
Phật ngồi, rồi thưa: 

“Cung nghĩnh Thế Tôn! Xa cách lâu chúng con mới được thăm 
hầu.” 

Lúc ấy, Thế Tôn nghĩ: “Nay Ta phải dùng thần túc thông ẩn 
thân để mọi người không biết ta ở đâu.” 

Thể Tôn lại nghĩ: “Nay Ta ở trời Tam thập tam, nên hóa thân to 
lớn.' 
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Lúc ấy, tại giảng đường [705c01] Thiện pháp ở trên trời có 
phiến đá vàng vuông vức một do tuần. Thế Tôn ngồi kiết già 
trên phiến đá, vừa trọn cả mặt đá.” 


Bấy giờ, thân mẫu của Như Lai là Ma-da dẫn các thiên nữ đến 
chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngôi qua một bên và bạch: 


“Cách biệt lâu lắm mới được phụng hầu! Nay Thế Tôn đến đây 
thật là đại hạnh. Tôi hằng mong mỏi, nhớ tưởng gặp Phật, hôm 
nay Thế Tôn mới đến.” 


Sau khi Thánh mẫu Ma-da đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. 
Thích Đề-hoàn Nhân cũng đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một 
bên. Chư thiên trời Tam thập tam cũng đảnh lễ sát chân rồi 
ngồi qua một bên. Khi chúng chư thiên thấy Như Lai, thì ở đó 
thiên chúng tăng ích, A-tu-la tốn giảm. 


Bấy giờ, Thế Tôn lần lượt thuyết cho chúng chư thiên kia các 
đề tài vi diệu, là luận về bồ thí, luận về trì giới, luận về sanh 
thiên; dục là tưởng bất tịnh, dâm là sự nhơ xấu, giải thoát là an 
lạc. Thế Tôn khi thấy tâm ý chúng chư thiên khai mở; như 
pháp mà chư Phật Thế Tôn thường thuyết, là khô, tập, tận, đạo, 
Ngài cũng khắp vì chư thiên mà nói hết. Mọi người ngay trên 
chỗ ngồi dứt sạch bụi nhơ, được mắt pháp trong sạch. Lại có 
mười tám ức thiên nữ thấy được dấu đạo; ba vạn sáu ngàn thiên 
chúng được mắt pháp trong sạch. Khi ấy, Mẹ Như Lai từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân rồi trở vào trong cung. 


Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 


“Nay con phải dùng loại thức ăn gì cúng bữa ăn Như Lai? Là 
dùng thức ăn cõi người hay thức ăn tự nhiên của cõi trời?” 





“Kim thạch &#.Truyền thuyết Päli, Phật ngồi trên ngai Pandukambala- 
silãäsana của Đề Thích. 
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Thế Tôn bảo: 


“Hãy dùng thức ăn cõi người mà dọn bữa cho Như Lai. Vì sao 
vậy? Vì thân Ta sanh ở nhân gian, lớn lên ở nhân gian, thành 
Phật ở nhân gian.” 


Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 

Thích Đề-hoàn Nhân lại bạch Phật: 

“Theo thời tiết trên trời hay thời tiết nhân gian?” 
Thế Tôn bảo: 

“Theo thời tiết nhân gian.” 

Đáp: 

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 


Lúc ấy, Thích Đề-hoàn Nhân dùng thức ăn cõi người và lại y 
theo thời tiệt cõi người, dọn bữa ăn cho Như Lai. 


Bấy giờ, các trời Tam thập tam nói với nhau: 

“Nay chúng ta mới thấy Như Lai ăn cơm suốt cả ngày.” 

Lúc ấy, Thế Tôn bèn nghĩ: “Nay Ta phải nhập tam-muội như 
vậy, muốn cho chư thiên tiến thì tiến, muốn cho chư thiên lui 
thì lui. Rồi Thế Tôn liền nhập tam-muội này khiến chư thiên 
tiễn lui tùy theo thời thích hợp. 

Bấy giờ, bốn bộ chúng ở nhân gian, lâu lắm không thấy Như 
Lai, liền đến chỗ A-nan, bạch [706a01] A-nan: 

“Nay Như Lai đang ở đâu? Chúng con mong mỏi muốn được 
gặp.” 
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A-nan đáp: 
“Chúng tôi lại cũng không biết Như Lai đang ở đâu!” 


Lúc ây, vua Ba-tư-nặc, vua Ưu-điên, cùng đên chỗ A-nan, hỏi 
A-nan: 


“Hôm nay Như Lai đang ở đâu?” 
A-nan đáp: 
“Đại vương, tôi cũng không biết Như Lai đang ở đâu.” 


Hai vua vì nhớ, muốn gặp Như Lai, nên sinh ra bịnh khô. Bấy 
giờ quần thần chỗ vua Ưu-điền, tâu vua: 


“Đại vương nay mắc bệnh gì?” 

Vua bảo: 

“Ta vì ưu sâu thành bệnh.” 

Quần thần tâu vua: 

“Đại vương ưu sầu chuyện gì mà thành bệnh vậy?” 
Vua này đáp: 


“Vì không thấy Như Lai. Nếu không gặp lại Như Lai, chắc ta 
chết mắt.” 


Lúc này, quần thần suy nghĩ: 


“Phải tìm phương tiện gì để vua Ưu-điền không chết. Chúng ta 
nên làm hình tượng Như Lai.” 


Bấy giờ, quần thần tâu vua: 


“Chúng tôi muốn làm hình tượng Phật, để có thể cung kính, 
thừa sự, đánh lễ.” 
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Khi nghe những lời này Xong, vua vui mừng hớn hở, không tự 
chế được, liền bảo quần thần: 


“Lành thay, những lời của các khanh thật tuyệt diệu!” 

Quần thần tâu vua: 

“Nên dùng báu vật gì để làm hình tượng Như Lai?” 

Lúc ấy, vua liền ra lệnh cho các tượng sư kỹ xảo trong đất 
nước, bảo họ rằng: 

“Nay ta muốn làm hình tượng.” 

Các tượng sư kỹ xảo khéo đáp: 

“Thưa vâng, Đại vương!” 

Vua Ưu điền liền dùng gỗ chiên-đàn ngưu-đầu làm hình tượng 
Như LaI, cao năm thước. 

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc nghe vua Ưu-điền làm tượng Như Lai 
cao năm thước đê cúng dường. Vua Ba-tư-nặc lại triệu mời các 
tượng sư khéo trong nước tới và bảo: 


“Nay ta muốn tạo hình tượng Như Lai. Các khanh hãy làm cho 


Ị?? 


xong ngay! 


Vua Ba-tư-nặc nghĩ như vầy: “Nên dùng báu vật gì để làm hình 
tượng Như Lai? Lát sau lại nghĩ: “Thân hình Như Lai có màu 
vàng như thiên kim. Nay nên dùng vàng để tạo hình tượng Như 
Lai.” Vua Ba-tư-nặc liền dùng vàng ròng tử ma làm hình tượng 
Như Lai, cao năm thước. Bấy giờ, trong Diêm-phù-đề mới có 
hai hình tượng Như Lai. 

Lúc ấy, chúng bốn bộ đến chỗ A-nan, bạch với A-nan: 

“Chúng con mong mỏi, nhớ nghĩ đến Như Lai, muốn được 


trông thấy Ngài. Ngày hôm nay Như Lai đang ở đâu vậy?” 
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A-nan đáp: 


“Chúng tôi cũng lại không biết Như Lai đang ở đâu. Nhưng 
nay chúng ta hãy đến chỗ A-na-luật để hỏi ý nghĩa này. 
[706b01] Vì sao vậy? Tôn giả A-na-luật có thiên nhãn bậc nhất, 
trong sạch không tỳ vết. Ngài dùng thiên nhãn thấy một ngàn 
cho đến ba ngàn đại thiên thế giới. Ngài có thể thấy biết hết.” 


Chúng bốn bộ cùng A-nan đến chỗ A-na-luật, bạch A-na-luật: 


“Hôm nay chúng bốn bộ đến gặp tôi hỏi tôi về việc ngày nay 
Như Lai đang ở đâu. Cúi xm tôn giả, dùng thiên nhãn xem Như 
Lai đang ở đâu?” 


Lúc ấy, Tôn giả A-na-luật đáp: 


“Các vị hãy chờ một lát, nay tôi cũng muốn xem Như Lai đang 
ở đâu?” 

Lúc ấy, A-na-luật ngồi ngay ngắn, giữ niệm trước mặt, dùng 
thiên nhãn tìm khắp Diêm-phù-đề mà không thấy Như Lai. Lại 
dùng thiên nhãn quan sát khắp Cù-da-ni, Phất-vu-đãi, Uất-đơn- 
việt, mà vẫn không thấy. Lại quan sát Tứ thiên vương, Tam 
thập tam thiên, Diễm thiên, Đâu-suất thiên, Tha hóa tự tại thiên, 
cho đến Phạm thiên mà vẫn không thấy. Lại quán sát một ngàn 
Diêm-phù-đè, một ngàn Cù-da-mi, một ngàn Uất-đơn-việt, một 
ngàn Phất-vu-đãi, một ngàn Tứ thiên vương, một ngàn Diễm 
thiên, một ngàn Đâu-suất thiên, một ngàn Tha hóa tự tại thiên, 
một ngàn Phạm thiên cũng không thấy Như Lai. Lại quán sát 
ba ngàn đại thiên quốc độ cũng không thấy. Liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy nói với A-nan: 


“Tôi đã quán sát khắp ba ngàn đại thiên quốc độ mà vẫn không 
thấy Thế Tôn.” 
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Lúc ấy, A-nan và bốn chúng đều ngồi lặng im. A-nan nghĩ: 
“Như Lai sẽ không nhập Niết-bàn chứ?” 

Bầy giờ, trên trời Tam thập tam, chư thiên bảo nhau: 

“Chúng ta đã được lợi thiện. Cúi nguyện bảy Phật thường hiện 
ở đời để trời và người được nhiều lợi ích.” 

Có vị thiên nói: 

“Nói chi đến bảy Phật, chỉ cần sáu Phật, điều này cũng đã quá 
tốt lành.” 

Hoặc có Thiên tử nói chỉ cần có năm, hoặc bốn Phật, hoặc nói 
ba, hoặc nói hai Phật xuất hiện ở đời thì cũng nhiều lợi ích. 

Lúc ấy, Thích Đề-hoàn Nhân bảo chư thiên: 

“Nói chi bảy Phật, cho đến hai Phật, chỉ duy Phật Thích ca ở 
đời lâu dài thì đã được nhiều lợi ích.” 

Bấy giờ, ý Như Lai muốn chư thiên đến thì chư thiên liền đến, 
ý muốn chư thiên đi, thì chư thiên liền đi. Lúc ấy, chư thiên trời 
Tam thập tam nói với nhau: 

“Vì sao Như Lai ăn suốt cả ngày vậy?” 

Khi ấy, [706e01] Thích Đề-hoàn Nhân nói với chư thiên trời 
Tam thập tam: 

“Hiện tại, Như Lai thọ thực theo thời tiết ở nhân gian, không 
theo thời tiết trên trời.” 


Bấy giờ, Thế Tôn đã trải qua ba tháng ở trên trời. Thế Tôn nghĩ: 
“Chúng bốn bộ người Diêm-phù-đề không gặp Ta đã lâu, rất có 
lòng tưởng nhớ khát trông. Nay Ta nên xả thần túc cho các 
Thanh văn biết Như Lai đang ở trời Tam thập tam.” 


Rôi Thê Tôn liên xả thân túc. 
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Lúc Ấy, A-nan đến chỗ A-na-luật, bạch với A-na-luật: 


“Hôm nay bốn bộ chúng khát trông muốn gặp Như Lai. Nhưng 
Như Lai nay không diệt độ chăng?” 


Lúc ấy, A-na-luật bảo A-nan: 


“Hôm qua có vị thiên đến chỗ tôi báo, Như Lai đang ở trong 
giảng đường Thiện pháp trên trời Tam thập tam. Nay thầy hãy 
đợi một chút. Tôi muốn quán sát hiện Như Lai đang ở đâu?” 
Rồi Tôn giả A-na-luật liền ngồi kiết già, chánh thân chánh ý, 
tâm không lay động, dùng thiên nhãn quan sát trời Tam thập 
tam, thấy Thế Tôn đang ngồi trên phiến đá rộng một do tuần. 
A-na-luật liền xuất định, nói với A-nan: 


“Như Lai hiện ở trời Tam thập tam, đang thuyết Pháp cho Mẹ.” 


Lúc ấy, A-nan và chúng bốn bộ vui mừng hớn hở không tự chế 
được. A-nan hỏi chúng bôn bộ: 


“Ai có thê đến trời Tam thập tam thăm hỏi Như Lai?” 
A-na-luật đáp: 


“Tôn giả Mục-liên có thần thông đệ nhất. Mong Tôn giả dùng 
thần lực đi thăm hỏi Phật.” 


Chúng bốn bộ bạch Mục-liên: 


“Hôm nay Như Lai ở trời Tam thập tam. Cúi xin Tôn giả đem 
danh tánh chúng bốn bộ thăm hỏi Như Lai và trình ý nghĩa này 
lên bạch Như Lai, “Thế Tôn đắc đạo trong Diêm-phủ-đè, tại thế 
gian, xin oai thần khuất tất trở về lại thế gian.”” 


Mục-liên đáp: 


“ Tôt lăm, các hiên giả.” 
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Lúc Ấy, Mục-liên nhận lời dạy chúng bốn bộ, trong khoảnh 
khắc co duỗi cánh tay, đã bay lên trời Tam thập tam, đến chỗ 
Thế Tôn. 


Khi Ấy, Thích Đề-hoàn Nhân và chư thiên trời Tam thập tam từ 
xa thấy Mục-liên đến, mọi người nghĩ như vầy: “Đúng là sứ giả 
Tăng hay sẽ là sứ giả các vua." Chư thiên đều đứng dậy nghinh 
đón và nói: 

“Lành thay, Tôn giả!” 


Từ xa Mục-liên thấy Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô số 
người, bèn nghĩ thầm: “Thế Tôn ở tại cõi trời, cũng vẫn bị quấy 
rầy." Mục-liên đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi đứng qua 
một bên. Bấy giờ, [707a01] Mục-liên bạch Phật: 


“Thế Tôn, chúng bốn bộ hỏi thăm Như Lai sống có được nhẹ 
nhàng, đi đứng mạnh khoẻ không, và bạch việc này: “Như Lai 
sanh trưởng trong cõi Diêm-phù-đề, đắc đạo tại thế gian, cúi 
xin Thế Tôn trở về lại thế gian. Bốn chúng khát trông, muốn 
được gặp Thế Tôn.” 


Thế Tôn bảo: 

“Mong cho chúng bốn bộ tiến tu đạo nghiệp không mệt mỏi. 
Thế nào, Mục-liên, chúng bốn bộ du hóa có cực nhọc không? 
Không có kiện tụng phải không? Ngoại đạo dị học không xúc 
nhiễu chăng?” 

Mục-liên đáp: 

“Chúng bốn bộ hành đạo không có mệt mỏi.” 

“Nhưng này Mục-liên, lúc nãy, ông nghĩ rằng: “Như Lai ở đây 
vẫn bị quấy rầy.” Việc này không phải vậy. Vì sao vậy? Vì thời 
gian ta thuyết Pháp không kéo dài lâu. Nếu ta nghĩ, muốn chư 
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thiên đến, thì chư thiên liền đến. Ta muốn chư thiên không đến, 
chư thiên không đến. Mục-liên, ông hãy trở về thế gian. Bảy 
ngày nữa Như Lai sẽ đến cạnh hồ nước lớn, nước Tăng-ca-thi.° 


Lúc ấy, trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay, Mục-liên đã trở 
vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, đến gặp bốn chúng nói với 
họ: 


“Các hiền giả nên biết! Bảy ngày nữa Như Lai sẽ đến cạnh hồ 
nước lớn, nước Tăng-ca-thi Diêm-phù-đê.” 


Sau khi chúng bốn bộ nghe những lời này xong, vui mừng hớn 
hở, không tự chế được. Vua Ba-tư-nặc, Ưu điền, Ác sanh, Ưu- 
đả-diên, Tần-bà-sa-la” nghe tin bảy ngày nữa Như Lai sẽ đến 
cạnh hồ nước lớn nước Tăng-ca-thi, vui mừng hớn hở, không 
tự chế được. Dân chúng Tỳ-xá-ly, dòng họ Thích Ca-tỳ-la-vệ'°, 
nhân dân Câu-di-la-việt, nghe Như Lai sẽ đến cõi Diêm-phù-đề. 
Nghe xong vui mừng hớn hở, không tự chế được. 


Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc tập hợp bốn bộ binh đến cạnh hồ nước 
này để gặp Thế Tôn. Lúc ấy, năm vị vua đều tập họp binh 
chúng đến chỗ Thế Tôn, muốn được hầu thăm Như Lai. Dân 
chúng dòng họ Thích ở Ca-tỳ-la-vệ đều đến chỗ Thế Tôn, cùng 
chúng bốn bộ cũng đều đến chỗ Thế Tôn muốn được gặp Thế 
Tôn. 


Bấy giờ là ngày đầu bảy ngày, Thích Đề-hoản Nhân bảo thiên 
tử Tự tại: 











Š Tăng-ca-thi quốc {@3JUIƑEiỊ. PAli: Sankassa, một thị trấn cách Xá-vệ chừng 
30 đặm. Thế Tôn thị hiện thần biến tại đây, đưới cây Gandamba. 

? Đề bản: Tần-tì-sa-la 

'° Đề bản: Ca-tỳ-la-việt. 
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“Hôm nay, từ đỉnh núi Tu-di đến hồ nước Tăng-ca-thi, ông hãy 
làm ba con đường. Ta quan sát Như Lai sẽ không dùng thần túc 
trở về Diêm-phù-đề.” 

Thiên tử Tự tại đáp: 

[707b01]“Việc này rất hay. Đúng lúc ấy, tôi sẽ làm xong 
ngay.” 

Thiên tử Tự tại làm ba con đường bằng vàng, bạc và thủy tỉnh. 
Con đường vàng ở giữa, đường thủy tinh một bên và, đường 
bạc một bên. Hai bên, hóa ra cây vàng. 

Trong thời gian bảy ngày ấy, các vị chư thiên thần diệu đều đến 
nghe pháp. 

Bấy giờ, Thế Tôn thuyết pháp cho hàng nghìn vạn chúng trước 
sau vây quanh; thuyết về khổ của năm thủ uấn.'' Sao gọi là 
năm? đó là sắc, thọ*, tưởng, hành, thức. 

“Sao gọi là sắc uấn? Đó là thân do bốn đại, là sắc được tạo bởi 
bôn đại. Đó gọi là sắc uân. 

“Sao gọi là thọ* uân? Đó là cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, cảm thọ 
không khô không lạc. Đó gọi là thọ uẫn. 

“Sao gọi là tưởng uân? Đó là sự tụ hội của ba thời. Đó gọi là 
tưởng uân. 

“Sao gọi là hành uân? Đó là thân hành, khâu hành, ý hành. Đó 
gọi là hành uân. 

“Sao gọi là thức uấn? Đó là nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý. Đó gọi 
là thức uân. 





'! Truyền thuyết Päli, Phật giảng Abhidhamma trên Tam thập tam thiên. 
Đoạn này Phật đang giảng nội dung của Abhidhamma. 
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“Sao gọi là sắc? Sắc bao gôm lạnh cũng là sắc, nóng cũng là 
sắc, đói cũng là sắc, khát cũng là sắc. 


“Sao gọi là thọ? Thọ là giác biết. Giác biết vật gì? Giác biết 
khổ, giác biết lạc, giác biết không khổ, không lạc. Đó gọi là 
giác biết. 

“Sao gọi là tưởng? Tưởng cũng là biết. Đó là biết xanh, vàng, 
đỏ, trắng, biết khổ, biết lạc. Đó gọi là biết. 


“Sao gọi là hành? Nó tác thành nên gọi nó là hành. Tác thành 
những gì? Hoặc thành hành vi ác, hoặc thành hành thiện. Cho 
nên gọi là hành. 

“Sao gọi là thức? Thức là phân biệt nhận biết phải hay không 
phải, cũng nhận biết các vị. Đó gọi là thức. 

“Các thiên tử nên biết, có năm thủ uẫn này, là biết có ba đường: 
ác đạo, thiên đạo và nhân đạo. Năm thủ uân này diệt, biệt là có 
đạo Niết-bàn.” 


Khi Phật nói pháp này cho các vị trời, có sáu vạn người trên 
trời được mắt pháp trong sạch. 


Sau khi thuyết pháp xong, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đến 
đỉnh núi Tu-di nói kệ này: 

Các ngươi hãy siêng học 

Nơi Phật, Pháp, Thánh chúng. 

Diệt đường đến tử vong, 

Như dùng móc đạy voi. 

Những ai không biếng nhác 

Ở trong Chánh pháp này; 

Người ấy dứt sanh tử, 

Không có nguồn gốc khổ. 
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[707c01] Thế Tôn nói kệ này xong, bèn đi đến con đường giữa. 
Khi ấy Phạm thiên trên con đường bạc phía bên hữu Như Lai. 
Thích Đề-hoàn Nhân trên con đường thủy tỉnh bên trái. Chư 
thiên chúng ở giữa hư không rải hoa, đốt hương, xướng kỹ 
nhạc, giúp vui cho Như Lai. 


c JJ 


Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc!” nghe Như Lai hôm nay sẽ 
đến cạnh hồ trong nước Tăng-ca-thi ở Diêm-phù-đề. Cô suy 
nghĩ như vây: “Chúng bốn bộ, quốc vương, đại thần, nhân dân 
trong nước không ai là không đến. Nếu ta bằng thường pháp 
đến thì điều này chăng thích hợp. Nay ta phải hiện thành hình 
dung Chuyền luân Thánh vương đến gặp Thế Tôn.” 


Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc liền ân hình, hiện thành Chuyển luân 
Thánh vương đầy đủ bảy báu, như là bánh xe báu, voi báu, 
ngựa báu, châu báu, ngọc nữ báu, điển binh báu, kho tảng báu. 


Trong lúc đó, Tôn giả Tu-bồ-đề đang vá y tại một mé núi, 
trong núi Kỳ-xả-quật nơi thành La-duyệt. Tu-bồ-đề nghe Thế 
Tôn hôm nay về đến châu Diêm-phù-đề, thầm nghĩ, “Chúng 
bốn bộ không ai là không đến gặp. Nay ta cũng nên đến thăm 
hỏi, lễ bái Như Lai.” Tôn giả Tu Bồ Đề liền ngưng việc vá y. 
Rời chỗ ngồi đứng dậy, chân phải vừa chạm đất, tức thì ngài lại 
nghĩ: “Thân hình Như Lai đó, cái gì là làm Thế Tôn, là mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý chăng? Người mà ta đến gặp lại là đất, nước, 
lửa, gió chăng? Hết thảy các pháp đều rỗng không vắng lặng, 
không tạo, không tác, như những gì Thế Tôn đã nói kệ: 

Nếu ai muốn lễ Phật 

Và các bậc tối thăng, 





'* Ưu-bát-hoa-sắc {#fñỆ#f{ñ: Liên Hoa Sắc. Päli: Päli: Uppalavannã, Tỳ- 
kheo-ni thần thông đệ nhất. Xem kinh 2 phẩm 5. 
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Uẩn, xứ, giơi'° các loại, 

Đẩu phải quán vô thường. 

Phật quá khứ xa xưa, 

Cho đến Phật tương lai, 

Cùng chư Phật hiện tại, 

Tắt cả đêu vô thường. 

Nếu ai muốn lễ Phật 

Quá khứ và tương lai, 

Hoặc ở trong hiện tại, 

Phải quán nơi pháp Không. 

Nếu ai muốn lễ Phật, 

Quá khứ và tương lai, 

Hoặc ở trong hiện tại, 

Nên xét nơi Vô ngã. 
“Trong đây không có ngã, không có mạng, không có con người, 
không có tạo tác, cũng không hình dung, có dạy, có truyền. Các 
pháp thảy đều không tịch. Cái gì là ngã? Cái ta là không 
[708a01] chủ. Nay ta quy mạng tụ chơn pháp.” Rồi Tôn giả 
Tu-bồ-đề liền ngồi vá y trở lại. 


Lúc ấy, Tỳ-kheo-ni Ưu-bát Hoa Sắc hóa thành Chuyên luân 
Thánh vương, bảy báu dẫn đường, đi đến chỗ Thế Tôn. Năm 
vua từ xa trông thấy Chuyên luân Thánh vương đến, vui mừng 
hớn hở, không tự chế được, tự nói với nhau: “Thật là kỳ diệu 
hiếm có! Thế gian xuất hiện có hai trân bảo, là Như Lai và 
Chuyền luân Thánh vương.” 

Bấy giờ, Thế Tôn dẫn hàng vạn thiên chúng từ trên đỉnh núi 
Tu-di xuống đến cạnh hồ nước. Thế Tôn đưa chân dẫm lên đất, 
ngay khia yã khiên ba ngàn Đại thiên thế giới này chấn động 





'3 Ấm, trì, nhập ê&#ƒ ^A: uấn, giới, xứ. Pãli: khandha, dhãtu, ãyatana. 
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sáu cách. Chuyên luân Thánh vương hóa hiện, từ từ đi đến chỗ 
Thế Tôn. Vua các nước nhỏ và nhân dân tất cả đều tránh ra. 
Khi đã đến gần Thế Tôn, Chuyên luân Thánh vương hóa giả 
liền hiện nguyên hình là Tỳ-kheo-ni và đảnh lễ sát chân. Năm 
VỊ Vua thấy vậy, đều than thở, bảo nhau: “Hôm nay chúng ta 
thật có sự mất mát. Chúng ta đáng ra trước được gặp Như Lai, 
nhưng nay thì Tỳ-kheo-ni này đã gặp trước.” 


Ty-kheo-ni đến gặp Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi bạch Phật 
rằng: 


“Nay con đảnh lễ đắng Tối thắng! Hôm nay, con được hầu 
thăm trước tiên. Con là Tỳ-kheo-ni Ưu-bát Hoa Sắc, đệ tử của 
Như Lai.” 
Khi ấy, Thế Tôn nói kệ này: 

Nghiệp lành nhờ lễ trước, 

Hơn hết, không ai bằng. 

Cửa giải thoát Không, Vô” 

Đó là nghĩa lễ Phật. 

Nếu ai muốn lễ Phật, 

Tương lai và quá khứ, 

Hãy quán pháp Không vô. ` 

Đó là nghĩa lễ Phật. 


Khi ấy, năm vua và nhân dân nhiều không thể đếm xuẻ, đến 
chỗ Thế Tôn. Mỗi vị đều tự xưng danh hiệu. Con là Ba-tư-nặc 
vua nước Ca-thi. Con là Ưu-điện vua nước Bạt-sai. Con là Ác 





'* Kệ lược bớt chữ trong bản Hán: Không, Vô tướng, Vô nguyện, ba giải 
thoát môn. 
'* Không vô, hay không tịch. Päli: su#ña/a. 
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Phẩm trọng sáu pháp 


Sanh vua của Nhân dân Ngũ đô.'" Con là Ưu-đà-diên vua nước 
Nam hải. Con là Tần-bà-sa-la vua nước Ma-kiệt-đà. Lúc Ấy, 
nhân dân trong khoảng mười một na-thuật,'” cùng chúng bốn 
bộ và những trưởng giả tối tôn cả thảy là một ngàn hai trăm 
năm mươi người đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi đứng 
qua một bên. 


Bấy giờ, vua Ưu-điền ôm tượng bằng ngưu-đầu chiên-đàn 
trong tay và nói kệ với Như Lai: 


Con có việc muốn hỏi, 

[708b01] 7ừ bi hộ hết thảy: 
Người tạo hình tượng Phát 
Được những phước đức gì? 


Bấy giờ, Thế Tôn lại dùng kệ đáp: 


Đại vương, hãy lắng nghe, 
Ta giảng nghĩa ít nhiễu. 
Người tạo hình tượng Phát, 
Nay chỉ nói sơ lược. 


Trước nhất, mắt không hư, 
Sau có được thiên nhấn. 
Phân biệt rõ trắng đen, 
Đức tạo hình tượng Phật. 
Hình vóc sẽ hoàn hảo 

Ý chính, không mê lẫm. 
Thế lực hơn người thường. 
Người tạo hình tượng Phát, 





'* Nhân dân Ngũ đô, hay Ngu đô, có lẽ tương đương Päli: Pañcãlajanapada 
(Pañcãlarattha), được kê 1 trong 16 đậi quốc thời Phật. Theo Päli, vua bấy 
giờ là Dummukha. 

' Na-thuật #lff. Số đếm. Các phiên âm khác: na-do-tha, na-do-đà, tương 
đương một vạn, nghìn vạn, hay nghìn ức. Skt. nayuta. 
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Tăng nhất A-hàm 


Hắn không đọa đường ác; 
Khi chết sanh lên trời, 
Ở đó làm thiên vương: 
Phước làm hình tượng Phật. 
Phước khác không thể kể. 
Phước kia khó nghĩ bàn. 
Tiêng tốt vang bón phương: 
Phước tạo hình tượng Phát. 
“Lành thay, lành thay! Đại vương làm được nhiều lợi ích cho 
trời người mông nhờ.” 
Lúc ấy, vua Ưu Điền vô cùng sung sướng. 


Bấy giò, Thế Tôn Thế Tôn vì chúng bốn bộ và năm vua nói về 
diệu luận. Luận về bồ thí, luận về trì giới, luận về sanh thiên; 
dục là tưởng bất tịnh, là hữu lậu, là tai họa lớn, giải thoát là vị 
diệu. Khi Thế Tôn đã thấy tâm ý chúng bốn bộ đã được khai 
mở; như pháp mà chư Phật thế tôn thường thuyết, là khổ, tập, 
tận, đạo, Ngài cũng vì họ mà nói. Bấy giờ ngay trên chỗ ngồi 
hơn sáu vạn trời người dân, dứt sạch trần cấu, được mắt pháp 
trong sạch. 


Bấy giờ, năm vua bạch Thế Tôn: 

“Nơi này là phước tối diệu, là đất thiêng, nên Như Lai mới từ 
trời Đâu-suất xuống, thuyết pháp tại đây. Nay chúng con muốn 
kiến lập nơi này khiến vĩnh viễn không còn bị mục nát.” 


Thế Tôn bảo: 


“Này năm Vua, các ông hãy xây dựng thần tự ở nơi này, đời 
đời hưởng phước không bao giờ hư hoại.” 


Các vua thưa: 


“Phải xây dựng thần tự như thế nào?” 
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Phẩm trọng sáu pháp 
Bấy BIỜ, Thế Tôn duỗi bàn tay phải, từ trong đất xuất hiện chùa 
Ca-diệp Như Lai. Nhìn năm Vua mà bảo: 
“Muốn tạo thần tự, hãy theo pháp này.” 
Lúc ấy, năm vua liền khởi xây đại thần tự ở nơi này. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Tùy tùng của các Như Lai hằng sa trong quá khứ nhiều ít cũng 
như hôm nay không khác. Ngay cả tùy tùng của hằng sa chư 
Phật trong tương lai nhiều [708e01] ít cũng như hôm nay 
không khác. Nay Kinh này đặt tên là “Du thiên Pháp bổn.” 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Chúng bốn bộ và năm vua sau khi nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. ° 





'* Bản Hán, hết quyên 28. 
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